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NGỎ 


Từ khi vào chùa với tuổi để chỏm, Bồn sư thế độ đã trao 
cho tôi bản kinh "Phật thuyết A-di-đà" bằng chữ Hán, bản 
dịch của ngài Cưu-ma-la-thập và dạy phải học thuộc lòng, 


rồi theo đại chúng đi thực tập tụng kinh vào mỗi buổi chiều. 


Học và tụng thuộc lòng ngâm nga vào mỗi buồi chiều, mà 
chẳng hiểu gì, nhưng tôi lại rất thích. Thích không phải vì 
hiểu mà thích là vì được tụng kinh, lời kinh của Phật. 
Thích không phải vì hiểu, mà thích vì niềm tin xuất gia 
của mình được đặt trọn vẹn vào thời kinh mình đang tụng 
ấy. Và mỗi khi tụng, lại thấy gốc rễ tâm linh của mình lớn 
lên. Nó lớn lên mỗi khi mình tụng và nó lớn lên mỗi ngày, 
đến nỗi thấy cái gì ở trong chùa cũng đẹp, cũng thánh 
thiện và thấy ai đến chùa cũng đều phát xuất từ tâm hồn 


thánh thiện. 


Đẹp và thánh thiện đến nỗi, khiến cho mình đi đứng nằm 


ngồi nói cười đều rất nhẹ. Nhẹ như một lời kinh và thánh 
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thiện như nụ cười của chư Phật và các vị Bồ tát. Nhờ vậy 
mà mỗi ngày đi qua làm cho mình lớn lên trong ngôi nhà 
của Phật pháp. Lớn lên đến nỗi, mình chăng bao giờ thấy 
mình lớn lên gì cả, khiến niềm tin xuất gia trong sáng của 


tôi từ thuở ây cho đên tận hôm nay vẫn còn nguyên vẹn. 


Niềm tin của tôi nguyên vẹn, không phải vì tôi giữ Giới 
giỏi, tu thiền giỏi, niệm Phật giỏi hay học giỏi, mà nguyên 
vẹn vì tôi được Thầy tôi tạo ra không gian Tịnh độ của chư 
Phật cho tôi được xông ướp mỗi ngày trong cửa Phật một 
cách tự nhiên. Tự nhiên trong sự xông ướp và tự nhiên 


trong sự biêu hiện. 


Giáo dục bằng sự xông ướp, ấy là sự giáo dục ở trong thế 
giới Tịnh độ của chư Phật. Trong kinh A-di-đà diễn tả 
chánh báo và y báo trang nghiêm ở thế giới Tịnh độ 
phương Tây của đức Phật A-di-đà là từ nơi đại nguyện của 
Ngài mà tạo thành. Ngay cả các loại chim như: Không- 
tước, Anh-vũ, Ca-lăng-tần-già, Cộng-mạng đang có mặt ở 
nơi thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà, tất cả chúng 
không đến từ nơi những nghiệp đạo bất thiện của loài súc 


sinh, mà tất cả chúng đến từ nơi bản nguyện của Phật A- 
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di-đà, nhằm hót lên những tiếng hót mà ngay trong tiếng 
hót ấy, diễn ra những pháp âm vi diệu, khiến người nghe 


khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 


Mỗi khi người nghe chim hót mà khởi tâm niệm Phật, thì 
niệm chúng sinh không thể khởi lên; mỗi khi người nghe 
chim hót mà khởi tâm niệm Pháp thì các tâm hành bất 
thiện không thể khởi lên; mỗi khi người nghe chim hót mà 
khởi tâm niệm Tăng, thì những hạt giống phiền não ràng 


buộc trong tâm tự đút rã. 


Không những, những tiếng hót của chim muông ở cõi Tịnh 
độ có tác động và xông ướp như vậy, mà tiếng suối reo, 
tiếng mưa rơi, tiếng lá bay, tiếng gió thổi, hương thơm của 
hoa, mùi vị của nước, màu hoàng kim của đất, tất cả 
những âm thanh, mùi vị, hương thơm, sắc màu ở thế giới 
Tịnh độ của đức Phật A-di-đà đều có tác dụng kích hoạt và 
xông ướp, tạo thành những chất liệu hiểu biết, tự do và an 


lạc ở nơi thê giới ây một cách tự nhiên. 


Tự nhiên đến nỗi, ai muôn về Tịnh độ thì hãy tự nguyện 


chấp trì danh hiệu của Phật từ một ngày cho đến bảy ngày 
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mà nhất tâm bắt loạn thì tự nhiên về, ai không muốn về thì 
thôi. Ai muốn về, thì mang theo hành trang tín hạnh 
nguyện mà về. Ai không muốn về thì cứ tự nhiên bỏ hành 


trang ây xuông. 


Tín - Hạnh - Nguyện là điều kiện hay nhân duyên tối thiểu 
để kích hoạt phước đức và nuôi lớn phước đức làm người. 
Tín là niềm tin. Không có niềm tin là không có sự hy 
vọng. Không có sự hy vọng là không có sự vươn tới và 
vươn lên. Nên, Tịnh độ của chư Phật là sự sống của những 


con người đây sinh lực đê vươn tới và vươn lên. 


Hạnh là hành động theo niềm tin và biến niềm tin trở 
thành hành động, đồng thời hạnh là chất liệu kích hoạt để 
niềm tin trở thành sức sống một cách linh hoạt và thực tế. 


Thực tế đến nỗi tín và hạnh không thể tách rời nhau. 


Nguyện là ôm ấp niềm tin, ôm ấp sự hy vọng không để bị 
rơi mất trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nguyện là ôm ấp niềm 
tin và hành động, khiến hai chất liệu này trộn quyện với 
nhau tạo thành một sức âm mãnh liệt, để niềm tin nở thành 


hoa trái trí tuệ và hành động trở thành gốc rễ từ bi. 
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Không có trí tuệ, ta sẽ vĩnh viễn không có giải thoát và tự 
do. Không có từ bi, ta sẽ vĩnh viễn không có hạnh phúc và 
an lạc. Không có trí tuệ thì không có đủ nhân duyên để 
được dự phần vào dòng dõi của bậc Thánh, trở thành Pháp 
vương tử, được như Như lai làm pháp quán đỉnh, để gánh 
vác gia tài của Như lai giao phó và không có từ bị là 
không có chất xúc tác làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, 
để nuôi dưỡng trí tuệ đến chỗ viên thành Phật đạo, nhằm 
tạo thành y báo, chánh báo trang nghiêm của cõi Tịnh độ. 
Chánh báo của Tịnh độ là trí tuệ và y báo của Tịnh độ là từ 
bi. Không có trí tuệ và từ bi, không những ta không thể 
nào dự phần với tha phương Tịnh độ, để cùng được với 
các bậc Thượng thiện nhân sống chung một trú xứ an tịnh 
đã đành, mà cũng không thể nào khám phá và diện kiến 
được với Tịnh độ ở nơi tự tâm, để cùng ngay nơi tâm ấy 
mà hiện kiến với Tịnh độ của vô lượng, vô biên chư Phật 


đang hiện hữu khắp cả mười phương. 


Đối với bản kinh này, khi lớn lên trước 1975, tôi được học 
tại Phật học viện Báo-quốc, với Hòa thượng Thích-đức-tâm 


dạy ý nghĩa bản kinh Phật thuyết A-di-đà này, ở trong Nhị 


11 Thích Thái Hòa 


khóa hiệp giải. Sau 1975, tôi lại được học bản kinh này qua 
bản A-di-đà sớ sao của ngài Châu-hoành với Hòa thượng 


Thích-đôn-hậu dạy tại Phật học viện Báo-quốc Huế. 


Lại nữa, hơn bốn mươi năm thọ trì, nghiền ngẫm, đọc 
tụng, đối chiếu Phạn bản, Hán bản, Anh bản, cũng như các 
bản Chú sớ của các bậc cao đức đối với bản kinh này và 
đến lúc hội đủ nhân duyên, tôi nguyện dịch bản kinh này 
từ bản tiếng Phạn ra tiếng Việt, đối chiếu hai bản Hán dịch 
của ngài La-thập và Huyền-tráng, lại đọc các bản: Phật 
thuyết Vô-lượng-thọ kinh, bản dịch của ngài Khương- 
tăng-khải; Phật thuyết Vô-lượng-thanh-tịnh-bình-đẳng- 
giác kinh, bản dịch của ngài Chi-lâu-ca-sâm; Phật thuyết 
A-di-đà-tam-da-tam Phật-tát-lâu Phật-đàn quá độ nhân đạo 
kinh, bản dịch của Chi-khiêm; Phật thuyết đại thừa Vô- 
lượng-thọ trang nghiêm kinh, bản dịch của Pháp-hiền; 
Phật thuyết Đại A-di-đà kinh, bản của Vương-nhật-hưu 
giáo tập; Phật thuyết Vô-lượng-thọ kinh, bản dịch của 
Cương-lương-da-xá và lại đọc các bản Ký, Sớ như: A-di- 
đà kinh nghĩa ký của Trí-khải; A-di-đảà kinh nghĩa thuật 
của Tuệ-tịnh; A-di-đà kinh sớ của Khuy-cơ; A-di-đà kinh 
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thông tán sớ của Khuy-cơ; A-di-đà kinh sớ của Nguyên- 
hiểu; A-di-đà kinh sớ của Trí-viên; A-di-đà kinh nghĩa sớ 
của Nguyên-chiếu; A di-đà kinh yếu giải của Trí-húc... để 
tham khảo tông ý và thâm ý của kinh từ tuệ giác chứng 
nghiệm của chư bậc Tổ đức, nhằm có những phân thích 
ngữ và luận giải, khiến không bị rơi vào những tri kiến và 


kinh nghiệm chủ quan. 


Nay, trong bản kinh dịch và chú giải này, có những gì tốt 
đẹp là công lao của chư bậc Tổ đức, chư vị Giáo thọ sư, 
cũng như của Thâày, Tổ và Thiện hữu tri thức, đồng thời xin 
hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, đều hướng tâm quy 
kính Tam bảo, hiếu thảo cha mẹ, tôn kính sư trưởng, bỏ ác 
làm lành, giữ gìn tâm ý trong sạch và còn lại những gì 
khiếm khuyết ở trong bản dịch và chú giải này là do sở học 


của tôi chưa thông đạt, tự tàm quý và chí thành sám húi. 


Chùa Phước-duyên Huế, 
Mùa nhập thắt, PL. 2563 - DL. 2019 


Tỷ khưu Thích-tháï-hòa 
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GIỚI THIỆU KINH A-DI-ĐÀ 


CÁC TRUYÈÊN BẢN 


1- Bản Phạn văn Devanagari 


Truyền bản này hiện có trong Buddhist Sanskrit Text với 
tên kinh bằng Phạn ngữ Devanagari: \iwiddÌedg: Phiên 
âm thành Phạn ngữ La-tinh: Sukhavativyih. Và tài liệu 
Tiểu bản Phạn văn này, dựa vào tài liệu của hai học giả E. 
Max Muller của Đức và BunyIu Nanjio của Nhật ở trong 
bộ Anecdut Oxoniencila Aryan Serries, Vol. I1, Part HH, 


Oxford, xuất bản năm 1883. 


Truyền bản này phân thành 20 đoạn. Và đọc truyền bản 
này ta thấy, phần nhiều đồng với bản dịch của ngài La- 
thập, chẳng hạn: danh hiệu của chư Phật được đề cập ở 
trong sáu phương của bản Phạn Devanagari và bản Hán 
dịch của ngài La-thập tương tợ nhau, có sự thêm bớt vài 


danh hiệu Phật không đáng kể. Và hai bản này đồng nêu 
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lên sáu phương chư Phật đều tán dương và hộ niệm hay 
nhiếp thọ kinh này. Trong bản dịch Hán của ngài Huyền- 
tráng không chỉ nêu lên chư Phật trong sáu phương đều tán 
dương hộ niệm mà nêu lên đầy đủ chư Phật cả mười 
phương đều đồng tán dương và nhiếp thọ. Bản Hán của 
ngài Huyêển-tráng dịch cho ta nhiều thông tin chỉ tiết về 
chánh báo và y báo của Tịnh độ Phật A-di-đà, so với với 
bản Phạn văn theo tư liệu của F. Max Muller và BunyIu 


NanjJio và bản Hán văn của ngài La-thập. 


Như vậy, điều ấy giúp cho ta biết về những bản kinh Phạn 
văn hiện có của hai học giả người Đức và Nhật ở thế kỷ 19 
và bản Phạn văn của ngài La-thập dựa vào để dịch sang 
Hán văn vào khoảng đầu thế kỷ thứ V là biên tập gọn lại, 
từ bản dịch Phạn văn của ngài Huyên-tráng dịch ra Hán 
văn vào thế kỷ thứ VII. Phải nói bản Phạn văn của ngài 
Huyền-tráng dựa để dịch sang Hán văn, văn bản xuất hiện 
sớm hơn so với bản Phạn văn của ngài La-thập dựa vào để 
dịch ra Hán văn vào đầu thế kỷ thứ V. Và cũng có thể 
nhiều bản Phạn văn được viết chép, biên tập bằng tiếng 


Siddhi, tiếng Devanagari, tiếng Kucna, Parthia, Kustan, 
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Kharosti,... đã bị thất lạc hay bị hủy diệt bởi dị giáo. 


2-Bản Phạn văn La-tinh 


Bản Phạn văn La-tinh của Đại học Oxford và Jodoshu, 
kinh này với tên The smaller Sukhvafrivyũha và cũng phân 


kinh này thành 20 đoạn. Nhưng các từ như: 


- SHIMfUSSNHNHỲ phiên âm đúng phải là 


'nathapindadasyärame, chứ không phải là 


'nathapirndadasyäraäme. 


- N69[JÈ'J, từ này phiên âm Ladtinh là 
Cudapanthakena. Bản Phạn La-inh phiên âm là 
§uddhiparnthakena. 


- 3fIgÌÀqalRqÑQqUÍl, phiên âm đúng là 
astangopetavärI-paripurnah. Phạn La-tinh phiên âm 


as{amngopetavãr1-paripurnah. 


- Mifgiedsfdfffi phiên âm đúng là 
Saptabhistalapanktibhih. Bản Phạn La-tinh phiên âm là 
saptabhistalaparnktibhih. 
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- œgtfsrds, phiên âm đúng bản Devanagari là 


kañkamijalais. Bản Phạn La-tinh phiên âm là 


kirikinjãlais. 


- TTSEd, phiên âm đúng bản DevanagarI là gacchanti. 


Bản Phạn La-tinh phiên âm là gaccharmnti. 


- llfÏl, phiên âm đúng bản Devanagari là gangã. Bản 


Phạn La-tinh phiên âm là garngä. 


- xratqdiudìqì, phiên âm đúng với bản Devanagari là 
candrasiryapradTpo. Bản Phạn La-tinh phiên âm là 


carhdrasiryapradTpo. 


- HgiR@l, phiên âm đúng bản Devanagari là 
mahaãrciskandho. Bản Phạn phiên âm La-tinh là 


mahãrciskarndho. 


X Riệf-xàu], phiên âm đúng bản Devanagarir là 
Jjhvendnyena. Bản Phạn phiên âm La-tinh là 


JIhverndriyena... 


- SNSIRd, phiên âm đúng bản Devanagari là 
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karisyantI. Bản Phạn phiên âm La-tinh là karIsyamt. 


- %œda=ï, phiên âm đúng bản Devanagar là 


krtavanto. Bản Phạn phiên âm La-tinh là krtam. 


- sản, phiên âm đúng bản Devanagari là kurvant. 

Bản phiên âm La-tinh là kurvarmm. 

- tffàsr, hiên âm đúng bản Devanasarir là 
p 5 5 

bhavisyantya. Bản phiên âm La-tinh là bhavisyarhtya. 

- \3Uct1-xdJjUUZÏI, phiên âm đúng bản Devanagari là 


upapatsyantyupapanna. Bản phiên âm La-tnh là 


upapatsyarmntyupapannia. 


- gqìưu8f, phiên âm đúng bản Devanagari là 


vopapadyantI. Bản phiên âm La-tinh là vopapadyarnti. 


- HHịd'd, phiên âm đúng bản Devanagarir là 


bhagavanta. Bản phiên âm La-tinh là bhagavamta. 


- uaHftenIuIqf#Ìdnfl, phiên âm đúng bản 


Devanagari là evam acintyagunanparikrrtayantI. Bản 
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phiên âm La-tinh là evamacirhtyagunän parIkTrtayarmmt. 


- Phạn bản Phiên âm La-tinh của Đại học Oxford và 
Jodoshu, kinh này với tên The smaller Sukhvafivyuha, 
phần nhiều mẫu tự $ = ñ, phiên âm La-tinh thành rh; 
hoặc U[ = n, phiêm âm thành m; hoặc *Ï = na, phiên âm 
thành rh..., nghĩa là hầu âm ña, thiệt âm na, xi âm na, 


giọng mũi, bản Phạn văn này đều phiên âm La-tinh là rh. 


3- Bản ngài La-thập 


Bản của ngài La-thập (344 - 414) dịch với tên là Phật 
thuyết A-di-đà kinh. Hiện có ở Đại chính 12, số ký hiệu 
366, tr 346. 


Có tư liệu! cho rằng, kinh này được chư Tổ biên tập thành 
văn bản Phạn văn tại miền Bắc Ẩn-độ ở thế kỷ đầu Tây 
lịch, sau khi kinh Đại Vô-lượng-thọ đã thành lập. Và ngài 
La-thập đã dịch sang Hán văn vào năm 404 Tây lịch. 


! Phật Quang Đại từ điển 1, tr 12, Thích-quảng-độ dịch, Hội 
Văn Hóa Giáo Dục Linh-sơn Đải-bắc xuất bản 2000. 
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Bản Phạn văn của ngài La-thập y cứ để dịch sang Hán văn, 
có thể xuất hiện sau bản Phạn văn của ngài Huyên-tráng y 
cứ đề dịch sang Hán văn, vì sao? Vì căn cứ vào bản Hán 
dịch của ngài La-thập, ta thấy văn vẻ gọn gàng và giản 
lược tương tợ với bản Phạn văn Devanagari hiện có. Bản 
Phạn văn hiện có cũng như bản của ngài La-thập phần 
nhiều tương tợ nhau, chỉ nêu lên chư Phật sáu phương hộ 
niệm kinh này, trong lúc bản của ngài Huyền-tráng lại nêu 
lên sự hộ niệm kinh này với đầy đủ cả chư Phật mười 


phương và cho ta biết thêm nhiều chỉ tiết khác nữa. 


Bản ngài La-thập được tìm thấy ở động Đôn-hoàng, phần 
sau lại có thêm Vô-lượng-thọ-phật, thuyết vãng sanh Tịnh 
độ thần chú: "Nam mô A-di-đa-bà-dạ, đá-tha-đà-đá-dạ, đá- 
địa-dạ-tha, A-di-lị-đô-bà-tỳ, A-di-l¡-đá, tất-đam-bà-tỳ, A- 
đi-]-đá, tỳ-ca-lan-đá, già-di-n1, già-già-na, chỉ-đa-ca-lệ, ta- 


bà-ha". 


Người nào tụng chú này, đức Phật A-di-đà thường trú trên 
đỉnh đầu của người ấy, sau khi người ấy mạng chung, tự 


tại vãng sanh. 
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Bồ tát Long-thọ nguyện sanh cõi An dưỡng, trong giấc 
mộng cảm ứng thần chú này. Tam tạng pháp sư Da-xá, 
tụng lên thần chú này, Tú pháp sư Thiên bình đẳng? tiếp 
nhận thần chú này từ khẩu truyền của Tam tạng Pháp sư 


Da-xá. 


Có người bảo: Nếu kinh bản ngoại quốc chưa truyền đến, 
muốn trì tụng chú pháp, mỗi ngày sáu thời, mỗi thời tụng 
21 biến, sớm tối đánh răng, súc miệng, đốt hương, quỳ gồi 
chắp tay trước hình tượng tụng 21 biến mỗi ngảy, thường 
hành như vậy, tức diệt trừ bốn trọng tội, năm nghịch tội, 
mười ác tội, phi báng tội, hết thảy tội hiện tại đều bị tiêu 
diệt, hiện tại không còn bị não loạn bởi các tà ma quỷ thân. 
Sau khi mạng chung, tùy ý vãng sanh quốc độ Phật A-di- 
đà, huống nữa ngày đêm đọc tụng thọ trì, công đức không 


thể nghĩ bản.3 


Bản dịch của ngài La-thập được các nhà Phật học Trung- 


? Bản Cầu-na-bạt-đà-la... Thiên Bình Tự Tú, Đại Chính 12, 
tr352. 


` La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 348, Đại chính 12. 
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hoa, Nhật-bản, Tân-la, Việt-nam xem như định bản đề 


chú, sớ kinh này. 


- Ngài Trí-khải (538-597), Phật giáo Trung-hoa đời Tùy đã 
căn cứ vào bản dịch của ngài La-thập để viết A-di-đà kinh 


nghĩa ký. Hiện có ở Đại chính 37, số ký hiệu 1655. 


- Ngài Khuy-cơ (632-682), Phật giáo Trung-hoa đời 
Đường cũng đã căn cứ vào bản dịch của ngài La-thập để 
viết A-di-đà kinh nghĩa sớ. Hiện có ở Đại chính 37, sỐ ký 
hiệu 1757. Và viết A-di-đà kinh thông tán sớ, hiện có ở 
Đại chính 37, số ký hiệu 1758. 


- Ngài Tuệ-tịnh (Š578-?), Phật giáo Trung-hoa đời Đường 
cũng đã căn cứ bản dịch của ngài La-thập để viết A-di-đà 


kinh nghĩa thuật. Hiện có ở Đại chính 37, sỐ ký hiệu 1756. 


- Ngài Trí-viên (976-1022), Phật giáo Trung-hoa đời Tống 
cũng đã căn cứ vào bản dịch của ngài La-thập để viết A- 
di-đà kinh nghĩa sớ. Hiện có ở Đại chính 37, SỐ ký hiệu 
1760. 


- Ngài Nguyên-chiếu (1048-1116), Phật giáo Trung-hoa 
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đời Tống cũng căn cứ vào bản dịch của ngài La-thập để 
viết A-di-đà kinh sớ. Hiện có ở Đại chính 37, số ký hiệu 
1761. 


- Ngài Chu-hoành (1532-1612), còn gọi là Châu-hoằng, 
Phật giáo Trung-hoa đời Tống, cũng đã căn cứ vào bản 
dịch của ngài La-thập để viết A-di-đà kinh sớ sao. Hiện có 


ở Tục Tạng 22, số ký hiệu 424. 


- Ngài Trí-húc (1599-1655), cũng căn cứ vào bản dịch của 
ngài La-thập để viết A-di-đà kinh yếu giải. Hiện có ở Đại 
chính 37, số ký hiệu 1762. 


- Ngài Nguyên-hiểu (617-?), Phật giáo Tân-la nay là 
Triều-tiên, cũng đã căn cứ vào bản dịch của ngài La-thập 
đề viết A-di-đả-kinh sớ. Hiện có ở Đại chính 37, số hiệu 


TẾ Á 


- Ngài Viên-nhân (Enin, 794-864), Phật giáo Nhật-bản đã 
dựa vào bản dịch của ngài La-thập để viết A-di-đà hồi quá 
pháp và đã đưa kinh A-di-đà bản dịch của ngài La-thập 


vào khóa tụng hàng ngày. 
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- Ngài Minh châu-Hương hải (1628 - 1715), Phật giáo 
Việt-nam đời Lê, cũng đã căn cứ vào bản dịch của ngài 
La-thập để viết Phật thuyết A-di-đà kinh sớ sao tự. Hiện 
có trong Toàn tập Minh Châu Hương Hải, Lê Mạnh Thát, 
Xb, Tp Hỗ Chí Minh, 2000. 


- Ngài Trí-quang (1923 - 2019), Phật giáo Việt-nam thời 
hiện đại cũng đã căn cứ vào bản dịch của ngài La-thập để 
viết Lược giải Di-đà. Hiện có ở trong Hai thời công phu, 


Xb Tp Hồ Chí Minh 2001. 


4- Bản ngài Huyền-tráng 


Bản Hán dịch của ngài Huyên-tráng do dựa vào bản Phạn 
văn xuất hiện sớm hơn để dịch Xưng tán Tịnh độ Phật 
nhiếp thọ kinh, so bản Phạn văn của ngài La-thập dựa vào 


để dịch Phật thuyết A-di-đà kinh. 


Vì vậy, bản dịch của ngài Huyền-tráng cho ta biết thêm rất 
nhiều chỉ tiết về y báo và chánh báo trang nghiêm của cõi 
Tịnh độ Phật A-di-đà và bổ sung thêm nhiều chỉ tiết mà 


bản dịch của ngài La-thập đã lược bớt. 
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Chăng hạn, bản ngài La-thập chỉ nêu lên cõi cực lạc có ao 
bảy báu, trong ao nước có tám công đức. Nhưng bản của 
ngài Huyên-tráng lại thêm những chỉ tiết "xứ xứ đều có ao 
bảy báu mâu nhiệm, trong ao nước có tám công đức và 


nêu lên từng công đức". 


Bản ngài Huyền-tráng đã giúp cho ta biết đầy đủ cả chư 
Phật mười phương đều tán dương công đức không thê nghĩ 
bàn và pháp môn Tịnh độ của đức Phật A-di-đà ở thế giới 
Tịnh độ Tây phương, chứ không phải chỉ có chư Phật ở 


trong sáu phương như bản dịch của ngài La-thập. 


Lại nữa, bản dịch của ngài Huyền-tráng lại còn cho ta biết 
thêm một chỉ tiết nữa, ấy là chư Phật mười phương, sở đĩ 
tán dương Tịnh độ Tây phương của đức Phật A-di-đà hay 
đức Phật Vô-lượng-thọ là vì muốn sử dụng phương tiện lợi 
ích an lạc cho hết thảy chúng sanh, nên chư Phật hiện diện 
trong mười phương, ở ngay nơi cõi nước Tịnh độ của các 
Ngài mà dùng thần lực khuyến khích chúng sanh hãy tín 
kính pháp môn ở nơi bản kinh này mà nỗ lực không phóng 
dật, không nghi ngờ..., và những ai tin, thọ trì, diễn giảng, 


đúng như pháp mà thực hành là người cực kỳ hiếm có. 
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Lại nữa, phần kết thúc của kinh này, bản ngài La-thập dịch 
sọn, nên thiếu, không kể đến các vị Bồ tát và Đại sĩ, 


nhưng bản dịch ngài Huyền-tráng lại có thêm chỉ tiết này. 


Hai bản dịch cùng có một nội dung tương tợ nhau, đều nói 
về nhân quả trang nghiêm ở thế giới Cực lạc Tây phương 
của đức Phật A-di-đà, chỉ có khác nhau một vài chỉ tiết mà 
bản ngài La-thập đã lược gọn, nhưng bản ngài Huyền- 
tráng lại bố sung, khiến cả hai bản đều hữu ích cho chúng 


ta học hỏi, nghiên cứu và thực hành. 


CÁC KINH VĂN LIÊN HỆ TỊNH ĐỘ CỦA 
ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ 


Ngoài kinh Tiểu bản A-di-đà này, các kinh văn liên hệ trực 


tiếp đến Tịnh độ của đức Phật A-di-đà như: 


- Quán Vô-lượng-thọ Phật kinh hay còn gọi là Vô-lượng- 
thọ quán kinh, Thập lục quán kinh, gọi tắt là Quán kinh. 
Kinh này do ngài Cương-lương-da-xá (383 - 442) dịch vào 
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thời Lưu Tống, hiện có ở Đại chính 12. 


Nội dung kinh này, tường thuật lại lời thỉnh cầu của phu 
nhân Vi-đề-hy, hoàng hậu của vua Tần-bà-ta-la, ở thành 
Vương-xá, nước Ma-kiệt-đà, nhân đó đức Phật liền biểu 
hiện Tịnh độ của đức Phật A-di-đà, Cực lạc Tây phương 
và dạy cho phu nhân Vi-đề-hy ba phương pháp tu nhân 


phước đức và mười sáu pháp quán chiêu. 


- Vô-lượng-thọ kinh còn gọi là Đại-vô-lượng-thọ kinh, gọi 
tắt là Đại kinh. Kinh này do ngài Khang-tăng-khải dịch 
vào thời Tào Ngụy, khoảng năm 252TI. Hiện có ở Đại 
chính 12. 


Nội dung kinh này, ghi lại bốn mươi tám đại nguyện của 
Tỷ kheo Pháp-tạng phát nguyện trước đức Phật Thế-tự-tại- 


vương và đã được Ngài ân chứng. 


- A-di-đả-cổ-âm-thanh-vương kinh, còn gọi là Cổ-âm- 
thanh kinh, gọi tắt là Cổ-âm kinh. Kinh này mất tên người 
dịch, hiện có ở Đại chính 12. 


Nội dung kinh này, ghi lại bấy giờ đức Phật ở thành 


27 Thích Thái Hòa 


Chiêm-ba (Campä), nằm phía Nam của thành Phệ-xá-li 
(Vaisali) Ân-độ, nói về thế giới Cực lạc Tịnh độ Tây 
phương và công đức trang nghiêm của đức Phật A-di-đả 
cho đại chúng Tỷ khưu nghe, gồm có tên nước là Thanh- 
thái, tên phụ thân là Nguyệt-thượng, mẫu hậu là Thù-thắng 
Diệu-nhan, thân tử khi chưa xuất gia là Nguyệt-minh, đệ 
tử thị giả là Vô-cấu-xưng, đệ tử Trí tuệ là Hiền-quang. 
Phần sau của kinh, Ngài khuyên nên đọc tụng Đại-đả-la-m 
Cổ âm thanh vương, chuyên tâm trì niệm suốt ngày đêm, 
chỉ chuyên nhất trong mười ngày như vậy, thì nhất định 


diện kiến đức Phật A-di-đả. 


Ngoài các kinh liên hệ trực tiếp đến Tịnh độ của đức Phật 


A-di-đà, còn có các kinh liên hệ gián tiệp như sau: 


Theo Trí-quang Thượng nhân: Bốn thành pháp của 
Trường A-hàm là căn bản của pháp môn Tịnh độ, đặc biệt 
là Tịnh độ Cực lạc. Thượng nhân nói: "Trường A-hàm có 
nói đến bốn thành pháp, gồm: Ở trung quốc; gần thiện 


hữu; tự cân thận; và phước đời trước. 


* Tứ thành pháp: Nhất giả trú trung quốc, nhị giả cận thiện hữu, 
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Tôi nhận răng, tư tưởng này đã là căn bản của pháp môn 


Tịnh độ, đặc biệt là Tịnh độ Cực lạc." 


Do bốn pháp mà thành tựu đạo quả: Ở trung quốc là ở 
trung tâm xứ sở có Chánh pháp. Gần thiện hữu là được 
sông với thầy bạn tốt. Tự cần thận là bất phóng dật. Phước 


đời trước là không bệnh hoạn, thiếu thốn. 


Lại nữa, chín tịnh cần chi hay chín thành pháp đức Phật 
dạy ở trong Tăng nhất kinh, thuộc văn hệ Trường A-hàm 
liên hệ rất mật thiết với Tịnh độ Phật A-di-đà, chín thành 
pháp ấy gồm: Giới tịnh cần chi, tâm tịnh cần chi, kiến tịnh 
cần chi, độ nghỉ tịnh cân chi, phân biệt tịnh cần chi, đạo 


tịnh cần chỉ, trừ tịnh cần chi, vô dục tịnh cần chi, giải thoát 


tam giả tự cân thận, tứ giả túc thực thiện bản. Tăng nhất kinh, 
Trường A-hàm, tr 57c, Đại chính I. Tứ luân pháp, Thập thượng 
kinh, Trường A-hàm, tr 53b, Đại chính 1. 

hi Trí-quang Thượng nhân, Hai Thời Công Phu, tr 361, Nxb Tp 
Hồ Chí Minh, 1994. 

5 Chín tịnh cần chỉ hay còn gọi là chín tịnh diệt chi 
(parisuddhipadhãaniyanga), chín thành phần cần nỗ lực để có 
đời sống thanh tịnh. 
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tịnh cần chi. 


Tu tập chín tịnh cần chỉ này, thành tựu đời sống thanh tịnh 


của Niết bàn hay thành tựu đời sống Tịnh độ của chư Phật. 


Không có Tịnh độ nào của chư Phật trong mười phương 
mà không thiết lập trên nền tảng của giới đức thanh tịnh, 
tâm thanh tịnh, sự hiểu biết thanh tịnh, sự thanh tịnh do 
đoạn tận tâm nghi... và nỗ lực thực hành những chi phần 
thanh tịnh ấy, nhất là Tịnh độ Tây phương Cực lạc của đức 
Phật A-d¡-đà. 


Vì vậy, Tịnh độ của đức Phật A-di-đà hay Tịnh độ của chư 
Phật mười phương, liên hệ rất chặt chẽ đối với chín tịnh 
cần chi mà đức Phật đã dạy ở trong Tăng nhất kinh của 


Trường A-hàm. 


Ở trong kinh Thọ pháp thuộc văn hệ Trung A-hàm, đức 
Phật dạy, bốn thọ Pháp gồm: Hiện tại thọ pháp lạc, tương 
lai thọ pháp khổ. Hiện tại thọ pháp khô, tương lai thọ pháp 
lạc. Hiện tại thọ pháp khổ, tương lai thọ pháp khổ. Hiện tại 


? Tăng nhất kinh, Trường A-hàm, tr 57, Đại chính I. 
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thọ pháp lạc, tương lai thọ pháp lạc. 


Đối với hiện tại thọ pháp lạc, tương lai thọ pháp lạc, ở 
kinh này đức Phật dạy như sau: "Hoặc có một người bản 
tánh tự nhiên không nặng nề đối với tham dục dơ bấn, 
không nặng nề đối với sân nhuế dơ bẩn, không nặng nề đối 
với s¡ mê dơ bân. Vị ấy không thường đi theo với tâm 
tham dục mà thọ khổ sầu, lo lắng: không thường đi theo 
với tâm sân nhué, tâm sĩ mê để thọ khổ sâu và lo lắng. Vị 
ây do hỷ và lạc, trọn đời của mình tu tập phạm hạnh, đạt 
đến tâm hoan hỷ, ưa thích. Vị ấy thọ trì pháp này thành 
tựu đầy đủ rồi, dứt sạch năm hạ phần kiết sử, hóa sinh vào 
cõi kia mà vào Niết bàn, chứng đắc pháp bất thoái, không 
trở lại cõi này. Đó là thọ trì pháp hiện tại an lạc và tương 


lai thọ quả báo an lạc".Š 


Qua đoạn kinh hiện tại thọ trì pháp an lạc, tương lai thọ 
quả báo an lạc ở Trung A-hàm, cho ta thấy rằng, giáo lý 
vãng sanh Tịnh độ, chứng đắc pháp bất thoái, hiện tại 


thọ pháp an lạc và tương lai tiếp nhận đời sống an lạc 


® Thọ pháp kinh, Trung A-hàm, tr 712b, Đại chính 1. 
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của kinh A-di-đà đã được đức Phật đề cập rất sớm ở 
trong thời kỳ văn hệ A-hàm, nghĩa là giáo lý này đã 
được đức Phật đề cập trong khoảng mười hai năm đầu 
thuyết giáo kế từ khi Ngài thành đạo và chuyển vận 
Pháp luân. Và ở trong thời kỳ Phật giáo Phương đắng, 
Bát nhã, Pháp hoa và Niết bàn, giáo lý Tịnh độ của chư 
Phật nói chung, Tịnh độ của Phật A-di-đà nói riêng, đã 
được đức Phật giảng dạy một cách cụ thể, rộng rãi và 


sâu xa, vi mật hơn ở trong thời kỳ của A-hàm. 


Và pháp môn niệm Phật cũng đã được kinh Tạp A-hàm 
ghi lại như sau: "Thánh đệ tử niệm Như lai sự là niệm 
Như lai, Ứng đẳng chánh giác, Minh hành túc, Thiện 
thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, 
Thiên nhân sư, Phật, Thế-tôn. Vị Thánh đệ tử khi niệm 
như vậy, tham dục trói buộc không thể khởi lên, tâm sân 
nhuế, ngu si không thể khởi lên. Tâm vị ấy chánh trực, 
chứng đắc Thực nghĩa Như lai, chứng đắc Chánh pháp 
Như lai. Ở ngay nơi Chánh pháp của Như lai, đạt được 
tâm tùy hỷ của Như lai, đạt được tâm tùy hỷ rồi, vui 


thích sung sướng, vui thích sung sướng rôi, thân an ôn. 
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Thân an Ổn rồi, thọ nhận niềm vui giác ngộ. Thọ nhận 
niềm vui giác ngộ rồi, tâm vị ấy ở trong định. Tâm đã 
vào ở trong định rồi, vị Thánh đệ tử ấy ở trong sanh tử 
hung hiểm mà không còn có các chướng ngại, gia nhập 


dòng dõi Chánh pháp? cho đến khi Niết bàn".!9 


Như vậy, do thực hành pháp môn niệm Phật mà những đệ 
tử của Phật, hay gọi là Thánh đệ tử, các loại phiền não 
được nhiếp phục, tâm vị ẫy chánh trực, chứng được thực 
nghĩa Như lai, Chánh pháp Như lai, gia nhập dòng dõi 
Chánh pháp cho đến khi Niết bàn. 


Tạp A-hàm đề cao pháp niệm Phật đến chỗ cùng tột như 
vậy, nên ở kinh A-di-đà, đức Phật khuyến khích thực hành 
pháp môn này, bằng cách nói với Tôn giả Xá-lợi-phất 
rằng: "Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhân nảo, nghe nói đến đức Phật A-di-đà, chấp trì danh 


hiệu của Ngài hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn 


? A‡5ÿf⁄k (Nhập pháp lưu thủy), Tạp A-hàm, tr 237, Đại 
chính 2. 


!9 Tạp A-hàm 33, tr 237c, Đại chính 2. 
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ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày với nhất tâm không 
loạn động, người ấy lúc mạng chung, đức Phật A-di-đà và 
Thánh chúng, liền hiện ra trước mặt người ấy. Trong giờ 
phút đó, người ấy tâm không điên đảo, liền được vãng 


sanh cõi nước Cực lạc của đức Phật A-di-đà. 


Này Xá-lợi-phất! Vì Như lai thấy những lợi ích ấy, nên nói 
điều này: Nếu những chúng sanh nào nghe được Như lai 
nói điều này, thì hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước 


Cực lạc ây"." 


Như vậy, pháp môn niệm Phật xuất hiện không phải ở 
những thời kỳ Phật giáo Phương đăng, Bát nhã, Pháp hoa, 
Niết bản mà nó đã được đức Phật dạy và khuyến khích các 
Thánh đệ tử thực hành ngay vào thời kỳ A-hàm, nghĩa là 
khoảng mười hai năm đầu, kế từ khi Thế Tôn thành đạo và 


chuyên vận pháp luân. 


Kinh Bi hoa!2, cũng cho ta biết sự liên hệ tiền thân giữa 


đức Phật A-di-đà và đức Phật Thích-ca-mâu-nI. Đặc biệt là 


! Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347b, Đại chính 12. 
!ˆ Bị hoa kinh, tr 167, Đại chính 3. 
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kinh này nêu lên bản nguyện phát hiện bồ để tâm tu tập 
thành Phật của hai đức Phật. Đức Phật A-di-đà tu tập 
thành Phật và giáo hóa chúng sanh ở cõi Tịnh độ Tây 
phương Cực lạc và đức Phật Thích-ca-mâu-nI tu tập thành 
Phật và giáo hóa chúng sanh nơi cõi Ta-bà. Và kinh này 
nhấn mạnh thực hành bản nguyện đại bị của đức Phật 
Thích-ca-mâu-mi thành Phật và giáo hóa chúng sanh nơi 


cõi uê độ này. 


Phẩm chư Bồ tát bản thọ ký của kinh Bi hoa, nói rõ việc 
vua Vô-tránh-niệm, do sự khuyến khích của Đại thần Bảo 
Hải, phát hiện bồ đề tâm, khởi nguyện thành Phật ở cõi 
Tịnh độ, được đức Phật Bảo Tạng thọ ký về sau sẽ thành 
Phật với danh hiệu Vô-lượng-thọ, kế đó là một ngàn người 
con của vua Vô-tránh-niệm cũng lần lược đều được thọ ký 
thành Phật tên là Quán-thế-âm, Đại-thế-chí, Văn-thù-sư- 


lợi, Phố-hiền, A-súc-bệ... 


Kinh Pháp hoa, phẩm Hóa thành dụ cũng cho ta biết rằng, 
đức Phật A-di-đà là một trong mười sáu vị vương tử của 
vua Đại-thông-trí-thắng khi chưa xuất gia và sau khi vua 


xuất gia chứng đắc Vô thượng bồ đề thành Đại-thông-trí- 
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thắng-như-lai, mười sáu vị vương tử cũng theo phụ vương 
xuất gia làm Sa-di Bồ tát, thường hành trì diệu pháp và 
mười sáu vị vương tử ấy đều thành Phật, giáo hóa các 
phương, vị vương tử thứ mười lăm là đức Phật A-di-đà 
giáo hóa cõi Tây phương Tịnh độ và vị vương tử thứ mười 
sáu là đức Phật Thích-ca-mâu-mi, thành Phật và giáo hóa 


chúng sanh nơi cõi Ta-bà này. !3 


Kinh Pháp hoa, phẩm Dược vương Bồ tát bốn sự, đức Phật 
Thích-ca-mâu-ni nói với Tú vương hoa rằng: "Sau khi 
Như lai diệt độ, năm trăm năm sau, nếu có người nữ nào 
nghe kinh Pháp hoa này, đúng như lời dạy mà tu hành, khi 
ở cõi này mạng chung, liền sinh cõi Cực lạc, nơi trú xứ 
của đức Phật A-di-đà, cùng đại chúng Bồ tát vây quanh, 
sanh trên tòa báu trong hoa sen. Không còn tâm tham dục 
làm khổ, cũng không còn bị tâm giận dữ, ngu si làm khổ, 
cũng không còn bị tâm kiêu mạn, ganh ghét và những bản 
tính dơ bẩn làm khổ, chứng thần thông, đạt pháp nhẫn vô- 
sanh của Bồ tát, chứng pháp nhẫn này rồi, được nhãn căn 


thanh tịnh. Do đạt được nhãn căn thanh tịnh ẫy mà thấy 


13 Hóa thành dụ phẩm, Diệu pháp liên hoa kinh, Đại chính 9. 
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các đức Như lai, nhiêu ví như cát bảy trăm muôn hai nghìn 


ức triệu sông Hăng".!* 


Kinh Hoa nghiêm, phẩm Nhập pháp giới!, Bồ tát Văn- 
thù-sư-lợi, sau khi dạy cho Thiện-tài-đồng-tử, phát hiện 
tâm bồ đề, cầu Bồ tát hạnh, lại dạy cho Thiện-tài-đồng-tử 
cầu Thiện-tri-thức đìu dắt, hướng dẫn cho thành tựu Nhất- 


thiết-chủng-trí. 


Phụng hành ý chỉ của Bồ tát Văn-thù-sư-lợi, Thiện-tài- 
đồng-tử bái tạ lên đường, đến núi Diệu-phong, nước 
Thắng-lạc cầu học với Tỷ kheo Đức-vân. Tỷ kheo Đức- 
vân đã nói với Thiện-tài-đồng-tử, ta chỉ được pháp môn 
"Ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí tuệ quang minh 
phổ chiếu pháp môn", còn các hạnh môn vô biên trí tuệ 
thanh tịnh của các Bồ tát đại sĩ làm sao ta có thể biết 
được? Các hạnh môn ấy như: Niệm Phật trí quang phổ 


chiêu, vì thường thây các chủng loại cung điện, cõi nước 


! Dược-vương Bồ tát bổn sự phẩm, Diệu pháp liên hoa kinh, 
Đại chính 9. 


!Š Đại phương quảng hoa nghiêm kinh 80, Thực-xoa-nan-đà 
dịch, Đại 10. 
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của chư Phật, hết thảy đều thanh tịnh. Hạnh môn khiến hết 
thảy chúng sanh niệm Phật, vì tùy theo niềm vui của tâm 
chúng sanh, khiến cho họ đều thấy Phật và được thanh 
tịnh. Hạnh môn an trú nơi năng lực niệm Phật, vì khiến 
chúng sanh vào được trong mười năng lực của Như lai. 
Hạnh môn an trú nơi pháp niệm Phật, vì do nghe Chánh 
pháp mà thấy vô lượng Phật. Hạnh môn niệm Phật soi 
chiếu các phương, chắc chắn diện kiến hết thảy chư Phật ở 
trong các thế giới, vì chư Phật đều ở trong biến cả bình 
đăng không sai biệt. Hạnh môn niệm Phật vào chỗ không 
thể thấy, vì đều thấy hết thảy cảnh giới trong vi tế, những 
biểu hiện thần thông tự tại của chư Phật. Hạnh môn niệm 
Phật an trú ở trong các kiếp, vì ở trong hết thảy kiếp, đều 
thấy chỗ hành hoạt của Như-lai không hề dừng nghỉ. Hạnh 
môn niệm Phật an trú hết thảy thời gian, vì hết thảy thời 
gian thường thấy Như lai, đồng sống gần gũi, không hề rời 
xa. Hạnh môn niệm Phật an trú hết thảy cõi nước, vì hết 
thảy cõi nước đều thấy thân Phật siêu việt tất cả, không gì 
có thể so sánh. Hạnh môn niệm Phật an trú tất cả đời, vì 
tùy theo sự ưa thích an lạc của tự tâm mà thấy các đức 


Như lai khắp cả ba đời. Hạnh môn niệm Phật an trú hết 
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thầy cảnh giới, vì ở trong cùng khắp hết thảy các cảnh giới 
mà thấy các đức Như lai tuần tự xuất hiện. Hạnh môn 
niệm Phật an trú tĩnh lặng, vì ở trong một niệm, thấy hết 
thảy cõi nước của hết thảy chư Phật thị hiện Niết bàn. 
Hạnh môn niệm Phật an trú viễn ly, vì ở trong một ngày, 
thấy hết thảy chư Phật, ngay từ nơi cõi nước của mình mà 
khởi hành. Hạnh môn niệm Phật an trú quảng đại, vì tâm 
thường quán sát, mỗi một thân Phật cùng khắp hết thảy 
pháp giới. Hạnh môn niệm Phật an trú vi tế, vì ở trong một 
lỗ chân lông có các đức Như lai xuất hiện không thể nói 
hết, liền đến chỗ các Ngài mà thừa sự cúng dường. Hạnh 
môn niệm Phật an trú trang nghiêm, vì ở trong một niệm 
thấy tất cả cõi nước, đều có các đức Phật thành bậc Chánh 
giác, biểu hiện thần thông biến hóa. Hạnh môn niệm Phật 
an trú khả năng hiện sự, vì thấy hết thảy chư Phật xuất 
hiện thế gian đều phóng ra ánh sáng trí tuệ, chuyển vận 
pháp luân. Hạnh môn niệm Phật an trú tâm tự tại, vì biết 
sở thích an lạc có ngay nơi tâm của chính mình mà hết 
thảy chư Phật biểu hiện hình tượng của các Ngài. Hạnh 
môn niệm Phật an trú nơi nghiệp của chính mình, vì biết 


tùy theo nghiệp chủng tích lũy của chúng sanh mà các 
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Ngài biểu hiện ảnh tượng của mình, khiến chúng sanh giác 
ngộ. Hạnh môn niệm Phật an trú biến hiện thần thông, vì 
thấy chỗ Phật ngôi nơi hoa sen rộng lớn cùng khắp pháp 
giới mà xòe nở ra. Hạnh môn niệm Phật an trú hư không, 
vì quán sát thân sở hữu của Như lai, ví như những vằng 
mây để trang nghiêm thế giới hư không, thế giới của vạn 
pháp. Như thế, làm sao mà ta có thể biết và nói hết các 


hạnh công đức của những bậc đại sĩ ây?!9 


Như vậy, ta thấy pháp môn niệm Phật từ đức Phật dạy ở 
văn hệ A-hàm rất cô đọng, nhưng pháp môn này đã được 
Ngài khai triển ở trong những thời kỳ thuyết giáo tiếp theo, 
và đã được chư Tổ kết tập lại ở trong kinh Bi hoa, Phật 
thuyết A-di-đà-kinh, Pháp hoa và ngay cả kinh Hoa 
nghiêm, phâm Nhập pháp giới, tỷ kheo Đức-vân đã chỉ giáo 
cho Thiện-tài-đồng-tử pháp môn niệm Phật trong công hạnh 
của mình và giới thiệu những pháp môn niệm Phật một 
cách sâu xa của các bậc đại sĩ, mà chính Tỷ kheo Đức-vân 


không thể nào biết hết và nói hết cho Thiện-tài-đồng-tử, 


! Nhập pháp giới phẩm, Hoa nghiêm kinh 80, q 62, tr 334bc, 
Đại chính 10. 
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đồng thời khuyên Thiện-tài-đồng-tử hãy tiếp tục lên đường 
trực tiếp tham học với những thiện tri thức khác nữa, để 
được các thiện tri thức trao cho kinh nghiệm tu tập từ các 


pháp môn tu luyện mà chính họ đã từng thực nghiệm. 


Thiện-tài-đồng-tử đã từ giã Tỷ kheo Đức-vân lên đường 
cầu học, trải qua hơn một trăm mười trú xứ và trú xứ cuối 
cùng đã gặp Bồ tát Phổ hiền. Ở trú xứ cuối cùng này, 
Thiện-tài-đồng-tử được da trì lực của Như lai, nhập vào 
biển cả đại nguyện của Bồ tát Phổ hiền và đã được Bồ tát 
đưa tay xoa đầu và chỉ dạy cho nhiều lợi ích của sự tu tập 
và dạy cho mười nguyện lớn của Phổ hiền để thực hành. 
Bồ tát dạy Thiện-tài-đồng-tử rằng: "Lại nữa, lại có người 
lúc lâm chung, giây phút cuối cùng, hết thảy căn thân đều 
hư hoại, hết thảy thân thuộc đều phải xa lìa, hết thảy uy 
thế đều phải thoái mất, cho đến các quan phụ tướng đại 
thần, cung điện thành quách trong ngoài, voi ngựa, xe cộ, 
kho lẫm, hết thảy thứ ấy lại không đem theo được bất cứ 
một thứ gì, chỉ có nguyện vương này không cùng xả ly. 
Trong mọi thời gian, nguyện vương này thường đi trước 


dẫn đường, chỉ trong khoảnh khắc liền được sanh về cõi 
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Cực lạc, đến cõi Cực lạc rồi, liền thấy đức Phật A-di-đà, 
cùng các ngài Bồ tát Văn-thù-sư-lợi, Bồ tát Phố-hiền, Bồ 
tát Quán-tự-tại, Bồ tát Di-lặc... các vị Bồ tát này sắc tướng 
đoan nghiêm, công đức đây đủ cùng có mặt chung quanh, 
người ấy tự thấy mình gá sanh trong hoa sen, được đức 
Phật A-di-đà xoa đầu thọ ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải 
qua vô số trăm ngàn muôn ức triệu kiếp, khắp cả mười 
phương thế giới không thê nói hết, không thể phô diễn hết, 
sử dụng năng lực trí tuệ, tùy theo tâm của chúng sanh mà 
làm lợi ích. Chắng bao lâu, ngồi nơi Bồ đề đạo tràng hàng 
phục quân ma, thành bậc Toàn giác, chuyền vận pháp luân 
vi diệu. Có thể làm cho hết thảy chúng sanh trong các cõi 
Phật nhiều như vi trần đều phát bồ để tâm, tùy theo căn 
tánh của họ, mà dạy cho thuần thục, cho đến tận cùng kiếp 
số như biển cả, có thê làm lợi ích cho chúng sanh một cách 


rộng lớn. 


Này Thiện nam tử! Các chúng sanh kia, hoặc nghe, hoặc 
tin ở nơi nguyện vương rộng lớn này, rôi thọ trì, đọc tụng, 
vì mọi người diễn giảng một cách rộng rãi, bao nhiêu công 


đức của những người ấy, chỉ có đức Phật-Thế-tôn biết, 
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ngoài ra không ai có thể hiểu hết. 


Vì vậy, những người được nghe nguyện vương nảy, đừng 
khởi niệm nghi ngờ, nên lắng nghe, lãnh thọ, thọ rồi, nên 
đọc, đọc rồi, nên tụng, tụng rồi, nên ghi nhớ giữ gìn, cho 
đến viết chép, sao tả và vì những người khác mà phô diễn 


một cách rộng rãi. 


Những người như vậy, ngay trong một niệm, có bao nhiêu 
hạnh nguyện đều được thành tựu, thâu hoạch phước đức 
vô lượng, vô biên. Người ấy có thể ở trong biển khổ lớn 
của phiền não cứu vớt chúng sanh, khiến cho chúng sanh 
được giải thoát, đều được vãng sanh về thế giới Cực lạc 


của đức Phật A-di-đà".! 


Bồ tát Phổ-hiền quán chiếu cùng khắp mười phương, tuyên 
thuyết mười vị trí nguyện hải, qua thi kệ mà trong đó đã nêu 
lên hạnh nguyện và ước nguyện được vãng sanh Tịnh độ Tây 


phương Cực lạc của đức Phật A-di-đà như sau: 


! Nhập bắt tư nghị giải thoát cảnh giới Phố-hiền hạnh nguyện 
phẩm, Bát-nhã dịch, Đại thừa quảng phật hoa nghiêm kinh 40, 
tr 84óc, Đại chính 10. 
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"Nguyện cho con đến lúc lâm chung, 
Hết thảy chướng ngại đều dứt sạch, 
Thấy kia đức Phật A-di-đà, 

Liền được vãng sinh cõi An lạc. 


Con đã vãng sinh cõi ây rôi, 


Thích Thái Hòa 


Thành tựu nguyện này ngay trước mắt, 


Viên mãn thảy đều không thiếu sót, 
Thảy giới chúng sinh đều lợi lạc. 
Hội chúng Phật ấy đều thanh tịnh, 
Hoa sen thăng diệu con sinh ra, 
Liền thấy Như lai Vô-lượng-quang, 
Liền đem bồ đề thọ ký con. 

Đã nhận thọ ký Như lai ấy, 

Hóa thành vô số bách triệu thân, 
Trí lực rộng khắp mười phương cõi, 


Hết thảy chúng sanh đều lợi lạc. 
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Dẫu thế giới hư không cùng tận, 
Nghiệp phiền não chúng sanh dẫu tận, 


Hết thảy vậy thời gian vô tận, 


Nguyện con tuyệt đối hằng vô tận... ".!8 


Như vậy, các kinh từ A-hàm cho đến Phương đắng, Pháp 
hoa, Hoa nghiêm đều có sự liên hệ chặt chẽ đối với kinh 
A-di-đà và kinh A-di-đà cũng liên hệ chặt chẽ đối với các 
kinh đã trích dẫn ở trên. Các kinh ấy liên hệ để bổ sung 
giáo hạnh lý quả của Phật giáo trong tam thừa, nhằm hiển 
thị sự lý vi mật, thâm áo từ tính thể, để giáo hóa phổ nhiếp 
hết thảy căn tánh thượng, trung, hạ của hết thảy chúng 
sanh, khắp cả mười phương thế giới, hư không giới, vô tận 
pháp giới, khiến cho tất cả đều nhập vào cảnh giới Tịnh độ 
không thể nghĩ bàn của chư Phật, đồng thành chánh giác, 
đồng độ chúng sanh, đồng trang nghiêm Phật độ. 


Ở trong A-di-đà Phật thuyết lâm, sách do Thiện tính-Kế 


!3 Nhập bắt tư nghị giải thoát cảnh giới Phố-hiền hạnh nguyện 
phẩm, Bát-nhã dịch, Đại thừa quảng Phật hoa nghiêm kinh 40, 
tr 848a, Đại chính 10. 
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thành, Tăng sĩ Nhật-bản thời Minh-hòa thứ 7 (1770) biên 
soạn thành 7 cuốn, tác giả đã trích lục hơn 200 bộ kinh luận 
ở Đại tạng kinh, liên hệ đến đức Phật A-di-đà và Tịnh độ của 
Ngài. Mục đích của tác phẩm này là chứng minh các kinh 
phần nhiều liên hệ và khen ngợi đức Phật A-di-đà. !° 


Điều ấy, chứng tỏ rằng các kinh điển liên hệ đến đức Phật 


A-di-đà và cõi Tịnh độ của Ngài không phải là ít. 


GIÁO HẠNH LÝ QUÁ 


Theo Đại sư Trí-khải (538-597), trong mười hai thể loại 
kinh điển Phật thuyết thì kinh này thuộc thê loại "Vô vấn 
tự thuyết". Ngài Nguyên-chiếu, ở trong Phật thuyết A-di- 
đà kinh nghĩa sớ, cũng cho răng, kinh này thuộc thể loại 


"vô vấn tự thuyết"??. Theo ngài Khuy-cơ, kinh này thuộc 


19 Phật Quang Đại Từ Điền L tr 1§, Hội Văn Hóa Giáo Dục, 
Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, 2000. 

2? Nguyên-chiếu, ở trong Phật thuyết A-di-đà kinh nghĩa sớ, 
cũng cho rằng, kinh này thuộc thể loại "Vô vẫn tự thuyết", 
tr357c, Đại chính 37. 
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về giáo nghĩa Đại thừa, ở trong Tam tạng thuộc về Bồ tát 
tạng, trong mười hai thể loại, kinh này thuộc về loại "vô 


vấn tự thuyết".?! 


Phân nhiều các Ngài xếp Tiểu bản A-di-đà kinh này thuộc 
về thê loại "vô vẫn tự thuyết", là một thể loại trong mười 
hai thể loại kinh điển của đức Phật thuyết giáo từ khi thành 
đạo, chuyển vận pháp luân cho đến khi Ngài nhập Niết 


bàn. 


Nhưng theo tôi, kinh này cũng là một thể loại sũtra (Tu- 
đa-la), nghĩa là thể loại kinh được đức Phật trình bày theo 
thể loại trường hàng hay văn xuôi. Thể loại này theo sự 
giải thích của Đại bát Niết bàn kinh, nó bao gồm từ "Như 
thị ngã văn cho đến y giáo phụng hành", đều gọi là kinh 
hay sũtra (Tu-đa-la)?. Hoặc nó cũng thuộc thể loại tự 
thuật hay tự thuyết, nghĩa là do đức Phật tự thuật lại nhân 
hạnh và thành quả tu tập của đức Phật A-di-đà, ở thế giới 


Tịnh độ Tây phương, chứ không có ai thưa hỏi, nên nó 


ch Khuy-cơ, A-di-đà-kinh thông tán sớ, tr330a, Đại chính 37. 
?? Đại bát niết bàn kinh 15, tr451b, Đại chính 12. 
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cũng gọi là thể loại vô vấn tự thuyết. Nó cũng thuộc thể 
loại bản sự”, ấy là thể loại thuật lại chuyện xưa, nhân 
hạnh tu hành của chư Phật hay các vị Bồ tát... Nó cũng 
thuộc thể loại văn vị tằng hữu pháp, vì kinh này trước đó 
đức Phật chưa từng nói cho đại chúng biết, và đại chúng 
cũng chưa từng được nghe đức Phật thuyết ở trong thời kỳ 
A-hàm, đến sau thời kỳ A-hàm mới được nghe, nên nó 
cũng có thê xếp vào thể loại vị tằng hữu pháp. Ấy là pháp 
chưa từng có. Phạn gọi thể loại này là Abhutadharma. Hán 
phiên âm là A-tỳ-đạt-ma và dịch là vị tằng hữu pháp, 
nghĩa là pháp trước đó chưa từng có, chưa từng hiện hữu, 
chưa từng đề cập hay giảng thuyết. Nghĩa là trong thời kỳ 
đức Phật thuyết A-hàm, Ngài chưa từng đề cập và ca ngợi 
pháp thần lực không thể nghĩ bàn của chư Phật, nhưng khi 
giảng thuyết kinh này, đức Phật đã đề cập công đức trang 
nghiêm không thể nghĩ bàn của Tịnh độ đức Phật A-di-đà 
và những pháp thần lực của Ngài biểu hiện là không thê 


nghĩ bản, như biến hóa ra các loại chim Bạch hạc, Không 


?3 Udãna: Hán phiên âm Ưu-đà-na và dịch là Tự thuyết, Vô vấn 
tự thuyết. 


? Itiruttaka: Hán phiên âm Y-đế-mục-đa-già và dịch là Bản sự. 
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tước, Anh vũ, Xá-lợi, Ca-lăng-tầng-già, Cộng mạng, giọng 
hót của chúng phát ra âm thanh hòa nhã với nhau, mỗi 
ngày sáu thời, diễn xướng các pháp như Ngũ căn, Ngũ lực, 
Thất bồ đề phần, Bát thánh đạo phần, khiến cho chúng 
sanh ở cõi Tịnh độ ấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng. Và thần lực không thể nghĩ bàn của chư Phật mười 
phương, nhiều như số cát sông Hằng, các Ngài ngay nơi 
cõi nước mình, mà đưa tướng lưỡi rộng đài bao trùm cả 
tam thiên đại thiên thế giới, nói lên lời chân thật rằng: 
"Này chúng sanh các ngươi! Hãy tin vào bản Kinh xưng 
tán bất khả tư nghị công đức nhất thế chư Phật sở hộ 
niệm"?Š. Vì vậy, Tiểu bản A-di-đà kinh này, không những 
thuộc loại vị tằng hữu pháp của Tịnh độ Phật A-di-đà, mà 
còn là vị tăng hữu pháp của chư Phật, đang giáo hóa các 
cõi nước nhiều như số cát sông Hằng, khắp cả thế giới 


mười phương. 


Và lại nữa, kinh này cũng có thể xếp vào thể loại luận 
nghị. Tiếng Phạn gọi là Upadiása. Ây là thể loại biện luận 
hay vấn đáp. Ở kinh này, đức Phật đã tự đặt câu hỏi và tự 


2Š Phật thuyết A-di-đà kinh, tr348, Đại chính 12. 
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trả lời: "Này Xá-lợi-phất! Cõi nước ấy, vì lý do gì mà gọi 
là Cực lạc? Vì những chúng sanh ở trong cõi nước ấy, 
không có các sự thống khổ, chỉ thọ nhận niềm vui, nên gọi 
là Cực lạc”. Và một đoạn khác đức Phật lại tự đặt câu hỏi 
và tự trả lời như: "Này Xá-lợi-phất! Tôn giả nghĩ như thế 
nào? Vì sao đức Phật cõi ẫy có danh hiệu A-di-đà? Này 
Xá-lợi-phất! Vì đức Phật cõi ấy có ánh sáng vô lượng, 
chiếu khắp cả các cõi nước mười phương mà không có bị 
chướng ngại, nên đức Phật cõi ấy, có danh hiệu là A-di-đà. 
Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Thọ mạng của đức Phật ấy và 
nhân dân ở cõi nước ấy là vô lượng, vô biên, vô số kiếp, 


nên gọi danh hiệu là A-di-đà".? 


Lại nữa, thể loại luận nghị này, ta cũng thấy ở trong kinh 
nảy qua đoạn văn như sau: "Này Xá-lợi-phất, ý Tôn giả 
nghĩ như thế nào? Vì sao kinh này có tên là Được chư Phật 
hộ niệm? Này Xá-lợi-phất! Vì nếu có những người con trai 
và những người con gái hiền thiện nào, nghe bản kinh này 
mà thọ trì và lại nghe danh hiệu của chư Phật, thì những 


người con trai hiên thiện, những người con gái hiện thiện 


26 Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347a, Đại chính 12. 
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ấy, đều được hết thảy chư Phật cùng hộ niệm, đều được 


bât thoái chuyên ở nơi Tuệ giác vô thượng bô đê". 


Như vậy, bản kinh này không chỉ đơn thuần là thê loại "vô 
vẫn tự thuyết", mà còn chứa đựng rất nhiều thể loại trong 


mười hai thể loại kinh điển do đức Phật thuyết giáo. 


Giáo tướng của kinh này, theo ngài Trí khải bao gồm cả 
"Biệt giáo và Thông giáo"Z”Š. Biệt giáo là giáo lý ở trong 
kinh này thuần Đại thừa. Thông giáo là giáo lý chứa đựng 
trong kinh này bao gồm cả Tạng giáo và Thông giáo, hay 


bao gồm cả tam thừa. 


Theo sự phán giáo của ngài Đàm-vô-sắm (385-433), một 
đời thuyết giáo của đức Thế-tôn có hai thời kỳ, gồm: Thời 
kỳ Đốn giáo và thời kỳ Tiệm giáo. Thời kỳ Đốn giáo là 
giáo lý đức Thế-tôn dạy trực tiếp đến giác ngộ, gồm: Nhị 
không, tam tính, tam vô tính, bát thức, nhị vô ngã... Thời 
kỳ Tiệm giáo là giáo lý đức Thế-tôn dạy tuần tự có thứ lớp 


từ thâp lên cao, từ hẹp đên rộng, từ cạn tới sâu, gôm: Tứ 


?7 Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 348a, Đại chính 12. 
? Trí-khải, A-di-đà kinh nghĩa ký, tr306 Đại chính 37. 
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thánh đề, duyên sanh, năm giới, tám giới... 


Nêu căn cứ vào sự phán giáo của ngài Đàm-vô-sâm, thì 
kinh Tiêu bản A-di-đà này thuộc vê Đôn giáo, vì kinh này 


A 11 


nÓI VỀ chớp 


nhất tâm bắt loạn, bỏ ngay thế giới xấu ác". 


Theo sự phán giáo của ngài Chân-để (Paramärtha, 499- 
569), một đời thuyết giáo của đức Thế-tôn phân làm ba 
thời kỳ, gồm: Thời kỳ Hữu giáo, Thời kỳ Không giáo và 
Thời kỳ Phi hữu phi không giáo. 


Thời kỳ Hữu giáo là thời kỳ kế từ sau khi đức Thế-tôn 
thành đạo bảy năm thuyết giáo hóa độ năm anh em Kiều- 
trần-như, hóa độ Tôn giả Xá-lợi-phất, ba anh em Tôn giả 
Ca-diếp, nghĩa là khoảng bảy năm đầu kể từ Thế-tôn thành 
đạo, thời kỳ thuyết giáo này của đức Thế-tôn, là thời kỳ 


Hữu giáo. 


Thời kỳ Không giáo là thời kỳ từ năm thứ tám đến năm ba 
mươi tám, kể từ Thế-tôn thành đạo, là thời kỳ đức Thế-tôn 


nói bao gồm tám bộ Bát nhã,... Thời kỳ này gọi là thời kỳ 


?” Khuy-cơ, A-di-đà kinh thông tán sớ, tr332a, Đại chính 37. 
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Không giáo. 


Thời kỳ Phi hữu phi không giáo là thời kỳ từ năm ba mươi 
chín, kể từ năm thành đạo cho đến khi đức Thế-tôn Niết 


bàn, thời kỳ này là thời kỳ Phi hữu phi không giáo.?0 


Nếu theo sự phán giáo của ngài Chân-đé, thì kinh Tiểu bản 


A-di-đà này, thuộc Phi hữu phi không giáo. 


Vô vấn tự thuyết, nghĩa là thể loại kinh điển do đức Phật 
thấy đúng thời, đúng cơ thì Ngài tự tuyên thuyết, chứ 
không có người hỏi. Biệt giáo là giáo lý thuần Đại thừa và 
Thông giáo là giáo lý bao gồm cả Tạng giáo và Thông 


giáo hay cả Nguyên thủy và Đại thừa. 


Theo ngài Tuệ-tịnh, giáo thể chính yếu của kinh này có hai 
phần. Một, nêu lên nhân quả của cõi Tịnh độ an lạc. Hai, 
nêu lên nhân quả thuộc về pháp thân của đức Phật A-di- 
đả3!. Vì vậy, kinh này nói về tu nhân Tịnh độ và thành quả 


Tịnh độ từ tu nhân ấy tựu thành của đức Phật A-di-đà. 


3° Khuy-cơ, A-di-đà kinh thông tán sớ, tr330b, Đại chính 37. 
3! Tuệ-tịnh, A-di-đà kinh nghĩa thuật, tr 307, Đại chính 37. 
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Theo ngài Khuy-cơ, Tông chỉ của Kinh này là "Đoạn nghi 
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chứng thực””“. Nghĩa là Tông chỉ của kinh này là đoạn trừ 


hết thảy mọi nghi ngờ đối với nhân quả Tịnh độ và chứng 


minh sự thật về nhân quả Tịnh độ của Phật A-di-đà. 


CÁC DANH HIỆU ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ 


Theo Vô-lượng-thọ Như lai hội ở Đại bảo tích kinh, danh 
hiệu Phật A-di-đà là Vô-lượng-thọ và ngoài danh hiệu A- 
di-đà Phật, Ngài còn có mười lăm danh hiệu khác nữa như 


sau: 
1- Vô-lượng-quang Phật: Đức Phật có ánh sáng vô lượng. 
2- Vô-biên-quang Phật: Đức Phật có ánh sáng vô biên. 


3- Vô-trước-quang Phật: Đức Phật có ánh sáng không 


vướng mắc. 


4- Vô-ngại-quang Phật: Đức Phật có ánh sáng không có 


3 Khuy-cơ, A-di-đà kinh sớ, tr 313b, Đại chính 37. 
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đối ngại. 


5- Quang-chiếu-vương Phật: Đức Phật là vua của ánh sáng 


soI chiêu. 


6- Đoan-nghiêm-quang Phật: Đức Phật có ánh sáng đoan 


nghiêm. 

7- Ái-quang-Phật: Đức Phật có ánh sáng từ ái. 

S- Hÿ-quang-Phật: Đức Phật có ánh sáng hoan hỷ. 

9- Khả-quán-Phật: Đức Phật có khả năng quán chiếu. 


10- Bắt-tư-nghj-quang Phật: Đức Phật có ánh sáng không 
thể nghĩ bản. 


11- Vô-đẳng-quang Phật: Đức Phật có ánh sáng không thể 


so sánh, không thê nêu lên số lượng. 


12- Bất-khả-xưng-lượng-quang Phật: Đức Phật có ánh 


sáng không thể xưng nêu số lượng. 


13- Ánh-tế-nhật-quang-Phật: Đức Phật có ánh sáng che 


khuất mặt trời. 
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14- Ánh-tế-nguyệt-quang Phật: Đức Phật có ánh sáng che 


khuất mặt trăng. 


15- Yêm-đoạt-nhật-nguyệt-quang Phật: Đức Phật có ánh 


sáng che khuât và đoạt mât ánh sáng mặt trăng mặt trời.?” 


Đức Phật A-di-đà, ở Vô-lượng-thọ kinh, nêu lên mười hai 


danh hiệu gồm: 
1- Vô-lượng-quang Phật: Đức Phật ánh sáng vô lượng. 
2- Vô-biên-quang Phật: Đức Phật ánh sáng vô biên. 


3- Vô-ngại-quang Phật: Đức Phật ánh sáng không có 


chướng ngại. 


4- Vô-đối-quang Phật: Đức Phật ánh sáng không có đối 


ngại. 


5- Diệm-vương-quang Phật: Đức Phật ánh sáng vua các 


ngọn lửa. 


6- Thanh-tịnh-quang Phật: Đức Phật ánh sáng thanh tịnh. 


3 Đại bảo tích kinh 17, tr 95, Đại chính 11. 
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7- Hoan-hÿ-quang Phật: Đức Phật ánh sáng hoan hỷ. 

8- Trí-tuệ-quang Phật: Đức Phật ánh sáng trí tuệ. 

0- Bắt-đoạn-quang Phật: Đức Phật ánh sáng liên tục. 

10- Nan-tư-quang Phật: Đức Phật ánh sáng khó nghĩ bàn. 


11- Vô-xứng-quang Phật: Đức Phật ánh sáng không có sự 


đôi xứng. 


12- Siêu-nhật-nguyệt-quang Phật: Đức Phật ánh sáng siêu 


việt mặt trời, mặt trăng.”' 


Đức Phật A-di-đà, ở trong Phật thuyết Đại thừa Vô-lượng- 


thọ trang nghiêm kinh, nêu lên mười ba danh hiệu, gồm: 
1- Vô-lượng-quang Phật: Đức Phật ánh sáng vô lượng. 


2- Vô-ngạI-quang Phật: Đức Phật ánh sáng không có ngăn 


ngại. 


3- Thường-chiếu-quang Phật: Đức Phật ánh sáng thường 


3 Vô-lượng-thọ kinh, tr 270ab, Đại chính 11. 
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tỏa chiếu. 


4- Bắt-không-quang Phật: Đức Phật ánh sáng không trống 


rỗng. 
5- Lợi-ích-quang Phật: Đức Phật ánh sáng lợi ích. 


6- Ái-lạc-quang Phật: Đức Phật ánh sáng thương yêu hạnh 
phúc. 


7- An-ôn-quang Phật: Đức Phật ánh sáng an bình và yên ồn. 
8- Giải-thoát-quang Phật: Đức Phật ánh sáng giải thoát. 


9- Vô-đăng-quang Phật: Đức Phật ánh sáng không thể so 


sánh. 


10- Bắt-tư-nghj-quang Phật: Đức Phật ánh sáng không thể 
nghĩ bàn. 


11- Quá-nhật-nguyệt-quang Phật: Đức Phật ánh sáng vượt 


quá mặt trời, mặt trăng. 


12- Đoạt-nhất-thiết-thế-gian-quang Phật: Đức Phật ánh 


sáng chiếm đoạt hết thảy ánh sáng thế gian. 
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13- Vô-cấu-thanh-tịnh-quang Phật: Đức Phật ánh sáng 


thanh tịnh không cấu nhiễm.°Š 


Danh hiệu đức Phật A-di-đà ở trong Amitabhavyũha nãma 


mãhayanasutra, có mười chín danh hiệu, gồm: 
1- Amitabhabuddha: Đức Phật ánh sáng vô lượng. 


2- Amitäprabhabuddha: Đức Phật thường chiếu sáng vô 


lượng. 


3- Amitäprabhasabuddha: Đức Phật ánh sáng minh bạch 


vô lượng. 


4- Asamaptaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng không có 
đối ngại. 
5- Ansanghataprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng không có 


vướng mắc. 


6- Prabha$ikhotsrstaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng vua 


thắp sáng các ngọn lửa. 


35 Phật thuyết đại thừa Vô-lượng-thọ trang nghiêm kinh, trung, 
tr 321c, Đại chính 12. 
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7- Sadivyamaniprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng châu 


báu chư thiên. 


8- Apratihatara$miragaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng 


soi chiều ô nhiễm không có đối ngại. 
9- RaJanTyaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng tuyệt đẹp. 


10- PramanTyaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng khó nghĩ 


lường. 

11- PramodanTyaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng hoan 
hỷ. 

12- SamgamanTyaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng từ bi. 

13- UposanTyaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng an Ổn. 

14- Nibandhaniyaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng liên tục. 


15- Ativrryaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng tinh tấn 


cùng cực. 


16- Atulyaprabhabuddha: Đức Phật ánh sáng không thể so 


sánh. 
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17- AbhibhũyanarorãJamanũsnayendraprabhabuddha: Đức 


Phật ánh sáng siêu việt vua người, trời Đê thích. 


18- _ Šramtasamcayendusiryajihmikaranaprabhabuddha: 
Đức Phật phát ra ánh sáng áp đoạt, che khuất ánh sáng mặt 


trời, mặt trăng. 


I9- Abhiibhũya lokapala éýakra brahma s$uddhãväsa 
mahe$vara-sarvadevaJihmikaranaprabhabuddha: Đức Phật 
phát ra ánh sáng áp đoạt, che khuất hết thảy ánh sáng chư 
thiên Hộ thế, Đề thích, Phạm vương, Tịnh cư, đại Tự tại. 


Bản Tây Tạng Hphags pa hod dpag dkyi bkod pa shes bya 
ba theg pa chen pahi mdo”9. Danh hiệu đức Phật A-di-đà 
trong bản Tạng ngữ này nêu lên 19 danh hiệu, tương 
đương với bản Phạn văn Amitabhavyiha nãma 


mãhayänasutra. 


Trong Tịnh độ hòa tán, ngài Thân-loan dựa vào A-di-đà kệ 


của ngài Đàm-loan, nêu lên ba mươi bảy danh hiệu của 


3 Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam A, Tập L, tr 427, Tu 
Thư Vạn Hạnh xuất bản, 1989. 
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đức Phật A-di-đà như sau: 


— 


. Vô-lượng-quang. 

2. Chân-thực-minh. 

3. Vô-biên-quang. 

4. Bình-đẳng-giác. 

5. Vô-ngại-quang. 

6. Nan-tư-ngh. 

7. Vô-đối-quang. 

8. Tất-kính-y. 

9. Quang-viêm-vương. 
10. Đại-ứng-cúng. 

11. Thanh-tịnh-quang. 
12. Hoan-hỷ-quang. 


13. Đại-an-úy. 
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Thanh-tịnh-đại-nhiếp-thụ. 
Bắt-khả-tư-nghị-tôn. 
Đạo-tràng-thụ. 
Chân-vô-lượng. 
Thanh-tịnh-lạc. 
Bản-nguyện-công-đức-tụ. 
Thanh-tịnh-huân. 
Công-đức-tạng. 
Vô-cực-tôn. 


Na-mô-bắt-khả-tư-nghj-quang.*? 


Ở trong Mật giáo, danh hiệu đức Phật A-di-đà còn có tên 


là Cam-lộ-đại-minh-vương và Kim-cương-cam-lộ-thân”Š. 


37 Phật quang đại từ điển 1, tr 18, Thích Quảng Độ dịch, Hội 
Văn Hóa Giáo Dục, Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, 2000. 


3 Nhất thiết Như lai đại bí mật vương, vị tằng hữu tối thượng 
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Cam lộ, tiếng Phạn là Amrta. Hán phiên âm A-di-rị-đá, A- 
mật-lí-đa, A-mật-lạt-đa... và dịch là Cam lộ hay bất tử. 
Cam lộ là liều thuốc bất tử. Nó chỉ cho dược vị của Phật 
pháp. Pháp vị ấy nuôi dưỡng thân tâm chúng sanh sống lâu 
dài trong sự an lạc. Bất tử là sống lâu, sống không chết. 
Trong ngôn ngữ học Amrta là biến thể từ Amita. Amita là 
vô lượng. Trong Mật giáo, đức Phật A-di-đà còn có danh 
hiệu là Cam-lộôvương Như lai tiếng Phạn là 
AmrtaraJatathagata. Cam-lộ-vương Như lai là hóa thân của 
đức A-di-đà Như lai. Khi hóa thân của đức Phật A-di-đà 
thuyết pháp thì ngay lúc ấy, trời mưa nước cam lộ. Nên sử 
dụng danh hiệu Cam lộ vương Như lai là để xưng tán ân 
đức giáo hóa của Ngài. Và thần chú do Ngài tuyên thuyết 


gọi là Cam lộ chú, Đại chú hay Thập cam lộ minh.”? 


vi diệu đại mạn noa la kinh. Thiên Tức Tai, Tống, tr 541, Đại 
chính 18; Diệu cát tường bình đẳng du già bí mật quán thân 
thành Phật nghỉ quĩ. Tù-hiền, Tống, tr 930, Đại chính 20; Phật 
thuyết cam lỗ đà-la-ni kinh. Thực-xoa-nan-đà, Đường, tr 468&c, 
Đại chính 21. 


3 Phật quang đại từ điển 1, tr 758, Thích Quảng Độ, dịch, Hội 
Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, 2000. 
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Mật giáo còn nêu ra thêm các danh hiệu Phật A-di-đà khác 
nữa như Thánh Vô-lượng quang Như lai 
(Aryãmitäbhävatathägata), Thế-tự-tại-vương Như lai 
(Loke§vararãjatathagata)“0. Cả hai danh hiệu Phật này đều 


có mật hiệu là Thanh tịnh kim cang. 


Lại nữa, đức Phật A-di-đà còn có danh hiệu là Quán-tự- 
tại-vương Như lai. Nghĩa là: "Quán-tự-tại-vương Như lai ở 
nội tâm, chứng được trí tam ma địa đại liên hoa trí tuệ bởi 
do tự thọ dụng. Từ trí tam ma địa đại trí tuệ tuôn ra ánh 
sáng liên hoa soi khắp mười phương thể giới, làm sạch hết 
thảy phiền não khách trần của chúng sanh, rồi lại thu về 
một mối nhóm lại, ấn lên hết thảy các bô tát, vì đó trí tam 


ma địa tự thọ dụng". 


Ngoài ra, đức Phật A-di-đà còn có danh hiệu là Cam-lồ- 


vương-nhân-thắng-dã hay Đại-an-nhẫn. 
Nói tóm lại, danh hiệu của đức Phật A-di-đà có nhiều tên 


#° A sao phược sa 53. 


*! Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam A, Tập II, tr 114, 
Tu Thư Vạn Hạnh xuất bản, 1981. 
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gọi là do bản nguyện của Ngài từ thọ dụng thân và chức 
năng hành hoạt độ sanh của Ngài mà có nhiều danh hiệu 
và tên gọi khác nhau là tùy theo từng vị trí cũng như từng 


thời điêm mà Ngài biêu hiện. 


Ngoại trừ ba mươi bảy danh hiệu đức Phật A-di-đà của 
Thân-loan nêu ra, danh hiệu của đức Phật A-di-đà ở trong 
các bản Phạn, Hán, Tây-tạng từ hai danh hiệu của Tiểu 


bản A-di-đà kinh nêu lên đến mười chín danh hiệu. 


Từ hai đến mười chín danh hiệu ấy của đức Phật A-di-đà, 
qua các kinh của ba truyền thống Phạn, Hán, Tây-tạng, thì 
yếu tố đức Phật A-di-đà là đức Phật của Ánh sáng vô 
lượng được các truyền thống nhân mạnh hơn yếu tố Vô- 
lượng-thọ. Vì sao? Vì Vô-lượng-thọ là thân trí tuệ, nên nó 
bất động và bất tử. Và Vô-lượng-quang là thân của từ bị, 
nên nó linh hoạt và chiếu dụng vô cùng. Thân từ bi là thân 
của ánh sáng. Không có ánh sáng thì không có hy vọng và 
không có sự sống. Ánh sáng duyên vào thọ mạng mà biểu 
hiện. Ánh sáng là biểu hiện cụ thể của thọ mạng. Thọ 
mạng là pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh thì chỉ 


có một, nhưng cùng khắp. Ánh sáng thì linh hoạt và chiếu 
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dụng vô cùng từ nơi pháp thân cùng khắp ấy. Ánh sáng 
biểu hiện từ thọ mạng vô cùng, nên ánh sáng ấy là ánh 
sáng vô lượng. Vô-lượng-thọ là thân trí tuệ của Phật. Vô- 
lượng-quang là thân từ bi của Phật. Ánh sáng vô lượng là 
hóa thân từ bi của Phật. Nên, ánh sáng ấy linh hoạt và 
sống động vô cùng, muôn màu muôn vẻ. Pháp thân thì bất 
động, bất tử nhưng ánh sáng chiếu lên từ pháp thân bất 
động, bất tử ấy thì vô lượng, vô cùng. Đó là lý do tại sao 
bản kinh này, đức Thế-tôn đã gọi Tôn giả Xá-lợi-phất để 
hỏi và giải thích danh hiệu Phật A-di-đà là Vô-lượng- 
quang trước khi giải thích danh hiệu của đức Phật ấy là 
Vô-lượng-thọ'?. Nghĩa là đức Thế-tôn, nói cho Tôn giả về 
Vô-lượng-quang là nhấn mạnh đến hạnh từ bi của đức 
Phật A-di-đà, mà kinh Vô-lượng-thọ đã nêu lên ở đại 
nguyện 12 của đức Phật A-di-đảà: "Nguyện khi tôi thành 
Phật, ánh sáng của tôi chiếu khắp cả mười phương không 
có hạn lượng”. Và sau đó nói về Vô-lượng-thọ là thân toàn 
giác, ấy là thân trí tuệ bất hoại của Phật A-di-đà. Chỉ có 


thân trí tuệ mới là thân bắt hoại, bất diệt với mọi thời gian 


* Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347a, Đại chính 12. 
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và với mọi không gian. Thân trí tuệ bất hoại ấy, mới là 
Thọ mạng vô lượng mà Vô-lượng-thọ kinh đã nêu lên 
trong đại nguyện 13 rằng: "Nguyện khi tôi thành Phật, thọ 
mạng của tôi là vô lượng". Và nguyện thứ I5, rằng: 
"Nguyện khi tôi thành Phật, chư thiên, nhân loại ở trong 
nước tôi, đều sống lâu vô hạn, ngoại trừ những vị có 


nguyện lực riêng". 


Vì những lý do ấy mà kinh điển của các truyền thống 
thuộc văn hệ Phạn, Hán, Tạng đều nhân mạnh đến danh 
hiệu Phật A-di-đà là đức Phật của ánh sáng vô lượng. Ngài 
là ánh sáng của mọi ánh sáng: ánh sáng không còn có bất 
cứ một loại ánh sáng nào có thể đối ngại. Thế giới Tịnh độ 
của đức Phật A-di-đà không có ánh sáng của mặt trời, mặt 
trăng, vì chính Ngài là ánh sáng vô lượng và những bậc 
thượng thiện nhân cư trú ở Tịnh độ của đức Phật A-di-đà, 


tự thân của các vị ây cũng đêu là ánh sáng vô lượng. 


Theo Quán Vô-lượng-thọ kinh: "Thân của đức Phật Vô- 


lượng-thọ rực rỡ như trăm ngàn ức màu vàng Diêm phù 


#3 Vô-lượng-thọ kinh, tr 268a, Đại chính 12. 
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đàn của trời Dạ ma, và cao sáu mươi vạn ức na-do-tha 
hằng hà sa do-tuần. Sợi lông trắng ở khoảng giữa hai 
đầu chân mày quấn tròn về phía bên phải; tướng lông 
trăng to rộng gấp năm lần núi Tu di. Mắt Ngài trong 
xanh rõ ràng và rộng lớn gấp bốn lần đại dương. Các lỗ 
chân lông phát ra ánh sáng như núi Tu di. Viên quang 
của đức Phật ấy, ví như trăm ức tam thiên đại thiên thế 
giới. Ở trong viên quang ấy, có trăm vạn ức na-do-tha 
hăng hà sa hóa Phật. Mỗi mỗi hóa Phật cũng đều hóa ra 
vô số chúng Bồ tát, dùng làm thị giả. Thân Ngài có tám 
vạn bốn ngàn tướng, trong mỗi tướng có tám vạn bốn 
ngàn nét đẹp, trong mỗi nét đẹp có tám vạn bốn ngàn 
ánh sáng, mỗi một ánh sáng soi chiếu cùng khắp các thế 
giới trong mười phương, thâu nhiếp hết thảy chúng sanh 


niệm Phật".*t 


Đó là lý do tại sao đức Phật A-di-đà có danh hiệu "Siêu- 
nhật-nguyệt-quang Như lai", và Tịnh độ của Ngài không 


có mặt trời, mặt trăng. 


*# Quán Vô-lượng-thọ Phật kinh, tr 343b, Đại chính 12. 
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Và qua các danh hiệu ấy của đức Phật A-di-đả ở trong 
các kinh điển thuộc các truyền thống Phạn, Hán và Tạng 
cho ta thấy, danh hiệu Phật A-di-đà và cõi Tịnh độ của 
Ngài là do chính hạnh nguyện của Ngài tu tập tựu thành, 
và các hạnh nguyện tựu thành danh hiệu và cõi nước ây 
đã được đức Phật Thích-ca-mâu-ni tuyên thuyết trong 
các thê loại kinh điển Phật giáo. Và chính nó là tự thân 
của Phật giáo phát triển để hình thành hệ thống tư tưởng 
Tịnh độ, từ văn bản đến đạo lý, triết lý, hệ thống triết 
học và những nghi quï hành trì, chứ không bị pha tạp 
bởi bất cứ nền tín ngưỡng dị giáo nào, như một vài học 
giả đã nêu lên, trong đó có những vị như: Waddell, 
Edkins, Beal, Pelliot, Lév1, Kern, Matsumoto Bunzaburo 
và ngay cả Wogihara ở trong các công trình nghiên cứu 


và đã được công bô của họ. 


PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ 


Kinh này nhấn mạnh phương pháp hành trì là "chấp trì 
danh hiệu đức Phật A-di-đà". Nghĩa là giữ gìn danh hiệu 
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Phật A-di-đà với tâm chuyên nhất không lay động. Kinh 
này nói: "Nếu có người thiện nam tín nữ nào, khi nghe 
được danh hiệu đức Phật A-di-đà giữ lây danh hiệu của 
đức Phật ấy ở trong tâm hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, 
bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, tâm không loạn 
động, người ấy khi lâm chung, đức Phật A-di-đà và các 
Thánh chúng liền xuất hiện trước mặt người ấy. Người 
lâm chung ấy bấy giờ tâm không điên đảo, liền được vãng 


sanh thế giới Cực lạc của đức Phật A-di-đà".*5 


Lại nữa, ở trong Vô-lượng-thọ kinh, nguyện thứ mười tám 
của đức Phật A-di-đà phát khởi rằng: "Nếu khi tôi thành 
Phật, chúng sanh trong mười phương chí tâm tin tưởng vui 
mừng, muốn sanh về cõi nước của tôi, chỉ niệm cho đến 
mười niệm, nếu họ không sanh vào cõi nước của tôi, tôi 
không nhận lấy ngôi chánh giác, chỉ trừ những ai phạm 


năm nghịch tội và phi báng Chánh pháp".*° 


Vì vậy, bản kinh này nhân mạnh đến pháp trì danh niệm 


* Phật thuyết A-di-đà kinh, tr347b, Đại chính 12. 
*6 Vô-lượng-thọ kinh, tr268a, Đại hính 12. 
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Phật và pháp môn này đã được chư Tổ tu tập và chứng 
nghiệm vãng sanh lưu lại toàn thân Xá-lợi hay từng phần 


Xá-lợi sau khi làm lễ trà-tỳ. 
Phương pháp trì danh niệm Phật có nhiều cách thực hành. 


Một, chấp trì danh hiệu bằng cách giữ lấy danh hiệu của 
đức Phật A-di-đà ở trong tâm, qua các động thái đi, đứng, 
nằm, ngồi hay làm việc. Nghĩa là trong bất cứ động thái 


nào, tâm cũng không rời danh hiệu của đức Phật A-di-đà. 


Hai, chấp trì danh hiệu của đức Phật A-di-đà đầy đủ cả sáu 
chữ: "Nam mô A-di-đà Phật". Nghĩa là miệng niệm, tai 
lắng nghe và tâm ghi nhận một cách rõ ràng từng chữ một 
ở trong sáu chữ của một câu trì niệm. Tâm hành giả sẽ 


chuyên nhât, các vọng tưởng tự dừng lại và biên mât. 


Ba, chấp trì danh hiệu của đức Phật A-di-đà theo hơi thở 
vào và ra. Nghĩa là thở vào, niệm: "Nam mô A-di-đả 
Phật", với ý thức bám sát danh hiệu này một cách rõ ràng 
và đầy đủ cho đến khi hơi thở chạm đến đơn điền. Và thở 
ra, nệm "Nam mô A-di-đà Phật", với ý thức bám sát danh 


hiệu này một cách rõ ràng và đầy đủ, cho đến khi hơi thở 
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đi ra ở lỗ mũi. Và tiếp tục chấp trì danh hiệu đức Phật A- 
di-đà như vậy, tối thiểu là mười hơi thở vào và ra, hoặc có 
thể nhiều hơn tùy theo điều kiện để thực tập, nhưng điều 
quan trọng là phải có công khóa tinh chuyên, đều đặn mỗi 
ngày. Khiến mỗi ngày hành giả đều ở trong những giây 
phút ba nghiệp tự lắng yên. Nhân Tịnh độ sẽ lớn lên và tựu 


thành hoa trái Tịnh độ một cách tự nhiên. 


Ngài Hòa thượng Tâm như - Trí thủ (1909-1984) đã đưa ra 


mười hai phương pháp trì danh niệm Phật như sau: 


1- Niệm cao tiếng: Niệm Nam mô A-di-đà Phật, một cách 


thành kính, to tiếng và rõ ràng. 


2- Mặc niệm: Niệm thầm. Niệm Nam mô A-di-đà Phật âm 
thầm trong tâm không ra tiếng. Nhưng lắng nghe tiếng 


niệm Phật ấy rõ ràng trong tâm ý. 


3- Niệm kim cang: Niệm thư thả, hài hòa, tinh kết từng 
câu niệm Phật lại với nhau vững chãi và cứng chắc như 
kim cang. Pháp niệm Phật này vừa vững chãi, vừa cứng 
rắn, khiến tạp niệm từ nội tâm đến ngoại cảnh không xen 


vào được. 
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4- Niệm giác chiếu: Vừa chấp trì danh hiệu Nam mô A-di- 
đà Phật, vừa đưa ý thức về quán chiếu tự tính A-di-đà nơi 


bản tâm mình. 


5- Niệm quán tưởng: Vừa xưng danh hiệu, vừa chú tâm 


quán chiếu hình tướng trang nghiêm của Phật. 


6- Niệm truy đảnh: Niệm danh hiệu trước, gắn liền với 


danh hiệu sau, đừng đê tạp niệm xen vào. 


7- Niệm lễ bái: Miệng niệm danh hiệu Phật, thân chí thành 
lễ bái danh hiệu Ấy. Niệm xong một danh hiệu lạy một lạy 
hay niệm mười danh hiệu lạy một lạy. Niệm như vậy, 


khiến ba nghiệp luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. 


8- Niệm số thập: Niệm từng hạt mười niệm. Dùng tràng 


hạt để ghi nhớ số danh hiệu của Phật đã niệm. 


9- Niệm số tức: Niệm Nam mô A-di-đà Phật theo hơi thở 
vào và ra. Nghĩa là niệm Phật cho đến hết hơi thở vào và 
đến hết hơi thở ra. Và tiếp tục niệm Phật theo hơi thở vào 
và ra như vậy, các tạp niệm ngưng lắng, tâm tự thuần nhất 


thanh tịnh. 
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10- Niệm theo thời khóa: Trong ngày quy định thời gian 
nào là niệm Phật, thì cứ như vậy mà hành trì dưới bất cứ 
hình thức nào có thể, chứ không nên bỏ thời khóa đã tự 


quy định. 


11- Niệm bất cứ lúc nào: Niệm bất cứ lúc nào, hễ quên thì 


thôi, hễ nhớ thì niệm. 


12- Niệm hay không niệm vẫn là niệm: Đây là chỉ cho 
pháp niệm Phật thuộc về tâm niệm. Khi chủng tử niệm 
Phật đã thuần thục, thì không niệm vẫn là niệm. Tâm vẫn 
luôn luôn ở trong trạng thái tỉnh giác. Niệm như vậy là 


mục đích của pháp trì danh niệm Phật.“ 


THÀN CHÚ VÃẤNG SANH 


Ở trong trong Phật thuyết A-di-đà kinh, bản dịch của ngài 
Cưu-ma-la-thập, Đại chính 12, ta thấy có Thần chú vãng 
sanh Tịnh độ với tên gọi: Vô-lượng-thọ Phật, thuyết vãng 


sanh Tịnh độ thần chú và nội dung của Thần chú ấy như 


*' Tâm như - Trí thủ Toàn tập. 
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sau: 


"Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha, a di 
rị đô bà tỳ, a di rị đá, tất đam bà tỳ, a di rị đá, tỳ ca lan đá, 


đà di nỊ, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha". 


Người nào tụng chú này, đức Phật A-di-đà thường trú trên 


đỉnh đầu, người ấy sau khi lâm chung tùy ý vãng sanh. 


Bồ tát Long-thọ nguyện sanh cõi nước An-dưỡng, mộng 


cảm thân chú này. 


Tam tạng Pháp sư Da-xá (517-589) tụng chú này. Tú Pháp 
sư chùa Thiên-bình... tiếp nhận chú này từ miệng Da-xá. 
Vị ấy nói, bản kinh ngoại quốc chưa truyền đến, thọ trì chú 
pháp ngày đêm sáu thời, mỗi thời tụng 21 biến, sáng tối 
súc miệng, đánh răng, đốt hương đèn, quỳ gối chấp tay 
trước hình tượng tụng 21 biến, mỗi ngày thường hành như 
vậy, tức diệt bốn trọng tội, năm nghịch tội, mười ác tội, tội 
phi báng kinh điển Phương đắng... đều trừ diệt. Hiện tại 
không bị các quỷ thần não hại, sau khi mạng chung, tùy ý 


vãng sanh quốc độ A-di-đà, huống nữa ngày đêm thọ trì, 
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đọc tụng, công đức không thể nghĩ bàn.*3 


Chú này, cũng hiện có ở Đại chính 12, số ký hiệu 368, do 
Thiên trúc tam tạng Cầu-na-bạt-đả-la phụng chiếu trùng 
dịch vào thời Lưu Tống (424-453), xuất xứ từ Tiểu Vô- 
lượng-thọ kinh, với tên Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn 
bản đắc sanh Tịnh độ thần chú, có nội dung như sau: 
"Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha, a di 
lị đô bà tỳ, a đi l¡ đá, tắt đam bà tỳ, a di lị đá, tỳ ca lan đề, 
a di lỊ đá, tỳ ca lan đá, dà di nỊ, dà dà na, chỉ đa ca lệ, sa ba 


ha" 


Nếu có những người con trai hiền thiện và những người 
con gái hiền thiện nào, có khả năng trì tụng thần chú này, 
thì đức Phật A-di-đà thường trú trên đỉnh đầu của họ ngày 
đêm ủng hộ, khiến các oan gia không thê tiện lợi. Đời hiện 
tại họ thường được an ổn, lúc lâm chúng tùy ý vãng 


sanh.® 


*# Vô-lượng-thọ Phật, thuyết vãng sanh Tịnh độ chú, tr 348, Đại 
chính 12. 


® Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ thần 
chú, tr 351, Đại chính 12. 
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Bản phiên âm của ngài Cầu-na-bạt-đà-la (394-468), theo 
tư liệu ghi xuất xứ từ Tiểu Vô-lượng-thọ kinh. Bản phiên 
âm này có thêm: "a di rị đá, tỳ ca lan đế", so với bản phiên 


âm của ngài La-thập tìm thấy ở động Đôn-hoàng. 


Ở Đại chính 12, bản phiên âm số ký hiệu 369, Thân chú 
này có tên A-di-đà Phật thuyết chú, với phiên âm như sau: 
"Na mô bồ đà dạ. Na mô đà ra ma dạ. Na mô tăng già đạ. 
Nam ma a đĩ đa bà dạ đa tha già đa dạ a ra ha để tam miệu 
tam bồ đà dạ. Đá điệt tha: A dĩ rị đê, a dĩ rị đô bà bệ, a dĩ rị 
đá tam bà bệ, a dĩ rị đá tỷ ca lan đê, già dĩ nễ già già na kê 
rị đê ca rê bà ra bà ba đá xoa diệm ca rê. Sa ba ha". Nếu có 
khả năng thọ trì như pháp, chắc chắn được vãng sanh cõi 


nước Phật A-di-đà."? 


Phiên bản Thần chú này, không ghi tên vị nào phiên âm. 
Nội dung của phiên bản này có một số câu tương đồng 
với phiên bản của ngài La-thập, bản ở Đôn-hoàng và 
một số câu tương đồng với phiên bản của ngài Cầu-na- 


bạt-đả-la ở Tiểu Vô-lượng-thọ kinh, nhưng phần mở đầu 


”° A-di-đà Phật thuyết chú, tr 352, Đại chính 12. 
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của phiên bản này có nêu lên kính lễ Tam bảo như: Na 
mô bồ đà dạ = Namo Buddãya (Kính lễ đức Phật), Na 
mô đà ra ma dạ = Namo dharmãya (Kính lễ Pháp), Na 
mô Tăng già dạ = Namo samghãya (Kính lễ Tăng). Và 
phiên bản này nêu lên kính lễ đức Phật A-di-đà đầy đủ 
cả Như lai, A-la-hán, Chánh biến tri, như: Nam mô a dĩ 
đa bà dạ đa tha già đa dạ a ra ha để tam miệu tam bồ đà 
dạ = Namo amitabhaya tathagatäya  arhate 
samyaksambuddhäya = Kính lễ A-di-đà Như lai, a-la- 
hán, chánh biến tri. Trong lúc bản phiên âm của ngài La- 
thập và bản phiên âm của ngài Cầu-na-bạat-đả-la chỉ có: 
"Nam mô A di đa bà dạ, đá tha dà đa dạ = Namo 
amitäbhäya tathägatäya", nghĩa là chỉ có kính lễ A-di-đà 
Như lai, chứ không có A-la-hán và Chánh biến tri. 


Thần chú này, ngoài ba phiên bản đã dẫn ở trên, còn có 
phiên bản của ngài Bồ-đề-lưu-chi ở trong Văn-thù-sư-lợi 
pháp bảo tạng đà-la-ni kinh, như sau: "Nẵng mồ nhĩ đá bà 
dã, đát tha nghiệt đá dã, đát nễ dã tha, a mật rị đô nạp bà 


phệ, a nhĩ đá tam bà phệ, a nhĩ đá vĩ ngật lan đề, sa phạ 
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hạ"Š!, Và Thần chú này theo bản in đời Minh: "Nam mô a 
di đa bà dã, đát tha nghiệt đá dã, đát nễ dã tha, ai di đa nạp 


bà phệ, a di đa tam bà phệ, a di vi khất lan đế, sa ha".52 


Thần chú này còn có phiên bản của ngài Thực-xoa-nan-đà 
(Šiksãnanda, 652-710) nước Vu-điền”3, đến Trung-hoa đời 
Đường, dịch với tên Phật thuyết cam lồ đà-la-ni kinh, như 


sau: 


"Na mô bà nga phạ đề, a di đá bà da, đát tha yết đá da, a ra 
ha đế, tam miệu tam bột đà da, đát mễ dã tha. Án, a di rị 
đế, a đi rị đô bà phệ, a di rị đá tham bà phệ, a di rị đá yết 
bệ, a di rị đá đồ để, a di rị đá đế nghệ, a di rị đá vĩ yết lãm 
đề, a đi rị đá vĩ, ca đá nga di nê, a di rị đá dà nga năng, chỉ 
lật để ca lệ, a di rị đá nạp nổ phệ, tát phạ lệ, tát bà đát tha, 
"54 


tát đà di, tát bà chỉ lệ, xả yết xoa viêm ca lệ, tát phạ ha". 


5! Phật thuyết Văn-thù-sư-lợi pháp bảo tạng đà-la-ni kinh, tr 
792a, Đại chính 20. 


52 Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam A Tập II, tr 250, Tu 
Thư Vạn Hạnh xuất bản 1981. 


"3 Nước Vu-điền ngày nay là Tân-cương. 


** Phật thuyết cam lồ đà-la-ni kinh, tr 468c, Đại chính 2I. 
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Dựa vào các phiên bản đã dẫn ở trên, Từ điển Bách khoa 
Phật giáo Việt nam đã tái thiết bản tiếng Phạn La-tinh như 


sau: 


"Namo ratnatrayaya. Namo bhagavate amitabhAya 
tathagatäaya arahate samyaksambuddaya. Tadyatha: Ormm 
amrte amrtodbhave amrtasambhave amrtasiddhabhave 
amrfavikrane amrtavikrantagamimi gaganakirtikare 


sarvakle§aksayamkare svãha". 
Việt dịch: 


"Kính lễ Tam bảo; Kính lễ đức Thế-tôn Vô-lượng-thọ Ứng 
cúng Chánh đắng giác. Chân ngôn như vậy: Orh! Cam lộ, 
hiện lên cam lộ, phát sinh cam lộ, phát sinh thành tựu cam 
lộ, dũng mãnh cam lộ, đạt đến dũng mãnh cam lộ, rải đầy 
hư không, mọi nghiệp phiền não diệt sạch. Ngài khéo 


nói!",3° 


Bản phiên âm của ngài Thực-xoa-nan-đà, nêu lên mười 


5Š Từ điển bách khoa Phật giáo Việt-nam A, Tập II, tr254 -255, 
Tu thư Vạn-hạnh xuất bản 1981. 
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cam lô, nên Thân chú này có tên là Thập cam lộ chơn 
ngôn và nội dung của Thân chú này là nói về cam lộ, nên 
chú này cũng có tên là Cam lộ đả-la-m chú, hay còn tên 


gọi là Amrta đà-la-nI. 


Cam lộ, tiếng Phạn là Amryta. Bản ngài La-thập phiên âm 
là A-di-rị-đá. Bản ngài Cầu-na-bạt-đà-la phiên âm là A-dỊ- 
lị-đá. Bản phiên âm số ký hiệu 369, Đại chính 12 phiên âm 
là A-di-rị-đá. Bản ngài Bồ-đề-lưu-chi phiên âm A-mật-rị- 
đô (đá). Bản ngài Thực-xoa-nan-đà phiên âm là A-di-rị-đả. 
Bản Phạn văn do Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam 


tái lập là Amrte, biến cách 7, từ vị biến là amrta. 


Amrta, nghĩa đen là nước thơm ngọt, Hán dịch là cam lộ; 
nghĩa ấn dụ là cam lộ pháp vị, hương vị mâu nhiệm của 
Phật nuôi dưỡng thân tâm của chúng sanh. Trong chân 
ngôn của Mật giáo, Cam lộ có nghĩa là bất tử hay Niết 
bàn. Và Mật giáo cho rằng, Cam lộ là biệt hiệu của đức A- 
di-đà Như lai. Khi hóa thân của đức A-di-đà Như lai 
thuyết pháp, thì ngay lúc ấy trời mưa nước Cam lộ, nên 
gọi hóa thân của đức A-di-đà Như lai là Cam lộ thân và 


xưng tán uy đức từ bị giáo hóa của Ngài là Cam lộ vương 
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Như lai. Thần chú do Ngài tuyên thuyết gọi là Cam lộ chú. 


Đại chú, gọi là Thập cam lộ minh. 


Nên, Thần chú này là Thần chú được Ứng hóa thân của 
đức A-di-đà Như lai tuyên thuyết từ tâm bất tử hay bất 
sinh diệt của Ngài, có năng lực nhồ sạch mọi gốc rễ phiền 
não sinh tử cho những ai phát nguyện sanh về Tịnh độ với 


tâm chí thành trì tụng Thần chú này. 


Do đó, Thần chú Phạn văn nảy, ta cũng có thể dịch: "Kính 
lễ Tam bảo. Kính lễ đức Thế-tôn, A-di-đà Như lai, A-la- 
hán, bậc Giác ngộ chính xác cùng khắp. Chân ngôn ấy: Ở 
nơi bất tử. Tổn tại nơi bất tử. Khởi hiện nơi bất tử. Khởi 
hiện thành tựu nơi bất tử. Dũng mãnh nơi bất tử. Đi đến 
dũng mãnh nơi bất tử. Chúng cùng khắp hư không. Tận 
diệt hết thảy phiền não. Kính chào thành công!". 


Trong bản khắc in Triêu mộ nhật tụng khóa vào tháng 
giêng, năm Thành-thái thứ 10 của ngài Hải Thiệu-Cương 
Kỷ, Tổ đình Từ hiếu-Hué, theo phiên bản của ngài Cầu- 
na-bạt-đà-la. Kinh Nhật tụng Việt văn nhiều lần tái bản, do 


Nhà xuất bản Tôn Giáo, năm 2004, cũng sử dụng phiên 
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Thần chú này tên tiếng Phạn là: Aparimita-gunãnu- 
§arnsãnämädharami. Hán dịch rất nhiều tên như sau: A-di- 
đà đại chú; A-di-đà đại thần chú; A-di-đà đại đà-la-ni; A- 
di-đà Phật thuyết chú; Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn 
bản đắc sanh Tịnh độ thần chú; A-di-đà đại tâm chú; Vô 
lượng Như lai căn bản tâm kinh; Bạt nhất thiết khinh trọng 
nghiệp chướng đắc sanh Tịnh độ đà-la-ni; Bạt nhất thiết 
nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ chú; Cam lộ đà- 
la-m chú; Thập cam lộ chân ngôn; Vãng sanh Tịnh độ chú; 
Vãng sanh Tịnh độ thần chú; Vãng sanh quyết định chân 
ngôn; Vô lượng công đức đà-la-nI; Vô lượng Như lai đà- 
lam; Vô lượng Như lai căn bản đà-la-ni; Vô-lượng-thọ 
Như lai căn bản đả-la-m; Vô-lượng-thọ Như lai căn bản 
chân ngôn; A-di-đà Phật chú; A-di-đà Như lai đà-la-ni; 
Vãng sanh chú; Căn bản đả-la-ni; A-di-đà căn bản bí mật 
thần chú; Amrta đà-la-ni; Bạt nhất thiết nghiệp căn bản 


vãng sanh Tịnh độ chân ngôn.”5 


5° Từ điển bách khoa Phật giáo Việt-nam A, tr 235, tập II, Tu 
thư Vạn-hạnh xuất bản, TP. Hồ-chí-minh 1981. 
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Hiệu lực của Thần chú này, theo Vô-lượng-thọ Như lai 
quán hành cúng dường nghi quỹ nói: "Vô-lượng-thọ đà-la- 
ni vừa tụng một biến thì diệt trừ được mười ác, bốn trọng 
tội, năm tội vô gián, ở trong thân hết thảy nghiệp chướng 
đều tiêu diệt sạch. Nếu Tỷ kheo hay Tỷ kheo ni phạm tội 
căn bản, thì sau khi tụng bảy biến liền được trở lại, giới 
phẩm thanh tịnh. Tụng được một vạn biến sẽ không bao 
giờ xao lãng quên mất tâm bồ đề. Tâm bô đề hiển hiện 
trong thân, sáng ngời vằng vặc như trăng trong. Khi lâm 
chung sẽ thấy Phật Vô-lượng-thọ và vô lượng Bồ tát 
chúng vây quanh đến nghĩnh tiếp hành giả, an ủi thân tâm, 
tức sanh vào thế giới Cực lạc, hàng Thượng phẩm thượng 


sanh, chứng Bồ tát vị".”? 


A-DI-ĐÀ NHÁT TỰ CHÂN NGÔN 


Mật giáo thường dùng chữ A (3l) hay chữ Om (3Ù làm 
chủng tử của chân ngôn. Chữ A là chữ cái trong 49 chữ 


của Phạn ngữ. Chữ A có nội âm và ngoại âm. Chữ A nội 


*' Sách dẫn như trên, tr 246. 
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âm là A đang năm ở trong cô. Chữ A ngoại âm là A đã 
được chuyên động từ nội A để đọc lên và phát ra âm 
thanh. A là âm thanh đầu tiên của mọi âm thanh. Nên, Mật 
giáo "Š bảo A là mẹ của mọi âm thanh. Mọi âm thanh, mọi 
ngôn ngữ đều nương vào A mà biểu hiện. Trong văn hệ 
Bát nhã giải thích chữ A, nghĩa là "các pháp xưa nay vốn 
bất sinh"Š9. Chữ A trong tiếng Phạn tất đàm có nghĩa là 
tâm bồ đề. Theo Phật giáo Đại thừa cũng như Đại thừa 
Mật giáo đều cho rằng, tâm bồ đề là nhân địa căn bản đối 
với sự tu tập chấm dứt sinh tử, đưa tới Niết bàn, thành 
Phật và làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Nên, chữ A 
cũng có nghĩa là chủng tử bồ đề. Từ chủng tử bồ đề này 
mà tâm bô đề phát khởi thực hành nguyện bồ đề, từ đó mà 
chứng quả bồ đề là đại Niết bàn và từ đại Niết bàn mà vận 
khởi đại trí và đại bi để hóa độ chúng sanh. 

Từ âm ngữ A (ởÏ) biến thành Ah (SïÏ:) có nghĩa A là tu 


nhân bồ đề, Ah là quả giác ngộ. A là tu nhân bồ đề và Ah 
là quả bồ đề. A là nhân Tịnh độ của Phật A-di-đà và Ah là 


"8 Đại nhật kinh sớ 7, Đại chính 60. 
”? Quảng thừa phẩm, Đại Bát-nhã 5, Đại chính 5. 
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quả Tịnh độ y báo chánh báo trang nghiêm của cõi Tịnh độ 


Phật A-di-đà. 


A-di-đà nhất tự chân ngôn, ấy là chân ngôn rút ra từ một 
chữ, có hàm chứa nội dung chủng tử Phật A-di-đà. Các 


chữ ấy gồm: Ah (3ï:), Hnh (8Ì). 


Chân ngôn Ah (3ï:), còn gọi là Phổ biến giải thoát tâm 
nhất tự chân ngôn và phát ra bằng Phạn âm là Om ah 
svãha. Hán phiên âm là Án ác sa phạ ha. Om ah sväha, câu 
thần chú này hàm chứa ý nghĩa: "Om! Chủng tử A-di-đà là 
chứa đựng tâm giải thoát cùng khắp. Chào mừng thành 


công!”. 


Chân ngôn này do Bồ tát Quán-thế-âm tuyên thuyết với 
tên là Bất không vương thần thông giải thoát tâm đả-la-ni. 
Nếu có ai trì tụng thần chú này với một lạc xoa (Laksa)59, 
thì Bồ tát Quán-thế-âm sẽ hiện đến. Và nếu tụng hai lạc- 


xoa, thì Bô tát Quán-thê-âm hiện đên tiêp dân về thê giới 


50T aksa, Hán phiên âm lạc-sa, lạc-xoa, la-khát-sử, ấy là chỉ cho 
số lượng 10 vạn. (Như ý luân đà-la-ni kinh, tr 189b, Đại chính 
20). 
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Hnh (Ì) là chân ngôn một chữ. Ấy là chủng tử bí mật của 
A-di-đà. Nó chủng tử bí mật của những gì thuộc về nhân 
và nguyên nhân (hetu). Nên, Hrth (šÌ) được xem như là tự 
tính A-di-đả. Từ này bao gồm bốn chữ hợp lại thành một 
chữ. Bốn chữ gồm: H.f#,1 h8. Š, $, ø:). Bốn chữ này hợp 
thành một chữ là Hrh (€Ì). Hán phiên âm là Hột-rị. Nếu 
có ai trì tụng chân ngôn nhất tự này, thì có thê trừ diệt hết 
thảy tai họa bệnh tật, sau khi mạng chung, liền sanh về cõi 


An lạc, được quả vị Thượng phẩm thượng sanh".”? 


Từ chữ A đi đến chữ Om (3Ÿ. Om (3Ÿ ), trong tiếng Phạn, 
nó được kết cấu từ ba mẫu tự, gồm: a (3), u (3), và m (2). 
Nguyên âm a (3ï) phối với nguyên âm u (3) thành o (3). 
Trong tiếng Devanägari, anusvära là dấu (.) trên nguyên 


âm, thay thế chữ m tận cùng hay bất cứ chữ nảo trong 


6! Từ điến bách khoa Phật giáo Việt-nam A, Tập II, tr 258, Tu 
thư Vạnh-hạnh xuất bản, 1981. 


%2 Sách đã dẫn. 
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giọng mũi mà theo sau nó là một trong bôn phụ âm điệc 
thuộc cùng nhóm với nó. Trong phiên âm La-tinh anusvära 
việt tắt là m. Nên, trong chữ om (3Ù hàm chứa chữ cả a 


(3) ,u (3) và m (2). 


A (3ï) có những nghĩa như: tâm bồ để, nền tảng của hết 
thảy pháp môn, bất nhị, bất sanh, pháp thân; u (3) là báo 
thân và m (°) là hóa thân. Như vậy, trong ngữ âm Ôm 
(8Ù hàm chứa đầy đủ cả ba thân Phật gồm: Pháp thân, 
Báo thân và Ứng hóa thân. Hán phiên âm Om (3Ì) là Án. 
Trong Mật giáo, Ah (3ï†:) là chủng tử Phật A-di-đà. Chủng 
tử ây có mặt ở trong Ôm (3 và từ Om (3 mà hóa thân 
Phật A-di-đà biểu hiện, thiết lập bản nguyện tu tập và 
thành tựu cõi Cực lạc Tịnh độ ở phương tây. 


Ngoài ra, còn có hai chữ cũng liên hệ đên chủng tử A-di- 


đà, đó là Am (3Ù và Sam (Ì). 


Am (3ï): Cấu trúc ngữ từ của tiếng Phạn là nguyên âm A 


(3) phối hợp phụ âm m (2) là anusvãra là dấu (.) trên 
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nguyên âm, nên a (3l) biến thành Am (3Ì). A (3) là 
chủng tử của tâm bồ đề. Dấu chấm (.) trong anusvära có 
ký hiệu (ö) cũng có nghĩa là Niết bàn. Nên, theo Mật 
giáo, Am là từ chủng tử của tâm bồ đề mà biểu hiện Niết 
bàn, biểu hiện tự tính thanh tịnh. Nên, Mật giáo xem Am 
là chủng tử tự tính thanh tịnh của vạn pháp và cũng là tự 
tính thanh tịnh của đức Phật A-di-đà và là Pháp thân hay 
Pháp giới tạng thân của đức Phật A-di-đà, và Amrta là 
Cam lộ thân hay Hóa thân của đức Phật A-di-đà để 
thuyết pháp làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Amrta 
là từ Am mà biểu hiện. Nghĩa là Hóa thân Phật từ nơi 
Pháp thân mà biểu hiện. Khi công viên hạnh mãn, Hóa 
thân trở lại với Pháp thân, nghĩa là Amrta trở lại với Am 


và Am là bất tử, thường trú. 


Sam (SÙ, đi từ Sa (4) #fÌÍ, phói với m (S), có nghĩa là 
dẫn đến quá bồ đề. Sam (Ï) chuyển biến thành bodhi 
(8Í). Sam (8) là chủng tử giác ngộ. Nên, từ sam (8Ÿ) 
dẫn đến Samboddhi (afò, nghĩa là bậc Chánh giác, 


bậc Toàn giác, bậc Giác ngộ, bậc đạt tới Niệt bản an 
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tịnh. Nên, Mật giáo xem Sam (®Ù là tự tính hay chủng tử 
A-di-đà. Nghĩa là sơ tâm làm Phật. 


NHÂN DUYÊN QUÁ TỊNH ĐỘ 


Nhân là tác nhân, ấy là hạt giống hay chủng tử. Nhân Tịnh 
độ lấy bồ đề tâm làm chủng tử, làm tác nhân để tạo thành 
Tịnh độ. Duyên là tác duyên, ấy là điều kiện hỗ trợ đề hạt 
giống sanh khởi. Duyên Tịnh độ là tín hạnh nguyện. Tín 


có nội tín và ngoại tín. 


Nội tín là tự tín. Nghĩa là tin chính tâm mình có bồ đề và 
tâm mình bản nguyên vốn thanh tịnh. Nội tín là tin rằng, 
chính tự tính thanh tịnh nơi tâm mình là Tịnh độ đích thực. 
Tịnh độ ấy không hề sinh diệt, tại thánh không tăng, tại 
phàm không giảm. Tịnh độ này sẽ hiện ra khi các vọng 


niệm lăng yên, phiên não bụi trân bị quét sạch bởi tuệ. 


Ngoại tín là tin có Tịnh độ tha phương. Ấy là tin vào Tịnh 
độ của chư Phật khắp cả mười phương, do hạnh nguyện 


của các Ngài phát khởi bồ đề tâm, lập hạnh và lập nguyện 
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tu tập, trải qua vô số kiếp mà tạo thành. 


Ngoại tín phát khởi là do duyên ở nơi văn tuệ, tư tuệ và tu 


tuệ mà sinh ra. 


Văn tuệ là tuệ sinh ra từ nơi duyên lắng nghe Chánh pháp 
từ đức Thế-tôn hay các bậc Thánh giả khéo tuyên thuyết ở 


nơi nội âm, ngoại âm, ngữ, cú, văn, nghĩa và lý. 


Tư tuệ là tuệ sinh ra do duyên vào sự chiêm nghiệm, quán 
sát từ nội âm, ngoại âm, nội ngữ, ngoại ngữ, nội cú, ngoại 
cú, nội văn, ngoại văn, nội nghĩa, ngoại nghĩa, đệ nhất 
nghĩa, nội lý, ngoại lý cho đến chân lý tối hậu, từ đức Thé- 
tôn hay các bậc Thánh giả khéo tuyên thuyết mà tuệ sinh ra. 


Tu tuệ là tuệ sinh ra từ sự tu tập, chứng nghiệm và chứng 
ngộ từ Giáo pháp do đức Thế-tôn khéo tuyên thuyết, khéo 
trình bày, ban đầu là thiện, đoạn giữa là thiện, cuối cùng là 


thiện. 


Nội tín Tịnh độ hay ngoại tín Tịnh độ đều do duyên từ nơi 


văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ mà sinh khởi. 


Một người không biết lắng nghe và học hỏi Chánh pháp, 
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người ây không có văn tuệ. Do không có văn tuệ, nên 
người ây không có nội tín Tịnh độ hay ngoại tín Tịnh độ 


sinh ra từ văn. 


Cũng vậy, một người không có học hỏi và chiêm nghiệm 
Chánh pháp, người ấy không có tư tuệ. Do không có tư 
tuệ, nên người ẫy không có nội tín Tịnh độ và ngoại tín 


Tịnh độ sinh ra từ tư tuệ. 


Và cũng như vậy, một người không có thực hành Chánh 
pháp, không ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống từ nơi 
văn tuệ và tư tuệ, nên người ẫy không có nội tín Tịnh độ 


và ngoại tín Tịnh độ sinh ra từ nơi tu tuệ. 


Hạnh Tịnh độ là thực hành đời sống Tịnh độ đầy đủ cả sáu 
ba la mật, gồm bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 


định và trí tuệ. 


Bồ thí ở trong hạnh trì danh niệm Phật, ấy là hạnh bó thí 
rốt ráo, viên mãn. Vì sao? Vì trong danh hiệu của chư Phật 
đều có đầy đủ cả mười phẩm tính, bốn vô sở úy, mười trí 


lực và mười tám pháp bắt cộng. 
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Bồ thí ở trong hạnh trì danh niệm Phật là bố thí với tâm 
không vọng động, không điên đảo, với tâm đầy từ bị, 
khiến hết thảy tham tâm đều bị nhiếp phục và tiêu diệt. 
Nên, Tịnh độ tự tâm hiện ra và Tịnh độ tha phương hiện 
tiền tự soi chiếu. Nếu nguyện vãng sanh thì ngay đó, tùy ý 
vãng sanh. Nếu nguyện ở lại cõi Ta bà làm việc độ sanh, 
thì ngay đó ngũ trược biến thành ngũ tịnh, Tịnh độ chư 


Phật hiện tiền. 


Trì giới ở trong hạnh trì danh niệm Phật là trì giới với tâm 
không vọng động, không điên đảo, với tâm từ bi, khiến 
những tham tâm bị diệt tận, sân tâm, si tâm bị diệt tận. 
Nên, Tịnh độ tự tâm hiện ra và Tịnh độ tha phương hiện 
tiền tự soi chiếu. Nếu nguyện vãng sanh, thì ngay đó tùy ý 
vãng sanh. Nếu nguyện ở lại cõi Ta bà làm việc độ sanh, 
thì ngay đó, ngũ trược biến thành ngũ tịnh, Tịnh độ chư 


Phật hiện tiền. 


Nhẫn nhục ở trong hạnh trì danh niệm Phật là nhẫn nhục 
với tâm không vọng động, không điên đảo, với tâm từ bị, 
khiến cho mọi hạt giống sân hận, ganh ty, cơ hiềm bị 


nhiếp phục và diệt tận. Nên, Tịnh độ tự tâm hiện ra và 
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Tịnh độ tha phương liền tự soi chiếu. Nếu nguyện vãng 
sanh, thì ngay đó tùy ý vãng sanh. Nếu nguyện ở lại cõi Ta 
bà làm việc độ sanh, thì ngay đó ngũ trược biến thành ngũ 


tịnh, Tịnh độ chư Phật hiện tiền. 


Tinh tân ở trong hạnh trì danh niệm Phật là tinh tấn với 
tâm không vọng động, ảo tưởng và biếng nhác mà tinh tấn 
với nhất tâm bất loạn và từ bi, khiến những chủng tử bất 
thiện nơi tâm chưa vận hành thì không thể vận hành, 
chúng đã vận hành thì liền ngưng chỉ và tận diệt. Đối với 
chủng tử thiện ở nơi tâm bị ân khuất, liền phát hiện và phát 
khởi và chúng đã phát hiện và phát khởi, thì liền tăng 
trưởng lớn mạnh, biểu hiện cụ thể qua thân, ngữ và ý, 
khiến tự tính thiện hiển lộ một cách minh nhiên. Nên Tịnh 
độ tự tâm hiện ra và Tịnh độ tha phương liền tự soi chiếu. 
Nếu nguyện vãng sanh, thì ngay đó tùy ý vãng sanh. Nếu 
nguyện ở lại cối Ta bà làm việc độ sanh, thì ngay đó ngũ 


trược biến thành ngũ tịnh, Tịnh độ chư Phật hiện tiền. 


Thiền định ở trong hạnh trì danh niệm Phật là thiền định 
của đại định. Thiền định ấy là tâm bất động giữa những 


biên động của phiên não; giữa những biên động của sanh 
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và diệt; giữa những biến động của sống và chết; giữa 
những biến động của hữu vi và vô vi; giữa những biến 
động của sanh và bất sanh; giữa những biến động của diệt 
và bất diệt. Tuy, tâm thường trú ở trong đại định như vậy, 
nhưng không hề trái với hạnh nguyện độ sanh. Thường 
thực hành hạnh nguyện độ sanh, nhưng vẫn thường trú ở 
trong đại định. Nếu nguyện cúng dường thì ở trong đại 
định mà thực hành hạnh cúng dường một cách hoàn hảo. 
Nếu nguyện vãng sanh, thì vãng sanh ngay ở nơi đại định. 
Ngay nơi đại định mà vãng sanh, thì không có xứ sở nào 


mà không sanh ra từ đại định. 


Trí tuệ ở trong hạnh trì danh niệm Phật là trí tuệ sinh ra từ 


tam tụ tịnh giới và đại định. 


Trí tuệ sanh ra từ tụ tịnh giới thứ nhất là Nhiếp luật nghi 
giới. Nên, trí tuệ ấy biết rõ và thấy rõ hết thảy điều ác sanh 
ra từ ác nhân, ác duyên, ác pháp và ác nghiệp, nên nguyện 
từ bỏ những ác nhân, ác duyên, ác pháp, ác nghiệp ấy, 
khiến thành tựu pháp thân thanh tịnh. Ấy là thành tựu 
thường tịch quang độ là thế giới pháp thân của chư Phật. 


Tuy, tâm ở trong thế giới đại định mà trí vẫn thường quán 
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chiêu xuyên suôt tính thê của mọi sự hiện hữu. Và trí, tuy 
quán chiêu xuyên suôt mọi tính thê của mọi sự hiện hữu, 
nhưng vẫn thường ở trong sự tịch lặng của đại định. Định 


tuệ bất nhị. Tịch chiếu không hai. 


Trí tuệ sanh ra từ tụ thứ hai là Nhiếp thiện pháp giới. Nên 
trí tuệ ấy biết rõ và thấy rõ hết thảy điều thiện, từ nơi tự 
tính thiện mà biểu hiện qua thiện nhân, thiện duyên, thiện 
pháp, thiện nghiệp, khiến cho hết thảy thiện pháp từ hữu 
lậu đến vô lậu đều thành tựu và dẫn tới thành tựu báo thân 
trang nghiêm của chư Phật. Ấy là báo thân của chư Phật và 
Tịnh độ của các Ngài được trang nghiêm bởi các thiện 


pháp hoàn toàn viên mãn vô lậu. 


Trí tuệ sanh ra từ tụ thứ ba là Nhiêu ích hữu tình giới. Nên, 
trí tuệ ấy không những thấy rõ mọi tính thể, nhân duyên, 
nghiệp quả, y báo, chánh báo thiện ác của hết thảy chúng 
sanh mà còn chứa đựng đây đủ chất liệu của hạnh nguyện 
từ bi, nguyện thực hành hạnh ấy để làm lợi ích cho hết 
thảy chúng sanh, bằng hết thảy mọi phương tiện thiện xảo, 
qua nhiều hình thức, chủng loại, xứ sở, cõi nước, danh 


hiệu khác nhau. Nên, thành tựu thiên bách ức ứng hóa thân 
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là từ nơi tụ giới thứ ba này. 


Tuy, trí tuệ thường sử dụng thiên bách ức hóa thân làm 
phương tiện độ sanh, sống ở trong phàm tình, dưới nhiều 
hình thức khác nhau, nhưng thánh tính không hề ô nhiễm 
và tuy thường trú ở trong đại định, nhưng không rời bản 


nguyện độ sanh. 


Như vậy, trí tuệ sanh ra từ tam tụ tịnh giới và đại định là 
trí tuệ chân thật mà một hành giả tu tập lục độ trong hạnh 
trì danh niệm Phật thành tựu. Trí tuệ ẫy vô cùng linh hoạt 
và sống động. Linh hoạt và sống động đến nỗi, ai đến thì 
thấy không đến thì thôi; ai có nội quán thì biết, ai không 
có nội quán thì thôi, đúng như giới kinh dạy: "Như nhân tự 
chiếu cảnh, hảo xú sanh hân thích", hay như lời người xưa 


dạy: "Như nhân âm thủy, lãnh noãn tự tri". 


Kết quả vãng sanh Tịnh độ, bằng trì niệm danh hiệu Phật 
A-di-đà với tâm đạt đến chỗ thuần nhất bắt loạn. Nhất tâm 


bắt loạn thì Tịnh độ hiện tiền. 


Tịnh độ của Phật A-di-đà ở Tây phương được kinh này 


diễn tả là nêu rõ kết quả tu nhân Tịnh độ từ nơi phát hiện 
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tâm bồ đề và nguyện làm theo tâm ấy, cho đến khi có kết 
quả. Kết quả Tịnh độ là Chánh báo y báo trang nghiêm và 
tất cả đều được trang nghiêm từ bản nguyện Tịnh độ. 
Không có bản nguyện Tịnh độ thì không có Tịnh độ của 
chư Phật. Nên, Tịnh độ của chư Phật trong mười phương 
đều được thiết lập từ bản nguyện và đều biểu hiện từ nơi 


tự tánh thanh tịnh của bồ đề tâm. 


Chúng sanh sống trong thời kỳ năm trược, nghĩa là họ 
sống trong kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng 
sanh trược, mạng trược, thì khó mà phát hiện tự tánh bồ đề 
là tâm tánh vốn thanh tịnh ở nơi chính mình và nơi hết 
thảy chúng sanh, để khởi lên hạnh và nguyện Tịnh độ. 
Nên, Tịnh độ là pháp cực kỳ khó tin đối với họ. Nếu 


không được chư Phật hộ niệm. 


Vì Tịnh độ của chư Phật là pháp khó tin đôi với chúng 
sanh sống ở trong cõi đời đầy năm sự dơ bắn, nên cần 


được chư Phật hộ niệm. 


Hộ niệm là tha lực. Tự niệm là tự lực. Tự niệm là nội tín. 


Hộ niệm là ngoại tín. Nội tín dẫn sanh tự lực. Ngoại tín 
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dẫn sanh tha lực. Tự lực không có tha lực thì tự lực không 
đủ lực để tỏa rộng cùng khắp. Tha lực không có tự lực thì 


tha lực không có sở y để tương tác hỗ dụng. 


Vì vậy, trong nguyên tắc tương cảm, tương tác và hỗ dụng, 
tự lực ở đâu thì tha lực ở đó; tha lực ở đâu thì tự lực ở đó. 
Chính trong tự lực có tha lực và chính trong tha lực có tự 


lực. 


Trong nguyên tắc tương tác duyên khởi, cái tác động là 
nhân, thì cái hỗ trợ là duyên. Nhưng cũng có khi chính 
nhân là duyên, chính duyên là nhân, nên gọi là nhân 


duyên. 


Nên, kết quả vãng sanh Tịnh độ không thể thiếu nhân 
duyên. Nhân là niệm. Duyên là hộ niệm. Nhân là nội tín và 
duyên là ngoại tín. Nhân là tự lực và duyên là tha lực. 
Nhân và duyên; nội tín và ngoại tín, tự lực và tha lực; tự 
tâm Tịnh độ và tha phương Tịnh độ, tất cả chúng đều được 
tác động bởi năng lực của tâm. Tâm ấy là nhất tâm bắt loạn. 
Niệm Phật đạt tới nhất tâm bất loạn, thì nhân không khác 


duyên, duyên không khác nhân. Quả do nhân duyên tác 
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thành. Nội tín không khác ngoại tín, ngoại tín không khác 
nội tín. Tự lực không khác tha lực, tha lực không khác tự 
lực. Tịnh độ tự tâm không khác với Tịnh độ tha phương vả 
Tịnh độ tha phương không khác với Tịnh độ tự tâm. 


Trong nhất tâm bắt loạn, nhân duyên quả Tịnh độ, hết thảy 
chúng đều dung thông vô ngại, không thể lượng, không 
thể nghĩ, không thể bàn, ngôn ngữ tuyệt bặt, ý niệm tuyệt 


dứt, thực tại sáng choang hiện tiên. 


Thực tại ấy là Vô-lượng-quang, Vô-lượng-thọ, Vô lượng 
công đức, Vô lượng trí, Vô lượng tuệ, Vô lượng từ, Vô 
lượng bị, Vô lượng hỷ, Vô lượng xả, Vô tướng, Vô lượng 
tướng, Vô tác, Vô lượng tác, Vô nguyện, Vô lượng 
nguyện, Vô lượng phương tiện thiện xảo... siêu việt mọi 
ngôn ngữ, ý niệm, nghĩ suy tương tác của thế giới trời 


ngƯỜi. 


Nói theo ngài Giác-phàm, ba chữ A-di-đà xướng lên là 
diệt hết trọng tội từ vô thủy; niệm một Phật A-di-đà là 
thành tựu phước trí không cùng tận, ví như một viên minh 


châu nơi lưới trời Đế-thích, thì vô tận hình tượng ngọc 
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minh châu đồng thời xuất hiện; một Phật A-di-đà, tánh đức 


toàn vẹn nhanh chóng vô biên.53 


GIỚI ĐỊNH TUỆ TRONG KINH A-DI-ĐÀ 


Ở kinh này, đức Phật Thích-ca đã nói về thành tựu công 
đức trang nghiêm ở cõi Tịnh độ Tây phương Cực lạc của 
đức Phật A-di-đà”!. Và Ngài cũng đã giải thích danh hiệu 
đức Phật A-di-đà là Vô-lượng-quang, nghĩa đức Phật có 
ánh sáng vô lượng chiếu soi cùng khắp mọi cõi nước trong 
mười phương, không bị đối ngại, nên gọi danh hiệu là A- 
di-đà. Và danh hiệu đức Phật A-di-đà cũng có nghĩa là Vô- 
lượng-thọ, vì thọ mạng của Ngài và nhân dân là vô lượng, 


vô biên, vô sô kiệp, nên gọi danh hiệu là A-di-đà.° 


Ở cõi Tịnh độ Tây phương Cực lạc của đức Phật A-di-đà 


thành tựu công đức trang nghiêm, công đức ấy là giới đức. 


ký Giác-phàm, A-di-đà-bí-thích, tr 48c, Đại chính 79. 
+ Phật thuyết A-di-đà-kinh, tr 347, Đại chính 12. 
6 Phật thuyết A-di-đà-kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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Từ giới đức mà mọi phước đức trang nghiêm của Tịnh độ 


Tây phương Cực lạc được thiết lập và thành tựu. 


Trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà đạt đến chỗ nhất tâm bất 
loạn, khiến tâm ý hành giả không còn có điều kiện nghĩ 
đến điều ác và những tác ý bất thiện không còn có cơ hội 
để khởi lên nơi ý và biểu hiện ra ở nơi thân và ngữ, nên 
thân không làm ác, miệng không nói lời ác. Thân không 
làm ác, miệng không nói ác và ý không nghĩ ác, ba nghiệp 
hoàn toàn thanh tịnh, ây là hành giả niệm Phật thành tựu 


VỆ giới hành. 


Tu tập thành tựu về giới hành, chính là sự tu tập thành tựu 
ba nghiệp thanh tịnh, đúng như trong Giới kinh đức Phật 
đã dạy: "Thiện hộ ư khâu ngôn, tự tịnh kỳ chí ý, thân mạc 
tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tịnh, năng đắc như thị 


"ÓÓ — 


hành, thị đại tiên nhân đạo "Khéo phòng hộ lời nói, 


tâm ý tự lắng trong, thân không làm các ác. Ba nghiệp đạo 


này tịnh, thực hành được như thế, là đạo đẳng Đại tiên". 
Giới là ngăn ngừa điều ác của thân, ngữ và ý, khiến thân 


5 Tứ phần luật Tỷ kheo giới bản, Đại chính 22. 
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ngữ ý luôn luôn ở trong sự an tịnh. Danh hiệu Phật A-di- 
đà thành tựu từ nơi bản nguyện của Ngài và trong danh 
hiệu ấy, có đầy đủ cả ba sự thanh tịnh này. Nên, trong 
danh hiệu Phật A di-đà có đầy đủ cả bốn sự thanh tịnh 
thuộc về giới đức. Bốn sự thanh tịnh ấy gồm: sự thanh tịnh 
đối với biệt giải thoát luật nghi, căn thanh tịnh luật nghĩ, 
niệm thanh tịnh luật nghi và mạng thanh tịnh luật nghi. 
Bồn sự thanh tịnh luật nghỉ này, nuôi lớn ba nghiệp thanh 
tịnh, dẫn đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát, phát hiện tâm 
bồ đề vốn có, nuôi dưỡng và phát triển tâm ấy qua Tín, 


Hạnh và Nguyện đến chỗ cùng tột. 


Nên, danh hiệu Phật A-di-đà không những chỉ đầy đủ thân 
giới uẫn mà còn bao gồm đây đủ cả tâm giới uân. Nghĩa là 
đầy đủ cả tam tụ tịnh giới. Thứ nhất là Nhiếp luật nghỉ giới, 
ấy là chủng loại giới thuộc về luật nghi, có năng lực đình 
chỉ hết thảy điều ác. Thứ hai là Nhiếp thiện pháp giới, ấy là 
chủng loại giới thuộc về nhiếp thiện, có khả năng thâu phục 
và năm giữ hết thảy thiện pháp. Thứ ba là Nhiêu ích hữu 
tình giới, ấy là chủng loại giới thuộc về lợi ích chúng sanh, 


có khả năng làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. 
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Do đó, danh hiệu Phật A-di-đà không những bao gồm hết 
thảy thân giới uẫn mà còn bao gồm hết thảy tâm giới uân. 
Từ nơi thân giới uẫn thanh tịnh và tâm giới uẫn thanh tịnh 
mà Tịnh độ Tây phương Cực lạc của đức Phật A-di-đà 
được thiết lập để giúp chúng sanh có điều kiện phát hiện 
tâm bồ đề vốn có đầy đủ hết thảy công đức, đồng thời nuôi 
lớn và phát triển tâm ấy qua Tín, Hạnh, Nguyện để trang 


nghiêm Tịnh độ làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. 


Vì vậy, không có giới đức, không có giới hành thanh tịnh 
thì không có thiện pháp căn bản để tin tưởng vào Tịnh độ 
của chư Phật, mà nhất là không có khả năng để tin tưởng 
Tịnh độ Cực lạc Tây phương của đức Phật A-di-đà, từ tự 
tánh thanh tịnh mà biểu hiện đầy đủ của sự tướng và lý 
tánh, nghĩa là biểu hiện đầy đủ cả Tịnh độ tự tâm và Tịnh 


độ tha phương. 


Nên, đức Phật Thích-ca dạy: "Này Xá-lợi-phất! Những ai 
ít thiện căn, nhân duyên phước đức, thì không thể sanh vào 


tr67 


cõi nước ây”°. Điêu này, bản dịch của ngài Huyên-tráng 


67 Phật thuyết A-di-đà-kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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lại nói rất rõ: "Này Xá-lợi-tử! Những chủng loại hữu tình 
sanh về cõi nước Ấy, đều thành tựu vô lượng, vô biên công 
đức, không phải là những chủng loại hữu tình ít thiện căn 
mà có thể vãng sanh cõi Phật thanh tịnh ở thế giới Cực lạc 


của đức Phật Vô-lượng-thọ".5Š 


Thiểu thiện căn nhân duyên phước đức là kinh nhắn mạnh 
đến người thiếu căn bản của thiện pháp, nghĩa là thiếu căn 
bản của bồ đề tâm giới. Hết thảy thiện pháp từ bồ đề tâm 
giới mà sinh khởi. Nói cách khác, hết thảy thiện pháp đều 
từ nơi bồ đề tâm mà khởi hiện. Không khởi hiện tâm bô đề 
thì không thể thành tựu giới đức và giới hành của Tịnh độ 
chư Phật. Thiếu những căn bản giới pháp này thì không 
thể tin Tịnh độ và không thể có ước nguyện vãng sanh 
Tịnh độ và những chúng sanh ấy hoàn toàn không có nhân 


duyên với Tịnh độ của chư Phật khắp trong mười phương. 


53 Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại chính 12. 
Phạn văn: "I#fIa%v[ sIfầu2 #sIeitìrifìdIJWirTdt 
s83 W@  wut#@#Ì =  nãvaramatrakena §ãrIputra 
ku$alamilena amitãyusas tathagatasya buddhaksetre sattväa 
upapadyante. (Buddhist Sanskrit Texts). 


107 Thích Thái Hòa 


Danh hiệu của đức Phật A-di-đà là Vô-lượng-thọ, Vô- 
lượng-thọ ấy, bao gồm cả chánh báo và y báo của Tịnh độ 
Tây phương Cực lạc. Nên, Vô-lượng-thọ là định đức. Định 
đức bao gồm cả chánh báo và y báo, nghĩa là đức Phật A- 
đi-đà luôn luôn ở trong đại định của thường tịch quang độ 
và nhân dân cõi ấy, mọi đời sống, mọi hành sử đều ở trong 
thiền định cho đến khi họ chứng được đệ nhất nghĩa đề. 
Nên, định đức là thọ mạng vô lượng của đức Phật và nhân 


dân ở cõi nước ây. 


Hành giả Tịnh độ chuyên tâm trì niệm danh hiệu Phật A- 
di-đà, tâm an trú nhất điểm, không còn loạn tưởng, khiến 
hết thảy phiền não không còn có nhân duyên hiện khởi, 
tâm đi vào định và định ấy, có khả năng sanh ra giới mà 
thuật ngữ Luận tạng gọi là 77nh lự sanh luật nghĩ hay Định 
sanh luật nghỉ, nghĩa là giới hay luật nghỉ sanh ra từ thiền 
định, để phòng hộ mọi điều xấu ác khởi hiện từ tâm ý, thân 


và ngữ. 


Vì vậy, trì nệm danh hiệu Phật A-di-đà đến chỗ nhất tâm 
bất loạn không những sinh ra định mà còn sinh ra giới nữa. 


Không những sinh ra giới mà còn sinh ra tuệ nữa. Từ định 
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mà sinh tuệ. Từ định mà sinh tuệ, thuật ngữ Luận tạng gọi 
là Đạo sinh luật nghĩ. Nghĩa là tâm ở vào trạng thái thiền 
định thuần nhất, các loại phiền não bị nhiếp phục và đoạn 
tận, khiến con đường dẫn đến giải thoát phát sinh, có khả 
năng phòng hộ hết thảy ác pháp, khiến chúng không thê 


khởi lên nơi tâm, ấy gọi là Đạo sanh luật nghi. 


Khi tâm thường trú ở trong thiền định, sinh mệnh được 
nuôi dưỡng và thăng tiễn bởi định. Nó tồn tại và thăng tiến 
theo sự tồn tại và thăng tiễn của thiền định. Sinh mệnh tồn 
tại và thăng tiến theo sự bảo trì của thiền định là sinh 
mệnh vô lượng. Vì vậy, định đức là thọ mạng vô lượng. 
Thọ mạng vô lượng của đức Phật A-di-đà và nhân dân 
trong cõi nước Tịnh độ của Ngài là đến từ nơi đại nguyện 


mười ba trong bôn mươi tám đại nguyện của Ngài.®? 


Do đó, danh hiệu A-di-đà-phật hay Vô-lượng-thọ-phật là 
định đức của Tịnh độ. Những ai không có định đức và 
không thành tựu định đức, người ấy không có nhân duyên 


với Tịnh độ, thiện căn đối với Tịnh độ không thể phát 


6 Phật thuyết Vô-lượng-thọ-kinh, Đại chính 12. 
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sanh, nên không thể vãng sanh Tịnh độ và không thể thiết 
lập bản nguyện Tịnh độ, vì lợi ích cho hết thảy chúng 


sanh. 


Danh hiệu đức Phật A-di-đà là Vô-lượng-quang, ánh sáng 
vô lượng ấy là tuệ đức. Tuệ đức ấy, sinh ra từ giới đức và 
định đức Tịnh độ. Tuệ đức ấy, thấy rõ tự tính bồ đề vốn 
thanh tịnh nơi tâm mình. Tự tính bồ đề thanh tịnh ấy, cũng 
còn gọi là Như lai tạng tính, Phật tính hay tánh tịnh Niết 


bàn hoặc Đệ nhất nghĩa đề hay Bản lai vô nhất vật. 


Tuệ đức ây chiêu sáng thì liên tục, không có bât cứ một 
loại ánh sáng nào có thê đôi xứng, có thê đôi chiêu, có thê 


đôi ngại và làm chướng ngại. 


Ánh sáng phát khởi từ tuệ đức của đức Phật A-di-đà phát 
ra và tỏa sáng không hề đối ngại với ánh sáng tỏa ra từ tuệ 
giác của chư Phật mười phương. Ánh sáng ấy không 
những không đối ngại mà còn dung thông vô ngại đối với 
hết thảy tuệ giác của chư Phật. Ánh sáng tuệ giác của chư 
Phật mười phương có mặt cùng một lúc phát ra trong tuệ 


giác của đức Phật A-di-đà và ánh sáng tuệ giác của đức 
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Phật A-di-đà có mặt và phát ra cùng một lúc ở trong ánh 
sáng tuệ giác của chư phật mười phương. Ánh sáng ấy, 
chính là ánh sáng duyên khởi vô ngã hay ánh sáng vô 


duyên đại từ. 


Hành giả Tịnh độ thành tựu tuệ đức là từ nơi giới đức và 
định đức Tịnh độ. Mỗi khi ánh sáng tuệ đức Tịnh độ đã phát 
sanh, thì thấy rõ bản nguyên thanh tịnh của tâm, Phật và 
chúng sanh đều nhất như bình đăng. Tự tâm Tịnh độ và tha 
phương Tịnh độ tương tức, tương nhập, không phải một, 
không phải khác. Trong tha phương Tịnh độ, có tự tâm Tịnh 
độ và trong tự tâm Tịnh độ có tha phương Tịnh độ. 


Tịnh độ của chư Phật mười phương đều từ nơi bản thể 
thanh tịnh mà khởi hiện, kết thành y báo chánh báo trang 
nghiêm theo hạnh và nguyện của từng Ngài trong từng 


quôc độ. 


Nên, Tịnh độ của chư Phật nhiều như cát sông Hằng mà 
không hề đối ngại nhau. Không những Tịnh độ của chư 
Phật không đối ngại nhau mà còn tương dung, tương nhiếp 


hỗ trợ nhau tuyên dương Chánh pháp lợi lạc muôn loài 
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chúng sanh. 


Danh hiệu đức Phật A-di-đà có đây đủ cả giới đức, định 
đức và tuệ đức Tịnh độ, nên hành giả Tịnh độ chấp trì 
danh hiệu của Ngài một cách miên mật, đạt đến nhất tâm 
bất loạn, Tịnh độ của chư Phật hiện tiền, tùy theo Tín hạnh 


nguyện mà tự tại vãng sanh. 


DANH HIỆU PHẬT A-DI-ĐÀ 
ĐẢY ĐỦ TAM THÂN 


Cõi nước Tịnh độ Tây phương Cực lạc vô lượng công đức 
trang nghiêm, ấy là Phật pháp thân hay pháp giới tạng 
thân. Pháp giới tạng thân A-di-đà-phật, nghĩa là thân của 
đức Phật A-di-đà là thân bao trùm cả pháp giới. Kinh nói: 
"Chư Phật-Như lai là pháp giới thân, nhập vào trong tâm 


tưởng của hết thảy chúng sanh".70 


Ở kinh này đức Phật nói với Tôn giả Xá-lợi-phất, cõi Phật 


7° Quán vô-lượng-thọ-phật kinh, tr 334, Đại chính 12. 
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A-di-đà được trang nghiêm với vô lượng công đức, ấy là 
nói về Pháp thân thanh tịnh của đức Phật Ấy. Tự tánh của 
thân ấy vốn thanh tịnh và từ nơi tự tánh của thân ấy mà hết 


thảy thiện pháp sanh khởi. 


Nên, cõi nước của đức Phật A-di-đà có vô lượng công đức 
trang nghiêm, ấy là cõi nước được trang nghiêm bằng tự 
tánh thanh tịnh hay công đức của Phật pháp thân. Nên, Vô 


lượng công đức là Pháp thân của chư Phật. 


Ở kinh này, đức Phật Thích-ca-mâu-ni đã ca ngợi công 
đức trang nghiêm của cõi Tịnh độ đức Phật A-di-đà với 
Tôn giả Xá-lợi-phất rất nhiều lần rằng: "Này Xá-lợi-phất! 
Cõi nước Cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như 


† 


vậy". 


Không những đức Phật Thích-ca-mâu-nI ca ngợi pháp thân 
vô lượng công đức của đức Phật A-di-đà mà chư Phật cả 
sáu phương nhiều như số cát sông Hằng cũng đều ca ngợi 
công đức không thể nghĩ bàn của cõi Tịnh độ này. Ây là ca 
ngợi Pháp thân thanh tịnh vô lượng công đức mà cõi nước 


của đức Phật A-di-đà thành tựu vậy. 
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Danh hiệu Phật A-di-đà còn gọi là Phật Vô-lượng-thọ, ẫy 
là gọi theo Phật pháp thân. Nghĩa là đức Phật có thọ mạng 
vô lượng với chánh báo và y báo trang nghiêm, thành tựu 
và khởi sinh từ nơi tự tánh bồ đề hay từ nơi Pháp thân vô 


lượng công đức. 


Danh hiệu Phật A-di-đà còn gọi là Phật Vô-lượng-quang, 
ấy là danh hiệu gọi theo Phật pháp thân. Từ Pháp thân hàm 
chứa công đức vô tận vốn không sanh diệt mà biểu hiện 
Ứng hóa thân, gọi là đức Phật Vô-lượng-quang. Ấy là đức 
Phật có thân ứng hóa tùy theo chủng loại và quốc độ 
chúng sanh để giáo hóa, khiến đem lại lợi ích cho hết thảy 
muôn loài. Vô-lượng-quang chính là từ Pháp thân thanh 
tịnh mà biểu hiện chiếu khắp mười phương thế giới cõi 


nước như vi trần, nhưng vẫn không rời tự tánh thanh tịnh. 


Ngài Giác-phàm (1095-1143), vị Tăng sĩ Nhật Bản sống ở 
thế kỷ 12, cho rằng, mười ba danh hiệu của đức Phật A-di- 
đà là từ nơi Pháp thân mà biểu hiện nhiều tên gọi khác 
nhau vả Ngài đã giải thích mười ba danh hiệu đức Phật A- 
di-đà đều từ nơi cung điện pháp giới không sinh diệt mà 


biểu hiện, nên gọi là Đại-nhật Như lai, hay Vô-lượng-thọ 
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Lại ở trong A-di-đà bí thích, ngài Giác-phàm cho răng, 
danh hiệu Phật A-di-đà có đầy đủ cả tự tướng, tự nghĩa 
theo mẫu tự Tất Đàm, như: "A, có nghĩa là nhất tâm bình 
đăng vốn bất sanh. Mi (Di), có nghĩa là đại ngã và vô ngã 
đều ở nơi nhất tâm. Ta (Đà), có nghĩa là các pháp ở nơi 
nhất tâm vốn như như tĩnh lặng. A, có nghĩa là Phật bộ. 
Biểu thị cho lý và trí bất nhị. Thể và tướng của pháp giới ở 
nơi nhất tâm. Mi (Di), có nghĩa là Liên hoa bộ. Pháp sinh 
ra từ nơi Diệu quan sát trí. Thực tướng của ngã và pháp 
xưa nay vốn rỗng lặng, vô nhiễm ở nơi sáu trần, ví như 
Liên hoa vậy. Ta (Đà), có nghĩa là Kim cang bộ. Tự tánh 
nơi điệu trí của Như lai là kiên cố, có thể diệt trừ hết thay 


oán địch, vọng tưởng. 


Lại giải thích A, có nghĩa là Không. Tự tướng rỗng lặng, 
vốn không hư vọng, vì thể của pháp ở nơi nhất tâm. Mi 
(Di), có nghĩa là Giả. Các pháp đều là hư huyễn, nên có 


mà giả. Thể của chúng đều bình đẳng ở nơi nhất tâm. Ta 


7! A-di-đà Bí Thích, tr 4§ab, Đại chính 79. 
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(Đà), có nghĩa là Trung đạo. Các pháp ở nơi nhất tâm bình 


đăng, ly nhị biên, tướng quyết định không thể nắm bắt. 


Lại nữa, A, có nghĩa là tướng ở nơi thể nhất tâm, vốn bất 
sanh, vì không có tận diệt. Mi (Di), có nghĩa là rỗng lặng. 
Tự tánh của các pháp ở nơi nhất tâm, vì không thể nắm 
bắt. Ta (Đà), nghĩa là không trống rỗng. Pháp thân của các 
pháp xưa nay vốn ở nơi nhất tâm, vì công đức không có 


đoạn tuyệt. 


Lại nữa, A, có nghĩa là tác nhân. Chúng sanh ở nơi Phật 
giới. Giác ngộ nhân ngay ở nơi nhất tâm. Mê lầm nhân 
ngay ở nơi nhất tâm. Mi (Di), nghĩa là hành. Vì do đoạn 
trừ hai chấp ngã ở nơi nhân và pháp, chứng được nhị 
không đối với sanh và pháp mà đi tới Phật quả. Ta (Đà), 
có nghĩa là quả, biểu thị trí lý như như bắt nhị ở nơi nhất 


tâm. Đó là Phật quả". 


Tóm lại, danh hiệu của đức Phật A-di-đà đầy đủ cả tam 


thân. Vô lượng công đức là Pháp thân của đức Phật A-di- 


72? Giác-phàm (1095-1143), A-di-đà Bí thích, tr 47c, Đại chính 
vớ 
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đà. Vô-lượng-thọ là Phật báo thân và Vô-lượng-quang là 
Phật ứng hóa thân từ nơi Pháp thân mà biểu hiện. Pháp 
thân là nhất tâm pháp giới hay nhất tâm chân như hay lý trí 


như như. 


VÀI NÉT LỊCH SỬ 


Cứ theo Ngũ thời phán giáo của ngài Đại sư Trí-khải (538- 
5Ø7), thì giáo pháp của kinh A-di-đà này đã được đức Phật 
dạy cho đại chúng vào thời Phương đăng. Nghĩa là sau 
năm thứ 12, kê từ khi đức Thế Tôn thành đạo. Và điều này 
Đại sư nói rõ hơn ở trong A-di-đà nghĩa ký”, về phần giáo 
tướng của kinh này là thuộc về thời "Sanh thục đề hồ", 
gồm cả Thông giáo và Biệt giáo. Sanh thục đề hỗ là sanh 


tô vị, thục tô vị, đê hồ vỊ. 


Sanh tô vị (E##£#X) là mùi vị sữa đặc. Nghĩa là giáo pháp 
đức Phật dạy cho đại chúng trong tắm năm ở thời kỳ 


Phương đăng được ví như mùi vị của sữa đặc, so với mười 


73 Trí-khải, A-di-đà kinh nghĩa ký, tr 306, Đại chính 37. 
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hai năm đầu đức Phật nói về A-hàm, giáo pháp ở thời kỳ 
A-hàm, ví như Lạc vị (ÃW&) là váng sữa. Và thời kỳ Hoa 
nghiêm hai mươi mốt ngày tại Bồ đề đạo trường, ví như 


Nhũ vị (ŸLIE), mùi vị sữa đầu tiên được vắt ra từ bò. 


Thục tô vị (2£): Nghĩa là giáo pháp đức Phật dạy cho 
đại chúng hai mươi hai năm ở thời kỳ Bát nhã ví như Thục 


tô vị, nghĩa là mùi vị của giáo pháp, ví như mùi vị của bơ. 


Đề hồ vị (WÑUlE): Nghĩa là giáo pháp đức Phật dạy cho 
đại chúng tám năm sau cùng, ở thời kỳ Pháp hoa và Niết 
bàn ví như Đề hồ vị, nghĩa là mùi vị của giáo pháp, ví như 
mùi vị của đề hồ. 

Thông giáo và Biệt giáo là hai giáo pháp của đức Phật dạy 
được Đại sư Trí-khải phân loại, nằm ở trong Tứ giáo, gồm: 
Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo và Viên giáo. 

Tạng giáo là giáo pháp thuộc về kinh điển A-hàm, do đức 


Phật dạy 12 năm đầu, kế từ khi thành đạo. 


Thông giáo là giáo pháp thuộc về kinh điển Phương đẳng, 


do đức Phật dạy tám năm tiếp theo, bao gồm cả giáo lý 
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nguyên thủy và đại thừa. Nghĩa là giáo pháp đức Phật dạy 


chung cho cả hàng Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát. 


Biệt giáo là giáo pháp đức Phật dạy nhấn mạnh đại thừa và 


hàm ân một phân thuộc vê Viên giáo. 


Viên giáo là giáo pháp đức Phật dạy nhân mạnh giáo pháp 


hoàn toàn tự chứng ngộ của Ngài và chư Phật. 


Như vậy, giáo pháp chứa đựng ở Tiêu bản A-di-đà kinh 
này, theo Đại sư Trí-khải, đôi với năm vị, nó bao gôm cả 
ba vị, gôm: Lạc vị, Thục tô vị và Đê hô vị. Và đôi với bôn 


giáo, nó thuộc Thông giáo và Biệt giáo. 


Nếu căn cứ vào sự phân loại thời kỳ và phẩm vị giáo pháp 
của Phật, theo Đại sư Trí-khải, thì kinh A-di-đà này, đức 
Phật đã dạy bắt đầu từ thời Phương đẳng mà ở Phẩm chư 
Bồ tát bản thọ ký của kinh Bi hoa, nói rõ việc vua Vô- 
tránh-niệm, do sự khuyến khích của Đại thần Bảo-hải, 
phát hiện bồ đề tâm, khởi nguyện thành Phật ở cõi Tịnh 
độ, được đức Phật Bảo-tạng thọ ký, về sau sẽ thành Phật 
với danh hiệu Vô-lượng-thọ, cho đến thời kỳ Pháp hoa, 


khi đức Thế Tôn nói về phẩm Hóa thành dụ, liên hệ đến vị 
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hoàng tử thứ mười lăm, trong mười sáu hoàng tử của vua 
Đại-thông-trí-thắng là đức Phật A-di-đà, hiện nay đang 
giáo hóa cõi Tịnh độ phương Tây. Và cũng ở trong thời kỳ 
Pháp hoa, kinh A-di-đả này cũng đã được nhắc đến ở 
phẩm Dược-vương Bồ tát bổn sự, đức Phật Thích-ca-mâu- 
ni nói với Tú-vương-hoa rằng: "Sau khi Như lai diệt độ, 
năm trăm năm sau, nếu có người nữ nào nghe kinh Pháp 
hoa này, đúng như lời dạy mà tu hành, khi ở cõi này mạng 
chung, liền sinh cõi Cực lạc, nơi trú xứ của đức Phật A-di- 
đà, cùng đại chúng Bồ tát vây quanh, sanh trên tòa báu 
trong hoa sen. Không còn tâm tham dục làm khổ, cũng 
không còn bị tâm giận đữ, ngu si làm khổ, cũng không còn 
bị tâm kiêu mạn, ganh ghét và những bản tính dơ bẩn làm 
khổ, chứng thần thông, đạt pháp nhẫn vô-sanh của Bồ tát, 
chứng pháp nhẫn này rồi, được nhãn căn thanh tịnh. Do 
đạt được nhãn căn thanh tịnh ẫy mà thấy các đức Như lai, 
nhiều ví như cát bảy trăm muôn hai nghìn ức triệu sông 


Hãng”. 


Như vậy, giáo pháp chứa đựng ở trong kinh này, vừa có 


nội hàm của Thông giáo và Biệt giáo, và có đủ cả ba vị là 
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Lạc vị, Thục tô vị, Đề hỗ vị, nên kinh đã được Phật giảng 
dạy cho đại chúng ít nhất là bắt đầu từ năm thứ mười ba, 
sau khi đức Thế-tôn thành đạo, cho đến phân tích môn và 
bản môn của kinh Pháp hoa, trước thời kỳ Tôn giả Xá-lợi- 


phất về thăm quê và Niết bàn. 


Về niên đại văn bản A-di-đà kinh xuât hiện, đôi với các 
học giả nghiên cứu vân đê này có nhiêu tranh cãi khiên nó 


trở nên phức tạp. 


Theo Mochizuki, văn bản A-di-đà kinh đã được biên tập 
hình thành trước Ban chu tam muội kinh, do Chi-lâu-ca- 
sắm dịch sang Hán văn khoảng năm 179 TL. Và ông ta 
còn đưa ra giả thuyết rằng, văn bản kinh này hình thành 


trước cả Đại A-di-đà kinh. 


Theo Shito Benkio đưa ra đề nghị thời điểm tuần tự xuất 
hiện các kinh liên hệ đến Phật A-di-đà như sau: Đại A-di- 
đà kinh, A-di-đà kinh, Ban chu tam muội kinh. 


Theo Nakamura, dựa vào chứng cứ kinh điển Tịnh độ 
nhân mạnh đến sùng bái Phật tượng và sùng bái Phật tháp 


để đi tới kết luận, văn bản A-di-đà kinh, xuất hiện năm 
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140, sau Tây lịch. 


Mano Ryũkai, bác những luận điểm trên và đưa ra giả 
thuyết, văn bản A-di-đà kinh hình thành những nét đại 


cương vào thế kỷ thứ L, trước Tây lịch.” 


Nếu xét về danh hiệu của đức Phật A-di-đà, để giả thuyết 
thời điểm văn bản của kinh này hình thành, ta cũng có thê 
Xét nó qua sự xuất hiện danh hiệu của đức Phật A-di-đà ở 


trong các kinh. 


Chăng hạn, A-di-đà kinh chỉ xuất hiện hai danh hiệu của 
đức Phật A-di-đà là Vô-lượng-quang và Vô-lượng-thọ, 
thay vì 12 danh hiệu như Vô-lượng-thọ kinh, 13 danh hiệu 
như Đại thừa vô-lượng-thọ trang nghiêm kinh, I5 danh 
hiệu như Vô-lượng-thọ Như lai hội Đại bảo tích kinh, 19 
danh hiệu như Amitabhavyuha nama mahãyäna sutra, 19 
danh hiệu như Hphags pa hod dpag dkyi bkod pa shes bya 
ba theg pa chen pahi mdo. 


74 Từ điển bách khoa Phật giáo Việt-nam A, Tập II, tr 283-286, 
Tu thư Vạn-hạnh xuất bản 1981. 
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Theo tôi, A-di-đà kinh là bản kinh tỉnh yếu nói về danh 
hiệu và cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà, là văn bản kinh 


hình thành sau cùng. 


Do đó, sự hình thành văn bản tuần tự của các kinh liên hệ 
đến danh hiệu và cõi nước của đức Phật A-di-đà như sau: 
Amitabhavyiha nama mahãyäna sutra, I9 danh hiệu; 
hphags pa hod dpag dkyi bkod pa shes bya ba theg pa chen 
pahi mdo, 19 danh hiệu; Vô-lượng-thọ Như lai hội Đại bảo 
tích kinh, I5 danh hiệu; Đại thừa Vô-lượng-thọ trang 
nghiêm kinh, 13 danh hiệu; Vô-lượng-thọ kinh, 12 danh 
hiệu, A-di-đà kinh, 02 danh hiệu. 


Như vậy, A-di-đà kinh là bản kinh tinh yếu của giáo nghĩa 
Tịnh độ được biên tập sau cùng. Vì sao? Vì nó giản dị, 
nhưng gói đủ giáo nghĩa tính hoa của Tịnh độ, đáp ứng 
được nhu cầu tu học trong một xã hội mới có khuynh 
hướng phát triển đời sống đô thị, nhất là thời đại vua A- 


dục trị vì Ẩn-độ và các thời đại càng về sau. 


Nên, văn bản kinh này hình thành có thể vào thời vua A- 


dục hoặc sau đó không bao lâu. 
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Lại nữa, thời điểm biên tập bản kinh A-di-đà này là trước 
hoặc đồng thời với Na-tiên Tỷ kheo. Na-tiên Tỷ kheo, tên 
tiếng Phạn và Pãli là Nagasena, vị Cao tăng của Phật giáo 
Ẩn-độ, sống vào hậu bán thế kỷ thứ II, trước Tây lịch. 
Ngài đã đàm luận Phật pháp với vua Di-lan-đà (Milinda), 
vua nước Đạihạ (Bactra), người Hy lạp, tên là 
Menandros, tên Phạn và Pali là Milanda, cai trị miền Bắc 


Ẩn-độ bấy giờ. 


Giữa Vua và Na-tiên Tỷ kheo đàm luận rât nhiêu vân đê 
liên quan đên Phật giáo, trong đó có đê cập đên vân đê 


niệm Phật có tha lực, như thuyền chở đá. 


Vua hỏi: "Sa-môn, các Ngài dạy rằng: Người ta dù làm đủ 
các điều ác, cho đến khi trăm tuổi, lúc sắp chết quay lại 
niệm Phật. Như vậy, sau khi chết liền được sanh lên cõi 
trời. Trằm không tin điều ấy. Lại còn nói rằng: Chỉ cần 
giết hại một sanh mạng, khi chết phải đọa vào địa ngục. 


Trẫm lại càng không thể tin vào điều này được!" 


Na-tiên hỏi Vua: "Này đại vương, như có người câm hòn 


đá nhỏ ném xuông mặt nước. Đá ây nôi hay chìm?” Vua 
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đáp: "Tất nhiên là chìm". 


Na-tiên lại hỏi: "Như có người lấy cả trăm hòn đá to mà 
xếp lên thuyền lớn, thuyền ấy có chìm không?" Vua đáp: 


"Không chìm". 


Na-tiên nói: "Hàng trăm hòn đá to nhờ có chiếc thuyền 
chở nên không bị chìm. Người ta cũng vậy, tuy có làm các 
điêu ác, nhưng nhờ biệt hôi tâm niệm Phật, nên không bị 


đọa vào địa ngục. Sau khi chêt được sanh lên cõi trời". 


"Chỉ một hòn đá nhỏ rơi xuống nước tất phải chìm, cũng 
như người làm việc ác, nhưng không được học biết kinh 
Phật. Sau khi chết nhất định phải đọa vào địa ngục". Vua 
tán thán: "Hay thay!" 


Qua sự đối đáp gữa Tỷ kheo Na-tiên và vua Di-la-đà về ví 
dụ Thuyền chở đá, đã giúp cho ta biết thêm vào thời điểm 
này, giáo lý niệm Phật nhất tâm bất loạn của kinh A-di-đà, 
có tha lực của Phật và Thánh chúng hiện tiền hộ niệm, tiếp 


dẫn mà kinh này đề cập, đã được Na-tiên Tỷ kheo tiếp 


T3 Na-tiên Tỷ Kheo kinh, Đại chính 32. 
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nhận và sử dụng một cách tải tình để trả lời cho vua Di-la- 


đà và nhà vua rất thán phục. 


Nên, thời điểm bản kinh này biên tập và lưu hành phải 
trước hoặc đồng thời với Na-tiên Tỷ kheo, nghĩa là muộn 


lắm phải ở thế kỷ thứ 3, hoặc thế kỷ thứ 2, trước Tây lịch. 


Lại nữa, thời điểm biên tập bản kinh này, chắc phải trước 
ngài Long-thọ, viết Thập trụ tỳ bà sa luận. Vì trong phẩm 
DỊ hành của Luận này, ngài Long-thọ nói Thánh đạo nan 
hành, Tịnh độ dị hành, và khuyến khích thực hành pháp lễ 
bái xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà và chư Phật dễ 
thành tựu địa vị không thoái chuyên. Và trong phẩm này 
ngài Long-thọ không những để cập danh hiệu Phật A-di- 
đà, mà còn xưng gọi danh hiệu A-di-đà phật là Vô-lượng- 
thọ và Vô-lượng-minh và đã giải thích Vô-lượng-minh với 
bài kệ: "Tây phương thiện thế giới, Phật hiệu Vô-lượng- 
minh, thân quang trí tuệ minh, sở chiếu vô biên tế, kỳ hữu 
văn danh giả, tức đắc bất thoái chuyên, ngã kim khể thủ lễ, 
nguyện tận sanh tử tế = Thế giới thiện Tây phương, hiệu 
Phật Vô-lượng-minh, thân sáng trí tuệ chiếu, chỗ chiếu 


không ngằn mé, những ai nghe danh hiệu, liền được không 
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thoái chuyền, con nay kính lễ Ngài, nguyện dứt ngăn sanh 


tử 6 


Và ở Trí sai biệt thắng tướng của Nhiếp đại thừa luận hay 
ở trong Quả trí phần của Nhiếp thừa bản, ngài Vô-trước có 
nói: "Các vị Bồ tát hình tướng niệm Phật có bảy chủng 
loại và mười tám sự tướng thanh tịnh của Tịnh độ chư 


Phật Như lai".”? 


Như vậy, pháp niệm Phật xưng trì danh hiệu được bản 
kinh A-di-đà này để cập, nó phải xuất hiện trước ngài 
Long-thọ, cũng như trước ngài Vô-trước, ít nhất phải vài 
ba thế kỷ, trước khi ngài Long-thọ ra đời, viết Thập trụ tỳ 
bà sa luận và Vô-trước ra đời, viết Nhiếp đại thừa luận. 
Nghĩa là văn bản kinh A-di-đà này được biên tập có thể 
vào khoảng thế ký II, thứ II, trước Tây lịch, chứ không 
phải như Nakamura đề nghị năm 140 sau TL và Mano 


Ryũkai đề nghị thế kỷ I, trước TL. 
Các bản Phạn văn của kinh A-di-đà hiện có, gồm chữ Tất 


tệ Thập trụ tỷ bà sa luận, tr 42, Đại chính 26. 
đh, Nhiếp đại thừa luận, Đại chính 31. 
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đàn (Siddhi) và chữ Devanägari. Văn bản chữ Tất đàn 
(Siddhi), do Viên-nhân và Tôn-duệ mang về Nhật bản ở 
thế kỷ thứ IX. Và Thường-minh khắc in đầu tiên, vào năm 
An-vĩnh thứ 2 (1773), với tên Phạn Hán A-di-đà kinh. 
Năm Thiên-minh thứ 3 (1783), ngài Từ-vân In lại bản kinh 
này chung với Phạn bản Phổ-hiền và Bát nhã tâm kinh với 
tên gọi là Phạn hiệp tam bản. Năm Khoan-chính thứ 7 
(1785), ngài Pháp-hộ, đệ tử của ngài Từ-vân In lại, có 
phần chú giải của mình và đặt tên Phạn văn A-di-đà kinh 
nghĩa thích, gồm bốn cuốn và Phạn văn A-di-đà kinh chư 
dịch hỗ chứng, 1 cuốn. Ngài Pháp-hộ đã viết trong lời tựa 
của A-di-đà kinh nghĩa thích rằng: "Từ vân-Âm quang 
đứng in Phạn hiệp tam bản đã sử dụng ba truyền bản. Một 
thủ bản ở Hòa-châu, viết năm Kiến-cữu thứ 6 (1195). Một 
thủ bản ở Thành-châu, còn gọi là Thạch-sơn-trân-tạng, viết 
khoảng năm Văn-qui (1501-1503). Và một thủ bản ở Tín- 


châu, viết năm Thừa-cữu (1221)". 


Max Muller đã sử dụng bản Thường-minh khắc in 1773, 
do Nanjio Bunyiu và Kasawara Konjiu trao cho làm nên, 


xuất bản năm 1880, trên tạp chí Hội hoàng gia Á châu. 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 128 


Còn bản Phạn Tất đàn A-di-đà kinh do Ama Tokuju phát 
hiện từ bản Tín-châu công bố năm 1908. Bản in do Ama 
Tokuju công bó, lấy bản Phạn văn A-di-đà kinh của Pháp- 
hộ làm nền và tham khảo thêm các bản Tín-châu, Thường- 


minh, Từ-vân, Max Muller. 


Những bản Phạn DevanagarI của Wogthara Unrai trong 
Phạn Tạng Hòa Anh hợp bích (Tokyo 1931) và bản 
Vaidya trong Mahayäna sutra samgraha I (Dharbhanga, 
1961), lây bản của Max Muller làm nền. Lại còn có bản 
của Kimura Hideo trong The Smaller Sukhavativyuha. 


(Ryukoku University, 1948). 


Hán bản, ở trong Đại chính 12, kinh A-di-đà có hai bản, 
gồm bản dịch của ngài Cưu-ma-la-thập và bản dịch của 


ngài Huyên-tráng. 


Bản của ngài Cưu-ma-la-thập dịch, với tên Phật thuyết A- 
di-đà kinh, một cuốn, số ký hiệu 367, Đại chính 12, trang 
346. Bản dịch này, ngài Cưu-ma-la-thập thực hiện vào đời 


Diêu-tần, năm Hoằng-thủy thứ 4, năm 402TL. 


Bản của ngài Huyền-tráng dịch, với tên kinh Xưng tán Tịnh 


129 Thích Thái Hòa 


độ Phật nhiếp thọ kinh, một cuốn, số ký hiệu 366, Đại chính 
12, trang 348. Bản dịch này, ngài Huyền-tráng thực hiện 
vào đời Đường, năm Vĩnh-nghi thứ l, năm 650 TL. 


Theo Xuất tam tạng ký tập 2, Tăng-hựu (445-518), đời 
Lương, soạn, hiện có ở Đại chính 55, kinh này có tên là 
Vô-lượng-thọ kinh, một cuốn, do Cầu-na-bat-đà-la (394- 
468) dịch, đã bị thất lạc. 


Từ khi Cầu-na-bạt-đà-la (Gunabhadra), từ Trung-ấn đến 
Quảng-châu, Trung-hoa thời Lưu-tống, năm Nguyên-gia 
12, năm 435 TL, Ngài đã dịch rất nhiều kinh, trong đó có 
bản Tiểu Vô-lượng-thọ kinh, một cuốn. Bản dịch này là 


bản dịch thứ hai trong ba bản dịch.”Š 


Như vậy, bản kinh này bị mất trong khoảng thời gian từ 
khi ngài Cầu-na-bạt-đà-la dịch nhiều lần hoàn tất, sau năm 
435 TL, cho đến khi Tăng-hựu viết hoàn tất Xuất tam tạng 


ký tập và mất năm 518 TL. 


78 Lương cao tăng truyện, Đại chính 50. Lịch đại tam bảo kỷ, 
Đại chính 49. Thần tăng truyện, Đại chính 50. Xuất tam bảo ký 
tập, Đại chính 55. Khai nguyên thích giáo lục, Đại chính 55. 
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Bản kinh A-di-đà của ngải Cưu-ma-la-thập dịch đã trở 
thành định bản cho các nhà Phật học chú sớ về sau, mà mở 
đầu là bản A-di-đà kinh nghĩa ký của ngài Trí-khải (538- 
597) đời Tùy. Hiện có ở Đại chính 37, số ký hiệu 1655. 
Bản kinh này, ngài Trí-khải nêu lên tổng quát năm vấn đề 


và phân thành ba đoạn. Năm vấn đề gồm: 
1- Thích danh: Giải thích tên gọi của kinh. 


2- Biện thể: Nêu rõ thê tính của kinh. Kinh này lẫy thê tính 
chân như làn thể. Quả chứng là thường lạc, do từ nơi lắng 


tâm quán sát. 


3- Tông trí: Chỗ cùng tột tông chỉ của kinh này là cõi Tịnh 
độ trang nghiêm, an lạc vi diệu, cơ duyên được thính 


chúng ứng hóa nghênh nhiếp. 


4- Lực dụng: Sức mạnh và tác dụng của kinh này là trừ ái 


kiến, đoạn tận hết thảy tập khí chính của năm trần lao trú địa. 


5- Giáo tướng: Kinh này lấy sanh thục đề hồ làm giáo 


tướng, gồm cả Biệt giáo và Thông giáo. 


Ba phân đoạn, gồm: 
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I- Tự phần: Có đầy đủ cả sáu phần, từ "Như thị cho đến 
Thiên chúng”. 


2- Chánh thuyết phần: Nêu rõ y báo và chánh báo cõi Tịnh 
độ của đức Phật A-di-đà. Và phần khuyến khích chúng 


sanh nên câu sanh Tịnh độ. 


3- Lưu thông phần: Từ "Phật nói kinh này xong" cho đến 


"tứ chúng trời người, a-tu-la... đều hoan hý tín thọ". 


Như vậy, ta có thể nói rằng, bản Phật thuyết A-di-đà kinh 
kể từ khi ngài Cưu-ma-la-thập dịch, năm 402 TL, lưu hành 
gần 200 năm, mới có bản A-di-đà kinh nghĩa ký của ngài 
Trí-khải (538-597) đời Tùy, làm cơ sở cho nên học thuật 
Tịnh độ giáo của Phật giáo Trung Hoa. Hiện có ở Đại 


chính 37. 


Tiếp theo là bản A-di-đà kinh nghĩa thuật của ngài Huệ- 
tịnh (578-645), đời Đường. 


Như vậy, từ khi ngài Cưu-ma-la-thập dịch kinh này đến 
ngài Huệ-tịnh làm nghĩa thuật kinh này, phải trải qua 


khoảng 240 năm, mới có bản A-di-đà kinh nghĩa thuật. 
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Hiện có ở Đại chính 37. 


Đến đời ngài Khuy-cơ (632-682), kinh A-di-đà này ngoài 
bản của ngài La-thập, còn có bản dịch của ngài Huyền 
tráng. Ngài Huyền-tráng là thầy của ngài Khuy-cơ, nhưng 
khi làm nghĩa sớ kinh này, ngài Khuy-cơ không sử dụng 
bản của ngài Huyền-tráng mà sử dụng bản của ngài La- 
thập để làm nghĩa sớ, gọi là A-di-đà kinh sớ. Hiện có ở 
Đại chính 37. 


Nói tóm lại, trước và sau ngài Khuy-cơ, phần nhiều các 
nhà Phật học Trung Hoa, đều lây bản dịch của ngài Cưu- 
ma-la-thập làm định bản để chú sớ... như Cô sơn-Trí viên 
(076-1022), soạn A-di-đả kinh nghĩa sớ; Linh chỉ-Nguyên 
chiếu (1048-1116), soạn A-di-đà kinh sớ; Châu hoành- 
Phật tuệ-Liên trì (1532-1612), soạn A-di-đà kinh sớ sao, 
hiện có ở Tục Tạng 22. Còn nhiều tác phẩm nghĩa sớ nữa, 
hiện có ở Đại chính, nhưng không tiện dẫn thêm và còn 
một số tác phẩm sớ giải bị mất, số lượng vài chục tác 
phẩm mà trong đó có bản A-di-đà sớ của ngài Tăng-triệu 


(374-414). 
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Bản kinh này ở Tân-la (Triều Tiên) đã được Nguyên-hiểu 
(617-?) soạn, với tên A-di-đà kinh sớ, hiện có ở Đại chính 37. 


Ở Việt-nam có Minh châu-Hương hải (1628-1715) đã viết 
Phật thuyết A-di-đà sao tự. 


Ở Nhật-bản bản dịch của ngài La-thập là định bản để chú 
giải lên đến cả trăm bản chú sớ... như các bản A-di-đà 
kinh lược ký và A-di-đà kinh đại ý của ngài Nguyên-tín 
(042-1017). A-di-đà kinh thích của ngài Nguyên-không 
(1132-1211). A-di-đà kinh khai đề của Không-hải (774- 
835). A-di-đà kinh thập yếu lý của ngài Ngưng-nhiên 
(1240-1321), nếu kể hết thì kinh này ở Nhật-bản gần cả 


trăm bản chú sớ... 


Tây-tạng có Hphags pa hod dpag dkyI bkod pa shes bya ba 


theg pa chen pahi mdo. Do Danasila và Yes des cùng dịch. 


Kinh A-di-đà tiểu bản đã được phần nhiều Tăng Ni Phật tử 
ở Á châu, như các nước Trung-quốc, Nhật-bản, Tây-tạng, 
Hàn-quốc, Đài-loan, Việt-nam, Mông-cổ... xem như là 
một bản kinh nhật tụng và phần nhiều các tự viện đã đưa 


vào thời khóa đọc tụng hành trì hàng ngày. 
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Bản kinh không phải chỉ định hình cho một đời sống tâm 
linh với nội tâm thanh khiết, mà còn mở ra cho mọi thành 
phần xã hội một cách nhìn thực tiễn về Tôn giáo, Luân lý, 
Thiên văn, Kiến trúc, Môi trường học, Văn hóa, Âm nhạc, 
Ngoại giao và còn là một mô thức định hình để xây dựng 


một xã hội an bình thịnh trị theo bản nguyện. 


Tịnh độ của chư Phật được thiết lập từ bản nguyện Bồ đề. 
Không có bản nguyện Bồ đề thì không có chư Phật và 
không có thế giới Tịnh độ của các Ngài. Bản nguyện Bồ 
đề là tu nhân của chư Phật và thế giới Tịnh độ của chư 


Phật là kết quả sinh khởi từ nơi tu nhân ấy của các Ngài. 


Điêu ây đã được đức Phật Thích-ca-mâu-ni dạy lại cho các 
đệ tử qua các văn hệ kinh điên suôt bôn mươi lăm năm hay 


bôn mươi chín năm thuyêt giáo của Ngài. 
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KINH A-DI-ĐÀ, DỊCH TỪ PHẠN NGỮ 
DEVANAGARI 


Thích-thái-hòa 


Cực Lạc Trang Nghiêm; 
Bản văn tóm lược; 


Kính lễ bậc Nhất-thiết-trí! 


Tôi nghe như vậy: 


Một thời đức Thế-tôn sống ở nước Xá-vệ, trong vườn của 
Trưởng giả Cấp-cô-độc và nơi rừng cây của Thái tử Kỳ- 
đà, cùng với đại chúng Tỷ khưu, một ngàn hai trăm năm 
mươi vị. Tất cả đều là bực Trưởng lão Đại thanh văn, A- 


la-hán được nhiêu người biệt đên với sự ngưỡng mộ. 
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Như các Trưởng lão Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiên-liên, Đại 
Ca-diếp, Đại Kiếp-tân-na, Đại Ca-chiên-diên, Đại Câu-hi- 
la, Li-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đả-già, Nan-đà, A-nan-đà, La- 
hầu-la, Kiều-phạm-ba-đè, Phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Bạc- 
câu-la, A-nậu-lâu-đà, ... Như vậy, cùng với sự có mặt của 


nhiều đệ tử Thanh văn lớn khác. 


Cùng với nhiều vị Đại sĩ Bồ tát, như Pháp vương tử Văn- 
thù-sư-lợi, Bồ tát A-dật-đa, Bồ tát Càn-đà-ha-đề, Bồ tát 
Thường-tinh-tấn, Bồ tát Bất-hưu-tức... Như vậy, cùng có 


mặt với nhiêu vị Bô tát khác, cũng đêu có mặt. 


Cùng với Đê-thích chúa của trời Đao-lợi; Phạm-thiên- 
vương chúa tê thê gian, những vị như vậy, cùng với vô sô 


trăm ngàn vị Thiên tử khác nữa. 
2 


Bấy giờ, đức Thế-tôn nói với Trưởng lão Xá-lợi-phất rằng: 
Có cõi Phật cách đây vượt quá trăm ngàn ức cõi Phật về 
phương Tây, có thế giới tên là Cực lạc. Ở thế giới này, 
Như lai tên là Vô-lượng-thọ, bậc A-la-hán, Chánh-biến-tri, 


hiện trú trì đang hướng dẫn và đang thuyết pháp ở cõi đó. 
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Này Xá-lợi-phât, vì nhân duyên gì cõi ây gọi là Cực lạc? 
Lại nữa, này Xá-lợi-phât, vì ở cõi ây, chúng sinh không có 
những sự khô đau vê thân và tâm, chỉ có niêm vui vô 


lượng, vì nhân duyên ấy, nên gọi thế giới ấy là Cực lạc. 
3 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, cõi Cực lạc ấy với bảy lớp lan 
can, bảy lớp hàng cây, bảy lớp lưới giăng, với những loại 
chuông linh, bao bọc chung quanh đều trang hoàng bằng 


bốn thứ châu báu của vàng, bạc, lưu ly, pha lê như thế. 


Này Xá-lợi-phất, cõi Phật được trang nghiêm với những 


công đức như thê, nên cõi ây gọi là cối nước Phật. 
4 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, ở thế giới Cực lạc, có hồ sen 
được làm bằng bảy thứ châu báu, như: vàng, bạc, lưu ly, 
pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Nước sẵn có tám thứ 
công đức, đây hồ cao ngang bờ. Đáy hồ được lót phủ bằng 
cát vàng. Và ở trong hỗ sen này, bao quanh bốn phía, có 


bốn từng cấp được trang hoàng bằng bốn loại châu báu 
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như vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Trong hồ Ấy, mọc lên những 
hoa sen xanh, màu xanh, màu xanh chiếu lên, hiện ra màu 
xanh; những hoa sen vàng, màu vàng, màu vàng chiếu lên, 
hiện ra màu vàng; những hoa sen đỏ, màu đỏ, màu đỏ 
chiếu lên, hiện ra màu đỏ; những hoa sen trăng, màu trăng, 
màu trắng chiếu sáng, hiện ra màu trăng; những hoa sen 
sặc sỡ, màu sắc sặc sỡ, màu sắc sặc sỡ chiếu lên, hiện ra 
màu sắc sặc sỡ, những hoa sen này có chu vi như bánh xe 


nơi chiêc xe. 


Này Xá-lợi-phất, cõi Phật ấy được trang nghiêm bằng 


những công đức cõi Phật đúng như vậy. 
5 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, cõi Phật ấy nhạc trời thường tâu 
lên và mặt đất lớn màu hoàng kim xinh đẹp. Và ở nơi cõi 
Phật ấy, ngày ba thời, đêm ba thời hoa Thích ý của chư 


thiên rơi xuông như mưa hoa mâu nhiệm. 


Vào mỗi buổi sáng những chúng sanh ở cõi Phật ấy, sau 
khi thức dậy, họ đi đến những thế giới khác kính lễ trăm 


ngàn ức đức Phật, tung trăm ngàn ức hoa mâu lên cúng 
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dường mỗi đức Như lai, trở về cõi nước của họ để đi kinh 


hành vào buôi trưa, rôi nghỉ. 


Như vậy, này Xá-lợi-phất, cõi Phật được trang nghiêm với 


những công đức như thế, nên cõi ấy gọi là cõi nước Phật. 
6 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, cõi Phật ấy có các loại chim quý 
như Hạc trăng, Không tước, Anh vũ, ngày ba thời, đêm ba 
thời, chúng tập hợp lại với nhau cùng hót tiếng hót riêng 
của mình. Tiếng hót của chúng diễn xướng ra Căn, Lực, 
Bồ đề phần. Nhân loại ở cõi Phật ấy, khi nghe âm thanh 
ây, liền khởi lên tâm nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến 


Tăng. 


Này Xá-lợi-phất, Tôn giả nghĩ như thế nào, những chúng 
sinh ấy sinh ra từ loài súc sinh chăng? Lại không nên thấy 
như vậy, tại sao? Này Xá-lợi-phất, vì cõi Phật ấy không có 
các tên gọi của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lại nữa, 
những loài chim ấy do đức A-di-đà Như lai biến hóa ra để 


diễn xướng Pháp âm. 
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Như vậy, này Xá-lợi-phất, cõi Phật ấy được trang nghiêm 
với những công đức như thế, nên cõi ấy gọi là cõi nước 


Phật. 
7 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, nơi cõi Phật ấy, những loại lưới 
chuông báu của hàng cây báu, khi gió xao động, liền phát 


ra những âm thanh hòa nhã thích ý. 


Này Xá-lợi-phất, ví như trăm ngàn ức nhạc khí của chư 
thiên khi nhạc công tấu lên, liền phát ra những âm thanh 
hòa nhã thích ý. Này Xá-lợi-phất, cũng đúng như vậy, khi 
những hàng cây báu, những lưới chuông báu kia, gió thôi 


dao động, liền phát ra những âm thanh hòa nhã, thích ý. 


Nhân loại ở cõi ấy, khi nghe những âm thanh hòa nhã 
thích ý ấy, liền an trú ở nơi thân niệm Phật, an trú nơi thân 


niệm Pháp, an trú nơi thân niệm Tăng. 


Như vậy, này Xá-lợi-phất, cõi Phật ấy được trang nghiêm 
với những công đức như thế, nên cõi ấy gọi là cõi nước 


Phật. 
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Này Xá-lợi-phất, Tôn giả nghĩ như thế nào? Vì lý do gì mà 
đức Phật cõi nước Ấy, gọi danh hiệu là A-di-đà Như lai? 
Lại nữa, này Xá-lợi-phất, thọ mạng của đức Như lai ấy và 
chúng sinh của cõi ấy là vô lượng. Với lý do ấy mà gọi 


danh hiệu A-di-đà Như lai. 


Này Xá-lợi-phất, sự thành tựu bậc Chánh-biến-tri, Toàn- 
giác tôi thượng của đức Như lai ấy đã trải qua mười kiếp 


é 
A* 


TÔI. 
9 


Này Xá-lợi-phất, Tôn giả nghĩ như thế nào? Vì lý do gì mà 
đức Phật cõi nước ấy, gọi danh hiệu là A-di-đà Như lai? 
Lại nữa, này Xá-lợi-phất, ánh sáng của đức A-di-đà Như 
lai ở nơi hết thảy cõi Phật không có sự đối ngại. Với lý do 


ấy, nên gọi danh hiệu là A-di-đà Như lai. 


Này Xá-lợi-phất, chúng Thanh văn của đức Như lai ấy là 
vô lượng, hàng A-la-hán thanh tịnh ở cõi ấy, không dễ gì 


tính đếm đo lường. 
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Như vậy, này Xá-lợi-phất, cõi Phật ấy được trang nghiêm với 


những công đức như thế, nên cõi ấy gọi là cõi nước Phật. 
10 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, những chúng sinh mà đã sinh về 
nơi cõi Phật của đức A-di-đà Như lai là những vị Bồ tát 
thanh tịnh không thoái chuyển, còn một đời nữa bổ xứ. 
Này Xá-lợi-phất, Bồ tát của cõi ấy, số lượng không dễ gì 


tính đêm. Họ đã đạt đên toán sô khác là vô sô, vô lượng. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, những chúng sinh, nên phát khởi 
hạnh nguyện sinh về cõi đức Phật Ấy, vì sao? Vì cùng 


được sông chung với các bậc cao đức như thật. 


Này Xá-lợi-phất, những chúng sinh với thiện căn kém 
mỏng, không thể sinh vào cõi nước của đức A-di-đà Như 


lai. 


Này Xá-lợi-phất, bất cứ người con trai hiền thiện nào hay 
người con gái hiền thiện nào, khi nghe danh hiệu của đức 
Thế-tôn A-di-đà Như lai, nghe rồi trì niệm một ngày, hai 


ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, 
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trì niệm với tâm không tán loạn, thì khi người con trai hiền 
thiện hay người con gái hiền thiện ấy, sinh mệnh kết thúc, 
họ được đức A-di-đà Như lai, chúng Bồ tát vây quanh, 
chúng Thanh văn đứng vây quanh tiếp dẫn, khi người ấy 
lâm chung tâm không tán loạn. Sau khi lâm chung, người 
ây được vãng sinh về thế giới Cực lạc nơi cõi Phật của đức 


A-di-đà Như lai. 


Do đó, này Xá-lợi-phât, vì thây năng lực lợi ích, nên Như 
lai khuyên như thê này: "Các người con trai hiên thiện 
nào, các người con gái hiên thiện nào có tín tâm, nên phát 


khởi hạnh nguyện sinh vê cõi nước của đức Phật ây". 
1 


Này Xá-lợi-phất, đúng như ta hiện nay đang tán đương cõi 


nước đức Phật ấy, thì cũng đúng như vậy. 


Này Xá-lợi-phất, ở phương Đông: Như lai danh hiệu Bất- 
động; Như lai danh hiệu Tu-di-tướng; Như lai danh hiệu 
Đại-tu-di; Như lai danh hiệu Tu-di-quang; Như lai danh 
hiệu Diệu-âm... Này Xá-lợi-phất, chư Phật - Thế tôn 


phương Đông hiện diện như vậy, nhiều như số cát sông 
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Hằng, đều đưa thiệt căn bao trùm cõi Phật của chính mình 
mà tuyên thị rằng: Các ngươi, hãy tín kính bản kinh này 
với tên "Xưng tán công đức không thê nghĩ bàn được hết 


thảy đức Phật giữ gìn". 
12 


Ở phương Nam chư Phật danh hiệu như vậy: Như lai danh 
hiệu Nhật-nguyệt-đăng; Như lai danh hiệu Danh-văn- 
quang, Như lai danh hiệu Đại-diệm-kiên; Như lai Tu-di- 
đăng; Như lai danh hiệu Vô-lượng-tinh-tắn. .. Này Xá-lợi- 
phất, chư Phật - Thế tôn phương Nam hiện diện như vậy, 
nhiều như số cát sông Hằng, đều đưa thiệt căn bao trùm 
cõi Phật của chính mình mà tuyên thị rằng: Các ngươi, hãy 
tín kính bản kinh này với tên: "Xưng tán công đức không 


thể nghĩ bàn được hết thảy đức Phật giữ gìn". 
13 


Ở phương Tây chư Phật danh hiệu như vậy: Như lai danh 
hiệu Vô-lượng-thọ; Như lai danh hiệu Vô-lượng-tướng; 
Như lai danh hiệu Vô-lượng-tràng; Như lai danh hiệu Đại- 
quang; Như lai danh hiệu Đại-bảo-tướng; Như lai danh 
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hiệu Tịnh-quang... Này Xá-lợi-phất, chư Phật - Thế tôn 
phương Tây hiện diện như vậy, nhiều như số cát sông 
Hằng, đều đưa thiệt căn bao trùm cõi Phật của chính mình 
mà tuyên thị rằng: Các ngươi, hãy tín kính bản kinh này 
với tên: "Xưng tán công đức không thể nghĩ bàn được hết 


thảy đức Phật giữ gìn". 
14 


Ở phương Bắc chư Phật danh hiệu như vậy: Như lai danh 
hiệu Đại-diệm-kiên; Như lai danh hiệu Tối-thắng-âm; Như 
lai danh hiệu Thiên-cô-diệu-âm; Như lai danh hiệu Nan- 
trở; Như lai danh hiệu Nhật-sanh; Như lai danh hiệu 
Võng-minh; Như lai danh hiệu Phát-quang... Này Xá-lợi- 
phất, chư Phật - Thế tôn phương Bắc hiện diện như vậy, 
nhiều như số cát sông Hằng, đều đưa thiệt căn bao trùm 
cõi Phật của chính mình mà tuyên thị rằng: Các ngươi, hãy 
tín kính bản kinh này với tên: "Xưng tán công đức không 


thể nghĩ bàn được hết thảy đức Phật giữ gìn". 
1ã 


Ở phương Dưới chư Phật danh hiệu như vậy: Như lai danh 
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hiệu Sư-tử; Như lai danh hiệu Danh-văn; Như lai danh 
hiệu Danh-quang; Như lai danh hiệu Đạt-ma; Như lai danh 
hiệu Trì-pháp; Như lai danh hiệu Pháp-tràng... Này Xá- 
lợi-phất, chư Phật - Thế tôn ở phương Dưới hiện diện như 
vậy, nhiều như số cát sông Hằng, đều đưa thiệt căn bao 
trùm cõi Phật của chính mình mà tuyên thị rằng: Các 
ngươi, hãy tín kính bản kinh này với tên: "Xưng tán công 


đức không thể nghĩ bàn được hết thảy đức Phật giữ gìn". 
16 


Ở phương Trên chư Phật danh hiệu như vậy: Như lai danh 
hiệu Phạm-âm; Như lai danh hiệu Tĩnh-tú-vương; Như lai 
danh hiệu Đế-tướng-tràng-vương; Như lai danh hiệu 
Hương-thượng; Như lai danh hiệu Hương-quang; Như lai 
danh hiệu Đại-diệm-kiên; Như lai danh hiệu Tạp-sắc-bảo- 
hoa-nghiêm-thân; Như lai danh hiệu Ta-la-thọ-vương; 
Như lai danh hiệu Bảo-hoa-đức; Như lai danh hiệu Kiến- 
nhất-thiết-nghĩa; Như lai danh hiệu Như-tu-di-sơn... Này 
Xá-lợi-phất, chư Phật - Thế tôn ở phương Trên hiện diện 
như vậy, nhiều như số cát sông Hằng, đều đưa thiệt căn 


bao trùm cõi Phật của chính mình mà tuyên thị rằng: Các 
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ngươi, hãy tín kính bản kinh này với tên: "Xưng tán công 


đức không thể nghĩ bàn được hết thảy đức Phật giữ gìn". 
17 


Này Xá-lợi-phất, Tôn giả nghĩ như thế nào, vì sao bản 
kinh này, được sự giữ gìn của hết thảy đức Phật? Này Xá- 
lợi-phất, vì bất cứ người con trai hiền thiện nào và người 
con gái hiền thiện nào nghe tên của bản kinh này và trì 
niệm danh hiệu của các đức Phật - Thế tôn ấy, thì hết thảy 
những người ấy đều được các đức Phật gìn giữ và đạt đến 


địa vị không thoái chuyển ở nơi Tuệ-giác-vô-thượng. 


Do đó, này Xá-lợi-phất, hãy tin tưởng Như lai nói và ao 


ước thọ trì lời dạy của Như lai và của chư Phật - Thế tôn. 


Này Xá-lợi-phất, nếu người con trai hiền thiện nào, người 
con gái hiền thiện nào đã có tâm nguyện, đang và sẽ sinh 
nơi cõi Phật của đức Thế-tôn A-di-đà Như lai, thì hết thảy 
họ đều sẽ trở thành không thoái chuyền ở nơi Tuệ-giác-vô- 
thượng. Nên, những người ấy đã sanh, đang sanh và sẽ 


sanh ở nơi cõi Phật ây. 
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Do đó, này Xá-lợi-phât, những người con trai hiên thiện 
nào và những người con gái hiên thiện nào có tín kính, thì 


nên có tâm nguyện sanh về cõi nước nơi đức Phật ây. 
18 


Này Xá-lợi-phất, ví như ở đây và bây giờ, Như lai đang 
tán dương những công đức không thể nghĩ bàn của các 
đức Phật - Thế tôn của các cõi nước ấy, thì cũng như vậy, 
các đức Phật - Thế tôn ở các cõi nước ấy cũng đang tán 
dương những công đức không thể nghĩ bản của Như lai 


đúng như thế này: 


"Đức Thế-tôn Thích-ca-mâu-ni, với cương vị vua trong 
dòng họ Thích đã làm những việc cực kỳ khó làm: Ở ngay 
nơi cõi Ta-bà mà chứng đắc Tuệ-giác-vô-thượng, thuyết 
pháp khó tin cho tất cả thế gian đang lúc hủy diệt do nơi 
kiếp số; hủy diệt do nơi chúng sinh; hủy diệt do nơi tà kiến, 


hủy điệt do nơi sinh mệnh; hủy diệt đo nơi phiền não". 
19 


Này Xá-lợi-phất, sau khi chứng đắc Tuệ-giác-vô-thượng, ở 
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nơi Thế giới Ta-bà điều cực kỳ khó khăn đối với Như lai, 
khi mà Như lai nói về pháp cực kỳ khó tin này cho hết 
thảy thế gian đang lúc hủy diệt do nơi kiếp số; hủy diệt do 
nơi chúng sinh; hủy diệt do nơi tà kiến, hủy diệt do nơi 


sinh mệnh; hủy diệt do nơi phiền não. 
20 


Đức Thế-tôn hoan hÿ thuyết bài kinh này xong. Trưởng 
lão Xá-lợi-phất, chúng Tỷ khưu, chư vị Bồ tát, cùng thế 
giới trời, người, a-tu-la, càn-thát-bà đều hoan hỷ tín hành 


lời dạy của đức Thế-tôn. 
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Ý NGHĨA ĐÈ KINH 


Theo Phạn bản của Mahãyanastrasarngrahah, No. 17, thì 
đề kinh tiếng Phạn Devanagari là:qTađÌsTg:; Phạn bản 


phên âm La-tinh của Đại học Oxford là: Smaller 


Sukhãvativyiha, nghĩa là Cực lạc trang nghiêm-Tiểu bản. 


Hán: Đề kinh theo bản dịch của ngài Cưu-ma-la-thập 
(Kumãrajïva: 344 - 413; 350 - 409) là: Phật thuyết A-di-đà 
kinh””?, nghĩa là: đức Phật dạy kinh A-di-đà. Bản kinh này 
do ngài Cưu-ma-la-thập dịch vào năm Hoăằng-thỉ thứ 4 
(404 TL). 


Bản kinh do ngài Cưu-ma-la-thập dịch từ Phạn văn và đặt 
tên: Phật thuyết A-di-đà kinh. Với tên kinh như vậy quá 
tổng quát và cô đọng: thực tiễn và sâu xa. Tổng quát, vì 
nêu tên kinh như vậy, không những chỉ có nội dung của 
Tiểu bản kinh A-di-đà mà còn bao quát luôn cả bốn bản 


kinh liên hệ đến nhân duyên hạnh quả của đức Phật A-di- 


7 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, Đại chính 12, tr 346. 
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đà như: Vô-lượng-thanh-tịnh-bình-đắng-giác kinh, do Chi- 
lâu-ca-sâm dịch; Vô-lượng-thọ kinh, do Khang-tăng-khải 
dịch; A-di-đà kinh, do Chi-khiêm dịch; Vô-lượng-thọ 
trang nghiêm kinh, do Pháp-hiền dịch. Vương-nhật-hưu 
vào năm 1160 đến năm 1162, đời Tống, kiểm xét, biên tập 
và đặt tên là Đại A-di-đà kinh?°. Và nội dung của các kinh 
ấy đều đề cập đến tu nhân bồ đề và thực hành hạnh nguyện 
bồ đề của đức Phật A-di-đà đã trải qua vô lượng kiếp hành 


Bồ tát đạo để trang nghiêm và thành tựu kết quả Tịnh độ. 


Cô đọng, vì Tiểu bản A-di-đà kinh là kinh nhấn mạnh về 
thành quả y báo và chánh báo cõi Tịnh độ trang nghiêm 
của đức Phật A-di-đà. Và thành quả ấy là thành quả kết 
tinh được hàm chứa ngay nơi danh hiệu A-di-đà Phật. 


Thực tiễn, vì danh hiệu ấy có khả năng đáp ứng nhu cầu 
cho mọi giới tu học, gồm cả căn cơ của bậc Thượng trí, 
Trung trí và Hạ trí. Thực tiễn, vì chấp trì danh hiệu Phật 
A-di-đà từ một ngày cho đến bảy ngày với nhất tâm bất 
loạn, thì ngay nơi đó và lúc đó vãng sinh, chứ không phải 


8 Vương-nhật-hưu, Phật thu ết Đại A-di-đà kinh, Đại chính 12, 
8 y 
tr326. 
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nơi khác và lúc khác. Nghĩa là vãng sinh Tịnh độ ngay nơi 
thân năm uẫn với nhất tâm bất loạn, chứ không phải thân 
năm uân khác. Và vãng sinh như vậy mà bất sinh. Bất sinh 
mà thường sinh ở trong Tịnh độ. Và thực tiễn, vì khi sắp 
lâm chung, chỉ cần niệm danh hiệu Phật A-di-đà mười 
niệm, liền có Phật, Bồ tát, hội chúng Thanh văn, liền có 


ngay trước mặt của người niệm đề hỗ trợ và tiêp dẫn. 


Siêu việt, vì danh hiệu A-di-đà Phật là từ nơi Pháp-tạng Tỷ 
khưu phát khởi 48 đại nguyện tu tập trước ngài Bảo-tạng 
Như lai từ vô lượng kiếp về trước và đã được ngài Bảo- 
tạng Như lai ấn chứng, nên danh hiệu A-di-đà Phật cũng 
từ nơi tu nhân đại nguyện ấy của Pháp-tạng Tỷ khưu mà 
kết thành hoa trái. Siêu việt, vì danh hiệu A-di-đà Phật là 
kết tinh của đời sống vô hạn. Siêu việt, vì A-di-đà Phật là 
ánh sáng soi chiếu khắp cả Tịnh độ của chư Phật mười 
phương mà không có đối ngại. Siêu việt, vì danh hiệu A- 
di-đà Phật là kết tỉnh công đức tu tập của Ngài, bắt đầu từ 
khi khởi phát Bồ đề tâm trải qua vô lượng kiếp, cho đến 
khi thành bậc Toản giác vô thượng. Siêu việt, vì A-di-đả 


Phật là tự tính tuyệt đối thanh tịnh nơi hết thảy chúng sinh, 


1ó1 Thích Thái Hòa 


siêu việt mọi phiền não và sở tri. Siêu việt, vì lý hạnh nhân 
quả đều được gói trọn ở trong danh hiệu A-di-đà Phật. Vì 
vậy, bản kinh mang danh hiệu này, Phạn văn gọi là 
acintyagunaparlkrrtanah sarvabuddhaparipgrahan nãma 
dharmaparyäyam - "Kinh tên xưng tán công đức không thê 


nghĩ bàn được giữ gìn của hết thảy đức Phật".8! 


Đề kinh theo bản dịch của ngài Huyên-tráng (602-664) là: 
"Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh"#?. Nghĩa là "Kinh 
ca ngợi Tịnh độ do chư Phật giữ gìn". Bản kinh này, ngài 
Huyền-tráng dịch vào năm 650, niên hiệu Vĩnh-huy, đời 


vua Đường-cao-tông. 


Đề kinh, bản dịch của ngài Huyêển-tráng nêu lên, nhấn 
mạnh hai nội dung: Nội dung một là chư Phật ca ngợi y 


báo, chánh báo Tịnh độ của đức Phật A-di-đà. Nội dung 


8!"acintyagunaparikïrtanarh sarvabuddhaparigraharh nama 


dharmaparyãyarh". Acintya: nghĩa là không thể nghĩ bàn; guna: công 
đức; parikirtanarh: ca ngợi; sarvabuddha: hết thảy chư Phật; 
paripraharh: sự giữ gìn, hộ niệm; nama: danh hiệu, tên gọi. 
dharmaparyäyarn: Pháp thoại, pháp môn, kinh văn. 


32 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, Đại chính 12, 
tr 348. 
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hai là bản kinh này được hết thảy chư Phật giữ gìn hay hộ 


niệm. 


Chư Phật ca ngợi điều gì ở nơi bản kinh này? Nghĩa là chư 
Phật ca ngợi tính nhân quả xuyên suốt và đồng loại thanh 
tịnh về y báo, chánh báo trang nghiêm từ nơi đại nguyện 
Bồ đẻ, kết thành hoa trái Tịnh độ của đức Phật A-di-đà, đã 
được đức Phật Thích-ca tuyên dương, ngay nơi cõi Ta-bà 
này và bản kinh này đã được chư Phật giữ gìn đúng thời 
mới nói, đúng chỗ mới tuyên dương, đúng người mới khai 
thị, đúng việc mới thi hành, đúng pháp mới hộ niệm tán 
thành. Và nhiều ý nghĩa vi mật, thâm diệu khác, nếu ai hết 
lòng tín kính và hành trì, thì tự thân của vị ấy giác liễu, 
như sự giác liễu và tín thọ của Trưởng lão Xá-lợi-phất, 
chúng Tỷ khưu, chư vị Bồ tát, cùng thế giới trời, người, a- 
tu-la, càn-thát-bà đều hoan hỷ tín hành lời dạy của đức 
Thế-tôn, đúng như đương hội bấy giờ ở nơi rừng cây của 
Thái tử Kỳ-đà trong khu vườn của Trưởng giả Cắp-cô-độc 


ở nước Xá-vệ thời đức Phật còn tại thế. 


Đề kinh theo bản dịch của Cầu-na-bạt-đả-la (Gunabhadra: 
394 - 468) là: Tiểu Vô-lượng-thọ kinh. Nghĩa là: Kinh Vô- 
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lượng-thọ tiểu bản. Ấy là bản kinh tóm tắt hay rút ngắn từ 
các kinh: Vô-lượng-thanh-tịnh-bình-đẳng-giác kinh: Vô- 
lượng-thọ kinh; A-di-đà kinh”; Vô-lượng-thọ trang 
nghiêm kinhŠ5. Bản kinh tóm tắt này, ngài Cầu-na-bạt-đà- 
la (Gunabhadra) đến Trung-quốc từ Trung-ấn, dịch vào 
đầu năm Hiếu-kiến (454-456), thời Lưu-tống. Bản dịch 
này đã bị thất lạc, hiện còn bản văn Thần chú: Bạt nhất 


thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ thần chú". 


33 Chi-lâu-ca-sấm dịch. 
# Khang-tăng-khải dịch. 
35 Chi-khiêm dịch. 

36 Pháp-hiền dịch. 

É Đại chính 12, tr351. 
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CHÚ GIẢI KINH VĂN 


s%* Kinh văn 
Kính lễ bậc Nhất-thiết-trí: 


Phạn văn: :#3sïT = Namah sarvajñäya. 


e Thích ngữ 
- Kính lễ bậc Nhất-thiết-trí: Phạn văn: TH:HäSTđ = 


Namah sarvajñäya. Namah: Kính lễ. Sarvajñäya: Nhất- 


thiết-trí. 


Namah: Hán phiên âm là Nam-mô, Nẵng-mỗ, Nạp-mạc... 
và dịch với các nghĩa như sau: Kính lễ: Lễ bái với sự cung 
kính; Qui kính: Kính lễ bằng sự quay về; Qui y: Quay về 


nương tựa; Tín tòng: ĐI theo với lòng kính tín. 


Sarvajñaya: Hán phiên âm là Tát-bà-nhã; Tát-vân-nhiên 
và dịch là Nhất-thiết-trí. Ây là trí biết rõ, hiểu rõ hết thảy 


sự tướng, lý tính của muôn sự, muôn vật, từ pháp nhân 
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duyên hữu lậu sinh diệt đến pháp vô vi, vô lậu, tịch diệt 


Niết bàn. Ấy là trí của Phật. 


Kính lễ bậc Nhất-thiết-trí là kính lễ đến đức Phật, bậc 


Toàn tri, bậc Toàn giác. 
Một số kinh luận giải thích ý nghĩa Nhắt-thiết-trí như sau: 


Kinh Nhân vương hộ quốc bát-nhã ba-la-mật-đa, giải thích 
rằng: "Thân vô lậu giải thoát, thanh tịnh không thể nghĩ 
bàn trùm khắp cả thế giới vô lậu, nên gọi là bậc Nhất-thiết- 


trí",šŠ 


Ở luận Du-già, Bồ tát Di-lặc giải thích rằng: "Nhất-thiết-trí 
là trí tự tại vô ngại đối với hết thảy giới, đối với hết thảy 
pháp, đối với hết thảy chúng sinh loại, đối với hết thảy 


thời".Š9 


Bồ tát Long-thọ lại giải thích: "Nhất-thiết-trí là tổng tướng 
và Nhất-thiết-chủng-trí là biệt tướng. Nhấtthiết-trí là 


3 Nhân vương hộ quốc bát-nhã ba-la-mật-đa kinh, hạ, tr 843 thượng, 
Đại chính 8. 


8 Di-lặc, Du-già sư địa luận 38, tr 498 hạ, Đại chính 30. 
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nhân. Nhất-thiết-chủng-trí là quả. Nhất-thiết-trí là nói gọn. 


Nhất-thiết-chủng-trí là nói rộng... ".0 


Nói tóm lại, Kính lễ bậc Nhất-thiết-trí là kính lễ đức Phật 
Thích-ca, bậc Chánh biến tri, bậc Chánh biến giác đã nói 


kinh A-di-đà này của vị kết tập và biên tập bản kinh này. 


e Đối chiếu 
Cả hai bản dịch của ngài La-thập và Huyền-tráng đều 
không có mở đầu bằng sự kính lễ này như bản Phạn văn 


hiện có. 


e Luận giải 

Nhất thiết trí là trí tuệ của Phật. Trí ấy là trí thấy rõ chân 
như nơi hết thảy pháp. Trí thấy rõ tướng và tính của hết 
thảy pháp đều bình đăng. Nên, Nhất thiết trí cũng gọi là 
nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí là nhân và nhất thiết 
chủng trí là quả. Nhất thiết trí là trí của Phật thấy rõ chân 
như nơi hết thảy tổng tướng vô tận của các pháp và nhất 


thiết chủng trí là trí của Phật thấy rõ chân như ngay nơi 


? Long-thọ, Đại trí độ luận 27, tr 258 hạ, Đại chính 25. 
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từng pháp cá biệt vô tận của hết thảy pháp. 
Nên, kính lễ bậc Nhất-thiết-trí là kính lễ bậc Toàn tri, bậc 


Chánh biến tri, bậc Toàn giác đối với tổng tướng và biệt 


tướng của hết thảy pháp sinh diệt và bất sinh diệt. 


s* Kinh văn 

Tôi nghe như vậy: 

- Một thời đức Thế-tôn sống ở nước Xá-vệ, trong vườn của 
Trưởng giả Cấp-cô-độc và nơi rừng cây của Thái tử Kỳ-đà, 
cùng với đại chúng Tỷ khưu, một ngàn hai trắm năm mươi 


vị. Tất cả đều là bực Trưởng lão Đại Thanh văn, A-la-hán 


được nhiều người biết đến với sự ngưỡng mộ 
U41T5IT1IU3[Nrq3wrT4T1ssr4eerif3g+fcmridartsaT 


sfuzsc4T1:rwqgaT1fxartAnaTdi23ì4siffSisisrdrTsrT 
qtfarà:ezf3ìdgT3ra43à:aŸxsIc: 


Evamh mayã $rutarn/ ekasmm samaye bhagaväñ $rävastyärn 


viharaisma jetavane "natha - pindadasyarame mahatä 
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bhiksusanghena sãrdham  ardhatrayodašabhrr bhiksu$atar 


e Thích ngữ 
- Thế-tôn: Phạn là $T4T{ = bhagavän. Biến cách 1 hay 


còn gọi là chủ cách trong 8 biến cách của tiếng Phạn. Từ 
vị biến của nó là Bhagavat, Bhagavant, nghĩa là có hạnh 
phúc, có đức hạnh. Bhagavãn, nghĩa là đức Thế-tôn hay 
bậc Có-hạnh-phúc; Có-đức-hạnh. Bhagavan, là một trong 
mười danh hiệu hay mười phẩm tính giác ngộ của một vị 
Phật. Hán phiên âm từ này là Bà-già-bà; Bạc-già-phạm, 
Bà-già-phạm, Bà-nga-phả-đế... và dịch là Thế-tôn, nghĩa 
là bậc Tôn-kính-ở-trong-thế-gian, bậc Kính-trọng-ở-trên- 
đời. Hoặc có khi dịch là Hữu-đức hay Hữu-thanh-danh..., 
là bậc Có-uy-đức, Có-đức-hạnh hay Có-danh-thơm ở trên 
đời. Bhagavan, bản kinh này, ngài La-thập dịch là Phật; 


ngài Huyền-tráng phiên âm là Bạc-già-phạm””. 


?! La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 346, Đại chính 12. 


° Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 
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Ở Thập hiệu kinh, đức Phật giải thích danh từ Thế-tôn như 
sau: "Như lai ở nơi nhân địa tự quán sát các thiện pháp, 
giới pháp, tâm pháp và trí tuệ pháp; lại còn chiêm nghiệm 
các pháp bắt thiện như tham, sân, si... là những pháp sinh 
diệt có khả năng đem lại những kết quả khổ đau. Như lai 
đã dùng trí tuệ vô lậu để phá trừ các loại phiền não ấy và 
thành tựu quả vị Toàn giác. Vì vậy, đối với hết thảy chư 
thiên, loài người, phàm thánh, thế gian và xuất thế gian 


đều tôn trọng. Do đó, gọi là Thế-tôn".”3 


Kinh Đại-bát-niết-bàn giải thích: "Thế-tôn là bậc có khả 
năng phá sạch phiền não, thành tựu hết thảy thiện pháp, có 
khả năng hiểu biết hết thảy nghĩa lý của các pháp; vì có 
công đức vĩ đại không một ai có thể vượt qua, danh thơm 
lan tỏa khắp cả mười phương và là vị có khả năng bố thí 


hết thảy các loại trí tuệ... nên gọi là Thế-tôn".” 


Pháp uân túc luận giải thích: "Thế-tôn là bậc đã thực hành 


các thiện pháp; là bậc có thiện pháp; là bậc đã thành tựu 


Thập hiệu kinh, tr 720b, Đại chính 17. 
* Đại bát niết bàn kinh 18, tr 469c, Đại chính 12. 
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các thiện pháp tối thượng: là bậc tu tập viên mãn giới hạnh 
thuộc về thân; viên mãn các trí tuệ thuộc về tâm; là bậc đã 
thành tựu tâm đại bị vô hạn; là bậc thành tựu vô lượng 
pháp; là bậc có đủ oai đức đến và đi; có khả năng phá hủy 
và tác thành... đối với các pháp chưa từng học, chưa từng 
nghe, nhưng tự mình có khả năng giác liễu, thông đạt, 
thành tựu bậc giác ngộ tối thượng: thành tựu trí tuệ ngay 
trong đời hiện tại... Lại nữa, đôi với hàng đệ tử tùy nghi 
nói pháp, khiến cho ai cũng hoan hỷ, cung kính, tin nhận, 
đúng như lời giáo huấn mà hành trì, danh thơm của Ngài 
được ca ngợi khắp nơi và đã được rất nhiều sự kính lễ. Vì 


vậy, gọi là Thế-tôn".55 


Đại trí độ luận giải thích: "Bà-già là đức; bà là hữu. Bà- 
già-bà là Bậc có đức hạnh. Bà-già là phân biệt; bà là xảo. 
Bà-già-bà là khéo phân biệt. Nghĩa là khéo phân biệt về 
tổng tướng và biệt tướng của hết thảy pháp. Bà-già là 
thanh danh; bà là hữu. Bà-già-bà là Bậc có danh thơm. Bà- 


già là phá; bà là có khả năng. Bà-già-bà là có khả năng phá 


% Pháp uần túc luận 11, tr 461c - 462a, Đại chính 26. 
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trừ hết thảy dâm, nộ, si... ".? 


Các kinh, luận giải thích Bhagavän hay Thế-tôn, rộng hẹp, 
sâu cạn có khác nhau, nhưng tất cả đều đồng một ý nghĩa: 
"Thế-tôn là bậc có đức hạnh, không còn phiền não, có trí 


tuệ lớn được hết thảy thế giới trời người cung kính". 


- Nước Xá-vệ: 3I4£eqT = Šrãvastyãrh. Biến cách thứ 7, 
còn gọi là vị trí cách, trong 8 biến cách của tiếng Phạn. Từ 
vị biến là ŠrãvasfI. Từ này có động từ gốc là šru, có nghĩa 
là nghe. Hán, ngài La-thập phiên âm là Xá-vệ quốc; ngài 
Huyềển-tráng phiên âm là Thất-la-phiệt. Một số dịch giả 
Hán khác phiên âm là Xá-bà-đề quốc; Xá-ra-bà-tất-để 
quốc; Thi-la-bat-đề quốc... và dịch là Văn-vật, Văn-giả, 
Vô-vật-bất-hữu, Đa-hữu, Phong-đức, Hiểu-đạo. Nước này 
nghe tiếng có nhiều danh nhân xuất hiện, nên gọi là Văn- 
giả; nghe có nhiều vật thể quý báu, nên gọi là Văn-vật; 
nghe nói không có vật quý báu gì là không có, nên gọi là 
Vô-vật-bất-hữu hay Đa-hữu; người và vật phần nhiều có 


nhân đức, nhân từ, nên gọi là Phong-đức; mọi người sông 


% Long-thọ, Đại trí độ luận 11, tr 70bc-73b, Đại chính 25. 
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có hiểu đạo, nên gọi là Hiểu-đạo..., là một Vương quốc 
thời Phật thuộc Trung-ấn, do vua Ba-tư-nặc trị vì. Có tư 
liệu cho rằng, ŠSrãvasti là lấy từ tên Šrãvasta của vị khai 
quốc để đặt tên nước”. Đức Phật lưu trú giảng pháp ở 
nước Šrãvasfi đến 25 năm?. Nên có rất nhiều kinh đã 
được đức Phật giảng ở đất nước này như: A-hàm, Hiền 
kiếp, Úc-già Trưởng giả, A-di-đà kinh, Kim cang bát- 
nhã... Thời Phật có đến chín ức nóc nhà, nhưng đến thế kỷ 
thứ V, khi ngài Pháp-hiền đến xứ sở này đã thành hoang 
phế và khi ngài Huyền-tráng đến thì bị hoang phế hơn. 
Tuy hoang phế, nhưng một số di tích thời Phật vẫn còn lưu 
lại đến ngày nay và cách nước Nepal khoảng hơn 90 cây 


sô về hướng bắc. 


- Trong vườn của Trưởng giả Cấp-cô-độc và nơi rừng cây 
của Thái tử Kỳ-đà: %qasĩIfussenIrTì = jetavane 
"nãthapindadasyãrãme. Jetavane, biến cách 7 còn gọi là vị 


trí cách, nên dịch là "nơi rừng cây Kỳ-đả”; 


anathapirhdadasya, biên cách 6, còn gọi là sở hữu cách, 


%7 T-thấp-nô-phú-lan-na ( Visnu-purãna). 


?3 Phân biệt công đức luận 2, tr 33b, Đại chính 25. 
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nên, dịch là "của Câp-cô-độc”; arame, biên cách 7 hay vị 
trí cách, nên, dịch là "ở nơi khu vườn". Bản ngài La-thập 
dịch: "Kỳ thọ Câp-cô-độc viên"??. Bản ngài Huyên-tráng 


dịch: "Thệ-đa-lâm Câp-cô-độc viên". !99 


Jcta: Tên của một vị Thái tử, con của vua Ba-tư-nặc 
(Prasenajit), thuộc vương quốc Xá-vệ (Šrãvasti) thời Phật. 
Jeta, Hán phiên âm là Kỳ-đa, Thệ-đa, Chế-đa... và dịch là 
Thắng thái tử hay Chiến-thắng thái tử. Khi sinh hạ Thái tử, 
vua Ba-tư-nặc đã đánh thắng quân địch, vì vậy đặt tên 
Thái tử là Jeta, để kỷ niệm cuộc chiến thắng quân địch này 
của vua. VỊ Thái tử này đã cúng dường rừng cây (vana), 
cùng với Trưởng giả Cấp-cô-độc cúng dường đất khu 
vườn (ãräma) để xây dựng Tỉnh xá Kỳ-viên cúng dường 


lên Phật và Tăng. 


Anäthapindada: Tên của một vị Trưởng giả. Hán, dịch là 
Cấp-cô-độc. Ở trong thành Xá-vệ có vị Trưởng giả tên là 


Suddata, giàu có, thường cung cấp lương thực cho những 


 La-thập, Phật tuyết A-di-đà kinh, tr 346, Đại chính 12. 


199 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 
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người côi cút, nên người trong thành Xá-vệ bấy giờ kính 
tặng vị Trưởng giả này mỹ hiệu là Cấp-cô-độc, nghĩa là vị 
Trưởng giả giàu có thường cung cấp lương thực cho 
những người nghèo khó cô độc. Trưởng giả sau khi quy y 
Phật Pháp Tăng, xây dựng tỉnh xá để cúng dường Phật, 
thấy trong thành Xá-vệ, có khu vườn hoa của Thái tử Kỳ- 
đà là nơi thanh tịnh, rộng rãi, xinh đẹp thích ứng cho việc 
xây dựng một tinh xá để cúng dường đức Phật, liền hỏi 
Thái tử để mua, nhưng Thái tử khéo từ chối bằng cách nói 
rằng: "Nếu Trưởng giả đem vàng rải khắp vườn hoa thì tôi 
sẽ bán khu vườn này cho Trưởng giả". Trưởng giả liền 
đồng ý và chở vàng đến trải cả khắp khu vườn, chỉ còn 
một ít nữa là đủ, liền suy nghĩ, nên lấy vàng ở kho nào để 
trải tiếp cho đủ cả khu vườn. Trong lúc, Trưởng giả suy 
nghĩ, Thái tử hỏi: "Trưởng giả thấy đắt không mua nữa 
sao?". Trưởng giả trả lời, "không phải tôi nghĩ đắt mà đang 
suy nghĩ nên chở vàng ở kho nào đến đây để lát cho vừa 
đủ khu vườn". Nghe Trưởng giả nói vậy, Thái tử cảm 
động lòng tín kính Tam bảo của Trưởng giả liền nói: 
"Trưởng giả đừng chở vàng đến lát nữa. Trưởng giả cúng 


đât khu vườn, còn tôi cúng rừng cây lên đức Phật”. Vì 
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nhân duyên ấy, nên gọi đất vườn là của Trưởng giả Cấp- 
cô-độc và rừng cây là của Thái tử Kỳ-đà.!?! 

- Cùng với đại chúng Tỷ khưu, một ngàn hai trắm năm 
mươi vị: WgaTfsrdAard441<srfffssrằx = Mahatä 
bhiksusarnghena sãrdham ardhatrayodašabhir-bhiksusatarr. 


Mahatä bhiksusarhnghena särdham: Cùng với đại chúng 


Tỷ khưu. 


Ardhatrayoda$abhir-bhiksu$atair: Một ngàn hai trăm 


năm mươi vỊ. 


Bản ngài La-thập dịch: Dữ đại Tỷ khưu tăng thiên nhị 
bách ngũ thập nhân câu. Bản ngài Huyên-tráng dịch: Dữ 


đại bí-sô chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. 


Chúng Tỷ khưu tùy tùng với đức Phật khi còn tại thế gồm có 
1250 vị, trong đó có 50 vị đồng bạn con của Trưởng giả Da- 


xá; 500 vị thây trò của Tôn giả Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp; 250 


1011 Đại bát Niết bàn kinh 29, Đại chính 12. Ngũ phần luật 25, Đại 
chính 22. 
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thầy trò của Tôn giả Na-đề-ca-diếp; 250 thây trò của Già-da- 
ca-diếp; 100 vị thầy trò của Tôn giả Xá-lợi-phất; 100 vị thầy 
trò của Tôn giả Mục-kiền-liên. Một ngàn hai trăm năm mươi 
vị Tỷ khưu này, trước khi theo Phật, tất cả họ đều tôn thờ và 
thực hành khổ hạnh theo những giáo thuyết của những tín 
ngưỡng và tôn giáo khác, nhưng không có sự chứng nghiệm 
giác ngộ. Sau khi họ theo Phật được Ngài giáo hóa pháp học 
và pháp hành, liền chứng được các Thánh quả giải thoát, 
nhất là quả vị A-la-hán. Vì cảm hoài ân đức giáo hóa của đức 
Phật, nên họ nguyện đi theo đức Phật để nghe pháp, thâm 
nhập pháp Phật dạy, không bỏ bất cứ một pháp hội nào do 
đức Phật thuyết giảng. Nên, khi Tôn giả A-nan thuật lại 
Pháp-tạng trong kỳ kết tập Pháp-tạng tại hang Thất-diệp, ở 
thành Vương-xá, nước Ma-kiệt- đà do Tôn giả Ma-ha Ca- 
diếp triệu tập, trong mùa an cư đầu tiên sau Phật Niết-bàn, 
thì một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỷ khưu này đã được 
Tôn giả A-nan thuật lại trong phần mở đầu của phần nhiều 


các kinh điền. !22 


!2 Cầu-na-bạt-đà-la dịch, Quá khứ hiện tại nhân quả kinh 24, Đại 
chính 3. Pháp-hộ dịch, Phố diệu kinh 8, Đại chính 3. 
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- Tất cả đều là bực Trưởng lão Đại Thanh văn, A-la-hán được 
nhiều người biết đến: 3ftziratfsr3:3f3ìgTz1aàräx#f>: 
=_Abhijñatabhiiñatail'°3 sthavirair mahãáravakaih sarvairarhadbhih. 


Abhijñãtäbhijñãtaih: Abhi-jñã, biết; Abhijñãtã, quá khứ 
nghĩa là được biết đến bởi. Abhijñãtaih, biến cách số 3 số 
nhiều trong 8 biến cách của Phạn ngữ. Nên, 
thức" = "được nhiều người biết đến". Ngài Huyền-tráng 
dịch là: "chúng vọng sở thức" = "được đại chúng ngưỡng 
vọng biết đến". Đại chúng đây ngoài chúng Tỷ khưu, Tỷ 
khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di là tứ chúng đệ tử của đức 
Thế-tôn, còn có các chúng như Sa-môn, Bà-la-môn, Sát- 
đế-lợi, Phệ-xá và Thủ-đà-la của xã hội Ân-độ thời Phật 
còn tại thế nữa. Không những vậy mà còn các chúng trời, 
người, a-tu-la... hết thảy chúng này đều biết đến công 
hạnh tu tập của các vị Trưởng lão như Xá-lợi-phất, Mục- 


kiên liên, Đại-ca-diêp, Ca-chiên-diên, A-nan... 


! Bản Đại học Oxford: abhiJjñanabhijñãtaih 
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Sthavirair: Biến cách 3 hay còn gọi là phương tiện cách 
hay do cách số nhiều. Từ vị biến Sthavira, nghĩa là Trưởng 
lão. Bản ngài La-thập dịch là "Trưởng lão". Bản ngài 
Huyền-tráng dịch là "Tôn túc". Các nhà Hán dịch phiên 
âm Sthavira của Phạn ngữ là Tắt-tha-tiết-la; và Thera của 
Pãli ngữ là Thế-la. Và dịch là Thượng tọa, Thượng thủ, 
Thủ tọa, Kỳ niên, Kỳ túc, Kỳ cựu, Lão túc, Trưởng túc, 
Trụ vị..., ấy là chỉ ý nghĩa của một vị đại Tỷ khưu tuổi 


đời, tuổi đạo, trí tuệ và đức hạnh vượt hắn hơn TĐƯỜI. 
Theo Chúng tập kinh, Trưởng lão có ba loại: 


I- Niên kỳ trưởng lão (Päli: Jati-thera): Chỉ cho vị Tỷ 


khưu đã sông ở trong đạo nhiêu năm. 


2- Pháp trưởng lão (Paäli: Dhamma-thera): Chỉ cho các vị 
Tỷ khưu tính thông giáo pháp. 


3- Tác trưởng lão (Pali: Sammuti-thera): Chỉ cho những vị 


trưởng lão giả danh theo kiêu thế tục!94, 
Bài kệ ở trong Tăng-nhất-A-hàm đã giải thích ý nghĩa 


1% Chúng tập kinh, Trường A-hàm 8, Đại chính 1. 
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Trưởng lão một cách sống động như sau: 

"”“Fa nay gọi Trưởng lão, 

Chưa hắn xuất gia trước, 

Tu nghiệp thân, bản thân, 

Phân biệt các chính hạnh. 

Giả sử người tuổi trẻ, 

Nhưng các căn không lỗi, 

Đó chính là Trưởng lão, 

Do thực hành Chánh pháp" !®Š, 


Theo Tập-dị-môn-túc luận, Trưởng lão hay Thượng tọa có 


ba loại: 


1- Sinh niên Thượng tọa: Chỉ cho vị Tỷ khưu có tuổi tác 


lớn. 


!%5 Tặng nhất A-hàm kinh 22, tr 659, Đại chính 2. 
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2- Pháp tính Thượng tọa: Chỉ cho vị đã thọ giới cụ túc, 


thông hiểu Giáo pháp, mặc dù tuổi từ 20 đến 25 tuổi. 


3- Thế tục Thượng tọa: Chỉ cho những vị Cư sĩ hộ pháp có 


nhiêu tài sản và thê lực. !96 


Trong tiếng Phạn, ngoài từ Sthavira còn có từ Äyusmat, 


cũng có khi các nhà Hán dịch là Trưởng lão hay Cụ thọ. 


Mahä§rävakaih: Từ này, tiếng Phạn biến cách 3 số nhiều. 
Có nghĩa là với những vị đại Thanh văn. Mahãä: có nghĩa là 
đại hay lớn. Šrãvakaih: Từ vị biến là $rãvaka, có động từ 
sốc là ýru, có nghĩa là nghe. Šrãvaka: Hán phiên âm là Xá- 
la-bà-ca và dịch là đệ tử. Nghĩa là những đệ tử của Phật do 
nghe Phật thuyết pháp, giác ngộ được đạo lý từ nơi thanh 
âm thuyết pháp của Ngài và xác nhận đức Phật là đẳng đạo 
sư của mình, nên gọi là hàng đệ tử của Phật thuộc về 


Thanh văn. 


Mahãá§rävaka: Đại thanh văn là chỉ cho những đệ tử xuất 


gia của Phật, tu tập Tứ Thánh để diệt trừ các lậu hoặc, 


1% A-tỳ-đạt-ma Tập dị môn túc luận 4, Đại chính 26. 
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chứng các Thánh quả Dự lưu, Nhất lai, Bất lai mà quả vị 
cao nhất là A-la-hán, châm dứt sinh tử khổ đau, nên những 
vị chứng A-la-hán, gọi là hàng Đại Thanh văn. Bản ngài 
La-thập không dịch Đại Thanh văn mà chỉ có Đại A-la- 


hán. Bản ngài Huyền-tráng dịch là Tôn túc Thanh văn. 


Sarvairarhadbhih: Biến cách 3, số nhiều của tiếng Phạn. 


Nghĩa là hết thảy những bậc A-la-hán. 


A-la-hán, tiếng Pali là: Arahant; Phạn là Arhat. Hán phiên 
âm là A-la-hán, A-ra-ha, A-lê-ha, Át-ra-hạt-để và dịch là 
Ứng cúng: xứng đáng nhận sự cúng dường và kính lễ của 
chư thiên và loải người; Ứng chân: sự giác ngộ thích ứng 
với chân lý; Sát tặc: giết sạch giặc phiền não; Vô sinh: 
phiền não không còn sinh khởi và không còn bị tái sinh; 
Vô học: mọi pháp thuộc về hữu học đã học hoàn tất, 
không còn gì nữa để học; Chân nhân: Con người chân thật, 
con người đã chứng nghiệm chân lý và của chân lý, vượt 


ra khỏi ba cõi sinh tử. 


e Đôi chiêu 


* Bản ngài La-thập: "Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại 
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Xá-vệ quốc, Kỳ thọ Cấp cô độc viên, dự đại Tỷ khưu tăng, 
thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Gnai thị đại A-la-hán, 


chúng sở tri thức”. 


= "Tôi nghe như vậy: Một thời đức Phật ở nước Xá-vệ, 
trong vườn của Trưởng giả Cấp-cô-độc và nơi rừng cây 
của Thái tử Kỳ-đà, cùng với đại Tăng tỷ khưu, gồm: một 
ngàn hai trăm năm mươi vị đều là những bậc A-la-hán 


được biệt đên bởi nhiêu người”. 


+ Bản ngài Huyền-tráng: "Như thị ngã văn, nhất thời Bạc- 
già-phạm, tại Thất-la-phiệt trú, Thệ-đa lâm, Cấp-cô-độc 
viên, dữ đại Bí-sô chúng, thiên nhị bách ngũ nhân câu. 
Nhất thiết giai thị Tôn túc Thanh văn, chúng vọng sở 


thức". 


= "Tôi nghe như vậy: Một thời đức Thế-tôn, lưu trú ở 
Thất-la-phiệt, rùng Thệ-đa, vườn Cấp-cô-độc, cùng đại 
chúng Bí-sô, gồm: một ngàn hai trăm năm mươi vị, tất cả 
đều là những bậc Tôn túc trong hàng Thanh văn, được mọi 


giới biêt đên và ngưỡng mộ”. 
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e Luận giải 

Phần mở đầu của kinh, nêu rõ sáu phần chứng tín hay sáu 
chủng loại thành tựu mà thông lệ mở đầu các kinh điển 
Phật giáo đều có, như: Tôi nghe như vậy, nghĩa là nghe 
pháp một cách chính xác không lầm lẫn, tin vào pháp Phật 
thuyết một cách trong sáng, ấy là nêu rõ sự thành tựu về 
người nghe và pháp được nghe bằng niềm tin trong sáng 
của người nghe; một thời, ấy là nêu rõ thời điểm nói kinh; 
Phật hay Thế-tôn, ấy là nêu rõ vị chủ nói kinh; nước Xá- 
vệ, trong vườn của Trưởng giả Cấp-cô-độc và nơi rừng 
cây của Thái tử Kỳ-đà hay ở Thất-la-phiệt, rừng Thệ-đa, 
vườn Cấp-cô-độc, ấy là nêu rõ không gian nói kinh; một 
ngàn hai trắm năm mươi vị đều là những bậc đại A-la- 
hán... ấy là nêu rõ sự thành tựu về thính chúng nghe kinh. 
Sáu sự thành tựu này làm chứng cứ cho một bản kinh được 
đức Phật nói, do chư Tổ thuật lại trong các thời kỳ kết tập 


hay biên tập sau khi đức Thế-tôn niết bàn. 


"Tôi nghe", tiếng Phạn là mayã érutarh; Päli là me sutarh. 
Phần nhiều là chỉ cho Tôn giả A-nan. Vì Tôn giả là vị Thị 


giả của đức Thế-tôn, là vị Thánh giả đa văn đệ nhất trong 
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hàng đệ tử Thanh văn của Phật, trực tiếp nghe từ đức Thế- 
tôn dạy. "Tôi nghe như vậy", Phạn văn là Evarni mayã 
§rutarh và Pãli là Evarh me sutarmh. Ấy là lời mở đầu cho 
các kinh được đức Phật giảng dạy. Khi Ngài còn tại thế, 
sắp Niết bàn, dạy Tôn giả A-nan, những kinh điển do Ngài 
thuyết giảng trong một đời, khi kết tập, thì phải đặt câu 
"Như thị ngã văn", ở phần mở đầu, để phân biệt với các 


kinh điên của ngoại đạo!? 


. Như thị, có nghĩa là trong 
sáng, vững chắc, đúng như chính nó không còn lầm lẫn. 
Tôn giả A-nan đã nói: "Evarh mayã érutarh", trong buổồi 
kết tập do Tôn giả Đại Ca-diếp triệu tập năm trăm vị A-la- 
hán, tại hang Thất-diệp, ở thành Vương-xá, nước Ma-kiệt- 


đà, vào mùa an cư đâu tiên, sau Phật niệt bàn. 


s%* Kinh văn 


Như các Trưởng lão Xá-lợi-phất, Đại Mục-kiên-liên, Đại 
Ca-diếp, Đại Kiếp-tân-na, Đại Ca-chiên-diên, Đại Câu-hi- 
la, Li-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đả-già, Nan-đà, A-nan-đà, La- 
hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Bạc- 


1 Đại-trí-độ luận 1, Đại chính 25. 
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câu-la, A-nậu-lâu-đà, ... Như vậy, cùng với sự có mặt với 
nhiều đệ tử Thanh văn lớn khác. 

Cùng với nhiều vị Đại sĩ Bồ tát, như Pháp vương tử Văn- 
thù-sư-lợi, Bồ tát A-dật-đa, Bồ tát Càn-đà-ha-đề, Bồ tát 
Thường-tinh-tấn, Bồ tát Bất-hưu-tức... Như vậy, cùng có 
mặt với nhiều vị Bồ tát khác, cũng đều có mặt. 

Cùng với Đế-thích chúa của trời Đao-lợi; Phạm-thiên- 
vương chúa tế thế gian, những vị như vậy, cùng với vô số 


trăm ngàn vị Thiên tử khác nữa. 
q#I4T£3f30†ssTTf330wzTdiÌgeTTrìn4H8T5193Tìx4đST 
“hìn4gT®2Te1I4ìnsdgI4ìi9ardìa4ddssr332 1a 
rà 4TnrtT4:Tgta4iqfìar4wrzntraarsIsfìar44z 
qazifìsamzIirndzrìzriagdìdsTzr43:Iag3zafaazì 
tigIarì:Iqz1T1sif3r4g1TrvidrTRrìa4TfWwxqrTrTg 
fèmraaifàareanfìcTarừsaificaxrrf3frsusaìf3 
tràmim3zr)zrdagdaifxrcidsTrvì: IsT3rsrtaTxrTfr3 
sg[0Ir4wgifdwrIà2rrr3zrtag3344211đ911srg3: 
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tadyathasthavirenacaš$äriputrena mahamaudgalyäyanena ca 
mahakãšyapena ca mahakapphinena ca mahãkãtyäyanena 
ca mahäkausthilenaca revatena ca cudapanthakenaca 
nandena cãnandena ca rahulena ca gavärnpatinä ca 
bharadvãjena ca kãlodayinã ca vakkulena cãniruddhena ca/ 
etal§ canyal§ ca sarhbahulalr mahãšrãvakalh/ sarnbahulals 
ca bodhisattvalr mahasattvailh/ tadyathä marnjušriyä ca 
kumarabhitenajitena ca bodhisattvena gandhahastinäa ca 
bodhisattvena nityodyuktena ca bodhisattvenaniksipta 
dhurenaca bodhisattvena/  etalScanyalScasarnbahulair 
bodhisattvair mahäsattvalh/ š§akrena ca devänam Indrena 
brahmanã ca sahãrnpatinä/ ctal§ cãnyal§ ca sarnbahulair 


devaputranayuta§Satasahasralh. 


e Thích ngữ 

- Trưởng lão Xá-lợi-phất: Xá-lợi-phất, tiếng Phạn là 
9.43 = Šãriputrena. Biến cách 3, số ít. Từ này chưa 
biến cách là Šãriputra; Päli: Sãriputta. Šãri hay sãri, mắt 
chim xá-lợi; putra hay putta, người con. Šãriputra hay 
sãrIputta, người con của bà Xá-lợi. Hán phiên âm: Xá-lợi- 


phất, Xá-lợi-phất-đa, Xá-lợi-phẩt-la, Xá-lợi-phất-đát-la, 
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Xa-lợi-phú-đa-la, Xa-rị-bô-đát-la, Thiết-lợi-phất-đa-la. Và 
dịch: Thu lộ tử, Cù dục tử, Anh dục tử. Mẹ của Tôn giả, 
con của một vị luận sư ở thành Vương-xá, nước Ma-kiệt- 
đà, khi bà sinh ra có đôi mắt như chim Xá-lợi, hay chim 
thu, nên thân phụ đặt tên bà là Xá-lợi. Tôn giả Xá-lợi-phất 
con của bà, nên gọi là Xá-lợi-tử hay Thu-tử. Ngoài ra, Tôn 
giả Xá-lợi-phất còn có tên tiếng Phạn là Upatisya và Pãli 
là Upatisya. Hán, phiên âm: Ưu-ba-đề-xá, Ưu-ba-đế-tu và 
dịch: Đại-quang. Ây là tên gọi theo tên cha. 


Tôn giả từ thuở nhỏ có thân tướng xinh đẹp, lớn lên học 
giỏi kỹ nghệ và thông thái bốn Vệ-đà. Mười sáu tuổi đã 
biện luận giỏi, chính phục tất cả những ai tranh luận, mọi 
người trong gia đình đều qui phục. Kết bạn thân với Mục- 
kiền-liên, tham dự một cuộc lễ Đại tế ở ngoại ô thành 
'Vương-xá, chợt nhận ra không ích lợi, nên liền cạo bỏ râu 
tóc xuất gia theo Sañjayavairattiputra (San-xà-da-tì-la-chi- 
tử), ở trong phái Lục sư ngoại đạo. Chỉ trong bảy ngày 
đêm học tập và thực hành, Tôn giả đã nắm hết yếu chỉ của 
phái Sañjayavairattiputra và cả chúng gồm 250 người đều 


tôn xưng Tôn giả làm Thượng thủ. Tuy vậy, Tôn giả vẫn 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 188 


cảm thấy mình chưa đạt được đời sống giải thoát sinh tử. 
Bấy giờ Tôn giả Mã-thắng, đệ tử của đức Thế-tôn, đắp y, 
trì bát vào thành Vương-xá khất thực với phong thái uy 
nghi, thanh tịnh. Tôn giả Xá-lợi-phất, thấy phong thái uy 
nghỉ thanh tịnh của Tôn giả Mã-thắng, liền hỏi: "Thầy của 
Tôn giả là ai? Dạy cho Tôn giả pháp môn nào?”. Tôn giả 
Mã-thắng trả lời: "Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng 
nhân duyên diệt, ngã Phật đại Sa-môn, thường tác như thị 
thuyết" = "Các pháp từ duyên sinh, cũng từ nhân duyên 
diệt, đức Phật đại Sa-môn, thường dạy tôi như thế". Tôn 
giả Xá-lợi-phất khi nghe Tôn giả Mã-thắng trả lời như 
vậy, sinh tâm khát ngưỡng đức Phật, cùng với Mục-kin- 
liên và 250 đệ tử đến tinh xá Trúc-lâm yết kiến đức Thế- 
tôn, được đức Thế-tôn dạy cho pháp yếu giải thoát, liền 
qui y theo Phật và nhập vào Tăng đoàn của Thế-tôn, cùng 


hoằng truyền Chánh pháp. !98 


Sau khi qui y theo Phật, Tôn giả thường theo hầu Ngài 
nghe pháp và là bậc Thượng thủ trí tuệ trong hàng đệ tử 


Thanh văn. Xây dựng tính xá Kỳ-viên tại nước Xá-vệ do 


19% Phật bản hạnh tập kinh 48, Đại chính 3. 
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Tôn giả đảm đang và đã chinh phục hết thảy pháp thuật mà 
các nhà ngoại đạo bấy giờ sử dụng để cản trở việc xây 
dựng tinh xá này. Tăng đoản bị Tôn giả Đề-bà-đạt-đa làm 
phân hóa, Tôn giả là vị đã đưa năm trăm Tỷ kheo trẻ theo 
Tôn giả Đề-bà-đạt-đa trở lại sinh hoạt với sự sinh hoạt 
trong bản thể thanh tịnh và hòa hợp của Tăng già. Tôn giả 
đã xin về quê thăm mẹ và nhập niết bàn trên quê hương 
của mình trước đức Thế-tôn. Ở kinh A-di-đà này, Tôn giả 
là vị đương cơ để đức Phật nói kinh này là bản kinh mà ở 
trong đời rất khó tin nhận. Và ở kinh Pháp Hoa, Tôn giả đã 
được đức Phật thọ ký thành Phật tương lai với danh hiệu 
Hoa-quang Như lai. Theo truyền tụng cho rằng, hai bộ 
luận A-tỳ-đạt-ma Tập-dị-môn-túc luận và A-tỳy-đàm Xá- 


lợi-phất luận do Tôn giả giảng luận khi còn tại thế. 


- Đại Mục-kiŠn-liên: tizIđÌgeaixìn = Mahä maudgal- 
vãyanena: Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến là 
Mahamaudgalyäyana. Päali: Moggallana. Hán, phiên âm là 
Mục-kiền-liên, Mục-già-lược, Vật-già-lược, Mục-kiển- 
liên-diên, Mục-kiều-la-dạa-na, Một-đặc-già-la, Mao-già- 


lợi-da-dạ-na, Câu-luật-đà, Câu-lý-đa, Câu-li-ca, Câu-li- 
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đa... vừa phiên và dịch là Đại Mục-kiển-liên. Hán, phiên 
âm Câu-luật-đà, Câu-lý-đa, Câu-li-ca, câu-li-đa là dựa vào 
tên quê hương Tôn giả sinh ra mà phiên âm. Vì quê hương 
của Tôn giả sinh ra là Kolita (Câu-luật-đà), Ma-kiệt-đà, 
miền Trung Ấn độ. Mahãmaudgalyäyana, Hán dịch là Đại 
Thiên-bão, Thằn-thọ-đảo, Tán-tụng, Lai-phục-căn, Tả- 
diện... Thiên-bão (?), Thằn-thọ-đảo, do cha mẹ cầu đảo ở 
thần cây mà sinh ra Tôn giả, nên đặt tên là Thẳn-thọ-đảo: 
Tán-tụng, do tán tụng cầu nguyện mà sinh ra Tôn giả, nên 
có tên là Tán-tụng; Lai-phục-căn, mạng căn phục hồi trở 
lại, nghĩa là do Tôn giả sinh ra khiến sinh mệnh gia tộc 
phục hồi trở lại; Khi xuất gia thường đứng hầu bên tả của 
đức Thế-tôn, nên gọi là Tả-diện... Tôn giả có tướng mạo 
đoan chánh, chơi thân với Tôn giả Xá-lợi-phất lúc còn trẻ. 
Khí lớn cùng gia xuất học đạo với đạo sĩ 
SañJayavairattiputra (San-xà-da-tì-la-chi-tử). Có 250 đệ tử. 
Nghe Tôn giả Xá-lợi-phất chia sẻ về giáo lý duyên khởi do 
đức Phật dạy, liền cùng với Tôn giả Xá-lợi-phất đến tinh 
xá Trúc-lâm bái yết đức Phật xin quy y làm đệ tử, đức 
Phật hoan hỷ dạy dỗ và hướng dẫn, sau một tháng tu tập 


tinh chuyên Tôn giả liền chứng được quả A-la-hán. Tôn 
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giả là một trong mười đại đệ tử của Phật, thần thông đệ 
nhất, đồng thời Tôn giả cũng là người tiêu biểu hiếu thảo 
bậc nhất trong hàng đệ tử Thanh văn của Phật. Tôn giả là 
nhân vật chính làm duyên khởi để đức Phật dạy về kinh 
Vu-lan-bồn báo hiếu cha mẹ vào ngày rằm tháng bảy âm 
lịch, theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền. Cuối đời 
Tôn giả đã bị nhóm ngoại đạo Bà-la-môn dùng dao gậy, 
ngói đá đánh chết trên đường đi khất thực, gần tinh xá 
Trúc-lâm. Tháp của Tôn giả, đức Phật cho xây dựng gần 
tinh xá Trúc-lâm. Theo truyền thuyết, Tôn giả đã để lại 
cho đời tác phẩm A-tỳ-đạt-ma Pháp-uẩn-túc-luận, do ngài 


Huyền-tráng dịch ra Hán văn, hiện có ở Đại chính 26. 


- Đại Ca-diếp: TigI®Isxìq = Mahãkã§yapena. Biến cách 3, 
số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến là Mahãkãá§yapa. Päli: 
Mahãkassapa. Hán phiên âm là Ca-diếp-ba và dịch là Âm- 
quang. Trong mười đại đệ tử của Phật, Tôn giả là vị tu 
hạnh đầu-đà bậc nhất. Quê hương ở Vương-xá thành. 
Trước đó, Tôn giả thờ thần lửa, sau đó quy y theo Phật, 
xác nhận đức Phật làm thầy, thành tựu Cụ túc giới, tính 


cần tu tập, chứng A-la-hán quả. Sau ba tháng Phật niết 
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bàn, Tôn giả đã triệu tập 500 vị A-la-hán kết tập Pháp-tạng 
tại hang Thất-diệp, thành Vương-xá dưới sự bảo hộ của 
vua A-xà-thế. Tôn giả cũng được Thiền tông tôn kính là 


bậc Sơ tô được đức Phật Thích-ca truyền tâm ấn ở Pháp 


lệ 
Axs„ft 


hội Linh-sơn qua "Niêm hoa vi tiêu". Và cũng có tư liệu 
cho rằng: "Tôn giả hiện đang nhập định ở núi Kê-túc, đến 
khi đức Phật Di-lặc ra đời, trao y bát của Phật Thích-ca 
cho Phật Di-lặc mới nhập Niết-bàn". 


- Đại Kiếp-tân-na: Phạn: TrgT%fp0†#4 = Mahãkapphinena. 
Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến là 
Mahakapphina, Mahakalpina. Pali: Mahakapphina. Hán 
phiên âm là Ma-ha-kiếp-tân-ninh, Ma-ha-kiếp-ti-noa, Ma- 
ha-kế-tân-na, Ma-ha-ca-thất-na... và dịch là Hoàng-sắc, 
Phong-tú, Phòng-túc, Đại-phân-biệt-thời. Tôn giả do con 
của vua Kiếp-tân-ninh, nên gọi tên Tôn giả theo tên của 
vua cha là Kiếp-tân-na hay Kiếp-tân-ninh..., Hán dịch là 
Hoàng-sắc. Hán dịch là Phong-tú là do cha mẹ cầu đảo sao 
Phong mà sinh ra Tôn giả, nên dịch là Phong-tú. Hán dịch 
là Phòng-túc là do sau khi xuất gia, Như lai hóa hiện làm 


một Tỷ kheo ngủ chung phòng với Tôn giả một đêm, nói 
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pháp cho Tôn giả nghe, nhân đó mà Tôn giả chứng Thánh 
quả, do duyên ấy, Hán dịch là Phòng-túc. Lại nữa, Mahã 
có nghĩa là lớn hay đại; kalpina, có ngữ gốc là kalpa (), 
kappa (P), có nghĩa là phân biệt thời gian, phân biệt thời 
phận, phân biệt thời tiết, nên Hán dịch là Đại-phân-biệt- 
thời. Tôn giả là một trong mười đại đệ tử của Phật giỏi 


thiên văn, lịch sô bậc nhât. 


Tôn giả con vua Kiếp-tân-ninh, nước Kim-địa, bắm tính 
thông minh, có sức khỏe rất tốt, phụ vương băng hà, liền 
lên ngôi với quân sự hùng mạnh, áp chế các vương quốc 
bấy giờ và muốn triều cống vua Ba-tư-nặc của nước Xá- 
vệ. Bấy giờ đức Thế-tôn ở tinh xá Kỳ-viên muốn độ ông 
ta, nên hiện làm vị Chuyển luân Thánh vương dùng Thần 
thông để giáo hóa Kiếp-tân-na, khiến ông bị nhiếp phục 
trở thành đệ tử của Phật, tu tập tinh cần, xa lìa cấu nhiễm, 


chứng đắc A-la-hán quả !%, 


- Đại-ca-chiên-diên: fgT#TeqTì4 = Mahãkãtyãyanena: 


!Tham khảo: Hiền ngu kinh 7, Đại chính 4. Pháp hoa nghĩa sớ 1, 
Pháp hoa huyền tán 1, Pháp hoa văn cú 1, Đại chính 34. 
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Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến 
Mahakätyäyana của Phạn văn. Pali: Mahakaccana. Hán, 
phiên âm là Ma-ha-ca-chiên-diên, Ma-ha-ca-đa-diễn-na, 
Ma-ha-ca-đề-da-dạ-na, Ca-chiên-diên, vừa phiên âm và 
dịch là Đại Ca-chiên-diên hay dịch là Đại-tiễn, Chủng- 
nam, Chi-sức, Mạo-thừa... Người thôn Di-hầu-thực, nước 
Avanti (A-bàn-đề)!!?, phía Tây-ân, dòng dõi Bà-la-môn, 
có tên là Na-la-đà, thân phụ là Đại Ca-chiên-diên. Gọi tên 
Tôn giả là Đại Ca-chiên-diên là gọi theo tên của thân phụ. 
Thiếu thời theo cậu là Tiên nhân A-tư-đà vào núi Tần-đà, 
gần thành Ưu-thiền-da-ni học tập pháp Phệ-đà. Trước khi 
lâm chung Tiên nhân A-tư-đà căn dặn với Tôn giả là hãy 
thờ đức Phật Thích-ca làm thầy. Tôn giả nghe theo lời cậu, 
tìm đến đức Thế-tôn xin qui y làm đệ tử học đạo, được đức 
Thế-tôn hứa khả. Tôn giả sau khi xuất gia theo Phật rất 
siêng năng tu tập, chứng được quả A-la-hán, hoằng pháp 


lợi sinh, giỏi luận nghị, chính phục các luận sư ngoại đạo. 


!!? Avanti là một trong 16 vương quốc thời Phật, nằm phía Bắc dãy 
núi Tần-xà-da (Vindhya), thuộc Tây-ấn. Vua trị vì nước này thời Phật 
là Pajjota (Phạ-gia-âu-đạt), từng tuyên chiến với vua Ưu-điền nước 
Kiều-thường-di. (Trì trai kinh, Trung A-hàm 55, Đại chính 1; Xà-ni- 
sa kinh, Trường A-hàm 5, Đại chính 1). 
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Tôn giả là một trong mười đệ tử thượng túc của Phật, luận 
nghị số một!!! Tôn giả niết bàn sau Phật, đã để lại bộ luận 


A-ty-đạt-ma Bát-kiền-độ luận, hiện có ở Đại chính 26. 


- Đại Câu-hy-la: tzIsìfồad = Mahãkaugthilena. Biến 
cách 3, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến của tiếng Phạn là 
Mahãkausthila. Pãli: Mahakotthita. Hán, phiên âm là Ma- 
ha-câu-hy-la, Ma-ha-câu-săt-chỉ-la, Câu-sát-để-la. Và dịch 
là Đại-tất, nghĩa là đầu gối lớn hay Đại-đỗ-trì, nghĩa có 
bụng lớn; có khi dịch là Đại-thắng, vì có đủ bốn biện tài. 
Tôn giả sau khi qui y Phật tu học, giác ngộ được tính 
không của năm uẫn, chứng A-la-hán. Tôn giả đã trả lời lý 
mười hai duyên khởi cho Tôn giả Xá-lợi-phất một cách 
tường tận khi ở núi Linh-thứu và đã được Tôn giả Xá-lợi- 
phất ca ngợi là viên ngọc vô giá ở trong Tăng đoàn!!?, 
Kinh Tạp A-hàm ghi rằng Tôn giả là vị có đầy đủ bốn biện 


tài!!3, Theo Soạn tập bách duyên kinh!!*, Đại trí độ luận!!5, 


!H Phật bản hạnh tập kinh 37, Đại chính 3. 
2 Tạp A-hàm kinh 12, Đại chính 2. 

!13 Tặng Nhất a-hàm kinh 3, Đại chính 2. 

!!4 Soạn tập bách duyên kinh 10, Đại chính ? 
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Hữu bộ-tỳ-nại-da xuât gia sự!!°, đêu cho răng, Tôn giả là 


Phạm-chí Trường-trảo cậu của Tôn giả Xá-lợi-phất. 


- Tôn giả Li-bà-đa: *4ằ% = Revatena: Biến cách 3, số ít 
của tiếng Phạn. Từ vị biến là Revata. Päli: Revata. Hán, 
phiên âm là Li-bà-đa, Li-việt-đa, Li-phạ-đề, Li-bà, Li-viết, 
Hiệt-li-phạt-da, Hạt-li-phiệt- đa và dịch là Thường tác 
thanh, Sở cúng dường, Tỉnh túc, Thất tỉnh, Thích thời... 
Do cha mẹ cúng dường và câu đảo các sao mà sinh ra Tôn 
giả, nên Tôn giả được đặt tên duyên theo sự cầu đảo này. 
Vì vậy, Hán dịch tên Revata là Sở cúng đường, Thất tinh, 
Tinh túc... Do thường tạo ra âm thanh để giải trừ nghi 
hoặc cho những ai đối với thân do tứ đại hòa hợp giả 
huyễn, nên gọi là Tác âm thanh... Có lần Tôn giả đi đường 
gặp mưa ngủ qua đêm ở nơi một miếu đền thờ thần, nghe 
hai con qui tranh nhau ăn xác chết của con người. Bất 
chợt, Tôn giả ngộ ra mọi thân xác đều hư huyền. Hôm sau 
Tôn giả tìm đến Phật, nghe Phật thuyết pháp về sự hòa hợp 


giả huyền của bôn đại chủng, liên ngộ đạo và xin xuât gia, 


Hỗ Đại trí độ luận 1, Đại chính 25. 


!! Hữu bộ-tỳ-nại-da, xuất gia sự 1, 2, Đại chính? 
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được Phật hoan hỷ dạy cho pháp yêu thiền định để hành 
trì, khiến tâm Tôn giả luôn luôn an trú ở trong thiền định, 
các lậu hoặc nhiếp phục, chứng A-la-hán. Khi đi hoằng 
hóa đến nước Bà-đà, gặp thời tiết lạnh đông tuyết, chân 
không mang đép nên bị thương tốn trở ngại việc tu tập và 
hoằng pháp, đức Phật khen Tôn giả là người sống Thiểu 
dục tri túc. Cũng từ nhân duyên này, đức Phật cho phép 
các Tỷ khưu mang giày Phú-la (giày ống)!”, Tôn giả là 
bậc trú thiền định, tâm bắt động bậc nhất trong hàng mười 


đệ tử của Phật. 


- Châu-lợi-bàn-đả-già: s33 = Cũdapanthakena. Biến 


cách 3 của tiếng Phạn. Từ vị biến là Cũdapanthaka. Trong 
tiếng Phạn từ ngữ này có khi viết là Cullapatka, 
Ksullapanthaka, SŠuddhiparnthaka. Päli: Cullapanthaka. 
Hán, phiên âm là Châu-lợi-bàn-đả-già, Chu-lợi-bàn-đặc, 
Chú-đồ-bán-thác-ca, Côn-nỗ-bát-đà-na, Chú-lj-bàn-đà-già, 
Chu-la-bàn-đà, Tri-li-mạn-đà... và dịch là Tiểu lộ, Tiểu 


đạo, Sinh biên lộ, Sinh biên đạo... Nghĩa là đường nhỏ, 


! Trung A-hàm 8, Đại chính 1. Ngũ phần luật 21, Đại chính 22. 
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sinh bên đường... Tôn giả sinh ra trong dòng dõi Bà-la- 
môn, ở nước Xá-VỆ. Bắm tính chậm lụt, ngô nghê, học 
nhiều nhớ ít. Xuất gia theo Phật học giáo pháp, học trước 
quên sau, đức Thế-tôn dạy cho hai chữ "Tảo chỉu" để hành 
trì và thường lau chùi giày dép cho các Tỷ khưu, hãy quán 
chiếu nghiệp chướng bám vào thân tâm dơ nhớp như bụi 
bặm, cần phải siêng năng xuốt quét, lau chùi, nhờ kiên trì 
như vậy, khiến nghiệp chướng sớm được tiêu trừ. Sau một 
thời gian hành trì, Tôn giả đã chứng A-la-hán quả vả có 
khả năng biến hiện ra nhiều hình tướng khác nhau, có 
nhiều thần lực phi thường, giảng pháp nhiếp phục nhóm 


lục quân tỷ khưu. 


- Nan-đả : ñrằ# = Nandena. Biến cách 3, số ít của tiếng 
Phạn. Từ vị biến là Nanda. Hán, phiên âm là Nan-đà, Nan- 
nỗ, Nan-đồ, Nan-đề... và dịch là Hoan hỉ, Gia lạc. Tôn giả 
còn có tên gọi là Sundara-nanda. Hán phiên âm là Tôn-đà- 
la-nan-đà. Vì để phân biệt với Ngưu-mục-nan-đà, nên gọi 
Tôn giả là Sundara-nanda. Tôn giả con cùng cha khác mẹ 
với đức Thế-tôn, có thân hình cao lớn, đoan chính, có vợ 


là SundarT (Tôn-đà-lợi). Ở vườn Nyagrodha, (nigrodha = 
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Ni-câu-luật) đức Thế-tôn độ cho Tôn giả xuất gia làm Tỷ 
khưu trong Tăng đoàn. Khi đã xuất gia, khó quên tập khí 
của tình cũ, vợ xưa, Tôn giả thường xin đức Thế-tôn về 
thăm vợ cũ, đức Thế-tôn đã sử dụng nhiều phương tiện để 
giúp Tôn giả vượt qua những tâm hành nảy, sau đó Tôn 
giả tu tập tinh chuyên và chứng A-la-hán. Tôn giả là một 
trong mười đệ tử lớn của đức Thế-tôn, là vị điều hòa các 


căn bậc nhât. 


- A-nan-đà: 3Irằ1 = Änandena. Biến cách số 3 của tiếng 


Phạn. Từ vị biến là Änanda. Hán, phiên âm là A-nan-đà và 
dịch là Hoan hỉ, Khánh hỉ, Vô nhiễm. Em cùng họ với đức 
Thế-tôn, thân tướng xinh đẹp, được đức Thế-tôn độ cho 
xuất gia thọ Cụ túc giới, có ký ức tuyệt vời, thường làm thị 
giả cho đức Thế-tôn hơn hai mươi năm. Tôn giả cũng đã 
từng bị nạn Ma-đăng-già khi đi khất thực một mình, nhưng 
đã được đức Thế-tôn cứu khỏi. Khi đức Thế-tôn chưa nhập 
niết bàn, Tôn giả chưa chứng được thánh quả A-la-hán, vì 
lậu hoặc chưa đoạn tận. Sau khi đức Thế-tôn niết bàn ba 
tháng, Tôn giả Đại Ca-diếp triệu tập đại hội kết tập Pháp- 


tạng ở hang Thất-diệp, thành Vương-xá, dưới sự bảo hộ 
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của vua A-xà-thế, nước Ma-kiệt-đà, Tôn giả đã được ngài 
Đại Ca-diếp hướng dẫn thiền quán đoạn trừ lậu hoặc còn 
lại, nhờ vào sự tỉnh cần thiền quán không biết mỏi mệt, 
đêm ấy, Tôn giả đoạn hết lậu hoặc dư tàn, liền chứng A-la- 
hán và đã được đại hội thỉnh cử trùng tuyên Pháp-tạng. 
Nên, trong các kinh điển mở đầu bằng: "Như thị, ngã văn, 
nhất thời, Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên, dữ 
đăng Tỷ khưu chúng... ", là lời ghi tự thuật của Tôn giả A- 
nan-đà. Khi còn tại thế, đức Thế-tôn đã từng dạy cho đại 
chúng biết về tám pháp ưu việt mà Tôn giả A-nan có được 


như sau: 


Thứ nhất là Tín căn kiên cố: Nghĩa là Tôn giả khi nghe 
Như lai nói mười hai thể loại kinh điển, tin tưởng, tiếp 
nhận và thọ trì một cách kiên cố. Nhờ niềm tin ấy mà hết 


thảy thiện căn đều được tăng trưởng. 


Thứ hai là Kỳ tâm chất trực: Nghĩa là Tôn giả khi nghe 
Như lai nói mười hai thể loại kinh điển; liền đem tâm chân 
thật, ngay thắng mà lắng nghe, học hỏi mà hành trì, nương 


thắng vào Chánh pháp mà sống. 
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Thứ ba là Thân vô bệnh khổ: Thân thể vô bệnh, do Tôn 
giả đã trải qua vô lượng kiếp tu tập nhân lành, làm lợi ích 
cho vô số chúng sinh, nên có được phước báo thân không 


bị cái khô của bệnh. 


Thứ tư là Thường cần tỉnh tấn: Tôn giả A-nan sau khi 
nghe được mười hai thể loại kinh điển từ đức Thế-tôn diễn 
giảng, tinh cần tu tập sống với Pháp không để một cái gì 


ngoài Pháp xen lẫn. 


Thứ năm là Cụ túc niệm căn: Sau khi nghe mười hai thể 
loại kinh điển từ đức Thế-tôn thuyết giảng, Tôn giả A-nan 
ghi nhớ rõ ràng từng chữ, từng câu, từng ý của đức Thế- 


tôn giảng dạy không để quên mất. 


Thứ sáu là Tâm vô kiêu mạn: Sau khi nghe mười hai thể 
loại kinh điển từ đức Thế-tôn thuyết giảng, Tôn giả A-nan 
nhớ hết không đề quên mắt, nhưng tâm không hề sinh khởi 
kiêu mạn đối với đại chúng mà nhất là đối với những vị 


tâm chí chậm lụt. 


Thứ bảy là Thành tựu định ý: Sau khi nghe mười hai thê 


loại kinh điển từ đức Thế-tôn thuyết giảng, Tôn giả A-nan 
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đã dựa vào Pháp đã được nghe đề nhiếp phục tâm ý vào ở 


trong định, không để bị tán loạn. 


Thứ tám là Tòng văn sinh trí: Sau khi nghe mười hai thể 
loại kinh điển từ đức Thế-tôn thuyết giảng, Tôn giả A-nan 
thâm nhập và hiểu vô lượng nghĩa lý, nên trí tuệ càng ngày 


càng phát sáng!13, 


Tôn giả A-nan là một trong mười đại đệ tử của Phật, đa 


văn đệ nhât. 


- La-hầu-la: *Tg4 = Rahulena. Biến cách 3, số ít của 
tiếng Phạn. Từ vị biến Rãhula. Hán, phiên âm là La-hộ-1a, 
La-hỗ-la, La-hông-la, Hạt-la-hỗ-la, La-vân... và dịch với 
các nghĩa là Phú chướng, nghĩa là ngăn che; Chướng 
nguyệt, nghĩa là che mặt trăng; Chấp nhật, nghĩa là nắm 
giữ mặt trời. Con của Thái tử Tất-đạt-đa khi chưa xuất gia. 
Mẹ là Công chúa Da-du-đà-la. Khi Tôn giả sinh ra, nhằm 
lúc Thần Rãhuasura đang đánh với trời Đề thích, lẫy tay 
che mặt trăng, mặt trời; nhân sự kiện ây mà đặt tên Tôn 


giả là La-hâu-la là Phú chướng. Lại nữa, do duyên ở trong 


!!8 Đại bát Niết bàn kinh 40, Đại chính 12. 
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thai mẹ sáu năm mới sinh, nên gọi là Phúc chướng hay 
Chướng nguyệt. Kinh Pháp hoa văn cú nói: "Do đời trước 
dém chuột ở trong hang, nên đời nay Tôn giả bị dém ở 
trong thai sáu năm, nên gọi là Phúc chướng. Lại nữa, Thái 
tử Tất-đạt-đa, xin phụ vương xuất gia, nhưng phụ vương 
yêu cầu phải có con nối ngôi mới cho xuất gia, Thái tử liền 
chỉ vào bụng Da-du-đả-la, sau sáu năm thì sinh La-hầu-la, 
do duyên ấy mà Tôn giả có tên là Phúc chướng. Nghĩa là 
do nghiệp chướng mà bị ở trong bụng mẹ sáu năm. Đức 
Phật dạy: Phật pháp như mặt trăng, chú bé này thường làm 
cản trở sự xuất gia tu học của ta, nhiều đời thường làm 
chướng ngại sự xuất gia của ta. Tuy nhiên, đối với ta luôn 
luôn khởi tâm xả bỏ chướng ngại"!!, Theo kinh Vị tằng 
hữu nhân duyên, đức Thế-tôn sau khi thành đạo sáu năm 
mới trở về Ca-tỳ-la-vệ thăm hoàng tộc và dạy Tôn giả 
Mục-kiền-liên thuyết pháp cho Da-du-đà-la tạo nhân 
duyên cho phép La-hâu-la xuất gia!2?. La-hầu-la là người 


xuất gia trẻ làm Sa-di đầu tiên trong Tăng đoàn của đức 


!!2 Pháp hoa văn cú 2, Đại chính 34. 
!29 Vị tăng hữu nhân duyên kinh 1, Đại chính 17. 
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Phật, do Tôn giả Xá-lợi-phất làm Hòa thượng truyền Sa-di 
giới. Tôn giả đã được Tôn giả Xá-lợi-phất và đức Thế-tôn 
giáo hóa, tu học cần mẫn và đã chứng thánh quả A-la-hán. 
Tôn giả là vị có mật hạnh bậc nhất, trong hàng đệ tử của 


đức Thế-tôn. 


- Kiều-phạm-ba-đề : 4[qfầT = Gavärnpatinãä. Biến cách 
3, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến = Gavärhpati. Päli: 
Gavarmnpati. Hán, phiên âm là Kiều-phạm-bạt-đề, Kiều- 
phạm-ba-đề, Cắp-phòng-bạt-để, Già-sa-bat-để, Già-phạm- 
ba-đề, Già-bàng-pha-đề... và dịch là Ngưu tích, Ngưu chủ, 
Ngưu vương, Ngưu tướng... Tôn giả là đệ tử của đức Thế- 
tôn và tiền nhân do ngắt lúa khiến hạt lúa rơi xuống đất, 
nên bị chịu năm trăm đời làm thân trâu, đời này làm thân 
người, nhưng dư báo trâu vẫn còn, khiến Tôn giả mỗi khi 
ăn uống, nhai đi nhai lại nước bọt nhiễu ra nhiều như nước 
bọt của trâu, do tích này mà các nhà Hán dịch là Ngưu 
tướng. Lại nữa, Tôn giả đi đứng khoan thai, điềm đạm, 
không tranh cãi hơn thua với al, oai vệ như trâu chúa, nên 
Hán dịch là Ngưu chủ hay Ngưu vương... Tuy nhiên, Tôn 


giả thường bị một sô người diễu cợt, có khi mặc cảm dư 
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báo của mình, đức Thế-tôn biết vậy, liền khuyên Tôn giả 
hãy tu tập Thiền định và dùng năng lực Thiền định mà an 
trú ở vườn Thi-lợi-sa của trời Đao-lợi. Sau khi đức Thế- 
tôn niết bàn, khi kết tập Pháp-tạng, tôn giả Đại Ca-diếp cử 
người lên cung trời Đao-lợi cung thỉnh Tôn giả về nhân 
gian cùng kết tập Pháp-tạng. Tôn giả liền biết đức Thế-tôn 
đã niết bàn, tôn giả Xá-lợi-phất cũng niết bàn, nên ngay 


khi ây Tôn giả cũng nhập niệt bàn!”!. 


- Phả-la-đọa: “øTì1 = Bharadvãjena. Biến cách 3, số ít 
của tiếng Phạn. Từ vị biến là Bharadväja. Hán phiên âm 
Phả-la-tra và dịch là Lợi căn, Biện tài, Mãn chính... Tên 
tiếng Phạn và Pali gọi đủ là Pindola-bharadvaja. Hán, 
phiên âm là Tân-đầu-lô-bạt-la-đọa-xà, Tân-đầu-lô-phả-la- 
đọa-thệ, Tân-độ-la-bạt-la-đọa-xá, Tân-đầu-lô-đột-la-xá... 
Pindola là tên, Hán dịch là Bắt động. Bharadvaja là họ, 
Hán dịch là Lợi căn (căn tính bén nhạy), Tiệp tật (nhanh 


nhẹn), Trùng đồng (mắt có hai con ngươi). Tôn giả người 


!?! Phẩm đệ tử kinh, Tăng nhất A-hàm, Đại chính 2. Phật bản hạnh 
tập kinh 36, Đại chính 3. Đại phương quảng Như lai bất tư nghị cảnh 
giới kinh, Đại chính 10. Ngũ phần luật 15, Đại chính 22. 
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nước Kiều-thướng-di (Kauéãjmbï), thuộc một dòng trong 
mười tám dòng dõi Bà-la-môn, con của một phụ tướng vua 
Ưu-điền, xuất gia từ thuở thiếu thời, chứng quả A-la-hán 
và đắc thần thông. Có lần Tôn giả biểu hiện thần thông 
trước người thế tục, bị đức Thế-tôn quở trách không cho 


! mà cử đên châu Tây Cù-da- 


lưu trú ở cõi Diêm-phù-đề 
ni! để giáo hóa chúng sinh. Tôn giả không nhập niết bàn 
mà trú ở trong núi Ma-hê ở Nam thiên để hóa độ chúng 
sinh. Tôn giả đã được đức Thế-tôn thọ ký làm phước điền 
cho chúng sinh vào thời mạt pháp, nên các quốc vương, 
trưởng giả mỗi khi thiết pháp hội cúng đường thường thỉnh 


Tôn giả chứng minh!2!, 


!2 Diêm-phù-đề: Cũng gọi là Nam-thiệm-bộ-châu. Phạn là Jambu- 
dvipa là cây Bồ-đào, dùng cây này đề đặt tên cho châu này. Địa hình 
châu này như cái thùng xe. Khuôn mặt người ở châu này cũng giống 
như cái thùng xe vậy. Châu năm về phía Nam của Tứ châu. 


!3 Tây-cù-da-ni: Cũng gọi Tây-ngưu-hóa-châu. Vì ở châu này dùng 
bò trâu làm tiền tệ trao đổi, buôn bán, nên có tên này. Phạn là 
AparagodanTya. Địa hình của châu này như trăng tròn. Khuôn mặt 
con người của châu này cũng tương tợ như vậy. Châu nằm về phía 
Tây của Tứ châu. (Phật quang đại từ điển 6, Thích-quảng-độ, dịch). 


! Phật quang đại từ điển 6, Thích-quảng-độ, dịch. 
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- Ca-lưu-đà-di: 3Teìsf3T = Kãlodayinä. Biến cách 3, số 
ít của tiếng Phạn. Từ vị biến là Kãlodäyin. Päli: 
Kaludayin. Hán, phiên âm là Ca-lưu-đà-di, Ca-lâu-đà-di, 
Ca-lư-đà-di, Ca-lộ-na, Hắc-ưu-đà-di... và dịch là Đại thô 
hắc, nghĩa là đen đại thô; hoặc dịch là Hắc diệu, nghĩa màu 
đen bóng: hoặc dịch là Hắc thượng, nghĩa là vị có hành vi 


đen tôi nhất ở trong hàng đệ tử của đức Thế-tôn. 


Theo kinh Tăng nhất A-hàm và luật Tứ phần!?”, Tôn giả 
có thân hình đen bóng, thường đi xin ăn ban đêm. Hậu quả 
không lành do việc đi khất thực ban đêm đem lại từ tôn giả 
Ca-lưu-đả-di, nên, đức Phật chế giới cẫm Tỷ khưu đi khất 
thực sau giờ ngọ. Tôn giả đóng vai trò biểu hiện về tham 
dục, nhân đây, đức Thế-tôn chế định Giới luật để răn dạy 
chúng Tỷ khưu tinh cần trên con đường diệt ác hưng thiện, 


tự tịnh tâm ý và hiện chứng niết bàn. 
- Bạc-câu-la: 4#. = Vakkulena. Biến cách 3, số ít của 


tiếng Phạn. Từ vị biến là Vakkula. Từ này có khi Phạn còn 


!25 Tặng nhất A-hàm kinh 47, Đại chính 2. Tứ phần luật 40, Đại chính 
22. 
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viết là Bakkula hay Bakula, Vakula. Päli Bakkula, 
Bakula. Hán, phiên âm là Ba-câu-la, Bà-câu-lư, Phạ-củ-la, 
Bạc-la và dịch là Thiện dung, nghĩa là tướng mạo đoan 
chính; Trọng tính, nghĩa là bản tính quý trọng... Tôn giả 
đã từng bị năm lần sát hại mà không chết. Có lần bị mẹ 
ghẻ bỏ vào nung trong nước cho cá ăn, dùng dao để chặt 
nát ra, nhưng Tôn giả không chết. Xuất gia theo Phật, thọ 
trì Giới pháp thanh tịnh. Thân không tật bệnh, sống lâu 
đến 120 tuổi, nên Tôn giả còn có tên là Vĩ hình hay Đại 
phì thạnh. Tôn giả thích đời sống độc cư nhàn tịnh, mắt 
chỉ muốn thấy màu đen vả vàng, tai không muốn nghe mọi 
âm thanh của thế gian; mũi không muốn ngửi mùi tanh hôi 
của thế gian; lưỡi không nói hai lời; ý thường ở trong thiền 
định. Đối với đệ tử của đức Thế-tôn, Tôn giả là vị độc cư 
(126. 


sô mộ 


- A-nậu-lâu-đà: 3fs#= Aniruddhena. Biến cách 3, số ít 


của tiếng Phạn. Từ vị biến là Aniruddha. Päli: Anuruddha. 


Hán, phiên âm là A-na-luật, A-nậu-lâu-đà, A-mi-lư-đà, A- 


! Pháp hoa văn cú 2, Đại chính 34. 
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nan-luật, A-lâu-đà... và dịch là Vô diệt, nghĩa là không 
còn tranh cãi hơn thua; Như ý, nghĩa là sống thuận theo 
tâm ly tham, nên cũng còn gọi là Vô tham và không còn 
chướng ngại an lạc do phiền não, nên cũng còn gọi là Vô 
chướng. Tôn giả sinh ra trong dòng họ Thích, con vua 


)'””, em cùng họ với đức Thê-tôn. 


Hộc-phạn (Dronodana 
Cũng có tư liệu cho rằng, Tôn giả là con của Cam-lộ Phạn 
vương (Amrtodana, Amitodana)!?. Tôn giả xuất gia, sau 
khi đức Thế-tôn thành đạo về thăm hoàng tộc. Sau khi 
xuất gia Tôn giả trở thành bậc mô phạm mẫu mực ở trong 
Tăng đoàn và mỗi khi nghe pháp thường bị hôn trầm, ngủ 
gật. Tôn giả quyết tâm vượt qua chướng ngại này, đến nỗi 
mắt bị mờ và mù. Nhưng nhờ sự tinh cần không mệt mỏi 
mắt tâm của Tôn giả sáng lên, chứng được Thiên nhãn 
thông. Nên trong hàng đệ tử Phật, Tôn giả là vị Thiên nhãn 


bậc nhất. 
Các bậc Trưởng lão A-la-hán này, ở Phạn bản ta thấy có 


!2 Khởi thế nhân bổn kinh 10, Đại chính 1. Chúng hứa ma đề kinh 2, 
Đại chính 3. Ngũ phần luật 15, Đại chính 22. 

! Phật bản hạnh tập kinh 11, Đại chính 3. Đại trí độ luận 3, Đại 
chính 25. 
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nêu tên mười sáu ngài như: trưởng lão Xá-lợi-phất, Đại 
Mục-kiên-liên, Đại Ca-diếp, Đại Kiếp-tân-na, Đại Ca- 
chiên-diên, Đại Câu-hi-la, Li-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-già, 
Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Phả-la- 


đọa, Ca-lưu-đà-di, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. 


Bản của ngài La-thập nêu tên mười sáu ngài như Phạn văn 
hiện có. Nhưng, bản ngài Huyền-tráng chỉ nêu tên bốn vị 
gồm: tôn giả Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha 
Ca-diếp, A-nê-luật-đà. 


- Pháp vương tử Văn-thù-sư-lợi: 5s[fÀdT#Txšiìn = 
Mañjuériyä kumaärabhũtena. ï5w[[f34T= Mañjusriyã; biến 
cách 3, số ít của tiếng Phạn; từ vị biến là Mañjusm; Hán, 
phiên âm là Văn-thù-sư-lợi, Mạn-thù-thất-lợi, Mãn-tố- 
thất-lí... và dịch là Diệu đức, Diệu thủ, Diệu cát tường... 
Trì = kumaärabhitena: Biến cách 3, số ít của tiếng 
Phạn; từ vị biến là kumarabhũta; La-thập dịch là Pháp- 


vương-tử!??. 


! La-thập, Phật thuyết A-di-đà-kinh, tr 346c, Đại chính 12. 
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MañjuérT: Hán dịch là Diệu-đức, vì Bồ tát Mañjuá§r có vô 
lượng công đức vi diệu từ vô lượng kiếp, nên dịch là Diệu- 
đức. Lại nữa, vị Bồ tát, trí và đức có mặt cùng nhau và 
trong nhau. Trí là diệu và đức là hành. Thực hành bằng trí 
tuệ và trí tuệ soi sáng cho hành động, nên gọi là Diệu-đức. 
Hán dịch là Diệu-thủ, vì là vị Bồ tát đứng đầu về trí tuệ 
của các hàng Bồ tát. Lại nữa, đối với Tịnh độ, tín đứng 
đầu đối với hạnh và nguyện. Bồ tát do tín mà thâm nhập 
được cả sự tướng và lý tính Tịnh độ, nên, gọi là Diệu-thủ. 
Lại nữa, quyên trí là trí của hàng Thanh văn xâm nhập 
Thánh đề, nên bị kẹt ở hóa thành, không đến được bảo sở. 
Thật trí là trí của Bồ tát xâm nhập Thánh đề không kẹt ở 
hóa thành mà thăng tới bảo sở, nên thật trí là trí đứng đầu 
không những đối với Thanh văn mà còn đứng đầu đối với 
hàng Bồ tát, nên gọi là Diệu-thủ. Hán dịch là Diệu-cát- 
tường, vì là vị Bồ tát có đủ mọi thứ công đức vi diệu, an 
lành không thể nghĩ bàn, nên gọi là Diệu-cát-tường. Lại 
nữa, vì là vị Bồ tát có trí tuệ được hết thảy thế gian mong 
cầu thân cận, học hỏi, cúng dường và tán thán, nên gọi là 
Diệu-cát-tường. Lại nữa, đối với người oán kẻ thân, Ngài 


đều đem tâm bình đắng làm lợi ích cho tất cả, nên gọi là 
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Diệu-cát-tường và lại nữa khi Ngài sinh ra có nhiều điềm 
lành xuất hiện, như hảo quang phát sáng đầy nhà, voi trắng 
mọc ra sáu ngà... Vì điềm lành xuất hiện khi Ngài sinh ra 
như vậy, nên gọi là Diệu-cát-tường. Cũng có khi, Hán dịch 
là Diệu-lạc, nghĩa là vị Bồ tát tu tập đã nếm được pháp vị 


an lạc, tịch tịnh tối thượng của Niết bàn. 


Kumärabhũta: Hán dịch là Pháp vương tử, là vị Bồ tát tu 
tập quán chiếu đạt đến Trung đạo đệ nhất nghĩa và có khả 
năng kế thừa sự nghiệp trí tuệ của Như lai, nên gọi là Pháp 
vương tử. Văn-thù-sư-lợi đồng-chơn hay Nhụ-đồng-văn- 


thù Bồ tát là cũng đồng với ý nghĩa Pháp vương tử. 


Ở bản kinh này, ngài La-thập dịch là Văn-thù-sư-lợi Pháp 


vương tử! và ngài Huyền-tráng dịch là Diệu-cát-tường 


Bồ tát!, 


Bồ tát Văn-thù-sư-lợi, xuất thân trong gia đình Bà-la-môn 


Phạm-đạt, ở làng Đa-la thuộc nước Xá-vệ, lúc Bồ tát sinh 


!30 Lạ-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 346, Đại chính 12. 


13! Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 
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ra từ hông bên phải của mẹ thì ngôi nhà hóa thành hoa sen, 
sau đó đến chỗ đức Thế-tôn cầu xuất gia học đạo!3?. Bồ tát 
Văn-thù-sư-lợi đã hỏi đức Thế-tôn nhiều vấn đề liên hệ 
đến Phật pháp để hỗ trợ đại chúng tu học gồm các vấn đề 
như: Bồ tát giới, Phật thân, Vô ngã, Niết bàn, Bát nhã, Tập 
khí, Tướng đến và đi, Trung đạo, Ba pháp qui y, Mười 
giới, Không cáu bân, Không ô nhiễm, Phát bồ đề tâm, Tự 
mẫu, sự phân chia bộ phái...!33. Đức Thế-tôn ở nơi núi 
Linh-thứu, thành Vương-xá, nước Ma-kiệt-đà đã nói các 
pháp môn thiền định cho Bồ tát Văn-thù-sư-lợi như: Sắc 
tướng tam muội, Thanh tướng tam muội, Hương tướng 
tam muội, VỊ tướng tam muội, Xúc tướng tam muội, Ý 
giới tam muội, Nữ tướng tam muội, Nam tướng tam muội, 
Đồng nam tướng tam muội, Đồng nữ tướng tam muội, 
Thiên tướng tam muội,..., Hữu vị tướng tam muội, Vô vị 
tướng tam muội!?t. Đối với thế giới bản nguyện, Bồ tát 


Văn-thù-sư-lợi đã trải qua vô lượng kiếp tu tập thành Phật 


132 Phật thuyết Văn-thù-sư-lợi bát niết bàn kinh, Đại chính 14. 
!33 Văn-thù-sư-lợi vấn kinh, Đại chính 14. 


!34 Vặăn-thù-sư-lợi phổ môn hội 10, Đại bảo tích kinh 29, Đại chính 
11. 
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hiệu là Long-chủng Như lai, có cõi nước tên là Bình-đăng, 
ở phương Nam, trụ thế bốn trăm bốn mươi vạn tuổi 55. Đối 
với thế giới Tịnh độ, Bồ tát Văn-thù-sư-lợi đã phát khởi 
mười tám đại nguyện, trải qua vô số kiếp tu tập Bồ tát đạo 
và được thọ ký sẽ thành Phật với danh hiệu là Phổ-hiện 
Như lai, cõi nước Ly-trần-cấu ở phương Nam'%. Ở kinh 
Bi hoa cho ta biết rằng, Bồ tát Văn-thù-sư-lợi vô lượng 
kiếp về trước tên là Vương-chúng, là vị vương tử thứ ba 
của vua Chuyển luân thánh vương tên là Vô-tránh-niệm ở 
cõi San-đề-lam (Sandilya). Bấy giờ, Vương tử Vương- 
chúng đã được Đại thần Bảo-hải là phụ thân của đức Phật 
Bảo-tạng Như lai, khuyến khích hãy đem hết thảy phước 
đức thanh tịnh đã từng thực hành mà phát Bồ để tâm tu 
tập, hồi hướng thành tựu Nhất-thiết-trí và quả vị Vô 
thượng Bồ đề. Nên, Vương tử Vương-chúng đã đến trước 


đức Phật Bảo-tạng Như lai phát khởi hai mươi bốn đại 


!35 Phật thuyết Thủ lăng nghiêm tam muội kinh, quyên hạ, Đại chính 
15. Đại Phật đảnh Như lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ tát 
vạn hạnh thủ lăng nghiêm kinh, Đại chính 19. 


13 Vặăn-thù-sư-lợi Phật độ nghiêm tịnh, hạ, Đại chính 11. Văn-thù- 
sư-lợi thụ ký hội, Đại bảo tích kinh, Đại chính 11. 
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nguyện, sau khi phát nguyện xong, Vương tử Vương- 
chúng đã được đức Phật Bảo-tạng Như lai ấn chứng và đặt 
cho danh hiệu là Văn-thù-sư-lợi và trải qua vô lượng kiếp 
tu tập sẽ thành Phật hiệu là Thanh-tịnh-vô-cẫu-bảo-trí, ở 
phương Nam và thế giới San-đề-lam sẽ được sáp nhập ở 
trong cõi của đức Phật ấy!””. Trú xứ của Bồ tát Văn-thù- 
sư-lợi theo văn hệ Hoa nghiêm là ở thế giới Kim-sắc của 
đức Phật Bất-động-trí ở phương Đông cách cõi Ta-bà này 
với thế giới nhiều như cát bụi của mười cõi Phật!3Š. Theo 
truyền thống Bồ tát thừa, ngài Bồ tát Văn-thù-sư lợi 
thường đứng hầu đức Thích-ca-mâu-ni phía phải là biểu 
tượng cho Phật trí và Bồ tát Phố-hiền bên trái là biểu thị 
cho Phật tuệ. Trí và Tuệ của Phật thì rất linh hoạt và sống 
động, không có sự tướng nào là không thông đạt, không có 
hành động nào là không hoàn hảo vì lợi ích chúng sinh. Bồ 
tát Văn-thù-sư-lợi đã trải qua vô lượng kiếp phát bồ đề 
tâm tu tập Bồ tát đạo, đã gặp được vô số chư Phật ra đời 


giáo hóa chúng sinh ở trong mười thê giới, nên đã được 


17 Bị hoa kinh 3, Đại chính 3. 
3 Hoa nghiêm kinh 12, Đại chính 10. 
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chư Phật giáo hóa trao cho nhiều danh hiệu khác nhau, thọ 
ký cho nhiều cõi nước khác nhau, để tùy duyên tu tập làm 
lợi ích cho hết thảy chúng sinh và hỗ trợ chư Phật mười 
phương làm nên thế giới Tịnh độ và trang nghiêm Tịnh độ 


băng đời sông trí tuệ. 


-- Bồ tát Di-lặc: äraafàwräw = Ajitena bodhisattvena. 


Ajitena: Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến là 
ajita. Hán, phiên âm là A-dật-đa, A-thị-đa, A-di-đá và dịch 
là Vô năng thắng, Vô thắng, Vô tam độc. Vô thắng hay Vô 
năng thắng, nghĩa là không ai có thể vượt hơn. Vô tam độc 
là không còn ba độc tố tham, sân, si. 

Bodhisattvena: Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 
biến là bodhisattva. Pãli: Bodhisatta. Bodhi: Hán phiên âm 
là Bồ-đề, Mạo-địa... dịch là giác, trí, đạo. Sattva: Hán, 
phiên âm là tát-đỏa, tát-đát-phược và dịch hữu tình hay 
chúng sinh. Bodhisattva, Hán, phiên âm là Bồ-đề-tát-đỏa, 
Bồ-đề-sách-đa, Mạo-địa-tát-đát-phược, Phù-tát, Bồ tát... 
và dịch là giác hữu tình, đạo chúng sinh, đại giác hữu tình, 
đạo tâm chúng sinh. 


Ajita-bodhisattva, bản ngài La-thập dịch là A-dật-đa Bồ 
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tát, bản ngài Huyền-tráng dịch là Vô-năng-thắng Bồ 


tát1“9, 


Bồ tát hay Bodhisattva là loại chúng sinh có tuệ giác, có 
tâm bồ đề, có trí giác. Bodhisattva hay Bồ tát là những vị 
có tâm nguyện rộng lớn cầu đạo giác ngộ, cầu đạo trí tuệ 
mang đầy đủ hai chất liệu, trên là mong cầu thành tựu tuệ 
giác hoàn toàn và dưới là nuôi dưỡng đức tính từ bị hóa độ 
hết thảy chúng sinh, không phân biệt thân sơ, thương ghét, 


ân nghĩa hay oán thù. 


Bồ tát được gọi bằng những tên khác như: Khai sĩ, Đại sĩ, 
Tôn nhân, Thượng nhân, Vô thượng, Lực sĩ, Vô song, Vô 
tư nghị, Đại sư, Đại thánh, Đại công đức, Đai tự tại, Chính 
sĩ, Cao sĩ, Pháp thần, Pháp vương tử, Thăng sinh tử... 


Tôn giả A-di-đá là Bồ tát Di-lặc, có kinh cho rằng: "Tôn 


giả này trong đời vị lai lâu xa, nguyện thành Di-lặc Như 


!39 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 346, Đại chính 12. 


140 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 
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lai khi tuổi thọ con người sống đến tám vạn tuổi"!*!, Theo 
kinh Di-lặc thượng sinh và hạ sinh: "Tôn giả Di-lặc sinh ra 
trong một gia đình Bà-la-môn, sau khi xuất gia làm đệ tử 
của Phật và nhập diệt trước đức Phật, thọ thân Bồ tát an 
trú ở trời Đâu-suất ngày đêm sáu thời nói Pháp cho chư 
thiên cõi này nghe. Vào đời vị lai, sau khi sinh xuống cõi 
đời này vào thời vua Chuyển luân thánh vương tên là 
Khương-khư, thân phụ là Tu-phạm-ma, thân mẫu là Phạm- 
ma-việt. Sau khi xuất gia tu tập, chứng đạo thành Phật 
dưới gốc cây Long hoa, thuyết pháp hóa độ Thiện-tài, thân 
phụ. thân mẫu và tám vạn bốn ngàn đại chúng, cũng mở ra 
đầy đủ ba thừa để giáo hóa chúng sinh. Ngài Đại Ca-diếp 
ở thời chư Phật quá khứ đã khéo tu phạm hạnh, nên vào 
thời vị lai cũng sẽ hỗ trợ ngài Di-lặc thành Phật giáo hóa 
chúng sinh ở cõi này"!“2, Có tư liệu cho rằng, Di-lặc còn 
có tên là Từ-thị. Trong bốn vô lượng tâm gồm: Từ, Bi, Hỷ, 


Xả thì Bồ tát Di-lặc lấy tâm Từ vô lượng của Phật làm 


!4! Thuyết bản kinh, Trung A-hàm 13, Đại chính 1. Hiền ngu kinh 12. 
Đại chính 3. 

142 Phật thuyết Di-lặc hạ sinh kinh, Phật thuyết Di-lặc hạ sinh thành 
Phật kinh, Di-lặc thướng sinh kinh, Đại chính 14. 
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đầu. Lòng Từ vô lượng ấy sinh ra từ hạt giống Như lai, 
khiến hết thảy chúng sinh ở trong thế gian không mắt Phật 
tính, nên gọi là Từ-thị!. Cũng có tư liệu cho rằng: "Nếu 
có chúng sinh nào gặp được Ngài, liền chứng được Tâm từ 
bi tam-muội, nên gọi là Từ-thị"!4. Lại có tư liệu cho rằng: 
"Quá khứ khi làm vị quốc vương, thấy người nài chăn voi, 
liền khởi Từ tâm, nhân đó mà gọi Ngài là Từ-thị"!S. Lại 
cũng có tư liệu cho răng: "Di-lặc trong quá khứ đã phát 
nguyện cứu độ chúng sinh ở trong kiếp khói lửa binh đao 
khiến chúng sinh thực hành chánh quán trung đạo bằng 
Vô-duyên-đại-từ. Từ bị là sức mạnh căn bản của hết thảy 
thiện pháp, có năng lực lìa xa hết thảy ác pháp. Nên, gọi là 


Từ-thị. Nên, Từ-thị là họ và cũng là tên A-dật-đa... ".!6 


Có tư liệu cho rằng: "Di-lặc và A-dật-đa là hai người khác 


14 Đại nhật kinh sớ 1, Đại chính 39. 
14 Tự ích Phạm thiên sở vấn kinh; Trì tâm Phạm thiên sở vấn kinh; 
Thắng tư duy Phạm thiên sở vấn kinh, Đại chính 15. 


145 Hiền ngu kinh, Đại chính 4. 





! Bị hoa kinh, Đại chính 3. 
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nhau"! Nhưng, lại có tư liệu cho rằng: "Di-lặc chính là 


A-dật-đa, một đệ tử của đức Phật". !# 


Bồ tát A-dật-đa có mặt trong pháp hội này ở trong thính 
chúng Bồ tát là tiêu biểu cho tâm đại bi. Chỉ có tâm đại bi 
mới thực hiện đại trí một cách toàn vẹn. Nói tóm lại, đại trí 
của Bồ tát Văn-thù-sư-lợi soi chiếu niềm tin Tịnh độ 
xuyên suốt cả ba đời và mười phương, thì tâm đại bi của 
Bồ tát A-dật-đa hay Di-lặc là tiêu biểu cho hành động biến 
Tín trở thành Hạnh, Nguyện của Tịnh độ cũng xuyên suốt 
cả ba đời và mười phương, cho đến khi chứng đạo Vô 
thượng Bồ đề dưới gốc cây Long hoa và chuyền vận pháp 
luân khai mở tam thừa giáo hóa hết thảy chúng sinh đồng 


qui Tịnh độ, đồng thành chánh giác. 


-_ Bồ tát Càn-đà-ha-đề: 1rrrgfaqaiaìfàwcaäw = Gandhahastinã 
bodhisattvena. Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biên của Gandhahastina là Gandhahastin và từ vị biên của 


1 Thuyết bản kinh, Trung A-hàm, Đại chính 1. Xuất diệu kinh 6, 
Đại chính 4. Đại-tỳ-bà-sa luận 178, Đại chính 27. 

48 Phâm Tùy hỷ công đức, Diệu pháp liên hoa kinh, Đại chính 9. 
Bình đăng giác kinh 4, Đại chính 12. 
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bodhisattvena là bodhisattva. Hán, phiên âm gandhahasti 
là Càn-đà-ha-đề, Càn-đà-ha-trú, Kiền-đà-ha-sa-để và dịch 
là Hương tượng, Hương huệ, Xích sắc, Bất khả tức... 
Hương là hương thơm lan tỏa; Tượng là các hạnh lành đầy 
đủ và có sức mạnh to lớn; Hương tượng là biểu thị cho 
hạnh và quả trọn vẹn. Hương huệ là hương thơm của giới 
định tuệ. Xích sắc là màu đỏ. Bất khả tức là không thể 
dừng lại. Gandhahastin bodhisattva là vị Bồ tát có hương 
thơm giới định tuệ, đỏ thắm lan tỏa trọn vẹn cùng khắp từ 
nhân đến quả, như sức mạnh của voi, hương thơm ấy lan 
tỏa cùng khắp không thể dừng lại bất cứ một nơi nào. Bản 
kinh này, ngài La-thập phiên âm là Càn-đả-ha-đề Bồ tát!“®. 
Bản dịch của ngài Huyền-tráng chỉ có nêu tên bốn vị Bồ 
tát làm thượng thủ, như các ngài: Bồ tát Diệu-cát-tường, 
Bồ tát Vô-năng-thắng, Bồ tát Thường-tinh-tấn, Bồ tát Bắt- 
hưu-tức, không có nêu tên Bồ tát Càn-đà-ha-đề hay Bồ tát 
Hương-tượng!”°. Đối với hàng thượng thủ Bồ tát trong bản 


kinh này, bản của ngài La-thập cũng chỉ nêu lên bôn vị Bô 


!4 Lạ-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 346, Đại chính 12. 


15 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 222 


tát làm thượng thủ gồm, các ngài như: Pháp vương tử 
Văn-thù-sư-lợi, Bồ tát A-dật-đa, Bồ tát Càn-đà-ha-đề, Bồ 
tát Thường-tinh-tân, không có nêu tên Bồ tát Bắt-hưu-tức. 
Bản Phạn văn hiện có nêu tên năm vị Bồ tát làm thượng 


thủ gồm: 1s] Eàn I+Irqdd (MamJjusriyä kumarabhitena 


= với Pháp vương tử Văn-thùsưlợi), 3fRddaìfàar3q 


(ajitena bodhisattvena = với Bồ tát A-dậtđa), trdgfdmT 
aìfàarầw (Gandhahastinä bodhisattvena = với Bồ tát Càn-đà- 
hađề hay Bồ tát Hương-tượng), fìetìgrờnafìar3àn 
(Nityodyuktena bodhisattvena = với Bồ tát Thường-tinh-tấn), 


3fnfàngrafàac3 (Aniksiptadhurena bodhisattvena = với 


Bồ tát Bắt-hưu-tức).!Š1 


Bồ tát Càn-đà-ha-đề hay Bồ tát Hương-tượng đã từng tu 
tập theo hạnh Phổ-hiền, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện, an 
trú hết thảy công đức. Có mặt khắp mọi nơi, thực hành 
mọi phương tiện, khéo nhập kho tàng Chánh pháp của 
Phật, đến bờ tuyệt đối, nguyện thành Phật ở vô lượng thế 


'! tgIqdÌsqg: 
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giới!2. Bồ tát Càn-đà-ha-đề hay Bồ tát Hương-tượng có 


mặt trong pháp hội này là tiêu biểu cho những vị Bồ tát có 
đầy đủ tín, hạnh, nguyện nhân quả của cõi Tịnh độ. Trong 
Trùng đính nhị khóa giải, cho rằng: "Càn-đả-ha-đề Bồ tát 


là Bắt-hưu-tức Bồ tát"153, 


- Bồ tát Thường-tinhtấn: fìetixtww 4ìfànrần = 
Nityodyuktena bodhisattvena. Biến cách 3, số ít của tiếng 
Phạn, nghĩa là với Bồ tát Thường-tinh-tân. Từ vị biến của 
NItyodyuktena là NÑityodyukta. Bản của ngài La-thập dịch 
là Thường-tinh-tân. Bồ tát Thường-tinh-tấn có mặt ở trong 
pháp hội này là tiêu biểu cho những vị Bồ tát có sự tinh 
cần không gián đoạn đối với tín, hạnh và nguyện, khiến 
nhất tâm bắt loạn, Tịnh độ của chư Phật và Tịnh độ Phật 
A-di-đà luôn luôn hiện tiền đối với vị Bồ tát có danh hiệu 


` 


này. 
- Bồ tác Bấthuutức: siầfầnwyaìifùdràd = 


!52 Phật thuyết Vô-lượng-thọ-kinh, thượng, Đại chính 12. 


l3 Hưng-từ Pháp sư, Thuật, Trùng đính nhị khóa hiệp giải, tr 27, 
Hòa-dụ Xuất bản xã, Trung-hoa Dân quốc, Cửu thập nhất niên. 
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Aniksiptadhurena bodh1sattvena. Biến cách 3, số ít của tiếng 
Phạn, nghĩa là với Bồ tát Bất-hưu-tức. Từ vị biến của 
Aniksiptadhurena là Aniksiptadhura. Bản ngài Huyền- 
tráng dịch là Bắt-hưu-tức Bồ tát!5*. Bồ tát Bất-hưu-tức có 
mặt trong pháp hội này là tiêu biểu cho hàng Bồ tát đạt 
đến địa vị không thoái chuyển đối với tâm, nguyện và 
hạnh bồ đề ở nơi quả vị Vô thượng Bồ đề và cảnh giới 
Tịnh độ của chư Phật và là tâm không thoái chuyển đối 
với tu nhân và kết quả của tín, hạnh, nguyện, khi nghe đức 
Phật Thích-ca hay nghe chư Phật mười phương xưng tán y 
báo chánh báo trang nghiêm Tịnh độ phương tây của đức 
Phật A-d¡-đà. 


- Cùng với Đề-thích chúa trời Đạo-lợi: 9Tì43aTrftr3 


= Sakrena ca devãnam Indrena. 


Sakrena: Biên cách 3, sô ít của tiêng Phạn, nghĩa là với 
Đê thích. Từ vị biên của $akrena là $akra. Bản của ngài 


La-thập dịch là Thích-đề-hoàn-nhân'°Š. Bản ngài Huyền- 


15 Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thụ kinh, tr 348, Đại chính 12. 
!55 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 346, Đại chính 12. 
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tráng dịch là Đế-thích!59, 


Devaänäm indrena: Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn, 
nghĩa là với chúa trời. Từ vị biến của devãnãm là deva, có 
nghĩa là trời. Từ vị biến của indrena là indra, nghĩa là 
chúa. ŠSakra-deva-indra, nghĩa là chúa trời Đề thích. Hán, 
phiên âm là Thích-ca-đề-hoàn-nhân-đà-la, Thích-đề-hoàn- 
nhân, Thích-ca-đểề-bà và dịch là Thiên-đế-thích, Thiên- 


chủ, Kiều-thi-ca, Thiên-nhãn. 


Đế-thích tiền thân là một vị Bà-la-môn, ở nước Ma-già-đà, 
họ là Kiều-thi-ca, tên là Ma-già. Bấy giờ Kiều-thi-ca và 32 
người bạn cùng tu phước đức và trí tuệ. Sau khi mệnh 
chung sinh lên tầng trời thứ hai, trong sáu tầng trời thuộc 
Dục giới, ở trên đỉnh núi Tu-di, gọi là trời Đao-lợi. Ma-già 
làm chủ cõi trời này, nên gọi là Đế-thích hay Thiên chủ và 
32 người là phụ tá. Trời Đao-lợi có ba mươi ba cõi, nên 
cũng còn gọi là Tam-thập-tam-thiên. Ở giữa đỉnh núi Tu- 
di là Đế-thích ở, nên gọi là Thiên-chủ hay Năng-tác-chủ. 
Ba mươi hai cõi chung quanh núi Tu-di, mỗi phương gồm 


15 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 
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có 8 vị!'”. Ở kinh Tạp A-hàm ghi lại rằng: "Có vị Tỷ khưu 
hỏi Phật, vì sao có tên Thích-đề-hoàn-nhân? Phật dạy: VỊ 
ấy khi ở cõi người thường hay nhanh chóng phát tâm bố 
thí và thường chủ động trong việc làm này, nên gọi là 
Thích-đề-hoàn-nhân. Vì sao vị ấy gọi là Phú-lan-đả-lan- 
đà-la? Vì vị ấy đã có vô số lần làm việc bố thí. Vì sao, vị 
ấy gọi là Ma-già-bà? Vì gọi theo tên của vị ấy khi còn làm 
người. Vì sao, vị ấy có tên là Ta-bà-la? Vì vị ấy khi còn 
làm người thường thực hành bố thí y áo. Vì sao gọi vị ấy 
là Kiều-thi-ca? Vì gọi theo họ của vị ấy khi còn làm người 
vậy. Vì sao ØỌI VỊ ẫây là Xá-chỉ-bát-đệ? Vì Xá-chỉ là vợ, 
Bát-đệ là chồng, ấy là gọi theo tên vợ chồng. Vì sao gọi vị 
ấy là Thiên-nhãn? Vì vị ấy khi còn làm người là rất thông 
minh, vì vị ấy cùng một lúc ngồi suy nghĩ thấy cả ngàn 
nghĩa lý và cùng một lúc quán sát mà thấy đủ mọi điều. Vì 
sao gọi vị ấy là Nhân-đà-lợi? Vì vị ấy làm chủ cõi trời 


Đao-lợi và 32 cõi trời Tứ thiên vương tùy thuộc". !5Š 


Trong pháp hội Phật dạy kinh này, Thiên-đế-thích chúa 


157 Đại trí độ luận 56, Đại chính 25. 
153 Tạp A-hàm 40, Đại chính 2. 
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trời Đao-lợi có đến tham dự là tiêu biểu cho chư Thiên có 
căn bản với thiện pháp, nhất là thực hành Thập thiện 
nghiệp đạo và nhắn mạnh hạnh bố thí cúng dường, ẫy là 
những vị có căn bản nhân duyên về phước đức hữu lậu, 
nên có thể kết duyên với Tịnh độ mà nhất là Tịnh độ của 
Phật A-di-đà ở phương Tây. Ấy là pháp môn khó tin nhất 


đôi với chúng sinh ở nơi thê giới Ta-bà này. 


-_ Phạm-thiên-vương chúa tế thế gian: g[nrawgiwfänT = 
Brahmanä ca sahãrnpatina. 

Brahmanä: Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn, nghĩa là với 
Phạm vương hay Phạm thiên vương. Từ vị biến của 
brahmanä là brahma, nghĩa là Phạm vương. 

Sahãrhpatinã: Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn, nghĩa là 
với chúa tế thế gian. Từ vị biến của sahãrhnpatinä là 
sahãrnpati, nghĩa là chúa tế thế gian, Ta-bà thế giới chủ 
hay kham nhẫn thế giới chủ. 

Brahma, Hán, phiên âm là Ba-la-ha-ma, Một-la-hàm-ma, 
Phạm-ma và dịch là Thanh tịnh, Ly dục, Tịnh hạnh, Phạm 
hạnh, Phạm chí, Thừa tập... Bản ngài La-thập không nêu 


tên Phạm thiên vương mà chỉ nêu chữ "đăng", nghĩa là 
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v.v... Bản ngài Huyền-tráng dịch brahmanä ca sahãrnpatinä là 


Đại phạm thiên vương kham nhẫn thế chủ. !59 


Trong truyền thống của Bà-la-môn giáo, thì Phạm thiên là 
trung tâm điểm để thiết lập hệ thống giáo lý và tín ngưỡng 
của họ, vì họ cho rằng, Phạm thiên là chúa tế sinh ra muôn 
vật, nhưng Phạm thiên thì tự sinh ra mà không một ai sinh 
ra Phạm thiên và Đại phạm thiên vương tự cho rằng, hết 
thảy chúng sinh đều do mình sinh ra, tự mình hiểu biết tất 
cả nghĩa lý, mình là bậc Tôn quí nhất, giàu sang nhất, có 
quyên uy thống lãnh đại thiên thế giới. Đó là quan niệm về 
Đại phạm thiên vương (Mahabrahmaä-deva) trong tư tưởng 


An-độ vào thời cô đại. 


Từ thời Lê-câu-phệ-đà (rgveda), Bà-lamôn giáo phần 
nhiều sùng bái các Thần tự nhiên và họ tin rằng, nhờ 
những ân huệ của các thần này mà sống có nhiều hạnh 
phúc. Và họ làm những bải thơ văn ca tụng những vị Thần 
tự nhiên này biên tập lại thành Lê-câu-phệ-đà (rgveda). 
Các Thần được đề cập ở trong Lê-câu-phệ-đà phân chia 


1 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thụ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 


229 Thích Thái Hòa 


thành ba cõi, gồm: Thiên thần, Hư không thần và Địa thần. 
Ngoài ra, A-thát-bà-phệ-đà (Atharva-veda)!5? còn lập thêm 
một cõi, gọi là Quang-giới (thế giới của ánh sáng), ở trên 


ba cối. 


Vào cuối thời kỳ Lê-câu-phệ-đà, Kỳ-đảo-chủ-thần 
(Brahmaspati), lại được tôn kính là vị Thần cao nhất và 


được xem là vị Thần nguyên lý tạo thành vũ trụ. 


Vào thời đại Phạm-thư, Sinh-chủ-thần (Prajapat), lại được 
Bà-la-môn giáo tôn lên làm vị Thần tối cao. Không bao 
lâu, người ta lại sùng kính Đại-phạm (Mahãbrahmä) và 
cho rằng, Đại-phạm (Mahãbrahm8) là từ Kỳ-đảo-chủ-thần 
tiễn hóa lên. Bước đầu họ quan niệm Phạm thiên là con 
của Sinh-chủ-thiên, nhưng về sau chiếm được ưu thế, liền 
giữ địa vị thay thế Sinh-chủ-thân và đã trở thành nguyên lý 


sáng tạo. 
Vào thời đại Áo-nghĩa-thư (Upanisad), là thời đại "giáo 


!% Atharva-veda: Chủ yếu nói về đồng cốt và chú thuật cầu phúc, trừ 
tai nạn và một số Ít mang tư tưởng triết học và khoa học. Sách có 731 
bài ca tán. Trong có một phần sáu xuất hiện ở kinh Lê-câu-phệ-đà. 
(Phật Quang Đại từ điển 1, tr 70, Thích-quảng-độ dịch). 
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nghĩa bí truyền giữa thầy và trò", cốt tủy tư tưởng của thời 
kỳ này cho răng, Phạm thiên với Thần ngã hay Brahman 
và Ätman đồng nhất thể. Cũng vào thời kỳ Áo-nghĩa-thư 
cho rằng, Đại phạm thiên có đầy đủ ba tính chất gồm: 
Thực hữu (Satya, hiện hữu chân thật); Tri (Jñãna, hiểu 


biết); Diệu lạc (ananda, vui sướng, hoan hỷ). 


Đối với Phật giáo, Phạm thiên là vị thần, tên là Sahãrnpati 
(Ta-bà chủ) hay là Šikhin (Thi-khí) ở vào cõi trời Sơ thiền 
thuộc Sắc giới. Sau khi đức Phật thành đạo Ngài định nhập 
niết bàn, thì Phạm thiên Sahãrhpati, vị chúa tế của thế gian 
cầu thỉnh đức Thế-tôn chuyển vận Pháp luân, vì lợi ích 
cho hết chúng sinh và chỉ dẫn cho chúng sinh con đường 
chấm dứt sinh tử và vị Đại phạm thiên vương này thường 


theo Phật nghe pháp và hộ trì Phật pháp. 


Ở Đại-trí-độ-luận!5! và Đại-tỳ-bà-sa!52, trời Phạm thiên có 
ba cõi ở Sơ thiên, gồm: Phạm chúng, Phạm phụ và Đại 


phạm thiên. Nhưng ở Trường A-hàm!® nói Phạm thiên có 


16! Đại-trí-độ-luận 9, Đại chính 25. 
1 Đại-tỳ-bà-sa 98, Đại chính 27. 
!53 Đạo lợi thiên phẩm, Trường A-hàm 20, Đại chính I. 
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bốn cõi trời gồm: Phạm thân thiên, Phạm chúng thiên, 
Phạm phụ thiên, Đại phạm thiên, trong đó, Đại phạm thiên 


thống lãnh tất cả. 


Ở trong Pháp hội đức Phật giảng kinh A-di-đà này, Đại 
Phạm thiên vương có đến tham dự nghe pháp và hộ trì 
pháp, nhằm tiêu biểu cho chư thiên Sắc giới không những 
có căn bản với thiện pháp, mà còn có những pháp học căn 
bản về thiền định và nhất là các loại thiền định hữu lậu. Và 
cũng từ những loại căn bản thiền định này mà sau khi nghe 
pháp từ đức Phật, các loại phước đức nhân duyên hữu lậu 
này lại được nâng lên thành phước đức của nhân duyên vô 
lậu để đạt tới nhất tâm bất loạn, tâm cảnh nhất như, mọi tà 
kiến về ngã và ngã sở tự rơi rụng, khiến cảnh giới Tịnh độ 
của chư Phật mười phương và Tịnh độ của đức Phật A-di- 
đà biểu hiện ngay ở nơi nhân duyên y báo, chánh báo cảnh 


giới Sơ thiền của Đại Phạm thiên vương. 


e Đối chiếu 
* Bản ngài La-thập: "Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha- 


mục-kiên-liên, Ma-ha-ca-diêp, Ma-ha-ca-chiên-diên, Ma- 
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ha-câu-hi-la, Li-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-ca, Nan-đà, A- 
nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đè, Tân-đầu-lô-phả-la- 
đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha-kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu- 
lâu-đà, như thị đẳng chư đại đệ tử. Tinh chư Bồ tát Ma-ha- 
tát Văn-thù-sư-lợi pháp vương tử, A-dật-đa Bồ tát, Càn- 
đả-ha-đề Bồ tát, Thường-tinh-tấn Bồ tát, dự như thị đăng, 
chư đại Bồ tát. Cập Thích-đẻ-hoàn-nhân đăng, vô lượng 


chư thiên đại chúng câu". 


= "Các vị đại đệ tử như: trưởng lão Xá-lợi-phất, Đại-mục- 
kiền-liên, Đại-ca-diếp, Đại-ca-chiên-diên, Đại-câu-hi-la, 
Li-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-ca, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu- 
la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà- 
dị, Đại-kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà... Cùng với 
các bậc Bồ tát, Đại sĩ như: Pháp vương tử Văn-thù-sư-lợi, 
Bồ tát A-dật-đa, Bồ tát Càn-đả-ha-đề, Bồ tát Thường-tinh- 
tấn... Và Thích-đề-hoàn-nhân..., vô lượng đại chúng chư 


thiên đêu cùng có mặt”. 


+ Bản ngài Huyềển-tráng: "Đại A-la-hán kỳ danh viết: tôn 
giả Xá-lợi-tử, Ma-ha-mục-kiên-liên, Ma-ha-ca-diếp, A-nê- 


luật-đà, như thị đăng, chư đại Thanh văn, nhi vi thượng 
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thủ. Phục dữ vô lượng Bồ tát Ma-ha-tát câu. Nhất thiết giai 
trú bất thoái chuyền vị, vô lượng công đức, chúng sở trang 
nghiêm. Kỳ danh viết Diệu-cát-tường Bồ tát, Vô-năng- 
thắng Bồ tát, Thường-tinh-tấn Bỏ tát, Bắt-hưu-tức Bồ tát, 
như thị đẳng, chư đại Bồ tát, nhi vi thượng thủ. Phục hữu 
Đế-thích, Đại phạm thiên vương, Kham-nhẫn thế chủ, Hộ 
thế Tứ vương, như thị thượng thủ. Bách thiên câu-chi-na- 
dữu-đa số chư thiên tử chúng, cập dư thế gian vô lượng 


thiên nhân, A-tô-lạc đăng, vị văn pháp cô, câu lai hội tọa”. 


= "Danh hiệu của Đại A-la-hán như vậy, gồm: tôn giả Xá- 
lợi-tử, Đại-mục-kiên-liên, Đại-ca-diếp, A-nê-luật-đà,... là 
những bậc thượng thủ trong hàng đại Thanh văn. Lại có 
mặt của vô lượng hàng Bồ tát, Đại sĩ, tất cả đều an trú ở 
địa vị không còn thoái chuyển, chúng được trang nghiêm 
bởi vô lượng công đức. Danh hiệu của các bậc Bồ tát ấy 
như: Bồ tát Diệu-cát-tường, Bồ tát Vô-năng-thắng, Bồ tát 
Thường-tinh-tắn, Bồ tát Bắt-hưu-tức,... là những vị làm 
thượng thủ của chư vị đại Bồ tát. Lại có Đế-thích, Đại 
phạm thiên vương, Thế chủ Kham-nhẫn, Tứ thiên vương 


hộ thế, những vị như thế làm thượng thủ. Số lượng trăm 
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ngàn ức các chúng hội thiên tử, và vô lượng nhân, thiên 
thê gian khác, A-tu-la, vì muôn nghe pháp đêu đên ngôi ở 


trong pháp hội". 


e Luận giải 

Phần này, kinh nêu lên thính chúng tham dự trong Pháp 
hội của đức Phật Thích-ca nói về y báo, chánh báo trang 
nghiêm cõi Tịnh độ từ nơi bản nguyện của đức Phật A-di- 


đà kết thành. 
Thính chúng tham dự có ba thành phần, gồm: 


I1-Thính chúng Thanh văn: Thính chúng này được nêu lên 


đâu tiên, vì có ba lý do: 


1/1- Chúng Tỷ khưu thuộc về Thanh văn là chúng tiêu 
biểu cho nếp sống thiểu dục, tri túc dẫn đến đời sống ly 
dục, có thể chứng đắc pháp Niết bàn ngay trong hiện thế, 
làm mẫu mực đạo đức cho thế giới trời người và làm 
phước điền cho thế giới trời người gieo trồng phước đức, 
nên Thanh văn tướng là tướng thanh tịnh được quy định cụ 


s 
^ 


thê. 
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1/2- Chúng Tỷ khưu Thanh văn là chúng thường tùy tùng 
theo Phật, trực tiếp nghe pháp, thực hành pháp, chứng ngộ 
pháp dưới sự hướng dẫn, giáo hóa thường xuyên từ đức 


Phật ngay trong đời này. 


1⁄3- Chúng Tỷ khưu là tiêu biểu cho Tăng-già, sống nếp 
sống hòa hợp thanh tịnh, có thể thay Phật tuyên dương 
Chánh pháp. 


Vì ba lý do ấy, nên đại chúng Thanh văn được nêu lên đầu 
tiên ở trong pháp hội này mà cụ thể như các ngài Xá-lợi- 


phât, Đại-mục-kiên-liên, Đại-ca-diệp... 


2-Thính chúng Bồ tát: Thính chúng này nêu lên, tiếp theo 


chúng Thanh văn, cũng có ba lý do, gồm: 


2/1- Tướng bất định: Bồ tát tướng là bất định tướng. Nên, 
tướng nào cũng có thể là tướng của Bồ tát và tướng nào 
cũng có thê là không phải tướng của Bồ tát. Bồ tát có mặt 
giữa cõi đời là vì lợi ích chúng sanh, nên sử dụng bất cứ 
tướng nào mà đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh, thì 
Bồ tát đều có thể sử dụng. Vì lý đo đó, nên tướng Bồ tát là 


tướng bất định. 
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2/2- Chúng Bồ tát không thường xuyên trực tiếp tùy tùng 
theo Phật như chúng Thanh văn. 


2/3- Chúng Bồ tát thường tiêu biểu cho sự thực hành Bồ 
tát đạo và thường an trú ở thực tướng trung đạo, nên tham 
dự mà không có tướng dự, tuy không có tướng dự mà tâm 
nguyện vẫn thường tham dự ở trong các pháp hội của Phật 


thuyết pháp. 


3- Thính chúng Trời người: Đây là thính chúng được kinh 


nêu lên sau cùng, cũng có ba lý do, gôm: 


3/1-Tướng thế gian: Tướng trời người là tướng thuộc về 
thế gian. Ấy là tướng thuộc về phước báo hữu lậu do thực 
hành hữu lậu thiện tạo nên. Tuy có phước báo, nhưng còn 
nằm ở trong vô minh, không rõ biết biên cương của sanh 
tử và sống hoàn toàn thụ động bởi sanh già bệnh chết và bị 


thụ động bởi các tướng sanh trụ dị diệt của thế gian. 


3/2- Phàm thánh phẩm tạp: Chúng trời người phẩm loại 
phàm thánh xen tạp, khó phân loại. 


3/3- Ngoại hộ: Chúng trời người nghe pháp trong pháp hội 
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này là để kết duyên và ngoại hộ, khiến Chánh pháp tồn tại 


lâu dài giữa cõi nhân thiên. 


Như vậy, trong các thính chúng ở trong pháp hội này, 
chúng Thanh văn là chúng đương cơ, để đức Phật nói về y 
báo chánh báo trang nghiêm Tịnh độ của Phật A-di-đà Tây 
phương, kết thành từ bản nguyện của đức Phật ấy, để 
chúng Thanh văn từ nơi pháp thoại này mà phát khởi đức 


tin Tịnh độ, từ đó tạo thành nguyện và hạnh Tịnh độ. 


Chúng Bồ tát có mặt trong pháp hội này, nghe pháp thoại 
đức Phật nói về y báo, chánh báo trang nghiêm cõi Tịnh 
độ của đức Phật A-di-đà, nhằm để khăng định niềm tin 
Tịnh độ vốn có sẵn ở chân tâm, hiện ra từ tự tánh để thăng 
tiến nguyện và hạnh Tịnh độ vì lợi ích cho hết thảy chúng 


sanh. 


Chúng trời người có mặt trong pháp hội này, nghe pháp 
thoại đức Phật nói về y báo, chánh báo trang nghiêm cõi 
Tịnh độ của đức Phật A-di-đà là để kết duyên với Tịnh độ, 
khiến niềm tin Tịnh độ chưa khởi thì khởi sinh, đã khởi thì 


thăng tiến, nguyện và hạnh Tịnh độ chưa khởi thì có cơ 
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duyên để khởi và đã khởi thì lại được càng thêm củng cố 
và tăng trưởng, để ngoại hộ cho những ai thực hành đời 
sống Tịnh độ, và lại có thể biến dân gian trở thành Tịnh 


độ. 


Tuy, bản Phạn và bản ngài La-thập không đề cập đến thính 
chúng A-tu-la, nhưng bản dịch của ngài Huyền-tráng lại có 
nêu lên thính chúng này. Nhưng, phần kết thúc kinh này cả 
ba bản đều có nêu lên các thính chúng đều hoan hỷ, phụng 
hành lời dạy của đức Thế-tôn, trong đó có cả thính chúng 
A-tu-la. Thính chúng này là tiêu biểu cho sự ngoại hộ Phật 
pháp tồn tại không những chỉ trên không gian mà còn ở 


trong đất liền để đem lại lợi ích cho mọi ĐIỚI. 


s%* Kinh văn 


Bấy giờ, đức Thế-tôn nói với trưởng lão Xá-lợi-phất rằng: 
Có cõi Phật cách đây vượt quá trăm ngàn ức cõi Phật về 
phương Tây, có thế giới tên là Cực lạc. Ở thế giới này, 
Như lai tên là Vô-lượng-thọ, bậc A-la-hán, Chánh-biến-tri, 


hiện trú trì đang hướng dẫn và đang thuyết pháp ở cõi đó. 
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Này Xá-lợi-phất, vì nhân duyên gì cõi ấy gọi là Cực lạc? 
Lại nữa, này Xá-lợi-phắt, vì ở cõi ấy, chúng sinh không có 
những sự khổ đau về thân và tâm, chỉ có niềm vui vô 
lượng, vì nhân duyên ấy, nên gọi thế giới ấy là Cực lạc. 
2141rI411T19qrdsTTf4aqTidra4ftcgI3ifTsrrfìawqf3T 
f3rxiTrsdìaz34cTqìf+sr1gsi4z13)2T1ir1f#r4T4 
đìniasiìzasrd:IaaT1fìaT4ni4a3irdìssrqtr1rzaqsudteid 
sfàfàaàainafdsrt4äs1fdIafpqrrdsTr[ì 4T 


wiIsiÌsITq:q'aT14dìcT=dIqtTiasiqn:sTIfì42414c1Tsìz 
#IdÌnTfTqea4Tn1I4T1S:sf3ds:a4HT0T=14q4aTzvrrf 
lìr4Tz1nwTsiìzsrq:4a1adÌcTsrd 


Tatra khalu bhagavãn äyusmantarh $ãrIputram ãmantrayati 
sma/ asti §ãriputra pašcimme digbhäaga 1to buddhaksetrarh 
kotl§atasahasramn buddhaksetranam atikramya sukhävatI 
nama lokadhatuh/ tatramitäyurnama tathãgato rhan 
samyaksamnbuddha ctarhi tiạthati dhriyate yãpayatI 


dharmamn ca de§ayat/ tat kin manyase $ãriputra kena 
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karanena sãlokadhatuh sukhãvafftyucyate/ 


Tasyam khalupunah $ãriputra sukhavatyam lokadhätau 
nãstisattvanarnkayaduhkharmnacittaduhkhamn apramänäany 
eva sukhakaranan/ tena kãranena sãa lokadhatuh 


sukhävafrty ucyate. 


e Thích ngữ 


-_ Tatra khalu: Bấy giờ. Hán dịch nhĩ thời. 


- Bhagavãn: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến 
là bhagavat. Hán phiên âm là bạc-già-phạm, bà-gia-bà, bà- 
già-bà-đế và dịch với các nghĩa như: Hữu-đức, bậc có đức 
hạnh; Năng-phá, bậc có khả năng phá trừ phiền não; Thế- 
tôn, bậc tôn quý trên đời. Ngài La-thập dịch là Phật. Ngài 
Huyền-tráng dịch là Thế-tôn. 


Ý nghĩa Thế-tôn đã được đức Phật giải thích ở kinh Thập 
hiệu như sau: "”Fa ở nơi nhân địa, tự quán sát các thiện 
pháp. giới pháp, tâm pháp và trí tuệ pháp, lại còn chiêm 
nghiệm các pháp bắt thiện như tham, sân, si... là pháp có 


khả năng sanh diệt và đem lại kết quả khổ đau. Ta đã dùng 
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trí tuệ vô lậu để phá trừ các phiền não ấy và thành tựu quả 
vị Vô thượng Bồ đề. Vì vậy đối với chư thiên, loài người, 
phàm thánh, thế gian và xuất thế gian, tất cả đều tôn trọng. 


Do đó mà gọi là Thê-tôn".!9 


-_ Äyusmantam: Biến cách 2, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 
biến là ãyusmat. Hán dịch là Tôn giả hay Trưởng lão. A- 
hàm giải thích Trưởng lão có ba loại: Niên kỳ trưởng lão: 
Vị trưởng lão xuất gia tu học ở trong Phật đạo nhiều năm; 
Pháp trưởng lão: Chỉ cho những bậc Tỷ khưu trong Tăng 
đoàn tính thông giáo pháp; Tác trưởng lão: Trưởng lão 


theo nghĩa thế tục là tuổi đời.!55 


Ý nghĩa Trưởng lão, lại được đức Thế-tôn giải thích ở bài 


kệ trong Tăng nhất A-hàm như sau: 
"”Fa nay gọi Trưởng lão 
Chưa hẳn xuất gia trước 
Tu nghiệp thiện bản thân 


1 Thập hiệu kinh, tr 720, Đại chính 17. 


!9 'Tập chúng kinh, Trường 8, Đại chính 1. 
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Phân biệt các chính hạnh. 
Giả sử người tuổi trẻ, 
Nhưng các căn không lỗi, 
Đó chính là Trưởng lão, 
Do thực hành chính pháp".!56 


Äyusmat, Hán còn dịch là Cụ-thọ. Nghĩa là vị có đầy đủ 
thọ mạng theo nghĩa thế gian và tuệ mạng ở trong Phật 


pháp. 


-_ Ämantrayati: Động từ chia theo ngôi 3, số ít. Nghĩa là 
bảo rằng, nói rằng. Hán dịch là cáo. Người trên gọi người 


dưới mà bảo, Hán gọi là cáo. 
-_ Asti: Động từ chia theo ngôi 3, số ít. Nghĩa là có. 


- PaScime: Biên cách 7, sô ít của tiêng Phạn, nghĩa là ở 


phương Tây. 


!% Tặng nhất A-hàm, tr 659, Đại chính 2. 
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-_ DIipbhaga: Phương sở, phương hướng. 
-_ Ito: Cách đây, từ đây. 


-_ Buddhaksetrarh: Biến cách 2, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biến buddhaksetra, cõi Phật. 


-_ Kotlisatasahasrarh: Biến cách 2, số ít của tiếng Phạn. Từ 
vị biến là kotiéatasahasra. Koti: ức; $ata: trăm; sahasra: 
ngàn. Ngài La-thập dịch: Thập vạn ức. Ngài Huyền-tráng 


dịch Bách thiên câu-chi-na-dữu-ổđa. 


-_ Atikramya: Tiền tố từ Ati, động từ căn là kram. Nghĩa 


Vượt qua. 


- Sukhävati: Biến cách I1, số ít của tiếng Phạn: Sự sung 
sướng nhất. Hán phiên âm là Tu-ha-ma-đề, Tu-ma-đề và 
dịch Cực lạc, An lạc, An dưỡng. Cả hai ngài La-thập và 


Huyền-tráng đều dịch là Cực lạc. 
-  Nama: Tên gọi, danh hiệu. 


- Lokadhãtuh: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biến là lokadhãtu: thế giới. 
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- Tatra: Cõi ấy. 


-_ Amitäyur: Biên cách I1, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị biên 


là amitayus, Phật A-di-đà, Phật Vô-lượng-thọ. 


-_ Tathãgato: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến 


là tathagata: Như lai. 


-_ Arhara: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến là 
Arhant. Hán phiên âm là A-la-hán và dịch Ứng cúng, Sát 


tặc, Vô sanh. 


-  Samyaksarhbuddha: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn, 
nghĩa là Giác ngộ hoàn toàn. Hán phiên âm là Tam-miệu- 
tam-bồ-đề và dịch là Chánh biến tri, Chánh biến giác, 


Chánh đắng chánh giác. 
-_ Etarhi: Thuộc bắt biến từ hay trạng từ, ở đấy. 


-_ Tigthati: Có động từ gốc là sthtã. Ngôi 3, số ít, nghĩa là 


trú, đứng yên, an ôn. 


-_ Dhriyate: Có động từ gốc là dhr. Ngôi 3, số ít, nghĩa là 
duy trì, g1ữ gìn. 
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-_ Yãpayati: Có động từ gốc là yã. Ngôi 3, số ít, nghĩa là 


tiên hành, hướng dẫn, sống. 


-_ Dharmam: Biên cách 2, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị biên 


là dharma, nghĩa là pháp. 


- De§ayati: Có động từ gốc là điý, ngôi 3, số ít, nghĩa là 


nói, tuyên thuyết. 


-_ Tat: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến là tad, 


nghĩa là cái ây, cõi ây. 
-_ Kim: Biên cách 2, sô ít của tiêng Phạn. Như thê nào. 


-_ Manyase: Có động từ gốc là man, ngôi 2, số ít, nghĩa là 


suy ngh†, tư duy. 


- Kena: Biên cách 3, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị biên là 


kim, nghĩa là vì sao? 


-_ Karanena: Biên cách 3, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị biên 
là karana, nghĩa là nguyên nhân. Kena kãranena: Với 


nguyên nhân nào? 


- Saã: Biên cách I, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị biên là sa, 
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nghĩa là cái ấy, cõi ấy. 


- Lokadhãtuh: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biến là lokadhãtu, nghĩa là thế giới. 
- SukhavatI: Cực lạc. 


-_ Ucyate: Có động từ gốc là vac, chia ngôi 3, số ít, nghĩa 


là nói, gọi. 


- Nãsti: Có động từ gốc là ãs, nghĩa là có. Chia với ngôi 


3, số ít. Nãsti, nghĩa là không có. 


-_ Satfvanam: Biên cách 6, sô nhiêu của tiêng Phạn. Từ vị 


biến là sattva, nghĩa là chúng sanh. 
-_ Kãyaduhkham: Khổ thân. 
-_ Citaduhkharh: Khổ tâm. 


- Naãstisattvanarnr kãyaduhkharnnacittaduhkham: Những 


chúng sinh không có những sự khô đau về thân và tâm. 


-_ Apramanami: Biên cách 2, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị 


biên apramana, vô lượng. 
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- Eva: chỉ, thuần. 


e Đối chiếu 

*- Bản ngài La-thập: "Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá-lợi- 
phất! Tùng thị Tây phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu 
thế giới, danh viết Cực lạc, kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, 
kim hiện tại thuyết pháp. 


Xá-lợi-phất! Bi Phật hà cố, danh vị Cực lạc? Kỳ quốc 
chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh 


Cực lạc",! 


= "Lúc bấy giờ, đức Phật bảo trưởng lão Xá-lợi-phất rằng, 
từ thế giới này, vượt quá mười vạn ức cõi Phật, có thế giới 
danh hiệu Cực lạc, trong thế giới ấy, có đức Phật với danh 


hiệu A-di-đà, hiện nay đang thuyết pháp. 


Này Xá-lợi-phât! Vì sao cối Phật ây, có danh hiệu là Cực 
lạc? Vì trong cõi nước ây, chúng sanh không có những 
khô đau, chỉ cảm thọ các niêm vui, nên có danh hiệu là 


Cực lạc”. 


!% La-thập, Phật tuyết A-di-đà kinh, tr 346, Đại chính 12. 
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+ Bản ngài Huyền-tráng: "Nhĩ thời Thế-tôn, cáo Xá-lợi- 
tử! Nhữ kim tri phủ? Ư thị Tây phương, khứ thử thế giới, 
quá bách thiên, câu-chi-na-dữu-đa Phật độ, hữu thế giới 
danh viết Cực lạc, kỳ trung Thế-tôn, danh Vô-lượng-thọ, 
cập Vô-lượng-quang Như lai, Ứng-chánh-đăng-giác, thập 
hiệu viên mãn, kim hiện tại bỉ, an ẩn trú trì, vị chư hữu 
tình, tuyên thuyết thậm thâm, vi diệu chi pháp, linh đắc 


thù thắng, lợi ích an lạc. 


Hựu Xá-lợi-tử! Hà nhân, hà duyên, bỉ Phật thế giới, danh 


vi Cực lạc? 


Xá-lợi-tử! Do bỉ giới trung, chư hữu tình loại, vô hữu nhất 
thiết, thân tâm ưu khổ, duy hữu vô lượng, thanh tịnh hỷ 


lạc, thị cố danh vi, Cực lạc thế giới". !98 


= "Lúc bấy giờ đức Thế-tôn, gọi Xá-lợi-tử mà bảo rằng, 
Tôn giả nay có biết không? Nơi thế giới Tây phương, cách 
thế gới này, quá trăm ngàn ức cõi Phật, có thế giới gọi là 


Cực lạc, đức Thế-tôn ở trong thế giới Ấy, với danh hiệu 


1% Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 
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Như lai, Vô-lượng-thọ, Vô-lượng-quang, bậc Ứng cúng 
Chánh đẳng giác, đầy đủ mười đức hiệu, hiện tại đang an 
ồn, trú trì ở cõi nước ấy, vì các chúng sanh, tuyên thuyết 
pháp thậm thâm vi diệu, khiến đạt được sự lợi ích an lạc 


thù thắng. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Vì nhân duyên gì, thê giới của đức 


Phật ấy có danh hiệu Cực lạc? 


Này Xá-lợi-tử! Do ở trong thế giới ấy, các loài chúng 
sanh, hết thảy đều không có thân tâm ưu khổ, chỉ có thanh 


tịnh, hỷ lạc vô lượng, nên gọi danh hiệu thế giới Cực lạc". 


e Luận giải 

Kinh A-di-đà, các nhà chú giải phần nhiều xếp vào thể loại 
"Vô vấn tự thuyết"!, Nghĩa là kinh do Phật tự thấy đúng 
lúc, đúng chỗ, đúng cơ, đúng việc, đúng pháp là Ngài tự 
nói, chứ không có sự thưa hỏi. Và các nhà chú giải kinh 
này cũng cho rằng, phần mở đầu của kinh này là bắt đầu 


từ: "Lúc bấy giờ, đức Phật bảo trưởng lão Xá-lợi-phất từ 


I9 Trí-giả Đại sư, A-di-đà kinh nghĩa ký, tr 306, Đại chính 37. 
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thế giới này,..." cho đến "có đức Phật với danh hiệu A-di- 
đà, hiện nay đang thuyết pháp" là phần mở đầu đặc biệt 


của kinh này, gọi là phần biệt tự.!”9 


Trong phân biệt tự này, đức Phật nói rõ cho tôn giả Xá-lợi- 
phất và đại chúng trong Pháp hội biết rằng, trong không 
gian vô cùng cách cõi Ta-bà này về phương Tây quá mười 
vạn ức cõi Phật, có thế giới Cực lạc, trong thế giới ấy, có 
đức Phật với danh hiệu A-di-đà hiện nay đang thuyết pháp. 
Với phần biệt tự như vậy, không những đức Phật Thích-ca 
giới thiệu cho thính chúng trong đương hội bấy giờ biết 
rằng, không phải ở phương Tây chỉ có một cõi Tịnh độ của 
Phật A-di-đà mà có rất nhiều cõi Tịnh độ của chư Phật, 
nhiều đến nỗi vượt quá mười vạn ức cõi và cũng có thể 
Tịnh độ chư Phật ở phương Tây nhiều hơn cả cát sông 
Hằng, như ở nội dung chư Phật phương Tây xưng tán công 
hạnh giáo hóa của đức Phật Thích-ca ở thế giới Ta-bà mà 


trong kinh này đã nêu lên. 


1° Tuệ-tịnh, A-di-đà kinh nghĩa thuật, tr 308, Đại chính 37. Hưng-từ 
Pháp sư, Trùng đính Nhị khóa hiệp giải, Trung-hoa Dân quốc, Cửu 
thập nhất niên. 
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Như vậy, mở đầu trong phần biệt tự của kinh này khá độc 
đáo so với phần mở đầu của các kinh. Và chính phần mở 
đầu trong phần biệt tự của kinh này, cũng giới thiệu cho 
chúng ta biết những thế giới vượt ngoài không gian trú xứ 
cõi Ta-bà là đại giới của đức Phật Thích-ca hoăng pháp, 
lại còn có rất nhiều không gian của chư Phật đang hành 
đạo mà Tịnh độ của Phật A-di-đà là một trong vô sỐ cõi 
Tịnh độ phương Tây ấy của chư Phật. Và sự giới thiệu 
mang tính chất tự thuyết này của đức Phật, tự nó mở đầu 
cho một nền khoa học nghiên cứu về không gian và chính 
nên khoa học này đã phát hiện ra có nhiều thiên hà hoạt 
động nằm ngoài hệ thống hành tinh của chúng ta đang cư 
trú. Ấy cũng là một điều độc đáo và đầy thú vị mà phần 
biệt tự của kinh này đã hiến tặng cho tri thức nhân loại của 


chúng ta. 


Tiếp theo phần chánh tông của kinh này, đức Phật đặt câu 
hỏi với tôn giả Xá-lợi-phất và trả lời trực tiếp về ý nghĩa 
cõi Cực lạc của đức Phật A-di-đà cho thính chúng rằng: 
"Này Xá-lợi-phất, vì nhân duyên gì cõi ấy gọi là Cực lạc? 


Lại nữa, này Xá-lợi-phât, vì ở cõi ây, chúng sinh không có 
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những sự khô đau về thân và tâm, chỉ có niêm vui vô 


lượng, vì nhân duyên ây, nên gọi thê giới ây là Cực lạc”. 


Phân này bản dịch của ngài La-thập và ngài Huyền-tráng 


đều tương tợ bản Phạn hiện có. 


Cõi Tịnh độ Cực lạc Phật A-di-đà, thân tâm của chúng 
sanh ở đó chỉ có vui mà không có ưu khổ. Vì sao như vậy? 
Vì cõi ấy là cõi tạo nên từ bản nguyện của đức Phật A-di- 
đà, nên nó chỉ có ngũ thanh mà không có ngũ trược. Ngũ 
trược thì tạo ra khổ đau. Ngũ thanh thì tạo ra an lạc. Ngũ 
trược là năm sự dơ bấn, năm sự hủy diệt đời sống một 
cách nhanh chóng, chúng gồm: kiếp trược, kiến trược, 
phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Ngũ thanh 
là năm sự thanh tịnh tạo thành sự an lạc cho chúng sanh ở 
thế giới Cực lạc, chúng gồm: kiếp thanh, kiến thanh, phiền 
não thanh, chúng sanh thanh, mạng thanh. Do năm yếu tố 
thanh tịnh Ấy, tạo nên nhân duyên, công đức cõi Tịnh độ 
của đức Phật A-di-đà. Nên, đức Phật Thích-ca dạy tôn giả 
Xá-lợi-phất: "Này Xá-lợi-phất! Vì nhân duyên gì, cõi ấy 
gọi là Cực lạc? Vì ở cõi ấy, chúng sanh không có sự khổ 


đau vê thân và tâm, chỉ có niêm vui vô lượng, vì nhân 
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duyên ấy, nên gọi thế giới ấy là Cực lạc". 


Thân chúng sanh ở cõi Tịnh độ của Phật A-di-đà không 
còn bị "khổ khổ". Vì thân của họ không bị sinh ra từ ái 
dục, nên thân của họ không có sự khổ ở trong phân đoạn 


sinh tử. Họ chỉ sống với thân an lạc thanh tịnh. 


Lại nữa, thân chúng sanh nơi cõi Tịnh độ của Phật A-di-đà 
không còn bị "hoại khổ". Vì thân của họ luôn luôn an trú ở 
trong thiền định, thân rỗng lặng như hư không, không bị 
biến dịch, nên thân của họ không còn bị chi phối bởi thân 
thể ở trong sự biến dịch sanh tử. Thân họ thác chất từ hoa 
sen thanh tịnh, tự tại biểu hiện theo bản nguyện. Vì vậy, 
thân của họ không có hoại khổ và hoàn toàn còn không có 


đôi ngại. 


Tâm chúng sanh nơi cõi Tịnh độ thì không còn "hành 
khổ". Vì tâm của chúng sanh nơi thế giới Tịnh độ của Phật 
A-di-đà không chuyển động theo ý hành của nghiệp lực 
thiện ác hay các loại thiền định thuộc sắc giới Và VÔ sắc 
giới hữu lậu, nên tâm ý không lưu xuất ra những chất liệu 


khổ tinh tế, vi mật mà tâm của họ ở trong định tuệ dung 
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thông, chánh trí bất động, khiến niềm vui bất biến sinh ra 
từ trí tuệ bất động, nên chúng sanh cõi Tịnh độ hoàn toàn 


không có hành khổ. 


Vì vậy, đức Phật dạy Tôn giả Xá-lợi-phât răng: "Lại nữa, 
này Xá-lợi-phât! Vì ở cõi ây, chúng sinh không có những 
sự khô đau về thân và tâm, chỉ có niêm vui vô lượng, vì 


nhân duyên ấy, nên gọi thế giới ấy là Cực lạc". 


Như vậy, từ Sukhavafi của Phạn ngữ, ngài La-thập và 
Huyền-tráng dịch là Cực lạc, thì nội dung của từ ngữ này 
phải chuyển tải đầy đủ cả hai nội dung thân và tâm của 


chúng sanh ở Tịnh độ đều Cực lạc. Cực lạc là vì: Thân của 


kệ 2 
AI ^ 


họ hoàn toàn không có "khổ khổ" và "hoại khổ". Tâm của 
họ hoàn toàn không có "hành khổ". Vì chúng sanh cõi 
Tịnh độ của đức Phật A-di-đà cả thân và tâm không còn có 
ba sự khổ này, nên họ sống với đời sống cả thân tâm thanh 


tịnh và an lạc vô lượng. 


s%* Kinh văn 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, cõi Cực lạc ấy với bảy lớp lan 
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can, bảy lớp hàng cây, bảy lớp lưới giăng, với những loại 
chuông linh, bao bọc chung quanh đều trang hoàng bằng 


bốn thứ châu báu của vàng, bạc, lưu ly, pha lê như thế. 


Này Xá-lợi-phất, cõi Phật được trang nghiêm với những 


công đức như thê, nên cõi ây gọi là cõi nước Phật. 


qwazqzsrtqaqaTradìszsid:anf4fàzTf:anftrrcaTsrg 
faf:4ga[Isirìzradeizardradìsqwf3famrf3aTras†tì 

' trư¿e8:mf ; >armriadưs 
s3aq 


punar apararn $ãrIputra sukhavafi lokadhatuh saptabhrr 
vedikaãbhih saptabhis talapanktbhih kaikamiala§ ca 
samalarnkrtä samantato 'nupariksiptä cirã dar§ýanTyä 
catirnah ratnanamh/ tadyathã suvarnasya rũpyasya 
vaidiryasyasphatikasya/ evarnripaihéãäriputra buddhaksetra 
sunavyuhath samalarnkrtamn tadbuddhaksetram. 


e Thích ngữ 


-_ Bảy lớp lan can: qRf4134Tf3: = Saptabhir vedikãbhih: Cách 


3, sô nhiêu của tiêng Phạn, nghĩa là với bảy lớp lan can. 
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Từ vị biến của saptabhir là sapta và vị biến của vedikãbhih là 
vedikã. Bản ngài La-thập dịch là Thất trùng lan thuẫn!”!. Bản 
ngài Huyền-tráng dịch là Thất trùng hàng liệt bảo lan thuẫn 72. 

- Bảy lớp hàng cây: #wqfeaIsqiằshfẰ: = Saptabhis 
tãlapaiktibhih: Biến cách 3, số nhiều của tiếng Phạn, nghĩa 
là với bảy lớp hàng cây. Từ vị biến của saptabhir là sapta và 
vị biến của tãlapaiktibhih: là tãlapaikti. Bản ngài La-thập 
dịch là Thất trùng hàng thọ!”. Bản của ngài Huyễn-tráng 


dịch là Thất trùng hàng liệt bảo đa-la-thọ 14. 


- Và bảy lớp lưới giăng với những loại chuông linh: 
“sr[ÌsiIT = kaNkanTjãlaiáca!”Š. Biến cách 3, số nhiều, 


nghĩa là nhiều võng lưới với những loại chuông linh. Từ vị 


17! La-thập, Phật thuyết A-di-đà-kinh, tr 346, Đại chính 12. 

!2 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 

!3 Sách đã dẫn. 

14 Sách đã dẫn. 

5 kimkimjalai$ ca (Bản Phạn La-tinh, Đại học Oxford, Jodoshu, 
p.196). Kinkinijãlai$ca (Bản Phạn La-tinh, Ngữ pháp tiếng Phạn, Lê- 
mạnh-thát, Nguyên-giác, Như-minh, p.207, NXB Tp Hồ-chí-minh, 
1999). 
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biến kañkanijãlai$ là kaikamjãla. Bản ngài La-thập dịch 
Thất trùng la võng'”5. Bản ngài Huyển-tráng dịch Thất 


trùng diệu bảo la võng!”7, 


e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Hựu Xá-lợi-phát, Cực lạc quốc độ, 
thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng 
thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc, danh 


việt Cực lạc”. 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc, có bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, bốn thứ 
châu báu đều bọc chung quanh, vì vậy nước ấy tên là Cực 


† 


lạc”. 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử, Cực lạc thế 
giới, tịnh Phật độ trung, xứ xứ giai hữu, thất trùng hàng 
liệt, diệu bảo lan thuẫn, thất trùng hàng liệt, bảo đa la thọ, 


cập hữu thất trùng, diệu bảo la võng, châu tráp vi nhiễu, tứ 


! Lạa-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 346, Đại chính 12. 


17 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 
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bảo trang nghiêm. Kim bảo, ngân bảo, phệ lưu ly bảo, pha 
chỉ ca bảo, điệu sức gian ý. Xá-lợi-tử, bỉ Phật quốc trung, 
hữu như thị đắng, chúng diệu ÿ sức, công đức trang 


nghiêm, thậm khả ái lạc, thị có danh vi Cực lạc thế giới". 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Thế giới Cực lạc trong cõi Phật 
thanh tịnh, nơi nơi đều có bảy lớp hàng rào diệu bảo lan 
can, bảy lớp hàng rào cây báu đa-la, bảy lớp hàng rào võng 
lưới diệu bảo, bao bọc chung quanh, trang nghiêm bằng 
bốn thứ báu. Kim bảo, ngân bảo, phệ lưu ly bảo, pha chỉ 
ca bảo, không gian đan xen trang sức lộng lẫy. Này Xá- 
lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, công đức trang nghiêm bằng 
những thứ trang sức kỳ diệu như thế, hết sức ưa thích, nên 


có tên là Thê giới Cực lạc”. 


e Luận giải 
Phân trên, kinh nói về thân và tâm của chúng sanh ở cõi 
Cực lạc. Phân này kinh nói vê hoàn cảnh hay không gian 


của thê giới Cực lạc. 


Bảy lớp lan can báu, bảy lớp hàng cây báu, bảy lớp lưới 


báu giăng... Đây là nói về không gian hay quan cảnh kiến 
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trúc của thế giới Cực lạc Tây phương nơi đức Phật A-di-đà 
hiện đang giáo hóa. Những kiến trúc diệu bảo ấy là do 
công đức tu tập từ bảy phân khoa của Đạo thánh để với 
tâm bồ đề và từ nơi tín hạnh nguyện của nhân loại, chư 
thiên, các Thánh thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật của 
thế giới ấy huân tập mà khởi hiện, tạo thành y báo, chánh 


báo trang nghiêm của cõi Tịnh độ. 


Bảy phân khoa của Đạo thánh đế gồm: Ngũ căn, Ngũ Lực, 
Tứ niệm xứ, Tứ như ý túc, Tứ chánh cần, Thất bồ đề phần 


và Bát chánh đạo. 


Bảy phân khoa này Nhân loại, Chư thiên, Thánh giả Thanh 
văn, Duyên giác, Bồ tát ở cõi Tịnh độ Tây phương của 
Phật A-di-đà đều thiết lập trên nên tảng tâm bồ đề cũng 
như từ nơi hạnh và nguyện bồ đề mà thành tựu công đức, 


khiên cảnh giới trang nghiêm tự biêu hiện. 


Bốn thứ diệu bảo bao quanh là biểu hiện cho tự tánh Niết 
bàn bao trùm cả bốn đức. Bốn đức ấy gồm: Thường, Lạc, 
Ngã, Tịnh. Thường là tự tánh chơn thật vốn có nơi hết 


thảy chúng sanh không biến đổi bởi không gian và không 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 260 


bị biến hoại bởi thời gian. Lạc là do tự tánh của hết thảy 
chúng sanh có đầy đủ vô lượng công đức và từ công đức 
ấy mà biểu hiện vô lượng, vô số, vô biên niềm vui không 
thể cùng tận. Ngã là tự tánh chân thật tự tại nơi hết thảy 
chúng sanh, châu biến cùng khắp, viên dung vô ngại, tùy 
theo tín mà chứng nhập cảnh giới Thánh trí tự chứng, sâu 
cạn rộng hẹp không thể nghĩ bản; thọ mạng là tùy theo 
nguyện mà biểu hiện thời gian ngắn dài, tướng là tùy theo 
hạnh mà biểu hiện thanh hay trược, lớn hay nhỏ. Tịnh là tự 
tánh nơi hết thảy chúng sanh xưa nay vốn tĩnh lặng suốt 


trong, không nhiễm một mảy may câu hoặc, duyên trần... 


Lại nữa, lan can là biểu thị tự tánh thanh tịnh Niết bàn đầy 
đủ mọi thứ châu báu cùng khắp không gian ngang đọc. 
Lưới báu là biểu thị cho tự tánh thanh tịnh Niết bàn biểu 
hiện cùng khắp pháp giới hay vũ trụ. Hàng cây báu đa-la là 
biểu thị cho tự tánh thanh tịnh Niết bàn hàm dưỡng và 


tăng trưởng hết thảy thiện pháp. 
Vì vậy, đối với ai bảy phân khoa của Đạo thánh đề chưa 
miên mật hành trì, tâm bị nhiễm ô, niềm tin bị xáo động, 


tạp loạn, hạnh và nguyện chưa hề thiết lập, bồ đề tâm chưa 
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từng hiện khởi, thì Tịnh độ của chư Phật sẽ hoàn toàn 
không có hay viễn vông mơ hồ đối với họ. Nhưng, Tịnh độ 
chư Phật rất hiện thực với những ai đã từng trải nghiệm ít 
nhiều với đời sống của tâm tĩnh lặng. Chính từ nơi tâm 


tĩnh lặng ấy mà cảnh giới Tịnh độ của chư Phật hiện tiên. 


s%* Kinh văn 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, ở thế giới Cực lạc, có hồ sen 
được làm bằng bảy thứ châu báu, như: vàng, bạc, lưu ly, 
pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Nước sẵn có tám thứ 
công đức, đây hồ cao ngang bờ. Đáy hồ được lót phủ bằng 
cát vàng. Và ở trong hỗ sen này, bao quanh bốn phía, có 
bốn từng cấp được trang hoàng bằng bốn loại châu báu 
như vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Trong hồ ấy, mọc lên những 
hoa sen xanh, màu xanh, màu xanh chiếu lên, hiện ra màu 
xanh; những hoa sen vàng, màu vàng, màu vàng chiếu lên, 
hiện ra màu vàng; những hoa sen đỏ, màu đỏ, màu đỏ 
chiếu lên, hiện ra màu đỏ; những hoa sen trắng, màu trăng, 
màu trắng chiếu sáng, hiện ra màu trăng; những hoa sen 


sặc sỡ, màu sắc sặc sỡ, màu sắc sặc sỡ chiêu lên, hiện ra 
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màu sắc sặc sỡ, những hoa sen này có chu vi như bánh xe 


to lớn nơi chiêc xe. 


Này Xá-lợi-phất, cõi Phật ấy được trang nghiêm bằng 


những công đức cõi Phật đúng như vậy. 

tx29ITR2414cTist9TdÌWxq1zT:15n[3 04: |x72T3TT 
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punar aparamn s$ãrmputra sukhavatyahn lokadhãtau 
saptaratnamayyah  puskarinyalh/tadyathã  suvarnasya 
rũpyasya valduryasya sphatikasya lohita-muktasyä- 
§smagarbhasya musäragalvasya saptamasya ratnasya/ 
astamgopetavari-paripurnah samatrthakah kakapeyä(1) 
suvarnavalukasarhnstrtaäh/ftäsu ca puskarinsu samarhtäc 
cafurdi§arn catvãri sopänäni citräm dar§anTyäni catfurnäarh 
ratnanari/ tadyathä suvarnasyaripyasya vaiduryasya sphatikasya/ 
tãsah ca puskarminamn samarnd ratnavrksä jãtã§ 
citrä darýaniyä saptanärh ratnanärh/ tadyathä suvarnasya 
rñpyasy avaldiryasya sphatikasya lohitamuktasyä- 
§$magarbhasya musäragalvasya saptamasya ratnasya/ tãsu 
ca puskarimisu sarhtipadmani Jãtãnmiliani nïÏavarnäni 
nlamrbhasamn man dar$anam/  pTlfãmi pTtavarnäni 
pItanrbhasam pltanidar$anan/  lohitäni lohitavarnäni 


lohitanrbhasan lohitanidaršanäni/ avadãätäny avadäta- 
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varnäany avadätanr - bhãsãny avadätanidar$anan1/ citräm 
citravarnanI citranirbhasani citranidar$anäni §akatacakra- 
pramanaparinahan/ evamripalh š$ãriputra buddhaksetra 


guna vyihalh samalarnkrtam tadbuddhaksetram. 


e Thích ngữ 
- - Có hồ sen được làm bằng bảy thứ châu báu: Phạn văn là 


Saptaratnamayyah puskarInyah. 


Sapfaratnamayyah: Saptaratna bảy thứ châu báu. 


Mayyah, từ vị biến là mayya, được làm bằng. 


Puskarinyah: Từ vị biến Puskarini, hồ sen. Ngài La-thập 


và Huyên-tráng đều dịch Liên trì. 


- Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não: 
Phạn văn: suvarnasya rũpyasya vaidiryasya sphatikasya. 
Lohitamuktasya$magarbhasya musäragalvasya saptamasya 


ratnasya. Biên cách 6, sô ít của tiêng Phạn. 
Suvarna: Vàng. 


Rupya: Bạc. 
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Vaidũrya: Lưu ly. Ngài Huyền-tráng dịch phệ-lưu-ly. 
Sphafika: Pha-lê. Huyền-tráng dịch là pha-chỉ-ca. 


Lohitamuktä: Xích-châu. Huyền-tráng dịch là xích chân 


châu. 


A$magarbha: Mã não. Huyển-tráng phiên âm a-thấp-ma- 


yết-lạp-bà. 


Musäragalva: Xa-cừ. Huyên-tráng phiên âm là mâu-sa- 


lạc-yết-lạp-bà. 


-_ Nước sẵn có tám thứ công đức, đầy hồ cao ngang bờ: 
3irsrrììaarfỲ {fìur†: qqdìfi4m: = Astangopetavari 


paripurnälhh samatirthakah. 


Astängopetaväri: Vãri = nước; Astãängopeta = có sẵn tám 


công đức. Nước sẵn có tám công đức. 


Paripirnäh: Biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: Pari- 


pũrna: đây. 


Samatrthakäh: Biến cách 1, số nhiều. Từ vị biến là 
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samafrrthaka: ngang bờ. 


Bản ngài La-thập dịch Bát công đức thủy, sung mãn kỳ 
trung”, Bản ngài Huyền-tráng dịch là Bát công đức thủy 
di mãn kỳ trung'”°, Bản của ngài Huyền-tráng còn có giải 
thích nước trong hồ có tám công đức như sau: I-Trừng 
tịnh: Lắng sạch. 2-Thanh lãnh: Mát trong. 3-Cam mỹ: 
Ngọt ngào. 4-Khinh nhuyễn: Mềm nhẹ. 5-Nhuận trạch: 
Thắm nhuằn. 6-An hòa: An hòa. 7- Âm thời trừ khát: Khi 
uống trừ khát. 8-Âm dĩ định năng trưởng dưỡng chư căn tứ 
đại tăng ích, chủng chủng thù thắng thiện căn, đa phước 
chúng sinh, thường lạc thọ dụng: Uống rồi chắc chắn có 
thể nuôi lớn các căn, bốn đại lợi ích tăng trưởng các chủng 
loại thiện căn thù thắng, chúng sinh phước đức nhiều 


thường ưa thích thọ dụng.!89 


- Những hoa sen xanh, màu xanh, màu xanh chiêu lên, 


8 Ja-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 

!° Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 

1# Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 348, Đại 
chính 12. 
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hiện ra màu xanh: Phạn văn là padmãmI Jãtäninilãn1, biên 


cách 1, số nhiều của tiếng Phạn. 

Padmãni, từ vị biến padma, hoa sen. Ngài La-thập và 
Huyền-tráng đều dịch là liên hoa. 

Jãtãni, biến cách 1, số nhiều, từ vị biến jãta, sinh khởi. 
NIlãni, biến cách I, số nhiều. Từ vị biến nïlã, màu xanh. 


Ngài La-thập và Huyền-tráng đều dịch thanh. 


NHavarnäni, biên cách 1, sô nhiêu của tiêng Phạn. Từ vị 


biên là Nilavarqa, màu xanh. 


Nilanirbhäãsãni, từ vị biến nïlanirbhãsa, màu xanh. Ngài 
La-thập và Huyềển-tráng đều dịch thanh quang. Nghĩa là 


ánh sáng màu xanh. 


NIlanidar§anäni, từ vị biên là nïlani-daršana, hiện ra hình 


ảnh màu xanh. 


- Những hoa sen vàng, màu vàng, màu vàng chiêu lên, 
hiện ra màu vàng: Phạn văn là pTitãm pitavarnäm 


pTtanirbhasãam! pTtanidar$anän1. 
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PItäni, biến cách 1, số nhiều. Từ vị biến là pta, vàng. 


PItavarnäni, biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: pita-varna, 


màu vàng. 


PItanirbhäsäni, biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: pTtanrr- 


bhãsa, ánh sáng màu vàng. 


PItanidaršanäni, biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: pTtani- 


daršana, biêu hiện hình ảnh màu vàng. 


- Những hoa sen đỏ, màu đỏ, màu đỏ chiêu lên, hiện ra 
màu đỏ: Phạn văn là lohitani lohitavarnani lohitanir 


bhãsãm! lohitanidaršanäãn1. 
Lohitäni, biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: lohita, đỏ. 


Lohitavarnäni, biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: lohita- 


varna, màu đỏ. 


Lohitanirbhäsäani, biên cách I, sô nhiêu. Từ vị biên: 


lohitanir bhãsa, ánh sáng màu đỏ. 


Lohitanidar§anäni, biên cách I, sô nhiêu. Từ vị biên: 


lohitani dar$ana, biêu hiện ánh sáng màu đỏ. 
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-_ Những hoa sen trăng, màu trăng, màu trăng chiêu sáng, 
hiện ra màu trăng: Phạn văn là avadatãäny avadätavarnäny 


avadaätanir-bhäsany avadätanidar§anän1. 


Avadätany, biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: avadäta, 


trăng. 


Avadätavarnäny, biên cách l1, sô nhiêu. Từ vị biên: 


avadãtavarna, màu trăng. 


Avadätanir-bhasäny, biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: 


avadätanir-bhäsa, ánh sáng màu trăng. 


Avadätanidar§anani, biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: 


avadatanidar$ana, biêu hiện ánh sáng màu trăng. 


- Những hoa sen sặc sỡ, màu sắc sặc sỡ, màu sắc sặc sỡ 
chiêu lên, hiện ra màu sắc sặc sỡ: Phạn văn là ciram cItravarqänI 


citranirbhãsãnI cItranidar§anän1. 
Citräni, biên cách I, sô nhiêu. Từ vị biên: citra, sặc sỡ. 


Citravarnani, biên cách l1, sô nhiêu. Từ vị biên: 


CItravarnqa, màu săc sặc sỡ. 
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Citranirbhasani, biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: 


citranirbhäsa, màu sắc sặc sỡ chiêu lên. 


Citranidaršanäani, biên cách I1, sô nhiêu. Từ vị biên: 


cItranidarsana, biêu hiện màu sắc sặc sỡ. 


- Những hoa sen này có chu vi như bánh xe to lớn nơi 


chiêc xe. Phạn văn là šakatacakra-pramãnaparinähãm1. 
Sakafacakra, bánh xe. 
Pramana, to lớn như. 


Parinahäãni, biên cách 1, sô nhiêu. Từ vị biên: parinaha, 


chu vi, rộng dài. 


e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Hựu Xá-lợi-phắt, Cực lạc quốc độ, 
hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì 
để thuần đĩ, kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân lưu 
ly, pha lê hiệp thành, thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim 
ngân lưu ly pha lê, xa cừ xích châu, mã não, nhi nghiêm 


sức chị, trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh sắc thanh 
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quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch 


sắc bạch quang, vi diệu hương khiết". 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc, hồ có bảy 
báu, nước tám công đức, tràn đầy trong đó. Đáy hồ phủ 
đầy cát vàng, bốn đường bao quanh, bằng kim ngân, lưu 
ly, pha lê hợp thành. Phía trên có gác lầu, cũng dùng kim 
ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu mà trang nghiêm. 
Hoa sen trong hồ lớn như bánh xe, màu xanh chiếu ánh 
sáng xanh, màu vàng chiếu ánh sáng vàng, màu đỏ chiếu 
ánh sáng đỏ, màu trắng chiếu ánh sáng trắng, hương vi 


diệu thanh khiết". 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử, Cực lạc thế 
giới, tịnh Phật quốc độ, xứ xứ giai hữu, thất diệu bảo trì, 
bát công đức thủy, di nhĩ kỳ trung, hà đẳng danh vi, bát 
công đức thủy, nhất giả trừng tịnh, nhị giả thanh lãnh, 
tam giả cam mỹ, tứ giả khinh nhuyến, ngũ giả nhuận 
trạch, lục giả an hòa, thất giả âm thời, trừ cơ khát đăng, 
vô lượng quá hoạn, bát giả ẩm dĩ, định năng trưởng 
dưỡng, chư căn tứ đại, tăng ích chủng chủng, thù thắng 


thiện căn, đa phước chúng sanh, thường lạc thọ dụng. Thị 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 272 


chư bảo trì, để bố kim sa, tứ nhi châu tráp, hữu tứ giai 
đạo, tứ bảo trang nghiêm, thậm khả ái lạc. Chư trì châu 
tráp, hữu diệu bảo thọ, gian sức hàng liệt, hương khí phân 
phức, thất bảo trang nghiêm, thậm khả ái lạc. Ngôn thất 
bảo giả, nhất kim, nhị ngân, tam phệ lưu ly, tứ pha chỉ ca, 
ngũ xích chân châu, lục a-thấp-ma-yết-lạp-bà bảo, thất 
mâu-bà lạc-yết-lạp-bà bảo. Thị chư trì trung, thường hữu 
chủng chúng, tạp sắc liên hoa, lượng như xa luân, thanh 
hình thanh hiển, thanh quang thanh ảnh, huỳnh hình 
huỳnh hiện, huỳnh quang, huỳnh ảnh, xích hình xích 
hiện, xích quang xích ảnh, bạch hình bạch hiện, bạch 


quang bạch ảnh, tứ hình tứ hiện, tứ quang tứ ảnh”. 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Cõi Phật thanh tịnh ở nơi thế 
giới Cực lạc, nơi nơi đều có ao báu, ở trong ao báu ấy, có 
bảy thứ diệu bảo, nước có tám thứ công đức, nước của 
chúng có tám công đức là gì? Một, trong lắng. Hai, lạnh 
mát. Ba, ngọt ngào. Bón, mềm nhẹ. Năm, tươi sáng. Sáu, 
an hòa. Bảy, khi uống loại trừ đói khát và vô lượng bệnh 
hoạn. Tám, uống xong, nuôi lớn thiền định, các căn, bốn 


đại các loại đêu tăng ích, sanh ra nhiêu phước đức thiện 
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căn thù thắng, thường vui thọ dụng. Trong các ao báu ấy, 
đáy phủ cát vàng, bốn đường bao quanh, đều có bốn tầng 
cấp, trang hoàng bằng bốn thứ châu báu. Chung quanh 
các ao đều có cây diệu bảo, từng hàng cách nhau rất đẹp, 
tỏa ra hương khí thơm phức, ao trang nghiêm bằng bảy 
thứ châu báu rất là ưa thích. Nói rằng bảy thứ châu báu 
gồm: kim, ngân, phệ-lưu-ly, pha-lê, xích chân châu, mã 
não, xa cừ. Ở trong ao ấy, thường có nhiều chủng loại 
hoa sen sắc màu sặc sỡ, khối lượng như bánh xe, hình sắc 
xanh, hiện màu xanh, ánh sáng xanh, hình ảnh xanh; hình 
sắc vàng, hiện màu vàng, ánh sáng vàng, hình ảnh vàng; 
hình sắc đỏ, hiện màu đỏ, ánh sáng đỏ, hình ảnh đỏ; hình 
sắc trắng, hiện màu trắng, ánh sáng trăng, hình ảnh trắng; 
bốn hình tướng, hiện bốn sắc, bốn ánh sáng, bốn hình 


ảnh”. 


e Luận giải 

Phân này kinh diễn tả phần y báo trang nghiêm cõi Tịnh 
độ của đức Phật A-di-đà. VỀ sự tướng, y báo của Tịnh độ 
Phật A-di-đà đều được trang hoàng bằng bảy loại châu báu 


mà cụ thê là ở nơi ao sen. Ở thê giới này không phải có 
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một ao sen mà có rất nhiều ao sen. Ao sen nào cũng trang 
nghiêm bằng bảy thứ châu báu. Ao sen trang nghiêm cực 
đẹp ấy, không phải được xây dựng và kiến trúc từ những 
kiến trúc sư hay kỹ sư mà nó được hình thành từ bản 
nguyện và công đức của đức Phật A-di-đả trải qua vô 
lượng kiếp tu hành Bồ tát đạo tạo nên. Y báo trang nghiêm 
được cảm nên, tạo thành từ nơi chánh báo trang nghiêm 
của Ngài. Cốt lõi tạo thành chánh báo trang nghiêm của 
Tịnh độ chính là tâm bồ đề và phát hiện tâm ấy để khởi lập 


nguyện và hạnh. 


Về mặt biểu lý trang nghiêm của ao sen nơi cõi Tịnh độ, 
thì bảy châu báu ấy là biểu thị cho bảy tài sản của bậc 
Thánh, thuật ngữ chuyên môn của Phật học gọi là Thất 
thánh tài. Chúng gồm: Tín, niềm tin vào tâm bồ đề, 
nguyện và hạnh bồ đề; Tấn, biến niềm tin ấy trở thành 
nguyện và hạnh; Giới, vì lợi ích chúng sanh mà phát bồ đề 
tâm, tu tập nguyện và hạnh bồ đề, kiến lập thế giới Tịnh 
độ; Tàm quý, nuôi lớn thiện căn của tín, tấn, giới đối với 
tâm, nguyện và hạnh bồ đề, không để bị thoái thất, nếu bị 


thoái thất thì tự lương tâm cảm thấy hồ thẹn đối với tín 
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nguyện và hạnh đã phát khởi, nhờ vậy mà tín căn đối với 
bồ đề luôn luôn được thăng tiến cùng với nguyện và hạnh; 
Văn, thường nghe Chánh pháp để văn tuệ phát sinh, đốn 
phá vô minh, để viên giác diệu tâm quách nhiên khai ngộ; 
Xả, tâm luôn luôn có sự thí xả, không chấp trước đối với 
những gì gọi là năm uẫn và sở hữu của năm uân; Định tuệ, 
tâm luôn luôn an trú ở định, nhiếp phục phiền não, tồi 
phục hết thảy ma chướng, khiến tuệ sinh khởi, thấy rõ 
chân như ở nơi mọi sự hiện hữu. Thất thánh tài này, có 


kinh nêu lên gôm: Tín, giới, tàm, quý, văn, xả, tuệ. !8! 


- _ Ao sen, nước có tám thứ công đức, ngoài sự tướng, tác 
dụng mà bản ngài Huyên-tráng đã diễn tả, nó còn biểu thị 
lý tính của Bát thánh đạo phần, nghĩa là biểu thị tám thành 
phần của Thánh đạo. Tám thành phần của Thánh đạo gồm: 
Chánh kiến, nhìn thấy chân lý thanh tịnh, xuyên suốt, 
không nhiễm ô, ấy là đức tính trừng tịnh của nước nơi ao 
sen Tịnh độ; Chánh tư duy, chiêm nghiệm, quán chiếu để 


thấy rõ, tự tánh vốn thanh tịnh, tươi mát, không có phiền 


!8! Thập thượng kinh, Trường A hàm 9, Đại chính 1, Phật đạo phâm, 
Duy-ma-cật kinh, Đại chính 14. 
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não khởi diệt làm oi bức tâm tính, ấy là đức tính thanh 
lãnh của nước nơi ao sen Tịnh độ; Chánh ngữ, ấy là nói 
đúng với chân lý có đầy đủ các hương vị của đức tính từ 
tâm giải thoát, ấy là đức tính cam mỹ của nước nơi ao sen 
Tịnh độ; Chánh nghiệp, ấy là những an tịnh về thân hành, 
ngữ hành và ý hành nhuần nhuyễn đối với các thiện pháp 
vô lậu, ấy là đức tính nhu nhuyến của nước nơi ao sen 
Tịnh độ; Chánh mạng, ấy là nuôi dưỡng sinh mạng thanh 
tịnh bằng đời sống thiểu dục tri túc, bằng đời sống ly 
tham, ây là đức tính nhuận trạch của nước nơi ao sen Tịnh 
độ; Chánh tinh tấn, ấy là sự thanh tĩnh, hòa hợp để cùng 
tiến lên ở trong Thánh đạo vô lậu, ấy là đức an hòa của 
nước nơi ao sen Tịnh độ; Chánh niệm, ẫy là tâm ở trong sự 
tỉnh giác hiện tiền, tạp niệm không xen, ấy là đức tính trừ 
cơ khát, bệnh hoạn nơi thân tâm của nước nơi ao sen Tịnh 
độ; Chánh định, ấy là tâm an trú ở trong cảnh giới thanh 
tịnh thuần nhất để nuôi lớn hết thảy thiện căn vô lậu, ấy là 
đức tính định năng trưởng dưỡng chư căn của nước nơi ao 


sen Tịnh độ. 


- Áo sen được bao quanh bốn phía, có bốn tầng cấp được 
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trang hoàng bằng bốn thứ châu báu, ấy là biểu thị cho bốn 
Thánh quả của hàng Thánh giả Thanh văn và bốn giai vị 
của hàng Bồ tát. Bốn thánh quả của Thanh văn gồm: Tu- 
đả-hoàn quả hay còn gọi là Thất lai quả; Tư-đà-hàm quả 
hay Nhất lai quả; A-na-hàm quả hay còn gọi là Bất lai quả 
và A-la-hán quả. Bốn cấp vị của Bồ tát gồm: Bồ tát hàng 


Thập trú; Thập hạnh, Thập hồi hướng và Thập địa. 


- "Trong ao ấy, mọc lên những hoa sen xanh, màu xanh, 
màu xanh chiếu lên, hiện ra màu xanh; những hoa sen 
vàng, màu vàng, màu vàng chiếu lên, hiện ra màu vàng: 
những hoa sen đỏ, màu đỏ, màu đỏ chiếu lên, hiện ra màu 
đỏ; những hoa sen trắng, màu trắng, màu trắng chiếu sáng, 
hiện ra màu trắng: những hoa sen sặc số, màu sắc sặc SỠ, 
màu sắc sặc sỡ chiếu lên, hiện ra màu sắc sặc sỡ, những 


hoa sen này có chu vi như bánh xe to lớn nơi chiêc xe”. 


Ấy là mỗi loại hoa sen tiêu biểu cho một đăng cấp tu tập, 
chứng đạt đời sống giải thoát vô nhiễm và biểu hiện ánh 
sáng hương sắc tỏa ra từ nơi tâm bô đề và hạnh nguyện tu 
tập từng cấp vị của Thánh quả Thanh văn trong sự thanh 


tịnh của Biệt giải thoát luật nghi và bốn cấp vị của Bồ tát 
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phát khởi từ tâm địa giới, làm lợi ích cho hết thảy chúng 


sanh theo hạnh nguyện bồ đề. 


Có những vị tu tập, bên trong thì giữ hạnh nguyện Bồ tát, 
nhưng bên ngoài lại biểu hiện hình tướng phép tắc uy nghi 
thanh bạch phạm hạnh của hàng Thanh văn và có những vị 
bên ngoài thì hiện tướng bắt định đa thù của Bồ tát, nhưng 
bên trong rất mực thanh tịnh, phạm hạnh của đời sống 
Thanh văn mà kinh này nói: "những hoa sen sặc sỡ, màu 
sắc sặc sỡ, màu sắc sặc sỡ chiếu lên, hiện ra màu sắc sặc 
sỡ, những hoa sen này có chu vi như bánh xe to lớn nơi 
chiếc xe". Bản của ngài La-thập còn cho thêm chỉ tiết "vi 
diệu hương khiết". Nghĩa là mỗi loại hoa sen trong ao sen 
Tịnh độ không những chiếu lên màu sắc sặc sỡ mà mỗi 
loại hoa sen trong ao sen ấy đều tỏa ra những hương thơm 


vi diệu thanh khiết. 


Y báo trang nghiêm của cõi Tịnh độ đức Phật A-di-đà 
thành tựu công đức như vậy là kết quả tất yếu từ nơi đại 
nguyện đại hạnh tu nhân bồ đề từ vô lượng kiếp của Ngài 
vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh, phàm thánh mà cảm 


nên từ nơi tự tánh Tịnh độ do Ngài chứng nghiệm và từ 
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nơi nguyện và hạnh mà biêu hiện. 


s* Kinh văn 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất, cõi Phật ấy nhạc trời thường tấu 
lên và mặt đất lớn màu hoàng kim xinh đẹp. Và ở nơi cõi 
Phật ấy, ngày ba thời, đêm ba thời hoa Thích ý của chư 


thiên rơi xuông như mưa hoa mâu nhiệm. 


Vào mỗi buổi sáng những chúng sanh ở cõi Phật ấy, sau 
khi thức dậy, họ đi đến những thế giới khác kính lễ trăm 
ngàn ức đức Phật, tung trăm ngàn ức hoa mầu lên cúng 
dường mỗi đức Như lai, trở về cõi nước của họ để đi kinh 


hành vào buôi trưa rôi nghỉ. 


qaxwssir2qaaa4z33fciwarfàariAf3sriqgaifrgavTa 
tT†r4#gIqi3äì:amrfìxri44az33f3szeaìxr4ìf3szeaf3a 
vicqsatiwaw[df32TTHTr4T+aEqTrTxt/ 


231qt4T34wT1rd02arìwrbnzf2sigsia4zTniarsreT 
=1ÏeTìszTdneaTI3+4dsrrdzTf>srzdgzsrf3:qsafSf3 
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+vwasì†qrfìartaszardnrTszfrf2arf3gTxT. 


punar apararh šãriputra tatra buddhaksetre nityapravaditaäni 
divyãnI tũryäni suvarnavarnä ca mahäprthivĩr ramanTyä/ 
tatra ca buddhaksetre triskrtvo ratrau triskrtvo divasasya 


puspavarsarh pravarsati divyänärh mãrndãäravapuspanäam / 


tara ye satvãa upapannäs ta ckena purobhaktena 
kotISatasahasrarh buddhãnãrh vandanty anyärnllokadhatũin 
gatvaä/ý ckalkamn catathagatrnh  kotlýatasahasrabhih 


puspavrsttbhr abhyavakTrya punarapi tãmevalokadhãtum 


e Thích ngữ 

- Nhạc trời thường tấu lên: Phạn văn: Nitya praväditãni 
divyãän1 tũryä11. 

Nitya, thường: praväditãni, cách I, số nhiều. Từ vị biến: 
pravadita. Có động từ căn là vad, tấu nhạc. 

Divyãni tũryäni, biến cách I, số nhiều. Từ vị biến: đivya, 


thiên, trời. Từ vị biến: tùrya, âm nhạc, kỹ nhạc. 
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- Mặt đất lớn màu hoàng kim xinh đẹp: Phạn văn: 


Suvarnavarnä ca mahãprthivI ramanyã. 


Suvarnavarnä, biên cách l, sô nhiêu. Từ vị biên: 
Suvarna, kim, vàng. varn3, từ vị biên: varna, màu sắc. 
Suvarnavarna, ngài La-thập dịch là huỳnh kim, kim loại 


màu vàng. 


Mahäprthivi, biến cách 1, số nhiều. Mahã, lớn; prthivi, 


đắt, mặt đất. 


RamanTyä, biên cách I, sô nhiêu. Từ vị biên: ramanTya, 
xinh đẹp, xinh xăn. Ngài Huyên-tráng dịch: Thậm khả ái 


lạc. 


-_ Và ở nơi cõi Phật ấy, ngày ba thời, đêm ba thời hoa 
Thích ý của chư thiên rơi xuống như mưa hoa mẫu nhiệm: 
444z8Af3szeaIxraìfàszeaf2aarameatfwawfdf3s1T 
TñTrSTr4q®TTTR = tatra ca buddhaksetre triskrtvo rãtrau 
triskrtvo divasasya puspavarsafi  pravarsati divyaänärn 


mãrhdãravapuspanäm. 


Tatra ca buddhaksetre: Biến cách 7, số ít của tiếng Phạn, 
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nghĩa là ở nơi cõi Phật ấy. 

Triskrtvo rãtrau: Ba thời ban đêm. 

Triskrtvo divasasya: Ba thời của ban ngày. 
Puspavarsari: Diệu hoa, hoa mẫu nhiệm. 


Pravarsati: Tiên tô từ là para, căn là vrs, nghĩa là mưa 


từng chặp, mưa có kỳ hạn. 


Divyanam: Biên cách 6 của tiêng Phạn, nghĩa là của chư 


thiên, của các trời. 


Mãmndãäravapuspänärh: Biến cách 6, số nhiều của tiếng 
Phạn, nghĩa là của những hoa Mạn-đà-la. Hán phiên âm 
Mạn-đà-la-hoa, Mạn-đà-lặc-hoa, Mạn-na-la-hoa, Man-đà- 
la-phạm-hoa và dịch có rất nhiều nghĩa như: Thiên diệu= 
Hoa trời tinh tế, mầu nhiệm; Duyệt ý = Hoa làm cho tâm ý 
vui thích; Tạp sắc = Hoa có những sắc màu xen tạp tinh tế; 
Viên hoa = Bông hoa trọn vẹn; Nhu nhuyễn thanh = Hoa 


thanh nhẹ mêm mại... 


-_ Vào mỗi buổi sáng những chúng sanh ở cõi Phật ấy, sau 
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khi thức dậy, họ đi đến những thế giới khác kính lễ trăm 
ngàn ức đức Phật, tung trăm ngàn ức hoa mâu lên cúng 
dường mỗi đức Như lai, trở về cõi nước của họ để đi kinh 


hành vào buôi trưa rôi nghi. 


2 3 trai sqqwTrd Ưàn qrìmtbd ®ìfÈsIqqg9 q2T1nT 
rsroIr4Ïeìz1qnTea4r | 03a 1 dd ì[3srqgTf: 
quaf9fàùxaaaiii quađì din3 sìzatgnTissfS 
tàarf3sT*T3/ 


tara ye satväa upapannäs ta ckena purobhaktena 
kotISatasahasrarh buddhãnãrh vandanty anyärhllokadhatũin 
gatvãä / ekalkarh ca tathagatarn kotlšsatasahasrabhih puspa 


vrsibhr abhyavakrrya punarapi tämevalokadhätum 


Sattvä: Biến cách 1, số nhiều của tiếng Phạn, nghĩa là 
những chúng sinh, những hữu tình. Từ vị biến là Sattva, 


nghĩa là chúng sinh, hữu tình. 


Upapannäs: Tiền tố từ là upa, căn là pad, nghĩa là sinh 


khởi. Upapannas, nghĩa là thức dậy. 
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Purobhaktena: Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn, nghĩa là 


với trước bữa ăn. 


Kofi§Satasahasräbhih: Koti = ức; $ata = trăm; sahasra = 


ngàn. 
Vandanty: Có động từ căn là vand = cúng dường. 


Anyäm: Vị biến là anya = khác. Anyãrhllokadhãtũn: Biến 
cách 2, số nhiều của tiếng Phạn, nghĩa là những thế giới 


khác. 
Gatvä: Có động từ căn gam, nghĩa là đi đến. 


Tathagatam: Biến cách 2, số nhiều của tiếng Phạn. Từ vị 
biến là tathãgata = Như lai, Phật, Bậc đã đạt đến chân lý, 


đã chứng nhập thực tại. 


Puspavrstibhir: Biên cách 3, sô nhiêu của tiêng Phạn. Từ 


vị biến puspa-vrstI: Mưa hoa. 
AbhyavakTrya: Tung xuống, rải xuống. 


AÄgacchanti: Tiên tô từ ä và căn là gam = đi đến. 
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Divä: Giữa ngày. 

Vihãräya: Từ vị biến vihãra: sống. 

Divävihãra: Kinh hành buổi trưa. 


e Đối chiếu 
* Bản ngài La-thập: "Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ, 
thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, 


!#, Kỳ quốc chúng sanh, thường đĩ 


thiên vũ mạn-đà-la hoa 
thanh đán, các dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng 
dường tha phương, thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn 


đáo bản quốc, phạn thực kinh hành". !33 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Cõi nước Phật ấy, nhạc trời 
thường tấu lên, mặt đất màu huỳnh kim, mỗi ngày sáu 
thời, trời mưa hoa mạn-đả-la. Chúng sinh cõi nước Cực lạc 
ấy, thường ngày vào mỗi buổi sáng, mỗi vị dùng đãy vải, 
đựng đây hoa mâu, cúng dường mười vạn ức Phật ở các 


phương khác. Đúng thời gian ăn, trở về cõi nước, ăn xong 


!82 Lạ-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 
'83 Lạ-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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kinh hành". 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử! Tịnh Phật độ 
trung, tự nhiên thường hữu, vô lượng vô biên, chúng diệu 
kỹ nhạc, âm khúc hòa nhã, thậm khả ái lạc. Chư hữu tình 
loại, văn tư diệu âm, chư ác phiền não, tất giai tiêu diệt, vô 
lượng thiện pháp, tiệm thứ tăng trưởng, tốc chứng vô 


thượng chánh đăng bồ đề.... 


Hựu, Xá-lợi-tử, Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, châu 
biến đại địa, chơn kim hiệp thành, kỳ xúc nhu nhuyến, 
hương khiết quang minh, vô lượng vô biên, diệu bảo gian 


NO 


Hựu Xá-lợi-tử, Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, trú dạ 
lục thời, thường vũ chủng chủng, thượng diệu thiên hoa, 
quang trạch hương khiết, tế nhuyễn tạp sắc, tuy linh kiến 
giả, thân tâm thích duyệt, nhi bất tham trước, tăng trưởng 
hữu tình, vô lượng vô số, bất khả tư nghị, thù thắng công 
đức. Bỉ hữu tình loại, trú dạ lục thời, thường trì cúng 
dường, Vô-lượng-thọ Phật, mỗi thần triêu thời, trì thử 


thiên hoa, ư nhất thực khoảnh, phi chí tha phương, vô 
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lượng thế giới, cúng dường bách thiên, câu-chi chư Phật, ư 
chư Phật sở, các dĩ bách thiên, câu-chi thọ hoa, trì tán cúng 


dường, hoàn chí bản xứ, du thiên trú đăng".!#4 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở trong cõi Phật thanh tịnh, tự 
nhiên thường có, vô lượng vô biên, các loại kỹ nhạc kỷ 
diệu, nhạc khúc thanh âm hòa nhã, thật là ưa thích. Các 
loại chúng sanh nghe âm thanh vi diệu ấy, các loại phiền 
não hoàn toàn tiêu diệt, vô lượng vô biên thiện pháp, dần 
dần tăng trưởng, nhanh chứng bồ đề, vô thượng chánh 


đăng... 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở trong cõi Phật thanh tịnh của thế 
giới Cực lạc, cùng khắp đại địa, chơn kim hiệp thành, ánh 
sáng tiếp xúc, sáng trong nhẹ nhàng, hương thơm thanh 
khiết, không gian trang sức, châu báu thù diệu, vô lượng, 


vô biên.... 
Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở trong cõi Phật thanh tịnh của thế 


giới Cực lạc, ngày đêm sáu thời, thường mưa các loại 


!# Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 349, Đại 
chính 12. 
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thiên hoa thượng diệu, hương thơm nhuần sáng, màu sắc 
tinh tế, xen nhau nhuần nhuyễn, khiến người tuy thấy, thân 
tâm vui thích, nhưng không tham đắm, chúng sinh tăng 
trưởng vô lượng, vô số công đức thù thắng, không thê nghĩ 


bàn. 


Các loài chúng sinh ở cõi nước ấy, ngày đêm sáu thời, 
thường đem cúng dường, Phật Vô-lượng-thọ. Vào mỗi 
buổi sáng, đem hoa trời này, khoảng chừng bữa ăn, bay 
đến phương khác, vô lượng thế giới, cúng đường trăm 
ngàn ức Phật. Ở chỗ chư Phật, dùng trăm ngàn ức cành 
hoa, đem tung cúng dường, trở lại nước mình, du hành tự 


nhiên, sau đó nghỉ ngơi... ". 


e Luận giải 

Ở phần này kinh nêu lên các phần: Mỗi ngày thiên nhạc tự 
nhiên tấu lên, ấy là nói về công đức trang nghiêm tự nhiên 
đối với không gian. Công đức ấy, bản của ngài Huyễn- 
tráng còn nêu lên các chỉ tiết: "Chúng diệu kỹ nhạc, âm 
thanh hòa nhã, thậm khả ái lạc. Chư hữu tình loại, văn tư 


diệu âm, chư ác phiên não, tât g1ai tiêu diệt, vô lượng thiện 
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pháp, tiệm thứ tăng trưởng, tốc chứng vô thượng, chánh 
đăng bồ đề" = "Các loại kỹ nhạc kỳ diệu, nhạc khúc thanh 
âm hòa nhã, thật là ưa thích. Các loại chúng sanh nghe âm 
thanh vi diệu ấy, các loại phiền não hoàn toàn tiêu diệt, vô 
lượng vô biên thiện pháp, dần dần tăng trưởng, nhanh 
chứng bồ đề, vô thượng chánh đẳng...". Không gian vĩ đại 
ấy của cõi Tịnh độ được trang nghiêm bằng công đức âm 
nhạc và tác dụng của âm nhạc trong không gian Tịnh độ, 
giúp cho người nghe mọi phiền não đều rơi rụng, tưới tâm 
mọi gốc lành của thiện pháp, khiến cho các thiện pháp 
càng lúc càng tăng trưởng và có thể nhanh chóng chứng 
đắc đạo quả Vô thượng bô đề. Đây là kinh nêu rõ sự giáo 
dục và nuôi dưỡng thiện pháp cho chúng sanh ở cõi Tịnh 


độ băng âm nhạc. 


- Mặt đất lớn màu hoàng kim xinh đẹp. Ngài La-thập 
dịch: huỳnh kim vi địa. Đây là kinh nêu rõ cõi Tịnh độ, địa 
đại được trang nghiêm băng công đức của bản nguyện. 
Bản ngài Huyêển-tráng còn cho thêm chỉ tiết "Châu biến 
đại địa chân kim hiệp thành, kỳ xúc nhu nhuyến, hương 


khiêt quang minh, vô lượng vô biên diệu bảo gian sức” = 
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"Cùng khắp đại địa chân kim hiệp thành, ánh sáng tiếp 
xúc, sáng trong nhẹ nhàng, hương thơm thanh khiết". Kinh 
nêu rõ môi trường của Tịnh độ có bốn yếu tố, gồm: sáng 
trong, nhẹ nhảng, thơm và sạch. Ấy là kinh nêu rõ môi 


trường hay trú xứ trang nghiêm của Tịnh độ. 


-- Ngày sáu thời, trời mưa hoa mâu nhiệm, đây là kinh nêu 
rõ về thời gian trang nghiêm của Tịnh độ. Bản ngài 
Huyền-tráng còn cung cấp thêm chỉ tiết với nội dung như 
sau: "Ở trong cối Phật thanh tịnh của thế giới Cực lạc, 
ngảy đêm sáu thời, thường mưa các loại thiên hoa thượng 
diệu, hương thơm nhuân sáng, màu sắc tinh tế, xen nhau 
nhuần nhuyễn, khiến người tuy thấy, thân tâm vui thích, 
nhưng không tham đắm, chúng sinh tăng trưởng vô lượng, 
vô số công đức thù thắng, không thê nghĩ bàn". Như vậy, ở 
Tịnh độ không phải chỉ có thời gian trang nghiêm mà mọi 
sự vận hành ở trong thời gian ấy và trong không gian ấy 
đều là trang nghiêm. Vì ở nơi thế giới này, hoa và người 
nhìn hoa, hoa và người tiếp xúc với hoa không khởi lên ái 
nhiễm mà ly nhiễm, hoa và người tiếp xúc với hoa đều 


cùng ở trong một thể tính bình đẳng thanh tịnh. Đây là 
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kinh nêu rõ "Vật sở thanh tịnh” nơi cõi Tịnh độ. 


- Chúng sanh đi cúng dường hoa vào mỗi buổi sáng, đến 
chư Phật mười phương, trở lại nước mình, ăn cơm, đi kinh 
hành và nghỉ ngơi..., đây là kinh nêu rõ pháp hành cúng 
dường ở nơi cõi Tịnh độ. Trong pháp hành này, chúng sanh 
cúng dường, hoa hay vật cúng dường, đối tượng cúng 
dường chư Phật đều là "tam luân không tịch". Nghĩa là 
người cúng đường xứng với tự tánh thanh tịnh mà biểu hiện 
hành sự; vật cúng dường là từ nơi bản nguyện "Cúng cụ tùy 
ý" mà lưu xuất và người nhận cúng dường là tự nơi tự tánh 
vô tham ly nhiễm mà tiếp nhận. Tiếp nhận mà không có bất 
cứ ngã tính nào tiếp nhận, cúng dường mà không thấy ngã 
tính nào biểu hiện nơi hành động cúng đường và muôn vật 
dụng cúng dường không hề biểu hiện từ tạo tác mà từ vô 
tác. Nên, ở thế giới Tịnh độ pháp hạnh cúng dường mỗi 


ngày đều là ở trong "tam luân không tịch". 


-_ Trở về cði nước của họ để đi kinh hành vào buổi trưa 
rồi nghỉ. Phần này kinh nêu rõ sự lý viên dung từ pháp 
hạnh cúng dường của chúng sanh ở thế giới Tịnh độ Phật 


A-di-đà. Họ thực hành pháp cúng dường, nhưng không bị 
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pháp và cảnh cúng dường trói buộc, nên có sự giải thoát 
ngay trong khi đi cúng dường và trở về bản quốc sau khi 
đã cúng dường hoàn tất đề tiếp tục những pháp hành khác 
như thọ thực và kinh hành. 


Ägacchanti: Họ đi; divã: giữa ngày; vihãrãya: sống, dừng 
lại, nghỉ ngơi. Ngài La-thập dịch: "phạn thực kinh hành” 
(Ăn xong kinh hành); ngài Huyền-tráng dịch: "Du thiên trú 
đăng" (Du hành tự nhiên, nghỉ ngơi... ). 


Phạn thực, nghĩa đen là ăn cơm. Nhưng nghĩa pháp hạnh 
đó là "thiền duyệt pháp thực". Nghĩa là ăn bằng pháp vui ở 
trong thiền định. Kinh hành, nghĩa là đi với từng bước đi 
không bị vướng mắc bởi ngã và ngã sở. Nên, mỗi bước đi 
ở trong sự kinh hành đều là chạm vào được tự tánh thanh 
tịnh. Vì vậy, ở thế giới Tịnh độ kinh hành là tâm hành theo 
bản nguyện của tín và hạnh. Nên, kinh hành ở thế giới 
Tịnh độ sau khi thiền duyệt thực là chỉ có bản nguyện 
hành, chứ không có hành giả nào kinh hành trong bản 


nguyện ấy. 


293 Thích Thái Hòa 


Trí-quang Thượng nhân, giải thích nghĩa "kinh hành” như 
sau: "Nói theo quốc độ Sa-bà nảy, thì kinh hành cũng gọi 
là hành đạo, vốn chưa phải nhiễu Phật, cũng không phải 
bộ hành hay tản bộ. Kinh hành là đi trên đường đất nhất 
định, nếu đất thấp ướt thì lát gạch đá, nếu đi không thắng 
thì vạch đất hay giăng giây, và chỗ đi là nơi trống vắng 
trong núi rừng, trước cửa tăng xá (tăng xá nay là tự viện). 
Đi thì đi tới đi lui, không mau chậm, không lắc mình, 
không cúi thấp hay ngước cao, và quan trọng là thâu nhiếp 
giác quan, chỉ nghĩ đến đề tài thiền định hay pháp đang tu. 
Nay, thay vào có thể niệm Phật. Kinh hành làm khi ngồi 
thiền mà buồn ngủ, khi ăn mới xong, khi cần vận động. 
Kinh hành để được linh hoạt, có sức, không bịnh, tiêu thực 


và kiên định". !85 


Ở đây, giải thích thêm nghĩa "phạn thực kinh hành" theo 
bản dịch của ngài La-thập. Ở thế giới Tịnh độ Phật A-di- 
đà nói đến phạn thực, theo bản dịch của ngài La-thập 


không có nghĩa là ăn cơm hay ăn những loại thức ăn 


185 Trí-quang Thượng nhân, Hai Thời Công Phu, tr 333-334, NXB Tp 
Hồ Chí Minh, 2545-2001. 
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thuộc về đoàn thực mà ăn bằng ý thức xúc thực hay tư 
xúc thực. Nghĩa là ăn bằng sự tiếp xúc của thị giác hay 
bằng sự tiếp xúc của thính giác hoặc bằng ý xúc thực mà 
hoàn toàn không phải đoàn thực. Ở kinh Vô-lượng-thọ, 
bản dịch của ngài Khương-tăng-khải cho ta thấy rõ điểm 
này, kinh nói: "Nếu khi muốn ăn, bát bảy báu tự nhiên 
có trước mặt. Các loại bát báu như: kim ngân, lưu ly, xa 
cừ, mã não, san hô, hỗ phách, minh nguyệt chân châu, 
tùy ý mà đến. Trăm vị âm thực tự nhiên đây đủ. Tuy bảo 
rằng, cõi này có ăn, nhưng thực ra không ăn, chỉ thấy 
sắc, nghe hương ăn bằng ý. No đủ tự nhiên, thân tâm 
nhẹ nhàng, không bị dính mắc các mùi vị, ăn xong tự 
hóa đi, đúng thời ăn lại hiện ra. Cõi Phật kia thanh tịnh, 


an ôn, vi điệu, khoái lạc".!%6 


s* Kinh văn 
Lại nữa, này Xá-lợi-phất, cõi Phật ấy có các loại chim quý 


như Hạc trăng, Không tước, Anh vũ, ngày ba thời, đêm ba 


!# Khương-tăng-khải, Vô-lượng-thọ kinh, thượng, tr 271, Đại chính 
12. 
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thời, chúng tập hợp lại với nhau cùng hót tiếng hót riêng 
của mình. Tiếng hót của chúng diễn xướng ra Căn, Lực, 
Bồ đề phần. Nhân loại ở cõi Phật ấy, khi nghe âm thanh 
ây, liền khởi lên tâm nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến 


Tăng. 


t4¿sTTft43q3443đfSrzaT:#Ìs4Tw1sT24I3fầsgsaTrT 


fìu=rrgxfiIdwiwsrzxarffcxasraìsgxrsrs=ìfsrxfdIa 
2rNT#[ST[[c[s†sssie4T4if34Txgczrdsrf†afTx3 
csrdrnaf4Tecsesrd| 


punar apararh $ãriputra tatra buddhaksetre sarnti harnsah 
kraurhcã mayiräš ca/ te triskrtvo ratrau triskrtvo đivasasya 
sarhnipatya sarhgTtin kurvarhti sma svakasvakãni ca rutãni 
pravyaharanti/ tesam pravyaharaäm indrya bala 
bodhyaiga šabdo ni§carat1/ tatra tesärn manusyänärh tarn 
§abdarh šrutvabuddhamanasikärautpadyate dharma manasI 


kãrautpadyatesarnghamanasikãra utpadyate / 
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e Thích ngữ 
- Hạc trăng: 4T: = Harnsäh: Biến cách I1, số nhiều của 


tiếng Phạn; từ vị biến là harhsa; bản ngài La-thập: Bạch 
hạc!”, bản ngài Huyền-tráng: Hồng hạc!#°. Hạc là loài 
chim lớn, cao cắng, bay cao, chung thủy và sống lâu. Hạc 
có bốn loại gồm: hạc trắng, hạc đen, hạc xanh, hạc vàng. 
Trong bốn loại này, hạc trắng là loại chim cao quý và bay 


cao nhât. 


- Không tước: #Ì4T= Krauñcäã: Biến cách I, số nhiều 


của tiếng Phạn; từ vị biến: krauñca; bản ngài La-thập và 
Huyền-tráng đều dịch là Không tước!®9, nghĩa là loài chim 
công. Loài chim cao quý biểu tượng cho khởi thủy của 
lửa. Không-tước theo truyền thuyết, nó là hóa thân của 


chim Phượng hoàng. 


!87 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh tr 347, Đại chính 12. 


88 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 349, Đại 
chính 12. 


!8 Sách đã dẫn. 
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- Anh vũ: f3*[= Maynras: Biên cách I, sô nhiêu của 


tiếng Phạn; từ vị biến: mayra!?; bản ngài La-thập và 
Huyềển-tráng đều dịch là Anh vũ'!, là loài chim vẹt 
thường bắt chước nói tiếng người, tiêu biểu cho sự hiếu 


thảo. 


Bản Phạn văn hiện có không thấy các loại chim như: Xá- 
lợi, Cộng-mạng như bản dịch của ngài La-thập. Bản dịch 
của ngài Huyên-tráng nêu lên các loại chim như sau: Nga, 
Nhạn, Thu lộ, Hồng hạc, Không tước, Anh vũ, Yết-la-tần- 
192 


ca, Mạng mạng điều...!*2. Xá-lợi, tiếng Phạn là Šãri, Hán 


dịch là Thu-lộ (fŸ) hay Xuân-oanh (®&Š`)!”3. Ca-lăng- 


tần-già, Phạn là Kalavinka, Hán dịch là Diệu-âm, nghĩa là 
khi chưa xuất trứng, tiếng hót của chim này siêu xuất các 


loại chim. Kalaviñka, ngài Huyển-tráng phiên âm Yết-la- 


190 €ukạ, 
191 Sách đã dẫn. 


! Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 349, Đại 
chính 12. 


!3 Hưng-từ Pháp sư, Trùng đính Nhị khóa hiệp giải. 
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tần-ca. Mạng mạng điều, ngài Huyền-tráng dịch từ chữ 
Jrvajivaka của Phạn ngữ và ngài La-thập dịch từ ngữ Phạn 
này là Cộng mạng chi điều. Loài chim có một thân hai 
đầu, nghiệp báo của chúng thì đồng một thân, nhưng nhận 


biệt có hai cái đâu khác nhau !°!. 


-_ Ngày ba thời, đêm ba thời: f3sze3ìx13Ìf3szeaìf2ara 
= Triskrtvo rãtrau triskrtvo divasasya. Ở cõi Tịnh độ 
những loại chim như bạch-hạc, không-tước, anh-vũ, xá- 
lợi, ca-lăng-tần-già đêm ba thời, ngày ba thời chúng cùng 
nhau hót lên những âm thanh hòa nhã, khiến ở nơi cõi Ấy, 
bất cứ ai nghe âm thanh hót hòa nhã với nhau của những 
loại chim này đều khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, nệm 


Tăng. 


Bản kinh tiếng Phạn này, sử dụng *T3 = rãtra, để chỉ cho 


đêm và sử dụng fẦa# = divasa, để chỉ cho ban ngày. Ở thế 


giới Tịnh độ của Phật A-di-đà không có mặt trời mặt 


trăng, mà ánh sáng vô lượng do đại nguyện của Phật A-di- 


!% Sách đã dẫn. 
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đả cảm thành, nên không thể tính ngày và đêm theo cách 
tính của cõi Ta-bà mà nhất là ở châu Diêm-phù-đề này. Ở 
thế giới Tịnh độ Phật A-di-đà, chư Thiên, nhân loại ở đó 
nhìn hoa sen nở liền biết đó là ngày và thấy hoa sen khép 
lại thì liền biết đó là đêm. Các loại chim ấy, cũng nhìn 
thấy hoa nở và khép như vậy để chúng hót lên những âm 
thanh vi điệu. Sở dĩ các loại chim ở cõi Tịnh độ ấy, không 
sinh ra từ những ác nghiệp đạo bất thiện mà chúng được 
sinh từ đại nguyện của Phật A-di-đả tạo thành chánh báo, 
y báo trang nghiêm để tuyên dương Diệu pháp, khiến Diệu 
pháp lưu thông cùng khắp và bắt tuyệt ở nơi thế giới ấy. 


- Tiếng hót của chúng diễn xướng ra Căn, Lực, Bồ đề 
phần: Phạn văn devanagari là tìq†W=rTgraTRìfzasr 
sìs s1 9r<s4ìIxfd = tesãm pravyäharatäm indriya bala 


bodhyagasšabdo mi§caratI. 
Tesãrh pravyãharatäm: Âm thanh diễn xướng của chúng. 
Indriya: Căn là ngũ căn. 


Bala: Lực là ngũ lực. 
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Bodhyanga: Bồ đề phần là thất bồ đề phân. 


Sabdo: Biên cách I, sô ít của tiêng Phạn, từ vị biên là 


$abda. Sabda: âm thanh. 


Niscarati: Tiên tô từ là Ni và căn là car. NI§caratiI: Phát 


ra, diễn xướng, tuyên dương. 


Bản ngài La-thập: "Kỳ âm diễn xướng, ngũ căn, ngũ lực, 


Thất bồ đề phần, Bát thánh đạo phần, như thị đắng 


pháp"! = "Âm thanh của chúng diễn xướng ra các pháp 


như: năm căn, năm lực, bảy thành phần bồ đề, tám thành 


phần thánh đạo... "!*, Bản ngài Huyền-tráng: "Tùy kỳ loại 


!% La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


!% Tám thành phần thánh đạo (ãryästãñgika-marga): Hán: Bát thánh 
đạo phần, Bát chánh đạo, Bát trực đạo. Ấy là tám thành phần của 
thánh đạo, gồm: Chánh kiến = Thấy rõ Tứ thánh đế; Chánh tư duy = 
Tư duy đúng Tứ thánh đế; Chánh ngữ = Nói đúng với Tứ thánh đế; 
Chánh nghiệp = Hành động đúng với Tứ thánh đế; Chánh mạng = 
Nuôi dưỡng thọ mạng đúng với đạo để ở trong Tứ thánh đế; Chánh 
tinh tấn: Tinh cần hay nỗ lực đúng với đạo đế ở trong Tứ thánh đế; 
Chánh niệm = Duy trì tâm ý đúng với trợ đạo và thánh đạo ở trong 
Tứ thánh đế; Chánh định = Thực hành Đạo đế, nhiếp phục Tập đề, 
đoạn tận Khổ đế, chứng nhập Diệt thánh để ở trong Tứ thánh đế. 
Trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, Tám chi phần thánh đạo này, vừa 
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âm, tuyên dương diệu pháp, sở vị thậm thâm, niệm trú, 


chánh đoạn, thần túc, căn, lực, giác đạo chị, đăng, vô 
lượng diệu pháp."!” = "Các loại âm thanh của chúng 
tuyên dương diệu pháp, nghĩa là vô lượng pháp mâu thậm 


thâm như: niệm trú!?, chánh đoạn!”, thân túc”? căn”?!, 


là đạo và vừa là trợ đạo, các phần còn lại chỉ là hỗ trợ thánh đạo mà 
không phải là Thánh đạo. 


7 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp tho kinh, tr 349, Đại 
chính 12. 


'8 Niệm trú: Nói đủ là Tứ niệm trú. Bốn lãnh vực an trú của niệm. 
Ấy là cách dịch khác của Tứ niệm xứ. (Catväri-smrty-upasthanani 
(S); cattaro-patthananl (p)). 


' Chánh đoạn: Nói đủ là Tứ chánh đoạn. Bốn phương pháp chánh 
tâm đoạn trừ đối với các ác niệm, hưng khởi thiện niệm. Ác niệm 
chưa sinh, nỗ lực làm cho nó vĩnh viễn không sinh; ác niệm đã sinh, 
nỗ lực làm cho nó diệt. Thiện niệm chưa sinh, nỗ lực làm cho nó 
sinh; Thiện niệm đã sinh, nỗ lực làm cho nó tăng trưởng. Tứ chánh 
đoạn là cách dịch khác của Tứ chánh cần. (Catvari-prahanam (s); 
catfari-sammappadhanäm! (p)). 


?0 Thân túc: Nói đủ là Tứ thần túc. Bốn pháp thần túc sinh khởi từ 
định. Do thiền định mà thần lực sinh khởi theo ý muốn, gọi là dục 
như ý túc hay dục thần túc; do thiền định mà năng lực của tâm 
niệm sinh khởi đầy đủ, gọi là niệm như ý túc hay niệm thần túc; 
do thiền định mà năng lực hưng thiện đoạn ác phát sinh, gọi là cần 
thần túc hay tấn như ý túc; do thiền định mà năng lực tư duy đối 
với thật lý phát sinh, gọi là tuệ thần túc hay tuệ như ý túc. Tứ thần 
túc là cách dịch khác của Tứ như ý túc. (Catvara-rddhipadah (s); 
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lực”, các chi phân giác đạo... 2". 


Bản ngài La-thập có "như thị đẳng pháp" và bản của ngài 
Huyền-tráng lại có "đăng vô lượng diệu pháp", nhưng bản 


Phạn văn hiện có không có từ nảo tương đương. Hai bản 


cattaro-Iddhi-ipadã (p)). 


2! Căn (indriya): Nói đủ là ngũ căn. Năm căn bản dẫn sinh Thánh 
đạo giải thoát, gồm Tín căn: Căn bản của tín là Phật Pháp Tăng và 
thánh đề; Tân căn: Nỗ lực biến tín căn trở thành hiện thực; Niệm căn: 
Duy trì tín căn trong từng giây phút hiện tiền; Định căn: Tín căn đã 
trở thành một khối hiện thực kiên có bất động: Tuệ căn: Từ định căn, 
tâm sinh khởi sự sáng chói, quét sạch vô minh, thấy rõ mọi sự vật 
như chính nó trong từng giấy phút hiện tiền. Ngũ căn, tiếng Phạn: 
Pañcendriyä. 


? Lực (bala): Nói đủ là ngũ lực. Năm năng lực hay năm sức mạnh 
sinh khởi từ năm căn bản dẫn sinh thánh đạo. 


?3 Chi phần giác đạo (bodhyanga): Nói đủ là Thất giác chi hay thất 
bồ đề phần. Nghĩa là bảy yếu tổ hỗ trợ cho tuệ giác sinh khởi, gồm 
Niệm giác chi: Chi phần duy trì thiền định và tuệ giác luôn luôn quân 
bình hiện tiền ở nơi tâm; Trạch pháp giác chi: Chi phần hỗ trợ tuệ 
giác chọn đúng chánh đạo, loại trừ tà đạo; Tinh tấn giác chỉ: Chi phần 
hỗ trợ sự tỉnh cần thích ứng với thánh đạo; Hỷ giác chi: Chi phần hỗ 
trợ niềm vui sinh khởi thích ứng với thánh đạo; Khinh an giác chỉ: 
Chi phần hỗ trợ cho sự nhẹ nhàng an tĩnh của thân tâm thích ứng với 
Thánh đạo hay Niết bàn; Định giác chi: Chi phần hỗ trợ cho thiền 
định thích ứng với chánh định của thánh đạo; Xả giác chi: Chi phần 
hỗ trợ sự buông bỏ các chủng tử tâm hành, khiến tâm an trú thích ứng 
với trung đạo ở trong thánh đạo. 
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dịch có "như thị đăng pháp" và "đăng vô lượng diệu pháp” 
là ý muôn nói: ngoài những pháp nêu tên, còn có rât nhiêu 


pháp học, pháp hành sâu xa khác ở trong tam thừa nữa. 


- Nhân loại ở cõi Phật ấy, khi nghe âm thanh ấy, liền khởi 
lên tâm nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng: Phạn 


x 


van: 
q1WTHr[9T0[[sis<5T†c4T4nifÀ4TxrsesrìsrtHnf4Txs 
c1zIdqqqnf4T©se4sTÌ = tatra tesãini manusyãnãm tarh 


§sabdam s$rutva buddha manasikära utpadyate dharma 


manasikãra utpadyate sarngha manasikara utpadyate. 
Tatra: Cõi ấy. 


Tesam: Biên cách ó6, sô nhiêu của tiêng Phạn, từ vị biên: 


tad, cái ây. 


Manusyanäam: Biên cách 6, sô nhiêu của tiêng Phạn, từ vị 


biến: manusya, con người, nhân loại, chúng sinh. 
Tam: Đại từ chỉ định ngôi thứ 3. 


ŠSabdarh, biến cách 2, số ít; từ vị biến: §abda, âm thanh. 
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Šrutvä, có căn là ŠSru, nghe. 

Manasikära: Tác ý, khởi lên ý niệm. 

Buddha manasikara: Niệm Phật. 

Dharma manasikära: Niệm Pháp. 

Sarhgha manasikãra: Niệm Tăng. 

Utpadyate: Tiền tố từ ut căn là pad, phát khởi. 

e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bỉ Phật 
thường hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điều, Bạch 
hạc, Không tước, Anh võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cộng- 
mạng chỉ điều, thị chư chúng điều, trú dạ lục thời, xuất hòa 
nhã âm, kỳ âm diễn sướng, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ đề 


phần, Bát thánh đạo phần, như thị đắng pháp, kỳ độ chúng 


sinh, văn thị âm dĩ, giai tât niệm Phật, nệm Pháp, niệm 


Tăng".2% 


? La-thập, Phật thuyết A-di-đà-kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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= "Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Cõi Phật ấy, thường có các 
loài chim màu sắc xen tạp kỳ diệu như: Bạch hạc, Không 
tước, Anh võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cộng-mạng, các 
loại chim này, ngày đêm sáu thời, hót ra những âm thanh 
tao nhã, trong âm thanh của chúng, diễn xướng thông suốt 
Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ đề phần, Bát thánh đạo phần... 
các pháp như vậy. Những chúng sinh ở cõi ấy, nghe âm 


thanh ây rôi, liên nệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng”. 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử! Cực lạc thế giới 
Tịnh độ quốc trung, thường hữu chủng chủng, kỳ diệu khả 
ái, tạp sắc chúng điều, Nga, Nhạn, Thu-lộ, Hồng hạc, 
Không tước, Anh võ, Yết-la-tầằn-ca, Mạng mạng điều 
đăng, như thị chúng điều, trú dạ lục thời, hằng cộng tập 
hội, xuất hòa nhã thanh, tùy kỳ loại âm, tuyên sướng diệu 
pháp, sở vị thậm thâm, Niệm trú, Chánh đoạn, Thân túc, 
Căn, Lực, Giác, Đạo chi đăng, vô lượng diệu pháp. Bỉ độ 
chúng sinh, văn thị âm dĩ, các đắc niệm Phật, niệm Pháp, 


niệm Tăng, vô lượng công đức, huân tập kỳ thân".?°5 


25 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 349, Đại 
chính 12. 
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= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở trong cõi nước Tịnh độ của 
thế giới Cực lạc, thường có các chủng loại chim, màu sắc 
sặc sỡ khả ái, như Thiên nga, Nhạn, Thu-lộ, Hồng hạc, 
Không tước, Anh võ, Yết-la-tần-ca, Mạng mạng... các 
chủng loại chim như vậy, ngày đêm sáu thời, tuyên xướng 
pháp âm vi diệu thông suốt sâu xa đối với bốn Niệm trú, 
bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy 
Giác chi, tám Thánh đạo chi, vô lượng pháp mâu...Chúng 
sinh nơi cõi ấy, nghe âm thanh ấy rồi, mỗi chủng loại đều 
niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng, ở nơi thân thể của họ 


được huân tập công đức vô lượng”. 


e Luận giải 

Niệm Phật là niệm các phẩm tính giác ngộ của Phật là: Như 
lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hành túc... Niệm Pháp 
là niệm các phẩm tính của Pháp là: Hiện kiến, Vô nhiệt, 
Cận quán, Phi thời gian, Dẫn đạo... Niệm Tăng là niệm các 
phẩm tính của Tăng là: Thiện hạnh, Như lý hạnh, Ứng lý 
hạnh, Phước điền, Tứ thánh quả, Tứ thánh hướng... 


Niệm Phật là niệm Phật tính xưa nay vốn thanh tịnh, 
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thường trú không sinh diệt. Niệm Pháp là niệm Pháp tính 
thanh tịnh rỗng lặng châu biến pháp giới, hàm dung vô 
lượng pháp môn. Niệm Tăng là niệm Tăng tính hòa hợp 


thanh tịnh, chân trí và chân lý thống nhất vô ngại. 


Nói tóm lại, các loài chim ở cối Tịnh độ do đức Phật A-di- 
đà biến hóa ra để diễn xướng những pháp âm vi diệu từ 
cạn tới sâu, từ thấp đến cao, từ hẹp tới rộng khiến cho các 
giới người, trời, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát ở thế giới 
Tịnh độ tùy theo công đức đã từng tu tập và huân tập mà 
chứng nhập Tam bảo từ sự tướng đến lý tánh, từ đa dụng 


đến nhất thể và từ tam thừa đến nhất thừa. 


s%* Kinh văn 


Này Xá-lợi-phất, Tôn giả nghĩ như thế nào, những chúng 
sinh ấy sinh ra từ loài súc sinh chăng? Lại không nên thấy 
như vậy, tại sao? Này Xá-lợi-phất, vì cõi Phật ấy không có 
các tên gọi của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lại nữa, 
những loài chim ấy do đức A-di-đà Như lai biến hóa ra để 


diễn xướng Pháp âm. 
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qfŠpnrrtsnifqafarzIfrraTcdwreaT: ri 4221| 
xiT2đ†:Iarmrftsrf2qaa3zdgz3fdrarmisarfafdsriniaT 


119ìzemnTfaIìqr:qf3risTicdarfar1wrasrrdafAfiaT 
2rt[srssfÀzrrnfAT 


tat kim manyase šãriputra tiryagyonI gatäs te sattvalh/ na 
punar evarn drastavyarh/ tat kasmad dhetoh/ namãpI 
§ariputratatra buddhaksetre nirayäqäm nãst tirya- 
gyoninah yamalokasya nãst/ te punah paksisarnghãs 
tenamltäyusa tathãgatena nirmia dharmaýabdarn 


ni§cãrayant1/ 
e Thích ngữ 
-_ Tat kim manyase: Nghĩ như thế nào? 


- Tiryapyonigatas: Tiryagyom, súc sanh, bảng sanh. 
gatäs: Biến cách 1, số nhiều của tiếng Phạn; từ vị biến là 


gata; động từ căn là gam: đi đến. 


Tiryagyonigatãs: Đi đến từ loài súc sanh. Hán dịch: tam ác 
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thú (—Ã&Ÿ#); bàng sanh ác thú nhiếp (###5ã##18!). 


-_ Drastavyarh: Động từ căn là dré, thấy, nhìn thấy. 
-_ Tat kasmad dhetoh: Từ những tác nhân nào? 


-_ Nirayanam: Biên cách 6, sô nhiêu của tiêng Phạn; từ vị 


biên: Nirya, địa ngục, không có thê nào vui. 


-  Yamalokasya: Biên cách 6, sô ít của tiêng Phạn; từ vị 


biến là yama-loka. Cảnh giới ngạ quý. 


- PaksIsarnghas: Biên cách 1, sô nhiêu của tiêng Phạn; từ 
vị biên là paksisarngha, chúng điêu, những loài chim 


muông. 


- Amitãäyusãä tathãgatena: Biến cách 3, số ít của tiếng 
Phạn, với A-di-đà Như lai, với Vô-lượng-thọ Như lai. 

- Nirmitã: Biến cách I, số nhiều của tiếng Phạn; từ vị 
biến nirmita; có căn là mã, biến hóa ra. 

-_ Dharma§abdarh: Biến cách 2, số ít của tiếng Phạn; từ vị 


biến là đharma§abda là pháp âm. 
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- Ni§carayanti: Tiên tô từ là ni$ căn là car; ngôi 3, sô 


nhiều, diễn thuyết, phát ra. 


e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất, nhữ vật vị thử điều, 
thực thị tội báo sở sanh, sở đĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô 
tam ác thú. Xá-lợi-phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô tam 
ác đạo chi danh, hà huống hữu thực. Thị chư chúng điều, 
giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến 
hóa sở tác".09 

= "Này Xá-lợi-phất, Tôn giả đừng nghĩ những loài chim 
này, thực sự chúng sinh ra từ tội báo, vì sao? Vì cõi Phật 
ấy không thể đến từ ba đường xấu ác. Này Xá-lợi-phất, 
cõi đức Phật ấy danh từ ba ác đạo còn không có, huồng 
nữa là thực sự có chúng. Các loài chim ấy đều được biến 
hóa ra từ đức Phật A-di-đà, vì Ngài muốn chánh pháp 


được tuyên lưu". 


+ Bản ngài Huyền-tráng: "Nhữ Xá-lợi-tử, ư ý vân hà? Bi 


? [ a-thập, Phật thuyết A-di-đà-kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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độ chúng điều, khởi thị bàng sanh, ác thú nhiếp da, vật 
tác thị kiến, sở đĩ giả hà? Bỉ Phật Tịnh độ, vô tam ác đạo, 
thượng bất văn hữu, tam ác thú danh, hà huống hữu thực, 
tội nghiệp sở chiêu, bàng sanh chúng điều, đương tri giai 
thị, Vô-lượng-thọ Phật, biến hóa sở tác, linh kỳ tuyên 
xướng, vô lượng pháp âm, tác chư hữu tình, lợi ích an 


lã 2” 


= "Này Tôn giả Xá-lợi-tử, các loài chim ở cõi ấy, đâu 
phải đến từ đường xấu ác? Cái thấy ấy không nên khởi 
lên, vì sao? Vì Tịnh độ cõi Phật ấy, không có ba đường 
xâu ác, tên gọi dẫn đến ba ác đạo, còn không có, huống 
nữa thực có các loài bàng sanh, chim muông bị chiêu cảm 
bởi tội báo do ác nghiệp. Nên biết răng, tất cả chúng đều 
do đức Phật Vô-lượng-thọ biến hóa tạo ra, khiến chúng 
tuyên xướng vô lượng pháp âm, làm lợi ích, an lạc cho 


chúng sanh". 


2 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 349, Đại 
chính 12. 
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e Luận giải 

Ở cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà không có ba đường 
xấu ác là địa ngục, ngạ quý, súc sanh; chư thiên, nhân loại 
đã vãng sinh Tịnh độ của Phật A-di-đả rồi, thì không còn 
rơi lại ba con đường xấu ác và ở cõi Tịnh độ Phật A-di-đà 
không nghe các danh từ xấu ác, những điều trang nghiêm 
của cõi Tịnh độ này, chúng được hình thành từ các đại 
nguyện thứ nhất, đại nguyện thứ hai và đại nguyện thứ 
mười sáu của đức Phật A-di-đà phát khởi, khi Ngài còn 
hành Bồ tát đạo, được ghi lại ở trong kinh Vô-lượng-thọ 
rằng: "Giả sử khi tôi thành Phật, nếu trong cõi nước của tôi 
có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì tôi không nhận lấy ngôi 
chánh giác”; "Giả sử khi tôi thành Phật, chư thiên nhân 
loại trong cõi nước của tôi, sau khi mạng chung, lại rơi vào 
ba đường xấu ác, thì tôi không nhận lấy ngôi chánh giác"; 
"Giả sử khi tôi thành Phật, nếu trong nước của tôi, cho đến 
nghe những danh từ bắt thiện, thì tôi không nhận lấy ngôi 


chánh giác" 3 


Nên, ở Tiêu bản kinh A-di-đà cả Phạn văn và Hán văn đêu 


? Vô-lượng-thọ kinh, tr 267-268, Đại chính 12. 
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nói: "Cối Tịnh độ Phật A-di-đà danh từ ác đạo còn không 
có, huống gì thực có ác đạo", nhằm xác định Tịnh độ Phật 
A-di-đà là thế giới được tạo thành từ đại nguyện mà không 


phải là thế giới được tạo nên từ tội báo của nghiệp. 


s%* Kinh văn 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, nơi cõi Phật ấy, những loại lưới 
chuông báu của hàng cây báu, khi gió xao động, liền phát 


ra những âm thanh hòa nhã thích ý. 


Này Xá-lợi-phất, ví như trăm ngàn ức nhạc khí của chư 
thiên khi nhạc công tấu lên, liền phát ra những âm thanh 
hòa nhã thích ý. Này Xá-lợi-phất, cũng đúng như vậy, khi 
những hàng cây báu, những lưới chuông báu kia, gió thôi 
dao động, liền phát ra những âm thanh hòa nhã, thích ý. 
Nhân loại ở cõi ấy, khi nghe những âm thanh hòa nhã 
thích ý ấy, liền an trú ở nơi thân niệm Phật, an trú nơi thân 


niệm Pháp, an trú nơi thân niệm Tăng. 
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punar aparamn $ãriputra tatra buddhaksetre tãsãm ca 
talapañnktinam tesarh ca kiñkinijalãnäarh vãteritanärh valgur 
manojJñah $abdo ni§carat/tadyathäpI nãma ýãriputra 
kotlSatasahasrarnglkasya divyasya tũryasya cãryalh 
sarhpraväditasya valgur manoJñah $abdo mi$carati evam 
evaðãriputra tãsãn ca tãlapanklnämhn tesäamn ca 
kiñkinJalanam vãtertanah valgur manojñah éabdo 
ni§carafl/ tatra tesan manusyãnärm tan $abdamn $rutvä 
buddhãnusmrt kãye sarntisthati dharmanusmrtihkäye 


sarntIsthatisanghãnusmrtth käyesarntisthatt/ 
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e Thích ngữ 
- _ Talapanktnam: Biến cách 6, số nhiều của tiếng Phạn; 
từ vị biến là tãla-paikti. Tãla: cây; pañkti: hàng, lối, hàng 


cây. Tãla-pañkti, Hán dịch: hàng thọ (#78. 


-_ Kiñkiniiãalanäam: Biến cách 6, số nhiều của tiếng Phạn. 
Từ vị biến là kiñkinr-jala. Kiñkin: chuông nhỏ, phong 
linh; Jala: lưới. Kiinkin-Jäla: lưới chuông nhỏ. Hán dịch: la 


võng (#88). 


-_ Vãteritänãrh: Biến cách 6, số nhiều của tiếng Phạn. Từ 
vị biến là vãterita. Vata + Trita = vãterita. Vata: gió. Irita: 


chuyên động. Vãteritänärh: sự chuyển động của gió. Hán 


dịch: phong xuy động (4X) phong xuy (W#). 


-- Valgur: Biên cách I, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị biến: 


Valgu = vi diệu. 


-_ Manojñah: Biên cách l1, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị biên: 


manoJña. Hán dịch: ý hỷ, hỷ duyệt, duyệt ý, thích ý... 
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- Buddhãnusmrtih kãye sarntisthati: 


Buddhãnusmrtih: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn; từ vị 


biến: buddha-anusmrti, niệm Phật. 
Kãyc: Biến cách 7, số ít của tiếng Phạn; từ vị biến: kaya, 
thân thể. 


Sarhtisthati: Tiền tố từ là sarh, căn là sthã; ngôi 3, số ít, 


nghĩa là dừng lại, an trú, an trí. 


Buddhãnusmrtih kãye sarntisthati: an trú ở nơi thân niệm 


Phật. Hán dịch là Niệm Phật. 


-  Dharmanusmrthh käye samtisthati: An trú ở nơi thân 


niệm Pháp. Hán dịch là Niệm Pháp. 


- Samphanusmrthh kãyesamtisthat: An trú ở nơi thân 


niệm Tăng. Hán dịch là Niệm Tăng. 


e Đối chiếu 
* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ, vi 
phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la-võng, xuất 


vi điệu âm, thí như bách thiên chủng nhạc, đồng thời câu 
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tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm 


Pháp, niệm Tăng chi tâm".”” 


= "Này Xá-lợi-phất! Cõi nước Phật kia, gió nhẹ thôi động, 
các hàng cây báu và các lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu, 
ví như trăm ngàn loại nhạc, đồng thời tấu lên, người nghe 
âm thanh ấy, đều tự nhiên tâm khởi sinh niệm Phật, niệm 


Pháp, nệm Tăng". 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử! Cực lạc thế 
giới, tịnh Phật độ trung, thường hữu diệu phong, xuy chư 
bảo thọ, cập bảo la-võng, xuất vi diệu âm, thí như bách 
thiên câu-chi, thiên nhạc đồng thời câu tác, xuất vi diệu 
thanh, thậm khả ái ngoạn, như thị bỉ độ, thường hữu diệu 
phong, xuy chúng bảo thọ, cập bảo la-võng, kích xuất 
chủng chủng, vi diệu âm thanh, thuyết chủng chủng pháp, 
bỉ độ chúng sanh, văn thị thanh dĩ, khởi Phật Pháp Tăng, 


niệm tác ý đăng, vô lượng công đức".?!9 


?° La-thập, Phật thuyết A-di-đà-kinh, tr 347, Đại chính 12. 


?9 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 349, Đại 
chính 12. 
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= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở trong cõi nước Tịnh độ của 
thế giới Cực lạc ấy, thường có gió nhẹ, thối các hàng cây 
báu và các lưới báu, phát ra những âm thanh vi diệu, ví 
như trăm ngàn ức, thiên nhạc cùng lúc tấu lên, phát ra âm 
thanh vi diệu, thưởng ngoạn thích thú. Cõi nước ây như 
vậy, thường có gió nhẹ, thối vào những hàng cây báu và 
những lưới báu, kích hoạt phát ra nhiều loại âm thanh vi 
diệu, diễn thuyết nhiều cấp độ giáo pháp, những chúng 
sanh ở cõi ấy, nghe âm thanh ấy rồi, liền khởi tâm niệm 


Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, công đức vô lượng". 


e Luận giải 
An trú ở nơi thân niệm Phật là niệm Phật bằng cách an trú 
thân tâm ở nơi tuệ. Phật lây tuệ làm thân. Nên, Phạn văn 


gọi là Buddhãnusmrtih kãye sarhntisthati. 


Dharmanusmrtih kãye sarntisthati: an trú ở nơi thân niệm 
Pháp. Pháp lấy định làm thân. Nên, an trú nơi thân niệm 


Pháp là bằng cách an trú thân tâm ở nơi định. 


Sarnghanusmrtih kãye sarntisthati: an trú ở nơi thân niệm 


Tăng. Tăng lấy Giới làm thân. Nên, an trú nơi thân niệm 
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Tăng là bằng cách an trú nơi thân tâm niệm giới. 


Đức Phật dạy lục nệm được chư Tổ kết tập lại ở trong các 
văn hệ kinh điển A-hàm và Nikãya, gồm: Niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên cho 
các Tý khưu rằng: "Có một pháp này các Tỷ khưu, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa tới nhất hướng ly tham, 
đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Một pháp 
ấy là gì? Chính là niệm Phật. Chính một pháp này, này các 
Ty khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến 
nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 


trí, giác ngộ, niêt bàn. 


Có một pháp này các Tỷ khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa tới nhất hướng ly tham, đoạn diệt, an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là 
niệm Pháp... niệm Tăng... niệm Giới... niệm Thí... niệm 
Thiên... niệm hơi thở vô, hơi thở ra... niệm Chết... niệm 
Thân... niệm an tịnh. Chính một pháp này, này các Tỷ 
khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất 


hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, 
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giác ngộ, niết bàn".?!! 

Kinh này nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nói tóm 
lược. Nói đủ lục niệm như văn hệ A-hàm và Nikãya, cũng 
như Đại bát niết bàn kinh 18, 25, Quán Phật tam muội hải 


kinh và Đại trí độ luận. 


Những chúng sanh nhiều cấp độ tu học ở thế giới Tịnh độ, 
nghe âm thanh phát ra từ những làn gió nhẹ khua lên 
những hàng cây báu và những lưới báu, khiến âm thanh từ 
đó cùng lúc phát ra vi diệu, chuyền tải nội dung của Giới 
Định Tuệ từ cạn đến sâu, từ hẹp đến rộng, từ thấp đến cao. 
Nếu cạn thì nghe tiếng pháp diễn tả từ trong thanh nhạc 
phát ra ấy, diễn tấu về vô thường, khổ, không, vô ngã; 
nhưng sâu thì nghe được tự tính của vạn pháp bản lai: 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Nếu hẹp thì nghe tiếng pháp phát 
ra từ thanh âm ấy, diễn tấu lìa xa thân tâm phiền não, 
chứng nhập Niết bàn; nhưng nếu rộng, thì nghe được mỗi 
thân đều là pháp giới thân, mỗi niệm hàm dung ba đời 
mười phương cõi. Nếu thấp, thì nghe tiếng pháp phát ra từ 


?! Phẩm Một pháp, Tăng chỉ bộ kinh 1. Tạp A-hàm kinh 33, Đại 
chính 2. 
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trong thanh âm ấy, diễn tấu Giáo Lý Hạnh Quả của tam 
thừa; nhưng nếu cao, thì nghe tiếng pháp phát ra từ trong 
thanh âm ấy, diễn tấu về pháp nhất thực tướng ấn, nhất vị 
nhất thừa. Ấy là điệu dụng của công đức trang nghiêm ở 
nơi cõi Tịnh độ. Công đức ngang đâu, thì cảm nhận lời 
pháp phát ra từ âm thanh hòa tấu ấy ngang đó. Công đức 
thực hành Giới Định Tuệ và niềm tin vào Tam bảo ngang 
đâu, thì khi nghe tiếng pháp phát ra từ âm thanh diễn tấu 
ây, liền phát khởi tâm niệm Phật, Pháp, Tăng ngang đó. 


s%* Kinh văn 


Này Xá-lợi-phất, Tôn giả nghĩ như thế nào? Vì lý do gì mà 
đức Phật cõi nước Ấy, gọi danh hiệu là A-di-đà Như lai? 
Lại nữa, này Xá-lợi-phất, thọ mạng của đức Như lai ấy và 
chúng sinh của cõi ấy là vô lượng. Với lý do ấy mà gọi 
danh hiệu A-di-đà Như lai. Này Xá-lợi-phất, sự thành tựu 
bậc Chánh biến tri, Toàn giác tối thượng của đức Như lai 


ây đã trải qua mười kIỆp rôi. 


Này Xá-lợi-phất, Tôn giả nghĩ như thế nào? Vì lý do gì mà 
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đức Phật cõi nước ấy, gọi danh hiệu là A-di-đà Như lai? 
Lại nữa, này Xá-lợi-phất, ánh sáng của đức A-di-đà Như 
lai chiếu đến nơi hết thảy cõi Phật không có sự đối ngại. 


Với lý do ấy, nên gọi danh hiệu là A-di-đà Như lai. 
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tat kin manyase $ãrIputra kena karanena sa tathagato 


Tmfäyur namocyafe/tasya khalu punah $ãriputra 
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tathagatasya tesam ca manusyäanam aparimtam äyuh 
pramanaim/ tena kãranena sa tathägato 'mifäyur 
nãmocyate/tasya ca $ãrIputra tathãgatasya da§a kalpä 


anufttaram samyaksarnbodhim abhisarnbuddhasya. 


takm manyase $ãrIputrakena kãranena sa tathägato 
'mitabho namocyate/( tasya khalu punah šãriIputra 
tathagatasyabhaä pratihata sarvabuddha ksetregu/ tena 


kãranena sa tathagato 'mitabho namocyate // 


e Thích ngữ 

-_ Kena kãranena: Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn; từ vị 
biến: ka kãrana. Ka, đại danh từ nghi vấn, nghĩa là thế 
nào? karana: nguyên nhân. Kena karanena: với nguyên 


nhân nào. 


- Sa: Biến cách từ đại danh từ ta. Nghĩa là cái ấy, người 


ây, vị ây. 


- Tathãgato 'mitäyur: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. 


Nghĩa A-di-đà Như lai. 


-_ Aparimitam: Vô lượng. 
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-_ Ayuhpramanam: Biên cách 1 sô ít. Từ vị biên: ãyus- 


pramaãna: thọ mạng. 
-_ Da§a kalpã: Mười kiếp. 


- _ Anuttarärh samyaksarhbodhim: Biến cách 2, số ít. Từ vị 
biến: Anuttara-samyaksambodhi = vô thượng giác, toàn 


giác, giác ngộ hoàn toàn. 


-_ Abhisarnbuddhasya: Biến cách 6, số ít của tiếng Phạn. 
Từ vị biến abhisaribuddha: Đã thành Phật, chứng thành 


bậc giác ngộ. 


- Äbhã: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến: 
Äbhã = ánh sáng, La-thập dịch: quang minh. Huyền-tráng 
dịch: diệu quang. 


- Apratihatä: Biến cách I1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biến: Apratihata. Không có sự chướng ngại. 


- Sarvabuddhaksetresu: Biên cách 7, sô nhiêu của tiêng 


Phạn. Ở nơi cõi nước chư Phật. 
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e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất, ư nhữ ý vân hà? Bi 
Phật hà cố hiệu A-di-đà? Xá-lợi-phất, bí Phật quang minh 
vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị 


cô hiệu vi A-di-đà. 


Hựu Xá-lợi-phất, bí Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô 
lượng vô biên, a-tăng kỳ kiếp, cổ danh A-di-đà. 


Xá-lợi-phất, A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập 
kiếp".?!2 

= "Này Xá-lợi-phất, Tôn giả nghĩ như thế nào? Đức Phật ở 
cõi ấy, do nhân duyên gì mà có danh hiệu A-di-đà? Này 
Xá-lợi-phất, đức Phật ở cõi ấy vô lượng ánh sáng, soi 
chiếu cùng khắp các cõi nước ở mười phương, không có bị 


chướng ngại, nên có hiệu là A-di-đà. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phât, thọ mạng của đức Phật ây và 
nhân dân của cõi ây là vô lượng, vô biên, vô sô kiêp, nên 


gọi là A-di-đà. 


?!2 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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Này Xá-lợi-phất, đức Phật A-di-đà từ khi thành Phật đến 


nay đã trải qua mười kiêp”. 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử, cực lạc thế SIỚI, 
Tịnh Phật độ trung, Phật hữu hà duyên, danh Vô-lượng- 
thọ? 


Xá-lợi-tử, do bỉ Như lai, cập chư hữu tình, thọ mạng vô 
lượng, vô số đại kiếp, do thị duyên có, bỉ độ Như lai, danh 


Vô-lượng-thọ. 


Xá-lợi-tử, Vô-lượng-thọ Phật, chứng đắc A-nậu-đa-la-tam- 


miệu-tam-bồ-đề dĩ lai, kinh thập đại kiếp. 


Xá-lợi-tử, hà duyên bỉ Phật, danh Vô lượng quang? Xá- 
lợi-tử, do bỉ Như lai, hằng phóng vô lượng, vô biên điệu 
quang, biến chiếu nhất thiết, thập phương Phật độ, thi tác 
Phật sự, vô hữu chướng ngại. Do thị duyên có, bỉ độ Như 


lai, danh Vô lượng quang".!3 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử, ở trong cõi Phật thanh tịnh của 


?!3 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 349, Đại 
chính 12. 
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thế giới cực lạc, do nhân duyên gì, đức Phật có danh hiệu 


là Vô-lượng-thọ? 


Này Xá-lợi-tử, do đức Như lai và những chúng sinh ở cõi 
Tịnh độ Ấy, thọ mạng vô lượng, vô số đại kiếp, vì do nhân 
duyên ấy, nên đức Như lai ở cõi nước Tịnh độ ấy, có danh 


hiệu là Vô-lượng-thọ. 


Này Xá-lợi-tử, đức Phật Vô-lượng-thọ, từ khi chứng đắc 
quả vị Vô thượng giác đến nay đã trải qua mười đại kiếp. 
Này Xá-lợi-tử, do nhân duyên gì, đức Phật ở cõi Tịnh độ 


ấy, có danh hiệu là Vô lượng quang? 


Này Xá-lợi-tử, vì do Như lai ở cõi Tịnh độ kia, luôn luôn 
phóng ra vô lượng, vô biên ánh sáng mâu nhiệm, tỏa chiếu 
cùng khắp hết thảy mười phương cõi Phật, thi hành Phật sự 
không có chướng ngại. Vì do nhân duyên ấy, nên đức Như 


lai ở cõi Tịnh độ kia, có danh hiệu là Vô lượng quang”. 
e Luận giải 


-_ Phần này, bản dịch của ngài La-thập nêu phần giải thích 


ý nghĩa danh hiệu A-di-đà là Vô-lượng-quang trước, tiếp 
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theo là giải thích nghĩa A-di-đà là Vô-lượng-thọ sau. 


Bản của ngài Huyền-tráng thì đảo lại. Và sự dịch đảo lại 
của ngài Huyên-tráng lại thích ứng với văn của bản tiếng 
Phạn. Bản Anh Eg”!“ dịch cũng tương tợ như bản của ngài 


Huyền-tráng. 


- Đức Phật A-di-đà có danh hiệu là Vô-lượng-thọ và Vô- 


215 


lượng-quang là do ba đại nguyện mười hai Suy: 


„ mười ba“”°, 


mười lăm”!” trong bôn mươi tám đại nguyện của Ngài khi 


?4 Now what do you think, O Sariputra, for what reason that 
tathagata called amitayus? The length of life (ayus), O SarIputra, of 
that tathagata, and of those men there Immeasurable (amita). Therefor 
1s that tathagata called amtayus. And ten kalpas have passed, o 
SarIputra, since that tathagata awoke to perfect knowledge. And what 
do you think, ö sarIputra for what season 1s that tathagata called 
amitabha? The splendour (abha), O Sariputra, of that tathagata 1s 
unimpeded over all buddha countries. Therefore 1s that tathagata 
called amtabha. 


“5 Đại nguyện ánh sáng vô lượng. Phạn văn là đại nguyện 13. Hán 


văn là đại nguyện 12. 
?!5 Đại nguyện sống lâu vô lượng. Phạn văn là đại nguyện 15. Hán 
văn là đại nguyện 13. 





?” Đại nguyện chúng sanh sống lâu. Phạn văn là đại nguyện 14. Hán 


văn là đại nguyện 15. 


329 Thích Thái Hòa 


hành Bồ tát đạo tạo thành. Và nhân dân ở cõi nước ây sông 
lâu vô lượng, cũng từ nơi đại nguyện mười lăm mà cảm 


nên. 


Vô lượng quang là tiêu biểu cho ứng hóa thân của Phật. 
Ứng hóa thân của Phật A-di-đà biểu hiện cùng khắp mọi 
không gian, nuôi dưỡng tuệ giác cho hết thảy chúng sanh 
băng đức tính Từ bi của Phật. Nên, Vô-lượng-quang là 
kinh nêu lên đức tính Từ bi, bình đăng giáo hóa hết thảy 


chúng sanh của Phật. 


Vô-lượng-thọ là tiêu biểu cho Pháp thân của Phật. Pháp 
thân thì bất động. Bất động, nên không còn sinh diệt. Ây là 
tiêu biểu cho tự tánh thanh tịnh nơi hết thảy chúng sanh. 
Tự tính ẫy là Phật tính, Như lai tạng tính, Pháp tính, Chân 
như tính. Nên, Vô-lượng-thọ là tính bản giác làm gốc rễ 
cho mọi trí tuệ và bi nguyện phát sinh, vận khởi để làm lợi 


ích cho hết thảy chúng sanh. 


Vì vậy, trong Vô-lượng-thọ có Vô-lượng-quang và Vô- 
lượng-công-đức. Vô-lượng-công-đức là Báo thân của Phật 


và cõi Tịnh độ với y báo, chánh báo trang nghiêm của 
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Phật. Nên, trong một thân Phật có đầy đủ cả ba thân và ba 
thân đều nhất thể thanh tịnh, tịch chiếu viên dung vô cùng. 
s* Kinh văn 


Này Xá-lợi-phất, chúng Thanh văn của đức Như lai ấy là 
vô lượng, hàng A-la-hán thanh tịnh ở cõi ấy, không dễ gì 


tính đếm đo lường. 
q#T 3 5IIÍẦ43 đ9TTdEHTWĐJ: 314% HỲÌ 3 NI Td3Ẻ 
WRT0TRTS4Tđ 9[ZTñTH S4TRI 


Tasya ca $ãrputra tathagatasya aprameyah šrävaka 
sanpho yesam na sukaran pramanam akhyãtum 


suddhãnãm arhatärn/ 


e Thích ngữ 
- Tathãgatasya: Biến cách 6, số ít của tiếng Phạn. Nghĩa 
là của Như lai. Từ vị biến: Tathãgata = Như lai. 


- Aprameyah: Cách I, số ít của tiếng Phạn. Nghĩa là 


331 Thích Thái Hòa 
không số lượng. 


- Šrãvakasarhgho: Cách 1, số ít của tiếng Phạn. Nghĩa là 


chúng Thanh văn. Từ vị biến: Šrãvaka là Thanh văn. 
-_ Sampha: Chúng. 


-  Sukaram: Tính từ, chủ cách, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị 


biến: Sukara = đễ dàng, dễ gì. 
-_ Na sukararh : Không dễ gì. 


- Pramanam: Biên cách I1, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị 


biến: pramãna: toán SỐ, SỐ lượng toán học. 
-_ Äkhyãtum: Tính, đếm. Căn là ã. Khyã: tính, đếm. 


- Suddhanam: Tính từ, biên cách 6, sô nhiêu của tiêng 


Phạn. Từ vị biến: §uddha. Thanh tịnh. 


-  Arhatam: Biên cách 6, sô nhiêu của tiêng Phạn. Từ vị 


biến: arhata. A-la-hán. 


e Đôi chiêu 


* Bản ngài La-thập: "Hựu Xá-lợi-phất, bỉ Phật hữu vô 
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lượng, vô biên Thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán 


số, chỉ sở năng tri, chư Bồ tát diệc phục như thị".?!3 


= "Lại này, Xá-lợi-phất, đức Phật ấy có vô lượng, vô biên 
đệ tử Thanh văn, đều là A-la-hán, lượng số toán học không 


thê biết được, chúng Bồ tát lại cũng như vậy". 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử, cực lạc thế SIỚI, 
tịnh Phật độ trung, Vô-lượng-thọ Phật, thường hữu vô 
lượng, Thanh văn đệ tử, nhất thiết giai thị, đại A-la-hán, cụ 
túc chủng chủng, vi diệu công đức, kỳ lượng vô biên, bất 


khả xưng sô".?! 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử, ở trong cõi Phật Tịnh độ, thế 
giới Cực lạc, của đức Phật Vô-lượng-thọ, thường có vô 
lượng đệ tử Thanh văn, tất cả đều là những bậc đại A-la- 
hán, đầy đủ các loại công đức vi diệu, SỐ lượng của họ là 


vô biên, lượng sô không thê nêu lên”. 


?!8 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


?!9 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 349, Đại 
chính 12. 


333 Thích Thái Hòa 


e Luận giải 

- SỐ lượng Thanh văn toàn là những bậc đại A-la-hán 
nhiều không nào nêu lên SỐ lượng, nơi cõi Tịnh độ của đức 
Phật A-di-đà, chính là do trải qua vô lượng kiếp thực hành 
đại nguyện Bồ tát đạo mà cảm nên. Kết quả trang nghiêm 
này sinh khởi từ đại nguyện của Ngài được ghi lại ở đại 
nguyện 12 của bản Phạn văn: "Bạch Thế-tôn sau khi con 
thành bậc Vô thượng Chánh biến giác, nếu có chúng sinh 
nào, ngay cả chúng sinh, gồm trong một tỷ thế giới đều 
chứng đắc địa vị Duyên giác, mà có thê tính biết được số 
lượng Thanh văn ở nơi cõi Phật ấy, thì con không nhận lẫy 
ngôi Vô thượng Chánh biến giác"?2, Và đại nguyện 14 
của Hán văn: "Giả sử khi con thành Phật, chúng Thanh 
văn trong nước con mà có thể tính biết được số lượng, cho 


đến chúng sinh trong một tỷ thế giới đều là bậc Duyên 


?0 Phạn văn: Sacenme bhagavarhstasmin buddhaksetre anuttararn 
samyaksamboddhimn abhisarnbuddhasya ka$citsattvah šraävakanäarh 
gananamadhigacchet anta$astrisaharmahãsaha sraparyäpannä api 
sarvasattvah pratyeka buddhabhitaäh kalpakofmiyuta $atasaha 
sramabhi ganayantah mã taävad aham anutfarärh samyaksarhbodhim 
abhisambudhyeyam. (Sukhavativyihah, Buddhist Sanskrit Texts No 
17). 
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giác, cùng chung nhau tính đếm trải qua trăm ngản kiếp, 
mà biết được số lượng chúng Thanh văn ấy, thì con không 


nhận lấy ngôi Chánh giác".??! 


- Ở thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà hàng Thanh 
văn mà toản là những bậc Đại A-la-hán nhiều vô số kẻ, 
không thể nào dùng lượng số toán học để tính đếm, kế cả 
tuệ giác của hàng Duyên giác nhiều bằng lượng số một tỷ 
thế giới cùng chung nhau tính đếm cũng không thể đếm 
hết số lượng Thanh văn của thế giới Tịnh độ Phật A-di-đà, 
vì sao như vậy? Vì hàng Thanh văn đại A-la-hán ấy được 
kết thành ở thế giới Tịnh độ ấy là từ đại nguyện của đức 


Phật A-di-đà mà cảm nên. 


Thanh văn, tiếng Phạn là Šrãvaka, Pãli là Sãvaka, Hán 
phiên âm là Xá-la-bà-ca và dịch là Thanh văn hay đệ tử. 
Ấy là chúng đệ tử trực tiếp nghe Phật thuyết pháp Tứ 
thánh đề, từ đó kiến đạo và tu tập ba mươi bảy phẩm trợ 


đạo mà chứng đạo. Tuy nhiên, Thanh văn ở trong kinh 
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luận cũng phân chia nhiều loại thấp cao, rộng hẹp khác 


nhau như sau: 


Thú tịch Thanh văn: Hàng Thanh văn nghe Phật thuyết 
pháp, giác ngộ lý Tứ thánh đế, hướng tới đời sống tịch 


tịnh của Niết bàn, chấm dứt sinh tử ngay trong đời này.?22 


Ngoài Thú tịch Thanh văn còn có Hồi hướng bồ đề 
Thanh văn, nghĩa là hàng Thanh văn sau khi nghe Phật 
thuyết pháp tu tập đoạn trừ các lậu hoặc, nhưng không 
hướng tới tịch diệt Niết bàn, mà phát tâm bồ đề làm lợi 
ích cho hết thảy chúng sinh, hướng tới đời sống toàn giác 


của Phật.”3 


Lại còn có thêm một hạng Ứng hóa Thanh văn nữa, ẫy là 


hàng Thanh văn ứng hóa theo bản nguyện.””† 


Ngoài các hạng Thanh văn nêu trên, ta còn thấy các kinh 


luận còn nêu lên thêm ba hạng Thanh văn nữa, gôm: 


? A-hàm-kinh, Nikãya kinh, Phát trí luận, Lục túc luận... 
?23 Vô tự tính tướng phẩm, Giải thâm mật kinh, Đại chính 16. 


? Nhập lăng già kinh 4, Đại chính 16. 
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Tăng thượng mạn Thanh văn, là hàng Thanh văn chưa 
thực sự chứng ngộ mà tự cho mình chứng ngộ; Thoái Bồ 
đề Thanh văn là hàng Thanh văn, sau khi đã phát tâm tu 
tập Bỏ tát đạo, nhưng thấy lâu xa và khó khăn, nên thoái 
tâm””; Đại thừa Thanh văn là hàng Thanh văn không bị 
mắc kẹt ở nơi hóa thành mà đi thắng vào bảo sở, nghĩa là 
không mắc kẹt ở nơi những quả vị đã đạt được của hàng 


Thanh văn mà đi thăng tới quả vị Toàn giác.”?5 


s%* Kinh văn 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất, những chúng sinh mà đã sinh về 
nơi cõi Phật của đức A-di-đà Như lai là những vị Bồ tát 
thanh tịnh không thoái chuyền, còn một đời nữa bổ xứ làm 
Phật. Này Xá-lợi-phất, Bồ tát của cõi ấy, số lượng không 
dễ gì tính đếm. Họ đã đạt đến toán số khác là vô số, vô 


lượng. 


tqrrxw‡sIiqa3sfaTqwrsrrrTaz3wrzaTz4sT:s[ZT 


?5 Pháp hoa kinh luận, hạ, Đại chính 29. 
? Pháp hoa văn cú 4, Đại chính 34. 
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atfaaearsfAfìadìarmzsrrfdwfdazTrdawisrf2q4aaìfàw 


punar aparam $ãrIputra ye 'Tmitäyusas tathãgatasya 
buddhaksetre sattvaupapannah ésuddhã bodhisattvä 
avinivartaiya ckajatd pratbaddhastesah sšãriputra 
bodhisatvanah na sukaranh pramaqam äkhyätum 


anyatraprameyäsarnkhyeyä 1tI sarnkhyäm gacchant. 


e Thích ngữ 
-_ Upapannãh: Biến cách I, số nhiều của tiếng Phạn. Từ vị 


biên: upanna, có tiên tô từ là upa căn là pad. Đã được sanh. 


- Suddhã: Tính từ, biến cách 1, số nhiều của tiếng Phạn. 


Từ vị biến: §uddha: thanh tịnh. 


-  Bodhisattväa: Biên cách I, sô nhiêu, nghĩa là các vị Bô 


tát. 


- Avinivartanya: Biên cách I, sô nhiêu. Từ vị biên: 


avinivartanTya, nghĩa là không thoái chuyền. 


- Ekajãti: eka, một. Jãti, đời sông. Ekajãti: Còn một đời 
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sống nữa. 


- Pratibaddhãs: Biến cách I1, số nhiều. Từ vị biến: prati- 


baddha, nghĩa là bổ xứ. 


-_ Anyafraprameyäsarnkhyeyä: Biên cách I, sô nhiêu của 


tiêng Phạn, nghĩa là toán sô vô lượng khác. 
-_ Samkhyam: Biên cách I, sô nhiêu, toán sô, sô mục. 


- Gacchant: Ngôi 3, sô nhiêu, có động từ căn là gam, 


nghĩa là đạt đến, đi đến. 


- Một đời nữa bồ xứ: 04sïTfwftq4øT = ekajãtipratibaddhä. 
Eka: một. Jãt: đời sống. Pratbaddhã: Từ vị biến: 
Pratibaddha, buộc, chịu nhận. EkaJatipratibaddha: Còn 
chịu nhận một đời sống nữa. Bản ngài La-thập: Nhất sanh 
bố xứ”. Bản ngài Huyền-tráng: Nhất sanh sở hệ”. Bản 


Anh Eg: bound by one birth only. 


2? La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


228 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 349, Đại 
chính 12. 
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e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Hựu Xá-lợi-phát, Cực lạc quốc độ, 
chúng sanh sanh giả, giai thị a-bệ-bạt-trí, kỳ trung đa hữu, 
nhất sanh bồ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri 


chi, đản khả đĩ vô lượng vô biên a-tăng-kỳ-kiếp thuyết".22 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-phất, những chúng sanh sanh vào 
cõi nước Cực lạc, đều là những bậc không còn thoái 
chuyên, phần nhiều những vị trong đó còn một đời nữa là 
bố xứ. Những vị như thế là rất nhiều, lượng số toán học 
không thể nào tính đếm được, nên nói rằng vô lượng, vô 


biên, vô sô kiêp”". 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử, Cực lạc thế 
giới, Tịnh độ Phật trung, Vô-lượng-thọ Phật, thường hữu 
vô lượng, Bồ tát đệ tử, nhất thiết giai thị, nhất sanh sở hệ, 
cụ túc chủng chủng, vi diệu công đức, kỳ lượng vô biên, 
bất khả xưng số. Giả sử kinh ư, vô số lượng kiếp, tán kỳ 


công đức, chung bât năng tận".?30 


? La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


232 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr349, Đại 
chính 12. 
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= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử, ở nơi cõi Phật Tịnh độ thế giới 
Cực lạc của đức Phật Vô-lượng-thọ, thường có vô lượng 
hàng đệ tử Bồ tát, tất cả đều còn liên hệ một đời nữa, mới 
đầy đủ các loại công đức vi diệu, lượng số Bồ tát ấy là vô 
biên, không thể nào nêu lên số mục. Giả sử trải qua kiếp 
số vô lượng, vô số, xưng tán công đức của những vị Bồ tát 


ấy, không thê nào hết được". 


e Luận giải 

Những vị Bồ tát thanh tịnh không thoái chuyển, còn một 
đời nữa bổ xứ làm Phật, tiếng Phạn là "ye 'mitãyusas 
tathagatasya buddhaksetresuddha bodhisatvã avmivartanyä 
ekajãti pratibaddhas". Ngài La-thập dịch là "Cực lạc quốc độ, 
chúng sanh sanh giả, giai thị a-bệ-bạt-trí, kỳ trung đa hữu, 
nhất sanh bồ xứ", nghĩa là: "Ở cõi nước Cực lạc, những 
chúng sanh sanh vào cõi nước Cực lạc, đều là những bậc 
không còn thoái chuyển, phần nhiều những vị trong đó, 
còn một đời nữa là bố xứ". Ngài Huyên-tráng lại dịch: 
"Cực lạc thế giới, Tịnh độ Phật trung, Vô-lượng-thọ Phật, 
thường hữu vô lượng, Bồ tát đệ tử, nhất thiết giai thị, nhất 


sanh sở hệ, cụ túc chủng chủng, vi diệu công đức”, nghĩa 
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là: "Ở nơi cõi Phật Tịnh độ thế giới Cực lạc của đức Phật 
Vô-lượng-thọ, thường có vô lượng hàng đệ tử Bồ tát, tất 
cả đều còn liên hệ một đời nữa, mới đây đủ các loại công 


đức vi điệu". 


Những vị Bồ tát sinh về thế giới Tịnh độ của đức Phật A- 
di-đà đều là những vị Bồ tát không còn thoái chuyền, Phạn 
bản là vinivartanTyä; bản của ngài La-thập gọi A-bệ-bạt- 
trí; bản của ngài Huyền-tráng không có từ nào tương 


đương. 


Vinivartaniyä, A-bệ-bạt-trí hay Bắt thoái chuyển, những vị 
Bồ tát tu tập đến địa vị này, khi đã sanh vào Tịnh độ Phật 
A-di-đà, thì chỉ có một mực tiến lên, không còn bị rơi lại ở 
trong ba nẻo đường xấu ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc 
sanh; không còn bị thoái lui ở nơi những quả vị của hàng 
Thanh văn và Duyên giác; không còn bị thoái lui ở nơi 
những địa vị Bồ tát trước đó đã chứng và đã đi qua mà 
kiên định mạnh mẽ tiến tới địa vị của một bậc Toàn giác 
trong tương lai. Ý nghĩa Bồ tát bất thoái chuyển có nhiều 


cách giải thích sâu cạn khác nhau. 
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Có giải thích răng, bất thoái vị là địa vị của người tu tập 
sinh khởi tuệ vô lậu, thấy rõ lý Tứ thánh đề là giai vị tiến 
tới nhập vào kiến-đạo, đây là giai vị của Tứ thiện căn, gồm 
có: I- Noãn vị hay Noãn pháp (Usma-gata). Ấy là giai vị 
tu tập có năng lực đốt cháy phiền não, tiến gần đến kiến- 
đạo, khiến thiện căn hữu lậu sinh ra, làm nền tảng cho tuệ 
vô lậu dẫn phát. 2- Đỉnh vị hay gọi là đỉnh pháp 
(Murdhãna). Ây là giai vị tu tập thiện căn sinh ra đến chỗ 
tuyệt đỉnh, nhưng tâm có nhiều dao động ở giai vị này, 
khiến tâm không thể tiến lên thì lùi xuống, tuy có bị thoái 
thất, nhưng thiện căn không mất. 3- Nhẫn vị hay nhẫn 
pháp (Ksãnti). Ấy là giai vị người tu tập thấy lý Tứ thánh 
đế một cách vững chãi, kiên cố, bất động, các phiền não 
liên hệ đến các ác nghiệp đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc 
sanh không còn điều kiện để sinh khởi nữa, đây gọi là địa 
vị bất thoái. Địa vị bất thoái ở đây là Thiện căn bất thoái. 
4- Từ thiện căn thứ ba bắt thoái này lại tinh tắn tu tập, tiến 
lên thiện căn thứ tư là Thế đệ nhất pháp vị (Laukikãgara- 
dharma). Thế đệ nhất pháp vị là giai vị tối thượng của ba 
thiện căn trước. Ấy là giai đoạn kiến đạo vị tiễn vào dòng 


dõi bậc Thánh. Như vậy, theo Phật giáo Hữu bộ, bất thoái 
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chuyên là nhẫn vị, địa vị thứ ba trong bốn thiện căn.”! 


Lại giải thích của kinh Đại bát nhã: "Người tu tập ở vào 
giai đoạn kiến đạo, Vô-sinh-pháp-nhẫn khởi sinh, không 
rơi xuống nhị thừa, gọi là bất thoái chuyền. Lại nữa, hàng 


Bồ tát tu tập Thập trú? đến địa vị thứ bảy là Bắt thoái trụ 


?3! Câu xá luận 23, Đại chính 29; Đại tỳ bà sa luận 6, Đại chính 27. 


32 Thập-trú: Thập trú là mười giai vị tu tập trong năm mươi hai 
giai vị tu tập của Bồ tát đạo, Thập trú gồm: 1-Sơ phát tâm trú: Từ 
tín tâm Tam bảo mà tu tập mười tín tâm, thực hành các hạnh Bồ 
tát từ khi phát khởi tâm Bồ đề, sinh ra ở đâu cũng thường gặp 
được Phật pháp, từ đó mà tâm sinh ra các công đức, sơ phát tâm 
được an trú, nên gọi là Sơ phát tâm trú. 2-TrỊ địa trú: Bồ tát tu tập 
các pháp môn thanh tịnh, lấy tâm mầu nhiệm mới phát khởi làm 
địa vị tu tập, nên gọi là Trị địa trú. 3-Tu hành trú: Bồ tát do tu tập 
Sơ phát tâm trú và Trị địa trú, khiến trí tuệ sáng suốt phát sinh, soi 
chiếu mười phương mà không bị đối ngại, nên gọi là Tu hành trú. 
4-Sinh quý trú: Hành thích ứng với lý, sinh vào trong ngôi nhà 
Phật pháp, làm con của bậc Pháp vương, ảnh hưởng khí phần của 
Phật, hạnh tương tợ Phật, nhập vào chủng tử Như lai, nên gọi là 
Sinh quý trú. 5-Phương tiện cụ túc trú: Bồ tát sử dụng phương tiện 
tu tập, vô lượng thiện căn, lợi mình, lợi người một cách đầy đủ, 
gọi là Phương tiện cụ túc trú. 6-Chính tâm trú: Bồ tát tu tập trú ở 
nơi chính tâm. Tướng và tâm đều chuẩn theo tâm và tướng của 
Phật. 7-Bắt thoái trú: Bồ tát thấy rõ tuyệt đối không, tâm an trú ở 
nơi tính không, vô sinh pháp nhẫn sinh khởi, thiện pháp tăng 
trưởng không thoái chuyền, nên gọi là Bắt thoái trú. 8-Đồng chơn 
trú: Bồ tát từ khi khởi tâm tu tập, tâm không khởi lên tà niệm phá 
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và tâm an trú vững chãi ở nơi giai vị này, gọi là bât thoái 


chuyên trụ".”3 


Có giải thích cho răng, Bắt thoái chuyên có bốn vị: 


I- Vị bất thoái chuyển: Bồ tát tu tập đến địa vị không 
còn thoái chuyển là đạt đến địa vị thứ bảy trong 
mười trú trở lên, thì không còn thoái chuyên với các 


gla1 vỊ trong hàng nhị thừa. 


hoại, cản trở Phật tâm, khiến các thân tướng tâm linh của Phật, 
càng lúc càng tăng trưởng đầy đủ. 9-Pháp vương tử trú: Hàng bồ 
tát tu tập từ Sơ phát tâm trú đến Sinh quý trú, gọi là Bồ tát Nhập 
thánh thai; từ Phương tiện cụ túc trú đến Đồng chơn trú, gọi là Bồ 
tát trưởng dưỡng Thánh thai và đến Pháp vương tử trú là Bồ tát 
xuất Thánh thai, nghĩa là Bồ tát sinh ra để kế tục dòng dõi Như 
lai, nên gọi là Pháp vương tử trú. 10-Quán đỉnh trú: Tu tập đến vị 
trí này, Bồ tát đích thực là con của Phật, có khả năng gánh vác 
việc Phật, nên Phật đem nước trí tuệ rưới lên đỉnh đầu của Bồ tát, 
vì vậy gọi là Quán đỉnh trú. (Bồ tát thập trú phẩm, Hoa nghiêm 
kinh 8, Đại chính 9: Phật thuyết Bồ tát bản nghiệp kinh, Đại chính 
10; Bồ tát Thập trú hành đạo phẩm, Đại chính 10; Phật thuyết Bồ 
tát thập trú kinh, Đại chính 10; Thập trú kinh, Đại chính 10; Phật 
thuyết thập địa kinh, Đại chính 10). 


33 Đại bát nhã kinh, 449, Đại chính 5. 
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2-_ Hạnh bất thoái chuyển: Hàng bồ tát tu tập đạt 
đến địa vị trong mười địa của Bồ tát, thì không còn 


thoái chuyền. 


3-_ Niệm bất thoái: Hàng bồ tát tu tập từ địa vị thứ 
tám trở lên trong mười địa, đối với các niệm không 
cần phải nỗ lực nhiếp phục, mà niệm thanh tịnh 
không bị dao động, không bị rơi mất, không bị 


thoái chuyên đôi với đạo vô thượng Bô đê.” 


4-_ Xứ bất thoái: Bồ tát tu tập sinh về cõi Cực lạc 
của đức Phật A-di-đà thì tâm không còn thoái 


chuyên đôi với Đạo vô thượng bô đê.” 


Lại nữa, ngài Khuy-cơ giải thích bất thoái chuyển có bốn 


vị như sau: 


I- Tín bất thoái: Bồ tát tu tập ở trong giai vị Thập 


tín”, khi tâm ở vào giai vị thứ sáu trở lên, thì tâm 


3 Cát-tạng, Pháp hoa nghĩa sớ 1, Đại chính 34. 


235 Ca-tài, Tịnh độ luận, thượng, Đại chính 47. 


?3 Thập tín gồm: 1-Tín tâm: Tâm tín kính Phật, Pháp, Tăng, Giới 
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không còn khởi lên tà kiến. 


2- Vị bất thoái: Bồ tát tu tập ở trong giai vị Thập 
trú, khi tâm an trú ở giai vị thứ bảy trở lên, thì Bồ 


tát không còn thoái chuyền. 
3- Chứng bất thoái: Bồ tát tu tập chứng từ Sơ địa 


một cách chắc chắn, chí thành. 2-Niệm tâm: Tâm nhớ đến Phật, 
Pháp, Tăng, Giới, Thí và Thiên. 3-Tắn tâm: Siêng năng nghe và học 
tập Bồ tát tạng không để gián đoạn. 4-ĐÐịnh tâm: Tâm an trú ở nơi sự 
và nghĩa đối với Phật, Pháp, Tăng xa lìa các vọng tưởng. 5-Tuệ tâm: 
Văn và tư đối với Bồ tát tạng, biết rõ tự tính các pháp rỗng lặng, vô 
ngã và vô nhân. 6-Giới tâm: Thọ trì đại thừa Bồ tát giới, khiến ba 
nghiệp ở trong sự thanh tịnh, nếu phạm luôn khởi tâm sám hối trừ 
diệt. 7-Hồi hướng tâm: Bao nhiêu thiện căn tu tập từ tín tâm cho đến 
giới tâm đều hồi hướng về Vô thượng bồ đề và hồi hướng cho hết 
thảy chúng sanh đều chứng đắc chân lý tối hậu, không vướng mắc 
danh tướng. 8-Hộ pháp tâm: Thực hành năm pháp hộ tâm gồm mặc 
hộ, duy trì tâm ở trong sự tĩnh lặng; niệm tâm, giữ tâm ở trong sự 
chánh niệm, tĩnh giác; trí hộ, duy trì tâm ở trong sự quán chiếu, tỉnh 
giác; tức tâm hộ, duy trì tâm ở trong sự tịnh chỉ hết thảy vọng tưởng; 
tha hộ, hộ trì tâm khởi lên từ những duyên khác. 9-Xả tâm: Tâm 
buông bỏ, không dính kẹt với những gì đã có. I0-Nguyện tâm: Tâm 
thực hành các nguyện thanh tịnh đã phát thệ. (Hiền thanh danh tự, Bồ 
tát anh lạc bản nghiệp kinh, thượng, Đại chính 24). Giải thích Thập 
tín, một số kinh luận sắp xếp thứ tự có sai khác nhau như Nhân 
vương kinh, Phạm võng kinh, Lăng nghiêm kinh... và sự phối hợp 
Thập tín với các Bồ tát vị cũng có nhiều thuyết khác nhau giữa Biệt 
giáo và Viên giáo cũng như giữa Nhiếp luận và Duy thức luận... 
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trở lên, không còn thoái chuyền đối với pháp. 


4- Hạnh bắt thoái: Bồ tát tu tập đến địa vị thứ tám 
trở lên ở trong mười địa, tuy tu tập các pháp hữu vi, 


nhưng không còn bị thoái chuyên.””7 
Ngài Châu-hoành, giải thích bất thoái có bốn loại gồm: 


I- Nguyện bất thoái: Những hành giả tu tập Tịnh 
độ, tuy chưa đoạn trừ hết phiền não, nhưng sinh vào 
cõi Tịnh độ Phàm thánh đồng cu”, thì nguyện 


không còn thoái chuyên. 


2- Hành bắt thoái: Những hành giả tu tập Tịnh độ 


đã đoạn trừ được những Kiên hoặc”, Tư hoặc”“9 


27 Khuy-cơ, Diệu pháp liên hoa kinh huyền tán 2, Đại chính 34. 


?3 Tịnh độ Phàm thánh đồng cư: Tịnh độ gồm các giới trời người 
cùng với các thánh giả Thanh văn, Duyên giác và ngay cả các vị Bồ 
tát quyền thừa, vì nhu cầu hóa độ chúng sinh, nên cũng nguyện sinh 
vào cõi này để cùng sông chung với chúng sinh. 


?3 Kiến hoặc: Kiến hoặc là gọi tắt, nói đủ theo Phạn văn là Dar$ana- 
mãrga-prahãtavyãnuéaya, Hán dịch là Kiến đạo sở đoạn hoặc. Nghĩa 
là những phiền não hay những sai lầm của hiểu biết được đoạn trừ, 
khi tu tập tiễn vào giai VỊ Kiến đạo, tức là tiến vào giai VỊ thấy được 
chân lý ở trong Tứ thánh đế. 
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mà sinh vào cõi Tịnh độ Phương tiện hữu dư”?!, thì 


hành không còn thoái chuyền. 


3- Trí bất thoái: Những hành giả tu tập Tịnh độ, đã 
đoạn trừ một phần phiền não thuộc vô minh, sinh 
vão cõi Tịnh độ Thực báo trang nghiêm”, trí 


không bị chướng ngại, không thoái chuyền. 


4- Vị bất thoái: Những hành giả tu tập Tịnh độ, diệt 


trừ hêt tam hoặc thuộc Dục giới, Sắc giới, Vô sắc 


?9 Tự hoặc: Những phiền não căn bản nơi tâm được đoạn trừ do sự 
dụng công tu đạo (Bhãvanä-marga). Nghĩa là do dụng công tu tập 
mỗi ngày, khiến cho những mê lầm đối với mọi sự tướng trong ba cõi 
đều được đoạn tận, thông chứng Niết bàn. Tư hoặc, các kinh luận giải 
thích sâu cạn, rộng hẹp có khác nhau, ở đây không phiền trích dẫn. 


? Tịnh độ phương tiện hữu dư: Cõi Tịnh độ của các vị A-la-hán, 
Duyên giác và hàng Bồ tát đạt đến Hiện tiền trở lên cư trú, để làm 
phương tiện tu tập đoạn trừ tiếp những kiến hoặc, tư hoặc từ thô đến 
tế còn sót lại, khiến chưa nhập được thực tướng trung đạo, nên gọi là 
cối Tịnh độ phương tiện hữu dư. 


?2 Tịnh độ Thực báo trang nghiêm: Tịnh độ của các vị Bồ tát còn 


một phần tinh tế của vô minh cần dứt trừ sinh về do thực hành chân 
như, không còn chướng ngại đôi với trang nghiêm, nên cõi này còn 
gọi là Tịnh độ thực báo vô chướng ngại. 


349 Thích Thái Hòa 


giới, sinh về Tịnh độ Thường tịch quang”, vị 


không còn thoái chuyên.2* 
Ngài Trí-húc giải thích bắt thoái có bốn loại như sau: 


I- Niệm bất thoái: Những hành giả tu tập Tịnh độ 
phá trừ vô minh hiển bày Phật tính, liền trực tiếp 
vãng sinh cõi Tịnh độ Thường tịch quang, có phần 


của cõi Tịnh độ Thực báo trang nghiêm. 


2- Hành bất thoái: Những hành giả tu tập Tịnh độ, 


đoạn trừ Kiên hoặc, Tư hoặc, Trần sa hoặc” sinh 


3 Tịnh độ thường tịch quang: Cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh của 
Phật. Chỉ cho Pháp thân của Phật thường tịch lặng, thường soi chiếu, 
nên gọi là Tịnh độ Thường tịch quang. (Tứ độ này tham khảo của 
ngài Trí-khải, Diệu pháp liên hoa kinh huyền nghĩa 6, Đại chính 33). 


?4 Châu-hoành, A-di-đà kinh sớ sao 3, Tục tạng kinh 33. 


25 Trần sa hoặc: Trần là bụi; sa là cát; hoặc là phiền não hay saI lầm. 
Trần sa hoặc là phiền não nhiều như cát bụi. Phiền não này thường 
làm chướng ngại sự tự tại hóa đạo của Bồ tát trong ba cõi và ngoài ba 
cõi. Theo Thiên thai tông, muốn đoạn trừ phiền não này, phải thực 
hành "Giả quán" ở trong tam quán. Tam quán là Giả quán, Trung 
quán, Không quán. Giả quán là quán chiếu thấy rõ trong một tâm 
niệm có đầy đủ hết thảy pháp. Một niệm trong tâm đã giả thì hết thảy 
niệm trong một niệm đều là giả. Ấy gọi là giả quán. Nhờ quán chiếu 
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vào cối Tịnh độ Phương tiện và hướng tới Tịnh độ 


cực lạc. 


3- Vị bất thoái: Những hành giả tu tập Tịnh độ đới 
nghiệp vãng sanh, sanh vào cối Tịnh độ phàm thánh 


đông cư. 


4- Tất kính bất thoái: Chỉ cho những ai tu tập Tịnh 
độ trong các trường hợp chí tâm niệm Phật, tán tâm 
niệm Phật, hữu tâm niệm Phật, vô tâm niệm Phật, 
dù hiểu Phật pháp hay không hiểu Phật pháp, nhưng 
mỗi khi danh hiệu Phật A-di-đà hay danh hiệu của 
chư Phật ở trong sáu phương cho đến cả tiếng kinh 
A-di-đà, đã đi qua thính giác của những hạng người 
ấy, thì cho dù người hiện tại chưa đủ nhân duyên 
vãng sinh, nhưng nhờ nhân duyên ấy đi cùng với 
họ, có mặt với họ dù trải qua trăm ngàn ức kiếp 
này mà Bồ tát không những thấy rõ sự thật đối với tục mà còn thấy rõ 
sự thật đối với chân và thấy rõ sự thật đối với trung, nên tự tại đối với 
hết thảy Không, Giả, Trung, và lại tiến sâu vào nơi tục, nhằm thấy TỐ 
chân như ở nơi tục, khiến Phật trí sinh khởi soi chiếu cùng khắp 
không có đối ngại, gọi là Giả quán. (Tham khảo —- Duy ma kinh 


huyền sớ 2, Đại chính 38 ; Diệu pháp liên hoa kinh huyền nghĩa I1, 
Đại chính 33; Ma-ha chỉ quán 5, Đại chính 46). 
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trong sinh tử, nhưng cuôi cùng, họ cũng được vãng 


sanh Tịnh độ.” 


Ngoài ý nghĩa bốn bất thoái như ngài Khuy-cơ giải thích ở 
trong Pháp hoa kinh huyền tán, các kinh còn nói thêm một 
ý nghĩa bất thoái nữa, ấy là Phiền não bất thoái. Nghĩa là 
Bồ tát tu tập ở vào địa vị Đăng giác, thì không còn bị 


phiền não chi phối làm cho suy thoái quả vị đã tu chứng.” 


Ở cõi Tịnh độ Tây phương của đức Phật A-di-đà, Bồ tát ở 
vào giai vị bất thoái chuyển là do đức Phật ở cõi này, khi 
tu tập Bồ tát đã phát khởi đại nguyện mà cảm nên và tạo 
thành. Ở trong Phạn bản Sukhavafivyihah, nó là đại 
nguyện 33 và ở trong Hán bản Vô-lượng-thọ kinh, nó là 


đại nguyện 34. 


Đại nguyện này Phạn văn như sau: "Bạch Thế-tôn, sau khi 
thành bậc Giác ngộ, các vị Bồ tát Đại sĩ từ nơi các cõi Phật 


vô lượng, vô số, không thể nghĩ lường, nghe danh hiệu 


26 Trí-húc, A-di-đà kinh yếu giải, Đại chính 37. 


27 Đại bảo tích kinh 12, 27, 47 Đại chính 11. Đại bát niết bàn kinh 
28, Đại chính 12. 
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con, mà không thoát ly sanh tử, cùng nhau chứng đắc thiện 
pháp không thoái chuyền, đạt được pháp tổng trì, cho tới 
khi đến đạo tràng giác ngộ, thì con không nhận lấy ngôi 
Vô thượng Chánh giác ".“* 

Đại nguyện này Hán văn như sau: "Giả sử khi con thành 
Phật, các loài chúng sanh ở trong thế giới các cõi Phật 
mười phương, vô lượng không thể nghĩ bàn, nghe danh 
hiệu của con đều được an trú vào các địa vị không thoái 
chuyên của Bồ tát và duy trì các thiện pháp một cách sâu 
xa. Nếu không phải vậy, thì con không nhận lấy ngôi 
Chánh giác ".”?? 

- Ekajãtipratibaddha hay Nhất sanh bổ xứ, hoặc Nhất 
sanh sở hệ là vị Bồ tát từ khi phát khởi tín tâm quy y Phật, 


#3 Sacenme bhagavan bodhipräptasya samantäd aprameya 


acintyatulya aparimanesu buddhaksetresu bodhisattvä mahaäsattva 
mama naämadheyarn $rutvä tacchravana sahagatena ku$alena 
Jãativyativrttah sarmnto na dhãram pratlabdha bhaveyur yävad 
bodhimanda paryantan I1, mã taãvadahamn anutfarärh 
samyaksarhbodhim abhisarnbudhyeyam. (Sukhävativyihah, Buddhist 
SanskrIt Texts No 17). 


2°031t/810h}-J/4MERLET[JljfifĐilIE7E/E.Z HN 1P 
WEfM./I:iS/ð11EEIIREE-TBLE.ff (ÉRLiðĐiff KT 12). 
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Pháp, Tăng và nuôi dưỡng tâm tín kính Tam bảo ấy đề tựu 
thành mười chất liệu của tín, niệm, tấn, định, tuệ, giới, hồi 
hướng, hộ pháp, xả và nguyện và phát khởi tâm bồ đề tu 
tập Bồ tát đạo bước vào mười giai vị từ Sơ phát tâm trú, 
Trị địa trú, Tu hành trú, Sinh quý trú, Phương tiện cụ túc 
trú, Chánh tâm trú, Bất thoái trú, Đồng tử trú, Pháp vương 
tử trú, Quán đỉnh trú, vượt qua các glaI vị trong mười 
hạnh, mười hướng, mười địa, đạt đến địa vị tối cao của Bồ 
tát là Đăng giác. Bồ tát từ khi khởi tín tâm quy kính Tam 
bảo, trải qua nhiều thời kỳ tu tập liên tục, đạt đến địa vị 
Đăng giác này là địa vị cuối cùng của Bồ tát, trước khi 


thành Phật. 


Vì vậy, Phạn văn dùng thuật ngữ EkaJatipratibaddha, ngài 
La-thập dịch là Nhất sanh bổ xứ, nghĩa là Bồ tát còn một 
đời nữa bố xứ làm Phật. Ngài Huyềển-tráng dịch là Nhất 
sanh sở hệ, nghĩa Bồ tát tu tập còn bị giới hạn hay còn 
nhận chịu một đời nữa, trước khi thành Phật. Bản Anh Eg 
đã dùng động từ bound để dịch từ pratibaddha của Phạn 
ngữ. Bound có động từ nguyên mẫu là bind, nghĩa là trói 


hay buộc lại ở trong một giới hạn. Nên, ngài Huyền-tráng 
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dịch là sở hệ, nghĩa là bị trói buộc. Bồ tát nhất sanh sở hệ 
là vị Bồ tát còn bị vô minh trói buộc một đời nữa, đời tiếp 
theo sẽ thành Phật. Ngài La-thập dịch là bổ xứ. Bồ xử, 
nghĩa là Bồ tát còn ở trong một không gian sanh tử để bổ 
sung cho sự tu tập thêm một đời nữa, trước khi chứng 
nhập địa vị giác ngộ hoàn toàn. Ở đây, cách dụng ngữ của 
ngài La-thập nhân mạnh nghĩa đạo lý hơn là nghĩa ngữ. Bồ 
tát Nhất sanh bổ xứ có bốn bực, gồm: Bồ tát an trú ở 
chánh định; Bồ tát tiếp cận Phật địa; Bồ tát trú ở cung trời 
Đâu-suất và Bồ tát từ cung trời Đâu-suất đản sanh xuống 
dân gian tu hành và thành Phật?”?. Bồ tát Nhất sanh bổ xứ 
còn gọi là Bồ tát Đẳng giác. Nghĩa là Bồ tát tu tập đến giai 
vị này rồi, nhân thành Phật đã ngang bằng với Phật, nhưng 
quả Phật thì còn một đời nữa mới thành, nên gọi là Bồ tát 


Đăng giác. 
s% Kinh văn 
Lại nữa, này Xá-lợi-phất, những chúng sinh, nên phát khởi 


20 Phật quang đại từ điển 3, tr 3695, Thích-quảng-độ dịch, Hội văn 
hóa giáo dục Linh-sơn Đài-bắc xuất bản, 2000. 
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hạnh nguyện sinh vê cõi đức Phật ây, vì sao? Vì cùng 


được sống chung với các bậc cao đức như thật. 
24q[qn:sTI.44a4z33ncx3:w[taTrrzrd211IencnTadì: | 


3aftrqsret:zrersì:zrgwrsirrr4f3/ 


tara khalu punah $ãriputrabuddhaksetre sattvalh 
pramdhanamh kartavyam/ tat kasmad dhetolh/ yatra hi 


nãma tatharipath satpurusaih saha samavadhãnamh bhavati/ 


e Thích ngữ 


- Buddhaksetre: Biến cách 7 số ít của tiếng Phạn. Nghĩa 


là nơi cõi Phật. Từ vị biến: buddhaksetra, cõi Phật. 


-  Pramidhanam: Biên cách 2, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị 
biên: pranidhãna, nguyện, ước nguyện. Pranidhãna, có ngữ 


căn prami-dhãna: đặt đê, đặt đê một điêu gì ở nơi tâm. 


-_ Kartavyam: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 
biến: kartavya, nó đi từ gốc kr, có nghĩa làm, hoạt động, 


phát khởi. 
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- Satfvalh pranidhanarn kartavyarn: Những chúng sanh 


phát nguyện. 


- Tatharipalh: Tathã nghĩa là như, sự thật, như thị. 
rũpaih, tính từ, biến cách 3, số nhiều của tiếng Phạn, từ vị 
biến: rũpa, sắc. Tathãripaih: Với như thật. Ngài La-thập 
và Huyèn-tráng đều dịch: dữ như thị = Ể8i#Z. Bản Anh 
Eg: with such. 

- Safpurusalh: Biến cách 3, số nhiều của tiếng Phạn, với 
những người thông minh, với những người đạo đức, với 
những người chân thực. Từ vị biến: safpurusa, người chân 
thực, người thông minh. Ngài La-thập dịch: Thượng thiện 
nhân = _E® Ä; ngài Huyền-tráng dịch: Đại sĩ= &#. Bản 


Anh Eg: excellent men. 


-_ Saha: Cùng với nhau. Samava - dhãnam: Biên cách l1 sô 


ít của tiếng Phạn, hội họp; từ vị biến: Samavadhãna. 


Saha samavadhãanarm: Cùng hội họp với nhau. Ngài La- 


thập dịch: Câu hội nhất xứ = f## —ƒš. Ngài Huyền-tráng 


2” Thích Thái Hòa 


dịch: Đồng nhất tập hội = [EÌ—f###. Bản Anh Eg: they 


come together there. 


- Bhavati: Động từ căn bhũ, nghĩa là có, hiện hữu, trở 


thành... 


e Đối chiếu 
* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất, chúng sanh văn giả, 
ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, 


đắc đữ như thị, chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ".?! 


= "Này Xá-lợi-phất, những chúng sanh nào nghe, hãy nên 
phát nguyện, nguyện sanh cõi nước ấy, vì sao? Vì được 
cùng với các bậc Thượng thiện nhân như vậy, cùng nhau 


hội tụ trong một trú xứ”. 


+ Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử, nhược chư hữu 
tình, văn bỉ tây phương, Vô-lượng-thọ Phật, thanh tịnh 


Phật độ, vô lượng công đức, chúng sở trang nghiêm, giai 





im 
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25122I|d, XE |BlTZ,JÊ ìã 5š 8,1 ⁄ 
t£ Á, tHÊT—-J# (NIE12,P. 347). 
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ưng phát nguyện, sanh bỉ Phật độ, sở dĩ giả hà, nhược sanh 
bỉ độ, đắc dữ như thị, vô lượng công đức, chúng sở trang 
nghiêm, chư đại sĩ đăng, đồng nhất tập hội, thọ dụng như 
thị, vô lượng công đức, chúng sở trang nghiêm, thanh tịnh 
Phật độ, Đại thừa pháp lạc, thường vô thoái chuyền, vô 
lượng hạnh nguyện, niệm niệm tăng tấn, tốc chứng vô 


thượng, chánh đắng Bồ đề có".?52 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử, nếu các hữu tình, nghe cõi nước 
thanh tịnh phương Tây của đức Phật Vô-lượng-thọ ấy, 
được trang nghiêm bằng vô lượng công đức, thì hãy nên 
phát nguyện sanh vào cõi ấy, vì sao? Vì nếu sanh vào cõi 
ấy, thì cùng được vô lượng công đức trang nghiêm của đại 
chúng, đồng nhất tập hội với các bậc Đại sĩ. Thọ dụng vô 
lượng công đức được trang nghiêm nơi cõi Phật thanh tịnh 
với đại chúng như vậy, niềm vui đối với Chánh pháp Đại 


thừa không hề thoái chuyên, mỗi niệm tăng trưởng tiến tới 
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vô lượng hạnh nguyện, mau chứng Vô thượng Chánh đẳng 
Bồ đề". 


Đoạn kinh văn này, bản Phạn văn hiện có, bản dịch của 
ngài La-thập và bản Anh dịch của Eg chỉ cho một thông 
tin là những chúng sanh nguyện sanh về cõi Tịnh độ Phật 
A-di-đà là để được cùng với các bậc Thượng thiện nhân tụ 
hội ở trong một trú xứ. Nhưng, bản dịch của ngài Huyền- 
tráng ngoài thông tin này còn cho chúng ta biết thêm rằng: 
"Cùng được thọ dụng công đức trang nghiêm với đại 
chúng; lại còn có niềm vui với Chánh pháp đại thừa không 
thoái chuyển; mỗi niệm tăng trưởng thăng tiến vô lượng 
hạnh nguyện và mau chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
Bồ đề". 

Như vậy, qua bản dịch của ngài Huyền-tráng cho chúng ta 
biết, ngoài bản Phạn văn hiện có, bản Phạn văn của ngài 
La-thập dịch, còn có một bản Phạn văn của ngài Huyền- 


tráng dịch nữa. 


e Luận giải 


Từ ngữ satpurusalh, ngài La-thập dịch là Thượng thiện 
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nhân; ngài Huyển-tráng dịch là Đại sĩ. Như vậy, trong 
những từ ngữ này là chỉ cho những vị tu tập đã vượt qua 
phước báo của hàng trời người nhị thừa và bắt đầu ở vào 
địa vị Sơ phát trú trở lên, cho đến địa vị tối thượng của 
hàng Bồ tát là địa vị Đăng giác. Nghĩa là những vị Bồ tát 
không những tín tâm đối với Tam bảo kiên có, bất hoại mà 
còn phát khởi tâm bỗồ để rộng lớn, thiết lập vô biên hạnh 
nguyện tu tập, để làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh và tự 
thân đã chứng nghiệm được thể tính chân như nơi vạn 
hữu. Cho nên, bậc Thượng thiện nhân hay Đại sĩ là những 
vị, mà bên trong có đầy đủ năng lực của trí tuệ một cách 
thâm hậu và sắc bén, bên ngoài thì biểu lộ đức hạnh lợi 
mình, lợi người không chỉ trong quá khứ mà ở ngay nơi 


đời sông hiện tại một cách tự nhiên, như nhiên. 


Tịnh độ của Phật A-di-đà toàn là những bậc Thượng thiện 
nhân hay Đại sĩ như thế, và vì thế mà đức Phật Thích-ca 
nói kinh này, để khuyến khích những ai nghe được, lãnh 
hội được, thì nên phát tâm nguyện sanh về cõi nước Tịnh 
độ ấy. Vì vãng sanh vảo cõi nước ấy, không những được 


cùng cư trú với các bậc Thượng thiện nhân mà còn có 
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niềm vui của Chánh pháp đại thừa và qua niềm vui này, 
mà vô lượng hạnh nguyện được thăng tiễn ngay trong từng 
niệm và chứng đắc quả vị Vô thượng bồ đề một cách 
nhanh chóng. Vì những lý do đó, mà đức Phật Thích-ca 
khuyến khích chúng sanh khi nghe kinh này, thì nên phát 


nguyện sanh về cõi Tịnh độ ây. 


Lại nữa, theo ngài Khuy-cơ, cõi nước ấy có mười đặc 
điểm thù thăng, gồm: Trú xứ của vị chủ thù thắng; Chúng 
sanh được giáo hóa mạng sống lâu dài thù thắng; Cõi nước 
thù thắng, vì không năm trong thế giới hệ bị ràng buộc; 
Thù thắng, vì không gian thanh tịnh thù thăng, không còn 
tham dục; Thù thắng, vì không có người nữ cư trú; Thù 
thắng, vì sự tu tập không còn thoái chuyển; Thù thắng, vì 
không gian thanh tịnh không có uế tạp; Thù thắng, vì quốc 
độ trang nghiêm; Thù thắng, vì niệm Phật thâu nhiếp hết 
thảy chúng sanh; Thù thắng, vì chỉ niệm mười niệm danh 


hiệu Phật là được vãng sanh.””3 


Vì vậy, đoạn kinh văn này là nhân mạnh đến hạnh phát 


?3 Khuy-cơ, A-di-đà-kinh thông tán sớ, hạ, tr 343, Đại chính 37. 
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nguyện vãng sanh đối với những ai đã được nghe kinh này 
hay nghe danh hiệu của đức Phật A-d¡-đà. 

s% Kinh văn 


Này Xá-lợi-phất, những chúng sinh với thiện căn kém 
mỏng, không thể sinh vào cõi nước của đức A-di-đà Như 


lai. 


1I4rHI4à0 sIÍẦ4T4 391 qầmlfẦd[IN - yd4TTdvd 
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nãvaramatrakena $Šãrputra kušala mũlena amitäyusas 


tathagatasya buddhaksetre sattväa upapadyarnte. 


e Thích ngữ: 


-_ Nãvaramatrakena: 
Na: Không. 


Avara: It ỏ1, kém cỏi. 
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Mätrakena: Biên cách 3 sô ít của tiêng Phạn, với thiêu 


phần; tỪ VỊ biến: Matraka, thiêu phân. 


- Kus$alamilena: Biên cách 3, sô ít của tiêng Phạn, với 


thiện căn. 


- Upapadyante: Ngôi 3, số nhiều. Có động từ căn: upa- 


pad, sanh, vãng sanh. 


e Đối chiếu 
* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất, bất khả dĩ thiểu thiện 


căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quôc".?°* 


= "Này Xá-lợi-phất, không thể sử dụng ít phần thiện căn 
của nhân duyên phước đức mà có thể vãng sanh về cõi 


Tịnh độ của đức Phật ấy". 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Xá-lợi-tử, sanh bỉ Phật độ, chư 
hữu tình loại, thành tựu vô lượng, vô biên công đức, phi 


thiểu thiện căn, chư hữu tình loại, đương đắc vãng sanh, 


2” La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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Vô-lượng-thọ Phật, cực lạc thế giới, thanh tịnh Phật độ".?55 


= "Này Xá-lợi-tử, các loài hữu tình đã thành tựu vô lượng 
vô biên công đức, mới vãng sanh Tịnh độ của đức Phật ẫy. 
Các loài hữu tình sẽ vãng sanh cõi Phật thanh tịnh của đức 


Phật Vô-lượng-thọ không phải là những vị ít ỏI thiện căn”. 


* Bản Anh Eg: "Những chúng sanh được sanh trong quê 
hương Phật ấy của đức Như lai Vô-lượng-thọ, vì do công 
lao và thành quả của những việc làm tốt đã thực hiện ở 


trong đời sông hiện tại này". 


Ở trong bốn bản, bản của ngài Huyên-tráng nêu lên hai 
mệnh đề điều kiện vãng sanh Tịnh độ của đức Phật A-di- 
đà. Mệnh đề một: Nêu những chúng sanh đã vãng sanh 
Tịnh độ Phật A-di-đà, vì đã thành tựu vô lượng vô biên 
công đức. Mệnh đề hai: Nêu những chúng sanh sẽ vãng 


sanh Tịnh độ Phật A-di-đà, không phải là những kẻ ít thiện 


?5 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 
? Being are not born ¡in that Buddha country of the tathagata 


Amitayus as a reward and result of good works performed 1n this 
present life. 
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căn phước đức. Trong lúc, Phạn bản, bản của ngài La-thập 
và Anh bản của Eg, chỉ nêu lên một mệnh đề điều kiện 
thôi, ẫy là "Chúng sanh vãng sanh Tịnh độ của đức Phật 
A-di-đà, không phải là những loài kém cỏi thiện căn của 


nhân duyên phước đức". 


e Luận giải 

* Thiện căn, tiếng Phạn là kusalamnla, sốc rễ nuôi dưỡng 
cho mọi điều lành tăng trưởng. Nên, thiện căn là nhân 
duyên tạo thành phước đức hữu lậu cho thế giới trời người 
và vô lậu cho thế giới giải thoát của các bậc Thánh và là 
nên móng tạo thành cõi Tịnh độ của chư Phật, nên một SỐ 


nhà Hán dịch là thiện bản hay đức bản.?”7 


Theo kinh Đại bị, đức Phật dạy thiện căn là tín tâm dẫn 
đến quả vị Niết bàn cho đến cả Niết bàn tuyệt đối: "Nếu có 
chúng sanh nào đối với xứ sở của chư Phật mà phát khởi 
tín tâm, thiện căn do phát khởi tín tâm ấy không thể tan 
mất, huống nữa là các thiện căn thù thắng vi diệu khác. 


Như lai nói rằng, những người như thế chắc chắn đạt đến 


®” Trường A-hàm 9, Đại chính I. 
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quả vị Niết bàn, cho đến Niết bàn chân thật cùng tận. "253 


Đại-tỳ-bà-sa luận, giải thích thiện căn, gồm có những 
nghĩa như sau: Năng sinh thiện, có năng lực sinh khởi điều 
thiện; Tăng thiện, khiến cho điều thiện tăng trưởng: 
Trưởng thiện, nuôi lớn điều thiện; Ích thiện, khiến cho 
điều thiện càng lúc càng nhiều lên; Trì thiện, giữ gìn điều 
thiện không để bị hao mắt; Quảng bá thiện, làm cho điều 


thiện được quảng bá rộng rãi...^”. 


Phạn ngữ kus$alamnla, ở trong hai bản kinh này, cả ngài 


La-thập và Huyền-tráng đều dịch là thiện căn. 


Thiện căn có ba loại, gồm: vô tham, vô sân, vô sĩ. Kinh 
dạy: "Tỷ khưu biết thiện, biết thiện căn, gọi là thành tựu 
kiến, không phá hoại đối với pháp thanh tịnh và chứng 


nhập chánh kiến sống ở trong chánh pháp".60 


Có ba loại thiện căn, gồm: vô tham, vô sân, vô s1. 
?58 Đại bi kinh, Thiện căn phẩm, tr 959, Đại chính 12. 


? Đại tỳ-bà-sa luận 112, Đại chính 27. 
%° Đại-câu-hy-la kinh, Trung A-hàm 7, Đại chính I. 
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- Vô tham, gọi đủ là thiện căn vô tham: Phạn văn là 
alobhakusalamnla, nghĩa là căn bản của thiện là tâm vô 
tham. Đối với năm dục của thế gian, tâm không khởi lên 
sự năm bắt và tham đắm. Vì vậy, vô tham là chủng tính 
của hết thảy điều thiện và là gốc rễ của vô lượng thiện 


pháp. 


- Vô sân, gọi đủ là thiện căn vô sân: Phạn văn là 
advesakusalamnila, nghĩa là căn bản của thiện là tâm vô 
sân. Đối với hết thảy những điều trái ý, tâm không khởi 
lên sự giận dữ, phẫn hận, não hại. Vì vậy, vô sân là chủng 
tính của hết thảy điều thiện và là gốc rễ của vô lượng thiện 


pháp. 


- Vô s1, gọi đủ là thiện căn vô si: Phạn văn là amoha 
kuéalamila, nghĩa là căn bản của thiện là tâm vô si. Đối 
với các pháp thiện hay bắt thiện đều có khả năng hiểu biết 
thông triệt những lợi ích và thiệt hại do các pháp thiện và 
bất thiện đem lại. Vì vậy, vô si là chủng tính của hết thảy 


điều thiện và là gốc rễ của vô lượng thiện pháp. 


Lại có bôn loại thiện căn, gôm: noãn vị, đỉnh vị, nhân vị, 
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thế đệ nhất vị. Bốn thiện căn này, theo Phật giáo hữu bộ, 
chúng làm nền tảng tăng trưởng để tiến tới thiện vô lậu là 
do thực hành hiện quán đối với Tứ thánh để ở giai đoạn 


kiên đạo. 


- Noãn vị: Phạn văn là usmagata, nghĩa là sức nóng. 
Nghĩa là do năng lực thiên quán khiên sức nóng nơi tâm 
sinh khởi, có năng lực đôt cháy phiên não, làm nên tảng 


khiên thiện pháp hữu lậu sinh khởi, nên gọi là noãn vỊ. 


-_ Đỉnh vị: Phạn văn là murdhãna, đôi với thiện căn sinh 
khởi ở noãn vị là đang ở trong giai đoạn dao động và tăng 
trưởng lên đên tột đỉnh của thiện sinh khởi từ noãn vị, gọi 


đỉnh vỊ. 


-_ Nhẫn vị: Phạn văn là ksãnti, ở giai đoạn nhẫn vị, thiện 


căn kiên định, không còn dao động. 


- Thế đệ nhất vị: Phạn văn là laukikaägradharma, ở giai 
đoạn tu tập, thiện căn nơi tâm sinh ra các thiện tối thượng 


đôi với pháp thê gian trước khi bước vào thiện vô lậu. 


Bôn thiện căn này là gôc rề sinh ra các thiện pháp hữu lậu, 
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vô lậu, thế gian và xuất thế gian. Chúng lẫy tuệ làm thể và 
lây bốn tỉnh lự, vị chí định và trung gian định làm chỗ 


nương tựa đê tôn tại và tăng trưởng.”°! 


* Các thiện tâm sở: Theo sự phân tích của Câu xá luận, 
các thiện tâm sở ở trong Mười đại thiện địa pháp, tương 
ưng với hết thảy thiện pháp, gồm: tín, bất phóng dật, khinh 


an, xả, tàm, quí, vô tham, vô sân, bât hại và tỉnh cân.?5 


Theo Thành duy thức luận, thiện tâm sở có mười một 
pháp. gôm: tín, tàm, quí, vô tham, vô sân, vô s1, tĩnh cân, 


khinh an, bắt phóng dật, hành xả và bất hại.93 


Theo ngài Khuy-cơ, thiện căn mà kinh văn này đê cập 
không ngoài ý nghĩa vô tham, vô sân, vô s1 là thiện căn mà 
thiện căn còn là chỗ tu tập ở nơi ba nghiệp niệm Phật từ 


một ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn, đều được 


?! Tham khảo: Câu xá luận 23, Đại chính 29. Đại tỳ-bà-sa luận 6, 
Đại chính 27. 
2 Tham khảo: Câu xá luận 4, Đại chính 29. Phẩm loại túc luận 1, 
Đại chính 26. 


3 Tham khảo: Thành duy thức luận, Đại chính 31. Thành duy thức 
luận thuật ký 5, Đại chính 43. 
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vãng sanh Tịnh độ.”°† 


Như vậy, niệm Phật là nhân duyên của thiện căn và nhất 
tâm bất loạn là quả từ nơi nhân duyên niệm Phật ấy mà 


sinh ra và vãng sanh Tịnh độ. 


Nhưng theo ngài Nguyên-hiễu, có hai loại nhân vãng sanh 
Tịnh độ, đó là chánh nhân và trợ nhân. Chánh nhân là 
nhân đại bồ đề tâm, vì nó thâu nhiếp phần nhiều thiện căn, 
do nhân duyên ấy mà vãng sanh Tịnh độ. Các vị Bồ tát 
bước đầu phát bồ đề tâm, thâu nhiếp hết thảy những pháp 
phần thuộc bô đề, nên lẫy thiện căn thù thắng làm thượng 
thủ. Vì vậy, "bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên 
đắc sanh bỉ quốc" là chỉ cho các vị Bồ tát sơ phát bồ đề 
tâm. Trợ nhân là nhân chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà đạt 
đến nhất tâm bắt loạn, mà được vãng sanh”5. Chánh nhân 
và trợ nhân, ngài Trí-húc cho rằng, "bồ đề là chánh đạo, 
nên gọi là nhân trực tiếp. Các loại trợ đạo như bố thí, trì 


giới, nhẫn nhục... là phước đức, trợ duyên cho chánh nhân 


? Khuy-cơ, A-di-đà kinh sớ, tr 325, Đại chính 37. 
25 Nguyên-hiều, Phật thuyết A-di-đà kinh sớ, tr 350, Đại chính 37. 
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bồ đề"?5, Thiện căn hay chánh nhân, ngài Châu-hoành 
nói: "tự tánh có khả năng sanh ra hết thảy thiện pháp và 


phước đức, làm sung mãn hết thảy thiện pháp".26 


Nói tóm lại, cõi nước Tịnh độ của Phật A-di-đà có Tứ độ và 
chín phẩm, đoạn kinh này đức Phật dạy: "Này Xá-lợi-phất, 
những chúng sinh với thiện căn kém mỏng, không thê sinh 
vào cõi nước của đức A-di-đà Như lai", là Ngài nhắn mạnh 
đến các vị Bồ tát đã phát bồ đề tâm, tu tập Bồ tát đạo, từ 
hàng Sơ phát trú trở lên, các vị này không sanh vào Tịnh độ 
của Phàm thánh đồng cư, ngoại trừ họ phát nguyện, còn 
phần nhiều là sanh vào Thật báo trang nghiêm độ hay Tịnh 
độ cao hơn nữa. Và ở trong chín phẩm, họ có thể sanh vào 
ba phẩm thuộc về bậc trung hay ba phẩm thuộc về bậc 
thượng, còn những vị chỉ có tín tâm với Tam bảo và thường 
thực hành phước đức thuộc về hữu lậu, gọi là thiểu thiện 
căn phước đức, họ đem phước đức này hồi hướng Tịnh độ, 
do nhân duyên phước đức này, khiến họ có thể sanh vào 


Tịnh độ Phàm thánh đồng cư và ở trong ba phẩm bực hạ 


266 'Trí húc, A-di-đà-kinh yếu giải, tr 371, Đại chính 37. 


7 Châu-hoành, A-di-đà sớ sao, Tục tạng 33. 
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của Tịnh độ đức Phật A-di-đà. Từ đó mà phát khởi bồ đề 
tâm thực hành Bồ tát đạo, khiến cho thiểu thiện căn phước 
đức lớn dần và tăng trưởng thành đa thiện căn phước đức và 
khi hội đủ nhân duyên thì sẽ sinh vào trú xứ của các bậc 
Thượng thiện nhân cùng với các Ngài sống với tâm thường 
tỉnh lặng và thường soi chiếu, dùng ánh sáng trí tuệ mà soi 
chiếu cùng khắp, dẫn đường hết thảy chúng sanh đoạn tận 
vô minh quay về bản giác, dùng đức từ bi mà nhiếp thọ hết 


thảy chúng sanh đồng đến bồ đề bắt thoái địa. 


s%* Kinh văn 


Này Xá-lợi-phất, bất cứ người con trai hiền thiện nào hay 
người con gái hiền thiện nào, khi nghe danh hiệu của đức 
Thế-tôn A-di-đà Như lai, nghe rồi trì niệm một ngày, hai 
ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, 
trì niệm với tâm không tán loạn, thì khi người con trai hiền 
thiện hay người con gái hiền thiện ấy, sinh mệnh kết thúc, 
họ được đức A-di-đà Như lai, chúng Bồ tát vây quanh, 
chúng Thanh văn đứng vây quanh tiếp dẫn, khi người ấy 


lâm chung tâm không tán loạn. Sau khi lâm chung, người 
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ây được vãng sinh về thê giới Cực lạc nơi cõi Phật của đức 


A-di-đà Như lai. 


Do đó, này Xá-lợi-phât, vì thây năng lực lợi ích, nên Như 
lai khuyên như thê này: "Các người con trai hiên thiện 
nào, các người con gái hiện thiện nào có tín tâm, nên phát 


khởi hạnh nguyện sinh vê cõi nước của đức Phật ây". 
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yah ka$cilc chariputra kulaputro vã kuladuhitäã vã 
tasya bhagavato 'mitäyusas tathãgatasya nãmadheyarh 
§rosyafI §rutvä ca manasikarIsyati ekaratrarh vã dvirätrarh 
vã trirätrarh vã catiratrarh vã pañcarätrarh vã sadratrarh vã 
saptaratradn  vãviksiptacIttO manasikarisyatyadä sa 
kulaputro vã kuladuhtaã vã kalah karlsyai tasya 
kãlam kurvatah so 'mitäyus tathagatah $rãvaka sarngha 
parivrto bodhisattva gana puraskrtah puratah sthAsyatI so 
'vIparyastacttah kãlam karlsyatd ca/sa kãalah krtvä 
tasyaIva amitäyusas tathãgatasya buddhaksetre 
sukhãvatyämh lokadhãtävupapatsyate/ tasmãt tarhi §ãriputra 
Idam arthava§arn sarhpaš§yamäna evarn vadami satkftya 
kulaputrena vã kuladuhitra vã tatra buddhaksetre citta 


pranmidhãnarh kartavyarn. 


e Thích ngữ 
-_ Yah: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến: ya, 


vad, những ai mà. 


- Ka$ScIc: Biên cách I1, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị biên: 


kah-cit, bất cứ ai. 
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-_ Vã: Nếu, hoặc. 


-_ Kulaputro: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến: 


kula-putra, người con trai hiền thiện. 


- Kuladuhitã: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biến: kula-duhitr, người con gái hiền thiện. 


- Namadheyarn: Cách 2, số Ít của tiếng Phạn. Từ vị biến: 


namadheya, tên gọi, danh hiệu. 
- Šrosyati: Có động từ căn là $ru, chia ngôi 3, SỐ ít, nó nghe. 
- Šrutvã: Khi nghe. 


- Kãlam karisyati: Đến lúc sắp chết. Kãlarh, từ vị biến: 


kala, thời gian. 


- Manasikarisyati: Manasi: biến cách 7, số ít của tiếng 
Phạn. Từ vị biến: manas: ý, tâm ý. Karisyati: có động từ 
căn là ky, chia ngôi 3, số ít, thì tương lai của tiếng Phạn, 


nghĩa là nó sẽ tác ý, nó sẽ phát tâm, nó sẽ khởi tâm. 


- Ekaratram: Biên cách 2, sô ít. Từ vị biên: ekaratra, một 


ngày. 
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Dvirätrarm, từ vị biến: dvirätra, hai ngày; 
Trirãtram, từ vị biến: triratra, ba ngày; 
Catirãätram, từ vị biến: catiratra, bốn ngày; 
Pañcaratram, từ vị biến: pañcarãtra, năm ngày; 
Sadrätrar, từ vị biến: sadrãtra, sáu ngày; 
Saptarãtrarh, từ vị biến: saptarãtra, bảy ngày. 


AviksIptacItto: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn, từ vị 


biến: aviksiptacitta, tâm bất loạn, tâm chuyên nhất bất 


loạn, nhất tâm bắt loạn. 


Amitäyus tathãgatah: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn, 


A-di-đà Như lai. 


Šrãvakasarnghaparivrto: Đại chúng Thanh văn vây 


quanh. 


Bodhisattvagana: chúng Bồ tát. 
Puraskrtah: Dẫn đầu. 


Bodhisattvaganapuraskrtah: Biến cách 1, số ít của tiếng 
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Phạn, chúng Bồ tát dẫn đầu. 


-_ Puratah sthasyati: Puratah, trước mặt, sthãasyatI, động từ 


căn là sthã, ngôi 3, số ít, thì tương lai, sẽ đứng. 


- Aviparyastacittah kãlarn karisyat: Ngay khi ấy tâm 
không khởi lên điên đảo. 


- Sukhavatyärh lokadhatavupapatsyate: SukhävafI, cực 
lạc, an lạc; Lokadhãtu, thế giới; Upapatsyate, tiền tố từ upa 


căn là pad, liên vãng sanh. 


- Tasyava amifäayusas tathãgatasya buddhaksetre 
sukhãvatyãm lokadhätãvupapatsyate: Người ấy được vãng 
sinh về thế giới Cực lạc nơi cõi Phật của đức A-di-đà Như 


lai. 
-_ Tarhi: Dĩ nhiên, do đó, nên, ở đây. 
-_ ldam: Cái này, điêu này, người này. 


-  Arthavašam: Biên cách 2, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị 


biên: arthavas§a, lợi ích. 


-_ Sathpa§yamana: Tiên tô từ sarh, có động từ căn là dr§, 
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thấy hay quán chiếu. 


Vadaämi: Động từ căn vad, ngôi một, sô ít, tôi nói. 


Satkrtya: Bất biến từ, kính trọng, tin tưởng, hâm mộ. 


e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất, nhược hữu thiện nam 
tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh 
hiệu, nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, 
nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất 
nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A- 
di-đà Phật dữ chư Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân 
chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, A-di-đà 
Phật, cực lạc quốc độ. Xá-lợi-phất, ngã kiến thị lợi, cố 
thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, 


ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ".263 


= "Này Xá-lợi-phât, nêu có người con trai hiên thiện, 
người con gái hiên thiện nào, khi nghe nói đên đức Phật 


A-di-đà, liền nắm giữ danh hiệu, hoặc một ngày; hoặc hai 


28 La.thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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ngày; hoặc ba ngày; hoặc bốn ngày; hoặc năm ngày; hoặc 
sáu ngày; hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người ấy khi 
mạng chung, đức Phật A-di-đà cùng với các Thánh chúng, 
liền có ngay trước mặt họ, bấy giờ người lâm chung tâm 
không điên đảo, liền được vãng sanh cõi Cực lạc của đức 
Phật A-di-đà. Này Xá-lợi-phất, tôi thấy lợi ích như vậy, 
cho nên nói lời này: Nếu có những chúng sanh nào, nghe 


nói như vậy, thì nên hãy phát nguyện sanh về nước ây". 


* Bản ngài Huyễn-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử, nhược hữu 
tịnh tín, chư thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân, đắc văn 
như thị, Vô-lượng-thọ Phật, vô lượng vô biên, bất khả tư 
nghị, công đức danh hiệu, cực lạc thế giới, công đức 
trang nghiêm. Văn đĩ tư duy, nhược nhất nhật dạ, hoặc 
nhị hoặc tam, hoặc tứ hoặc ngũ, hoặc lục hoặc thất, hệ 
niệm bắt loạn. Thị thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân, lâm 
mạng chung thời, Vô-lượng-thọ Phật, dữ kỳ vô lượng, 
Thanh văn đệ tử, bồ tát chúng câu, tiền hậu vi nhiễu, lai 
trú kỳ tiền, từ bi gia hữu, linh tâm bất loạn, ký xả mạng 


dĩ, tùy Phật chúng hội, sanh Vô-lượng-thọ, Cực lạc thế 
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giới, thanh tịnh Phật độ ".269 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử, nếu có người con trai hiền 
thiện, người con gái hiền thiện nào với tín tâm thanh tịnh, 
được nghe danh hiệu công đức, vô lượng vô biên, không 
thể nghĩ bàn của đức Phật Vô-lượng-thọ ở nơi thế giới 
Cực lạc công đức trang nghiêm như vậy. Nghe rồi tư duy, 
hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc 
năm, hoặc sáu, hoặc bảy buộc niệm không loạn. Người 
con trai hiền thiện, hoặc người con gái hiền thiện ấy, đến 
khi mạng sống kết thúc, đức Phật Vô-lượng-thọ, với vô 
lượng đệ tử Thanh văn, chúng Bồ tát đều cùng có mặt, vi 
nhiễu trước sau, đến đứng trước mặt người ấy, từ bi che 
chở da hộ, khiến tâm không tán loạn, đã xả mạng rồi, đi 
theo hội chúng của Phật, sanh vào cõi Phật thanh tịnh 


Cực lạc thế giới của đức Vô-lượng-thọ”". 


- Bản ngài La-thập dịch chữ nãmadheyan $rosyatI 
§rutvä ca manasikarisyati dịch là "văn đĩ chấp trì danh 
hiệu", bản của ngài Huyển-tráng dịch là "công đức danh 


9 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 
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hiệu...văn dĩ tư duy"; ekaratra, bản ngài La-thập dịch là 
"nhất nhật"; bản của ngài Huyền-tráng dịch là "nhất nhật 
dạ"; aviksiptacitto, bản ngài La-thập dịch là "nhất tâm bắt 
loạn”, ngài Huyền-tráng dịch là "hệ niệm bất loạn”; 
§ravakasarhghaparivrto bodhisattvaganapuraskrtah, bản 
của ngài La-thập dịch là "dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ 
tiền"; bản của ngài Huyên-tráng dịch là "đữ kỳ vô lượng, 


Thanh văn đệ tử, Bô tát chúng câu, tiên hậu vi nhiêu”. 


e Luận giải 

Danh hiệu của đức Phật A-di-đà là danh hiệu được tạo 
thành từ công đức tu tập của các đại nguyện đã trải qua vô 
lượng kiếp thực hành Bồ tát đạo, đúng như đại nguyện thứ 
mười bảy được ghi lại ở kinh Vô-lượng-thọ như sau: "Giả 
sử khi con thành Phật, vô lượng chư Phật trong mười 
phương thế giới, nêu không đồng ca ngợi danh hiệu của 


con, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác".279 


Danh hiệu Phật A-di-đà là từ nơi Bồ đề tâm mà sinh khởi, 
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từ nơi thệ nguyện mà tạo thành và từ nơi tâm thể đại bï mà 
kết thành danh hiệu. Nên danh hiệu ấy là đồng thể, đồng 
nguyện và đồng hạnh với chư Phật. Nên, trong danh hiệu 
của đức Phật ấy có vô lượng công đức không thể nghĩ bản. 
Vì vậy, danh hiệu Phật A-di-đà đối với thế giới của chư 
Phật không những không có đối ngại mà còn dung thông 
vô ngại, sự lý tròn đầy. Và tác dụng của danh hiệu ấy là để 
trang nghiêm tâm Tịnh độ, khiến cho cảnh giới công đức 


của Tịnh độ luôn luôn được hiện tiên. 


Vì vậy, đoạn kinh này không những liên hệ đến Tịnh 
độ mà còn nêu lên pháp hành nữa. Và chủ yếu bản 
kinh này liên hệ đến đại nguyện mười bảy, mười tám, 
mười chín, trong bốn mươi tám đại nguyện của kinh 


Vô-lượng-thọ. 


Đại nguyện mười tám: "Giả sử khi con thành Phật, 
chúng sanh trong mười phương tin vui hết lòng, muốn 
sanh đến nước con, chỉ niệm cho đến mười danh hiệu, 
nếu họ không vãng sanh, thì con không nhận lấy ngôi 


chánh giác. Ngoại trừ những người phạm tội ngũ 
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"271 


nghịch và phỉ báng chánh pháp". 


Đại nguyện mười chín: "Giả sử khi con thành Phật, chúng 
sanh trong mười phương phát bồ đề tâm, thực hành các 
công đức, phát nguyện hết lòng, muốn sanh về nước con, 
đến khi họ lâm chung, bấy giờ khiến con và đại chúng 
không hiện ra vây quanh trước mặt người ấy, thì con 


không nhận lây ngôi chánh giác".”7? 


Trì danh niệm Phật và hỗ trợ vãng sanh Tịnh độ là pháp 


hành chủ yêu của bản kinh này. 


Phạn văn: “"namadheyah $rosyat $rutväa ca 
manasikarisyati". Nghĩa là nghe danh hiệu Phật rồi, nắm 
giữ danh hiệu ấy trong tâm ý. Ngài La-thập dịch là "văn 
thuyết A-di-đà Phật chấp trì danh hiệu...". Ngài Huyền- 
tráng dịch là "đắc văn như thị... văn dĩ tư duy...". Bản 


Anh ngữ, Eg dịch là "...having heard 1t, shall keep 1t In 
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mind, and with thoughts undisturbed shall keep in mind 


† 


for... ". 


Nghe nói về danh hiệu của đức Phật A-di-đà và chấp trì 
danh hiệu của Ngài như thế nảo? Nghĩa là phải biết giữ gìn 
danh hiệu của đức Phật A-di-đà ngay trong tâm ý của 
mình, ngay trong tư duy của mình. Giữ gìn trong tâm ý 
hay giữ gìn trong tư duy ngay trong những hoạt khởi của 
tâm ý và biểu hiện ngay trong những hành động đi đứng 
nằm ngồi, thở vào, thở ra, nói năng 1m lặng, động tịnh của 
chính mình, khiến tâm ý luôn luôn ở trong trạng thái tĩnh 
lặng và sáng ngời, bất động mà Phạn vạn gọi là 
aviksiptacitto; ngài La-thập gọi là "nhất tâm bất loạn"; 
ngài Huyền-tráng gọi là "hệ niệm bất loạn”, bản Anh ngữ 
Eg gọi là "with thoughts undisturbed shall keep 1n 


mind".?73 


-_ Trí-khải Đại sư, trong A-di-đảà kinh nghĩa ký, dạy: ”Irì 
danh niệm Phật từ một ngày cho tới bảy ngày không phải 


nhân mạnh thời gian niệm Phật nhiều hay ít, mà đặc biệt là 


?3 Giữ gìn trong tâm với những tư tưởng bắt động. 
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nhân mạnh đến chỗ dụng tâm hành trì dày hay mỏng. Nếu 
người nào chấp trì danh hiệu Phật A-di-đà bảy ngày, tâm 
chuyên nhất bất loạn, người ấy khi sinh mệnh kết thúc, 
đức Phật A-di-đà dùng hóa Phật, do nguyện lực từ trước 
đến nghênh đón, hễ tâm người ấy bắt loạn, thì được vãng 
sanh, vì sao? Vì do người lâm chung khẩn thiết một niệm 


dụng tâm mà được vãng sanh vậy".”/* 


-_ Ngài Khuy-cơ chỉ giải thích: "Chấp trì danh hiệu, tụng 
niệm vô vong = Tụng niệm nắm giữ danh hiệu không để 
quên mắất"?5. Ngài Khuy-cơ lại giải thích: "Chấp trì danh 
hiệu Phật A-di-đà, từ một ngày đến bảy ngày với tâm liên 
tục không gián đoạn, nên gọi là nhất tâm; chuyên chú 


không phân tán, gọi là bất loạn".?79 


-_ Ngài Nguyên-hiểu cho rằng: "Chánh nhân của Tịnh độ 


là phát bồ đề tâm và chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn 


?# Trí-khải, A-di-đà kinh nghĩa ký, tr 307, Đại chính 37. 
#5 Khuy-cơ, A-di-đà kinh sớ, tr 325, Đại chính 37. 
? Khuy-cơ, A-di-đà kinh thông tán sớ, hạ, tr 343, Đại chính 37. 
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là trợ nhân đôi với Bô đê tâm".”7? 

- Ngài Trí-viên giải thích: "Châp, nghĩa là châp thọ; trì, 
nghĩa là nhậm trì. Vì do sức mạnh của niêm tin mà tiêp 
nhận và năm giữ ở trong tâm và vì do sức mạnh của niệm 


mà duy trì ở trong tâm một cách tự nhiên".773 


Thực hành trì danh niệm Phật công đức không thê nghĩ 
lường mà các kinh đều xưng tán, như kinh Tăng nhất A- 
hàm nói: "Nếu như có người dùng tứ sự cúng đường cho 
hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm-phù-đẻ này, thành tựu 
phước đức rất lớn. Nhưng chẳng sánh bằng công đức 
người xưng trì danh hiệu Phật một giây phút, công đức 
xưng trì danh hiệu Phật một giây phút là không thể nghĩ 


bàn".7” 


- Ngài Trí-húc giải thích, ý nghĩa chấp trì danh hiệu qua 
ba pháp hành văn, tư, tu, như sau: "Văn thuyết A-di-đà 


Phật là văn tuệ; chấp trì danh hiệu là tư tuệ; nhất tâm bắt 


?7 Nguyên-hiều, A-di-đà Phật kinh sớ, tr 350, Đại chính 37. 
?'8 Trí-viên, A-di-đà kinh sớ, tr 355, Đại chính 37. 
?° Tăng nhất A hàm kinh, Đại chính 2. 


387 Thích Thái Hòa 


loạn là tu tuệ".”89 


- Pháp "Chấp trì danh hiệu", tôi đã được Trí-quang 
Thượng nhân dạy vào chiều ngày 19 tháng 7 năm Mậu- 
tuất (2018), khi tôi đến Phương trượng Tổ đình Từ-đàm, 
đảnh lễ Thượng nhân, sau khi xuất hạ. Thượng nhân đã 
dạy cho tôi những điều hữu ích, quan trọng liên hệ đến 
pháp học, pháp hành Trì danh niệm Phật mà tôi thành kính 


ghi lại một cách cân trọng như sau, gôm: 


1. Pháp học: Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật là chỉ cho 
Thân thê của Phật A-di-đà bao trùm khắp cả không gian và 
thời gian, về mặt không gian là cả mười phương, về mặt 


thời gian là bao trùm cả ba đời. 


2. Pháp hành: Niệm Phật đưa đến nhất tâm, gồm có hai 
loại: niệm lớn tiếng và niệm không có tiếng. Niệm lớn 
tiếng là niệm rõ ràng từng chữ: Nam mô A-di-đà Phật. 
Miệng niệm chậm rãi và to, tai lắng nghe rõ ràng từng 
tiếng không lầm lẫn, nhờ vậy mà đưa tới nhất tâm. Niệm 


thầm hay niệm không ra tiếng, nghĩa là niệm: Nam mô A- 


280 'Trí-húc, A-di-đà phật kinh yếu giải, tr 371, Đại chính 37. 
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di-đà Phật, niệm thầm ở trong miệng, nhưng ý thức rất rõ 
ràng từng chữ Nam mô A-di-đà Phật, nhờ vậy mà đưa đến 
nhất tâm. Niệm Phật như vậy, thì Phật A-di-đà luôn luôn ở 
trên đỉnh đầu. Niệm Phật như vậy, có thê vãng sanh về thế 
giới Tịnh độ của Ngài hay có thể nhập vào pháp giới tạng 


thân của Ngài tùy sức hạnh nguyện. 


3. Quan trọng của sáu chữ Nam mô A-di-đà Phật. Thượng 
nhân dạy: Sáu chữ Nam mô A-di-đà Phật rất quan trọng. 
Con số sáu là một trong những pháp số rất quan trọng 
trong Phật pháp. Sáu chữ Nam mô A-di-đà Phật liên hệ 
đến Lục diệu pháp môn. Nghĩa là liên hệ đến sáu pháp 


quán chiêu hơi thở rât mâu nhiệm. 


4. Bản thân hành trì: Mỗi đêm Thượng nhân niệm danh 
hiệu Nam mô A-di-đà Phật đến 1.800 biến, nghĩa là ba lần 
sáu. Mỗi lần là sáu trăm. Ba lần sáu = một ngàn tám trăm 
biến, miệng niệm Nam mô A-di-đà Phật và tai lắng nghe 


một cách rõ ràng không có niệm gì khác khởi lên xen tạp. 


5. Tư thế hành trì: Ngồi kiết già, bán già, hay ngôi trên ghế 


thõng chân xuông mà niệm, tùy theo điêu kiện của thân 
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thể. Tuyệt đối không được nằm ngữa mà niệm Phật. Nếu 
bệnh có thể nằm ngữa, nhưng không duỗi chân mà co 
dựng hai chân lên. Khi đi vào toilet, thì nhớ Phật để trên 


đâu. 


6. Truyền thống gia đình: Thượng nhân dạy gia đình tôi đã 
bảy đời tu tập trì danh Niệm Phật với danh hiệu Nam mô 
A-di-đà Phật, nay Thượng nhân cũng vậy, làm gì cũng nhớ 
Phật. Niệm Phật chính là nhớ Phật. 


7. Thượng nhân dạy: Người tu tập cố gắng sống tinh tấn, 
tránh bệnh hoạn được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu và phải 
thường quán chiếu cái khổ của bị sanh để tu tập đạt đến cái 
tâm phiền não vô sanh; phải quán chiếu cái khổ của lão để 
đạt đến cái tâm bất lão; phải quán chiếu cái khổ của bệnh, 
để đạt tới cái tâm sáng suốt vô bệnh; phải quán chiếu cái 
chết để đạt tới cái tâm bất tử. Người tu không có việc gì 


quan trọng ngoài "Sông và Chết". Sông cht là việc lớn.”8! 


28! Ký sự vào ngày 18 tháng 7 năm Mậu-tuất, nhằm ngày 29/9/2018. 
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s%* Kinh văn 


Này Xá-lợi-phất, ở phương Đông: Như lai danh hiệu Bất- 
động; Như lai danh hiệu Tu-di-tướng; Như lai danh hiệu 
Đại-tu-di; Như lai danh hiệu Tu-di-quang; Như lai danh 


hiệu Diệu-âm... 
S[I[1qaq4+[f394s†ìrInTW9r1TđÌ11seas[ÌTH3TT1TđÌHST 
tìsq†đTtraìdswsiTrdÌnTđ3Trđìss[z4s1ìT3TT1Tđ 


§arputra pũrvasyäam diệy aksobhyo nãma tathägato 
merudhvajJo nãma tathägato mahãmerur nama tathãgato 
meruprabhäso nãma tathagato majñju dhvajo nãma 


tathagata 


e Thích ngữ 

-_ Pũrvasyãrh diáy: Pũrvasyãrmh, biến cách 7, số ít của tiếng 
Phạn, từ vị biến: pũrva. Hướng đông; Diáy, biến cách 7, số 
ít của tiếng Phạn. Từ vị biến: dió, hướng, phương. 


Pũrvasyam di$y: Phương đông. 


-_ Aksobhyo nãma tathägato: Biến cách I, số ít của tiếng 
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Phạn. Từ vị biến của aksobhyo là aksobhya, bất động. 
Ngài La-thập phiên âm là A-súc-bệ; ngài Huyển-tráng dịch 
là bất động. Nãma: danh hiệu. Tathãgato: Như lai. Ngài 
La-thập dịch là Phật; ngài Huyển-tráng dịch là Như lai. 
Aksobhyo nãma tathãgato, Như lai danh hiệu Bắt động. 


- Merudhvajo nãma tathãgato: Biến cách 1, số ít của tiếng 
Phạn. Từ vị biến là Sumeru: Hán phiên âm là Tu-di, Di- 
lâu, Tu-di-lưu-sơn và dịch là Diệu-cao-sơn, Diệu-quang- 
sơn, Thiện-cao-sơn, Hảo-quang-sơn. Nghĩa là ngọn núi 
cao an toàn, ngọn núi cao mâu nhiệm, ngọn núi cao tốt 


đẹp, ngọn núi có ánh sáng tốt đẹp... ; đhvajo, từ vị biến là 


dhvaja, ngài La-thập dịch là tướng = ‡B, nghĩa là dấu hiệu, 


hình tướng; ngài Huyển-tráng dịch là tràng = ŸŠ, nghĩa là 


cờ phướn. MerudhvajJo nama tathaägato, bản của ngài La- 
thập dịch: Tu-di-tướng Phật”? Bản ngài Huyền-tráng 
dịch: Sơn-tràng Như lai.” Bản Anh Eg dịch: the tathagata 


282 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


23 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 
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merudhvaga. 


-_ Mahãmerur nãma tathägato: Biến cách I, số ít của tiếng 
Phạn. Mahãa: lớn; meru: Tu-di Mahameru: Đại Tu-di. 
Mahamerur nãma tathägato, nghĩa là Như lai danh hiệu 
Đại Tu-di, tức là Như lai có danh hiệu vĩ đại như núi Tu- 
di. Mahamerur nãma tathãägato, bản ngài La-thập dịch: Đại 
Tu-di tướng. Bản ngài Huyên-tráng dịch: Đại sơn Như lai. 


Bản Anh Eg dịch: the tathagata meru. 


- Meruprabhãso nãma tathägato: Biến cách 1, số ít của 
tiếng Phạn. Meru là tu-di. Prabhãso: Từ vị biến prabhãsa là 
ánh sáng. Cả ngài La-thập và Huyềển-tráng đều dịch là 
quang. Meruprabhãso nama tathagato, bản ngài La-thập 
dịch: Tu-di-quang Phật*“. Bản ngài Huyển-tráng dịch: 
Sơn-quang Như lai”. Bản Anh Eg dịch: the tathagata 


meruprabhasa. 
- Majñjudhvajo nãma tathägata: Biến cách I1, số ít của 


24 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


?85 Huyền-trán , Xưng tán Tịnh độ phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
Ỳ 5 5 
chính 12. 
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tiếng Phạn. Majñju: diệu; Dhvaja: âm thanh. La-thập dịch: 


diệu âm = #'# = Âm thanh vi diệu. Huyền-tráng dịch: 


Diệu tràng = # = Ngọn cờ huyền nhiệm. Majñjudhvajo 


nama tathagata. Hán bản ngài La-thập dịch: Diệu âm 
Phật?%. Bản của ngài Huyển-tráng dịch: Diệu-tràng Như 


/# 


lai”. Bản Anh Eg dịch: the tathagata maJñJudhvaJa. 


e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất! Như ngã kim giả, tán 
thán A-di-đà Phật, bất khả tư nghị công đức, Đông phương 
diệc hữu, A-súc-bệ Phật, Tu-di-tướng Phật, Đại-tu-di Phật, 


Tu-di-quang Phật, Diệu-âm Phật... ".238 


= "Này Xá-lợi-phất! Như nay Ta ca ngợi đức Phật A-di- 
đà, ở các thế giới Đông phương cũng có chư Phật như: đức 
Phật Bất-động, đức Phật Tu-di-tướng, đức Phật Đại Tu-di, 


28 [ a-thập, Phật tuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


27 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 


28 La.thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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đức Phật Tu-di-quang, đức Phật Diệu-âm... ". 


* Bản ngài Huyền-tráng dịch: "Hựu Xá-lợi-tử! Như ngã 
kim giả, xưng dương tán thán, Vô-lượng-thọ Phật, vô 
lượng, vô biên bất khả tư nghị, Phật độ công đức. Như thị 
Đông phương, diệc hữu hiện tại, Bất-động Như lai, Sơn- 
tràng Như lai, Đại-sơn Như lai, Sơn-quang Như lai, Diệu- 


tràng Như lai... ".?8° 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Như nay Ta xưng dương tán 
thán, công đức cõi Phật của đức Phật Vô-lượng-thọ, là vô 
lượng, vô biên, không thê nghĩ bản, chư Phật ở Đông 
phương thời hiện tại cũng có các Ngài như: Bắt-động Như 
lai, Sơn-tràng Như lai, Đại-sơn Như lai, Sơn-quang Như 


lai, Diệu-tràng Như lai... ". 


e Luận giải 

- Aksobhya-tathagato: Hán phiên âm là A-súc-bệ Phật, 
A-sô-tỳ-da Phật, Á-khát-sô-t-dã Phật và dịch là Bắt-động 
Phật, Vô-động Phật, Vô-nộ Phật, Vô-sân-huệ Phật... 


?#9 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 
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Nghĩa là do nhân hạnh tu tập thành tựu tâm bất động, tâm 
không còn các chủng tử tham dục và sân hận khởi hiện và 


chuyên động, nên gọi là đức Phật Bắt-động. 


Danh hiệu Aksobhya hay Bắt-động của đức Như lai này, 
khởi nguyên là từ sự phát Bồ đề tâm tu tập Bồ tát đạo 
của Ngài, từ ngài Đại-mục Như lai, xuất hiện trong kiếp 
quá khứ lâu xa, ở nước Abhirati (A-tì-la-đề), cách cõi 
Ta-bà này một ngàn cõi Phật ở phương Đông. Ngài 
Aksobhya (Bắt động) đã được đức Đại-mục Như lai giáo 
hóa pháp hành Lục ba-la-mật, từ đó ngài Aksobhya phát 
tâm vô thượng bồ đề, nguyện đoạn trừ tham dục, chấm 
dứt sân hận, cho đến khi thành tựu đạo quả Vô thượng 
bồ đề. Do sự phát nguyện này của ngài, nên ngài đã 
được đức Đại-mục Như lai ban cho danh hiệu là 
Aksobhya (Bắt-động). Bồ tát Aksobhya, từ đó tinh cần 
tu tập đoạn trừ tham dục và sân hận đến chỗ bất động 
viên mãn, nên đã thành Phật với danh hiệu Aksobhya 
Tathägata (Bất-động Như lai), hiện nay đang thuyết 
pháp giáo hóa ở cõi Abhirati (A-tì-la-để), cách cõi Ta-bà 
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này một ngàn cõi Phật về phương Đông.”?9 


Theo kinh Pháp hoa, ngài Aksobhya (Bắt-động) vô lượng 
kiếp quá khứ là hoàng tử thứ nhất trong mười sáu hoàng tử 
của Đại vương Trí-thăng, tên là Trí-tích. Và khi Đại vương 
Trí-thắng xuất gia thành bậc vô thượng giác, mười sáu vị 
hoàng tử này cũng đều phát tâm xuất gia thọ pháp làm 
pháp tử Sa-di Bồ tát, tu tập và diễn giảng kinh Pháp hoa. 
Trí-tích, vị hoàng tử thứ nhất, thành Phật hiệu là Aksobhya 
(Bắt-động), hiện giáo hóa chúng sanh ở thế giới Hoan hỷ 


thuộc phương Đông.”?! 


Và kinh Bi hoa lại nói răng, trong vô lượng kiếp quá khứ, 
bấy giờ đức Phật A-di-đà chưa xuất gia, ở đời làm vua với 
tên Vô-tránh-niệm. Ngài có một ngàn hoàng tử, vị hoàng 
tử thứ chín tên là Mật-tô. Sau đó vị hoàng tử thứ chín này 
phát bồ để tâm tu tập, thành bậc vô thượng giác, với danh 


hiệu là Aksobhya (Bắt-động), hiện đang giáo hóa chúng 


? Phát ý thụ tuệ phâm, Thiện khoái phẩm, A-súc Phật quốc kinh, 
Đại chính I1. 


?! Hóa thành dụ phẩm, Pháp hoa kinh 3, Đại chính 9. 
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sanh ở cõi nước Diệu-lạc thuộc phương Đông.”?? 


-  MerudhvaJo nama tathagato hay là Như lai danh hiệu 
Tu-di-tướng. Nghĩa là lấy tướng trạng cao rộng, sâu xa, 
sáng chói xinh đẹp, quý báu như vàng của núi Tu-di, để ví 
dụ cho công hạnh tu tập cao rộng, sâu xa, sáng chói vững 
chãi của đức Như lai. Nên, đức Như lai ây được gọi với 
danh hiệu là Tu-di-tướng Như lai. Ngài La-thập dịch là 
Tu-di-tướng Phật và ngài Huyền-tráng dịch là Sơn-tràng 


Như lai. 


Tu-di hay Sumeru, theo vũ trụ quan của Phật giáo, thì núi 
này có chiều cao cách mặt nước biển 84.000 do tuần, nằm 
sâu dưới mặt nước cũng 84.000 do tuần. Núi cao thăng 
không có chỗ nào quanh co, trong núi có rất nhiều cây 
thơm, bốn mặt núi có gò đất nhô ra là cung điện của Tứ 
thiên vương, chân núi thuần là cát vàng. Núi này có đường 
thềm bảy báu, gồm ba bậc thượng, trung và hạ. Hai bên 
đường thêm có bảy lớp tường báu, bảy lớp lan can, bảy 
lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây,... chúng được tạo thành 


? Bi hoa kinh 4, Đại chính 3. 
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tự nhiên bởi các loại châu báu, vàng bạc, thủy tính, lưu 
ly... Trong núi hoa trái xum xuê, hương thơm tỏa khắp, vô 
số chim báu thường hót những âm thanh tuyệt diệu, các 
loài quỷ thần cũng thường lưu trú ở trong núi này. Trên 
đỉnh núi là cõi trời Đao-lợi, tầng trời thứ ba mươi ba là chỗ 
ở của Đề thích.” 

Núi Tu-di có những tướng trạng thù diệu như vậy, nên 
mượn tướng trạng của núi này mà nêu cao tướng trạng tu 
tập trải qua vô lượng kiếp của đức Phật, nên ngài La-thập 
dịch là Tu-di-tướng Phật hay mượn tướng trạng của núi 
này mà nêu cao ngọn cờ công hạnh tu tập thành tựu công 
đức của Phật, nên ngài Huyền-tráng dịch là Sơn-tràng Như 


lai. 


-_ Mahãmerur nãma tathagato, đức Như lai danh hiệu Đại- 
tu-di, nghĩa là lấy các tướng trạng, năng lực, trọng điểm, 
hình sắc, tác dụng cao lớn, sâu rộng của núi chúa Tu-di ở 
trong các núi mà ví dụ cho công đức và hạnh nguyện tu 


tập của đức Như lai. 


?3 Diêm phù đề phâm, Trường A-hàm 18, Đại chính 1. 
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Các đức Như lai khi phát tâm vô thượng bồ đề tu Bồ tát 
đạo, đều dựa vào đại duyên mà tu tập. Đại duyên Ấy, chính 
là đại pháp. Nghĩa là lấy vô lượng giáo pháp sâu rộng của 
đại thừa làm duyên tu hành, nên dùng Đại-tu-di hay núi 
lớn mà ấn dụ cho giáo pháp đại thừa của Bồ tát tu tập khi 
hành Bồ tát đạo. Các vị Bồ tát khi phát tâm vô thượng bồ 
đề hành Bồ tát đạo, đều dựa vào đại hành. Hành động ấy, 
chính là hành động tự tha kiêm lợi, không phải một đời mà 
trải qua vô lượng kiếp; không phải chỉ lợi ích ở đây mà bắt 
cứ ở đâu; không phải chỉ lợi ích cho đồng loại mà hết thảy 
muôn loài. Nên, dùng Đại-tu-di mà ân dụ cho đại hành của 
Bồ tát. Các vị Bồ tát khi phát tâm vô thượng bồ đề hành bồ 
tát đạo, đều dựa vào đại trí để hoạt động. Trí ây là trí toàn 
hảo từ thực tiễn đến siêu việt, từ hữu vi đến vô vi, từ hữu 
lượng đến vô lượng, từ hữu hạn đến vô cùng, thấy rõ ngã 
và pháp cùng một lúc đều rỗng lặng. Nên, dùng Đại-tu-di 
mà ấn dụ cho đại trí của Bồ tát. Các vị Bồ tát khi phát tâm 
vô thượng bồ đề hành Bồ tát đạo, đều dựa vào đại tỉnh tấn 
để hoạt động. Sự tinh tấn ẫây đã trải qua ba vô SỐ kiếp tinh 
tấn hành đạo đem đến lợi mình, lợi người, lợi ích hết thảy 


chúng sanh không hè gián đoạn. Nên, dùng Đại-tu-di mà 
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ân dụ cho sự đại tinh tân của Bồ tát. Các vị Bồ tát khi phát 
tâm vô thượng bồ đề hành Bồ tát đạo, đều dựa vào phương 
tiện thiện xảo để hành đạo. Sự sử dụng phương tiện thiện 
xảo ấy của Bồ tát để thực hành Bồ tát đạo là ngay ở trong 
sinh tử của chúng sanh mà độ sanh, ngay ở trong cõi đời ô 
nhiễm mà vẫn thường sống ở trong sự thanh tịnh của niết 
bàn, chứng nhập lý vô sanh mà vẫn không rời đương xứ 
sanh tử, vãng sanh Tịnh độ mà vẫn không rời cõi Ta bà để 
hóa độ chúng sanh. Nên, dùng Đại-tu-di mà ấn dụ cho đại 
phương tiện thiện xảo của Bồ tát hành đạo. Các vị Bồ tát 
khi phát tâm vô thượng bồ đề hành Bồ tát đạo, đều dựa 
vào quả vị Toàn giác hay diệu giác của chư Phật làm đích 
điểm để vươn tới, chứng nhập. Nên, dùng Đại-tu-di để ẩn 
dụ cho quả vị cao lớn, sâu rộng của chư Phật mà Bồ tát tu 
tập Bồ tát đạo nỗ lực liên tục hướng đến, để làm lợi ích 
cho hết thảy chúng sanh khắp trong mọi không gian và 
khắp trong mọi thời gian. Các vị Bồ tát khi phát tâm vô 
thượng bồ đề hành Bồ tát đạo, đều dựa vào số lượng hiện 
hữu không đôi ngại của muôn sự, muôn vật để hoạt động, 
nhằm làm lợi ích cho tất cả chúng sanh cao lớn, sâu rộng 


ngang dọc bốn phương không thể đếm số. Nên, dùng Đại- 
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tu-di mà ấn dụ cho mọi hành sự của Bồ tát trong khi hành 
Bồ tát đạo. Đức Phật Đại-tu-di-tướng đã trải qua vô số 
kiếp hành Bồ tát đạo như vậy và đã thành tựu các ý nghĩa 
cao lớn sâu rộng ấy một cách vững chắc bất động, nên gọi 
là Đại-tu-di Phật. Nghĩa là đức Phật, đã thành tựu các công 


đức sâu rộng, cao lớn, vững chãi, bât động như Đại-tu-dI. 


- Meruprabhaso nama tathagato, đức Như lai danh hiệu 
Tu-di-quang, nghĩa là lấy ánh sáng của núi Tu-di mà ân dụ 
cho tuệ giác sáng chiếu chân thật của Phật. Ánh sáng của 
núi Tu-di được tạo nên từ bản chất của kim loại, nên ánh 
sáng có tính chất chân thật và bất hoại ở trong thế giới 
hoàng kim. Cũng vậy, ánh sáng trí tuệ của chư Phật được 
sinh ra từ tâm thanh tịnh bất động bởi các loại vô minh 
phiền não. Nên, trí tuệ ấy là bất hoại và phố chiếu cùng 
khắp mọi phương sở mà vẫn như như bất động. Nên, Như 
lai danh hiệu Tu-di-quang là đức Như lai trí tuệ soi chiếu 
cùng khắp mọi phương sở, mọi chủng loại chúng sanh, 
thấu rõ nhân quả, nhân duyên của hết thảy chúng sanh 
trong mười phương và ba đời mà tùy duyên hóa độ; thấy 


rõ hạnh nguyện của chư Phật trong mười phương và ba đời 
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mà tùy duyên chuyển động tán trợ, hộ niệm, nhưng vẫn 


thường trú ở trong tự tính tịch nhiên bất động. 


-_ MaJñJudhvaJo nama tathagata, đức Như lai danh hiệu 
Diệu-âm hay đức Như lai danh hiệu Diệu-tràng, nghĩa là 
lẫy âm thanh mâu nhiệm hay lấy ngọn cờ huyền nhiệm 
mà ấn dụ cho công hạnh tu tập và tuyên dương Chánh 
pháp của Như lai. Bất cứ đức Phật nào mỗi khi tuyên 
dương Chánh pháp cũng đều có đầy đủ tám thứ âm 
thanh như: Âm thanh rất lành, âm thanh này của Phật 
sinh ra từ nơi chân tâm vô lậu, giải thoát của Phật, nên 
mỗi khi các Ngài tuyên dương Chánh pháp, khiến chúng 
sanh nghe hoài không chán mệt, nhìn thấy ngọn cờ bay 
phấp phới huyền nhiệm của Chánh pháp mà tinh cần 
bước tới, tâm bồ đề không có thoái thất; Âm thanh êm 
dịu, âm thanh này của Phật phát ra từ nơi tâm từ bị, nên 
mỗi khi Ngài tuyên dương Chánh pháp là chuyển hóa 
được hết thảy tâm bướng bỉnh của chúng sanh, đưa họ 
quay về đi theo với ngọn cờ phấp phới của Chánh pháp; 
Âm thanh hòa nhã, âm thanh này của Phật phát ra từ nơi 


sự an trú thực tướng trung đạo, khiến ngôn ngữ phát ra 
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hòa nhã không thiên lệch, làm cho người nghe rơi rụng 
mọi thiên chấp, sống một cách nhẹ nhàng thanh thoát, 
như ngọn cờ bay phấp phới ở trong lòng; Âm thanh trí 
tuệ tôn quí, âm thanh này đức Phật phát ra từ nơi những 
giá trị chân thật, tôn quí từ tuệ giải thoát, khiến người 
nghe Chánh pháp sinh tâm quý trọng, trí tuệ phát sanh; 
Âm thanh trượng phu, âm thanh nảy, đức Phật phát ra từ 
đại định Thủ lăng nghiêm, có khả năng nhiếp phục hết 
thảy vọng tâm điên đảo, khiến người nghe hiển thị và 
giác ngộ được chân tâm thường trú bất sanh diệt; Âm 
thanh không lầm lỗi, âm thanh này, đức Phật phát ra từ 
tâm không còn vô minh, phiền não, nên rất rõ ràng, 
minh bạch và thông suốt, khiến người nghe nhận ra ngay 
nghĩa lý chân thật nơi vạn pháp; Âm thanh sâu xa, âm 
thanh này, đức Phật phát ra từ trí tuệ Bát nhã, chuyền tải 
lý chân thật thâm diệu, từ gần đến xa, từ hẹp đến rộng, 
từ thấp lên cao, từ cạn tới sâu, âm thanh lan tỏa khắp cả 
mười phương, ba đời, khiến người ở gần khi nghe không 
cảm thấy âm thanh to, người ở xa khi nghe không cảm 
thấy âm thanh nhỏ, tất cả căn cơ đều lãnh hội được diệu 


lý chân thật, siêu việt nhị biên; Âm thanh vô tận, âm 
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thanh này, đức Phật phát ra từ nơi hạnh nguyện và Pháp- 
tạng vô tận của Ngài, khiến cho người nghe hiểu được ý 
nghĩa vô tận của Chánh pháp. Tám loại âm thanh này là 
phẩm tính âm thanh của chư Phật, nên đức Phật có danh 
hiệu là Diệu âm. Nghĩa là đức Phật có tám loại thanh 


đức mâu nhiệm. 


s%* Kinh văn 


Này Xá-lợi-phất, chư Phật - Thế tôn phương Đông hiện diện 
như vậy, nhiều như số cát sông Hằng, đều đưa thiệt căn bao 
trùm cõi Phật của chính mình mà tuyên thị rằng: Các ngươi, 
hãy tín kính bản kinh này với tên "Xưng tán công đức không 
thể nghĩ bản được hết thảy đức Phật giữ gìn". 


14WNT:sIIfqaq4erifSfSrsxIIriSìaIs2†4azTifrrard:za44za4T 
fìazàarfReàfrzxmrtzzrsff4zaz4frrirdìrraaftsnf3 
Ráitirâgznftreannrdenfan 


evarnpramukhah $ãriputra pũrvasyärn diệi gañgä nadI 
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valukopama buddhã bhagavantah svakasvakani buddha 
ksetram Jihva Indriyeqa sarncchadayttvä nirvethanarn 
kurvanti. prafiyatha yũyam I1dam acIntyaguna-parikTrtanarh 


sarvabuddhaparIgraharh nãma dharmaparyäyarn. 


e Thích ngữ 
- Evamnpramukhäãh: Biến cách 1, số nhiều. Phần nhiều 
như vậy, số đông như vậy. Ngài La-thập và Huyền-tráng 


đều dịch: như thị đăng. 


-  Gañganadrivalukopamä buddhã bhagavantah: 





GañgãnadlI, ngài La-thập dịch: Hằng hà = †Hi'J; ngài 
Huyền-tráng phiên âm: Căng-già = ÿ#Ílll, nghĩa là sông 


Hãng, một trong ba con sông lớn ở Ẩn-độ, nó bắt nguôn từ 


Hy-mã-lạp-sơn, dải 2700 km, chảy vào Ân-độ-dương. 
Vãlukä, cát. 
Upamä, ví như. 


GaủgãnadTvälukopamãä: Ví như cát sông Hằng; 
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Buddhäã bhagavantah: Cách 1, số nhiều. Chư Phật - Thế tôn. 


- Svakasvakam: Biên cách 2, sô nhiêu của tiêng Phạn. 


Nghĩa là chính tự thân từng vị. 


-_ Jihvendriyena: Biến cách 3, số ít của tiếng Phạn. Nghĩa 
là với thiệt căn. Jihva: lưỡi; Indriya: căn. Ngài La-thập và 
Huyền-tráng đều dịch: Quảng trường thiệt tướng, nghĩa là 


tướng lưỡi rộng dài. 


-_ Sancchãdayitvä: Tiền tố từ là Sarh, nghĩa là cùng khắp; 
có động từ căn là chad, che phủ. Sarncchadayitvä: Che phủ 
cùng khắp. Ngài La-thập và Huyền-tráng đều dịch: Biến 


-_Nirvethanam: Biên cách 2, sô ít của tiêng Phạn. Nói lời 


thành thật. 


-_ Kurvanti: Có động từ gốc là kự, tác động, tác khởi, phát 
khởi. Chia theo ngôi ba số nhiều. Chúng phát khởi. 


-_ Yuyam: Đại từ ngôi hai, chủ cách, sô nhiêu. 


-_ ldam: Cái này. 
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-_ Pratiyatha: Tiền tố từ prati, căn là I, chia theo ngôi hai, 


sô nhiêu, các ngươi hãy tin. 


-_ Acintyaguna-parikrrtanah: AciIntyaguna = công đức 
không thê nghĩ bàn; Parikïrtanarh = biến cách 2, số ít. Tán 
dương, ca ngợi. Acintyaguna-parikrrtanamh: Tán dương 


công đức không thể nghĩ bàn. 


- Sarvabuddha: Tất cả đức Phật, chư Phật: Parigraham: 
biến cách 2, số ít của tiếng Phạn. Được hộ niệm. 
Sarvabuddha parigraham: được chư Phật hộ niệm; được 


hết thảy đức Phật giữ gìn. 
-  Nama: Tên gọi, danh hiệu. 


-_ Dharmaparyäyarh: Cách 2, số ít. Kinh, pháp thoại, pháp 


^ 


TìØn. 


e Đối chiếu 

Bản ngài La-thập: "Như thị đăng hằng hà sa số chư 
Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến 
phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: 
Nhữ đăng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán bất khả tư 
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nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh".?4 


= "Chư Phật đông nhiều như số cát sông Hằng như vậy, 
các Ngài đều ở nơi cõi nước của mình, biểu hiện tướng 
lưỡi rộng đài bao trùm cả một tỷ thế giới, nói lời thành thật 
rằng: Hỡi chúng sinh! Quý vị hãy tin tưởng vào bản kinh 
ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn, do hết thảy chư Phật 


hộ niệm". 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Như thị đẳng Phật, như căng 
già sa, trú tại Đông phương, tự Phật Tịnh độ, các các thị 
hiện, quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại 
thiên thế giới châu tráp vi nhiễu, thuyết thành đế ngôn: 
Nhữ đẳng hữu tình, giai ưng tín thọ, như thị xưng tán, bất 
khả tư nghị, Phật độ công đức, nhất thiết chư Phật, nhiếp 


thọ pháp môn".”? 
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= "Chư Phật đông nhiều như vậy, ví như số cất sông Hằng, 
thường trú tại phương Đông, chư Phật ở cõi Tịnh độ của 
mình, mỗi Ngài đều biểu hiện, tướng lưỡi rộng dài, bao 
trùm khắp cả một tỷ thế giới, phát ra lời nói thành kính 
chân thật rằng: Này hữu tình các ngươi, hãy nên tin tưởng 
thọ trì đối với Pháp môn ca ngợi công đức không thê nghĩ 


bàn được hết thảy đức Phật nhiếp thọ như thế này". 


Cả hai bản Hán đều có: "Quảng trường thiệt tướng, biến 
phú tam thiên đại thiên thế giới...". Nhưng bản Phạn hiện 
có: "jihvendriyena safncchãdayitvã = Thiệt căn biến cùng 
khắp". Bản Anh dịch của Eg, cũng không có thuật ngữ 


"Biến phú tam thiên đại thiên thế giới". 


e Luận giải 

- Acintyaguna hay bắt khả tư nghị công đức, nghĩa là công 
đức không thể nghĩ bàn, từ nơi bản kinh này hay từ nơi 
pháp môn trì danh hiệu Phật A-di-đà do nơi bản kinh này 
đem lại. Vì sao, công đức của chúng đem lại lợi ích không 


thể nghĩ bàn? Vì danh hiệu Phật A-di-đà được tạo nên từ 
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bản nguyện của Ngài. Bản nguyện ấy khởi sinh từ nơi phát 
hiện tâm bồ đề, hành bồ đề nguyện, bản kinh chuyển tải 
nội dung công đức này, nên gọi là bản kinh có công đức 


không thê nghĩ bàn được chư Phật giữ gìn và hộ niệm. 


Lại nữa, danh hiệu Phật A-di-đà chứa đựng nội dung tự 
tính của tuệ giác vô lượng, ví như ánh sáng không cùng, 
vừa soi chiêu vừa tịch lặng, vừa tịch lặng vừa soi chiếu. 
Tuệ giác nơi tự tánh cũng vậy. Vì vậy, trong tự tính tuệ 
giác tịch lặng mà soi chiếu, soi chiếu mà tịch lặng ấy, hàm 
chứa công đức vô lượng, sinh trưởng hết thảy thiện pháp 
cho hết thảy chúng sanh, từ hữu lậu đến vô lậu, từ hữu vi 
đến vô vi, diệt trừ hết thảy ác pháp, từ sinh tử phân đoạn, 
đến sinh tử biến dịch, từ phàm phu đến thánh giả, từ Bồ tát 
sơ phát tâm cho đến bậc Bò tát nhất sanh bổ xứ, nên không 
thể dùng trí mà tư duy, không thể dùng thức mà phân biệt, 
không thể dùng ngôn ngữ mà diễn bày và lại càng không 
thê dùng toán số để lượng định, nên gọi là công đức không 


thể nghĩ bản. 


Lại nữa, danh hiệu Phật A-di-đà là thọ mạng vô lượng. 


Thọ mạng vô lượng ấy là tự tâm thanh tịnh bắt sinh diệt, là 
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Như lai tạng tính thanh tịnh, Phật tính, bồ đề tâm tính, 
pháp giới tính hay tánh tịnh niết bàn siêu việt không gian, 
vượt thoát thời gian. Trong thọ tính ấy, có đầy đủ vô lượng 
công đức, không thể dùng trí mà tư duy, không thể dùng 
thức mà phân biệt, không thể dùng ngôn ngữ mà diễn bày, 
lại càng không thể dùng số lượng toán học đề định lượng, 
nên gọi là công đức không thể nghĩ bàn và bản kinh có nội 
dung như vậy, pháp môn hành trì có nội dung như vậy, thì 
chỉ có chư Phật mới biết hết, mới hiểu hết, ngộ nhập hết và 
kinh như vậy, chỉ có chư Phật mới có khả năng da trì, giữ 
gìn, khiến chánh pháp không bị quên mắt và không bị đứt 
mắt, tồn tại giữa thế gian, vì lợi ích và an lạc cho hết thảy 
chúng sanh. Vì vậy, kinh này được chư Phật giữ gìn hộ 


niệm. 


Lại nữa, phương Đông là biểu tượng cho không gian ân 
tàng và biểu hiện của tuệ giác chư Phật. Đức Phật Bất- 
động ở phương Đông là biểu tượng cho Tự tính không, 
Pháp thân bất sinh diệt, Phật tính, tự tánh thanh tịnh, Như 
lai tạng tính hay pháp giới tánh trí của chư Phật; các đức 


Phật Tu-di-tướng, Đại-tu-di-tướng, Tu-di-quang, Diệu- 
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âm... đều là Phật ứng hóa thân từ đức Phật Bắt-động, lại 
biểu hiện từ các cõi nước ở phương Đông, chuyền động rọi 
chiếu sang các phương Nam, trực tiếp sang các cõi nước 
phương Tây, chuyển dịch tận các cõi nước phương Bắc, 
chiếu vút tận các cõi nước phương Trên và soi sáng rạng 
ngời đến tận các cõi nước phương Dưới, khiến chư Phật 
các phương đều cùng lúc xuất hiện cùng khắp pháp giới 
tướng để soi sáng tự tướng năm uân vốn không, cho hết 
thảy chúng sanh và rải lòng từ bi vô lượng đến với hết 
thảy muôn loài, nuôi dưỡng hết thảy tâm đức cho họ, 
khiến cho tất cả có đủ duyên lành đề khai quật và tiếp xúc 
với Phật tính thường trú đầy đủ các phẩm tính Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh, nhằm hưng thiện diệt ác, hướng tới một 
đời sống toàn hảo cả tâm và cảnh, y báo vả chánh báo đều 
thanh tịnh trang nghiêm. Và từ đức Phật biểu tượng cho 
Pháp thân, đến chư Phật biểu tượng cho Ứng hóa thân ở 
phương Đông, cũng như các phương nhiều như số cát sông 
Hằng, đồng thời khi nghe đức Phật Thích-ca nói bản kinh 
A-di-đà này, các Ngài đều dùng lời nói chân thật mà ca 
ngợi công đức của kinh và chứng minh, hộ niệm cho đức 


Phật Thích-ca thuyết kinh này là đúng thời, đúng cơ và 
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đúng lý hay nói theo ngài Khuy-cơ có đầy đủ năm minh 
chứng, gồm: nêu các phương làm minh chứng, gọi là 
chứng xứ; nêu danh hiệu của chư Phật các phương làm 
minh chứng, gọi là chứng nhân; nêu số lượng chư Phật 
minh chứng nhiều như số cát sông Hằng, gọi là chứng đa; 
nêu lên tướng lưỡi rộng dài của chư Phật để minh chứng 
cho tướng, gọi là chứng tướng và nêu lên lời nói chí thành 
chân thật tán dương của chư Phật để minh chứng cho lời 


nói chân thật, gọi là chứng từ.””5 


s%* Kinh văn 


Ở phương Nam chư Phật danh hiệu như vậy: Như lai danh 
hiệu Nhật-nguyệt-đăng; Như lai danh hiệu Danh-văn- 
quang, Như lai danh hiệu Đại-diệm-kiên; Như lai Tu-di- 
đăng; Như lai danh hiệu Vô-lượng-tinh-tắn. _ 


trast3rcif2fSr4rzqz†w4ìdìnTHđ3TT1TđÌsT:131ÌTHđ9TTT 
qìmgtfTitardìnTInaardìtswáìqìarga3Tdìsira4Ì4TnT 


? Khuy-cơ, A-di-đà-kinh sớ, tr 326, Đại chính 37. 
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49T:Tđ074WNST: 


evah daksimasyäamn diệi candrasirya pradTlpo nãma 
tathagato ya$ahprabho nama tathagato mahaãrciskandho 
nãma tathägato merupradipo nama tathãgato 'nantavTryo 


nama tathãgata evarnpramukhah. 


e Thích ngữ 


-_ Nam phương: Phạn văn là daksinasyãrh diái. Biến cách 


7 số ít của Phạn văn, nghĩa là ở phương Nam. 


- Như lai danh hiệu Nhật-nguyệt-đăng: Phạn văn là 


Z 


Candrasũryapradipo nãma tathãgato. Biến cách I, số ít 


của tiếng Phạn. 

Candra: Nguyệt, mặt trăng: 
Sirya: Nhật, mặt trời; 
PradIpo: Đăng, ánh đèn. 


CandrasiryapradIpo nãma tathägato: Đức Như lai 


danh hiệu ví như ánh sáng mặt trời, mặt trăng và ngọn đèn. 


415 Thích Thái Hòa 


- Như lai danh hiệu Danh-văn-quang: Phạn văn là 
Yaéahprabho nãma tathãgato. Biến cách 1, số ít của tiếng 


Phạn. 
Yasah, từ vị biến là vasa, nghĩa là danh tiếng, danh thơm; 
Prabho, từ vị biến là prabha, nghĩa là ánh sáng. 


Ya§ahprabho nãma tathägato, Như lai danh hiệu ví như 


ánh sáng danh tiếng. 


- Như lai danh hiệu Đại-diệm-kiên: Phạn văn là 
mahãrciskandho nãma tathãgato. Biến cách I1, số ít của 


tiếng Phạn. 
Mahärci: Maha, lớn; Arci, lửa. Maharci, ngọn lửa lớn. 
Skandho, từ vị biến là skandha, vai hay uấn. 


Mahärciskandho nãma tathägato, Như lai danh hiệu ví 
như ánh lửa lớn trên vai hay Như lai có danh hiệu ví như 


ngọn lửa lớn trí tuệ soi chiêu các uân. 


- Như lai Tu-di-đăng: Phạn văn là merupradTIpo 


nama tathãgato. 
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MerupradTpo, biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. 
Merup là Tu-di. 


PradTpo, từ vị biến là pradïpa, ánh sáng ngọn đèn. Như lai 
Tu-di-đăng, nghĩa là Như lai có danh hiệu ví như ánh sáng 


ngọn đèn núi Tu-di. 


- Như lai danh hiệu Vô-lượng-tinh-tấn: Phạn văn là 


Anantavrryo nama tathãgata. 


Anantavrryo, biên l1, sô ít của tiêng Phạn. Anantavrryo, 
anata là vô lượng hay vô biên, không có giới hạn, không 
có sô lượng; Viryo,tinh tân. Từ vị biên của AnantavTryo là 


Anantavrrya. 


e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất! Nam phương thế giới, 
hữu Nhật-nguyệt-đăng Phật, Danh-văn-quang Phật, Đại- 
diệm-kiên Phật, Tu-diđăng Phật, Vô-lượng-tinh-tấn 
Phật... ".?”” 


?? La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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= "Này Xá-lợi-phất! Ở thế giới phương Nam, có các đức 
Phật với danh hiệu như: đức Phật Nhật-nguyệt-đăng, đức 
Phật Danh-văn-quang, đức Phật Đại-diệm-kiên, đức Phật 
Tu-di-đăng, đức Phật Vô-lượng tinh-tẫn... ". 


* Bản ngài Huyển-tráng: "Xá-lợi-tử! Như thị Nam 
phương, diệc hữu hiện tại, Nhật-nguyệt-quang Như lai, 
Danh-xưng-quang Như lai, Đại-quang-uẫn Như lai, Mê- 


lư-quang Như lai, Vô-biên-tinh-tấn Như lai... ".8 


= "Này Xá-lợi-tử! Phương Nam như vậy, hiện tại cũng có 
các đức Như lai với danh hiệu như: Như lai Nhật-nguyệt- 
quang, Như lai Danh-xưng-quang, Như lai Đại-quang-uân, 


Như lai Mê-lô-quang, Như lai Vô-biên-tinh-tấn... ". 


-_ Bản ngài La-thập dịch: Nhật-nguyệt-đăng Phật””. Bản 
ngài Huyền-tráng dịch: Nhật-nguyệt-quang Như lai.399 


?8 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 

? La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 

39 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 
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- Bản ngài La-thập dịch: Danh-văn-quang Phật”!. Bản 


ngài Huyền-tráng dịch: Danh-xưng-quang Như lai.392 


-_ Bản ngài La-thập dịch: Đại-diệm-kiên Phật”?3. Bản ngài 


Huyền-tráng dịch: Đại-quang-uân Như lai.3% 


- Bản ngài La-thập dịch: Tu-di-đăng Phật”. Bản ngài 
Huyền-tráng dịch: Mê-lô-quang Như lai.99 


-_ Bản ngài La-thập dịch: Vô-lượng-tinh-tẫn Phật. Bản 


ngài Huyền-tráng dịch: Vô-biên-tinh-tấn Như lai.398 


30! La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


3 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 


33 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12 


3 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12 


305 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


3 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 


3 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


3 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 
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e Luận giải 

-_ Như lai danh hiệu Nhật-nguyệt-đăng””, kinh Pháp hoa 
nói trong quá khứ có hai vạn đức Phật đồng danh hiệu 
Nhật-nguyệt-đăng-minh Phật ra đời tiếp nối nhau giáo hóa 
chúng sanh băng kinh Pháp hoa. Và kinh Bản hạnh tập nói 
rằng, có sáu vạn đức Phật đồng một danh hiệu Nhật- 
nguyệt-đăng-minh. Như lai này là dùng ánh sáng mặt trời, 
mặt trăng và ngọn đèn để ấn dụ cho ba chủng loại trí tuệ 
của Phật, gồm: Đạo chủng trí của Phật là trí tuệ biết rõ 
hết thảy pháp môn của thế gian và xuất thế gian, ví như 
ánh sáng của mặt trời soi chiếu ban ngày khắp cả mọi 
không gian; Nhất-thiết-trí là trí tuệ của Phật biết rõ hết 
thảy thế giới, chúng sanh giới, hết thảy pháp hữu vi, vô vi, 
nhân duyên, nhân quả ba đời đúng như chính nó, ví như 
mặt trăng soi chiếu giữa không gian ban đêm rõ thấu tất cả 
mọi vật hiện hữu trong đêm; Nhất thiết chủng trí là trí 
tuệ của Phật biết rõ nhân duyên, chủng loại, tánh tướng 


của hết thảy pháp và của hết thảy chúng sanh, ví như ánh 


3 Nhật-nguyệt-đăng là dụ cho tam trí. (A-di-đà kinh sớ, tr 355, Đại 
chính 37) 
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sáng ngọn đèn soi chiếu hết thảy hóc hẽm bị ân khuất ở 
trong ngôi nhà mà ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thê 
rọi chiếu đến được. Nên, Nhật-nguyệt-đăng-minh Phật là 
chỉ Phật tính thường hăng ở nơi tâm của hết thảy chúng 
sanh, tuệ giác từ nơi Phật tính mà sinh khởi và chuyên 
động, thì cùng một lúc mà phổ chiếu cùng khắp mọi ngõ 
ngách của tâm, khiến tâm luôn luôn ở trong sự tỉnh giác, ví 
như ánh sáng mặt trời soi chiếu ban ngày, ánh sáng mặt 
trăng soi chiều ban đêm và ánh sáng ngọn đèn thì soi chiếu 
tận cùng mọi ngõ ngách của thế gian và xuất thế gian. 
Nên, Nhật-nguyệt-đăng-minh là ẩn dụ cho bản thể và 
tướng dụng của chư Phật ba đời và mười phương biểu hiện 
và giáo hóa chúng sanh, đều đồng nhất thể và đồng nhất 
danh tướng. Thể và tướng của các Ngài là bất nhị. Danh 
hiệu đức Như lai này là biểu tượng cho pháp giới thân và 


pháp giới thê tánh trí.3!9 
- Như lai danh hiệu Danh-văn-quang hay Danh-xưng- 
3!9 Pháp giới thể tánh trí: Dharmadhãtusvabhãvajñãnä. Trí thấy rõ thể 


tính của pháp giới là bất sinh diệt. Do tu tập chuyển hóa thức A-đà-na 
mà thành. (Mật giáo). 
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quang. Ấy là đức Như lai lẫy ánh sáng danh tiếng mà ân 
dụ cho phẩm chất và công hạnh trí tuệ và từ bi của Ngài, 
phổ chiếu cùng khắp pháp giới, soi sáng và làm lợi ích cho 
muôn loài chúng sanh, khiến cho mọi giới chúng sanh 
không những khởi tâm bỏ ác làm lành mà còn giữ tâm ý 
trong sạch và cũng từ nơi tâm ý trong sạch này mà tuệ giác 
Phật tính biểu hiện tỏa sáng thấy rõ tự tánh năm uẫn vốn 
không, không sanh, không diệt, nhưng hết thảy chúng sanh 
do vô minh làm chướng ngại, mê chấp trái với giác tánh, 
chạy theo vọng trần mà chìm đắm trong biển sanh tử, qua 
ánh sáng tuệ giác soi chiếu của Như lai Danh-văn-quang 
hay Danh-xưng-quang khiến mọi vô minh, chủng tử tâm 
của chúng sanh tự tan rã, lắng xuống và biến mất, Phật 
tính hay tự tánh thanh tịnh nơi mọi giới chúng sanh tự tỏa 
sáng, cùng nhập vào biển cả ánh sáng trí tuệ tuyệt đối của 
chư Phật. Đức Như lai này là biểu tượng cho Đại viên 


cảnh trể!! lưu xuất và hoạt dụng từ pháp giới thanh tịnh 


31 Đại-viên-cảnh-trí: Ädaréa-jñãnã, ấy trí của Phật biết rõ các pháp 
một cách trọn vẹn, trong sáng tròn đầy, ví như tắm gương tròn sáng 
vậy. Trí này do tu tập chuyên hóa toàn thể chủng tử nhiễm ô ở nơi A- 
lại-da-thức mà thành tựu. Mật giáo gọi là Kim cương trí. Hiển giáo 
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thân và pháp giới thể tánh trí. 


-_ Như lai danh hiệu Đại-diệm-kiên°!? hay Đại-quang-uân 
Như lai, ấy là đức Như lai gánh vác ánh sáng của ngọn lửa 
lớn trên vai để hóa độ chúng sanh, soi đường cho hết thảy 
chúng sanh, vượt thoát khỏi đêm dài tăm tối sanh tử; hay 
là đức Như lai dùng đại ánh sáng trí tuệ soi chiêu năm uẫn, 
thấy không những năm uẫn tự tánh rỗng lặng, mà mỗi uẫn 
cũng rỗng lặng không có tự tánh. Và từ nơi đại trí tuệ ngã- 
không, pháp-không này, đức Như lai lại vận khởi tâm đại 
bi vô trú giáo hóa hết thảy chúng sanh, gánh vác hết thảy 
chúng sanh bằng đôi vai trí tuệ và từ bi chân thật được 
biểu hiện hạnh và nguyện từ Như lai tạng tánh thanh tịnh. 
Đức Như lai này là biểu tượng cho Bình đẳng tánh trí. 
Ấy là trí tuệ hoạt dụng bình đẳng lưu xuất từ pháp giới 
tánh trí của Nhật-nguyệt-đăng-minh Như lai. 


gọi là Đại viên ảnh trí. 

312 Diệm-kiên: Diệm biểu thị chiếu lý; kiên là biểu thị cho nhị trí. (A- 
di-đà kinh sớ, tr 355, Đại chính 37). 

3!3 Bình đăng tánh trí: Samatã-jñãnã, trí thấy rõ tự tính giữa mình và 
chúng sanh đều bình đẳng mà tâm từ bi sanh khởi. Do tu tập chuyển 
hóa thức thứ bảy thành trí này. 
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-_ Như lai danh hiệu Tu-di-đăng?!* hay Mê-lô-quang Như 
lai, ấy là đức Như lai có thân tướng lớn như núi Tu-di, với 
ánh sáng vô lượng. Ánh sáng chiếu khắp hư không giới, 
pháp giới. Danh hiệu đức Như lai này là biểu thị cho Diệu 
quan sát trể!5. Ấy là trí tuệ soi chiếu thấy rõ pháp hữu vi, 
vô vi; sinh diệt, phi sinh diệt một cách tường tận, xuyên 
suốt, thăm sâu, tỉnh tế, chân thật, mâu nhiệm. Trí ấy do 
chuyên hóa từ thức thứ sáu mà thành. Và nó là diệu dụng 
của Pháp giới thể tánh trí hay là diệu dụng của pháp thân 
Nhật-nguyệt-đăng-minh Như lai. 


-_ Như lai danh hiệu Vô-lượng-tinh-tân hay Vô-biên-tinh- 
tấn Như lai, ấy là đức Như lai lấy nguyện và hạnh tinh cần 
diệt ác, hành thiện liên tục không có gián đoạn bởi thời 
gian, không bị giới hạn bởi không gian, cũng như không bị 


giới hạn bởi hình tướng chủng loại, nuôi lớn thiện căn bồ 


34 Tu-di-đăng: Tu-di là dụ cho tam trí viên dung vượt quá giai vị tu 
nhân; đăng là dụ cho ngọn đèn tam trí biến chiếu cùng khắp. (A-di-đà 
kinh sớ, tr 355, Đại chính 37). 


3!5 Diệu quan sát trí: Pratyavekasanä-jñãnã, trí thấy rõ các pháp một 
cách thông suốt và diễn đạt đối với các pháp một cách tự tại, không 
có sự chướng ngại. Theo Hiển giáo trí này do tu tập chuyển hóa thức 
thứ sáu mà thành tựu. 
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đẻ, làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh, từ khi phát hiện 
tâm bổ đề và thực hành tâm ấy, qua nguyện và hạnh liên 
tục, cho đến khi thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề. Danh 
hiệu của đức Như lai này biểu thị cho Thành sở tác trí!9, 
Ấy là trí do tu tập Bồ tát đạo tự lợi, lợi tha; tự giác, giác 
tha mà chuyển hóa năm thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân, 
thành những yếu tố tạo nên trí tuệ, khiến các thức không 
duyên vào các căn và các cảnh tương ưng, để nhận thức 
theo những vọng thức sai lầm đối với ngã và pháp mà trực 
kiến thực tại đúng như chính nó là vô ngã và vô pháp 
trong từng sát-na hoạt khởi của tâm minh kiến hiện tiên. 
Danh hiệu đức Phật này là ấn dụ cho sự thành tựu diệu 
dụng đại bi từ đại trí của Phật, qua hạnh tinh tấn vô biên 
hay vô lượng. Chúng sanh vô lượng thì vận dụng đại bi và 


đại trí của chư Phật đề giáo hóa chúng sanh cũng vô cùng. 
s* Kinh văn 
Ở phương Tây chư Phật danh hiệu như vậy: Như lai danh 


3! Thành sở tác trí: Krtyänusthãn-jñãnã, trí được tạo thành từ năm 
thức gồm: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. 
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hiệu Vô-lượng-thọ; Như lai danh hiệu Vô-lượng-tướng; 
Như lai danh hiệu Vô-lượng-tràng; Như lai danh hiệu Đại- 
quang; Như lai danh hiệu Đại-bảo-tướng; Như lai danh 
hiệu Tịnh-quang... 


tưaqi3rarif2s3fìaTn†a3rdìsĩ4ezrTìnT31T1TđÌs 
fìq#4sTìr1đsrTđì1sTdwìnì9rTđìTgTrg3qdnT1dsra: 
9[ZY19NWSWIÌTTH9ITT4174WTT: 


evah pa$cIimayämhn diệy amitãyur nãma tathãgato 
Tmifaskandho nãma tathãgato 'mitadhvaJo năma tathagato 
mahãprabhonama tathagato mahãratnaketur nãma 
tathagatah s$uddharašmiprabho nama tathãgata evarh 


pramukhah. 


e Thích ngữ 


- Ở phương Tây chư Phật danh hiệu như vậy: Evam 
pa$cimãyäm diéy. Biến cách 7, số ít của tiếng Phạn. 


Pa$cimäayãm diéy là phương Tây. 


-_ Như lai danh hiệu Vô-lượng-thọ: Phạn văn là Amitäyur 
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nãma tathãgato. Amitäyur, biến cách I, số ít của tiếng 
Phạn. Amitãyur naãma tathãgato, đức Như lai thọ mạng vô 


lượng; đức Như lai thọ mạng không giới hạn... 


- Như lai danh hiệu Vô-lượng-tướng: Phạn văn là 
Amitaskandho nãma tathãgato. Amitaskandho, biến cách 
1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến: Amitaskandha, nghĩa là 


uân vô lượng hay tướng vô lượng. Ngài La-thập dịch: Vô 


lượng tướng = #4#8ñ. Ngài Huyền-tráng dịch: Vô lượng 


uân =- #4Sã. 


- Như lai danh hiệu Vô-lượng-thọ-tràng: Phạn văn 
Amitadhvajo nãma tathãgato. Amitadhvajo, biến cách I, 
số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến: Amitadhvaja, cờ phướn 


không có hạn lượng, không có số lượng. Ngài La-thập và 


ngài Huyền-tráng đều dịch: Vô lượng tràng = #4 #lš. 


-- Như lai danh hiệu Đại-quang: Phạn văn là Mahaprabho 
nãmatathägato. Mahäprabho, biến cách 1, số ít của tiếng 


Phạn. Từ vị biến: Mahãprabha, nghĩa là ánh sáng lớn. Ngài 
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La-thập và ngài Huyền-tráng đều dịch là đại quang =® 3. 


- Như lai danh hiệu Đại-bảo-tướng: Mahãratnaketur 
nãma tathägatah. Mahãratnaketur, biến cách 1, số ít của 
tiếng Phạn. Mahã: lớn; ratna: bảo, báu; ketu: tướng, tràng, 
tướng của tràng phan báu. Sử dụng tướng cờ báu rộng lớn 


để biểu thị cho tâm bồ đề của Như lai. 


- Như lai danh hiệu Tịnh-quang: Phạn văn là 
Suddhara$miprabho nãma tathãgata. Suddhara$miprabho, 
biến cách I, số ít của tiếng Phạn. Suddhara$miprabho, từ 
vị biến là Suddhara$miprabha. Suddha: thanh tịnh; Ra§mi: 
phóng ra; Prabho: ánh sáng. Ngài La-thập dịch là tịnh 


quang = %; Ngài Huyền-tráng dịch là phóng quang = 


e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất! Tây phương thế giới, 
hữu Vô-lượng-thọ Phật, Vô-lượng-tướng Phật, Vô-lượng- 
tràng Phật, Đại-quang Phật, Đại-minh Phật, Bảo-tướng 
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Phật, Tịnh-quang Phật... ".3!” 


= "Này Xá-lợi-phất! Thế giới Tây phương có đức Phật Vô- 
lượng-thọ, đức Phật Vô-lượng-tướng, đức Phật Vô-lượng- 
tràng, đức Phật Đại-quang, đức Phật Đại-minh, đức Phật 
Bảo-tướng, đức Phật Tịnh-quang... ". 


* Bản ngài Huyển-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Tây 
phương, diệc hữu hiện tại, Vô-lượng-thọ Như lai, Vô- 
lượng-uẫn Như lai, Vô-lượng-quang Như lai, Vô-lượng- 
tràng Như lai, Đại-tự-tại Như lai, Đại-quang Như lai, Đại- 


diệm Như lai, Đại-bảo-tràng Như lai... ".3!3 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Tây phương như vậy, hiện tại 
cũng có các đức Như lai với danh hiệu: Như lai Vô-lượng- 
thọ, Như lai Vô-lượng-uân, Như lai Vô-lượng-quang, Như 
lai Vô-lượng-tràng, Như lai Đại-tự-tại, Như lai Đại-quang, 
Như lai Đại-diệm, Như lai Đại-bảo-tràng... ". 


- Bản ngài La-thập dịch Vô-lượng-thọ Phật. Bản ngài 
3! La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


3!8# Huyền-tráng, Xứng tán Tịnh độ phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12 
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Huyền-tráng dịch Vô-lượng-thọ Như lai. 


- Bản ngài La-thập dịch Vô-lượng-tướng Phật. Bản ngài 


Huyền-tráng dịch Vô-lượng-uẩn Như lai. 


- Bản ngài La-thập dịch Vô-lượng-tràng Phật. Bản ngài 
Huyền-tráng dịch Vô lượng-tràng Như lai. 


- Bản ngài La-thập dịch Đại-quang Phật. Bản ngài 
Huyền-tráng dịch Đại-quang Như lai. 


- Bản ngài La-thập dịch Tịnh-quang Phật. Bản ngài 
Huyền-tráng dịch Phóng-quang Như lai. 


Bản Phạn văn bằng tiếng Devanagari hiện có, chỉ nêu lên 
sáu danh hiệu của chư Phật ở phương Tây gồm: Amitãäyur 
= Vô-lượng-thọ; Amitaskandho = Vô-lượng-tướng hay 
Vô-thọ-uẩn; Amitadhvajo = Vô-lượng-tràng; Mahäprabho 
= Đại-quang, Phóng-quang; Maharatnaketur = Bảo-tướng; 
Đại-bảo-tràng: Šuddharaými - prabho = Tịnh-quang, 
Phóng-quang. 


Bản dịch của ngài La-thập, nêu lên bảy danh hiệu Phật ở 


phương Tây gồm: Vô-lượng-thọ Phật; Vô-lượng-tướng 
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Phật; Vô-lượng-tràng Phật; Đại-quang Phật; Đại-minh 
Phật; Bảo-tướng Phật; Tịnh-quang Phật.”!” 


Bản dịch của ngài Huyển-tráng nêu lên chín danh hiệu 
Phật ở phương Tây, gồm: Vô-lượng-thọ Như lai; Vô- 
lượng-uẫn Như lai; Vô-lượng-quang Như lai; Vô-lượng- 
tràng Như lai; Đại-tự-tại Như lai; Đại-quang Như lai; 
Quang-diệm Như lai; Đại-bảo-tràng Như lai; Phóng-quang 
Như lai.2° 


Số lượng danh hiệu Phật các bản dịch Hán nêu lên nhiều 
hơn danh hiệu của bản Phạn văn Devanagari hiện có, giúp 
cho ta biết thêm thông tin, kinh này ngoài bản Phạn văn 
biên tập hiện có, cũng đã có hai bản Phạn văn biên tập 
khác nữa. Một bản Phạn văn, ngài La-thập dựa vào để dịch 
với tên: Phật thuyết A-di-đà kinh và một bản Phạn văn 
khác của ngài Huyên-tráng dựa vào để dịch với tên: Xưng 
tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh. Bản Anh dịch của Eg thì 


dựa vào bản Phạn văn hiện có đê dịch, nên nêu lên sáu 


3!° La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


322 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 
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danh hiệu Phật ở phương Tây đúng Phạn văn Devanagarl. 


e Luận giải 

-_ Như lai danh hiệu Vô-lượng-thọ hay Vô-lượng-thọ Phật 
là danh hiệu đức Phật A-di-đà giáo chủ cõi Tịnh độ 
phương Tây và cũng là đồng danh hiệu của một vị Phật 
trong vô số vị Phật ở phương Tây, tán dương công đức 
không thê nghĩ bản và cũng cùng giữ gìn hộ niệm bản kinh 
này. Vô-lượng-thọ là thọ mạng vô lượng. Chư Phật đều là 
thọ mạng vô lượng, vì các Ngài đều đồng nhất thể pháp 


thân. 


- Như lai danh hiệu Vô-lượng-thọ-tướng, nghĩa là đức 
Phật vô lượng, có vô lượng tướng hảo tất tỉnh tế, vi diệu. 
Vì các Ngài đều thành tựu báo thân trang nghiêm thanh 
tịnh, nên tướng các uấn của Phật Vô-lượng-thọ được trang 
nghiêm bởi vô lượng tướng tập hợp của giới, bởi vô lượng 
tướng tập hợp của định, bởi vô lượng tướng tập hợp của 
tuệ, bởi vô lượng tướng tập hợp của giải thoát và vô lượng 


tướng tập hợp của giải thoát tri kiến. 


- Như lai danh hiệu Vô-lượng-tràng. Vô-lượng-tràng, 
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tiếng Phạn là Amitadhvajo. Amita là vô-lượng: đhvajo là 
tràng. Cả hai bản Hán đều dịch là tràng (lf). Tràng có 
nghĩa là một loại cờ phướn dùng làm nghi vệ. A-di-đà kinh 


nghĩa sớ””! 


, giải thích "tràng" trong danh hiệu của đức 
Phật này là dụ cho "vô thượng”. Nhưng ở Trùng đính Nhị 
khóa hiệp giải??, lại giải thích: tràng là hiển thị ý nghĩa 
cao và nghĩa chính là tôi tà phụ chính. Lại biểu thị cho bên 
trong thì rỗng lặng, bên ngoài thì tròn đầy. Nhằm tượng 
trưng Phật tánh, tuy rỗng lặng mà chiếu sáng viên mãn. 
Tuy nhiên, ta cũng có thể hiểu Vô-lượng-tràng Phật là 
Ứng hóa thân của đức Phật Vô-lượng-thọ và cùng đồng 
hành với Vô-lượng-tướng Phật. Có vô lượng tướng chúng 
sanh sai biệt thì Phật có vô lượng tướng đề thuyết pháp và 
giáo hóa; chúng sanh có vô lượng tâm tưởng sai biệt, thì 
Phật cũng có vô lượng nghi vệ, phép tắc để nêu cao pháp 
học, pháp hành và pháp chứng làm tiêu chí cho chúng sanh 
hướng đến tu học. Ấy là điểm sâu xa của hai danh hiệu 


Vô-lượng-tướng Phật và Vô-lượng-tràng Phật hay là Như 


3! A-di-đà kinh nghĩa sớ, tr 362, Đại chính 37. 
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Trùng đính Nhị khóa hiệp giải, tr 60, Trung-hoa Dân quốc, năm 
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lai danh hiệu Vô-lượng-tướng và Như lai Vô-lượng-tràng. 


- Như lai danh hiệu Đại-quang là dụ cho trí tuệ của 
Phật??. Trí tuệ của Phật soi chiếu tỏa sáng khắp cả mười 
phương thế giới. Đại-quang như vậy, cũng là ý nghĩa Vô- 
lượng-quang là một trong những ý nghĩa danh hiệu đức 
Phật A-di-đà về mặt chiếu dụng của trí tuệ, nhằm chuyển 
vận tâm thê đại bi của Phật đến với hết thảy chúng sanh, 
khiến chúng sanh dứt trừ mọi chướng ngại, đoạn tận mọi 
phiền não, khiến dứt khổ, đắc lạc và thành tựu vô lượng sự 


an lạc. 


- Như lai danh hiệu Đại-bảo-tướng hay Đại-bảo-tràng 
Như lai là biểu thị cho sự phát tâm bồ đề rộng lớn, lấy 
nhất-thiết-trí làm nguyện. Nguyện ấy được ví như lá cờ 
rộng lớn được làm bằng các loại châu báu của thiền định 
dựng ở dưới gốc cây bồ đề để trấn giữ và nhiếp phục hết 


thảy ma quân. 


-- Như lai danh hiệu Tịnh-quang, ấy là ánh sáng thanh tịnh 


của đức Như lai soi chiếu cùng khắp hết thảy chúng sanh. 


3 A-di-đà kinh nghĩa sớ, tr 362, Đại chính 37. 
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Theo A-di-đà-kinh-nghĩa sớ??””, cho rằng Tịnh quang là 
pháp thân và báo thân của Phật. 


Đức Phật Vô-lượng-thọ ở phương Tây cùng với vô lượng, 
vô số chư Phật đông nhiều như cát sông Hằng của phương 
này, đưa tướng lưỡi rộng dài ca ngợi đức Phật Thích-ca 
đang nói về y báo, chánh báo trang nghiêm của cõi Tịnh 
độ Phật A-di-đà, do Pháp-tạng tỷ khưu phát khởi bốn 
mươi tám đại nguyện tu tập Bồ tát đạo, trải qua vô lượng 
kiếp tạo thành, là một vị Phật đồng danh hiệu với đức Phật 
A-di-đà hay Vô-lượng-thọ, hiện Ngài đang giáo chủ một 
cối Tịnh độ khác nữa trong vô số cõi Tịnh độ ở phương 
Tây. Cụ thể là bản kinh này đức Phật Thích-ca đã nói với 
Tôn giả Xá-lợi-phất: Này Xá-lợi-phất, chư Phật-Thế tôn 
phương Tây hiện diện như vậy, nhiều như số các sông 
Hằng, đều đưa thiệt căn bao trùm cõi Phật của chính mình 
mà tuyên thị rằng: Các ngươi, hãy tín kính bản kinh này 
với tên: "Xưng tán công đức không thể nghĩ bàn được hết 


thảy đức Phật giữ gìn"325. Và trong Phật thuyết phật danh 


324 nt 


3”Phạn văn: evarhpramukhäh $ãriputra pa$cimãäyärh diệi gañganadI 
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kinh??5, cũng cho ta biết rằng, trong mười phương thế giới 


chư Phật đồng danh không thể kẻ hết số lượng. 


Như vậy, Vô-lượng-thọ Phật phương Tây ở trong chư Phật 
nhiều như số cát sông Hằng đều đồng Pháp thân thanh tịnh 
với đức Phật A-di-đà hay Phật Vô-lượng-thọ ở Tịnh độ 
phương Tây mà từ tiền thân là Pháp-tạng tỷ khưu đã phát 
nguyện bốn mươi tám đại nguyện tạo thành và chư Phật 
như Vô-lượng-tướng Phật, Vô-lượng-tràng Phật, Đại- 
quang Phật, Đại-bảo-tướng Phật, Tịnh-quang Phật... đều 
là đồng Ứng hóa thân của đức Phật-A-di-đà phương Tây 
và ngược lại Ứng hóa thân của đức Phật A-di-đà ở phương 
Tây mà đức Thích-ca đang diễn nói y báo chánh báo trang 
nghiêm của cõi Tịnh độ ở trong bản kinh này, cũng là Ứng 
hóa thân của vô số cõi Phật Tịnh độ của chư Phật ở thế 
giới phương Tây. Đối với chư Phật, có khi danh hiệu các 


Ngài trùng nhau, cõi nước trùng nhau, họ trùng nhau, tên 


valukopamä buddhã bhagavarnah svakasvakani buddhaksetram 
Jihverndriyeqa sarhcchäadayitvä nrvethanah kurvarnti/ pratiyatha 
yũyam 1dam acintyagunaparikirtanarh sarvabuddhaparigraharh nãma 
dharma paryäyarh. (Sukhãvativyihah) 


32 Phật thuyết phật danh kinh, Đại chính 14. 
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cha mẹ, tên thị giả trùng nhau... Nhưng cũng có khi danh 
hiệu và cõi nước của các Ngài khác nhau, nhưng hết thảy 
các Ngài đều đồng nhất thể pháp giới tánh trí và đều đồng 
nhất thê đại bi tâm, còn hình tướng hóa độ chúng sanh thì 


tùy theo duyên mà biểu hiện. 


s%* Kinh văn 


Ở phương Bắc chư Phật danh hiệu như vậy: Như lai danh 
hiệu Đại-diệm-kiên; Như lai danh hiệu Tối-thắng-âm; Như 
lai danh hiệu Thiên-cô-diệu-âm; Như lai danh hiệu Nan- 
trở; Như lai danh hiệu Nhật-sanh; Như lai danh hiệu 
Võng-minh; Như lai danh hiệu Phát-quang... 


ưaixTzifàfsrasTfieazrdIarqdsrdìäarnxfìxTqìargd 


3ndìsrsfrarfìniqìnTqasrTdìs°wsqTnTd3TT:T43irf3 
©I1I4ÌnTHđ9rTdsifwsTInTHđ9ITITđ:HSTT4*Ì1T1đ91TTđ 


Evam uttarayam diệi mahãrciskandho nama tathägato 
val§vãnaranirghosonama tathagato dundubhi svara- 


nrghoso nama tathägatoduspradharso nãma tathägata 
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adityasarnbhavo nãma tathagato Jalemprabho nãma 


tathagatah prabhakaro nama tathãgata. 


e Thích ngữ 


- Evam uttarayärm: Biến cách 7, số ít của tiếng Phạn. 
Evam, như vậy. Uttaräyãrmh, từ vị biến là uttara, phương 


bắc. 


- Mahãrciskandho: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. 
Mahãrcl, ngọn lửa lớn. Ngài La-thập dịch là diệm; 


Skandho, từ vị biến là skandha, tập hợp, nhóm. Ngài La- 


thập dịch là kiên = j8; ngài Huyền-tráng dịch là uân = đã. 
Mahãrciskandho: Ngài La-thập dịch là diệm kiên = JãÏR; 
ngài Huyền-tráng dịch là đại uân = ®Zã. 

Maharciskandho nãma tathägato = Như lai danh hiệu ví 


như ánh lửa lớn trên vai hay Như lai có danh hiệu ví như 


ngọn lửa lớn trí tuệ soi chiêu các uân. 


-  Val$vãnaranirghoso: Biên cách I, sô ít của tiêng Phạn. 
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Vai$vänara, phố biến, tối thăng. Ngài La-thập dịch là tối 
thắng, nghĩa là vượt thắng tối thượng. Huyền-tráng dịch là 


đại diệu. 
Nirghoso, từ vị biến là nirghosa, âm thanh, nốt nhạc. 


Val$vanaranirghoso nama tathagato. Ngài La-thập dịch là 
Tối-thăng-âm Phật??? = Đức Phật có âm thanh tối thăng. 

- Dundubhisvaranirghoso: Biến cách 1, số ít của tiếng 
Phạn. Dundubhi, thiên cô =8, tiếng trống chư thiên. 
Svaranirghoso, từ vị biến là svaranirghosa, diệu âm, tự tại 
âm, nghĩa là âm thanh tự tại. 

Dundubhisvaranirghoso nãma tathãgato: Bản Huyền-tráng 
dịch là Vô-lượng-thiên-cổ-chắn-đại-diệuâm Như lai = 
f#tS XS: EÄ)#jHZ, nghĩa là đức Như lai có âm 
thanh mâu nhiệm chắn động vĩ đại, ví như vô lượng tiếng 
trống trời. 


-- Duspradharso: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Dus 


3? La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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khó khăn, khó chịu. Pradharso, từ vị biến là pradharsa, 


nghĩa là trở ngại, ngăn cản, hoại diệt”. Duspradharsa, 


ngài La-thập dịch là nan-trở = Ÿ#3B.3”2 


Dus-pradharso nãma tathãgata, đức Như lai danh hiệu khó 
ngăn cản. Ngài La-thập dịch: Nan-trở Phật, đức Phật có 


công đức khó hoại diệt. 


- Ädityasarnbhavo: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. 
Ãditya, ngày, mặt trời. Sarnbhavo, từ vị biến là sarhbhava, 
cùng tồn tại, cùng hiện hữu. Ädityasarnbhava, ngày cùng 
sinh ra, ngày cùng hiện hữu. Ngài La-thập dịch: Nhật 


sanh. 


Ädityasarnbhavo nãma tathägato, đức Như lai danh hiệu 
hiện hữu như mặt trời. Ngài La-thập dịch: Nhật-sanh 


Phật??? = đức Phật hiện hữu như mặt trời. 


32 )H= Š# = nan: khó; 3R„= trở: hoại diệt. Nan-trở Phật = Đức Phật 
có công đức không thể hoại diệt (Trùng đính nhị khóa hiệp giải). 
3 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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-  Jaleniprabho: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn. Jaleni, 


võng, lưới; prabho, từ vị biến là prabha, quang, minh, ánh 


sáng. Ngài La-thập dịch: Võng minh = #8] = Ánh sáng 


võng lưới. Ngài Huyền-tráng dịch: Quang võng =3 = 


võng lưới sáng. 


Jaleniprabho nãma tathãgatah, đức Như lai danh hiệu như 
võng lưới sáng. Ngài La-thập dịch: Võng-minh Phật, đức 
Phật sáng như võng lưới; đức Phật sáng như những lưới 
báu minh châu. Ngài Huyền-tráng dịch: Quang-võng Như 


lai, đức Như lai sáng như lưới minh châu. 


- Prabhãakaro: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn. Prabhã, 
ánh sáng; karo, từ vị biến là kara, phát khởi, hoạt khởi. 
Prabhakara, hoạt khởi ánh sáng. Prabhakaro nãma 


tathãgata, đức Như lai danh hiệu phát xuất ánh sáng. 


e Đối chiếu 
* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất! Bắc phương thế giới, 
hữu Diệm-kiên Phật, Tối-thằng-âm Phật, Nan-trở Phật, 
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Nhật-sanh Phật, Võng-minh Phật... ".°3! 


= "Này Xá-lợi-phất! Thế giới Bắc phương, có các đức 
Phật như: đức Phật Diệm-kiên, đức Phật Tối-thắng-âm, 
đức Phật Nan-trở, đức Phật Nhật-sanh, đức Phật Võng- 


minh... ". 


* Bản ngài Huyêển-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Bắc 
phương, diệc hữu hiện tại, Vô-lượng-quang-nghiêm- 
thông-đạt-giác-tuệ Như lai, Vô-lượng-thiên-cô-chấn-đại- 
diệu-âm Như lai, Đại-uân Như lai, Quang-võng Như lai, 


Sa-la-đế-vương Như lai... ".332 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Như vậy Bắc phương, hiện tại 
cũng có các đức Như lai, gồm: Như lai Vô-lượng-quang- 
nghiêm-thông-đạt-giác-tuệ, Như lai Vô-lượng-thiên-cổ- 
chấn-đại-diệu-âm, Như lai Đại-uẫn, Như lai Quang-võng, 


Như lai Sa-la-đế-vương...". 
- Bản dịch của ngài La-thập ở phương Bắc nêu lên cụ thê 
33! La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


332 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 
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năm danh hiệu Phật, gồm: Diệm-kiên Phật; Tối-thắng-âm 


Phật; Nan-trở Phật; Nhật-sanh Phật; Võng-minh Phật. 


-- Bản dịch của ngài Huyễền-tráng ở phương Bắc cũng nêu 
lên cụ thể năm danh hiệu Phật, gồm: Vô-lượng-quang- 
nghiêm-thông-đạt-giác-tuệ Như lai; Vô-lượng-thiên-cổ- 
chấn-đại-diệu-âm Như lai; Đại-uân Như lai; Quang-võng 


Như lai; Sa-la-đế-vương Như lai. 
Danh hiệu của các Ngài, hai bản nêu lên có khác nhau. 


-_ Bản Anh dịch của Eg, cũng nêu lên năm danh hiệu Phật 


như bản Phạn Devanagari hiện có. 


e Luận giải 

-- Như lai danh hiệu Đại-diệm-kiên hay Như lai danh hiệu 
ví như ánh lửa lớn trên vai hoặc Như lai có danh hiệu ví 
như ngọn lửa lớn trí tuệ soi chiếu các uân. Ấy là đức Như 
lai có trí tuệ lớn soi thấy năm uân tự tính vốn không, dùng 
ngọn lửa trí tuệ đốt sạch hết thảy các loại vô minh, kế cả 
những loại vô minh ân tàng sâu kín ở chỗ tột cùng của tâm 


thức, có chức năng chê tác ra các loại tri kiên châp ngã và 
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chấp pháp. Và chính chỗ cùng tột của Như lai tạng tánh, 
đức Như lai ấy lại khởi phát tâm bi vô lượng, có năng lực 
bạt khổ, chuyển hóa những nguyên nhân sanh khởi khổ 
đau của chúng sanh và gánh vác hết thảy sự nghiệp hóa độ 
chúng sanh, bằng hết thảy mọi phương tiện thiện xảo 
không hề thoái thất và mệt mỏi, đưa hết thảy chúng sanh 


nhập vào biển cả trí tuệ chơn thật. 


-_ Như lai danh hiệu Tối-thắng-âm. Ấy là đức Như lai có 
âm thanh vi diệu, tối thắng; có khả năng biện tài vô ngại 
không còn có bất cứ một sự sợ hãi nào khởi lên khi trực 
diện với muôn loài chúng sanh, phàm thánh ở trong mười 
phương quốc độ, khi Ngài tuyên bố về tánh tướng, thể 
dụng, năng lực, nhân duyên, quả báo, gốc rễ, ngọn ngành 
của hết thảy pháp từ cạn đến sâu, từ hẹp đến rộng, từ nhất 
điểm đến toàn thể, từ ở đây cho đến vô tận nơi kia của 
không gian, từ bây giờ cho đến vô tận biên cương vị lai 
của thời gian, từ thực tế cho đến siêu việt, đều hoàn toàn 
chính xác không còn bất cứ một sự lầm lỗi nào. Âm thanh 
của đức Như lai ấy, phát ra với đầy đủ vô biên hùng lực, vì 


đó là âm thanh phát ra từ đoạn tận hết thảy các lậu hoặc, vi 
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tế hoặc ngay ở nơi các sở tri. Nên, âm thanh ấy là âm 
thanh vi điệu, không còn có bất cứ một ảnh tượng nào của 
phiền não và âm thanh ấy có năng lực áp đảo hết thảy mọi 
âm ngữ của ma quân, khiến cho mọi ma quân đều khiếp 
đảm sợ hãi và quy phục. Âm thanh của đức Như lai ấy 
phát ra, khiến cho mọi âm thanh, ngữ ngôn hư dối đều bị 
quét sạch không còn đủ sức để cản trở bước tiến của 
Thánh đạo, khiến cho âm thanh thánh đạo càng lúc càng 
trở nên kiên định không những đối với thánh đạo mà còn 
bước từng bước vững chãi tới với như thật đạo hay Phật 
đạo mà không bị bất cứ một trở lực nào. Đức Như lai có 
âm thanh như vậy, nên Phạn văn gọi là Valšvãnara 
nirghoso nãma tathãgato, ngài La-thập dịch là Tối-thắng- 


âm Phật, nghĩa là đức Phật có âm thanh tối thăng. 


- Như lai danh hiệu Thiên-cổ-diệu-âm. Phạn văn, 
dundubhisvaranirghoso nãma tathãgato, bản ngài Huyền- 
tráng dịch là Vô-lượng-thiên-cỗ-chấn-đại-diệu-âm Như lai 


- #8 X5: X5 i02, nghĩa là đức Như lai có âm 


thanh mâu nhiệm chân động vĩ đại, ví như vô lượng tiêng 


trống trời. Bản ngài La-thập dịch, không có danh hiệu Phật 


445 Thích Thái Hòa 


này và ý nghĩa danh hiệu này nằm ở nơi danh hiệu Tối- 
thắng-âm Phật. Bản dịch của ngài Huyên-tráng lại không 
có danh hiệu Tối-thắng-âm Phật như bản dịch của ngài La- 
thập, cũng như bản Phạn văn hiện có là Val§vãnara 


nirghoso nama tathãgato. 


-_ Như lai danh hiệu Nan-trở, ấy là đức Như lai có công 
đức tu tập từ Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, Sáu ba-la-mật, 
Tứ vô lượng tâm, Tứ nhiếp pháp, mười trú, mười hạnh, 
mười hướng, mười địa, trải qua vô lượng kiếp cho đến khi 


thành tựu bậc Vô-thượng-giác là không thể hoại diệt. 


- - Như lai danh hiệu Nhật-sanh, ấy là đức Phật hiện hữu như 
mặt trời. Mặt trời là nguồn gốc sinh ra tinh khí để nuôi lớn 
muôn vật hay mọi sự hiện hữu. Cũng vậy, đức Như lai danh 
hiệu Nhật-sanh là nguồn gốc sinh ra trí tuệ để tăng trưởng 
căn lành và nuôi dưỡng hết thảy thiện pháp cho tất cả chúng 
sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều tăng trưởng trí tuệ, 
thấy rõ sự thật của khổ để thoát ly; thấy rõ sự thật tập khởi 
của khổ để đoạn tận; thấy rõ sự thật của an lạc để chứng 
nghiệm và thấy rõ con đường chơn thật đoạn tận khô đau, 


phát hiện Phật tính ở nơi tâm vốn thường trú, nên khởi hạnh 
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nguyện tu tập, lợi ích chúng sanh, hướng tới chứng nhập 


Phật tính, đạt đến chỗ viên mãn bồ đề đại nguyện. 


-_- Như lai danh hiệu Võng-minh, ấy là đức Phật sáng chói 
như lưới báu minh châu. Lưới báu minh châu là lưới được 
kết dệt bằng những hạt minh châu sáng chói. Ánh sáng của 
những hạt minh châu trong lưới báu này phản chiếu lên 
nhau, tương dung, tương nhiếp với nhau sáng chói vô ngại. 
Cũng vậy, trí tuệ của đức Phật có danh hiệu này, rọi chiều 
vào muôn sự, muôn vật xuyên suốt không hè bị đối ngại. 
Không những vậy mà đức Phật này còn lấy ánh sáng trí 
tuệ làm thân. Thân ấy lúc nào và ở đâu cũng chiếu sáng. 
Chiếu sáng vô cùng trong không gian và vô tận trong thời 
gian, nuôi dưỡng thiện căn cho hết thảy chúng sanh bằng 
vô lượng pháp môn, và sử dụng vô số phương tiện giáo 
hóa đan kết thiện pháp cho hết thảy chúng sanh trong 
mười phương cõi, bằng chính ánh sáng phát ra từ nơi tự 
thân tướng và tâm tánh giác ngộ ấy, ví như ánh sáng của 
những hạt minh châu sáng chói chiếu lên từ nơi thể tính 


rỗng lặng của lưới báu vậy. 


- Như lai danh hiệu Phát-quang, ấy là đức Như lai có 
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sánh sáng phát ra từ đại định, nhiếp phục hết thảy phiền 
não và tri chướng, chuyên đổi và thuần hóa hết thảy thức 
uấn thành tựu năm trí, gồm: Năm thức đầu chuyền thành 
Thành sở tác trí; thức thứ sáu, chuyên thành Diệu quan sát 
trí; thức thứ bảy chuyên thành Bình đăng tánh trí; thức thứ 
tám chuyền thành Đại viên cảnh trí và thức thứ chín là A- 


33, chuyển thành Pháp giới tánh trí. Như lai 


ma-la-thức 
danh hiệu Phát-quang hay Phát-quang Phật là ánh sáng của 
đức Phật phát ra từ ánh sáng của các trí này. Nhưng, ánh 
sáng chân thật của Phật phát ra là từ nơi Pháp giới tánh trí 


hay Như lai thanh tịnh thức. 


s%* Kinh văn 


Ở phương Dưới chư Phật danh hiệu như vậy: Như lai danh 
hiệu Sư-tử; Như lai danh hiệu Danh-văn; Như lai danh 
hiệu Danh-quang; Như lai danh hiệu Đạt-ma; Như lai danh 
hiệu Trì-pháp; Như lai danh hiệu Pháp-tràng... 


333 A-ma-la-thức = Amala-vijñãna. Dịch là Vô-cấu-thức, bạch tịnh 
thức, thanh tịnh thức, Như lai thức, cũng còn gọi là thức thứ chín. 
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Evam adhastayärmh diệt sinho nãma tathãgato ya§o năma 
tathãgato ya$ahprabhaso nama tathãgato dharmo nãma 
tathagato dharmadharo nama tathagato dharmadhvaJo 


nama tathãgata 


e Thích ngữ 

-_ Evam adhastäyãrn: Biến cách 7, số ít của tiếng Phạn. Từ 
vị biến là adhastãt, phương dưới. 

-_ Sirmho: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến là 


sinha, sư tử = Šÿ f. Bản La-thập và Huyền-tráng đều viết 


sư tử = Ñ-#. 


-  Yas§o: Biên cách l1, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị biên là 


ya§a, danh thơm, danh tiếng. Ngài La-thập dịch là danh 
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văn = Ấï RÏ; ngài Huyền-tráng là danh xưng = #8. 


-  Ya§ahprabhãso: Biến cách I1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 
biến Yaáahprabhãso là Ya§a-prabhãsa, ánh sáng danh 


tiếng, ánh sáng danh dự. Ngài La-thập dịch danh quang = 


# %. Ngài Huyền-tráng dịch là dự quang = 3%. 


-- Dharmo: Biên cách I1, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị biên 


dharma, pháp. Ngài La-thập phiên âm là đạt-ma = 3ŠÏZ. 
Ngài Huyền-tráng dịch là chánh pháp = 1E3#. 


-_ Dharmadharo: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biến dharmadhara, giữ gìn chánh pháp. Ngài La-thập dịch 


là trì pháp = ‡#34. Ngài Huyên-tráng dịch diệu pháp = 
1). 


-_ Dharmadhvajo: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biến dharmadhvaja, cây cờ chánh pháp. Ngài La-thập và 


Huyền-tráng đều dịch là pháp tràng = 3šlš. 
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e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất! Hạ phương thế giới, 
hữu Sư-tử Phật, Danh-văn Phật, Danh-quang Phật, Đạt-ma 
Phật, Pháp-tràng Phật, Trì-pháp Phật... ".3°4 


= "Này Xá-lợi-phất! Thế giới Hạ phương, có đức Phật Sư- 
tử, đức Phật Danh-văn, đức Phật Danh-quang, đức Phật 
Đạt-ma, đức Phật Pháp-tràng, đức Phật Trì-pháp... ". 


* Bản ngài Huyển-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Hạ 
phương, diệc hữu hiện tại, thị hiện nhất thiết diệu pháp 
chánh lý thường phóng hỏa vương thắng đức Quang-minh 
Như lai, Sư-tử Như lai, Danh-xưng Như lai, Dự-quang 
Như lai, Chánh-pháp Như lai, Diệu-pháp Như lai, Pháp- 
tràng Như lai, Công-đức-hữu Như lai, Công-đức-hiệu Như 


li sen 


= 'Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Như vậy ở Hạ phương, hiện tại 


cũng có các đức Như lai thị hiện hết thảy chánh lý của 


3 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


33 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 
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diệu pháp, thường phóng ra ánh sáng đức hạnh thù thắng 
của hỏa vương, như: Như lai Sư-tử, Như lai Danh-xưng, 
Như lai Dự-quang, Như lai Chánh-pháp, Như lai Diệu- 
pháp, Như lai Pháp-tràng, Như lai Công-đức-hữu, Như lai 


Công-đức-hiệu... ". 


-- Bản ngài La-thập nêu lên sáu danh hiệu Phật tương tự 
như bản Phạn văn hiện có, gồm: Sư-tử Phật; Danh-văn 
Phật; Danh-quang Phật; Đạt-ma Phật; Pháp-tràng Phật; 
Trì-pháp Phật. 


-- Bản ngài Huyền-tráng nêu lên tám danh hiệu Phật gồm: 
Sư-tử Như lai; Danh-xưng Như lai; Dự-quang Như lai; 
Chánh-pháp Như lai; Diệu-pháp Như lai; Pháp-tràng Như 
lai; Công-đức-hữu Như lai; Công-đức-hiệu Như lai. 


-_ Bản Anh ngữ của Eg, cũng nêu lên sáu danh hiệu Phật 
như bản dịch của ngài La-thập. 

e Luận giải 

-- Như lai danh hiệu Sư-tử, ấy là đức Như lai có âm thanh 


tuyên dương Chánh pháp uy hùng, ví như tiếng gầm của 
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sư tử. Sư tử là chúa tế sơn lâm, mỗi khi nó gầm lên làm 
cho các loài thú ở trong sơn lâm đều khiếp đảm sợ hãi, tìm 
chỗ để ân núp. Cũng vậy, Như lai là bậc Thánh trên tất cả 
bậc Thánh; là bậc Pháp vương của hết thảy vương, mỗi khi 
Ngài tuyên dương Chánh pháp, thì tiếng Chánh pháp được 
tuyên dương ấy, oai hùng như tiếng gầm sư tử, khiến cho 
thiên ma, ngoại đạo đều phải kinh hồn, bạt vía, tìm mọi 
cách để tránh né và ân khuất không dám đương đầu. Đức 
Như lai đã từng rồng lên tiếng gầm sư tử: "Đây là sự thật 
về Khổ; Đây là sự thật về Tập; Đây là sự thật về Diệt; Đây 
là sự thật về Đạo. Đây là sự thật về Khổ, nên biết; Đây là 
sự thật về Tập, nên đoạn; Đây là sự thật về Diệt, nên 
chứng; Đây là sự thật về Đạo, nên tu. Đây là sự thật về 
Khổ đã biết; Đây là sự thật về Tập đã đoạn; Đây là sự thật 
về Diệt đã chứng; Đây là sự thật về Đạo đã tu". Khi đức 
Như lai tuyên dương Chánh pháp như tiếng gầm sư tử như 
vậy, khiến cho thiên ma, ngoại đạo, tà kiến lông tóc dựng 
ngược, sợ hãi, tránh né ân khuất. Và khi Như lai tuyên 
dương Chánh pháp "Thực tướng trung đạo, phi hữu, phi 
vô", chăng khác nào tiếng gầm sư tử, khiến cho những 


hàng chấp có, chấp không đều khiếp đảm, sợ hãi, lông tóc 
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dựng ngược, xem như pháp mà trước đó chưa từng nghe, 
chưa từng thấy. Và khi đức Như lai tuyên dương Chánh 
pháp "Phật tính thường trú", đầy đủ muôn đức lành, chắng 
phải sinh, chăng phải diệt, tại Thánh không tăng, tại phàm 
không giảm, khiến cho bao nhiêu bậc khôi thân diệt trí, 
sức sông trồi dậy và vươn lên giữa bầu trời cao rộng và 
biết bao nhiêu bậc trong hàng tam Hiền, thập Thánh thủ 
đắc "ngã không và pháp hữu", hay cả "ngã không và pháp 
không", bỗng giựt mình, tự thấy mình bé nhỏ trước tuệ 
giác chánh biến tri vô tận của Như lai, mà bước thêm bước 
nữa để ngộ nhập hoàn toàn với pháp giới tạng thân. Vì 
những ý nghĩa sâu xa ấy, nên mượn tiếng gầm và phong 
thái của sư tử để ấn dụ cho sự tuyên dương Chánh pháp 


của các đức Như lai ở thế giới Hạ phương. 


-_ Như lai danh hiệu Danh-văn, ấy là danh hiệu của đức 
Phật mà uy danh và đức hạnh tuyên dương Chánh pháp 
nghe vang đội khắp cả mười phương thế giới, khiến chư 
Phật mười phương đều nghe và đều ca ngợi; khiến các vị 
Bồ tát khắp cả mười phương nghe mà tâm bồ đề, nguyện 


và hạnh bô đê càng lúc, càng được củng cô, tăng trưởng 
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lớn mạnh, trên con đường nhiêu ích chúng sanh, hướng về 
đạo quả Vô thượng bồ đề. Và đối với hàng Thanh văn, 
Duyên giác khi nghe Chánh pháp từ Phật tuyên dương, 
xoay tâm thú tịch hướng đến tu tập đạo quả Vô thượng bồ 
đề, và tất cả đều được chư Phật thọ ký, quyết định tất cả 
họ thành Phật trong tương lai, với danh hiệu như vậy; với 
cõi nước như vậy, với đầy đủ cả thính chúng trong tam 
thừa như vậy. Vì ý nghĩa, phẩm tính và tác dụng như vậy, 
nên danh hiệu ya$o nama tathagato, ngài La-thập dịch là 
Danh-văn Phật và ngài Huyền-tráng dịch là Danh-xưng 
Như lai, nghĩa là đức Phật hay đức Như lai có uy danh 
nghe vang dội khắp đến tất cả hàng tam thừa Thánh chúng, 
trong cả thế giới mười phương và tất cả đều ca ngợi công 
hạnh tuyên dương Chánh pháp của đức Phật này ở thế giới 
Hạ phương. Và đức Phật Danh-văn, đã dùng tướng lưỡi 
chân thật rộng dài ngay nơi bản quốc của mình mà ca ngợi 
đức Thích-ca Như lai, nói về pháp môn tu tập Tịnh độ và y 
báo chánh báo trang nghiêm của đức Phật A-di-đà ở thế 


giới Tịnh độ Tây phương. 


- Như lai danh hiệu Danh-quang, trùng với danh hiệu của 
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một trong những đức ở phương Nam. Ý nghĩa và tính cách 
của danh hiệu Phật này đã luận giải ở trong phần luận giải về 


chư Phật ở phương Nam rồi, nên đây không luận giải nữa. 


- Như lai danh hiệu Đạt-ma, ấy là danh hiệu mà ngài 
Huyền-tráng dịch là Chánh-pháp Như lai. Nghĩa là đức 
Như lai thấy rõ pháp, thực hành pháp, chứng nghiệm pháp 
và tuyên dương chánh pháp. Thấy rõ pháp là thấy rõ Pháp 
Tứ thánh đề. Thấy rõ Khô đề và Tập đề là pháp hữu vi, vô 
thường, sanh diệt, trống rỗng tự nội, không có chủ thể, như 
huyễn, như mộng, như nước đồ dốc, như ánh trăng đáy 
nước. Thấy rõ Diệt đề vô vi, vô sanh diệt, thường tịch diệt 
văng lặng, chân thật tĩnh lặng, như hư không, là tự tánh 
niết-bàn thường tại không sanh diệt. Thấy rõ Đạo đề là Bát 
chánh đạo. Ấy là Đạo, vô lậu, vô vi. Các phần còn lại của 
Đạo để là trợ phần của Bát chánh đạo là hữu lậu, hữu vi, 
duyên đủ thì sanh, duyên ly thì diệt. Sự khởi diệt của các 
phần trợ đạo để dẫn đến Thánh đạo giải thoát, dẫn đến vô 
lậu, vô vi. Và do thấy Phật tính thường trú không sinh diệt, 
đầy đủ muôn hạnh lành và bốn đặc tính Thường, Lạc, Ngã, 


Tịnh của Niết bàn. Do thấy rõ như vậy, nên gọi là thấy 
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pháp. Thực hành pháp là thực hành Thánh đạo tám chi, các 
lậu hoặc đoạn tận, thành tựu vô lậu chánh kiến, phát hiện 
và chứng nghiệm pháp tính, bản lai thanh tịnh bình đăng, 
chấm dứt các pháp sinh tử hữu lậu, đạt đến pháp vô lậu, vô 
vi và vận khởi tâm đại bị tuyên dương chánh pháp cứu độ 
hết thảy chúng sanh bằng vô số phương tiện thiện xảo. Vì 
ý nghĩa danh hiệu Phật vừa tổng quát, vừa có nhiều ý 
nghĩa sâu xa, vi mật, nên ngài La-thập không dịch chữ 
dharma là pháp mà chỉ phiên âm là Đạt-ma. Và bản ngài 


Huyền-tráng dịch là Chánh-pháp Như lai. 


- Như lai danh hiệu Trì-pháp, ấy là danh hiệu mà ngài 
La-thập dịch Trìpháp Phật, ngài Huyền-tráng dịch là 
Diệu-pháp Như lai. Trì-pháp Phật hay Diệu-pháp Như lai 
là đức Như lai nắm giữ và duy trì hết thảy diệu pháp 
không để bị quên mất và rơi mắt, nhằm làm lợi ích cho hết 
thảy chủng loại chúng sanh. Cho nên, không có bất cứ một 
lời nào do chư Phật nói ra, kể từ khi các ngài thành đạo, 
cho đến lúc các Ngài nhập Niết-bàn là không diệu pháp, 
không thiện pháp. Giáo pháp do các Ngài giữ gìn và nói 


ra, mỗi lời đều hàm chứa vô lượng công đức, có khả năng 
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giúp chúng sanh diệt trừ vô lượng tội chướng, tăng trưởng 
vô lượng phước đức, phân biệt rành rõi chánh tà, chân 
ngụy, đại tiểu, thiên viên. Chánh thì theo, tà thì bỏ; chân 
thì theo, ngụy thì bỏ; đại thì theo, tiểu thì bỏ; viên thì theo, 
thiên chấp thì bỏ. Pháp do các Ngài duy trì và giữ gìn, từ 
một nghĩa mà diễn tả thành vô lượng nghĩa và từ vô lượng 
nghĩa gom thâu thành một nghĩa là "đệ nhất nghĩa" hay 
"thực tướng trung đạo nghĩa". Vì vậy, từ nơi thế giới Hạ 
phương bản độ của mình, đức Như lai danh hiệu Trì-pháp, 
khi nghe đức Thích-ca Như lai ca ngợi pháp môn Tịnh độ 
và y báo chánh báo trang nghiêm của đức Phật A-di-đà ở 
thế giới phương Tây, Ngài đưa tướng lưỡi rộng đài tán 
dương hạnh tuyên dương chánh pháp của đức Thích-ca 


Như lai hoằng dương pháp môn Tịnh độ ở nơi cõi Ta-bà. 


- Như lai danh hiệu Pháp-tràng, ấy là đức Như lai có 
danh hiệu uy hùng ví như trụ biểu treo ngọn cờ chánh 
pháp; ấy là ngọn cờ của bậc chiến thăng phiền não và vô 
minh của tự thân và có khả năng phá trừ hết thảy hắc ám 
vô minh cho hết thảy chúng sanh, hàn gắn lại những gì đã 


bị đỗ vỡ, dựng đứng lại những gì đã bị xiêu vẹo, bật ngọn 
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đèn cho chúng sanh thấy, chỉ đường cho chúng sanh đi, 


đưa tất cả họ trở về với bản nguyên tự tánh thanh tịnh. 


s%* Kinh văn 


Ở phương Trên chư Phật danh hiệu như vậy: Như lai danh 
hiệu Phạm-âm; Như lai danh hiệu Tĩnh-tú-vương; Như lai 
danh hiệu Đế-tướng-tràng-vương; Như lai danh hiệu 
Hương-thượng; Như lai danh hiệu Hương-quang; Như lai 
danh hiệu Đại-diệm-kiên; Như lai danh hiệu Tạp-sắc-bảo- 
hoa-nghiêm-thân; Như lai danh hiệu Ta-la-thọ-vương; 
Như lai danh hiệu Bảo-hoa-đức; Như lai danh hiệu Kiến- 
nhất-thiết-nghĩa; Như lai danh hiệu Như-tu-di-sơn... 


0a4#inftsT4[f2fSas[†ìđìaT1srrrđìnsT1+TsTìnT13TTđ 
rø*đ#4v1zTsiÌ1THđ5TT1TđÌTz2TITHÌTTH1đ31T1TđÌT72WTđÌTT 
Ti49IT:TđìNgTf'i£qrdì1T1đsTrdìxg4qdnfiarir3ìnTđ 
3TTđ:WTSìrzvTsiInTqđ9đìxgìersrzfT†sTrrr:44†374sT† 
TTHđ3Tđ:41saedìnT3T1Tđ 
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Evam uparlsthayãärmndiýi brahmaghoso nama tathägafo 
naksatraräJo nama tathägata IndraketudhvaJaräjo nãma 
tathagato gandhottamo nãma tathãgato gandha prabhäaso 
namatathägato mahaärcl skandhonama tathägato ratna 
kusumasarnpuspltagäto nama tathãgatah sälendraräJo 
nãma tathagato ratnotpalašfr nãma tathagatah sarva 


arthadar$o naãma tathagatah sumerukalpo nãma tathãgata... 
e Thích ngữ 
- Uparisthãayäm: Biến cách 7, số ít của tiếng Phạn. 


Phương Trên. Ngài La-thập và Huyên-tráng đều dịch là 
thượng phương. 


-_ Brahmaghoso: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biến: Brahmaghosa, Phạm-âm. Âm thanh thanh tịnh. 


-  Naksatrarajo: Biên cách Ì, sô ít của tiêng Phạn. Từ vị 


biến: Naksatrarãja. 


Naksatra, nếu dịch là túc = ï8, nó có những nghĩa: đêm, 


vôn có, lão luyện, giỏi, trải nghiệm, giữ gìn, lưu lại; và nêu 
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T8 đọc là tú, nó có nghĩa tính tú, ngôi sao... ngài La-thập 


và Huyên-tráng đều dịch là tú = 1ã. 


Rãja, vương, vua. 


Naksatrarãjo, ngài La-thập và Huyền-tráng đều dịch là 


Tú-vương = T8 = Vua ở trong các loại tinh tú. 


-_ Indraketudhvajarãjo: Biến cách I1, số ít của tiếng Phạn. 
Từ vị biến: indraketudhvajarãja. Indra: để, chúa tế; Ketu: 


trong suốt, hình tướng: Dhvaja: tràng, cờ, phướn; Rãja: 


vương. Hán dịch: Đế-tướng-tràng-vương =?®#‡#RlÊ +. 


-_ Gandhottamo: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 
biến là gandhottama. Gandha: hương; Uttama: trên, 


thượng. Gandhottama: Ngài La-thập dịch là Hương thượng 
=®.L. 


-_ Gandhaprabhãso: Biến cách l1, số ít của tiếng Phạn. Từ 
vị biến là gandhaprabhãsa Gandha: hương thơm; 


Prabhãsa: ánh sáng. Gandhaprabhasa: Cả hai ngài La-thập 


461 Thích Thái Hòa 
và Huyên-tráng đều dịch là Hương-quang = ®# %. 


-_ Mahãrciskandho: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn. Từ 


vị biến là mahãrciskandha. Mahãrci: Ngọn lửa lớn; 


Skandha: tập hợp. Ngài La-thập dịch là kiên = j8. Ngài 
Huyềển-tráng dịch là uân = #8. Mahãrciskandha: Ngài La- 


thập dịch: Đại-diệm-kiên. Ngài Huyền-tráng dịch: Đại- 


diệm-uân. 


-_ Ratnakusumasarnpuspitagãtro: Biến cách I, số ít của 
tiếng Phạn. Từ vị biến là ratnakusumasarhpuspitagätra. 
Ratna: châu báu, bảo. Kusuma: hoa. Sarnpusplta: trang 
hoàng. Gãtra: thân thể. Ratnakusumasarnpuspitagätro: 


Ngài La-thập dịch: Tạp-sắc-bảo-hoa-nghiêm-thân = 
JC ER sệ ly TỶ. 

- Sãlendraräjo: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 
biến là sãlendrarãja. Sãlendra: Cây sa-la. Ngài La-thập 
dịch: Ta-la-thọ = 4Ÿ. Rãja: vua, vương. Sãlendraräja: 


Ngài La-thập dịch: Ta-la-thọ-vương. 
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-_ Ratnotpala§rrr: Biến cách l1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 
biến là ratnotpala§rT. Ratna: báu, bảo. Utpala: hoa. Šrï: tốt 


đẹp. Ratnotpalašrr: Ngài La-thập dịch: Bảo-hoa-đức = 


E'#£. Ngài Huyền-tráng dịch: Như-hồng-liên-hoa-thắng-đức 


tuậi 3S. 


-_ Sarvärthadar§o: Biến cách I, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 
biến là sarvãrthadaréa. Sarva: hết thảy, tất cả. Artha: giá 
trị, ý nghĩa. Daráýa: thấy, biểu hiện, thị hiện, thấy bên 
ngoài. Sarvärthadar$a: Ngài La-thập dịch: Kiến-nhất-thiết- 


nghĩa = ä— tJŠ. Ngài Huyền-tráng dịch: =“#ä—J%Ãl. 


-_ Sumerukalpo: Biến cách 1, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 
biến là sumerukalpa. Sumeru: Tu di. Kalpa: phần hạn thời 


gian, Phân biệt thời tiết, thời gian lâu đài, kiếp số... 


Sumerukalpa: Ngài La-thập dịch Tu-di-sơn = ZãÑLL. 


e Đối chiếu 
* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất! Thượng phương thế 


giới, hữu Phạm-âm Phật, Tú-vương Phật, Hương-thượng 
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Phật, Hương-quang Phật, Đại-diệm-kiên Phật, Tạp-sắc- 
bảo-liên-hoa-nghiêm-thân Phật, Ta-la-thọ-vương Phật, 
Bảo-hoa-đức Phật, Kiến-nhất-thiết-nghĩa Phật, Như-tu-di- 


sơn Phật... ".3°6 


= "Này Xá-lợi-phất! Thế giới Thượng phương, có đức 
Phật Phạm-âm, đức Phật Tú-vương, đức Phật Hương- 
thượng, đức Phật Hương-quang, đức Phật Đại-diệm-kiên, 
đức Phật Tạp-sắc-bảo-liên-hoa-nghiêm-thân, đức Phật Ta- 
la-thọ-vương, đức Phật Bảo-hoa-đức, đức Phật Kiến-nhất- 


thiết-nghĩa, đức Phật Như Tu-di-sơn...". 


* Bản ngài Huyền-ráng: "Hựu Xá-lợitử! Như thị 
Thượng phương, diệc hữu hiện tại, Phạm-âm Như lai, Tú- 
vương Như lai, Hương-quang Như lai, Như-hồng-liên- 
hoa-thắng-đức Như lai, Thị-hiện-nhất-thiết-nghĩa-lợi Như 


EU 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở Thượng phương như vậy, 


35 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 


3⁄7 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 350, Đại 
chính 12. 
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hiện tại cũng có các đức Như lai, như: Như lai Phạm-âm, 
Như lai Tú-vương, Như lai Hương-quang, Như lai Như- 
hồng-liên-hoa-thắng-đức, Như lai Thị-hiện-nhất-thiết- 


nghĩa-lợi... ". 


-_ Bản Phạn văn Devanagari nêu lên mười một danh hiệu 
chư Phật ở phương Trên gồm: Như lai danh hiệu Phạm- 
âm, Như lai danh hiệu Tinh-tú-vương, Như lai danh hiệu 
Đế-tướng-tràng-vương, Như lai danh hiệu Hương-thượng, 
Như lai danh hiệu Hương-quang, Như lai danh hiệu Đại- 
diệm-kiên, Như lai danh hiệu Tạp-sắc-bảo-hoa-nghiêm- 
thân, Như lai danh hiệu Ta-la-thọ-vương, Như lai danh 
hiệu Bảo-hoa-đức, Như lai danh hiệu Kiến-nhất-thiết- 


nghĩa, Như lai danh hiệu Như-tu-di-sơn. 


- Bản ngài La-thập nêu lên mười danh hiệu chư Phật ở 
phương Trên gồm: Phạm-âm Phật, Tú-vương Phật, 
Hương-thượng Phật, Hương-quang Phật, Đại-diệm-kiên 
Phật, Tạp-sắc-bảo-hoa-nghiêm-thân Phật, Ta-la-thọ-vương 
Phật, Bảo-hoa-đức Phật, Kiến-nhất-thiết-nghĩa Phật, Như- 
tu-di-sơn Phật. 
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-_ Bản ngài Huyền-tráng nêu lên năm danh hiệu chư Phật 
ở phương Trên như sau: Phạm-âm Như lai, Tú-vương Như 
lai, Hương-quang Như lai, Như-hồng-liên-hoa-thắng-đức 
Như lai, Thị-hiện-nhất-thiết-nghĩa-lợi Như lai. 


-_ Bản Anh dịch của Eg dựa vào bản Phạn văn hiện có để 
dịch, nên nêu đủ mười một danh hiệu chư Phật ở phương 


Trên. 


e Luận giải 

- Như lai danh hiệu Phạm-âm. Phạm âm là âm thanh 
thanh tịnh vi diệu của Phật. Âm thanh ấy phát ra từ giới 
đức, định đức, tuệ đức, giải thoát và giải thoát tri kiến; từ 
mười phẩm tính giác ngộ; từ bốn sự không sợ hãi; từ mười 
sức mạnh trí tuệ và từ mười tám pháp bất cộng của Phật. 
Âm thanh ấy theo Đại-trí-độ luận?3Š nói: mỗi khi đức Phật 
phát ra vang rên như tiếng sắm; trong suốt và vang xa, 
khiến người nghe sanh tâm vui mừng, sanh tâm ái kính; 
âm thanh phát ra rõ ràng dễ hiểu, khiến người nghe ưa 


nghe hoài không cảm thấy chán. Phạm âm là vậy, nên Như 


3 Đại-trí-độ-luận 4, Đại chính 25. 
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lai có danh hiệu này để tuyên dương chánh Pháp và dùng 
âm thanh vi diệu này ở nơi bản độ của thế giới phương 
Trên mà ca ngợi bản nguyện hoằng pháp của đức Phật 
Thích-ca, khi Ngài tuyên dương diệu pháp Tịnh độ của 
đức Phật A-di-đả ở nơi thế giới Ta-bà vào thời kỳ có đủ cả 


năm sự dơ bân. 


-_ Như lai danh hiệu Tinh-tú-vương. Tình tú vương là chỉ 
cho ánh sáng mặt trăng sáng hơn hết thảy ánh sáng của các 
vì sao, nên mặt trăng được gọi là Tĩnh tú vương. Tĩnh tú 
vương dùng để ân dụ cho sự tuyên dương chánh pháp của 
Phật. Chánh pháp của Phật chứng ngộ và tuyên dương, 
pháp ấy sáng chói vượt hăn pháp của các thế giới Bồ tát, 
Duyên giác, Thanh văn, Chư thiên, loài người các ngoại 
đạo, ví như ánh sáng mặt trăng chiếu giữa không gian vượt 
hắn ánh sáng của các ngôi sao, nên Như lai ở phương 
Trên, có danh hiệu là Như lai danh hiệu Tinh-tú-vương và 
đức Như lai này ở ngay nơi cõi nước của mình, dùng 
tướng lưỡi chân thật rộng dài ca ngợi bản nguyện hoằng 
pháp của đức Phật Thích-ca đã kham nhẫn bằng cách 
tuyên dương diệu pháp Tịnh độ của đức Phật A-di-đà ở 
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nơi cõi Ta-bà này cho chúng sanh đang sống đầy dẫy ở 


trong năm sự dơ bân. 


- Như lai danh hiệu Đế-tướng-tràng-vương. Ây là lấy Đề- 
tướng-tràng-vương mà ẩn dụ cho sự uy hùng chiến thắng 
xuyên suốt của đức Như lai đối với hết thảy phiền não, sở 
tri chướng, ví như tướng trụ biểu trong suốt treo cờ chiến 
thắng đánh bại A-tu-la nơi cung trời Đề thích. Đức Như lai 
danh hiệu Đế-tướng-tràng-vương này từ nơi bản độ của 
mình ở phương Trên đã dùng uy đức đánh bại và đã chiến 
thắng hết thảy ma quân từ nội tâm đến ngoại cảnh để đưa 
tướng lưỡi chân thật rộng dài, ca ngợi bản nguyện hoằng 
pháp của đức Phật Thích-ca đã kham nhẫn, bằng cách 
tuyên dương diệu pháp Tịnh độ của đức Phật A-di-đà ở 
nơi cõi Ta-bà này, cho chúng sanh đang sống đầy dẫy ở 


trong năm sự dơ bân. 


- Như lai danh hiệu Hương-thượng. Ấy là dùng hương 
thơm thượng diệu mà ấn dụ cho Giới hương thanh tịnh 
thích ứng với Niết bàn hay là Đệ nhất nghĩa của đức Như 
lai. Bản ngài La-thập dịch là Hương-thượng Phật, cũng có 


nghĩa là đức Phật ở thế giới Hương-tích của thượng 
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phương. Thế giới này cách cõi Ta-bà của chúng ta bốn 
mươi hai hăng hà sa cõi Phật. Ấy là thế giới được xây 
dựng bằng tất cả hương thơm và mọi sinh hoạt của thế giới 
này đều là hương thơm. Thức ăn cũng là hương thơm, 
ngôn ngữ diễn đạt chánh pháp cũng bằng hương thơm. 
Chính đức Phật ở cõi nước này đã dùng ngôn ngữ bằng 
hương thơm thượng diệu chân thật, ngay ở nơi cõi nước 
mình mà ca ngợi bản nguyện hoằng pháp của đức Phật 
Thích-ca đã kham nhẫn, bằng cách tuyên dương điệu pháp 
Tịnh độ của đức Phật A-di-đà ở nơi cõi Ta-bà này, cho 


chúng sanh đang sống đầy dẫy ở trong năm sự dơ bắn. 


-_ Như lai danh hiệu Hương-quang. Ấy là dùng ánh sáng 
xông ướp hương thơm mà ấn dụ Giới hương, Định hương 
và Tuệ hương của một đức Phật ở cõi nước Thượng 
phương. Mỗi khi bậc giác ngộ hoàn toàn thanh tịnh đối với 
Giới Định Tuệ, thì hương thơm giải thoát không những phát 
ra mà ánh sáng giải thoát, ánh sáng giác ngộ cũng chiếu tỏa 
và lan ra khắp cả muôn phương từ hương thơm của giới 
định tuệ hoàn toàn thanh tịnh ấy. Ở phương Trên đức Như 


lai danh hiệu Hương-quang đã dùng ánh sáng hương thơm 
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xông ướp từ Giới Định Tuệ, liền ở ngay nơi cõi nước mình, 
mà ca ngợi bản nguyện hoằng pháp của đức Phật Thích-ca 
đã kham nhẫn, bằng cách tuyên dương diệu pháp Tịnh độ 
của đức Phật A-di-đà ở nơi cõi Ta-bà này, cho chúng sanh 


đang sông đây dẫy ở trong năm sự đơ bắn. 


-- Như lai danh hiệu Đại-diệm-kiên. Ý nghĩa và ân dụ của 
danh hiệu đức Như lai này đã được luận giải ở phần Đại- 
diệm-kiên Phật ở phương Nam rồi. Nên ở phần này không 


luận giải nữa. 


-_ Như lai danh hiệu Tạp-sắc-bảo-hoa-nghiêm-thân. Nghĩa 
là đức Như lai có thân trang nghiêm bằng những loại hoa 
quý báu với hình sắc xen tạp đa dạng. Hoa báu tạp sắc, 
đức Phật ở cõi Thượng phương dùng đề trang nghiêm thân 
không phải là những loài hoa thuộc về thực vật hay thảo 
mộc, mà đó là những loài hoa biểu tượng cho tín tâm và 
giới đức từ nơi tâm bồ đề phát khởi. Không có đức Phật 
nảo trong mười phương thế giới thành bậc Vô thượng giác 
mà không phát hiện nơi tự thân vốn có tâm bồ đề và nơi 
tâm bồ đề vốn có tự tánh giác ngộ, vốn có tánh tịnh Niết- 


bàn và đầy đủ vô lượng công đức, để từ đó mà phát khởi 
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tín tâm, niệm tâm, tấn tâm, định tâm, tuệ tâm, giới tâm, hồi 
hướng tâm, hộ pháp tâm, xả tâm, nguyện tâm, nhằm 
hướng tới chuyên nhân bồ đề thành quả bồ đề, qua những 
giai vị tu tập mười chất liệu an trú tâm, khiến cho tâm bồ 
để càng lúc càng vững chãi mà thuật ngữ chuyên môn của 
Phật học gọi là Thập trú. Từ giai vị Thập trú, đi tới gla1 vị 
Thập hạnh; từ giai vị Thập hạnh đi đến giai vị Thập hồi 
hướng; từ giai vị Thập hồi hướng đi đến giai vị Thập địa, 
từ giai vị Thập địa đến giai vị Đăng giác và từ Đăng giác 
mà đến địa vị Toàn giác, tức là địa vị của một bậc Giác 
ngộ hoàn toàn, chính là địa vị Phật-Thế-tôn. Mỗi Ø1a1 VỊ fu 
tập mà chư Phật đã từng đi qua là mỗi bông hoa có sắc 
màu xinh đẹp và mỗi bông hoa có hương vị và sức lan tỏa 
khác nhau. Chúng lan tỏa hương thơm và kết tinh thành 
sắc thân trang nghiêm của Phật. Nên, Phật có danh hiệu 
Tạp-sắc-bảo-hoa-nghiêm-thân, đức Phật này ở ngay nơi 
quốc độ phương Trên của mình mà ca ngợi bản nguyện 
hoằng pháp của đức Phật Thích-ca đã kham nhẫn, bằng 
cách tuyên dương diệu pháp Tịnh độ của đức Phật A-di-đà 
ở nơi cõi Ta-bà này, cho chúng sanh đang sông đầy dẫy ở 


trong năm sự dơ bân. 
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- Như lai danh hiệu Ta-la-thọ-vương, SãlendraräJo 
nama tathagato. Sãla, Hán phiên âm là Sa-la; Tát-la-thụ; 
Tô-liên-thụ và dịch Kiên cố, Cao viễn, Tịch thắng. 
Sãlendra, Hán dịch là Sa-la-thụ. Nghĩa loại cây kiên có, 
cao xa, yên lặng thù thắng. Loại cây thân cao khoảng 
32m, lá dài khoảng 16cm đến 25cm, rộng khoảng 10cm 
đến 16cm, hoa nhỏ, màu vàng nhạt, gỗ rất cứng, thuộc 
dòng họ hương long não, mọc ở vùng nhiệt đới Ẩn-độ, 
Tích-lan... Danh hiệu Phật đã dùng tính chất kiên có, 
cao rộng và tịch thắng của cây này để ân dụ cho ba 
phẩm tính giác ngộ của Như lai. Phẩm tính giác ngộ của 
Như lai là kiên cố, sáng chói như kim cương bất hoại; 
Trí tuệ của Như lai đạt được là cao xa và rộng lớn; Tâm 
của Như lai thường tịch lặng và thường soi chiếu, 
thường soi chiếu và thường tịch lặng. Nên, Sãlendrarãjo 
nama tathagato, ngài La-thập dịch là Ta-la-thọ-vương 
Phật. Ta-la-thọ-vương Phật, cũng còn có tên là Khai- 
phu-hoa-vương Như lai. Và theo kinh Pháp hoa cho biết: 
Ta-la-thọ-vương Phật là vị Phật đã được đức Phật Vân- 
lôi-âm-tú-vương-hoa trải qua vô lượng kiếp về trước thọ 


ký thành Phật, khi còn làm vua tên Diệu-trang- 
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nghiêm. Đức Phật Ta-la-thọ-vương này ở ngay nơi quốc 
độ phương Trên của mình mà ca ngợi bản nguyện hoằng 
pháp của đức Phật Thích-ca đã kham nhẫn, bằng cách 
tuyên dương diệu pháp Tịnh độ của đức Phật A-di-đà ở 
nơi cõi Ta-bà này, cho chúng sanh đang sống đầy dẫy ở 


trong năm sự dơ bân. 


- Như lai danh hiệu Bảo-hoa-đức. Tiếng Phạn là 
Ratnotpala$rr nãma tathägatah. Ratnotpala là phối âm 
giữa ratna và utpala. Trong luật phối âm của tiếng Phạn, 
nguyên âm a gặp nguyên âm u biến thành nguyên âm o. Vì 
vậy, ratna phối âm với utpala thành Ratnotpala. Ratna là 
báu, bảo, quý giá; utpala là hoa. ŠrI là tốt đẹp. 
Ratnotpala$rr, ngài La-thập dịch là Bảo-hoa-đức = 
#t4 = Sự cao quý hay phẩm chất quý báu của hoa. 
Ngài Huyền-tráng dịch Như-hồng-liên-hoa-thắng-đức = 
tláTil#J#ƒ£#, nghĩa là ví như phẩm chất thù thắng của 


hoa sen hồng. Ratnotpalasrïr nãma tathãgatah, đức Như lai 


danh hiệu phẩm chất thù thắng, ví như hoa sen hồng. Đức 


3” Diệu pháp liên hoa kinh, Đại chính 9. 
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Như lai này, ở nơi thế giới phương Trên đưa tướng lưỡi 
rộng dài từ phâm chất thù thắng ấy mà ca ngợi bản nguyện 
hoằng pháp của đức Phật Thích-ca đã kham nhẫn, bằng 
cách tuyên dương diệu pháp Tịnh độ của đức Phật A-di-đà 
ở nơi cõi Ta-bà này, cho chúng sanh đang sông đầy dẫy ở 


trong năm sự dơ bân. 


- Như lai danh hiệu Kiến-nhất-thiết-nghĩa. Phạn văn: 
Sarvärthadar§o nama tathagatah. Sarva: hết thảy, tất cả. 
Artha: giá trị, ý nghĩa. Daráa: thấy, biêu hiện, thị hiện, thấy 
bên ngoài. Nghĩa là đức Như lai biểu hiện hết thảy ý nghĩa 
lợi ích hay chứng kiến hết thảy ý nghĩa lợi ích. Nghĩa là 
ngay nơi một niệm mà thấy chân thật của hết thảy niệm; 
ngay nơi một tướng mà thấy chân thật của hết thảy tướng: 
nghĩa là ngay nơi một tính thể mà chứng nghiệm hết thảy 
tính thể; ngay nơi một nghĩa mà chứng kiến hết thảy nghĩa 
hay chứng kiến vô lượng nghĩa. Đức Phật này, từ nơi thế 
giới ở phương Trên của mình mà đưa tướng lưỡi chân thật 
rộng dài ca ngợi bản nguyện hoằng pháp của đức Phật 
Thích-ca đã kham nhẫn, bằng cách tuyên dương diệu pháp 


Tịnh độ của đức Phật A-di-đà ở nơi cõi Ta-bà này, cho 
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chúng sanh đang sống đầy dẫy ở trong năm sự dơ bản. 


- Như lai danh hiệu Như-tu-di-sơn. Danh hiệu Phật này 
đã giải thích ở chư Phật phương Đông rồi, nên ở đây 


không luận giải lặp lại nữa. 


s% Kinh văn 


Này Xá-lợi-phất, vì bất cứ người con trai hiền thiện nào và 
người con gái hiền thiện nào nghe tên của bản kinh này và 
trì nệm danh hiệu của các đức Phật - Thế tôn ấy, thì hết 
thảy những người ấy đều được các đức Phật gìn giữ và đạt 


đến địa vị không thoái chuyển ở nơi Tuệ-giác-vô-thượng 


Do đó, này Xá-lợi-phất, hãy tin tưởng Như lai nói và ao 


ước thọ trì lời dạy của Như lai và của chư Phật - Thế tôn. 


3>2f3szIR.4334si13T414sisfễdxI4Trfi4†3£aaTwt 3 
traPràmi  ... 
sìarwfàerrerfàfdadiarzrwf32srerrrdrT1iqrzriaIsÌ. 
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ye keclc chãrputra kulaputra vã kuladuhitaro väsya 
dharmaparyäyasya nãmadheyafn $rosyanti te$äam ca 
buddhãnãm bhagavatärn nãmadheyarh dhãrayIsyantI sarve 
te buddhaparigrhta bhavisyanty avinivartanTyã§ ca 


bhavisyanty anuttarayam samyaksarnbodhau. 


tasmãat tarhi $ãriputra$radda dhadhvamn prafiyatha 
avakalpayaha mama ca tesain ca buddhãnäm 


bhagavatarn/ 
e Thích nghĩa 
-_ Ye kecic: Bất cứ ai, bất cứ cái gì... 


-_ Kulaputrã: Biến cách I, số nhiều của tiếng Phạn. Những 
người con trai hiền lành. Ngài La-thập và Huyền-tráng đều 


dịch: Thiện nam tử. 


- Kuladuhitaro: Biến cách 1, số nhiều của tiếng Phạn. 


Những người con gái hiền lành. Ngài La-thập và Huyền- 
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tráng đều dịch: Thiện nữ nhân. 


- Dharmaparyäyasya: Biến cách 6, số ít của tiếng Phạn. 


Từ vị biến: đharmaparyãya: pháp môn, kinh. 


- Namadheyam: Biến cách 2, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biến: namadheya, danh hiệu. 


-_ Dhãrayisyanti: Động từ chia ngôi 3, số nhiều. Có động từ 
căn dhr. Nghĩa duy trì, giữ lấy. Ngài La-thập dịch: Thọ trì. 


-_ Buddhaparigrhtã: Biến cách 1, số nhiều của tiếng Phạn. 
Từ vị biến: buddhaparigrhrta, ngài La-thập dịch: Chư Phật 
chỉ sở hộ niệm. Ngài Huyền-tráng dịch: Chư Phật Thế-tôn 
chi sở nhiếp thọ. Nghĩa được chư Phật hộ niệm hay được 


chư Phật Thế-tôn nhiếp thọ. 


- Bhavisyanty: Động từ chia ngôi 3, số nhiều của tiếng 


Phạn. Họ đạt đến; họ đạt được. 


-_ Avinivartanryaš§: Biên cách l1, sô nhiêu của tiêng Phạn. 
Từ vị biên: avinivartanrya. Không còn trở lại. Ngài La- 


thập và Huyển-tráng đều dịch: Bấtthoái-chuyển = 
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-_ Anuttaräyam: Biến cách 7, số ít của tiếng Phạn. Từ vị 


biến: anuttara, không gì trên, vô thượng. 


-  Samyaksarhbodhau: Biến cách 7, số ít của tiếng Phạn. 
Từ vị biến: samyaksarnbodhi, chánh đăng giác, chánh biến 
tri. Anuttarayäarmn samyaksarnbodhau: ngài La-thập và 


Huyền-tráng đều phiên âm: A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam- 


bằ-đẻ = JRJ38§ 2 #£ = 3ñ = # 1E. 


-_ Sraddadhãdhvarh: Có tiền tố từ là $rad và động từ căn là 
dhã, đặt niềm tin vào, tín kính, tin tưởng, chí thành... 


Šraddadhadhvarnh, nghĩa là tin tưởng hay tín kính... 


- Pratiyatha: Có tiền tổ từ là prati và động từ căn là ¡, 


nghĩa là thọ trì. 


- Avakalpayatha: Có tiền tố từ là ava và động từ căn là 
kalpa, không nghi ngờ, không phân biệt, không vọng tưởng. 


- Mama: Đại từ danh xưng sô ít, biên cách 6, nghĩa của 


tÔI. 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 478 


-_ Buddhãnãm: Biến cách 6, số nhiều. Từ vị biến: buddha, 


Phật, Giác ngộ. 


- Bhagavatam: Biên cách 6, sô nhiêu. Từ vị biên: 


bhagavant, Thế-tôn, hữu đức. 


e Đối chiếu 
* Bản ngài La-thập: "Xá lợi phất! Ư nhữ ý vân hà, hà cố 


danh vi, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. 


Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn 
thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư 
thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật 
cộng sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyển, ư A-nậu-đa-la- 


tam-miệu-tam-bô-đêề. 


Thị có, Xá-lợi-phất! Nhữ đăng giai đương tín thọ ngã ngữ, 


cập chư Phật sở thuyết".349 


= "Này Xá-lợi-phất! Ý Tôn giả, nghĩ như thế nào? Vì sao 


có tên Kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm? 


30 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 349, Đại chính 12. 
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Này Xá-lợi-phất, nếu có những người con trai hiền lành 
nào và những người con gái hiền lành nào, nghe và thọ trì 
Kinh này và nghe danh hiệu chư Phật, thì những người con 
trai hiền lành và những người con gái hiền lành nảy đều 
được hết thảy đức Phật cùng hộ niệm và hết thảy họ ở nơi 
Tuệ-giác Vô thượng đều đạt đến chỗ không còn thoái 


chuyên. 


Do đó, này Xá-lợi-phất! Quý vị hãy tin tưởng, tiếp nhận 


lời dạy của ta và lời dạy của chư Phật". 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử! Hà duyên thử 
kinh, danh vi xưng tán, bất khả tư nghị, Phật độ công đức, 
nhất thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Xá-lợi-tử! Do thử kinh trung, xưng dương tán thán, Vô- 
lượng-thọ Phật, Cực lạc thế giới, bất khả tư nghị, Phật độ 
công đức. Cập thập phương diện, chư Phật Thế-tôn, vị dục 
phương tiện, lợi ích an lạc, chư hữu tình có, các trú bản độ, 
hiện đại thần biến, thuyết thành đế ngôn, khuyến chư hữu 
tình, tín thọ thử pháp, thị cô thử kinh, danh vi xưng tán bất 
khả tư nghị Phật độ công đức nhất thiết chư Phật nhiếp thọ 
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pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử, nhược thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân, 
hoặc dĩ đắc văn, hoặc đương đắc văn, hoặc kim đắc văn, 
văn thị kinh dĩ, thâm sanh tín giải, sanh tín giải dĩ, tất Vị 
như thị, trú thập phương diện, thập căng-già-sa chư Phật 
Thế-tôn chi sở nhiếp thọ, như thuyết hành giả, nhất thiết 
định ư A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bằ-đề, đắc bất thoái 
chuyền, nhất thiết định sanh Vô-lượng-thọ Phật, cực lạc 


thế giới thanh tịnh Phật độ. 


Thị có Xá-lợi-tử, nhữ đẳng hữu tình, nhất thiết giai ưng, 
tín thọ lãnh giải. Ngã cập thập phương, Phật-Thế-tôn ngữ, 
đương cân tinh tấn, như thuyết tu hành, vật sanh nghỉ 


lư" 341 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Kinh này do duyên gì gọi là 
"Ca ngợi công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn, pháp môn 
của hết thảy chư Phật nhiếp thọ?". 


Này Xá-lợi-tử! Do ở trong kinh này, ca ngợi, tán dương 


3! Huyền-tráng, Xưng tán tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr 351, Đại 
chính 12. 
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thế giới Cực lạc của đức Phật Vô-lượng-thọ là công đức 
của cõi Phật không thể nghĩ bàn. Và chư Phật-Thế-tôn 
hiện diện trong mười phương, vì muốn hết thảy chúng 
sanh có những phương pháp tiện lợi cho sự lợi ích an lạc 
đối với các hữu tình, mỗi Ngài thường trú ở nơi quốc độ 
của mình, hiện đại thần thông biến hóa nói lời thành thật 
khuyến khích các loài hữu tình tín thọ pháp này. Nên, 
Kinh này gọi là "Ca ngợi công đức cõi Phật không thê 
nghĩ bàn, pháp môn của hết thảy chư Phật nhiếp thọ". 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Nếu có những con trai hiền lành 
hay những người con gái hiền lành nào, hoặc đã được 
nghe; hoặc sẽ được nghe; hoặc đang được nghe, nghe kinh 
này rồi, sanh lòng tín hiểu sâu xa; sanh lòng tín hiểu rồi, 
quyết chắc như vậy, an trú trước mặt mười phương chư 
Phật-Thé-tôn, nhiều như số cát mười sông Hằng, liền được 
các Ngài nhiếp thọ, đúng như lời kinh dạy mà thực hành, 
tất cả kiên định, không thoái chuyển ở nơi Tuệ giác Vô 
thượng, tất cả quyết định vãng sanh thế giới cực lạc, cõi 


Phật thanh tịnh. 


Do đó, này Xá-lợi-tử, chúng sanh các ngươi, hết thảy đều 
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nên tín thọ lãnh giải, lời dạy của ta và chư Phật-Thế-tôn, 
hãy siêng năng tinh tắn, đúng như lời dạy mà tu tập, đừng 


sanh khởi sự suy nghĩ nghi ngò!". 


e Luận giải 
- Chấp trì danh hiệu Phật - Thế tôn, Phạn văn: 


Buddhanãm bhagavatärh nămadheyarh dhãray1syanti. 
Buddhãnärh bhagavatärh, nghĩa là Phật-Thế-tôn. 
Namadheyarh, danh hiệu. 

Dhãrayisyanti, họ duy trì hay giữ lấy. 


Chấp trì danh hiệu Phật - Thế tôn là giữ lấy danh hiệu ấy 
trong tâm ý, ngoài danh hiệu Phật - Thế tôn, trong tâm ý 
không có bất cứ một niệm nào khác có thê sinh khởi. Duy 
trì danh hiệu ấy cho đến tâm thuần nhất bất loạn, thì tâm 
với danh hiệu Phật là một, danh hiệu Phật với tâm không 
còn là hai. Danh hiệu mà bản kinh này nhắn mạnh, chú ý 
tới là danh hiệu Phật A-di-đà. Đại nguyện thứ mười tám 
trong bốn mươi tám đại nguyện của đức Phật A-di-đả, 


nguyện rằng: "Giả sử khi con thành Phật, chúng sanh trong 
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mười phương tin vui hết lòng, muốn sanh đến nước con, 
chỉ niệm cho đến mười danh hiệu, nếu họ không vãng 
sanh, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. Ngoại trừ 
những người phạm tội ngũ nghịch và phi báng Chánh 
pháp"?”. Và Kinh này đức Phật dạy: "Này Xá-lợi-phất, vì 
bất cứ người con trai hiền thiện nào và người con gái hiền 
thiện nào, nghe tên của bản Kinh này và trì nệm danh hiệu 
của các đức Phật - Thế tôn ấy, thì hết thảy những người ấy 
đều được các đức Phật gìn giữ và đạt đến địa vị không 
thoái chuyển ở nơi Tuệ-giác-vô-thượng". Và cũng Kinh 
này đức Phật Thích-ca dạy: "Này Xá-lợi-phất! Nếu có 
những người con trai hiền thiện nào và có những người 
con gái hiền thiện nào, nghe nói đến danh hiệu đức Phật 
A-di-đà, chấp trì danh hiệu đức Phật ấy, hoặc từ một ngày, 
hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy 
ngày, nhất tâm bất loạn, những người ấy đến khi mạng 
chung, đức Phật A-di-đà, cùng với các Thánh chúng đều 


có trước mặt của họ, những người lâm chung ây, tâm 
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không điên đảo, họ liên vãng sanh nước Cực lạc của đức 


Phật A-di-đà. 


Này Xá-lợi-phất! Vì Như lai thấy lợi ích ấy, nên nói lời 
rằng: Nếu có chúng sanh nào, khi nghe nói như vậy, thì 


hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước Cực lạc ây".° 


-_ Đạt đến địa vị không thoái chuyển ở nơi Tuệ-giác-vô- 
thượng. Tiếng Phạn: Avinivartaniyã§ca bhavisyanty 
anuttarayamh samyaksambodhau. Bản của ngài La-thập 
dịch: "Giai đắc bất thoái chuyển, ư A-nậu-đa-la-tam-miệu- 


tam-bô-đề". 


- Bất thoái chuyển, tiếng Phạn: Avinivartanya, Hán 
phiên âm: A-duy-việt-trí, A-bệ-bạt-trí và dịch là bất thoái 
chuyên, vô thoái, tất định. Nghĩa là sự tu tập của những vị 
Bồ tát đã đến địa vị không còn thoái lui với các ác đạo hay 
nhị thừa. Chỉ ở vào địa vị bất thoái này mà tiến lên cho 
đến khi thành tựu địa vị của bậc Toàn giác hay Vô- 


thượng-bô-đề. 


33 La-thập Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 347, Đại chính 12. 
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Bât thoái chuyên có nhiêu cách giải thích sâu cạn, rộng 


hẹp khác nhau. 


Đối với Phật giáo bộ phái, như Nhất thiết hữu bộ giải thích 
rằng, trong bốn thiện căn gồm: Noãn vị, Đảnh vị, Nhẫn vị, 


Thế đệ nhất vị”, thì hành giả tu tập ở vào Nhẫn vị, thì 


3 -Noãn vị: Phạn là Usma-gata. Hán dịch là Noãn vị hay noãn pháp. 


Noãn pháp là dùng sức nóng của ánh sáng mà ví dụ cho pháp. Hành 
giả đo tu tập quán chiếu 16 hành tướng của Tứ thánh để trong ba cõi 
Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, khiến cho sức nóng và ánh sáng nơi 
tâm phát khởi, đốt cháy một phần của phiền não, khiến thiện căn hữu 
lậu phát sinh và tiến dần đến tới một phần của tuệ vô lậu. Hành giả tu 
tập ở giai đoạn này, gọi là noãn vị. Ấy là giai đoạn hành giả Kiến 
đạo. 


- Đảnh vị: Phạn là Murdhana. Hán dịch là Đảnh vị hay đảnh pháp. Ở 
trong các thiện căn sinh ra từ quán chiếu 16 hành tướng Tứ thánh đề 
của hành giả trải qua những sát-na dao động, khi quán pháp đến giai 
vị này là gia1 vị tuyệt đỉnh của thiện căn, nên gọi là đảnh vị hay đảnh 
pháp. Thiện căn ở giai vị này, tuy có dao động, nhưng không bị biến 
mât. 


-Nhãẫn vị: Phạn là Ksãnti. Hán dịch là Nhẫn vị hay nhẫn pháp. Nghĩa 
là tâm của hành giả quán chiếu hành tướng của 16 Tứ thánh để hiện 
quán, thiện căn ở giai đoạn này là bất động, không còn dao động, nên 
gọi là Nhẫn vị hay nhẫn pháp. Theo quan điểm của Phật giáo Nhất 
thiết hữu bộ, hành giả ở giai vị này, kiến vô lậu Thánh đạo, tâm 
không còn khởi lên những kiến chấp sai lầm, nên đối với Thánh đạo 
vô lậu, tâm không còn thoái chuyền. 
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không còn suy thoái đê rơi vào ác đạo, nên gọi là bât thoái 


chuyên. 


Bất thoái chuyển, theo ngài Khuy-cơ (632-682) có bốn 


loại bất thoái như sau: 


1. Tín bất thoái: Trong mười Tín vị, nếu tâm Bồ tát tu tập 
đạt đến vị trí tín thứ sáu”, thì bất thoái chuyền, vì không 


còn khởi lên tà kiên. 


-Thế đệ nhất pháp vị: Phạn là Laukikãgra-dharma. Hán dịch là Thế 
đệ nhất pháp vị. Nghĩa là giai vị tu tập 16 hành tướng của Tứ thánh 
hiện quán, có năng lực sinh khởi thiện căn cao nhất đối với các thiện 
căn hữu lậu của thế gian và từ thiện căn cao nhất đối với các pháp 
thiện thế gian này, lại hướng tới thiện pháp vô lậu xuất thế gian, nên 
gọi là Thế đệ nhất pháp vị.. (Tham khảo Câu-xá-luận 23, Đại chính 
29; Đại-tỳ-bà-sa 6, Đại chính 27). 


3# Câu-xá-luận 23, Đại chính 29. Đại-tỳ-bà-sa 6, Đại chính 27. 


346 Vị trí Tín thứ sáu: Cứ theo phẩm Hiền thánh danh tự trong kinh 
Bồ tát anh lạc bản nghiệp, bản dịch của ngài Trúc-phật-niệm, ở Đại 
chính 24, ấy là vị trí của giới tâm. Do hành giả thọ trì luật nghi thanh 
tịnh của bồ tát, khiến thân khâu ý thanh tịnh, không phạm các lỗi, nếu 
có phạm thì liền sám hối trừ diệt. Nhưng giới tâm được sắp xếp ở 
trong Nhân vương kinh bản dịch của ngài La-thập, Đại chính 8, là ở 
giai vị thứ bảy. Ở Phạm võng kinh, quyền thượng, bản dịch của ngài 
La-thập, Đại chính 24, giới tâm là tâm thứ hai trong mười tâm phát 
thú... Sự phối hợp Thập tín của các kinh luận cũng có nhiều sự khác 
nhau, ở đây chỉ nêu dẫn một số tiêu biểu. 
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2-Vị bất thoái: Trong mười trú vị, nếu tâm Bồ tát tu tập đạt 
đến vị trí thứ bảy trở lên”, thì không còn rơi lui địa vị của 


Thanh văn và Duyên giác. 


3-Chứng bất thoái: Trong mười địa vị, nếu tâm Bồ tát tu 
tập đạt đến địa vị đầu tiên trở lên”, thì pháp học, pháp 


hành của Bồ tát không còn bị rơi mât. 


4-Hành bắt thoái: Trong mười địa vị, nếu tâm Bồ tát tu tập 
đạt đến địa vị thứ tám? trong mười địa vị ấy, thì có thể tu 


hạnh hữu vi và vô vi mà không bị lui mât.?°9 


Bắt thoái chuyền, theo ngài Châu-hoành (1532-1612), có 


3 Vị trí thứ bảy trở lên: Vị trí tu tập này, Hán gọi là Bắt thoái trụ. 
Hành giả tu tập an trú ở Không, Vô tướng, Vô nguyện, tâm không 
còn thoái chuyền. (Hoa nghiêm kinh 8, Đại chính 9, 10; Bồ tát bản 
nghiệp kinh, Đại chính 24). 

38 Địa vị đầu tiên trở lên: Hán gọi là Sơ địa hay Hoan hỷ địa, ở trong 
mười địa vị của Bồ tát. Ấy là địa vị rất vui, khi mới bắt đầu nhập vào 
địa vị đầu tiên của mười địa vị bồ tát. 

39 Địa vị thứ tám: Hán gọi là Bất động địa. Bồ tát tu tập đến địa vị 
này không bị các phiền não làm lay chuyền và trí tuệ tương tục phát 
triển. 


30 Khuy-cơ, Pháp hoa huyền tán 2, Đại chính 34. 
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bốn loại như sau: 


I-Nguyện bắt thoái: Chỉ cho những hành giả, phiền não 
chưa đoạn hết mà sanh về cõi Tịnh độ phàảm Thánh đồng 


cư. 


2-Hành bắt thoái: Chỉ cho những hành giả đã đoạn trừ, 
những sai lầm thuộc về nhận thức và những sai lầm thuộc 


về tư niệm, và đã sanh vê cõi Tịnh độ phương tiện hữu dư. 


3-Trí bất thoái: Chỉ cho những hành giả đã đoạn trừ được 
một phần phiền não vô minh và đã sanh vào cõi Tịnh độ 


thật báo vô chướng ngại. 


4-Vị bất thoái: Chỉ cho những hành giả đã diệt trừ hết thảy 
những sai lầm của nhận thức, của tâm và trí và đã sanh vào 


cõi Tịnh độ thường tịch quang.?°! 


Bất thoái chuyên, theo ngài Trí-húc (1599-1655) có bốn 


loại như sau: 


I-Niệm bất thoái: Chỉ cho hành giả phá trừ vô minh, hiển 


3! Châu-hoành, A-di-đà sớ sao 3, Tục tạng kinh 33. 
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bày Phật tính, trực tiếp sanh về cõi Thường tịch quang thật 


báo phần chứng. 


2-Hành bất thoái: Chỉ cho những hành giả đoạn trừ những 
sai lầm thuộc về nhận thức, các tư niệm và những sai lầm 
nhỏ nhặt như cát bụi mà sinh vào cõi Phương tiện và 


hướng tới cõi Cực lạc. 


3-Vị bất thoái: Chỉ cho hành giả đới nghiệp vãng sanh, 


sanh về cõi Tịnh độ phàm thánh đồng cư. 


4-Tất cánh bất thoái: Bất luận là người niệm Phật chí tâm 
hay tán tâm, hữu tâm hay vô tâm, hiểu hay không hiểu, 
nhưng một khi danh hiệu Phật A-di-đà hay danh hiệu của 
chư Phật trong sáu phương đã đi qua thính giác, thì cho dù 
họ có trải qua trăm ngản vạn kiếp ở trong sanh tử, cuối 


cùng nhờ nhân duyên ấy, nên rồi cũng được độ thoát.352 
s* Kinh văn 
Này Xá-lợi-phất, nếu người con trai hiền thiện nào, người 


35? Trí-húc, A-di-đà kinh yếu giải, Đại chính 37. 
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con gái hiền thiện nào đã có tâm nguyện, đang và sẽ sinh 
nơi cõi Phật của đức Thế-tôn A-di-đà Như lai, thì hết thảy 
họ đều sẽ trở thành không thoái chuyên ở nơi Tuệ-giác-vô- 
thượng. Nên, những người ấy đã sanh, đang sanh và sẽ 


sanh ở nơi cõi Phật ây. 


Do đó, này Xá-lợi-phât, những người con trai hiên thiện 
nào và những người con gái hiên thiện nào có tín kính, thì 


nên có tâm nguyện sanh về cõi nước nơi đức Phật ây. 


Này Xá-lợi-phất, ví như ở đây và bây giờ, Như lai đang 
tán dương những công đức không thể nghĩ bàn của các 
đức Phật - Thế tôn của các cõi nước ấy, thì cũng như vậy, 
các đức Phật - Thế tôn ở các cõi nước ấy cũng đang tán 
dương những công đức không thể nghĩ bản của Như lai 


đúng như thế này: 


"Đức Thế-tôn Thích-ca-mâu-ni, với cương vị vua trong 
dòng họ Thích đã làm những việc cực kỳ khó làm: Ở ngay 
nơi cõi Ta-bà mà chứng đắc Tuệ-giác-vô-thượng, thuyết 
pháp khó tin cho tất cả thế gian đang lúc hủy diệt do nơi 


kiếp số; hủy diệt do nơi chúng sinh; hủy diệt do nơi tà 
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kiến, hủy diệt do nơi sinh mệnh; hủy diệt do nơi phiền 


† 


não.. 


Này Xá-lợi-phất, sau khi chứng đắc Tuệ-giác-vô-thượng, ở 
nơi Thế giới Ta-bà điều cực kỳ khó khăn đối với Như lai, 
khi mà Như lai nói về pháp cực kỳ khó tin này cho hết 
thảy thế gian đang lúc hủy diệt do nơi kiếp số; hủy diệt do 
nơi chúng sinh; hủy diệt do nơi tà kiến, hủy diệt do nơi 


sinh mệnh; hủy diệt do nơi phiền não. 
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ye keclc chãrputra kulaputrä vã kuladuhiaro vã 
tasya bhagavato 'mifäyusas tathagatasya buddhaksetre 
cittapranrdhanarh karIsyanti krtavanto vã kurvantI vã sarve 
te 'vinivartarniya bhavIsyantyanuttarayarh samyaksarnbodhau tatra 
ca buddhaksetra upapatsyanty upapannäa vopapadyanti 
vã/tasmat tarhi $ãrputra š$raddhalh kulaputraih 
kuladuhtrbh§s ca tatra buddhaksetre cittaprandhr 


utpadayitavyah 


tadyathapI nama $ãriputraham ctarhi tesarmn buddhãnãrhn 
bhagavatäm evam acIntyagunäan parIkirtayämi evam eva 
§aripura mamapi te buddhabhagavana evam 
acintyagunan  parikrrtayant/ suduskaran bhagavatä 
$akyamunmna šãkyadhiräaJena krtarn/ sahayarmn lokadhãtäv 
anuttaran samyaksarmnbodhim abhisarnbudhya sarvaloka 


vipratyayaniyo dharmo dešitah kalpakasaye sattvakasäye 
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drstikasaya äyuskasäye kle§akasaye //18// 


Tan mamapi $ãrIputra paramaduskaran yan mayã 
sahayamhn lokadhatäav anuttaram samyaksarnbodhim 
abhisarnbudhya  sarvalokavipratyayanTyodharmo de$itah 
satvakasaye  drstkasaye kleýakasaya  äyuskasäye 


kalpakasaye 


e Thích nghĩa 


-_ Citta: Biến cách 1, số ít. Tâm. 


- Pranidhanam: Biên cách 2, sô ít Từ vị biên: 


Pramidhãna, phát nguyện. 

-_ Karisyanti: Phân từ tương lai của động từ kr, họ sẽ làm 
-_ Krtavanto: Biến cách 1, số ít. Sự phát khởi. 

-_ Kurvanti: Có động từ gốc là kự. 


-  Upapatsyanti: Tiền tố từ upa, động từ căn là pad, chia 


ngôi 3 sô nhiêu, ở thì tương lai, họ sẽ vãng sanh. 


- Bhavisyanti: Có động từ gốc là bhava, chia ngôi 3, số 
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nhiêu, thì tương lai, họ sẽ trở thành, họ sẽ đạt đến. 


-_Upapannã: Tiền tô từ upa, động từ gốc là pad. Ngôi 3, 


sô nhiêu, quá khứ phân từ, họ đã sanh. 


-_ Upapadyanti: Tiền tố từ upa, động từ gốc pad, hiện tại 
phân từ, họ đang sanh. 


- AciIntyagunan: Cách 2, sô nhiêu. Từ vị biên: acintya- 


guna. Acintya, không thể nghĩ bàn; guna, công đức. 


- Citapranidhir: Biến cách l1, số ít Từ vị biến: 


Cittapramidhi, tâm nguyện. 


-_ Utpädayitavyah: Tiền tố từ là ut; đông từ căn pãd, phát 
khởi. Utpadayttavyah, nên phát khởi. 


-_ ParikTrtayämi: Tiên tố từ pari, có động từ căn là kĩrt, tán 


dương. ParikTrtayami, hiện tại tôi đang tán dương. 
-_ ParikTrtayanti: Các Ngài đang tán dương. 


- Suduskaram: Biên cách 1, sô ít. Từ vị biên: suduskara, 


hiêm có cực kỳ. 
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- Šãkyädhiräjena: Biến cách 3, số ít. Từ vị biến: $ãkya- 


adhirãJa, pháp vương họ Thích. 
-_ Sahäyãrh: Cách 7, số ít. Từ vị biến: sahã, kham nhẫn. 


-_ VipratyayanTyo dharmo. Cách I, số ít của tiếng Phạn. 
VipratyayanTyo, từ vị biến là vipratyayanTya, khó tin. 
Dharmo, từ vị biến dharma, pháp. VipratyayanTyo đharmo. 


Ngài La-thập dịch là "nan tín chi pháp”. 
-_ Kalpakasäye. Cách 7 số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến là 
kalpa, kiếp số. Kasäya, hủy diệt, cáu bân. Kalpakasäye: Ngài 


La-thập và ngài Huyền-tráng đều dịch kiếp trược = #jïÄ. 


- Sattvakasäye. Cách 7, số ít của tiếng Phạn. Ngài La- 
thập dịch: Chúng sanh trược = #2:ïÄj. Nghĩa là cáu bân ở 
nơi chúng sanh. Ngài Huyềển-tráng dịch: Chư hữu tình 
trược = 8 lRÌ. 


-_ Drstikasaye. Cách 7, số Ít của tiếng Phạn. Ngài La-thập 


và Huyền-tráng đều dịch: kiến trược = 3Ä, = Sự thấy biết 
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dơ bân. 


-_ Äyuskasãye. Cách 7, số ít của tiếng Phạn. Ngài La-thập 
và Huyền-tráng đều dịch: mạng trược = ñồÌã = Vân đục ở 


nơi sinh mạng. 


-_ Kle§akasãya. Cách 7, số ít của tiếng Phạn. Ngài La-thập 
và Huyêển-tráng đều dịch là phiền não trược = #ãlÑiãäj = 


Vân đục do nơi phiên não. 


e Đối chiếu 

* Bản ngài La-thập: "Xá-lợi-phất, nhược hữu nhơn dĩ phát 
nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A- 
di-đà-phật quốc giả, thị chư nhân đăng, giai đắc bất thoái 
chuyền, ư A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ, 


nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. 


Thị có Xá-lợi-phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân,nhược 


hữu tín giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. 


Xá-lợi-phất, như ngã kim giả, xưng tán chư Phật, bất khả 
tư nghị công đức, bỉ chư Phật đăng, diệc xưng thuyết ngã 
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bắt khả tư nghị công đức nhi tác thị ngôn: 


Thích-ca-mâu-ni Phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự, 
năng ư Ta-bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến 
trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược 
trung, đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, vị chư chúng 
sanh, thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp. Năng 
ư Ta-bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, 
phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc 
A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, vị chư chúng sanh, 


thuyết thị nhất thiết thế gian nan tín chi pháp. 


Xá-lợi-phất đương tri, ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử 
nan sự, đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô-đè, vị nhất thiết 


thế gian, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan".353 


= "Này Xá-lợi-phất! Nếu có những ai đã phát nguyện, 
đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sinh vào cõi nước 
của đức Phật A-di-đả, những người như thế ấy, đều đạt 
được sự không thoái chuyển đối với Tuệ giác Vô thượng, 


và đối với những người ấy, dù họ đã sinh, đang sinh hay sẽ 


353 La-thập, Phật thuyết A-di-đà kinh, tr 348, Đại chính 12. 
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sinh về cõi nước ấy. 


Vì vậy, này Xá-lợi-phât! Nêu những thiện nam hay thiện 
nữ nào có niêm tin, thì hãy nên sinh vê cõi nước của đức 


Phật ấy. 


Này Xá-lợi-phất! Như ta nay đang ca ngợi tán đương công 
đức không thể nghĩ bàn của chư Phật. Chư Phật đồng hàng 
kia, cũng xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của ta 
đồng thanh nói rằng: Đức Như lai Thích-ca-mâu-ni có khả 
năng làm những việc rất khó và hiếm có, ấy là Ngài đã ở 
nơi cõi Ta-bà vào thời kỳ xấu ác, đầy năm sự dơ bẩn: thời 
kỳ dơ bân; hiểu biết dơ bân; phiền não dơ bẩn; chúng sinh 
dơ bẩn; đời sống dơ bẩn mà chứng đắc Tuệ giác Vô 
thượng, rồi vì chúng sinh mà nói pháp khó tin này cho hết 


thảy thế gian. 


Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, có khả năng làm công việc khó 
khăn rất hiểm có, có thể ở nơi cõi nước Ta-bả vào đời xấu 
ác ở trong năm vẫn đục, gồm: thời kỳ vẫn đục, kiến thức 
vẫn đục, phiền não vân đục, chúng sanh vần đục, mạng 


sông vân đục mà chứng đặc Tuệ giác Vô thượng Bô đê, vì 
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các chủng loại chúng sanh, nói về pháp khó tin đối với hết 


thảy thế gian. 


Này Xá-lợi-phất nên biết! Ta ở trong đời xấu ác với năm 
sự dơ bân thực hành sự việc khó khăn này đề chứng đắc 
Tuệ giác vô thượng bô đề, vì hết thảy thế gian, nói pháp 


khó tin này, ấy là điều rất khó". 


* Bản ngài Huyền-tráng: "Hựu Xá-lợi-tử, nhược thiện 
nam tử, hoặc thiện nữ nhân, ư Vô-lượng-thọ, cực lạc thế 
giới thanh tịnh Phật độ, công đức trang nghiêm. Nhược dĩ 
phát nguyện, nhược đương phát nguyện, nhược kim phát 
nguyện, tất vi như thị, trú thập phương diện, thập căng- 
già-sa, chư Phật - Thế tôn, chi sở nhiếp thọ, như thuyết 
hành giả, nhất thiết định ư, A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ- 
đề, đắc bất thoái chuyển, nhất thiết định sanh Vô-lượng- 
thọ-phật, cực lạc thế giới, thanh tịnh Phật độ. 


Thị có Xá-lợi-tử, nhược hữu tịnh tín, chư thiện nam tử, 
hoặc thiện nữ nhân, nhất thiết giai ưng, ư Vô-lượng-thọ, 
cực lạc thế giới, thanh tịnh Phật độ, thâm tâm tín giải, phát 


nguyện vãng sanh, vật hành phóng dật. 
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Hựu Xá-lợi-tử, như ngã kim giả, xưng dương tán thán, Vô- 
lượng-thọ-phật, cực lạc thế giới, bất khả tư nghị, Phật độ 
công đức. Bỉ thập phương diện, chư Phật - Thế tôn, diệc 
xưng tán ngã, bất khả tư nghị, vô lượng công đức, giai tác 
thị ngôn: Thậm kỳ hy hữu, Thích-ca-tich-tịnh, Thích-ca- 
pháp-vương Như lai, Ứng chánh đăng giác, Minh hành 
viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu, 
Điều ngự sĩ, Thiên nhân sư, Phật - Thể tôn. Nãi năng ư thị, 
kham nhẫn thế giới, ngũ trược ác thời, sở vị kiếp trược, 
chư hữu tình trược, chư phiền não trược, kiến trược, mạng 
trược, ư trung chứng đắc, A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ- 
đề, vị dục phương tiện, lợi ích an lạc, chư hữu tình có, 


thuyết thị thế gian, cực nan tín pháp. 


Thị có Xá-lợi-tử, đương tri ngã kim, ư thử tạp nhiễm, 
kham nhãn thế giới, ngũ trược ác thời, chứng đắc A-nậu- 
đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đẻ, vị dục phương tiện, lợi ích an 
lạc, chư hữu tình có, thuyết thị thế gian, cực nan tín pháp, 


thậm vi hy hữu, bất khả tư nghị. 


Hựu Xá-lợi-tử, ư thử tạp nhiễm, kham nhẫn thế giới, ngũ 


trược ác thời, nhược hữu tịnh tín, chư thiện nam tử, hoặc 
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thiện nữ nhân, văn thuyết như thị, nhất thiết thế gian, cực 
nan tín pháp, năng sanh tín giải, thọ trì diễn thuyết, như 
giáo tu hành, đương tri thị nhân, thậm vi hy hữu, vô lượng 
Phật sở, tăng chủng thiện căn, thị nhân mạng chung, định 
sanh Tây phương, cực lạc thế giới, thọ dụng chủng chủng 
công đức trang nghiêm, thanh tịnh Phật độ, đại thừa pháp 
lạc, nhật dạ lục thời, thân cận cúng dường, Vô-lượng-thọ- 
phật, du lịch thập phương, cúng dường chư Phật, ư chư 
Phật sở, văn pháp thọ ký, phước huệ tư lương, tật đắc viên 


mãn, tốc chứng Vô-thượng-chánh-đẳng-bà-đè...".354 


= "Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Nếu có những người con trai 
hiền lành nào hay những người con gái hiền lành nào, ở 
nơi thế giới Cực lạc, cõi Phật thanh tịnh công đức trang 
nghiêm của đức Phật Vô-lượng-thọ, nếu họ đã phát 
nguyện vãng sanh, sẽ phát nguyện vãng sanh, đang phát 
nguyện vãng sanh, quyết chắc như vậy, họ đã, đang và sẽ 
được nhiếp thọ bởi chư Phật - Thế tôn, hiện diện thường 


trú khắp cả mười phương, nhiêu ví như cát của mười sông 


3 Huyền-tráng, Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh, tr351, Đại 
chính 12. 
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Hằng. Họ thực hành đúng như lời dạy của các Ngài, chắc 
chắn hết thảy họ đều sẽ không còn thoái chuyên ở nơi đạo 
Vô-thượng bồ đề; chắc chắn hết thảy họ sẽ sanh thế giới 
Cực lạc cõi Phật thanh tịnh của đức Phật Vô-lượng-thọ. 


Do đó, này Xá-lợi-tử! Nếu có những người con trai nào 
hiền lành, những người con gái nào hiền lành, có niềm tin 
thanh tịnh, hết thảy họ, hãy nên có tâm tín giải sâu xa, phát 
nguyện vãng sanh, nơi thế giới Cực lạc, cõi Phật thanh 
tịnh của đức Phật Vô-lượng-thọ, đừng nên đi theo tâm 


buông lung. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Như hôm nay, Ta đang ca ngợi, 
tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn nơi thế 
giới Cực lạc của đức Phật Vô-lượng-thọ, thì chư Phật Thế- 
tôn, đang hiện diện ở trong mười phương ấy, cũng đang 
xưng tán công đức không thế nghĩ bàn của ta, hết thảy các 
Ngài đều nói: "Thật là hiếm có! Đức Thích-ca-tịch-tịnh; 
đức Thích-ca Như lai pháp-vương, bậc Ứng cúng chánh 
đăng giác, bậc Minh hành viên mãn, bậc Thiện thệ, bậc 
Hiểu rõ thế gian, bậc Trượng phu vô thượng, bậc Điều ngự 


sĩ, bậc Thây của Trời Người, bậc Thê tôn - Giác ngộ, mới 


503 Thích Thái Hòa 


có khả năng ở nơi thế giới Kham nhẫn, vào đời xấu ác có 
năm sự dơ bẩn, gồm: Dơ bản ở nơi thời kỳ; dơ bân ở nơi 
các chủng loại chúng sanh; dơ bân ở nơi các loại phiền 
não; dơ bân ở nơi những loại kiến thức; dơ bân ở nơi mạng 
sống, ở trong những dơ bân ấy, mà chứng đắc Tuệ giác Vô 
thượng, vì muốn sử dụng phương pháp tiện lợi, vì lợi ích, 
an lạc cho các chủng loại chúng sanh, tuyên thuyết pháp 


cực kỳ khó tin cho thế gian". 


Do đó, này Xá-lợi-tử! Phải biết rằng, Ta nay đang ở trong 
thời kỳ năm trược của thế giới Kham nhẫn tạp nhiễm mà 
chứng đắc Vô thượng bồ đẻ, vì muốn hết thảy chúng sanh 
có những phương pháp tiện lợi cho sự lợi ích an lạc, nên 
trình bày giáo pháp cực kỳ khó tin, cực kỳ hiếm có không 


thể não nghĩ bàn! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở nơi thời kỳ năm sự xấu ác, dơ 
bân của thế giới Kham nhẫn tạp nhiễm này, nếu có những 
người con trai hiền lành nào hoặc những con gái hiền lành 
nào, với niềm tin thanh tịnh, nghe nói đến pháp mà tất cả 
thế gian cực kỳ khó tin như vậy, có thể sinh khởi tin hiểu, 


thọ trì diễn thuyết, tu hành đúng như giáo pháp, thì phải 
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biết răng, những người ấy, thật là hiếm có, họ đã từng gieo 
trồng thiện căn, từ vô lượng xứ sở của chư Phật. Những 
người ấy khi sinh mệnh kết thúc, nhất định sanh về thế 
giới Cực lạc Tây phương, thọ dụng nhiều chủng loại công 
đức trang nghiêm, nơi cõi Phật thanh tịnh, vui pháp Đại 
thừa, ngày đêm sáu thời, thân cận cúng dường, đức Phật 
Vô-lượng-thọ, du lịch mười phương cúng dường chư Phật, 
ở ngay nơi xứ sở của các Ngài, nghe pháp thọ ký, tư lương 
phước huệ, liền được viên mãn, chóng chứng Vô thượng 


Chánh đăng Bồ đề". 


e Luận giải 

- Hủy diệt đo nơi kiếp số: Tiếng Phạn là kalpakasãye. 
Kalpa, Hán phiên âm là Kiếp-ba, kiếp-pha, yết-lạp-ba và 
dịch là phân biệt thời phần, phân biệt thời tiết, trường thời, 
đại thời... Ấy là đơn vị đo lường thời gian rất dài của toán 
học Ấn Độ cô đại. Phật giáo nói kalpa hay kappa, là chỉ 
cho thời gian không thể tính bằng năm tháng. Kasãye, 
tiếng Phạn biến cách 7, ở nơi hủy diệt, băng hoại. 
Kalpakasãye, hủy diệt do nơi kiếp số. Nghĩa là đức Phật 


Thích-ca ra đời giáo hóa chúng sanh nơi cõi Ta-bà này vào 


505 Thích Thái Hòa 


thời kỳ kiếp hoại. Nghĩa là thời kỳ mà sự sống còn của thế 
giới và con người đang lao nhanh vào sự hủy diệt. Nên, 
kalpakasãye, tôi dịch "Hủy diệt do nơi kiếp số". Cả hai 
ngài La-thập và Huyễn-tráng đều dịch là "kiếp trược", 


nghĩa là thời kỳ cầu bân, dơ bản. 


Kalpa hay kiếp là từ ngữ được Phật giáo sử dụng để biểu 
thị cho phần hạn của thời gian đối với sự sanh thành và 
hủy diệt của thế giới bao gồm cả tình thế gian và khí thế 
gian. Tình thế gian là chỉ cho chúng sanh và khí thế gian là 
chỉ cho môi trường mà chúng sanh cư trú và sinh hoạt. 
Nhưng, Kalpa hay là phần hạn của thời gian được các kinh 


luận Phật giáo giải thích từ những lập trường khác nhau. 
Theo Đại-tỳ-bà-sa?55, kiếp có ba loại, gồm: 


a- Giảm kiệp: Từ tuôi thọ loài người sông lâu vô lượng, 
một trăm năm giảm xuông một năm, giảm cho đên tuôi thọ 


chỉ còn mười tuôi, nên gọi là giảm kiêp. 


b- Tăng kiếp: Từ tuôi thọ loài người sông mười tuôi, một 


3 Đại-tỳ-bà-sa 134, Đại chính 27. 
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trăm năm tăng lên một tuôi, tăng lên cho đên tám mươi 


ngàn tuôi, nên gọi là Tăng kiệp. 


c- Tăng giảm kiếp: Từ tuổi thọ con người chỉ sống đến 
mười tuổi, một trăm năm lại tăng lên một tuổi, tăng lên 
cho đến tám mươi ngàn tuổi và từ tám mươi ngàn tuổi cứ 
trăm năm giảm một tuổi, giảm xuống cho đến mười tuôi, 


nên gọi là Tăng giảm kiếp. 


Hai mươi lần Giảm kiếp, Tăng kiếp, Tăng giảm kiếp tạo 
thành hai mươi trung kiếp của trụ kiếp. Kiếp thứ nhất 
trong hai mươi trung kiếp của trụ kiếp thuộc về Giảm kiếp 
và kiếp cuối cùng trong hai mươi trung kiếp của trụ kiếp là 
kiếp Tăng. Còn từ kiếp thứ hai đến kiếp thứ mười chín 
trong hai mươi trung kiếp của trụ kiếp, thọ mạng loài 
người tăng giảm nhanh chậm có khác nhau, nên gọi là 


Tăng giảm kiếp. 


Kiêp giảm đâu tiên, loài người còn có phúc đức, nên tuôi 
thọ giảm rât chậm. Mười tám kiệp tiêp theo, phước đức 
loài người nhiêu ít khác nhau, nên thời gian tuôi thọ Tăng 


giảm nhanh chậm cũng có khác nhau. Tăng kiếp là kiếp 
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thứ hai mươi ở trong hai mươi trung kiếp của Trụ kiếp, 
phước đức của loài người kém, nên tuổi thọ tăng trưởng 


cũng rất chậm chạp. 


Nhưng, theo Du-già-sư-địa-luận-23”5, Đại-thừa-a-tỳ-đạt- 


6*”, cho răng, mỗi kiếp trong hai mươi 


ma-tạp-tập-luận- 
kiếp của trung kiếp đều có tăng giảm, nên không cần phải 
chia theo ba loại giảm kiếp, tăng kiếp, tăng giảm kiếp như 


Đại-ty-bà-sa- luận. 


Theo các nhà Phật học giải thích, kiếp có ba loại gồm: tiểu 


kiếp, trung kiếp, đại kiếp. 


a- Tiểu kiếp: Theo Câu-xá-luận-12°3”3, tuổi thọ con người 
sống đến tám vạn tuổi, cứ một trăm năm giảm một tuôi, 
giảm xuống còn mười tuổi; hoặc thọ mạng con người sống 
mười tuổi, cứ một trăm năm tăng lên một tuôi, cứ như thế 
mà tăng lên cho đến tám vạn tuổi. Một lần tăng như vậy là 


một tiểu kiếp hay một lần giảm như vậy là một tiểu kiếp. 


3° Du-già-sư-địa-luận, Đại chính 30. 
37 Đại-thừa-a-tỳ-đạt-ma-tạp-tập-luận, Đại chính 31. 


3# Câu-xá-luận 12, Đại chính 29. 
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Đại-trí-độ-luận lại cho rằng: "Tiểu kiêu là bao gồm cả tăng 
và giảm"35, Nhưng, Phật thuyết Lập-thế A-tỳ-đàm-luận- 
9399, lai cho rằng: "Một tiểu kiếp cũng gọi là một trung 
kiếp. Hai mươi trung kiếp là một kiếp trụ. Thọ mạng của 
chư thiên ở Phạm chúng dài bằng một kiếp trụ, nghĩa là 
bằng hai mươi tiểu kiếp. Thọ mạng chư thiên ở Phạm phụ 
dài bằng một kiếp thành và một kiếp trụ, nghĩa là bằng bốn 
mươi tiêu kiếp. Thọ mạng của chư thiên cõi trời Đại phạm 
dài bằng thời gian của kiếp thành, kiếp trụ và kiếp hoại, 
nghĩa là dài bằng sáu mươi tiểu kiếp. Thời gian hình thành 
và kết thúc của một vũ trụ là một đại kiếp, bao gồm cả 
kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp không, nghĩa là 
băng tám mươi tiêu kiếp". Lại cách giải thích tiểu kiếp của 
Bồ tát anh lạc bản nghiệp kinh?! rất độc đáo, rằng: "Có 
một tảng đá hình vuông, một cạnh dài bốn mươi dặm. Có 
Vị trời ở cõi Trời trường thọ, cứ ba năm tính theo thời gian 


của cõi trời nảy, bay đên khôi đá này, dùng áo cõi trời này, 


32 Đại-trí-độ luận, Đại chính 25. 
30 Phật thuyết Lập-thế-a-tỳ-đàm luân, Đại chính 32. 
3! Bồ tát anh lạc bản nghiệp kinh, hạ, Đại chính 24. 
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nặng khoảng một lượng tám, phất vào tảng đá, cho đến khi 


tảng đá ây mòn hệt hoàn toàn, gọi là một tiêu kiêp”. 


b- Trung kiếp: Tiếng Phạn Antara-kalpa. Trung kiếp có 
bốn loại, gồm: Trung kiếp thành, có hai mươi kiếp để hình 
thành vũ trụ thuộc về kiếp thành. Trung kiếp trụ, có hai 
mươi kiếp để vũ trụ tồn tại tăng giảm ở trong kiếp trụ. 
Trung kiếp hoại: Có hai mươi kiếp để vũ trụ tồn tại trong 
sự biến hoại và Trung kiếp không, có hai mươi kiếp vũ trụ 
ở trong kiếp không. Trung kiếp thành và Trung kiếp 
không, không có chúng sanh sinh sống, chư Phật không ra 
đời ở trong Trung kiếp thành và Trung kiếp không, vì ở 
trong hai trung kiếp nảy không có chúng sanh, nên chư 
Phật không ra đời để giáo hóa. Nhưng, ở trong Trung kiếp 
trụ và Trung kiếp hoại có chư Phật ra đời để giáo hóa 
chúng sanh, vì ở trong hai kiếp này có chúng sanh làm ác 


và làm thiện vậy. 


c-Đại kiếp: Tiếng Phạn là Mahäkalpa. Đại kiếp là bao gồm 
cả bốn trung kiếp, gồm Kiếp thành, Kiếp trụ, Kiếp hoại và 
Kiếp không. Như vậy, một Đại kiếp là bao gồm cả một 


chu kỳ hình thành và hoại diệt của một hệ thống Vũ trụ. 
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Nghĩa là một Đại kiếp bao gồm tám mươi trung kiếp. 
Trong đó hai mươi trung kiếp thuộc về Kiếp thành, hai 
mươi trung kiếp thuộc về Kiếp trụ, hai mươi trung kiếp 
thuộc về Kiếp hoại và hai mươi trung kiếp thuộc về Kiếp 
không. Thành kiếp, Trụ kiếp, Hoại kiếp, Không kiếp là 
một chu kỳ hình thành và hoại diệt của một một hệ thống 


thế giới vậy. 


Đức Phật Thích-ca ra đời, nhằm thời kỳ của kiếp giảm ở 
trong trung kiếp của Hoại kiếp. Hoại kiếp, Tiểu bản tiếng 
Phạn của kinh A-di-đà, gọi là kalpakasaye. Nghĩa ở trong 
thế giới hệ của cõi Ta-bà đang ở trong thời kỳ của hoại 


kiếp. Hai bản dịch của ngài La-thập và Huyềển-tráng đều 


dịch là Kiếp-trược = #Jï. Trược = ïÄ. Hán có khi đọc là 


trọc. Trọc = Ìãj, nghĩa đen là nước cáu bân, nước đục. 


Nhưng, kasäye, từ vị biến của tiếng Phạn là kasaya, có 
nghĩa là sự hủy diệt, sự băng hoại. Nên, kiếp trược, có 
nghĩa là thời kỳ hủy diệt hay băng hoại. Nghĩa là nó rơi 


vào thời kỳ giảm kiếp của trung kiếp hoại vậy. 


- Hủy diệt do nơi chúng sinh: Tiếng Phạn là sattva 
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kasaya. Ngài La-thập dịch là chúng sanh trược. Ngài 
Huyền-tráng dịch là chư hữu tình trược. Chúng sanh đem 
phẩm chất kém đạo đức đối xử với nhau, không tin nhân 
quả tội phước, mạnh được yếu thua, chẳng có chút nào tuệ 
giác, chăng có chút nào công đức thiện lành, chắng có chút 
nào từ tâm. Do đó, khiến cho sự sống của chúng sanh hủy 
diệt một cách nhanh chóng từ các tai nạn như dịch bệnh, 


thiên ta1, thủy tai, hỏa tai, phong tai. 


- Hủy diệt do nơi tà kiến: Phạn văn là drstkasaya. Hán 
gọi là kiến trược. Kiến trược tạo thành từ năm yếu tố thấy 


biệt dơ bân của nhận thức, gôm: 


a- Thân kiến thủ: Ấy là sự thấy biết sai lầm đối với thực 


tại. Thực tại là duyên khởi vô ngã mà cho là có tự ngã. 


b- Biên kiến thủ: Ấy là những thấy biết phiến diện. Nghĩa 
là thực tại là toàn diện, nhưng chỉ nhìn thấy một phương 
diện và cho răng, phương diện của mình thấy biết ấy là 
toàn diện. Hoặc cho rằng, chết tự ngã thường còn, không 
mòn diệt; hoặc chết là hết, sau khi chết không còn có bất 


cứ một cái gì tôn tại. Hai loại kiên châp này, gọi là biên 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 512 


kiến, vì chúng không đúng với tự thân của thực tại duyên 


sinh vô ngã. 


c- Tà kiến: Thấy biết sai lầm đối với thực tại hữu vi và vô 
vi. Nên đối với pháp hữu vi, không thấy được tính chất 
nhân quả tương tục liên hệ nhau từ quá khứ, hiện tại đến 
tương lai, qua những tác động tương tục của các duyên để 
khởi hiện, nên phủ nhận đạo lý nhân quả, đối với các pháp 
hữu vi tương tục sinh diệt. Và do không thấy tự tính chân 
thật viên thành ở nơi các pháp vô vi, vô khởi diệt, nên 
khởi lên những vọng thức chấp trước ở các pháp. Đối với 
các pháp hữu vi, vô thường cho là thường; đối với các 
pháp vô vi là thường, khởi lên vọng thức điên đảo cho là 
vô thường. Tất cả những thấy biết từ vọng thức duyên nơi 
cảnh mà sinh khởi về thường hay vô thường như vậy, đều 
thuộc về tà kiến và chính nó là tà kiến, vì chính nó khởi 
lên từ những vọng thức điên đảo. Thời đức Phật còn tại 
thế, ở Ân-độ có đến sáu mươi hai chủ thuyết tà kiến, mỗi 
chủ thuyết đều đưa ra một cách nhìn và giải thích về ngã 


khác nhau. 


d- Kiên thủ kiên: Bám víu vào cái thây biệt sai lâm, do 
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những nhận thức huân tập từ nhiều đời, qua cái nhìn thấy, 
qua cái nghe và qua những sự tiếp xúc, khiến từ sai lầm 
này đến sai lầm khác, tạo thành chủng tử hay tính cách, 
khiến cho những sai lầm ấy, biểu hiện một cách tự nhiên, 
làm trở ngại đối với tuệ giác, khiến không thể khám phá 
được chân như nơi mọi sự hiện hữu. Nên, gọi là kiến thủ 


kiên. 


e- Giới cắm thủ: Bám vào những giáo điều sai lầm, không 
phù hợp với chánh đạo. Thời Phật còn tại thế, xã hội Ân- 
độ có hơn chín mươi Tôn giáo tín ngưỡng, mỗi Tôn giáo 
tín ngưỡng, thờ mỗi thần linh khác nhau và có những điều 
răn dạy tín đồ tuân thủ khác nhau, tạo nghiệp xấu ác ở 
trong sinh tử, khiến tất cả chúng đều là tà kiến, không 


thích ứng với chân lý giải thoát. 


-_ Hủy diệt do nơi sinh mệnh: Phạn văn là äyuskasaya. Cả 
hai ngài La-thập và Huyềển-tráng đều dịch là mạng trược. 
Nghĩa của chữ Hán là thọ mạng cáu bân. Nhưng đúng 
nghĩa của Phạn văn ãyuskasaye, là sự hủy diệt nhanh 
chóng ở nơi thọ mạng. Vào thời kỳ kiếp trược, thọ mạng 


của chúng sanh mà cụ thể là con người bị hủy diệt một 
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cách nhanh chóng do từ kiên trược và phiên não trược tạo 


^ 


nen. 


-_ Hủy diệt do nơi phiền não: Phạn văn là kle§akasãya. Cả 
ngài La-thập và Huyên-tráng đều dịch là phiền não trược. 
Nghĩa theo chữ Hán là dơ bắn, cáu bân do phiền não. Theo 
nghĩa của Phạn văn, sự hủy diệt do nơi phiền não. Phiền 
não đây là bao gồm năm loại căn bản phiền não, còn gọi là 


năm loại độn sử, gôm: 


a- Tham ái: Ái do tham, khiến tâm khởi sinh phiền não. 
Chúng làm cho thọ mạng chúng sanh hủy diệt một cách 


nhanh chóng. 

b- Sân ái: Ái do sân, khiến tâm khởi sinh phiền não. 
Chúng làm cho thọ mạng của chúng sanh hủy diệt một 
cách nhanh chóng. 

c- Sỉ ái: Ái do sỉ, khiến tâm khởi sinh phiền não. Chúng 
làm cho thọ mạng của chúng sanh hủy diệt một cách 


nhanh chóng. 


d- Mạn: Kiêu mạn vận hành nơi tâm, khiên tâm khởi sinh 
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phiền não. Chúng làm cho thọ mạng của chúng sanh bị 


hủy diệt một cách nhanh chóng. 


d- Nghi: Nghi là tâm sở vận hành nơi tâm, khiến tâm khởi 
sinh phiền não. Chúng làm cho thọ mạng của chúng sanh 


hủy diệt một cách nhanh chóng. 


Trong năm trược này, kiếp trược là bao quát hết cả bốn 
trược kia. Kiến trược và phiền não trược là nội dung hay 
bản chất tạo thành chúng sanh trược và mạng trược. Năm 
trược theo nhân quả, thì chúng sanh trược là người g1eo 
nhân; phiền não trược và kiến trược là hạt nhân do chúng 
sanh trược g1eo và mạng trược là kết quả sinh khởi từ hạt 
nhân ấy. Kiếp trược là y báo của hạt nhân và kết quả của 


bốn trược ẫy tỒn tại và thọ dụng. 


Theo Bi hoa Kinh? cho biết: "Con người từ tuôi thọ tám 
vạn tuôi, giảm xuông đên hai vạn tuôi, thì ngũ trược bắt 
đầu sinh khởi. Bấy giờ thế giới con người nhiều phiền não 


và khổ đau, nên bắt đầu gọi là thời kỳ ngũ trược ác thế". 


3 Bị hoa kinh, Đại chính 3. 
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s%* Kinh văn 


Đức Thế-tôn hoan hÿ thuyết bài kinh này xong. Trưởng 
lão Xá-lợi-phất, chúng Tỷ khưu, chư vị Bồ tát, cùng thế 
giới trời, người, a-tu-la, càn-thát-bả đều hoan hỷ tín hành 


lời dạy của đức Thế-tôn. 


š41ï4Ì.g114Tï113IWT3TSTSSTTf+rdftysrardaTfa 
1[c4T:24ãTWTzir41s1ì%†arr4dìwTfìddvaars 
Idam avocad bhagavãn ãttamana ãyusmañ $ãrIputras te ca 


bhiksavaste ca bodlnsattvah sadevamanusa asuragandharva§ ca 
loko bhagavato bhasitam abhyanandan. 


e Thích nghĩa 


- Đức Thế-tôn hoan hỷ thuyết bài kinh này xong: Phạn 


văn là idam avocad bhagavãn ãttamanä. 
Idam: Này, bài kinh này. 


Avocad: Có động từ căn là vac, nói. Avocad: được nói. 


Ngôi ba, số ít; ngài La-thập dịch: Sở thuyết = FfÃ#; ngài 
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Huyền-tráng dịch: thuyết =Ñ#. 


Bhagavãn: Cách 1, số ít của tiếng Phạn; Hán phiên âm là 
bạc-già-phạm, bà-già-phạm, bà-già-bà, bà-già-bà-đề... và 
dịch là Thế-tôn, nghĩa là bậc Tôn kính của thế gian hay 


dịch là hữu đức, bậc có ân đức đôi với thê gian... 


Attamanä: Cách I, số ít của tiếng Phạn, từ vị biến là 


attamanas, nghĩa là hoan hỷ, vui thích. 


- Trưởng lão Xá-lợiphất Phạn văn là ãyusmãñ 
§arIputras. Cách I, số ít của tiếng Phạn. Từ vị biến là 
ãyusmãt §ãriputra. Trưởng lão Xá-lợi-phất, Tôn giả Xá- 


lợi-phất, Cụ thọ Xá-lợi-phất. 


- Chúng tỷ-khưu: Tiếng Phạn là bhiksavas. Biến cách 1, 
số nhiều. Từ vị biến là bhiksu, Tỷ khưu. Hán dịch Khắt sĩ, 


bô ma, phá ác. 


-_ Chư vị Bồ tát: Tiếng Phạn là bodhisattväh. Biến cách 1, 
số nhiều của tiếng Phạn. Từ vị biến là bodhisattva. Hán 
phiên âm là bồ-đề-tát-đỏa và dịch là Giác hữu tình, Đạo 


chúng sanh, Đại giác hữu tình, Đạo tâm chúng sanh... Sở 
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dĩ, Hán dịch có những nghĩa như vậy, vì bodhi, phiên âm 
là bồ đề và dịch nghĩa là giác hay đạo; sattva, phiên âm là 
tát-đỏa và dịch là hữu tình hay chúng sanh. Bodhisattvah 
là những chúng sanh có sự giác ngộ hay những chúng sanh 
cầu đạo bồ đề. Ở trong các kinh điền, từ ngữ Bodhisattva 
hay Bồ tát được diễn tả với nhiều tên gọi khác nhau như: 
Khai sĩ, nghĩa là bậc sĩ phu khai mở tuệ giác; Đại sĩ, nghĩa 
là bậc sĩ phu có tâm khai ngộ vĩ đại; Tôn nhân, nghĩa bậc 
thượng nhân Tôn kính; Thượng nhân, nghĩa là con người 
có tâm hạnh cao quý; Bắt tư nghị, nghĩa chủng loại chúng 
sanh cao quý không thê nghĩ bàn; Phật tử, nghĩa là người 
con của đức Phật; Đại đạo tâm thành chúng sanh, nghĩa là 
chúng sanh có tâm thành đại đạo... Bồ tát là những vị phát 
bồ đề tâm, lập nguyện và hạnh hành Bồ tát đạo, ngay ở nơi 
thế gian mà xuất thế; ngay ở nơi tâm nhiễm ô mà thực 
hành đời sống thanh tịnh; ngay ở nơi phiền não mà sống 
đời giải thoát; ngay ở trong sanh tử mà chứng nhập Niết 
bàn; tuy thường trú ở trong Niết bàn mà Bồ tát không hề 
rời bỏ bản nguyện độ sanh. Bồ tát có nhiều loại hay nhiều 
chủng tính khác nhau là do tâm giác ngộ sâu cạn, rộng hẹp 


đối với tuệ giác. Bồ tát chủng tính, ấy là Bồ tát phát tâm tu 
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học, nhưng tâm chưa thanh tịnh; Bồ tát vị tịnh, ẫy là Bồ tát 
mới gia nhập, nhưng tâm chưa thanh tịnh; Bồ tát tịnh, ấy 
là Bồ tát tu tập ở vào địa vị thanh tịnh; Bồ tát vị thục, ấy là 
Bồ tát tu tập ở giai vị thanh tịnh, nhưng chủng tử bồ đề 
chưa thuần thục; Bồ tát thục, ấy là Bồ tát ở địa vị chủng tử 
bồ đề đã thuần thục; Bồ tát vị định, ấy là Bồ tát tu tập ở 
giai vị chủng tử thuần thục rồi, nhưng chưa vào được định; 
Bồ tát định, ấy là Bồ tát đã đạt được định vị rồi và luôn 
luôn an trú ở trong thiền định để hành đạo... Nên, Chư vị 
Bồ tát: Tiếng Phạn là bodhisattväh là chỉ cho nhiều chủng 
loại Bồ tát khác nhau và tất cả họ đang cùng có mặt ở 


trong một hội chúng Bồ tát. 


- Cùng thế giới trời, người, a-tu-la, càn-thát-bà: Phạn 


văn: sadeva mãnusã asura gandharvaš§ ca loko. 
Sadeva: Chư thiên. 

Mãnusä: Nhân loại. 

Asura: A-tu-la. 


Gandharva: Càn-thát-bà, nhạc thần. 
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Loko, từ vị biến loka, thế giới. 


- Đêều hoan hỷ tín hành lời dạy của đức Thế-tôn. Phạn 


văn: Bhagavato bhãsitam abhyanandan. 

Bhagavato: Thế-tôn. 

Bhaãsitam: Từ vị biến là bhãsita, có căn là bhãs, nghĩa là 
được nói bởi; ngài La-thập và Huyềển-tráng đều dịch là sở 


thuyết = Pf Rề. 


Abhyanandan: Có tiền tố từ là abhi và động từ căn là 
nand, chia theo ngôi ba, số nhiều, có nghĩa hoan hỷ, tin 


tưởng và phụng hành; ngài La-thập dịch: Hoan hỷ tín thọ = 


#tS1E#; ngài Huyền-tráng dịch là hoan hý tín thọ phụng 


hành = #4 S{š#®S/1. 


e Đối chiếu 

+ Bản ngài La-thập: "Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá-lợi-phất 
cập chư Tỷ khưu, nhất thiết Thiên, Nhân, A-tu-la đăng, 
văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ". 
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= "Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất, tất cả thế 
giới Trời, Người, A-tu-la được nghe đức Phật dạy, đều 


hoan hỷ tin tưởng lãnh thọ, kính lễ mà bước lui". 


* Bản ngài Huyềển-tráng: "Thời Bạc-già-phạm, thuyết thị 
kinh dĩ. Tôn giả Xá-lợi-tử, đăng chư đại Thanh văn, cập 
chư Bồ tát, Ma-ha-tát chúng, vô lượng Thiên, Nhân, A-tố- 
lạc đăng, nhất thiết đại chúng, văn Phật sở thuyết, giai đại 


hoan hỷ, tín thọ phụng hành”. 


= "Bấy giờ, đức Thế-tôn, nói kinh này xong. Tôn giả Xá- 
lợi-tử, cùng các bậc đại Thanh văn, chúng Bồ tát và Đại sĩ, 
hết thảy đại chúng của vô lượng Trời, Người, A-tu-la, 
nghe pháp được nói từ đức Phật, hết thảy họ đều đại hoan 
hý, tín thọ và phụng hành". 


Ở phần này, bản của ngài La-thập dịch giản lược, nhưng 
bản của ngài Huyền-tráng cho chúng ta nhiều chỉ tiết, ngay 
cả chỉ tiết về thính chúng cũng khá đầy đủ, không phải chỉ 
chúng Thanh văn, Trời, Người A-tu-la mà cả thính chúng 


Bồ tát và Bồ tát đại sĩ. 
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e Luận giải 

Giáo pháp Tịnh độ là giáo pháp mà không phải ai cũng có 
đủ nhân duyên để nghe, tín hiểu và thọ trì, vì sao? Vì đó là 
giáo pháp thuộc về bản nguyện của chư Phật. Chúng sanh 
muốn nghe được giáo pháp này, tin hiểu và hành trì, thì họ 
phải có thiện căn nhiều đời mà nhất là thiện căn được phát 
ra từ tâm bồ đề, lại còn phải được chư Phật da trì và hộ 
niệm. Nếu thiếu thiện căn này, mà nghe giáo pháp này còn 
chưa thể có cơ hội, huống nữa là tin hiểu và thọ trì. Nên, 
Kinh này, Phạn văn nói: vipratyayanTyo dharmo. Bản ngài 
La-thập dịch là nan tín chỉ pháp; và bản của ngài Huyền- 


tráng dịch là: cực nan tín pháp. 


Giáo pháp bản nguyện là giáo pháp cực kỳ khó tin, lại còn 
cực kỳ khó hiểu đối với tri thức và sở hành của chúng 
sinh, khi mà tất cả họ đang bị đắm chìm trong dòng chảy 
tương tác của nghiệp chủng sinh tử hoặc có những chúng 
sanh nỗ lực tu tập để vươn mình lên trong không gian tự 
lợi, thì rất khó tin, hiểu, vâng hành để bước vào không 
gian bản nguyện Tịnh độ rộng lớn của chư Phật, năng sở 


tiêu dung, tự tha viên cụ. 
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Vì vậy, giáo pháp ấy không phải ai cũng có thể trình bày 
mà lại trình bày giáo pháp ấy, cho chúng sanh ở trong thời 
kỳ thế gian đầy dẫy, năm sự dơ bần hay năm sự hủy diệt, 
nếu không phải là bản nguyện và hạnh nguyện kham nhẫn, 
như đức Thích-ca Thế-tôn xuất hiện và giáo hóa chúng 
sanh ở nơi thế giới này với vô số phương tiện thiện xảo, vì 
lợi ích chúng sanh và trình bày giáo pháp này mà không 
phải ai cũng có thể dễ gì nghe hiểu, ngoại trừ đức Thích-ca 
Thế-tôn. Những thính chúng nghe hiểu, tín thọ kinh này từ 
đức Thích-ca Thế-tôn, toàn là những vị đã từng gieo trồng 
thiện căn ở trong Phật pháp nhiều đời và họ lại còn được 


chư Phật da trì, hộ niệm. 


Nên, phần này là phần kết thúc của kinh, nói rõ sự thành 
công của đức Thích-ca Thé-tôn, khi Ngài tuyên dương giáo 
pháp bản nguyện của chư Phật nói chung và Tịnh độ của đức 
Phật A-di-đà ở Tây phương nói riêng cho các thính chúng 
như Kinh nói: "Đức Thế-tôn hoan hỷ thuyết bài kinh này 
xong. Trưởng lão Xá-lợi-phất, chúng Tỷ-khưu, chư vị Bồ tát, 
cùng thế giới Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà đều hoan hỷ 


tín hành lời dạy của đức Thế-tôn". 
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Ở phần này, bản của ngài La-thập không thấy đề cập đến 
chúng Bồ tát, Ma-ha-tát như bản của ngài Huyền-tráng và 


bản Phạn văn. 


Như vậy, bản của ngài Huyễn-tráng đã dịch từ một bản 
Phạn văn khác, chứ không phải bản Phạn văn của ngài La- 


thập dịch. 


Đức Thích-ca Thế-tôn, thuyết kinh này xong, Ngài thành 


tựu ở cả bôn mặt: 


1- Đối với thế giới Tịnh độ Phật A-di-đà, y báo chánh báo 
trang nghiêm, do đức Thích-ca Thế-tôn trình bày, toàn thê 


thính chúng hoan hỷ tin hiểu, thọ trì, ấy là Ngài thành tựu 





về Thế giới tất đàn (IIF7Z*ZŠ†#), ngay nơi thế giới kiếp 
trược. Nghĩa là thành tựu thế giới bản nguyện Tịnh độ 


ngay nơi thế giới Ta-bà. 


2- Đối với Vị nhân tất đàn, khi đức Thích-ca Thế-tôn, nói 
về y báo chánh báo trang nghiêm của cõi Tịnh độ Phật A- 
di-đà, toàn thể thính chúng nghe, phát khởi niềm tin Tịnh 


độ, trong sự hoan hý, tin hiểu và thọ trì, ấy là Ngài đã 
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_. 


thuyết pháp thành tựu về Vị nhân tất đàn (3; ^Z§jñ), 





ngay nơi kiến trược của chúng sanh. Nghĩa là Ngài đã 
thành tựu chuyển tâm mê thành tâm ngộ, chuyên tâm bắt 
tín thành chánh tín, chuyên tâm tin nhân quả hữu lậu của 
thế giới trời người, thành tâm tin nhân quả vô lậu của thế 
giới bản nguyện Tịnh độ cho chúng sanh nơi thế giới Ta- 


bà. 


3- Khi đức Thích-ca Thế-tôn, nói về y báo, chánh báo 
trang nghiêm cõi Tịnh độ của Phật A-di-đà, thính chúng 
nghe, tin hiểu, thọ trì nhiếp phục các loại phiền não, chấp 
trì danh hiệu nhất tâm bất loạn, chuyển hóa tâm ô nhiễm 
thành tâm thanh tịnh, chuyển hóa sự ô nhiễm của cõi Ta- 
bà thành sự thanh tịnh của cõi Tịnh độ, ây là Ngài đã 


ch. 


thuyết pháp thành tựu về Đối trị tất đàn (#|?2Z&Ñ#), ngay 








nơi phiên não trược của chúng sanh. 


4- Khi đức Thích-ca Thế-tôn, nói về y báo chánh báo 
trang nghiêm của cõi Tịnh độ Phật A-di-đà, thính chúng 
nghe, tin hiểu, thọ trì danh hiệu của đức Phật A-di-đà 


đạt đến nhất tâm bắt loạn. Nhất tâm bất loạn là tâm rỗng 
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lặng châu biến pháp giới. Tâm ấy là cảnh giới y báo, 
chánh báo trang nghiêm của Tịnh độ chư Phật và Tịnh 
độ chư Phật hàm chứa ở trong sự rỗng lặng thanh tịnh 
của tâm Ấy. Tâm ẫy tạo thành Tịnh độ của chư Phật. 
Tịnh độ của chư Phật hàm chứa ở trong tâm ấy và từ nơi 
tâm ấy mà biểu hiệu vô số Tịnh độ của chư Phật. Thính 
chúng nghe, tin hiểu và thọ trì, liền trực nhận ngay tâm 
ẫy là Tịnh độ chư Phật và Tịnh độ của chư Phật liền có 
ngay ở trong ấy. Ấy là Ngài đã thuyết pháp thành tựu 


_- 


đối với Đệ nhất nghĩa tất đàn (Z5- -3$ZŠ&lñ), ngay nơi 





chúng sanh trược và mạng trược. 


Đức Thế-tôn thuyết Kinh này cho đương hội có lợi ích như 
thế và Kinh này lưu truyên hậu thế cũng lợi ích không thê 
nghĩ bàn, khi những chúng sanh hậu thế nghe thấy hiểu, 
tin và hành trì theo Kinh này, thì không những đưa họ đến 
với một đời sống tương lai tốt đẹp, hạnh phúc, cao thượng 
mà ngay trong đời hiện tại, họ nguyện bỏ ác làm lành, giữ 
gìn tâm ý thanh tịnh, thì ngay trong đời sống này, họ đã 
gặt hái vô lượng an lạc và hạnh phúc không thể nghĩ bản. 


Họ có an lạc và cõi an lạc là thuộc tính của họ ngay trong 
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cuộc sống này. Vì sao? Vì nhân Tịnh độ và quả Tịnh độ 
đồng thời cùng biểu hiện, ngay ở nơi thân tâm và thế giới 


mà họ đang hiện hữu. 
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BẢN VIỆT ÂM 
PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH 


Ty kheo Thích-thái-hòa phiên âm 


Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ thọ 
Cấp cô độc viên, dự đại tỷ khưu tăng, thiên nhị bách ngũ 


thập nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức. 


Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha-muc-kiền-liên, Ma-ha-ca- 
diếp, Ma-ha-ca-chiên-diên, Ma-ha-câu-hi-la, Li-bà-đa, 
Châu-lợi-bàn-đà-ca, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều- 
phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha- 
kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà, như thị đăng chư 
đại đệ tử. Tinh chư Bồ tát Ma-ha-tát Văn-thù-sư-lợi pháp 
vương tử, A-dật-đa Bồ tát, Càn-đà-ha-đề Bồ tát, Thường- 
tinh-tấn Bồ tát, dự như thị đẳng, chư đại Bồ tát. Cập 
Thích-đề-hoàn-nhân đăng, vô lượng chư thiên đại chúng 


^ 


cau. 
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Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi-phất! Tùng thị Tây 
phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới, danh viết 
Cực lạc, kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết 


pháp. 


Xá-lợi-phất! Bi Phật hà cố, danh vi Cực lạc? Kỳ quốc 
chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh 


Cực lạc. 


Hựu Xá-lợi-phất! Cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, 
thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu 


trấp vi nhiêu, thị cô bỉ quôc, danh việt cực lạc. 


Hựu Xá-lợi-phất! Cực lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát 
công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần đĩ, kim sa 
bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân lưu ly, pha lê hiệp 
thành, thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim ngân, lưu ly pha lê, 
xa cừ xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chị, trì trung liên 
hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc 
huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi 


diệu hương khiết. 


Xá-lợi-phất! Cực lạc quốc độ, thành tựu như thị, công đức 
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trang nghiêm. 


Hựu Xá-lợi-phất! Bi Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, 
huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, thiên vũ mạn-đà-la hoa. 
Kỳ quốc chúng sanh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y kích, 
thạnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập vạn 
ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo bản quốc, phạn thực 
kinh hành. 


Xá-lợi-phất! Cực lạc quốc độ, thành tựu như thị, công đức 


trang nghiêm. 


Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bi Phật thường hữu chủng chủng 
kỳ diệu tạp sắc chi điều, Bạch hạc, Không tước, Anh võ, 
Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cộng-mạng chi điều, thị chư 
chúng điều, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn 
xướng, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ đề phần, Bát thánh đạo 
phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sinh, văn thị âm đĩ, 


giai tắt niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 


Xá-lợi-phất! Nhữ vật vị thử điều, thực thị tội báo sở sanh, 


sở đĩ giả hà? Bi Phật quốc độ vô tam ác thú. 
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Xá-lợi-phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô tam ác đạo chi 
danh, hà huống hữu thực. Thị chư chúng điều, giai thị A- 


di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. 


Xá-lợi-phất! Bi Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo 
hàng thọ, cập bảo la-võng, xuất vi điệu âm, thí như bách 
thiên chủng nhạc, đồng thời câu tác, văn thị âm giả, tự 


nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, nệm Tăng chi tâm. 


Xá-lợi-phất! Cực lạc quốc độ, thành tựu như thị, công đức 


trang nghiêm. 


Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bi Phật hà có hiệu A-di-đà? 
Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập 


phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cô hiệu vi A-di-đà. 


Hựu Xá-lợi-phất! Bi Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô 
lượng vô biên, a-tăng kỳ kiếp, cổ danh A-di-đà. 


Xá-lợi-phât! A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập 
kiếp. 


Hựu Xá-lợi-phất! Bi Phật hữu vô lượng, vô biên Thanh 


văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số, chi sở năng tri, 
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chư Bồ tát diệc phục như thị. 


Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ, thành tựu như thị, công đức 


trang nghiêm. 


Hựu Xá-lợi-phất! Cực lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, 
giai thị a-bệ-bạt-trí, kỳ trung đa hữu, nhất sanh bổ xứ, kỳ 
số thậm đa, phi thị toán SỐ, SỞ năng tri chi, đản khả dĩ vô 


lượng vô biên a-tăng-kỳ-kiếp thuyết. 


Xá-lợi-Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, 
nguyện sanh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc đữ như thị, chư 


thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. 


Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân 


duyên, đặc sanh bỉ quôc. 


Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn 
thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, 
nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ 
nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, 
kỳ nhân lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật dữ chư Thánh 


chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên 


533 Thích Thái Hòa 
đảo, tức đắc vãng sanh, A-di-đà Phật, cực lạc quốc độ. 


Xá-lợi-phất! Ngã kiến thị lợi, cô thuyết thử ngôn, nhược 
hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện 


sanh bỉ quôc độ. 


Xá-lợi-phất! Như ngã kim giả, tán thán A-di-đà Phật, bất 
khả tư nghị công đức, Đông phương diệc hữu, A-súc-bệ 
Phật, Tu-di-tướng Phật, Đại-tu-di Phật, Tu-di-quang Phật, 
Diệu-âm Phật. Như thị đăng Hằng hà sa số chư Phật, các ư 
kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên 
đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đẳng 
chúng sanh, đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công 


đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. 


Xá-lợi-phất! Nam phương thế giới, hữu Nhật-nguyệt-đăng 
Phật, Danh-văn-quang Phật, Đại-diệm-kiên Phật, Tu-di- 
đăng Phật, Vô-lượng-tinh-tấn Phật. 


Như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất 
quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 
giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đắng chúng sanh, 


đương tín thị, xưng tán bắt khả tư nghị công đức, nhất thiết 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 534 
chư Phật sở hộ niệm kinh. 


Xá-lợi-phất! Tây phương thế giới, hữu Vô-lượng-thọ Phật, 
Vô-lượng-tướng Phật, Vô-lượng-tràng Phật, Đại-quang 
Phật, Đại-minh Phật, Bảo-tướng Phật, Tịnh-quang Phật. 


Như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất 
quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 
giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh, 
đương tín thị, xưng tán bắt khả tư nghị công đức, nhất thiết 


chư Phật sở hộ niệm kinh. 


Xá-lợi-phất! Bắc phương thế giới, hữu Diệm-kiên Phật, 
Tối-thắng-âm Phật, Nan-trở Phật, Nhật-sanh Phật, Võng- 
minh Phật. 


Như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất 
quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 
giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đắng chúng sanh, 
đương tín thị, xưng tán bắt khả tư nghị công đức, nhất thiết 


chư Phật sở hộ niệm kinh. 


Xá-lợi-phất! Hạ phương thế giới, hữu Sư-tử Phật, Danh- 
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văn Phật, Danh-quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp-tràng Phật, 
Trì-pháp Phật. 


Như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất 
quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 
giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đắng chúng sanh, 
đương tín thị, xưng tán bắt khả tư nghị công đức, nhất thiết 


chư Phật sở hộ niệm kinh. 


Xá-lợi-phất! Thượng phương thế giới, hữu Phạm-âm Phật, 
Tú-vương Phật, Hương-thượng Phật, Hương-quang Phật, 
Đại-diệm-kiên Phật, Tạp-sắc-bảo-liên-hoa-nghiêm-thân 
Phật, Ta-la-thọ-vương Phật, Bảo-hoa-đức Phật, Kiến-nhất- 
thiết-nghĩa Phật, Như-tu-di-sơn Phật. 


Như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất 
quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế 
giới, thuyết thành thiệt ngôn: Nhữ đắng chúng sanh, 
đương tín thị, xưng tán bắt khả tư nghị công đức, nhất thiết 


chư Phật sở hộ niệm kinh. 


Xá lợi phất! Ư nhữ ý vân hà, hà cô danh vi, nhất thiết chư 


Phật sở hộ niệm kinh. 
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Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn 
thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư 
thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật 
cộng sở hộ niệm, giai đắc bất thoái chuyền, ư A-nậu-đa-la- 


tam-miệu-tam-bô-đêề. 


Thị có, Xá-lợi-phất! Nhữ đăng giai đương tín thọ ngã ngữ, 
cập chư Phật sở thuyết. 


Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát 
nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A-di-đà Phật quốc 
giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thoái chuyển ư A-nậu- 
đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề. Ư bỉ quốc độ, nhược đĩ sanh, 


nhược kim sanh, nhược đương sanh. 


Thị có, Xá-lợi-phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, 
nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc 
độ. 


Xá-lợi-phất! Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả 
tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng thuyết ngã, 
bất khả tư nghị công đức, nhi tác thị ngôn: Thích-ca-mâu- 


ni Phật, năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà 
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quốc độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền 
não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu- 
đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, vị chư chúng sanh, thuyết nhất 


thiết thế gian, nan tín chi pháp. 


Xá-lợi-phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử 
nan sự, đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bỗồ-đề, vị nhất thiết 


thế gian, thuyết thử nan tín chỉ pháp, thị vi thậm nan. 


Phật thuyết thử kinh dĩ, Xá-lợi-phất, cập chư Tỷ kheo, 
nhất thiết thế gian, thiên, nhân, a-tu-la đăng, văn Phật sở 


thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ. 


Phật thuyết A-di-đà kinh. 
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BẢN VIỆT NGHĨA 
PHẬT DẠY KINH A-DI-ĐÀ 


Ngài Cưu-ma-la-thập dịch từ Phạn sang Hán. 
Tỷ khưu Thích-thái-hòa dịch từ Hán sang Việt. 
(kinh số 367, Đại Chính 12) 


+ 


Tôi nghe như vậy: Một thời đức Phật ở nước Xá-vệ, trong 
vườn của Trưởng giả Cấp-cô-độc và rừng cây của Thái-tử 
Kỳ-đà. Cùng với Tăng là những bậc đại Tỷ khưu có mặt, 
gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị đều là những bậc đại 
A-la-hán được nhiều người biết đến. Như Trưởng lão Xá- 
lợi-phất, Đại Mục-kiền-liên, Đại Ca-diếp, Đại Ca-chiên- 
điên, Đại Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-già, Nan- 
đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô- 
phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-dI, đại Kiếp-tân-na, Bạt-câu-la, A- 


nậu-lâu-đà, cùng những vị đệ tử lớn đồng hàng như vậy. 


Lại cùng có mặt của chúng đại Bồ tát như các ngài Pháp 


vương tử Văn-thù-sư-lợi, Bồ tát A-dật-đa, Bồ tát Càn-đà- 
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ha-đẻ, Bồ tát Thường tỉnh tấn, cùng với các vị Bồ tát lớn 


đồng hàng như vậy. 


Và lại cũng có mặt vô lượng đại chúng chư thiên, vị chủ 


trời Đề thích và đồng hàng như vậy. 
Bấy giờ đức Phật gọi Trưởng lão Xá-lợi-phất mà bảo: 


Từ cõi này đi qua phương Tây, cách mười vạn ức cõi Phật, 
có thế giới gọi là Cực lạc, trong cõi ấy có đức Phật, danh 


hiệu là A-di-đà hiện nay đang thuyết pháp. 


Này Xá-lợi-phât! Cõi nước ây, vì sao có tên là Cực lạc? Vì 
chúng sinh ở cõi nước ây không có các sự khô, chỉ tiêp 


nhận các niêm vui, nên gọi là Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc có bảy lớp lan 
can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, đều làm bằng 


bốn thứ châu báu bao quanh, nên cõi ấy gọi là Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phât! Cối nước Cực lạc, có hô bảy 
báu, có nước tám công đức, chứa đây đủ ở trong đó. Đáy 
hô dùng toàn cát băng vàng đê lót, bôn phía hô có con 


đường đi làm thành bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê; phía 
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trên có lâu đài cũng dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, 
xích châu, mã não để trang hoàng. Hoa sen trong hồ lớn 
như bánh chiếc xe, sen màu xanh chiếu ánh sáng xanh, sen 
màu vàng chiếu ánh sáng vàng, sen màu đỏ chiếu ánh sáng 
đỏ, sen màu trắng chiếu ánh sáng trăng, hương sen tỏa ra 


vi diệu, thanh khiết. 


Này Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc, thành tựu công đức 


trang nghiêm như thế. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Cõi nước của đức Phật ấy, thiên 
nhạc thường trỗồi lên. Đất làm bằng vàng ròng. Ngày đêm 
sáu thời trời mưa hoa Thích ý. Chúng sinh của cõi nước 
đức Phật ấy, vào mỗi buổi sáng, mỗi vị thường sử dụng 
lẵng vải hứng đầy các bông hoa vi diệu, đi cúng đường 
mười vạn ức đức Phật ở cõi nước khác. Đúng giờ thọ trai, 
đều trở về lại cõi nước của mình, ăn cơm xong, đi kinh 


hành. 


Này Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực lạc thành tựu công đức 


trang nghiêm như thế ấy. 


Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cõi nước của đức Phật kia, thường 


541 Thích Thái Hòa 


có những loại chim nhiều màu sắc xen nhau rất kỳ điệu 
như chim Bạch-hạc, Không-tước, Anh-vũ, Xá-lợi, Ca- 
lăng-tần-già, Cộng-mạng... Những loại chim ấy sáu thời 
mỗi ngày thường hót lên những âm thanh hòa nhã, trong 
âm thanh của chúng, diễn xướng các pháp môn gồm: Năm 
căn bản, Năm năng lực, Bảy thành phần tuệ giác, Tám 
thành phần Thánh đạo... Các pháp môn như thế. Chúng 
sinh ở trong cõi nước ấy nghe âm thanh như thế, liền nhớ 


nghĩ về Phật; nhớ nghĩ về Pháp; nhớ nghĩ về Tăng. 


Này Xá-lợi-phất! Tôn giả đừng nghĩ những loại chim này 
thật sự sinh từ tội báo, vì sao? Vì cõi nước của đức Phật 


kia không có ba đường xâu ác. 


Này Xá-lợi-phất! Trong cõi nước của đức Phật ấy, danh từ 
ác đạo còn không có, huống gì có thật ác đạo. Những loài 
chim ấy đều được biến hiện từ đức Phật A-di-đà, vì Ngài 
muốn cho âm thanh Chánh pháp được tuyên dương lưu 


chuyên cùng khắp. 


Này Xá-lợi-phất! Cõi nước của đức Phật ấy, mỗi khi gió 


nhẹ chuyên động các hàng cây báu và các lưới báu liên 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 542 


phát ra âm thanh vi diệu, ví như có trăm ngàn nhạc khí 
cùng một lúc hòa tấu lên. Những cư dân cõi nước ấy, mỗi 
khi nghe âm thanh ấy, tự nhiên tâm liền nhớ nghĩ về Phật, 


nhớ nghĩ về Pháp, nhớ nghĩ về Tăng. 


Này Xá-lợi-phất! Cõi nước của đức Phật A-di-đà thành tựu 


những công đức trang nghiêm như thế ấy. 


Này Xá-lợi-phất! Ý Thầy nghĩ như thế nào? Đức Phật ấy, 
vì sao có danh hiệu là A-di-đà? Vì đức Phật ấy có ánh 
sáng vô lượng soi chiếu cùng khắp mọi cõi nước trong 
mười phương, không bị đối ngại, nên gọi danh hiệu là A- 
di-đà. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phât! Thọ mạng của đức Phật kia và 
nhân dân là vô lượng, vô biên, vô sô kiêp, nên gọi danh 


hiệu là A-di-đà. 


Này Xá-lợi-phất! Đức Phật A-đi-đà thành Phật đến nay đã 


mười kIÊp. 


Này Xá-lợi-phất! Đức Phật A-di-đà có đệ tử thuộc Thanh 


văn đều chứng A-la-hán là vô lượng, vô biên, không thể 
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dùng số lượng toán học để tính biết. Chúng đệ tử Bồ tát số 


lượng cũng nhiều như vậy. 


Này Xá-lợi-phất! Cõi nước của đức Phật A-di-đà thành tựu 


công đức trang nghiêm là như thế ấy. 


Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Những chúng sinh sinh về cõi 
nước Cực lạc đều ở vị trí không thoái chuyên, trong đó có 
nhiều vị còn một đời nữa thành Phật. Số lượng những vị 
như vậy rất nhiều, không thể nào dùng số lượng toán học 
để tính biết mà chỉ có thể dùng danh từ vô lượng, vô biên, 


vô sô đê diễn tả. 


Này Xá-lợi-phât! Những chúng sinh nào nghe đên cõi 
nước Cực lạc, nên phát nguyện sinh vê cõi nước ây, vì 
sao? Vì được cùng với các bậc Thiện nhân cao đức như 


vậy sông chung một trú xứ. 


Này Xá-lợi-phất! Những ai ít thiện căn, nhân duyên phước 


đức, thì không thê sinh vào được cõi nước ây. 


Này Xá-lợi-phât! Nêu có người Thiện nam, Thiện nữ nào 


nghe nói đến đức Phật A-di-đà, chấp trì danh hiệu của 
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Ngài hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm 
ngày, sáu ngày, bảy ngày với nhất tâm không loạn động, 
người ấy lúc sắp chết, đức Phật A-di-đà, cùng các Thánh 
chúng, liền hiện ra trước mặt người ấy. Trong giờ phút đó, 
người ấy tâm không điên đảo, liền được vãng sinh cõi 


nước Cực lạc của đức Phật A-d¡-đà. 


Này Xá-lợi-phất! Vì Ta thấy những lợi ích ấy, nên nói điều 
này: Nếu có chúng sinh nào khi nghe được tôi nói điều 


này, thì hãy nên phát nguyện sinh về cõi nước Cực lạc ấy. 


Này Xá-lợi-phất! Như ta hôm nay đang ca ngợi những lợi 
ích và các công đức không thể nghĩ bàn của đức Phật A- 
di-đà, thì tại phương Đông có các đức Phật, như A-súc-bệ, 
Tu-di-tướng, Đại-tu-di, Tu-di-quang, Diệu-âm, hằng hà sa 
số chư Phật đồng hàng như vậy, các Ngài đều ở nơi cõi 
nước của mình biểu hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm cả 
một tỷ thế giới nói lời thành thật răng: Hỡi chúng sinh! 
Quý vị hãy tin tưởng vào bản kinh ca ngợi công đức không 


thể nghĩ bàn do hết thảy chư Phật hộ niệm. 


Này Xá-lợi-phất! Những thế giới ở phương Nam có các 
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đức Phật, Nhật-nguyệt-đăng, Danh-văn-quang, Đại-diệm- 
kiên, Tu-di-đăng, Vô-lượng-tinh-tấn, hăng hà sa số chư 
Phật đồng hàng như vậy, các Ngài đều ở nơi cõi nước của 
mình biểu hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm cả một tỷ thế 
giới nói lời thành thật rằng: Hỡi chúng sinh! Quý vị hãy 
tin tưởng vào bản kinh ca ngợi công đức không thê nghĩ 


bàn do hết thảy chư Phật hộ niệm. 


Này Xá-lợi-phất! Những thế giới ở phương Tây có các đức 
Phật như: Vô-lượng-thọ, Vô-lượng-tướng, Vô-lượng- 
tràng, Đại-quang, Đại-minh, Bửu-tướng, Tịnh-quang, hằng 
hà sa số chư Phật đồng hàng như vậy, các Ngài đều ở nơi 
cõi nước của mình biểu hiện tướng lưỡi rộng dài bao trùm 
cả một tỷ thế giới nói lời thành thật răng: Hỡi chúng sinh! 
Quý vị hãy tin tưởng vào bản kinh ca ngợi công đức không 


thể nghĩ bàn do hết thảy chư Phật hộ niệm. 


Này Xá-lợi-phất! Những thế giới ở phương Bắc có các đức 
Phật như: Diệm-kiên, Tối-thắng-âm, Nan-trở, Nhật-sinh, 
Võng-minh, hăng hà sa số chư Phật đồng hàng như vậy, 
các Ngài đều ở nơi cõi nước của mình biểu hiện tướng lưỡi 


rộng đài bao trùm cả một tỷ thế giới nói lời thành thật 
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rằng: Hỡi chúng sinh! Quý vị hãy tin tưởng vào bản kinh 
ca ngợi công đức không thể nghĩ bản do hết thảy chư Phật 


hộ niệm. 


Này Xá-lợi-phất! Những thế giới ở phương Dưới, có các 
đức Phật như: Sư-tử, Danh-văn, Danh-quang, Đạt-ma, 
Pháp-tràng, Trì-pháp, hằng hà sa số chư Phật đồng hàng 
như vậy, các Ngài đều ở nơi cõi nước của mình biểu hiện 
tướng lưỡi rộng dài bao trùm cả một tỷ thế giới nói lời 
thành thật rằng: Hỡi chúng sinh! Quý vị hãy tin tưởng vào 
bản kinh ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn do hết thảy 


chư Phật hộ niệm. 


Này Xá-lợi-phất! Những thế giới ở phương Trên, có các 
đức Phật như: Phạm-âm, Tú-vương, Hương-thượng, 
Hương-quang, Đại-diệm-kiên, Tạp-sắc-bảo-hoa-nghiêm- 
thân, Ta-la-thọo-vương, Bảo-hoa-đức, Kiến-nhất-thiết- 
nghĩa, hằng hà sa số chư Phật đồng hàng như vậy, các 
Ngài đều ở nơi cõi nước của mình biểu hiện tướng lưỡi 
rộng đài bao trùm cả một tỷ thế giới nói lời thành thật 
rằng: Hỡi chúng sinh! Quý vị hãy tin tưởng vào bản kinh 


ca ngợi công đức không thể nghĩ bản do hết thảy chư Phật 
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Này Xá-lợi-phất! Tôn giả nghĩ như thế nào, vì sao bản 


kinh này được hết thảy chư Phật hộ niệm). 


Này Xá-lợi-phất! Nếu có người thiện nam hay thiện nữ 
nào nghe kinh này mà thọ trì, và lại nghe danh hiệu của 
chư Phật, thì những người ấy đều do hết thảy chư Phật hộ 
niệm, được sự không thoái chuyên đối với Tuệ giác Vô 


thượng. 


Vì vậy, này Xá-lợi-phất! Các vị hãy tin, tiếp nhận lời dạy 


của Như lai và những lời được tuyên thuyết từ chư Phật. 


Này Xá-lợi-phất! Nếu có những ai đã phát nguyện, đang 
phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sinh vảo cõi nước của 
đức Phật A-di-đà, những người như thế ấy, đều đạt được 
sự không thoái chuyển đối với Tuệ giác Vô thượng, và đối 
với những người ấy, dù họ đã sinh, đang sinh hay sẽ sinh 
về cõi nước ấy. Vì vậy, này Xá-lợi-phất! Nếu những thiện 
nam hay thiện nữ nào có niềm tin, thì hãy nên sinh về cõi 


nước của đức Phật ây. 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 548 


Này Xá-lợi-phất! Như ta nay đang ca ngợi tán đương công 
đức không thể nghĩ bàn của chư Phật. Chư Phật đồng hàng 
kia cũng xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của ta 
đồng thanh nói rằng: Đức Như lai Thích-ca-mâu-ni có khả 
năng làm những việc rất khó và hiếm có, ấy là Ngài đã ở 
nơi cõi Ta-bà vào thời kỳ xấu ác, đầy năm sự dơ bẩn: thời 
kỳ dơ bân; hiểu biết dơ bân; phiền não đơ bẩn; chúng sinh 
dơ bẩn; đời sống dơ bẩn mà chứng đắc Tuệ giác Vô 
thượng, rồi vì chúng sinh mà nói pháp khó tin này cho hết 


thảy thế gian. 


Này Xá-lợi-phất nên biết! Ta ở trong đời xấu ác với năm 
sự dơ bân thực hành sự việc khó khăn này để chứng đắc 
Tuệ giác vô thượng bô đề, vì hết thảy thế gian, nói pháp 
khó tin này, ấy là điều rất khó. 

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất và các Tỷ 
khưu, tất cả trời, người, a-tu-la... thuộc thế gian, nghe đức 
Phật dạy, ai cũng hoan hỷ, tin tưởng, tiếp nhận, đánh lễ và 


luI ra. 


Phật nói kinh A-di-đà. 
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XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT 
NHIẾP THỌ KINH 


Ngài Huyền-tráng dịch từ Phạn văn sang Hán văn 
Tỷ kheo Thích-thái-hòa, phiên âm sang Việt âm 
Bản Việt Âm 


t: 


Như thị ngã văn, nhất thời Bạc-già-phạm, tại Thất-la-phiệt 
trú, Thệ-đa lâm, Cấp-cô-độc viên, dữ đại bí-sô chúng, 
thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Nhất thiết giai thị tôn 


túc thanh văn, chúng vọng sở thức. 


Đại A-la-hán kỳ danh viết: Tôn giả Xá-lợi-tử, Ma-ha-mục- 
kiền-liên, Ma-ha-ca-diếp, A-nê-luật-đà, như thị đăng, chư 
đại Thanh văn, nhi vi thượng thủ. Phục dữ vô lượng Bồ tát 
Ma-ha-tát câu. Nhất thiết giai trú bất thoái chuyển vị, vô 
lượng công đức, chúng sở trang nghiêm. Kỳ danh viết 
Diệu-cát-tường Bồ tát, Vô-năng-thắng Bồ tát, Thường- 
tinh-tấn Bồ tát, Bắt-hưu-tức Bồ tát, như thị đẳng, chư đại 
Bồ tát, nhi vi thượng thủ. Phục hữu Đế-thích, Đại-phạm 
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thiên vương, Kham-nhẫn thế chủ, Hộ thế Tứ vương, như 
thị thượng thủ. Bách thiên câu-chi-na-dữu-đa số chư thiên 
tử chúng, cập dư thế gian vô lượng thiên nhân, A-tố-lạc 


đăng, vị văn pháp cô, câu lai hội tọa. 


Nhĩ thời Thế-tôn, cáo Xá-lợi-tử! Nhữ kim tri phủ? Ư thị 
Tây phương, khứ thử thế giới, quá bách thiên, câu-chi-na- 
dữu-đa Phật độ, hữu Phật thế giới danh viết Cực lạc, kỳ 
trung Thế-tôn, danh Vô-lượng-thọ, cập Vô-lượng-quang 
Như lai, Ứng-chánh-đăng-giác, thập hiệu viên mãn, kim 
hiện tại bỉ, an ân trú trì, vị chư hữu tình, tuyên thuyết thậm 


thâm, vi diệu chi pháp, linh đắc thù thăng, lợi ích an lạc. 


Hựu Xá-lợi-tử! Hà nhân, hà duyên, bỉ Phật thế giới, danh 


vi Cực lạc? 


Xá-lợi-tử! Do bỉ giới trung, chư hữu tình loại, vô hữu nhất 
thiết, thân tâm ưu khổ, duy hữu vô lượng, thanh tịnh hỷ 


lạc, thị cố danh vi, Cực lạc thế giới. 


Hựu Xá-lợi-tử, Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, xứ xứ 
giai hữu, thất trùng hàng liệt, điệu bảo lan thuẫn, thất trùng 


hàng liệt, bảo đa la thọ, cập hữu thất trùng, diệu bảo la 
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võng, châu tráp vi nhiễu, tứ bảo trang nghiêm. Kim bảo, 
ngân bảo, phệ lưu ly bảo, pha chi ca bảo, diệu sức gian ở. 
Xá-lợi-tử, bỉ Phật quốc trung, hữu như thị đẳng, chúng 
diệu ý sức, công đức trang nghiêm, thậm khả ái lạc, thị cố 


danh vi Cực lạc thế giới. 


Hựu Xá-lợi-tử, Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, xứ xứ 
giai hữu, thất điệu bảo trì, bát công đức thủy, di mãn kỳ 
trung, hà đẳng danh vi, bát công đức thủy, nhất giả trừng 
tịnh, nhị giả thanh lãnh, tam giả cam mỹ, tứ giả khinh 
nhuyến, ngũ giả nhuận trạch, lục giả an hòa, thất giả âm 
thời, trừ cơ khát đẳng, vô lượng quá hoạn, bát giả âm dĩ, 
định năng trưởng dưỡng, chư căn tứ đại, tăng ích chủng 
chủng, thù thăng thiện căn, đa phước chúng sanh, thường 
lạc thọ dụng. Thị chư bảo trì, để bố kim sa, tứ điện châu 
tráp, hữu tứ giai đạo, tứ bảo trang nghiêm, thậm khả ái lạc. 
Chư trì châu tráp, hữu diệu bảo thọ, gian sức hàng liệt, 
hương khí phân phức, thất bảo trang nghiêm, thậm khả ái 
lạc. Ngôn thất bảo giả, nhất kim, nhị ngân, tam phệ lưu ly, 
tứ pha chỉ ca, ngũ xích chơn châu, lục a-thấp-ma-yết-lạp- 


bà bảo, thất mâu-bà lạc-yết-lạp-bà bảo. Thị chư trì trung, 
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thường hữu chủng chủng, tạp sắc liên hoa, lượng như xa 
luân, thanh hình thanh hiền, thanh quang thanh ảnh, huỳnh 
hình huỳnh hiển, huỳnh quang huỳnh ảnh, xích hình xích 
hiển, xích quang xích ảnh, bạch hình bạch hiển, bạch 


quang bạch ảnh, tứ hình tứ hiển, tứ quang tứ ảnh. 


Xá-lợi-tử! Bỉ Phật độ trung, hữu như thị đẳng, chúng diệu 
kỳ sức, công đức trang nghiêm, thậm khả ái lạc. Thị cố 


danh vi cực lạc thế giới. 


Hựu Xá-lợi-tử! Cực lạc thế giới, Tịnh Phật độ trung, tự 
nhiên thường hữu, vô lượng vô biên, chúng diệu kỹ nhạc, 
âm khúc hòa nhã, thậm khả ái lạc. Chư hữu tình loại, văn 
tư diệu âm, chư ác phiền não, tất giai tiêu diệt, vô lượng 
thiện pháp, tiệm thứ tăng trưởng, tốc chứng vô thượng 


chánh đăng bồ đè,... 


Xá-lợi-tử! Bỉ Phật độ trung, hữu như thị đăng, chúng diệu 
kỳ sức, công đức trang nghiêm, thậm khả ái lạc. Thị cố 


danh vi cực lạc thế giới. 


Hựu, Xá-lợi-tử, Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, châu 


biến đại địa, chơn kim hiệp thành, kỳ xúc nhu nhuyền, 
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hương khiết quang minh, vô lượng vô biên, diệu bảo gian 


NỨC ..¿: 


Xá-lợi-tử! Bỉ Phật độ trung, hữu như thị đẳng, chúng diệu 
kỳ sức, công đức trang nghiêm, thậm khả ái lạc. Thị cố 


danh vi cực lạc thế giới. 


Hựu Xá-lợi-tử, Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, trú dạ 
lục thời, thường vũ chủng chủng, thượng diệu thiên hoa, 
quang trạch hương khiết, tế nhuyễn tạp sắc, tuy linh kiến 
giả, thân tâm thích duyệt, nhi bất tham trước, tăng trưởng 
hữu tình, vô lượng vô số, bất khả tư nghị, thù thắng công 
đức. Bỉ hữu tình loại, trú dạ lục thời, thường trì cúng 
dường, Vô-lượng-thọ Phật, mỗi thần triêu thời, trì thử 
thiên hoa, ư nhất thực khoảnh, phi chí tha phương, vô 
lượng thế giới, cúng dường bách thiên, câu-chi chư Phật, ư 
chư Phật sở, các dĩ bách thiên, câu-chi thọ hoa, trì tán cúng 


dường, hoàn chí bản xứ, du thiên trú đẳng. 


Xá-lợi-tử! Bỉ Phật độ trung, hữu như thị đẳng, chúng diệu 
kỳ sức, công đức trang nghiêm, thậm khả ái lạc. Thị cố 


danh vi cực lạc thế giới. 
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Hựu Xá-lợi-tử! Cực lạc thế giới tịnh Phật độ trung, thường 
hữu chủng chủng, kỳ diệu khả ái, tạp sắc chúng điều, sở 
vị, Nga, Nhạn, Thu-lộ, Hồng hạc, Không tước, Anh võ, 
Yết-la-tần-ca, Mạng mạng điều đẳng, như thị chúng điều, 
trú dạ lục thời, hằng cộng tập hội, xuất hòa nhã thanh, tùy 
kỳ loại âm, tuyên dương diệu pháp, sở vị thậm thâm, Niệm 
trú, Chánh đoạn, Thần túc, Căn, Lực, Giác, Đạo chi đăng, 
vô lượng diệu pháp. Bỉ độ chúng sinh, văn thị thanh dĩ, các 
đắc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, vô lượng công đức, 


huân tập kỳ thân. 


Nhữ Xá-lợi-tử! Ư ý vân hà? Bi độ chúng điều, khởi thị 
bàng sanh, ác thú nhiếp da, vật tác thị kiến, sở đĩ giả hà? 
Bi Phật Tịnh độ, vô tam ác đạo, thượng bất văn hữu, tam 
ác thú danh, hà huống hữu thực, tội nghiệp sở chiêu, bàng 
sanh chúng điều, đương tri giai thị, Vô-lượng-thọ Phật, 
biến hóa sở tác, linh kỳ tuyên xướng, vô lượng pháp âm, 


tác chư hữu tình, lợi ích an lạc. 


Xá-lợi-tử! Bỉ Phật độ trung, hữu như thị đăng, chúng diệu 
kỳ sức, công đức trang nghiêm, thậm khả ái lạc. Thị cố 


danh vi cực lạc thế giới. 
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Hựu Xá-lợi-tử! Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, 
thường hữu diệu phong, xuy chư bảo thọ, cập bảo la-võng, 
xuất vi diệu âm, thí như bách thiên câu-chi, thiên nhạc 
đồng thời câu tác, xuất vi diệu thanh, thậm khả ái ngoạn, 
như thị bỉ độ, thường hữu diệu phong, xuy chúng bảo thọ, 
cập bảo la-võng, kích xuất chủng chủng, vi diệu âm thanh, 
thuyết chủng chủng pháp, bỉ độ chúng sanh, văn thị thanh 
dĩ, khởi Phật Pháp Tăng, niệm tác ý đẳng, vô lượng công 


đức. 


Xá-lợi-tử! Bỉ Phật độ trung, hữu như thị đẳng, chúng diệu 
kỳ sức, công đức trang nghiêm, thậm khả ái lạc. Thị cố 


danh vi cực lạc thế giới. 


Hựu Xá-lợi-tử! Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, hữu 
như thị đăng, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, thậm hy 
hữu sự, giả sử kinh ư, bách thiên câu-chi, na-dữu-đa-kiếp, 
dĩ kỳ vô lượng, bách thiên câu-chi, na-dữu-đa-thiệt, nhất 
nhất thiệt thượng, xuất vô lượng thanh, tán kỳ công đức, 


diệc bất năng tận, thị có danh vi Cực lạc thế ĐIỚI. 


Hựu Xá-lợi-tử! Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, Phật 
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Xá-lợi-tử! Do bỉ Như lai, cập chư hữu tình, thọ mạng vô 
lượng, vô số đại kiếp, do thị duyên có, bỉ độ Như lai, danh 


Vô-lượng-thọ. 


Xá-lợi-tử! Vô-lượng-thọ Phật, chứng đắc A-nậu-đa-la- 


tam-miệu-tam-bô-đẻ dĩ lai, kinh thập đại kiếp. 


Xá-lợi-tử! Hà duyên bỉ Phật, danh Vô-lượng-quang? Xá- 
lợi-tử, do bỉ Như lai, hằng phóng vô lượng, vô biên diệu 
quang, biến chiếu nhất thiết, thập phương Phật độ, thi tác 
Phật sự, vô hữu chướng ngại. Do thị duyên cố, bỉ độ Như 


lai, danh Vô-lượng-quang. 


Xá-lợi-tử! Bỉ Phật Tịnh độ, thành tựu như thị công đức 
trang nghiêm, thậm khả ái lạc, thị có danh vi Cực lạc thế 


gIỚI. 


Hựu Xá-lợi-tử! Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, Vô- 
lượng-thọ Phật, thường hữu vô lượng, Thanh văn đệ tử, 
nhất thiết giai thị, đại A-la-hán, cụ túc chủng chủng, vi 


diệu công đức, kỳ lượng vô biên, bất khả xưng số. 
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Xá-lợi-tử! Bỉ Phật Tịnh độ, thành tựu như thị công đức 
trang nghiêm, thậm khả ái lạc, thị có danh vi Cực lạc thế 


giới 


Hựu Xá-lợi-tử! Cực lạc thế giới, tịnh Phật độ trung, Vô- 
lượng-thọ Phật, thường hữu vô lượng, Bồ tát đệ tử, nhất 
thiết giai thị, nhất sanh sở hệ, cụ túc chủng chủng, vi điệu 
công đức, kỳ lượng vô biên, bất khả xưng số. Giả sử kinh 


ư, vô số lượng kiếp, tán kỳ công đức, chung bất năng tận. 


Xá-lợi-tử! Bỉ Phật độ trung, thành tựu như thị công đức 
trang nghiêm, thậm khả ái lạc, thị có danh vi Cực lạc thế 


ĐIỚI. 


Hựu Xá-lợi-tử! Nhược chư hữu tình, sanh bỉ độ giả, giai 
bất thoái chuyền, tất bất phục đọa, chư hiểm ác thú, biên 
địa hạ tiện, miệt lệ xa trung, thường du chư Phật thanh tịnh 
quốc độ, thù thắng hạnh nguyện, niệm niệm tăng tấn, 
quyết định đương chứng, A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bô- 
đề. 


Xá-lợi-tử! Bỉ Phật độ trung, thành tựu như thị công đức trang 


nghiêm, thậm khả ái lạc, thị cố danh vi, Cực lạc thế giới. 
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Hựu Xá-lợi-tử, nhược chư hữu tình, văn bỉ tây phương, 
Vô-lượng-thọ Phật, thanh tịnh Phật độ, vô lượng công đức, 
chúng sở trang nghiêm, giai ưng phát nguyện, sanh bỉ Phật 
độ, sở dĩ giả hà, nhược sanh bỉ độ, đắc dữ như thị, vô 
lượng công đức, chúng sở trang nghiêm, chư đại sĩ đăng, 
đồng nhất tập hội, thọ dụng như thị, vô lượng công đức, 
chúng sở trang nghiêm, thanh tịnh Phật độ, Đại thừa pháp 
lạc, thường vô thoái chuyền, vô lượng hạnh nguyện, niệm 


niệm tăng tân, tôc chứng vô thượng, chánh đăng Bô đê cô. 


Xá-lợi-tử, sanh bỉ Phật độ, chư hữu tình loại, thành tựu vô 
lượng, vô biên công đức, phi thiểu thiện căn, chư hữu tình 
loại, đương đắc vãng sanh, Vô-lượng-thọ Phật, cực lạc thế 


giới, thanh tịnh Phật độ. 


Hựu Xá-lợi-tử, nhược hữu tịnh tín, chư thiện nam tử, hoặc 
thiện nữ nhân, đắc văn như thị, Vô-lượng-thọ Phật, vô 
lượng vô biên, bất khả tư nghị, công đức danh hiệu, cực 
lạc thế giới, công đức trang nghiêm. Văn dĩ tư duy, nhược 
nhất nhật dạ, hoặc nhị hoặc tam, hoặc tứ hoặc ngũ, hoặc 
lục hoặc thất, hệ niệm bất loạn. Thị thiện nam tử, hoặc 


thiện nữ nhân, lâm mạng chung thời, Vô-lượng-thọ Phật, 
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dữ kỳ vô lượng, Thanh văn đệ tử, Bồ tát chúng câu, tiền 
hậu vi nhiễu, lai trú kỳ tiền, từ bi gia hữu, linh tâm bất 
loạn, ký xả mạng dĩ, tùy Phật chúng hội, sanh Vô-lượng- 


thọ, Cực lạc thế giới, thanh tịnh Phật độ. 


Hựu Xá-lợi-tử! Ngã quán như thị, lợi ích an lạc, đại sự 
nhân duyên, thuyết thành đề ngữ, nhược hữu tịnh tín, chư 
thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân, đắc văn như thị Vô- 
lượng-thọ Phật, bất khả tư nghị, công đức danh hiệu, Cực 
lạc thế giới tịnh Phật độ giả, nhất thiết giai ưng tín thọ phát 
nguyện, như thuyết tu hành, sanh bỉ Phật độ. 


Hựu Xá-lợi-tử! Như ngã kim giả, xưng dương tán thán, 
Vô-lượng-thọ Phật, vô lượng, vô biên bắt khả tư nghị, Phật 
độ công đức. Như thị Đông-phương, diệc hữu hiện tại, Bất 
-động Như lai, Sơn-tràng Như lai, Đại-sơn Như lai, Sơn- 
quang Như lai, Diệu-tràng Như lai... 


Như thị đăng Phật, như căng già sa, trú tại Đông phương, 
tự Phật Tịnh độ, các các thị hiện, quảng trường thiệt 
tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, châu tráp vi 


nhiễu, thuyết thành đề ngôn: Nhữ đẳng hữu tình, giai ưng 
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tín thọ, như thị xưng tán, bất khả tư nghị, Phật độ công 
đức, nhất thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Nam phương, diệc hữu hiện tại, 
Nhật-nguyệt-quang Như lai, Danh-xưng-quang Như lai, 
Đại-quang-uẩn Như lai, Mê-lư-quang Như lai, Vô-biên- 
tỉnh tắn Như lai. 


Như thị đẳng Phật, như căng già sa, trú tại Nam phương, 
tự Phật Tịnh độ, các các thị hiện, quảng trường thiệt 
tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, châu tráp vi 
nhiễu, thuyết thành đề ngôn: Nhữ đẳng hữu tình, giai ưng 
tín thọ, như thị xưng tán, bất khả tư nghị, Phật độ công 
đức, nhất thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Tây phương, diệc hữu hiện tại, 
Vô-lượng-thọ Như lai, Vô-lượng-uẫn Như lai, Vô-lượng- 
quang Như lai, Vô-lượng-tràng Như lai, Đại-tự-tại Như 
lai, Đại-quang Như lai, Đại-diệm Như lai, Đại-bảo-tràng 
Như lai, Phóng-quang Như lai... 


Như thị đăng Phật, như căng già sa, trú tại Tây phương, tự 


Phật Tịnh độ, các các thị hiện, quảng trường thiệt tướng, 
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biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, châu tráp vi nhiễu, 
thuyết thành đề ngôn: Nhữ đẳng hữu tình, giai ưng tín thọ, 
như thị xưng tán, bất khả tư nghị, Phật độ công đức, nhất 
thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Bắc phương, diệc hữu hiện tại, 
Vô-lượng-quang-nghiêm-thông-đạt-giác-tuệ Như lai, Vô- 
lượng-thiên-côổ-chắn-đại-diệu-âm Như lai, Đại-uẫn Như 


lai, Quang-võng Như lai, Sa-la-đế-vương Như lai... 


Như thị đăng Phật, như căng già sa, trú tại Bắc phương, tự 
Phật Tịnh độ, các các thị hiện, quảng trường thiệt tướng, 
biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, châu tráp vi nhiễu, 
thuyết thành đề ngôn: Nhữ đẳng hữu tình, giai ưng tín thọ, 
như thị xưng tán, bất khả tư nghị, Phật độ công đức, nhất 
thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Hạ phương, diệc hữu hiện tại, thị 
hiện nhất thiết diệu pháp chánh lý thường phóng hỏa 
vương thắng đức Quang-minh Như lai, Sư-tử Như lai, 
Danh-xưng Như lai, Dự-quang Như lai, Chánh-pháp Như 
lai, Diệu-pháp Như lai, Pháp-tràng Như lai, Công-đức-hữu 
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Như lai, Công-đức-hiệu Như lai... 


Như thị đăng Phật, như căng già sa, trú tại Hạ phương, tự 
Phật Tịnh độ, các các thị hiện, quảng trường thiệt tướng, 
biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, châu tráp vi nhiễu, 
thuyết thành đề ngôn: Nhữ đẳng hữu tình, giai ưng tín thọ, 
như thị xưng tán, bất khả tư nghị, Phật độ công đức, nhất 
thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Thượng phương, diệc hữu hiện tại, 
Phạm-âm Như lai, Tú-vương Như lai, Hương-quang Như 
lai, Như-hồng-liên-hoa-thắng-đức Như lai, Thị-hiện-nhất- 
thiết-nghĩa-lợi Như lai... 


Như thị đăng Phật, như căng già sa, trú tại Thượng 
phương, tự Phật Tịnh độ, các các thị hiện, quảng trường 
thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, châu 
tráp vi nhiễu, thuyết thành để ngôn: Nhữ đẳng hữu tình, 
gia1 ưng tín thọ, như thị xưng tán, bắt khả tư nghị, Phật độ 
công đức, nhất thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Đông Nam phương, diệc hữu hiện 


tại, Tối-thượng-quảng-đại-vân-lôi-âm-vương Như lai, Như 
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thị đẳng Phật, như căng già sa, trú tại Đông Nam phương, 
tự Phật Tịnh độ, các các thị hiện, quảng trường thiệt 
tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, châu tráp vi 
nhiễu, thuyết thành đề ngôn: Nhữ đăng hữu tình, giai ưng 
tín thọ, như thị xưng tán, bất khả tư nghị, Phật độ công 
đức, nhất thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Tây Nam phương, diệc hữu hiện 
tại, Tối-thượng-nhật-quang-danh-xưng-công-đức Như lai, 
như thị đẳng Phật, như căng già sa, trú tây Nam phương, 
tự Phật Tịnh độ, các các thị hiện, quảng trường thiệt 
tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, châu tráp vi 
nhiễu, thuyết thành đề ngôn: Nhữ đăng hữu tình, giai ưng 
tín thọ, như thị xưng tán, bất khả tư nghị, Phật độ công 
đức, nhất thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Tây Bắc phương, diệc hữu hiện 
tại, Vô-lượng-công-đức-hỏa-vương-quang-minh Như lai, 
như thị đẳng Phật, như căng già sa, trú tại Tây Bắc 
phương, tự Phật Tịnh độ, các các thị hiện, quảng trường 
thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, châu 


tráp vi nhiễu, thuyết thành để ngôn: Nhữ đẳng hữu tình, 
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giai ưng tín thọ, như thị xưng tán, bất khả tư nghị, Phật độ 
công đức, nhất thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử! Như thị Đông Bắc phương, diệc hữu hiện 
tại, Vô-số-bách-thiên-câu-chi-quảng-tuệ Như lai, như thị 
đăng Phật, như căng già sa, trú tại Đông Bắc phương, tự 
Phật Tịnh độ, các các thị hiện, quảng trường thiệt tướng, 
biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, châu tráp vi nhiễu, 
thuyết thành đề ngôn: Nhữ đẳng hữu tình, giai ưng tín thọ, 
như thị xưng tán, bất khả tư nghị, Phật độ công đức, nhất 
thiết chư Phật, nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử! Hà duyên thử kinh, danh vi xưng tán, bất 
khả tư nghị, Phật độ công đức, nhất thiết chư Phật, nhiếp 


thọ pháp môn? 


Xá-lợi-tử! Do thử kinh trung, xưng dương tán thán, Vô- 
lượng-thọ Phật, Cực lạc thế giới, bất khả tư nghị, Phật độ 
công đức, cập thập phương diện, chư Phật Thế-tôn, vị dục 
phương tiện, lợi ích an lạc, chư hữu tình có, các trú bản độ, 
hiện đại thần biến, thuyết thành đế ngôn, khuyến chư hữu 


tình, tín thọ thử pháp, thị có thử kinh, danh vi xưng tán, 
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bất khả tư nghị, Phật độ công đức, nhất thiết chư Phật 


nhiếp thọ pháp môn. 


Hựu Xá-lợi-tử, nhược thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân, 
hoặc đĩ đắc văn, hoặc đương đắc văn, hoặc kim đắc văn, 
văn thị kinh đĩ, thâm sanh tín giải, sanh tín giải dĩ, tất vị 
như thị, trú thập phương diện, thập căng giả sa chư Phật 
Thế-tôn chi sở nhiếp thọ, như thuyết hành giả, nhất thiết 
định ư A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bằ-đề, đắc bất thoái 
chuyền, nhất thiết định sanh Vô-lượng-thọ Phật, cực lạc 


thế giới thanh tịnh Phật độ. 


Thị cố, Xá-lợi-tử! Nhữ đắng hữu tình, nhất thiết giai ưng, 
tín thọ lãnh giải, ngã cập thập phương, Phật - Thế tôn ngữ, 
đương khuyến tinh tấn, như thuyết tu hành, vật sanh nghỉ 


lự. 


Hựu Xá-lợi-tử! Nhược thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân, ư 
Vô-lượng-thọ, Cực lạc thế giới, thanh tịnh Phật độ, công 
đức trang nghiêm, nhược dĩ phát nguyện, nhược đương 
phát nguyện, nhược kim phát nguyện, tất vi như thị, trú 


thập phương diện, thập căng-già-sa, chư Phật - Thế tôn, 
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chỉ sở nhiếp thọ, như thuyết hành giả, nhất thiết định ư, A- 
nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, đắc bất thoái chuyên, nhất 
thiết định sanh, Vô-lượng-thọ Phật, Cực lạc thế giới, thanh 
tịnh Phật độ. 


Thị có, Xá-lợi-tử! Nhược hữu tịnh tín, chư thiện nam tử, 
hoặc thiện nữ nhân, nhất thiết giai ưng, ư Vô-lượng-thọ, 
Cực lạc thế giới, thanh tịnh Phật độ, thâm tâm tín giải, 


phát nguyện vãng sanh, vật hành phóng dật! 


Hựu Xá-lợi-tử! Như ngã kim giả, xưng dương tán thán, 
Vô-lượng-thọ Phật, Cực lạc thế giới, bất khả tư nghị, Phật 
độ công đức, bỉ thập phương diện, chư Phật - Thé tôn, diệc 
xưng tán ngã, bất khả tư nghị, vô biên công đức, giai tác 


thị ngôn: 


Thậm kỳ hy hữu, Thích-ca-tịch-tịnh, Thích-ca-pháp-vương 
Như lai, Ứng chánh đăng giác, Minh hành viên mãn, 
Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu, Điều ngự 
sĩ, Thiên nhân sư, Phật - Thế tôn. Nãi năng ư thị, kham 
nhẫn thế giới, ngũ trược ác thời, sở vị kiếp trược, chư hữu 


tình trược, chư phiên não trược, kiên trược, mạng trược, ư 
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trung chứng đắc, A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề, vị dục 
phương tiện, lợi ích an lạc, chư hữu tình có, thuyết thị thế 


gian cực nan tín chi pháp. 


Thị cố, Xá-lợi-tử! Đương tri ngã kim, ư thử tạp nhiễm, 
Kham nhẫn thế giới, ngũ trược ác thời, chứng đắc A-nậu- 
đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đẻ, vị dục phương tiện, lợi ích an 
lạc, chư hữu tình có, thuyết thị thế gian cực nan tín pháp, 


thậm vi hy hữu, bất khả tư nghị. 


Hựu Xá-lợi-tử, ư thử tạp nhiễm, Kham nhẫn thế giới, ngũ 
trược ác thời, nhược hữu tịnh tín, chư thiện nam tử, hoặc 
thiện nữ nhân, văn thuyết như thị, nhất thiết thế gian, cực 
nan tín pháp, năng sanh tín giải, thọ trì diễn thuyết, như 
giáo tu hành, đương tri thị nhân, thậm vi hy hữu, vô lượng 
phật sở, tăng chủng thiện căn. Thị nhân mạng chung, định 
sanh Tây phương, Cực lạc thế giới, thọ dụng chủng chủng, 
công đức trang nghiêm, thanh tịnh Phật độ, Đại thừa pháp 
lạc, nhật dạ lục thời, thân cận cúng dường, Vô-lượng-thọ 
Phật, du lịch thập phương, cúng dường chư Phật, ư chư 
Phật sở, văn pháp thọ ký, phước tuệ tư lương, tật đắc viên 


mãn, tốc chứng vô thượng, chánh đăng bồ đề. Thời Bạc- 
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già-phạm, thuyết thị kinh dĩ. Tôn giả Xá-lợi-tử, đăng chư 
đại Thanh văn, cập chư Bồ tát, Ma-ha-tát chúng, vô lượng 
Thiên, Nhân, A-tô-lạc đẳng, nhất thiết đại chúng, văn Phật 


sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. 


Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh. 
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XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT 
NHIẾP THỌ KINH 


Ngài Huyền-tráng dịch từ Phạn văn sang Hán văn 


Tỷ kheo Thích-thái-hòa, dịch sang Việt văn 


Bản Việt Nghĩa 


Tôi nghe như vậy: Một thời đức Thế-tôn, lưu trú ở Thất- 
la-phiệt, rừng Thệ-đa, vườn Cấp-cô-độc, cùng đại chúng 
Bí-sô, gồm: một ngàn hai trăm năm mươi vị, tất cả đều là 
những bậc Tôn túc trong hàng Thanh văn, được mọi giới 


biêt đên và ngưỡng mộ. 


Danh hiệu của các Đại A-la-hán, gồm: Tôn giả Xá-lợi-tử, 
Đại-mục-kiền-liên, Đại-ca-diếp, A-nê-luật-đà, như vậy ... 
làm thượng thủ của hàng đại Thanh văn. Lại có mặt của vô 
lượng hàng Bồ tát, Đại sĩ, tất cả đều an trú ở địa vị không 
còn thoái chuyên, chúng được trang nghiêm bởi vô lượng 


công đức. Danh hiệu của các bậc Bồ tát ấy như: Bồ tát 
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Diệu-cát-tường, Bồ tát Vô-năng-thắng, Bồ tát Thường- 
tinh-tấn, Bồ tát Bắt-hưu-tức, ... như vậy làm thượng thủ 
của hàng chư đại Bồ tát. Lại có Đế-thích, Đại-phạm thiên 
vương, Thế chủ Kham-nhẫn, Tứ thiên vương hộ thế, 
những vị như thế làm thượng thủ. Số lượng trăm ngàn ức 
triệu các chúng hội thiên tử, và vô lượng nhân, thiên thế 
gian khác, A-tu-la, vì muốn nghe pháp đều đến ngồi ở 


trong pháp hội. 


Lúc bấy giờ đức Thế-tôn, gọi Xá-lợi-tử mà bảo rằng, Tôn 
giả nay có biết không? Nơi thế giới Tây phương, cách thế 
giới này, quá trăm ngàn ức triệu cõi Phật, có thế giới Phật, 
gọi là Cực lạc. Đức Thế-tôn ở trong thế giới Ấy, với danh 
hiệu Như lai, Vô-lượng-thọ, Vô-lượng-quang, bậc Ứng 
cúng Chánh đăng giác, đầy đủ mười đức hiệu, hiện tại 
đang an Ôn, trú trì ở cõi nước ấy, vì các chúng sanh, tuyên 
thuyết pháp thậm thâm vi diệu, khiến đạt được sự lợi ích 


an lạc thù thắng. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Vì nhân duyên gì, thê giới của đức 


Phật ấy có danh hiệu Cực lạc? 
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Này Xá-lợi-tử! Do ở trong thế giới ấy, các loài chúng 
sanh, hết thảy đều không có thân tâm ưu khổ, chỉ có thanh 


tịnh, hỷ lạc vô lượng, nên gọi danh hiệu thế giới Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Thế giới Cực lạc trong cõi Phật 
thanh tịnh, nơi nơi đều có bảy lớp hàng rào diệu bảo lan 
can, bảy lớp hàng rào cây báu đa-la, bảy lớp hàng rào võng 
lưới diệu bảo, bao bọc chung quanh, trang nghiêm bằng 
bốn thứ báu. Kim bảo, ngân bảo, phệ lưu ly bảo, pha chỉ 


ca bảo, không gian đan xen trang sức lộng lẫy. 


Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, công đức trang nghiêm 
bằng những thứ trang sức kỳ diệu như thế, hết sức ưa 


thích, cho nên có tên là Thế giới Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Cõi Phật thanh tịnh ở nơi thế giới 
Cực lạc, nơi nơi đều có ao báu, ở trong ao báu Ấy, có bảy 
thứ diệu bảo, nước có tám thứ công đức, nước của chúng 
có tám công đức là gì? Một, trong lăng. Hai, lạnh mát. Ba, 
ngọt ngào. Bốn, mềm nhẹ. Năm, tươi sáng. Sáu, an hòa. 
Bảy, khi uống loại trừ đói khát và vô lượng bệnh hoạn. 


Tám, uông xong, nuôi lớn thiên định, các căn, bôn đại các 
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loại đều tăng ích, chúng sanh ra nhiều phước đức thiện căn 
thù thắng, thường vui thọ dụng. Trong các ao báu ấy, đầy 
phủ cát vàng, bốn đường bao quanh, đều có bốn tầng cấp, 
trang hoàng bằng bốn thứ châu báu. Chung quanh các ao 
đều có cây diệu bảo, từng hàng cách nhau rất đẹp, tỏa ra 
hương khí thơm phức, ao trang nghiêm bằng bảy thứ châu 
báu rất là ưa thích. Nói rằng bảy thứ châu báu gồm: kim, 
ngân, phệ-lưu-ly, pha-lê, xích chân châu, mã não, xa cừ. Ở 
trong ao ấy, thường có nhiều chủng loại hoa sen sắc màu 
sặc sỡ, khối lượng như bánh xe, hình sắc xanh, hiện màu 
xanh, ánh sáng xanh, hình ảnh xanh; hình sắc vàng, hiện 
màu vàng, ánh sáng vàng, hình ảnh vàng; hình sắc đỏ, hiện 
màu đỏ, ánh sáng đỏ, hình ảnh đỏ; hình sắc trắng, hiện 
màu trắng, ánh sáng trắng, hình ảnh trăng; bón hình tướng, 


hiện bôn sắc, bôn ánh sáng, bôn hình ảnh. 


Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, có những thứ công đức 
trang nghiêm kỳ diệu như thế, thật là vui thích, cho nên có 


tên là thế giới Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở trong cõi Phật thanh tịnh, tự 


nhiên thường có, vô lượng vô biên, các loại kỹ nhạc kỷ 
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diệu, nhạc khúc thanh âm hòa nhã, thật là ưa thích. Các 
loại chúng sanh nghe âm thanh vi diệu ấy, các loại phiền 
não hoàn toàn tiêu diệt, vô lượng vô biên thiện pháp, dần 
dần tăng trưởng, nhanh chứng Vô thượng chánh đẳng bồ 
đề... 


Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, có những thứ công đức 
trang nghiêm kỳ diệu như thế, thật là vui thích, cho nên có 


tên là thế giới Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở trong cõi Phật thanh tịnh của thế 
giới Cực lạc, cùng khắp đại địa, chơn kim hiệp thành, ánh 
sáng tiếp xúc, sáng trong nhẹ nhàng, hương thơm thanh 
khiết, không gian trang sức, châu báu thù diệu, vô lượng, 


vô biên,... 


Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, có những thứ công đức 
trang nghiêm kỳ diệu như thế, thật là vui thích, cho nên có 


tên là thế giới Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở trong cõi Phật thanh tịnh của thế 
giới Cực lạc, ngày đêm sáu thời, thường mưa các loại 


thiên hoa thượng diệu, hương thơm nhuần sáng, màu sắc 
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tinh tế, xen nhau nhuần nhuyễn, khiến người tuy thấy, thân 
tâm vui thích, nhưng không tham đắm, chúng sinh tăng 
trưởng vô lượng, vô số công đức thù thắng, không thể nghĩ 


bàn. 


Các loài chúng sinh ở cõi nước ấy, ngày đêm sáu thời, 
thường đem cúng dường, Phật Vô-lượng-thọ. Vào mỗi 
buổi sáng, đem hoa trời này, khoảng chừng bữa ăn, bay 
đến phương khác, vô lượng thế giới, cúng đường trăm 
ngàn ức Phật. Ở chỗ chư Phật, dùng trăm ngàn ức cành 
hoa, đem tung cúng dường, trở lại nước mình, du hành tự 


nhiên, sau đó nghỉ ngơi... 


Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, có những thứ công đức 
trang nghiêm kỳ diệu như thế, thật là vui thích, cho nên có 


tên là thế giới Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở trong cõi nước Tịnh độ của thế 
giới Cực lạc, thường có các chủng loại chim, màu sắc sặc 
sỡ khả ái, như là Thiên nga, Nhạn, Thu-lộ, Hồng hạc, 
Không tước, Anh võ, Yết-la-tần-ca, Mạng mạng... các 


chủng loại chìm như vậy, ngày đêm sáu thời cùng nhau tập 
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hội, phát ra âm thanh hòa nhã, tuyên dương pháp mầu, 
theo loại âm thanh của chúng. Các pháp ấy là bốn Niệm 
trú, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, 
bảy Giác chi, tám Thánh đạo chi, ... vô lượng pháp mầu 
sâu xa. Chúng sinh nơi cõi Phật ấy, nghe âm thanh ấy rồi, 
mỗi chủng loại đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, ở 


nơi thân thê của họ được huân tập công đức vô lượng. 


Này Tôn giả, Xá-lợi-tử! Ngươi nghĩ như thế nào? Các loài 
chim ở cõi ấy, đâu phải thuộc về ác thú bàng sanh? Cái 
thấy ấy không nên khởi lên, vì sao? Vì Tịnh độ cõi Phật 
ây, không có ba đường xấu ác, tên gọi dẫn đến ba ác đạo, 
còn không có nghe, huống nữa thực có các loài bàng sanh, 
chim muông bị chiêu cảm bởi tội báo do ác nghiệp. Nên 
biết rằng, tất cả chúng đều do đức Phật Vô-lượng-thọ biến 
hóa tạo ra, khiến chúng tuyên xướng vô lượng pháp âm, 


làm lợi ích, an lạc cho chúng sanh. 


Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, có những thứ công đức 
trang nghiêm kỳ diệu như thế, thật là vui thích, cho nên có 


tên là thế giới Cực lạc. 
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Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở trong cõi thế giới Cực lạc thanh 
tịnh của đức Phật ấy, thường có gió nhẹ, thổi các hàng cây 
báu và các lưới báu, phát ra những âm thanh vi diệu, ví 
như trăm ngàn ức, thiên nhạc cùng lúc tấu lên, phát ra âm 
thanh vi diệu, thưởng ngoạn thích thú. Cõi nước ây như 
vậy, thường có gió nhẹ, thối vào những hàng cây báu và 
những lưới báu, kích hoạt phát ra nhiều loại âm thanh vi 
diệu, diễn thuyết nhiều cấp độ giáo pháp, những chúng 
sanh ở cõi ấy, nghe âm thanh ấy rồi, liền khởi tâm niệm 


Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, công đức vô lượng. 


Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, có những thứ công đức 
trang nghiêm kỳ diệu như thế, thật là vui thích, cho nên có 


tên là thế giới Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Cõi Phật thanh tịnh ở nơi thế giới 
Cực lạc, có vô lượng vô biên điều hiếm có không thê nghĩ 
bàn, như thế giả sử trải qua trăm ngàn ức triệu kiếp, dùng 
vô lượng trăm ngàn ức triệu lưỡi, trên mỗi một lưỡi phát ra 
vô lượng âm thanh, xưng tán công đức của cõi Tịnh độ ấy, 


cũng không thê hết được, nên gọi là thế giới Cực lạc. 
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Lại nữa, này Xá-lợi-tử, ở trong cõi Phật thanh tịnh của thế 
giới Cực lạc, do nhân duyên gì, đức Phật có danh hiệu là 


Vô-lượng-thọ? 


Này Xá-lợi-tử, do đức Như lai và những chúng sinh ở cõi 
Tịnh độ Ấy, thọ mạng vô lượng, vô số đại kiếp, vì do nhân 
duyên ấy, nên đức Như lai ở cõi nước Tịnh độ ấy, có danh 


hiệu là Vô-lượng-thọ. 


Này Xá-lợi-tử, đức Phật Vô-lượng-thọ, từ khi chứng đắc 


quả vị Vô thượng giác đến nay đã trải qua mười đại kiếp. 


Này Xá-lợi-tử, do nhân duyên gì, đức Phật ở cõi Tịnh độ 


ây, có danh hiệu là Vô-lượng-quang? 


Này Xá-lợi-tử, vì do Như lai ở cõi Tịnh độ kia, luôn luôn 
phóng ra vô lượng, vô biên ánh sáng mầu nhiệm, tỏa chiếu 
cùng khắp hết thảy mười phương cõi Phật, thi hành Phật 
sự không có chướng ngại. Vì do nhân duyên ấy, nên đức 
Như lai ở cõi Tịnh độ kia, có danh hiệu là Vô-lượng- 


quang. 


Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, có những thứ công đức 
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trang nghiêm kỳ diệu như thế, thật là vui thích, cho nên có 


tên là thế giới Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử, ở trong cõi Phật Tịnh độ, thế giới 
Cực lạc của đức Phật Vô-lượng-thọ, thường có vô lượng 
đệ tử Thanh văn, tất cả đều là những bậc đại A-la-hán, đầy 
đủ các loại công đức vi diệu, SỐ lượng của họ là vô biên, 


lượng số không thể nêu lên. 


Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, có những thứ công đức 
trang nghiêm kỳ diệu như thế, thật là vui thích, cho nên có 


tên là thế giới Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử, ở nơi cõi Phật Tịnh độ thế giới 
Cực lạc của đức Phật Vô-lượng-thọ, thường có vô lượng 
hàng đệ tử Bồ tát, tất cả đều còn liên hệ một đời nữa, mới 
đầy đủ các loại công đức vi diệu, lượng số Bồ tát ấy là vô 
biên, không thể nào nêu lên số mục. Giả sử trải qua kiếp 
số vô lượng, vô số, xưng tán công đức của những vị Bồ tát 
ấy, không thể nào hết được. Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật 
ấy, có những thứ công đức trang nghiêm kỳ diệu như thế, 


thật là vui thích, cho nên có tên là thế giới Cực lạc. 
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Lại nữa, này Xá-lơi-tử! Nếu các chúng sanh, sanh cõi 
nước ấy, đều không thoái chuyên, quyết không đọa lại, các 
ác thú nguy hiểm, ở nơi biên địa, chốn kém văn hóa, 
thường đến cõi nước thanh tịnh của chư Phật, với hạnh 
nguyện thù thắng, mỗi niệm tăng tấn, quyết định sẽ chứng 


Vô thượng Bồ đề. 


Này Xá-lợi-tử! Trong cõi Phật ấy, có những thứ công đức 
trang nghiêm kỳ diệu như thế, thật là vui thích, cho nên có 


tên là thế giới Cực lạc. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Nếu các hữu tình, nghe cõi nước 
thanh tịnh phương Tây của đức Phật Vô-lượng-thọ ấy, 
được trang nghiêm bằng vô lượng công đức, thì hãy nên 
phát nguyện sanh vào cõi Phật ấy, vì sao? Vì nếu sanh vào 
cõi Phật ấy, thì được cùng vô lượng công đức trang 
nghiêm với đại chúng như thế, đồng nhất tập hội với các 
bậc Đại sĩ Thọ dụng vô lượng công đức được trang 
nghiêm nơi cõi Phật thanh tịnh với đại chúng như vậy, 
niềm vui đối với Chánh pháp Đại thừa không hề thoái 
chuyền, vô lượng hạnh nguyện, mỗi niệm tăng tiến, mau 


chứng Vô thượng Chánh đẳng Bồ đè. 
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Này Xá-lợi-tử, các loài hữu tình sanh cõi Phật ấy, đã thành 
tựu vô lượng vô biên công đức, chứ không phải những loài 
hữu tình ít thiện căn sẽ vãng sanh cõi Phật thanh tịnh thế 


giới cực lạc của đức Phật Vô-lượng-thọ. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Nếu có người con trai hiền thiện 
nào, người con gái hiền thiện nào với tín tâm thanh tịnh, 
được nghe danh hiệu công đức, vô lượng vô biên, không 
thể nghĩ bàn của đức Phật Vô-lượng-thọ ở nơi thế giới Cực 
lạc với công đức trang nghiêm như vậy. Nghe rồi tư duy, 
hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc 
năm, hoặc sáu, hoặc bảy buộc niệm không loạn. Người 
con trai hiền thiện, hoặc người con gái hiền thiện ấy, đến 
khi mạng sống kết thúc, đức Phật Vô-lượng-thọ, với vô 
lượng đệ tử Thanh văn, chúng Bồ tát cõi nước của Ngài 
đều cùng có mặt, vi nhiễu trước sau, đến đứng trước mặt 
người ấy, từ bi che chở da hộ, khiến tâm không tán loạn, 
đã xả mạng rồi, đi theo hội chúng của Phật, sanh vào cõi 


Phật thanh tịnh, Cực lạc thế giới của đức Vô-lượng-thọ. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ta thấy lợi ích an lạc từ đại sự 


nhân duyên như thế, nên nói lời thành thật rằng: Nếu có 
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thiện nam tử hoặc những thiện nữ nhân nào với tín tâm 
thanh tịnh nghe được danh hiệu cõi Phật Thanh Tịnh thế 
giới Cực lạc công đức không thể nghĩ bàn của đức Phật 
Vô-lượng-thọ như thế, tất cả đều nên phát nguyện tín thọ, 


thực hành đúng như lời dạy, nguyện sanh vào cõi Phật ấy. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Như nay Ta xưng dương tán thán, 
công đức cõi Phật của đức Phật Vô-lượng-thọ, là vô 
lượng, vô biên, không thể nghĩ bàn, phương Đông như 
vậy, hiện tại cũng có đức Như lai Bắt-động, đức Như lai 
Sơn-tràng, đức Như lai Đại-sơn, đức Như lai Sơn-quang, 
đức Như lai Diệu-tràng, chư Phật đông nhiều như vậy, ví 
như số cát sông Hằng, thường trú ở phương Đông, ngay ở 
cõi Tịnh độ của mình, mỗi Ngài đều biểu hiện, tướng lưỡi 
rộng dài, bao trùm cùng khắp một tỷ thế giới, phát ra lời 
nói thành kính chân thật rằng: Này hữu tình các ngươi, hãy 
nên tin tưởng thọ trì đối với Pháp môn ca ngợi công đức 
không thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ như 
thế này! 


Này Xá-lợi-tử! Phương Nam như vậy, hiện tại cũng có các 


đức Như lai với danh hiệu như: Như lai Nhật-nguyệt- 
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quang, Như lai Danh-xưng-quang, Như lai Đại-quang-uân, 
Như lai Mê-lô-quang, Như lai Vô-biên-tinh-tấn... Chư 
Phật đông nhiều như vậy, ví như số cát sông Hằng, thường 
trú ở phương Nam, ngay nơi cõi Tịnh độ của mình, mỗi 
Ngài đều biểu hiện, tướng lưỡi rộng đài, bao trùm cùng 
khắp một tỷ thế giới, phát ra lời nói thành kính chân thật 
rằng: Này hữu tình các ngươi, hãy nên tin tưởng thọ trì đối 
với Pháp môn ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn được 


hết thảy chư Phật nhiếp thọ như thế này! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Phương Tây như vậy, hiện tại 
cũng có các đức Như lai với danh hiệu: Như lai Vô-lượng- 
thọ, Như lai Vô-lượng-uẩn, Như lai Vô-lượng-quang, Như 
lai Vô-lượng-tràng, Như lai Đại-tự-tại, Như lai Đại-quang, 
Như lai Đại-diệm, Như lai Đại-bảo-tràng, Như lai Phóng- 
quang... Chư Phật đông nhiều như vậy, ví như số cát sông 
Hằng, thường trú ở phương Tây, ngay nơi cõi Tịnh độ của 
mình, mỗi Ngài đều biểu hiện, tướng lưỡi rộng đài, bao 
trùm cùng khắp một tỷ thế giới, phát ra lời nói thành kính 
chân thật rằng: Này hữu tình các ngươi, hãy nên tin tưởng 


thọ trì đối với Pháp môn ca ngợi công đức không thê nghĩ 
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bàn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ như thế này! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Phương Bắc như vậy, hiện tại 
cũng có các đức Như lai, như: Như lai Vô-lượng-quang- 
nghiêm-thông-đạt-giác-tuệ, Như lai Vô-lượng-thiên-cổ- 
chấn-đại-diệu-âm, Như lai Đại-uẫn, Như lai Quang-võng, 
Như lai Sa-la-đế-vương... Chư Phật đông nhiều như vậy, 
ví như số cát sông Hằng, thường trú ở phương Bắc, ngay 
nơi cõi Tịnh độ của mình, mỗi Ngài đều biểu hiện, tướng 
lưỡi rộng dài, bao trùm cùng khắp một tỷ thế giới, phát ra 
lời nói thành kính chân thật rằng: Này hữu tình các ngươi, 
hãy nên tin tưởng thọ trì đối với Pháp môn ca ngợi công 
đức không thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ 


như thế này! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Phương Dưới như vậy, hiện tại 
cũng có các đức Như lai thị hiện hết thảy chánh lý của 
diệu pháp, thường phóng ra ánh sáng đức hạnh thù thắng 
của hỏa vương, như: Như lai Sư-tử, Như lai Danh-xưng, 
Như lai Dự-quang, Như lai Chánh-pháp, Như lai Diệu- 
pháp, Như lai Pháp-tràng, Như lai Công-đức-hữu, Như lai 


Công-đức-hiệu... Chư Phật đông nhiều như vậy, ví như sỐ 
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cát sông Hằng, thường trú ở phương Dưới, ngay nơi cõi 
Tịnh độ của mình, mỗi Ngài đều biểu hiện, tướng lưỡi 
rộng dài, bao trùm cùng khắp một tỷ thế giới, phát ra lời 
nói thành kính chân thật rằng: Này hữu tình các ngươi, hãy 
nên tin tưởng thọ trì đối với Pháp môn ca ngợi công đức 
không thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ như 
thế này! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở phương Trên như vậy, hiện tại 
cũng có các đức Như lai, như: Như lai Phạm-âm, Như lai 
Tú-vương, Như lai Hương-quang, Như lai Như-hồng-liên- 
hoa-thắng-đức, Như lai Thị-hiện-nhất-thiết-nghĩa-lợi... 
Chư Phật đông nhiều như vậy, ví như số cát sông Hằng, 
thường trú ở phương Trên, ngay nơi cõi Tịnh độ của mình, 
mỗi Ngài đều biểu hiện, tướng lưỡi rộng dài, bao trùm 
cùng khắp một tỷ thế giới, phát ra lời nói thành kính chân 
thật rằng: Này hữu tình các ngươi, hãy nên tin tưởng thọ 
trì đối với Pháp môn ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn 


được hết thảy chư Phật nhiếp thọ như thế này! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở phương Đông nam như vậy, 


hiện tại cũng có Như lai Tối-thượng-quảng-đại-vân-lôi- 
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âm-vương. Chư Phật đông nhiều như vậy, ví như số cát 
sông Hằng, thường trú ở phương Đông nam, ngay nơi cõi 
Tịnh độ của mình, mỗi Ngài đều biểu hiện, tướng lưỡi 
rộng dài, bao trùm cùng khắp một tỷ thế giới, phát ra lời 
nói thành kính chân thật rằng: Này hữu tình các ngươi, hãy 
nên tin tưởng thọ trì đối với Pháp môn ca ngợi công đức 
không thê nghĩ bàn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ như 
thế này! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở phương Tây nam như vậy, hiện 
tại cũng có đức Như lai Tối-thượng-nhật-quang-danh- 
xưng-công-đức. Chư Phật đông nhiều như vậy, ví như số 
cát sông Hằng, thường trú ở phương Tây nam, ngay nơi 
cõi Tịnh độ của mình, mỗi Ngài đều biểu hiện, tướng lưỡi 
rộng dài, bao trùm cùng khắp một tỷ thế giới, phát ra lời 
nói thành kính chân thật rằng: Này hữu tình các ngươi, hãy 
nên tin tưởng thọ trì đối với Pháp môn ca ngợi công đức 
không thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ như 
thế này! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở phương Tây bắc như vậy, hiện 


tại cũng có đức Như lai Vô-lượng-công-đức-hỏa-vương- 
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quang-minh. Chư Phật đông nhiều như vậy, ví như số cát 
sông Hằng, thường trú ở phương Tây bắc, ngay nơi cõi 
Tịnh độ của mình, mỗi Ngài đều biểu hiện, tướng lưỡi 
rộng đài, bao trùm cùng khắp một tỷ thế giới, phát ra lời 
nói thành kính chân thật rằng: Này hữu tình các ngươi, hãy 
nên tin tưởng thọ trì đối với Pháp môn ca ngợi công đức 
không thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ như 
thế này! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở phương Đông bắc như vậy, hiện 
tại cũng có đức Như lai Vô-số-bách-thiên-câu-chi-quảng- 
tuệ. Chư Phật đông nhiều như vậy, ví như số cát sông 
Hằng, thường trú ở phương Đông bắc, ngay nơi cõi Tịnh 
độ của mình, mỗi Ngài đều biểu hiện, tướng lưỡi rộng dài, 
bao trùm cùng khắp một tỷ thế giới, phát ra lời nói thành 
kính chân thật rằng: Này hữu tình các ngươi, hãy nên tin 
tưởng thọ trì đối với Pháp môn ca ngợi công đức không 
thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật nhiếp thọ như thế 


này! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Kinh này do duyên gì gọi là "Ca 


ngợi công đức cõi Phật không thể nghĩ bản, pháp môn của 
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hết thảy chư Phật nhiếp thọ?". 


Này Xá-lợi-tử! Do ở trong kinh này, ca ngợi, tán dương 
thế giới Cực lạc của đức Phật Vô-lượng-thọ là công đức 
của cõi Phật không thể nghĩ bàn. Và chư Phật - Thế tôn, 
hiện diện trong mười phương, vì muốn hết thảy chúng 
sanh có những phương pháp tiện lợi cho sự lợi ích an lạc 
cho các hữu tình, mỗi Ngài thường trú ở nơi quốc độ của 
mình, hiện đại thần thông biến hóa nói lời thành thật 
khuyến khích các loài hữu tình tín thọ pháp này. Nên, 
Kinh này gọi là "Ca ngợi công đức cõi Phật không thê 
nghĩ bàn, pháp môn của hết thảy chư Phật nhiếp thọ". 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Nếu có những con trai hiền lành 
hay những người con gái hiền lành nào, hoặc đã được 
nghe; hoặc sẽ được nghe; hoặc đang được nghe, nghe kinh 
này rồi, sanh lòng tín hiểu sâu xa; sanh lòng tín hiểu rồi, 
quyết chắc như vậy, họ sẽ được nhiếp thọ của chư Phật - 
Thế tôn, hiện diện thường trú trong mười phương nhiều 
như số cát mười sông Hằng. Họ đúng như lời kinh dạy mà 
thực hành, kiên định, không thoái chuyên ở nơi Tuệ giác 


Vô thượng, tất cả họ quyết định vãng sanh thế giới Cực 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 588 
lạc, cõi Phật thanh tịnh của đức Phật Vô-lượng-thọ. 


Do đó, này Xá-lợi-tử! Quý vị, những loài hữu tình, hết 
thảy, nên tín thọ, lãnh giải! Ta và chư Phật - Thế tôn trong 
mười phương nói, quý vị hãy nỗ lực tinh cần, đúng như lời 
dạy mà thực hành, đừng nên sinh khởi những suy nghĩ 


nghi ngờ! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Nếu có những người con trai hiền 
lành nào hay những người con gái hiền lành nào, ở nơi thế 
giới Cực lạc, cõi Phật thanh tịnh công đức trang nghiêm 
của đức Phật Vô-lượng-thọ, nếu họ đã phát nguyện vãng 
sanh, sẽ phát nguyện vãng sanh, đang phát nguyện vãng 
sanh, quyết chắc như vậy, họ đã, đang và sẽ được nhiếp 
thọ bởi chư Phật - Thế tôn, hiện diện thường trú khắp cả 
mười phương, nhiều ví như cát của mười sông Hằng. Họ 
thực hành đúng như lời dạy của các Ngài, chắc chắn hết 
thảy họ đều sẽ không còn thoái chuyển ở nơi đạo Vô- 
thượng-bồ-đề; chắc chắn hết thảy họ sẽ sanh thế giới Cực 


lạc cõi Phật thanh tịnh của đức Phật Vô-lượng-thọ. 


Do đó, này Xá-lợi-tử! Nêu có những người con trai nào 
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hiền lành, những người con gái nào hiền lành, có niềm tin 
thanh tịnh, hết thảy họ, hãy nên có tâm tín giải sâu xa, phát 
nguyện vãng sanh, nơi thế giới Cực lạc, cõi Phật thanh 
tịnh của đức Phật Vô-lượng-thọ, đừng nên đi theo tâm 


buông lung. 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Như hôm nay, Ta đang ca ngợi, 
tán dương công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn nơi thế 
giới Cực lạc của đức Phật Vô-lượng-thọ, thì chư Phật - 
Thế tôn, đang hiện diện ở trong mười phương ấy, cũng 
đang xưng tán công đức không thế nghĩ bàn của ta, hết 


thầy các Ngài đều nói: 


"Thật là hiếm có! Đức Thích-ca-tịch-tịnh; đức Thích-ca 
Như lai pháp-vương, bậc Ứng cúng chánh đăng giác, bậc 
Minh hành viên mãn, bậc Thiện thệ, bậc Hiểu rõ thế gian, 
bậc Trượng phu vô thượng, bậc Điều ngự sĩ, bậc Thầy của 
Trời Người, bậc Thế tôn - Giác ngộ, mới có khả năng ở 
nơi thế giới Kham nhẫn, vào đời xấu ác có năm sự dơ bần, 
gồm: Dơ bắn ở nơi thời kỳ; dơ bân ở nơi các chủng loại 
chúng sanh; dơ bắn ở nơi các loại phiền não; dơ bắn ở nơi 


những loại kiên thức; dơ bân ở nơi mạng sông, ở trong 
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những dơ bân ấy, mà chứng đắc Tuệ giác Vô thượng, vì 
muốn sử dụng phương pháp tiện lợi, vì lợi ích, an lạc cho 
các chủng loại chúng sanh, tuyên thuyết pháp cực kỳ khó 


tin cho thế gian". 


Do đó, này Xá-lợi-tử! Phải biết rằng, Ta nay đang ở trong 
thời kỳ năm trược của thế giới Kham nhẫn tạp nhiễm mà 
chứng đắc Vô thượng bồ đẻ, vì muốn hết thảy chúng sanh 
có những phương pháp tiện lợi cho sự lợi ích an lạc, nên 
trình bày giáo pháp cực kỳ khó tin, cực kỳ hiếm có không 


thể não nghĩ bàn! 


Lại nữa, này Xá-lợi-tử! Ở nơi thời kỳ năm sự xấu ác, dơ 
bản của thế giới Kham nhẫn tạp nhiễm này, nếu có những 
người con trai hiền lành nào hoặc những con gái hiền lành 
nào, với niềm tin thanh tịnh, nghe nói đến pháp mà tất cả 
thế gian cực kỳ khó tin như vậy, có thê sinh khởi tin hiểu, 
thọ trì diễn thuyết, tu hành đúng như giáo pháp, thì phải 
biết rằng, những người ấy, thật là hiếm có, họ đã từng gieo 
trồng thiện căn, từ vô lượng xứ sở của chư Phật. Những 
người ấy khi sinh mệnh kết thúc, nhất định sanh về thế 


giới Cực lạc Tây phương, thọ dụng nhiều chủng loại công 
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đức trang nghiêm, nơi cõi Phật thanh tịnh, vui pháp Đại 
thừa, ngày đêm sáu thời, thân cận cúng dường, đức Phật 
Vô-lượng-thọ, du lịch mười phương cúng dường chư Phật, 
ở ngay nơi xứ sở của chư Phật, nghe pháp thọ ký, tư lương 
phước huệ, liền được viên mãn, chóng chứng Vô thượng 


Chánh đăng Bồ đề. 


Bấy giờ, đức Thế-tôn, nói kinh này xong. Tôn giả Xá-lợi- 
tử, cùng các bậc đại Thanh văn, chúng Bồ tát và Đại sĩ, hết 
thảy đại chúng của vô lượng Trời, Người, A-tu-la, nghe 
pháp được nói từ đức Phật, hết thảy họ đều đại hoan hý, 
tín thọ và phụng hành. 
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Oxƒord,p.92:Jodoshu,p. I94 


THE SMALLER 
SUKHVATAIVYUHA 


// namalh sarvaJñaya // 


evarh mayã šrutarn/ ekasmin samaye bhagavañ šrãvastyäm 
viharaisma jetavane 'nãthapihdadasyärame mahatä 
bhiksusarnghena sãrdham ardhatrayodašabhir bhiksuáatair 
arhadbhh / tadyathaã sthavreqa ca $ãrputrena 
mahamaudgalyäayanena ca mahãkaýyapena ca mahã 
kapphinena ca mahã kãtyäyanena ca mahã kausthilena ca 
revatena ca šuddhiparhthakena ca narndena cãnarhdena ca 
rahulena ca gavärnpatina ca bharadväJena ca kalodayInã 
ca vakkulena cãniruddhenaca/í cfalý cãnyal§ ca 
sarnbahulair mahãsrävakath sarnbahulal§ ca bodhIsattvaIr 
mahãsattvalh / tadyathä marhJuýriyä ca kumarabhitena 


ajtena ca bodhisatvena garndhahastinäa ca bodhi- 
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sattvena nityodyuktena ca bodhisattvena aniksiptadhurena 
ca bodhisattvena / cetai§ ca anyal§ ca sarnbahulair 
bodhisattvair mahãsattvaih / šakreqa ca devänãm 1rhdrena 
brahmanqã ca sahãrmnpatinã / etal§ cãnyal§ ca sarnbahulair 


devaputranayuta§atasahasranh //1/ 


O.93:J. 196 

tatra khalu bhagavan ãyusmamnam s$ãriputram 
ämarhtrayati sma / asti §ãriputra pa§cime dipbhãga 1to 
buddhaksetram kotlSatasahasran buddhaksetranam 
atikramya sukhãvafI nama lokadhatuh / tatrãmitäyurnama 
tathagato rhan samyaksarmnbuddha etarhi tisthati dhriyate 
yãpayati dharmarh ca de$ayati / tat ki manyase $ãrIputra 
kena karanena sã lokadhatuh sukhãvaffty ucyate / tatra 
khau punah $ãrputra sukhavatyamn lokadhãtau 
näsi satvanan kayaduhkhan na  citaduhkharn 
apramanäany cva sukhakaranan / tena kãranena sä 


lokadhãtuh sukhãvafrty ucyate //2// 


punar aparan $ãrIputra sukhavaff lokadhatuh saptabhrr 
vedikaãbhih saptabhis tãalapamktbhlh kimnkmnjala§ ca 


samalarnkrtä samarhtato 'nupariksiptäã citrä dar§ýanTyä 
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catunnah ratnanärn / tadyathä suvarnasya rũpyasya 
valdiryasya  sphatikasya / evarnripalh §ãrIputra 
buddhaksetra gunavyihalh samalarnkrtah tad buddha- 
ksetram//3/ 


punar aparah $ãrputra sukhavatyam lokadhãtau 
saptaratnamayyah puskarinyah /tadyathä suvarnasya 
rpyasya vaidiryasya sphatikasya lohita- 
muktasya$magarbhasya musäragalvasya  saptamasya 
ratnasya /  astãämgopetavari-paripirnäih samatirthakah 
kakapeyã(1) suvarnavälukasarnstrtäh / täsu ca puskarinTsu 
samarhãc caturdlan catvärl sopänãan cifräm 
dar$anTyäni caturnäarn ratnanam / tadyathä suvarnasya 
rũpyasya valdiryasya sphatIkasya / tãsãmh ca puskarininarn 
samarntäd ratnavrksa jJãatä§ cñträ dar§anTyä saptänarn 
ratnanahn / tadyathãä suvarnasya rũpyasya valdiryasya 
sphatikasya lohitamuktasya§magarbhasya musäragalvasya 


saptamasya 


O.94:.J. 196 


ratnasya / täsu ca puskarinisu sarhti padmãm! JãtämI nïlãni 
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nilavarman milanrbhasani milanidar$anan / pItäni 
pItavarnanl pltanrbhasan pitanidar$anan / lohitãäm 
lohitavarmqan lohianrbhãasan lohitandarš§anan / 
avadãätäny avadätavarnäny avadãätanirbhãsany 
avadätanidar$anãanI / ciftränI citravarnäni citranirbhãsani 
cItranidar$ananI §akatacakra-pramanaparinahãm N 
evamripah éýãriputra buddhaksera gunavynhalh 


samalarnkrtarh tad buddhaksetram//4// 


punar apararh šãriputra tatra buddhaksetre nityapravaditani 
divyãnI tũryäfi suvarnavarnä ca mahãprthivĩ ramanTyä / 
tatra ca buddhaksetre triskrtvo ratrau triskrtvo divasasya 
puspavarsan pravarsati divyänarh mãrhndãravapuspanam / 
tara ye satvãa upapannas ta ekena purobhaktena 
kotlSatasahasrah buddhãnäămn vamdamty anyärhl 
lokadhãtin gatvä / cekalkarmn catathagatah kotlSata- 
sahasrabhih puspavrstibhir abhyavakTrya punar apItäm 
eva lokadhatum ägaccharni divavihãräya / evarnripalh 
§ariputa buddhaksetra gunavyihailh samalarnkrtarn 
tadbuddhaksetram //5/⁄ 
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punar apararh $ãriputra tatra buddhaksetre sarnti harnsãah 
kraucä mayirä§ ca /te triskrtvo rãtrau triskrtvo 
divasasya Sarnnipatya sarngTtrn kurvarhti sma 
svakasvakanl ca rutãm pravyaharami / tesarm 
pravyäharatam 1rndriyabalabodhyarnga$abdo miếcarat / 
tatra tesarh manusyãnärn tam §abdamn 
§rutva buddhamanasikãära utpadyate dharmamanasikãra 
utpadyate sarnghamanasikära utpadyate // tat kih manyase 


§ãriputra tiryagyonIgaftäs te 


O.95:J.200 

sattvah / na punar evarh drastavyarh / tat kasmad dhetoh / 
namäãpI $ãriputra tatra buddhaksetre nirayänäam nãsti 
tiryagyonInam vamalokasya nãsi / te punah 
pakslsamphas tenamitäyusa tathagatena nirmitä 
dharma§abdamh niếcãrayarni / evamripalh šãriputra 
buddhaksetra  gunavyuhaih samalan krtan  tad 
buddhaksgetram //6/ 


punar aparamn $ãriputra tatra buddhaksetre tãsãm ca 
talapamnktnamn tesãamn ca kimkimijalãnamn vãteritänärh 


valpur manojãah sšabdo miếcarati /tadyathäpi nãma 


Quy, Thích Thái Hòa 


Sariputra kotlšatasahasramgikasya divyasya tũryasya 
caãryaih(2) sampravaditasya valgur manojñah sšabdo 
ni§carati evam eva $ãrIputra tãsãmn ca tãlaparnkfinärmn 
tesamn ca kimkimjalanam vãteritanäm valgur manoJjñãah 
§abdo mi§carali / tatra te$sain manusyänäarn 
tan $abdarn $rutva buddhaãnusmrulh kãye sarntisthati 
dharmãanusmrth kãye sarmtgsthai sarnghanusmrth 
kaye samtisthati / evarmuipalh š$ãrIputra buddhaksetra 


gunavyuhalh samalamnkrtam tadbuddhaksetrarn//7// 


tat kin manyase $ãrIputra kena karanena sa tathagato 
Tmtãyur namocyate /tasya khalu punah šãrIputra 
tathagatasya  tesam ca manusyänam(3) aparimitam 
äyuhpramaãnarh / tena kãranena sa tathãgato 'Tmitãyur 
näãmocyate /fasya ca $ãrIputra tathägatasya da§a kalpä 


anuttaram samyaksarnbodhim abhisarnbuddhasya //8// 


tat kh manyase šãriputra kena käranena sa tathãgato 
Tmitabho namocyate / tasya khalu punah šãriputra 
tathagatasyabhäaprathatä sarvabuddhaksetesu / tena 


kãranena sa tathagato 'mitabho namocyate // 
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O.96:7.202 

tasya ca ŠãrIputra tathagatasyaprameyah šrävakasarngho 
yesah na sukararnpramanam äkhyattm suddhãnăm 
arhatäm / evarnruipalh šãrIputra buddhaksetragunavynhath 


samalarnkrtamh tadbuddhaksetram //9// 


punar aparai $ãrputra ye 'mitäayusas tathägatasya 
buddhaksetre satva upapannah sšsuddhã bodhisattvä 
avinivartaTyäa ckajatipratbaddhas tesän šãriputra 
bodhisatvanah na sukaran pramaqam äkhyätum 


anyatraprameyäsarnkhyeyäa 1tI samnkhyam gacchamti / 


tara khalu punah $ãriputrabuddhaksetre sattvalh 
pramdhãnamn kartavyarh / tat kasmad dhetoh / yatra hi 
nãma tathãaripalh satpurusaih saha samavadhãnarh bhavat1/ 
nävaramatrakena §ariputra  ku$alamũlenämitäyusas 
tathagatasya buddhaksetre satvä upapadyarne / 
yah ka§cIc chãrIputra kulaputro vã kuladuhitä vã tasya 
bhagavato 'mitäyusas tathagatasya namadheyarn šrosyati 
§rutvãa ca manasikarlsyatl cekaratran vã dviratrarni vã 
triratran vã catirätrarh vã parhcarätrarh vã sadrãatrarh vã 


saptaratrafni vãviksiptacItto manasikarisyai vyadä sa 
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kulaputro vã kuladuhitä vã kãlarn karlsyati tasya kãlarn 
kurvatah so 'mifäyus tathagatah š$rãvakasarnghaparivrto 
bodhisatva ganapuraskrtah puratah sthäasyai so 
'VIDaryasta cittah kalam karisyatI ca(4) / 
sa kalan krtvã  tasyaivämifäyusas  tathäagatasya 
buddhaksetre sukhavatyamn lokadhãtäv upapatsyate / 
tasmãt tarhi $ãriputra Idam arthavašarn sarnpašyamãna 
evarh vadamI satkrtya kulaputrena vã kuladuhiträ vã tatra 


buddhaksetre cittapranidhanarh kartavyarh //10// 


tadyathäpI nãma $ãrIputra aham etarhi tãmn parikTrtayäamI 


€vam €va 


O.97:.J.204 

§ariputra pũrvasyäamn diệy aksobhyo nama tathãgato 
merudhvaJo nama tathaägato mahamerur nama tathãgato 
meruprabhãso nãma tathagato marnjudhvajo nãma 
tathãgata cvarnpramukhäh ýãrIputra pũrvasyäamn diếýi 
garnganadTvaälukopama buddhã bhagavarhntah svakasvakãani 
buddhaksetram Jihverndriyena sarncchäadayitvä 


nrvethanah kurvamt / prafyatha vyũyam Idam 
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acintyagupa-parIkTrtanamn sarvabuddha parigrahatn nãma 


dharmaparyäyarn//1 1// 


evah daksinasyäam diệi carhdrasiryapradTlpo nãma 
tathagato ya$ahprabho nama tathagato mahãarciskarndho 
nãma tathägato merupradIpo nãma tathãgato TnarhtavTryo 
nama tathãägata evarnpramukhäh $ãriputra daksinasyärn 
diệi  garnganadivalukopamä buddhã bhagavarntah 
svakasvakãnI buddhaksetram Jihvermndriyena 
sarncchadavtvä nirvethanan kurvamti / prafiyatha 
vũyam Idam acimtyaguna parikrrtanan sarvabuddha 


parigraharh nãma dharmaparyäyam //12// 


evah pa$cimayämh diệy amitãyur nãma tathãgato 
Tmitaskarndho nãma tathãgato 'mitadhvaJo nama tathägato 
mahaãprabho nãma  tathagato mahãratnaketir nãma 
tathagatah §uddhara$miprabho nama tathãgata 
evarnpramukhah $ãnputra pa§šcIimãyäamn diệi garngä 
nadrvalukopama buddhã bhagavarnah svakasvakäni 
buddhaksetram Jihvemdriyena sarncchãadayitvä 


nrvethananh kurvamt / prafyatha vyũyam Idam 
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acihntyapguna parlkrrtanah sarvabuddha paripraharm 


nama dharmaparyäyam //13// 


evam uttarayärn diệi maharclskarndho nama tathägato 
valSvanaranrghoso nama tathagato durndubhisvara 


nirghoso nama tathãgato 


Ó.98:.J.206 
duspradharso nama tathagata ädityasarnbhavo nãma 


tathãgato Jaleniprabho nãma tathãgatah prabhakaro nãma 


tathagata evarnpramukhã(Š) šärIputrottarayam điềi 
garnganadTvalukopamã buddhã bhagavarntah 
svakasvakanI buddhaksetram Jihvemdriyena 
sarncchadayItva nirvethanarh kurvamnt Ề 


praiyatha vyũyam Idam acirntyagunaparikrrtanarn 


sarvabuddhaparigraharh nãma dharmaparyäyamh //14// 


evam adhastäyãmh diệt sinho nãma tathãgato ya§o naãma 
tathãgato ya$ahprabhaso nama tathãgato dharmo nãma 
tathagato dharmadharo nama tathãgato dharmadhvaJo 
nama tathagata cvarnpramukhah $ãriputradhastäyärn 


diệi  garinganadrvalukopamaä buddhã bhagavarntah 
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svakasvakanI buddhaksetram Jihvemdriyena 
sarncchãdayttväa nirvethanarh kurvarhti / pratiyatha yũyam 
Idam acimtyagunaparlkrrtanah  sarvabuddhaparigrahamn 


nama dharmaparyäyam //15// 


evam uparisthãayäarn diệt brahmaghoso nãma tathãgato 
naksatraräJo nama tathãgata IrndraketudhvaJaräjo nãma 
tathagato garndhottamo nama tathagato garndhaprabhäso 
nama tathagato mahãrciskarndho nãma tathägato 
ratnakusumasarnpuspItagAtro nama tathagatah 
salerndrarajo nama tathãgato ratnotpalaSir nãma 
tathagatah sarvarthadar$o nama tathagatah 
sumerukalpo nama tathagata evarnpramukhah 
§ariputroparisthãyärh diệt garngänadTvalukopama buddhã 
bhagavarntah svakasvakãani buddhaksetran 
Jihvemndriyena sarncchadayitvä nirvethanam kurvarni / 
prafyatha yũyam  Idam acIntyagunaparikTrtanarh 


sarvabuddhaparigraharh nãma dharmaparyãyam //16// 


O.99:7.208 
tt kữn manyase $ãrputra kena kãranenäayamm 


dharmaparyäyah sarvabuddhaparigraho nãmocyate / ye 
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kecIc chãrIputra kulaputra va kuladuhitaro 
väsya dharmaparyäyasya namadheyarh šrosyarhti tesäarh ca 
buddhãnamn bhagavatih nãmadheyamn dhãrayIsyarnti 
sarve te buddhaparigrhita bhavisyarhty avinivartaniyäs 
ca bhavisyamty anuttarayäam samyaksarnbodhau(6) / 
tasmãat tarh s$ãrputra é$raddadhadhvamn prafiyatha 
makamksayatha mama ca tesäin ca buddhãnäm 
bhagavaan / ye kecic charputra kulaputrã vã 
kuladuhitaro vã tasya bhagavato 'miftäyusas tathãgatasya 
buddhaksete cittapramdhanan karisyamti krtaimn vã 
kurvamni vã sarve te 'vimivartanyäa bhavisyarnty 
anuttarayäamn samyaksarnbodhau(6) tatra ca buddhaksetra 
upapatsyamnty upapannă vopapadyami vã / 
tasmãt tarhi $ãriputra šraddhaih kulaputrath kuladuhitrbhis 
ca tatra buddhaksetre cittapranidhrr utpadayItavyah //17// 


tadyathapi nama $ãriputraham cetarhi tesarmn buddhãnãrhn 
bhagavatăm evam acirhtyagunan parikTrtayämi evam eva 
§ariputra mamapi te buddhã bhagavarha evam 
acihtyagunan parlkTrtayarmni / suduskaram bhagavatä 


§sakyamuninä $ãkyädhiräJena krtarhn / sahãyarh lokadhãtäv 
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anuffararn samyaksambodhim abhisarnbudhya 
sarvalokavipratyayanyo dharmo de$iah kalpakasäye 


sattvakasaye drstikasaya äyuskasaye kle§akasaye //18// 


tan mamäãpi $ãrIputra paramaduskararh yan mayä sahãyärn 
lokadhãtäv anuttaran samyaksarnbodhim abhisarnbudhya 
sarvalokavipratyayanyo dharmo de§itah sattvakasäye 
drstikasaye  kle§akasaya ayuskasaye  kalpakasäye 
/19// 


O.100:J.210 

Idam avocad bhagavan ãttamanalh/(7) äyusmañ 
§ariputas te ca bhiksavas te ca bodhisattvah 
sadevamanusäsuragamdharva$ ca loko bhagavato 


bhãsitam abhyanarhdan //20// 


/⁄/ Sukhãvafivyũho nãma mahäyänasntram // 





Amnotalon by U.Woglhara (Originally writen 1n 


Japanese.J.2 Ƒ2): 


(1) "kaka-peyä" should be "kaka-peyä]". 
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(2)According to the Tibetan translation, "caryaih" should 


be "vadakaih" or some other word of the same meaning. 


(3) The existence of the phrase ”tesärh ca manusyänãm' 1s 


questionable. 
(4)"ca” should be omitted. 
(5)"evarnpramukhä" should be "evarnhpramukhãl". 


(6)The phrase "anuttarayäam samyaksarnbodhau” should be 


"-ttarayah samyaksarmnbu(sic.)dheh". * 
(7)This danda or slash should be omitted. 


(Œ#But see BUDDHIST  HYBRYD SANSKRIT 
DICTIONARY, p.7§, q.v. avinivartamya. (Note by 
Y.Fujita) 
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NGỮ VỰNG 


ð[=a 
ðIfÌqTđ = abhiñata = #IlÑŸ = tri giải = hiểu biết. 


ðIfìÏÑSđ = abhisambuddha = EÈ## = thành Phật = giác 


^ 


ngộ. 


ðifÌT4*@ = abhinand = ###{E # = hoan hỷ tín thọ = tin 


tiếp nhận hoan hỷ. 

3[ï1đ = abhyava = ÑŸ = tán = tung ra, tán ra, buông ra. 
jfầ #%&T = abhisraddhä = ##ff?ù = khởi tín tâm, sanh 
khởi tín tâm. 


ởitqaøÌd - abhyavakTrya = Ñb = tán hoa = tung hoa 


cúng dường. 


3IfÀ“@TTTT = acintyaguna = Z*ñJ X78 = bất khả tư 
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nghị công đức = công đức không thể nghĩ bản. 


3ifă<xmnnufRaìdan— = acin(yagunaparikrtanam = 
8i nJ EØ iã W#Š = xưng tán bất khả tư nghị công đức = 


tán dương công đức không thê nghĩ bản. 

ở[tISdTđ = adhastat= F2 = hạ phương = phương dưới. 
ðïÍSTST = adhirãja = 3E = pháp vương = vua Chánh 
pháp. 

đifHS = asmad = #3 = ngã = tôi. 

ðiRid*i gÌÍcÄ#T = ajitcna bodhisattvena = ñl###ƒ&£ 
= A-dật-đa Bô-tát, Di-lặc Bồ-tát. 


đIÑïg = ajita = B3## = A-dật-đa = Vô năng thắng = Di- 


lặc. 


ð[&IÌ#H = aksobhya = IH[BÄ## = A-súc-bệ = bắt động. 


ðIfđTH = amiiäbha = IIRREE = A-di-đà = vô lượng ánh 


sáng. 
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ðifùqtavi - amitadhvaja = #4 lễ = Vô-lượng-tràng. 
ðif q4 = amitaskandha = #4## -= Vô-lượng-uân. 


jifiadg = amitäyus = #4 = Vô-lượng-thọ. 


ðiftTATTđ = amiiäyustathagata = #412 = 
Vô-lượng-thọ Như-laI. 


ð[IÍ30SqMTSTR = anäthapindadasyärame = 3š#i⁄êïM 


J8RÏ = Kỳ thọ Cắp-cô-độc viên. 
3® = angika = ÄŠ = chủng = chủng loại, giống loại. 


ðifàfàriv30 = aniksiptadhurena = *f& = Bắt-hưu- 
tức. 
3If2QW = aniruddha = BJ34‡## = A-nậu-lâu-đà. 


ởiI(fÑ&ŒT = anupariksipta = J8TREEf = châu táp vì 


nhiễu = Đi nhiễu chung quanh. 


609 Thích Thái Hòa 
ởiTTSÏä = anusmrti = 3: = niệm = nhớ nghĩ. 
ởi:ritaiaìfùn = anuttaramsamyaksambodhim = RfJ 


B2 =iði—= SE = Toàn giác, Vô thượng chánh đẳng 


giác = Bậc giác ngộ tối thượng 

ởïTTđỶ = anuttara = #&-E = vô thượng. 
ởïrđ = anya = ft = tha = khác. 

3†-fÃ= anyatra = šŠ = dị = khác biệt. 
jiqRfa - aparimita = #&Š = vô lượng. 


ởiumunf3 - apramanani = #4 ,##ìŠ = vô lượng, vô 
biên. 

ởiqtT - aprameyä = không thê đêm. 

ởinfìgd = apratihata = vô sở chướng ngại. 


ði¬naxrffiiaisrafù : = ardhatrayodašabhirbhiksusatabhih 
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= T—E TA = thiên nhị bách ngũ thập nhân câu = một 


ngàn hai trăm năm mươi vị đêu có mặt. 


3iảq = arhat = Rff@3Š = A-la-hán. 


điện = arhant = f§{£f# = ứng cúng = thích ứng với sự 


cúng dường. 


ð[4ƒđST = arthavaéa = #lằ# = lợi ích. 
9TKTTẶf = astanga = /\ = bát = tám. 


3ïpTgìùaarfầqfurri: = as{algpopetaväriparinurnah = 


J\)#7kZRï = Bát công đức thủy sung mãn. 
đIÍR = asu = # = hữu = có. 
ðiføm1 - atikramya = 38 = quá = vượt quá 


ởïđđTđ = avadäta = ñ ® = bạch sắc = sắc trăng. 
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ð[iqqTdfqSÍ2T = avadätanidasarna = bạch quang hiện 


H8 = hiện ánh sáng trắng. 


ðiq4&TqfFTHĨN = avadätanirbhäsa = bạch quang hiển 


H38 = hiển thị ánh sáng trắng. 


ởïqqTaamf = avadätavarna = H  = bạch sắc. 
ởïđŠ = avara = 2 = thiểu = ít. 


ðifàfìadlÌMH = avinivaranya = Z“ÌE‡§ = bất thoái 


chuyền = không thoái chuyên. 


ðifàqdtdfld = aviparyastacita = /bZ#“Ê#ÑÄl = tâm bắt 


điên đảo = tâm không điên đảo. 
ðiđÌqq = avocat = f8 = sở thuyết = được nói, chỗ nói. 
ðïTHT = ãbhã = %⁄R = quang minh = ánh sáng tỏa chiếu. 


ởïfàÈeT£wa = ädhityasambhava = H## = Nhật-sinh. 
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SïITR = ãgam = ##ÍƒT = du hành. 

ởiISTTIđH = ãkhyätum = Ä# = danh xưng = đếm, tính. 
điTHrdgd = ãmantraya = #đ = cáo = bảo. 

đIT“T*Q = ãnanda = JRj ŸŠ#E = A-nan-đà. 

ðirrdáÌd = ãnantavirya = ##4#}Ê)# = Vô-lượng-tinh-tấn. 
ðITỦ = ãrya = EE = Thánh. 

ởITqHrFTR = ãttamanas = Š*#Š = hoan hỷ = vui vẻ, toại ý. 
ðITHW{ = ãyus = SŠ đồ = thọ mạng = tuổi thọ, mạng sống. 


ðIIIVGĐNWTđN = äyuskasäya = ñồÌlj = mạng trược, mạng 


trọc = mạng sông dơ bân. 


3IIIEHq = ãäyusmat = E3Š = Trưởng lão = Tôn trưởng, 


Tôn giả. 
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4 =b 
SfÏ = bala =? = lực = năng lực, sức mạnh 

+[ITđrq = bhagavant = †# #Ÿ = Thế-tôn, hữu đức = Bậc có 
đức hạnh, Bậc trời người tôn kính. 

t[S8TSĨ = bharadväja = ÑR#£ễ = Phả-la-đọa. 

*IÍầđ = bhãsita = Pfỗ8i = sở thuyết = nói, diễn thuyết, 
trình bày. 

Ẩìï8j = bhiksu = WÈ.E = Tỷ khưu. 

fìiqJSÏM = bhiksu samgha = HÈ,£## = Tỷ khưu chúng = 
bốn vị tỷ khưu trở lên. 


sìÍf T4 = bodhisattva = ## = bò tát = phát bồ đề tâm 


hành bồ tát đạo. 


sìfxrar0xtgd = bodhisattvaganapuraskrta = 


ZK“{äA®Elffi - Bò tát chúng câu hội vi nhiễu = Chúng bồ 


tát cùng có mặt bao quanh. 
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sÌfÀ3ï§ = bodhi aäsa = #‡#Z2 = thành phần bò đề. 


SigIdÌg = brahmaghosa = ### = Phạm âm = âm thanh 


Phạm thiên. 


sigIurdgifầỒ*TI = brahmanäsahämpatinä = ‡Z3††#.+ 


= Chúa tế Phạm thiên. 

Ss# = buddha = #Š = Phật = Toàn giác. 

Sg8Ì3 = buddhaksetra = ##-+, ##| = Phật độ, Phật sát = 
cõi Phật. 

S8ÌZTJ0ISTE = buddhaksetragunavyiha = ##-+3#‡i# = 
cõi Phật trang nghiêm. 

SqqHfffđTf = buddhamanasikära = #8/Ò⁄3## = khởi 
tâm niệm Phật = Tâm phát khởi niệm Phật. 


sqsTqtffầ = buddhanusmrti = Ê:# = niệm Phật = nhớ 
nghĩ Phật. 
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W=c 


=ca= X,Ê = hựu, dữ = lại nữa, cùng, và, hoặc, mà, 


hay. 


8Ø = cakra = E #Ð = xa luân = bánh xe. 


x-zqdudìu = candrasiryapradpa = HHÏễ = Nhật- 


nguyệt-đăng. 


MNQjÿTÄ = catiratra = P H= bốn ngày. 


xdf¿xI = caturdisa = PH7# = tứ phương = bốn mặt, bốn 


phía, bốn phương. 
MđŸ = catura = HH = bốn. 
fầ3 = citra = ## = tạp sắc = màu sắc xen kẻ. 


fà2fï4STf = citranidasana = #@ñ = hiện ra ánh sáng 


sặc SỠ. 
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faafÀMÏM - citranirbharna = ##f®3X  = ánh sáng chiếu 


lên sặc sỡ. 

fWaq0Ï - citravarna = #ÊŒ = màu sắc sặc sỡ. 
fằ = citta = /Ò = tâm. 

tàng: = cittaduhkha = #/È = tâm ưu khổ. 


fàaufùïfỳ = cittapranidhi = ñRùb = tâm nguyện. 


$=d 

qÍềï0T = daksina = E7 = nam phương. 
xì - darsaniya = ## R, = nhìn ưa thích. 
qÑT = daá§a =  = thập = mười. 


*smÍầ = dcsayati = Š8 = thuyết = nói, tuyên thuyết, trình 


bày. 


617 Thích Thái Hòa 
dÍầTq = desita =Ỹ? = thuyết= thuyết, nói. 


4u2“ddxiitgd = devaputranayuta§atasahasra = H TT 


{BI Z 8E X-##& = bá thiên câu chi na dữu đa số 


chư thiên tử chúng = Trăm ngàn triệu chúng các thiên tử. 


txfqmf - dhãrayisyanti = ##‡ = thọ trì = tiếp nhận 


hành trì. 


tt = dharmadhara = ##3# = trì pháp = nắm giữ pháp. 
tIFTH = dharma = 3# = pháp. 


tiHrTÍTđØTY = dharmamanasikära = 3# = niệm pháp = 


khởi tâm niệm pháp. 


= dharmãnusmrti = Â3 = niệm pháp = nhớ 
pHap 


nghĩ Pháp 


tNÏN = dharmapayarya = 3kŠñ, ## = pháp thoại, kinh. 


tIfSTS&T = dharmasabda = 3# = pháp âm. 
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dd - dhriyate = đŸ = trì = giữ gìn. 

fàfẦT = disi = 2 = phương. 

fềT = divä = H th = nhật trung = giữa ngày. 

tàaq = divasa = SŠ = trú = ban ngày. 

fềSN = divya = X = Thiên = trời. 

&BSÑ = drastvya = RJ R = khả kiến = có thể thấy. 


cíqzwnq - drstakasaya =R3Äj = kiến trược = cái thấy 


dơ bắn. 


sstìrarfanin = dundubhisvaranirghosa = #4 Xð# 


JRE^## = vô lượng thiên cổ chấn đại diệu âm = âm 


thanh trống trời chấn động vô lượng. 


gumtrt = duspradharsa = Ÿ#§ñ = nan trở = khó trở ngại. 


fồSTã = dviratra = — H = nhị nhật = hai ngày. 


619 Thích Thái Hòa 


=e 


S = eka = — = nhất = một. 


usviiàufiàaa = ekajãtipratibaddha = —#‡8ƒE = nhất 


sanh bô xứ = một đời bô xứ. 


Eữ%STã = ekarätra = — H = nhất nhật = một ngày. 


ưà:ur:4 = etaih ca anyaih ca = H%#ããX# Ý = như 


thị đăng chư đại đệ tử = các đệ tử đồng hạng như vậy. 


ưäzr3z = etai§$cãänyai$ca = E8? = dữ như thị = cùng 


như vậy. 
dÍễ = ctarhi = 2 = kim = nay. 
4 = eva = l# = duy = chỉ. 


4Ñ = evam = #I = như thị = như vậy. 
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WUđNđT3Jđ = evammayaárutam = #I#®®fl = như thị ngã 


văn = Tôi nghe như vậy. 


Wq$€W = cvamripa = #Ú#f6 = sắc loại như vậy = các 


loại hình sắc như vậy. 


T=g 


{TU = gana = #&= chúng. 


1+rgfirsÌÍfldtÄ#T = gadhahastinbodhisattvena = ##È 


ñnJ ‡E # Ú£ = Càn-đà-ha-đề Bồ tát. 

TỊ+IgfSTfT = gandhahastin = Ất = Hương tượng. 
{TIWHTR = gandhaprabhäsa = ® 3 = Hương quang. 
T[t[Ä = gandharva = #&‡#, #;§§3# = nhạc thần, càn thát bà. 
TT*ÏÌqN = gandhottam = #_E = Hương thượng. 


TIÑT = ängã = †8 = Hằng = sông Hằng. 


621 Thích Thái Hòa 
TĨq = gata = f#Ÿ = vãng = đi đến, du hành. 

†TSRT = gatvä = ï# = du = đi, hành. 

Traïqfd = gavampati = fÊ##⁄‡£ = Kiều-phạm-ba-đẻ. 
{ID = suna = fš , KŠ = công đức, tăng trưởng. 

eu = hamsa = HŠŠ = bạch hạc = chim hạc trắng 


ằq = hetu = Ñ = nhân = tác nhân. 


S=I 
SSq1 = idam = &, È, # = thị, thử, kỳ = như vậy, cái này, 
điều ấy. 


S-zbqtavrTsi = indraketudhvajaraja = ?#‡Rlễ + = Đề 


tướng tràng vương. 
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san = indriya = ‡8 = căn = quan năng nhận thức, căn 


trong năm căn, năm lực. 


sÍ-àqaeisÌtg:xI< = ¡ndriyabalabodhyalga§abda = 
}†R2 #‡E2)5 = căn, lực bồ đề phần âm = âm thanh ngũ 


căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. 
SÍS3N = indriya = #8 = căn. 

sa = irita = WÑ = xuy = thôi. 

sĩ = ii =#, H = vân, viết = rằng. 


Set = ityucyate = Z # = danh vi = gọi là, bảo là. 


S[=j 


` 


SiTET = jãla = ZŠÍ = la võng = võng, lưới, 


giffđN1 = jaleniprama = #88 = Võng minh = ánh sáng 


nơi võng lưới. 


623 Thích Thái Hòa 
SITđ = jãta = 2E = sinh khởi. 
SIÍằ = jati = 2E = sinh. 


ìaaÌ 3í wfùusaxarrd = Jjetavane anathapiñdadasya 
arame = ‡##lfâñ8R| = Kỳ-thọ Cấp-cô-độc viên = nơi 


vườn Kỳ-thọ Cắp-cô-độc. 


vìda1 - jetavana = 1§§l,Š Z3 = Kỳ-thọ, Thệ-đa-lâm. 


Riệf3q = jihvaindriya = #iR.#1ñ = thiệt căn, thiệt 


tướng = căn của lưỡi, tướng của lưỡi. 
flï§ = jihva = # = thiệt = lưỡi. 
=k 


S$TST = kãla = RŸ = thời = thời gian. 


1T - kãkapeyä = &RÊJ = hắc điều âm = quạ uống 


nước. 
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S$TSTR = kãlam = ERấồ = lâm mạng = qua đời. 

œTaìsfR = kãlodayi = 3M4FE5E = Ca-lưu-đà-di. 

SN - kalpa = #J, E‡Z}= kiếp, thời phân. 


S$cqøWTđ ~ kapakasaya = #j7Ã = kiếp trược = thời kỳ dơ 


bân. 


®TỹđW = kanksayatha = Ấš, 2ŠšFễ = nghi ngờ, sinh suy 


nghĩ nghi ngờ. 


S$TSUT = Karana = lÑ = nhân = tác nhân, tác động. 
fÑmÍồ = karisyati = #8 = khởi động, tác khởi. 
&?đöI = kartavya = Š# = phát = phát khởi. 

%ÑWdđ = kasaya = 3Ã = trọc = trược ác, xấu ác, dơ bần. 


giàn = kascit =# A, = bắt cứ ai. 


625 Thích Thái Hòa 
ST: = kãyaduhkha = # = khổ thân, ưu khô. 
ST = kãya = Ñ = thân = thân thẻ. 


È#TS0Ì4 = kenakaranena = fJEl = hà nhân = do nhân 
duyên øì. 
fỀ⁄Ñ = kim = RÏ = hà = cái gì. 

| g 
\qq = khalu = X= hựu = lại nữa. 
fàÍè 0ÏÌ = kinkini = #8 = linh = cái chuông linh. 
fbfề*TÌNTfi= kiakimjäla = #8#? = võng linh = chuông 
linh nơi lưới. 


#ầxIøw1n - kleksakasaya = JÑlfÃ = phiền não trược = 


phiên não dơ bân. 


øìfèxiasrgm = kotisatasahsra = ÍÃ = vạn ức = trăm 


ngàn triệu. 
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#Ìï = krauñca = ?L# = Khổng tước = chim Không tước. 
S$đ = krta = #ö = phát = phát khởi. 


Ggvigfồđ = kuladuhitr = # #4 = thiện nữ nhân = Người 


con gái hiên thiện. 


$TdÃ = kulaputra = # 5Ý = thiện nam tử = Người con 


trai hiên thiện. 


$ÄđTY{đ = kumäabhũta = 3X Z-Ý = Pháp vương tử = 


người con pháp vương. 


gfR = kurvanti = #&{E = thi tác = biểu hiện, khởi hiện. 
$SITST = kusala = # = thiện = tốt đẹp, hiền thiện. 


sxriq—ä1 = ku§alamulena = #‡8 = với thiện căn. 


627 Thích Thái Hòa 


qifềTHđãT = lohiiamukiä = Z⁄###4 = xích chân châu, 


chân châu đỏ. 


qiÍfềg = lohita = Z = xích = đỏ. 


sìfèafàasÍ2 = lohitanirdaršana = ZRÖ#Ä = hiện lên màu 
đỏ. 


sìfèafaufa = lohitanirbhäãsa = ØR 3Ý = ánh sáng đỏ. 
siìfềqq0Ï ~ Iohitavarna =ZE = xích sắc = màu sắc đỏ. 


cỉÌ% 9g = Iokadhati =†# # = thế giới. 


ñ =m 
tềq = mahat = 2= đại = lớn. 


tTrEIØfiGBb0T = mahäpphina = FEãfj‡j)# 8ñ = Ma-ha-kiép- 


tân-na. 
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H6Tđ®TSHW = mahäkäsayapa = E#ãHÖMễ = Ma-ha-ca- 
diếp. 

6Tđ®T€NTđ*T = mahäkãtyäyana =FÊãHJ3MƑ3šE = Ma-ha- 
ca-chiên-diên. 

tgiaìfầm - mahãkausthila = F#J{R#§## = Ma-ha-câu- 


hi-la. 


tgmÌqcuima - mahãmaudgalyäyana = [Hi - 


Ma-ha-mục-kiên-liên. 


tgrìs = mahãmeru = XẤãf = Đại tu di. 
tSTW+ = mahäprabha = 3% = Đại quang. 


trgxa>q = mahãratnaketu =kï##‡H, XẴ#|É = Dại bảo 


tướng, Đại bảo tràng. 


ngiff:yøI = mahãrcihskandha = X8ÃƑR, X38 = Đại 


diệm kiên, Đại quang uân. 


629 Thích Thái Hòa 


ngifiÄøai = mahãrciskandha = Xã. X#ã= Diệm kiên, 


Đại uân. 


t6TIŸfq = mahãäsattva = k#lŠ, XS = Đại hữu tình, 


Đại bồ tát. 

6THTTT = mahäyãna = ZðŠ£ = Đại thừa. 

tSIHT-TNT = mahäyänasutra = k5K#Š = Đại thừa kinh. 
tTÑ = manas =Š = ý. 

tri ØTS = manasikära = {EZš = tác ý, niệm. 
trfiùazferfà - manasikaricyati = Š = đương niệm. 
tIIdTSđ = mãndãrava = SEE#£ = Mạn đà la. 

tiss[tVT = mañjũdhvaja = ## = Diệu âm. 


1siÍ31TgTÿMđT = mañjnériyãkumärabhitena = Ä-5R 


Mi 8l3š-E-Ý = Văn-thù-sư-lợi pháp vương tử. 
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t[ss[fÄ = mañjũsri = 3ZRÉfJ = Văn-thù-sư-lợi. 

trÌã = manojña = S5 = ý hỷ 

tHTIEH = manusya = À= người, nhân loại, chúng sanh. 
traà - manyase = # = niệm, nhớ, suy nghĩ. 

fTã8 = mãtraka = 2*Z} = ít phần. 


tđ®# = mãtrka = FẾ5Zš = Ma-di, Ma-đắc-lặc-già = Mẫu, 


chữ mẫu, bản mẫu. 

tTHTEHS = mayä-asmad = #Š = ngã = tôi. 
ÑÝ = mayira = #ŠÏŠ = Anh vũ. 

ti = maya =5 = hữu. 


†Ìö8ồï = merudvaja = Z8 = Tu di tướng, Sơn tràng. 


631 Thích Thái Hòa 
TÌEHHTRÑ = merprabhäsa = Z#Ä3X = Tu di quang, Sơn 
quang. 


tìềWẻÌN = merupradipa = Z8 = Tu di đăng, mê lư 


đăng. 





tiểT = mũla = ‡R = căn = gốc rễ. 


tfiiefeđ = musälgalva = #32?4‡§‡73#Š = Mâu-sa-lạc- 
yết-lạp-bà. 


%4=n 
*= na = ZÊ = bất = vô, phi, tất, không. 
*TđÌ = nadï = 3RJ = sông. 


*T&[TSTSÏ = naksaträja = ï8 + = Túc vương. 


tTH = mãma = Ấ = danh = tên. 


Phật Thuyết A-di-đà Kinh 632 
"ITHỲN = nãmadheya = Z# ŠÃ = danh hiệu. 


*T*“đ = nanda =Ÿ£ƑE = Nan-đà 





"TÍN = nãsti =#B#& = đô vô = không có. 
siÌ€T = nïila = # = thanh = xanh. 


siìgfàg8Sf21 = milanidarsana = 8ñ = thanh hiện = hiện 


màu xanh. 


"IÌ£lfTMÍRN = milanirbhäsa = 3% = thanh quang = ánh 


sáng xanh 


siÌểiq0Ï = milavarủa = 8# = thanh sắc = màu xanh. 
FẦNH = niraya = HhŸŠÄ = địa ngục. 


fàfjq - nirmita - ##?ñ = biến hiện = hóa hiện. 


633 Thích Thái Hòa 


Rađø" - nirvethana = ẤãW# = thuyết thành thật ngôn 


= nói lời chân thật. 
F8 = niscar = HỊ = xuất = phóng, diễn nói. 
fẦN = nitya = 3# = thường. 


fàanuarfàarfÀ = nityapraväaditini = 3ÄZŠ5S## = thường 


hòa tâu nhạc. 


Raasdazaalfùsràn = nityaudyũktabodhisatvena = *3Š 
X8:£ #£ = Thường-tinh-tấn Bồ tát. 

q=p 

ŒSĨ = padma = 3Š? = liên hoa = hoa sen. 

tÍằï = paksi = Õ = điều = chim. 


tiàninq = paksisamghäs = #& = chúng điểu = đàn 


chim. 
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SIiSTT = pañócaratra = ứ: H= ngũ nhật = năm ngày. 
tÍề = panika = f7 = hàng = dãy. 


(VSHGEBS = paramaduskara = Š# = thậm nan = quá 
khó, rất khó. 


tÍỀWÿ = parigaha = FfíR#: = sở hộ niệm, nhiếp thọ = 


được hỗ trợ, được giữ gìn. 


qỀzìdu1 - parikirtana = f§iÃ = xưng tán, ca ngợi. 


qỀzìádmfà - parikirtayämi = ñÑ‡Š = tán dương = xưng 


dương, ca ngợi. 


tfỀ0IT§ = parinäha = ### = túng quảng = quảng, rộng 


lớn. 
uhur† = paripurna = Zð%8 = sung mãn = đầy đủ. 


tỀqa = parivrsta = Bễ = tùy = theo. 


635 Thích Thái Hòa 
tà = pascime = P§7= Tây phương = ở phương tây. 


tfàtfàrMTÌđÌ = pascimedigbhagaito = #87 = tùng 
thị tây phương = từ đây cách tây phương. 


4ã: = peyäh = Ê# = âm = uống. 
đìÌaTÍ = pitati = # = huỳnh = màu vàng. 
dìềaxii - pItaidar$ana = SZÄ = hiện hình ảnh vàng. 


qÍẦtTR = pitanibhäsa = Ä# = huỳnh kim = ánh sáng 
vàng. 

dÌqđ0Ï = pitavarna = ÖÄ = huỳnh sắc = màu sắc vàng. 
HHTS®S = prabhäkara = Šš 3% = phát quang = phát ra ánh 
sáng. 


NÑTDT = pramãna = # = lượng = lượng như, số lượng như. 


` 
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NHHTDIRN = pramanam = Ẵ5ãã# = toán sô = xưng sô, sô 


lượng tính toán. 


ti = pramukha = .È § = thượng thủ = đứng đầu. 
WfỒÒTtTfT = pranidhäna =lR = nguyện. 

ufồrirrg = pranidhãanakr = ƒTÑÑ = hạnh nguyện. 
twfồïfÈ = pranidhi = š#ã = phát nguyện. 


uÍầ8sg = pratibaddha = #8ƒš, PfÄ# = bỏ xứ, sở hệ = chỗ 


liên hệ. 
udÌìqw = pratiyatha = fRš = tín thọ = tin nhận. 
uafÈq = pravadita = {E = tác = làm. 


uaÑfl = pravarsati = RE = vũ quí = thời kỳ mưa. 


usgxi - pravyäharanti = ñỂ = tán, diễn sướng, âm 


thanh phát ra. 


637 Thích Thái Hòa 
dfầđÌ = prthivi = #h = địa = đất. 


("TỶ = punarapäram = f8}X,X = phục thứ, hựu = lại 


nữa. 


(Y9 = puraskrta = ÍÑlfẩểễ = vi nhiễu = đi quanh. 


(Yd:ÿ4T = puratahastha = 4# RÄlÏ[ = hiện tại kỳ tiền = 


có ngay trước mặt người ây. 


tg: = puratah = Bãi - kỳ tiền = trước mặt người Ấy. 


urìuaa = purobhakta = ŸŠŠH = nẵng nhật = thần nhật, 


buổi sáng. 
dể = purva = S7 = đông phương = phương đông. 
uœRf = puskrin = šÃ%% = liên trì, ao sen. 


#1 = puspa =?È = hoa. 
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qwafq = puspavrsti = #)‡É = diệu hoa = hoa mâu. 


Ÿ=r 
YT§ST = rahula = #ÊRZÃ# = La-hầu-la. 


xuaM - ramanTya = EñJ### = thậm khả ái nhạc = rất 


ưa thích. 


ŸqÏ = ratna = Ñ = bảo = báu. 


xeiSxindufarra = ratna kusuma sampuspitagätra = 


##tŒ. E1” Rš 8 = Tạp sắc bảo hoa nghiêm thân. 
YgiđãïT = ratnavarksa = SÄÃlÏ = Bảo thụ = cây báu. 
eiÌcTeI5Ì = ratna utpalasrï = E#‡## = Bảo hoa đức. 
SIT=ratra= H= nhật = ngày. 


TÄÌ = răti = # dạ = đêm. 


639 Thích Thái Hòa 
3đ = revata = #t3#*# = Ly bà đa. 

XS = rũpa = Ế = sắc = hình sắc, hiển sắc, màu sắc. 

SŒI] = rũpya = ŸÑ = ngân = bạc. 

®đq = ruta = 8 5S = âm thanh. 

S[s = sabda =8 ý = âm thanh. 


qiÈat-iwrgr = sadeva mãnusãsura = KÀHj{‡Z### = 


Thiên, nhân, a-tu-la = trời, người, a-tu-la. 
WÑSTT = sadratra = 7X H = lục nhật = sáu ngày. 
WI§T = saha = %2%Š = sa-bà = kham nhãn. 
STSPể = §akata = SE = xa = xe. 


SI#øcqøuuaurufurg = §akatacakrapramanaprinaha = 


2+ đã = Đại như xa luân = ví như bánh xe lớn. 
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xib0Tvarmifï20[ = ‹akarenadevänämindrena = J#ỉE 


‡ãÀ\_ = Thích đề hoàn nhân = vua trời Đề thích. 


XIISMTÍÀSTSÌ*T - ¿ãkyädhiräjena = ##3M3## = Thích-ca 
Pháp vương. 


xnzaula = §ãäkyãmuni = Š3# Jế = Thích-ca-mâu-ni. 
xIÌ-zxTï = $ãlendrarãja = Xề#Zãj + = Sa-la thọ vương. 
"HH = sama = #Ÿ = đẳng = ngang bằng, so sánh. 


tiHfi#@d = samalamkrta = #FÏRfflf#t = trang nghiêm vi 


nhiễu = bao quanh trang nghiêm. 


\IH-fTđ =samantac = PHiRR|[f = tứ diện châu tráp = 


bao bôn mặt. 


Si[HrdđÌ = sãmantato = JB[E= châu tráp = châu biến, 


cùng khắp bốn phía. 
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WNHđtTT = samavadhana = †Äf = câu hội = tập hội, 


nhóm họp, đại hội. 


\IHđ = samaya =FŠ = thời = lúc. 


vỉ4§ỀÌ: = sambahulaih =Š#Z = chư đại, vô lượng, nhiều 


vị lớn. 
viØIafï = samchadayitva = ÄEZŠ = biến phú = che 
phủ. 


SINH = samgha = fŠflll = Tăng già = hòa hợp chúng. 
xiNHnfđTf = samghamanasikära = :ÍŠ = niệm Tăng. 


xifà - samghiti = HHẤIÉ4 = xuất hòa nhã âm = phát 


ra âm thanh hòa nhã. 


xitziiTrzøfä = samkhyämgacchanti = 3E###Ÿ = phi thị 


toán sô = không thê toán sô. 


xiøìg - samkhyeya = #š## = toán số. 
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ifằïŒT = samksipta =l&lf = lược thuyết = nói gọn 


vifàinngaT = samksiptamäkrka = WÑƒ#ếf = lược kinh = 


bản kinh văn tóm tắt. 


wiàua - samnipatya = #f### = Cộng tập hội = cùng 


nhóm một chỗ. 


SIISHRIT* = sampašyamäna = RÄ = kiến = quán, thấy, 


nhìn. 

qiuaifằỀđ = sampravädita = 3# = diễn tấu. 
*itqđ = samstrta = fữ = bố = trải rộng ra, ban ra. 
sifàgÍằ - samtisthati = IE = chỉ = an trí, dừng lại. 


qmawaìfù - samyaksambodhi = 1ESIFfll = Chánh 


đăng chánh giác. 


\ifT4iqđ = samyaksambodha = IE##Ä# = chánh đắng 


giác, toàn giác. 
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WŒÏ = sapta = + = thất = bảy. 


\TŒTfgïiHŒH: ~ saptaratnamayyah = #® b3 = Hữu thất 


bảo trì = ao có bảy báu. 


\TŒTSTã = saptaratra = + H = thất nhật = bảy ngày. 
wrửn = sadharm = Ẩ = dữ= cùng. 


SIÑNã = ‹ariputra = #Äl3š, ®#J# = Xá-lợi-phất, Xá- 
lợi-tử. 
Siể = sarva = — ÖJ = nhất thiết = hết thảy. 


vi4qsz8 3N = sarvabuddhaksetresu = —Jf#+ = nhất 


thiết Phật độ = Hết thảy cõi Phật. 


vidqsuRugq = sarvabuddhaparigraham = — tJJ §ã ‡# PIï 


RE 2: — nhất thiết chư Phật sở hộ niệm = được hết thảy 


chư Phật hộ niệm. 
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vi4q<4WfÑN§ = sarvabuddhaparigraha = — #J š# ## Tí š# 


#6 = nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh = bản kinh 
được hết thảy chư Phật hộ niệm. 


qaïdqfRÏ = sarvarthadarsi = R—J# = kiến nhất thiết 
nghĩa = thấy hết thảy nghĩa. 


\WiŒPŒ = satkrtya = {E = tín. 


\WqSN = satpurasa = L®Á = thượng thiện nhân = bậc 


cao đức. 


\Tq -= sattva = 42t, lễ = chúng sanh, hữu tình. 


\Trd@TNTH = sattvakäsaya = #&#tïl = chúng sanh trược 


= chúng sinh dơ bần. 


fïể = simha = ÄlJŸ = sư tử. 
w = sma = ÑÑl = bây giờ. 


wÌuT1 - sopãna = R3 = giai đạo = đường cấp. 
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vưcld# = sphatatika = f3, ÑR# = pha chỉ già, pha lê. 
91T = sraddadhädhvam = {Š## = tín giải = tin hiểu. 
%Tđ4 = srävaka = Sš Ã = Thanh văn 

944 SINH = šrãvakasamgha = ]#### = Thanh văn chúng. 


3rqøxiuuftqq = árãvakasamghaparivrta = BR#ÿZ&Ø8 = 


tùy Phật chúng hội = hội chúng chung quanh Phật. 
9IIavdÌ = srãvast =# Ẩl = Xá-vệ. 

sìHÍä = srosyati = BÃ = văn = nghe. 

tITeHfä = sthasyati = fÈtrú = lai trú. 

ttÍầS= sthavira = 3# = Trưởng lão = tôn túc. 


ttJfày0I SITG3WT = sthavirena šãriputra = 3# #l3š = 


Trưởng lão Xá-lợi-phất. 
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Sls6# = šuddha = 3ã3š = thanh tịnh. 


srevisiuu = §uddha-ra$miprabha = #3 ,J3 = tịnh 
quang, phóng quang. 

SIÍSS = šuddhi-panthaka = JälIl#&fÈlll = Châu lợi 
bàn đà già. 

WN$&#Ý = suduskara = EŠŠZ6 = thậm nan hy hữu = 
hiếm có rất khó. 

W#Ÿ = sukara = Ø = dịch = biến đi. 

\ïÑ = sukha = 5# = hạnh phúc = an lạc. 

qaørrunf = sukhakãranäni = ãÑ#Š = chư lạc = các 
niềm vui. 

qaiadì = sukhãvati = #8 = Cực lạc. 

\iiadÌZTE = sukhävativyiha = ft = Cực lạc 


trang nghiêm. 
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Wi§ØSN = sumcrukalpa = Z#ljj) = Tu di kiếp = thời 
gian dài như núi núi Tu di. 

Ã= sitra = ÃŠ = kinh. 

qar† = suvarna = ® = kim = vàng. 

qia0faTq#Ttditqq = suvarnavälukãsamstrta = 3)Z#p‡b 
= kim sa bố địa = đất lát cát vàng. 


\ia0fqWÏÏ = suvarnavarnä =##$ = Huỳnh kim = kim loại 


màu vàng. 


tq®+4$ - svakasvaka = Ất = các các = các biệt, mỗi 


loại khác nhau. 


q=t 


qTWT = tadyathä = #HJ, = như thử = ví như, gọi là, như 


là, như thế. 
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q6 = tala = 2l = đa la thọ = cây Ta-la. 


qraq0fšTÀ: = :alapakiabhil = fT7ÑÏ = hàng thọ, hàng liệt, 


hàng cây. 


ceiSffRï = tãlapakiñkti = fTi#i = hàng thọ = hàng cây 
qÍể = tarhi = EãR$ = nhĩ thời = bấy giờ. 


tQ = tad = ## = bỉ = cái ấy. 





qWT = tathã = 3l = như. 

qTfTđ = tathägata = #12 = như lai. 

đñ = tatra = + = kỳ độ = cõi đó. 

đãfï - tatrakhalu = EÑlŠ = nhĩ thời = bấy giờ. 


tÌIØTSfÌđ = tenakãranena = đt 'ế = cố danh = do thị, nên 


gọi là. 
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đẹ = tad = ƒ#-È = bỉ độ = cõi kia. 
dì = trtha = 3b = trì = thanh lương, ao mát. 


fàdiIfÄ = tryagyoni = ####: = Bàng sanh = loại chúng 


sanh xương sông năm ngang. 


fàdìfrTd = tiryagyonigata = 2E#ð = sanh thú = dẫn tới 


bàng sanh. 


fàgiàfùad arqafà - tisthatidhriyate yãpayati = #Í§ 


4È = an ồn trú trì, trú trì yên Ổn. 

fàgià = tisthati = flï = trú trì. 

RầNTã = triratra = = H = tam nhật = ba ngày. 
Ífi#pKN = triskrtvas = =l# = tam thời = ba thời. 


qđ = tũrya = #Š = nhạc. 
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#@=u 

\jtỶ = ucyate = Ñ# = thuyết = nói. 

S${Ñ = upama = #1,Ä = như, do = thí như. 

38T“ = upapadyante = #È2È = vãng sanh. 

q$u„WÄ = upapanna = # = dĩ sanh = đã được sanh. 
gưÊ§ = uparistha = E77 = thượng phương = phương trên. 
gùa - upaita = ÄJ# = cụ túc = đầy đủ, trọn vẹn. 

\jŒŒTd = utpatdyate = 2È = linh sanh = khiến phát sanh. 


đúÝ = uttara = JÈ7# = bắc phương. 


q=v 


đT = vã = # = nhược = nếu, hoặc. 
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T&†f = vãdãni = ñ8 = thuyết = nói. 
3g = vaidurya = 8T = lưu ly. 


3arzfnÏN = vaisvänaranirghosa = fR#= Hỏa ngung 


^ 


am. 


q#$?€T = vakkula = XS HlfE = Bạc câu la. 
qẰ] = valgu = 3# = vi diệu. 

STSj8T = vãlukã = 32) = sa = cát. 

EEoIES] = vandanti = #‡ŸÊ = cúng dường. 


STÑ = vãri = thủy, nước. 


qUƒ = varna = É = sắc. 
qÑ = varsa = 3Ÿ = vũ = lông. 


đĩdq = vãta = RÄ. = phong = gió. 
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già = vãta-rrita = Wf = phong xuy = gió thôi. 
dfầ#ïT - vedikä = ÑÑÄ§ = lan thuẫn = lan can. 

fàgrfà = viharati = †È = trú = ở. 

fàfài - viksipta = TY = bất loạn = không loạn động. 


fàfàrfäqÌ = viksiptacito = —/b#FÑL = nhất tâm bất 


loạn. 


fàude - viparyasta = ÄÑfRÏ = điên đảo. 

tàu = vipratyayanTya = Š§{B = nan tín = khó tin. 
S]§ = vyuha = 3tÃš = trang nghiêm. 

tGTHHfÌÌ8 = yadäyamaloka = ## 58 ## = ngạ qui giới. 
tqdfä = yapayati = 3Ä#ƒT = tiến hành. 


dSI:HHTRW = yvaóhprabhaäsa = Ấ%,ŠŠX = Danh quang, 
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Dự quang. 


HSTWMH = yvaósaprabha = MX,5ZfS% = Danh văn 


quang, Danh xưng quang. 


đRT = yasa = 5 X,5 T8 = Danh văn, Danh xưng. 


qẰÑ = yũyam = %5 = nhữ đẳng = các ngươi. 
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15/ Trong Con Mắt Thiền Quán - NXB Văn Hóa Văn 
Nghệ - 2015 


16/Trong Con Mắt Thiền Quán - NXB Hồng Đức - 2015 
(tái bản). 


17/ Khung Trời Vàng - NXB Văn Hóa Văn Nghệ - 2015 


18/ Kim Cang Bát Nhã - Giới Thiệu — Dịch — Chú Giải — 
NXB Hồng Đức - 2016 


19/ Kim Cang Bát Nhã Trong Dòng Lịch Sử - NXB Hồng 
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Đức - 2016 

20/ Lời Ru Chạm Mặt Trời - NXB Hồng Đức — 2016 

21/ Gió Đùa Reo Nắng Mới - NXB Hồng Đức - 2016 


22/ Joyful Wind In New Sunlight - NXB Hồng Đức — 
2016 


23/ Lời Pháp Tỉnh Lòng Mê —- NXB Hồng Đức - 2016 
24/ Tình Như Cánh Hạc - NXB Hồng Đức - 2017 
25/ Đường Mây (Thơ) - NXB Văn Hóa Văn Nghệ - 2017 


26/ Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Đức Phật - NXB Hồng 
Đức - 2017 


27/ Niềm Tin Bất Hoại Đối với Chánh Pháp - NXB Hồng 
Đức - 2017 


28/ Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Tăng - NXB Hồng Đức - 
2017 


29/ Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Thánh Giới - NXB Hồng 
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Đức - 2017 


30/ A-Hàm Tuyển Chú (Giới thiệu - Dịch - Chú giải) 
NXB Hồng Đức - 2017 


31/ Ứng Dụng Tứ Tất Đàn - NXB Hồng Đức — 2017 


32/ Tay Buông Ráng Hồng - Tiếng Anh (Letting Go)- 
NXB Hồng Đức - 2017 


33/ Nói Với Cõi Người Ta - NXB Hồng Đức — 2017 
34/ Pháp Hoa Tỉnh Yếu - NXB Hồng Đức — 2017 
35/ Phô Môn Chú Giảng- NXB Hồng Đức - 2018 
36/ Hương Giữa Gió Ngàn - NXB Hồng Đức — 2018 
37/ Mở Lớn Con Đường - NXB Hồng Đức - 2018 


38/ Giọt Nẵng Ngàn Khơi - NXB Văn Hóa Văn Nghệ — 
2018 


39/ Mây Trắng Hỏi Đường Qua - NXB Hồng Đức 2018 


40/ Tình Phơi Trên Đá Trắng - NXB Hồng Đức — 2018 
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41/ Đôi Mắt Tình Xanh Biếc - NXB Văn Hóa Văn Nghệ — 
2018 


42/ Tư Tưởng Duy Ma Cật Từ Một Góc Nhìn - NXB 
Hồng Đức - 2018 


43/ Thảnh Thơi Giữa Đôi Dòng - NXB Hồng Đức — 2018 
44/ Hướng Đi Của Chúng Ta - NXB Hồng Đức - 2019 


45/ Mây Gió Thong Dong — NXB Văn Hóa Văn Nghệ - 
2019 


46/ Bát Nhã Tâm Kinh Chú Giải - NXB Hồng Đức —- 2019 


41/ Hoa Nở Trong Vòng Tục Lụy - NXB Hồng Đức - 
2019 


48/ Xuân Và Thi Ca - NXB Hồng Đức — 2019 


49/ Thi kệ Và Đại Nguyện Tịnh Độ - NXB Hồng Đức — 
2019 


50/ Chuyện Tắm Cám Trong Con Mắt Thiền - NXB Văn 
Hóa Văn Nghệ - 2019 
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51/ Tư Tưởng Thắng Man Sư Tử Hống Từ Góc Nhìn Như 
Lai Tạng - NXB Hồng Đức - 2019. 


52/ Niệm Phật Trong Thiền Quán - NXB Hồng Đức - 
2020 


53/ Con Đường Thực Nghiệm Tâm Linh - NXB Hồng Đức 
- 2020 


54/ Lời Pháp Tiễn Đưa Người - NXB Hồng Đức - 2020 


55/ Bước Chân Trên Mọi Nẻo Đường (Thơ) - NXB. Tổng 
Hợp TPHCM - 2021 


56/ Phật thuyết A-di-đà Kinh — Giới Thiệu —- Dịch - Chú 
Giải -NXB Hồng Đức - 2021 
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Vị tính: Quảng Huệ, Bảo Nguyên 
Chính tả: Nhật Đạo, Lan Anh, 
Bìa: Nghiêm Minh, Bảo An 


Công ấn: Nhuận Pháp Nguyên 
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